
Cuộc Tổng  
Tuyển Cử
Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2026

Hướng Dẫn 
Thông Tin 

Cử Tri Chính 
Thức

Đừng Trì Hoãn, Hãy Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay!
Hãy gửi lại lá phiếu của quý vị ngay sau khi nhận được.

Thời gian bỏ phiếu sớm qua thư bắt đầu từ Ngày 5 Tháng 
Mười, 2026. 

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối 
Ngày 3 Tháng Mười Một, 2026, Ngày Bầu Cử!

Mỗi cử tri đã đăng ký tại California 
sẽ nhận được một lá phiếu bầu 
qua thư.

Các lá phiếu sẽ được gửi qua đường 
bưu điện vào hoặc trước Ngày 5 
Tháng Mười.

Các lá phiếu có thể được bầu và gửi 
lại ngay sau khi nhận được.

Các thùng bỏ phiếu sẽ được mở vào 
ngày 6 Tháng Mười.

Cử tri ở tất cả các quận có thể lựa 
chọn hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

THÔNG TIN 
ĐÁNG TIN CẬY 
TẠI CALIFORNIA

Chứng Nhận về Tính Chính Xác

Tôi, Shirley N. Weber, Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang 
California, xin chứng nhận rằng 
thông tin được trình bày trong tài 
liệu này sẽ được trình cho cử tri 
của Tiểu Bang California tại Cuộc 
Tổng Tuyển Cử được tổ chức 
trên toàn Tiểu Bang vào Ngày 3 
Tháng Mười Một, 2026 và hướng 
dẫn này đã được soạn thảo theo 
đúng luật pháp. Chứng thực 
bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn 
của Tiểu Bang tại Sacramento, 
California, vào hôm nay, Ngày 10 
Tháng Tám, 2026.

Shirley N. Weber, Ph.D.  
Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Dễ Sử Dụng Trên 
Thiết Bị Di Động
QUÉT TÔI
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CỦA CỬ TRI
CÁC QUYỀN

QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:

	 1	 Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri có ghi 
danh hợp lệ. Quý vị hội đủ điều kiện để bỏ 
phiếu nếu quý vị:

•	 là một công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại California
•	 đủ ít nhất là 18 tuổi
•	 ghi danh tại nơi quý vị đang cư ngụ
•	 hiện tại không phải thụ án tù tiểu bang hay 

liên bang cho kết án trọng tội, và
•	 hiện không bị một tòa phán quyết là tâm thần 

không minh mẫn

	 2	 Quyền bỏ phiếu tạm thời nếu quý vị là 
cử tri có ghi danh dù không có tên quý vị 
trong danh sách. Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng 
lá phiếu tạm thời. Phiếu của quý vị sẽ được 
đếm nếu các viên chức bầu cử quyết định là 
quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

	 3	 Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn phải 
xếp hàng chờ khi đóng cửa phòng phiếu.

	 4	 Quyền bỏ phiếu kín mà không có người 
nào làm phiền quý vị hoặc bảo quý vị phải 
bỏ phiếu như thế nào.

	 5	 Quyền có một lá phiếu mới nếu quý vị làm 
sai, nếu quý vị chưa bỏ phiếu. Quý vị có thể:

Hỏi một nhân viên bầu cử tại phòng phiếu 
để lấy một lá phiếu mới,
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để lấy 
một lá phiếu mới tại một văn phòng bầu cử, 
hoặc tại phòng phiếu của quý vị, hoặc 
Bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

	 6	 Quyền nhờ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ 
người nào quý vị chọn, trừ hãng sở hoặc 
nhân viên công đoàn của quý vị.

	 7	 Quyền giao lại lá phiếu bầu bằng thư đã 
bầu tại bất cứ phòng phiếu nào trong 
California.

	 8	 Quyền nhận tài liệu bầu cử bằng một 
ngôn ngữ không phải là Anh ngữ nếu có 
đủ số cư dân trong khu vực bầu cử của quý 
vị nói ngôn ngữ đó.

	 9	 Quyền hỏi các viên chức bầu cử về thủ tục 
bầu cử và quan sát tiến trình bầu cử. Nếu 
người quý vị hỏi không trả lời được thắc 
mắc của quý vị, họ phải giới thiệu quý vị đến 
đúng người để trả lời. Nếu quý vị gây rối, họ 
có thể ngưng trả lời quý vị.

	 10	 Quyền trình báo bất cứ hoạt động bất hợp 
pháp hoặc gian lận nào cho viên chức bầu 
cử địa phương hoặc cho văn phòng Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang.
	Trên trang web tại www.sos.ca.gov
✆	 Bằng điện thoại tại (800) 339-8163
	Bằng email tại elections@sos.ca.gov

NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG MÌNH ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỬ QUYỀN NÀO TRÊN ĐÂY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG DÂY HOTLINE  

CỬ TRI KÍN ĐÁO MIỄN PHÍ CỦA TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG TẠI SỐ (800) 339-8163.
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Thông Điệp từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Kính gửi Cử tri California,

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên và các dự luật sẽ có 
trên lá phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 Tháng Mười Một, 2026. Tài liệu Hướng 
Dẫn Thông Tin cho Cử Tri này được biên soạn nhằm cung cấp cho quý vị những 
thông tin quan trọng và phi đảng phái, giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt khi 
bỏ phiếu.

California đi đầu trong việc mang đến cho cử tri các cuộc bầu cử an toàn, dễ tiếp 
cận và minh bạch. Mỗi cử tri đã đăng ký và sẵn sàng để bỏ phiếu sẽ nhận được một 
lá phiếu bầu qua thư, cho phép họ bỏ phiếu một cách an toàn và thuận tiện. Quý 
vị có thể nộp lại lá phiếu tại thùng phiếu chính thức, bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ 
phiếu, hoặc gửi lại phiếu bầu qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) ít nhất 7 ngày 
trước Ngày Bầu cử. Nhiều cộng đồng hiện có các hình thức bỏ phiếu sớm, đồng 
thời Ngày Bầu Cử vẫn là một lựa chọn cho những ai muốn bỏ phiếu trực tiếp. Quý vị 
có thể truy cập các tùy chọn bỏ phiếu tại https://caearlyvoting.sos.ca.gov/. 

Lá phiếu của quý vị là tiếng nói của quý vị. Việc tham gia vào các cuộc bầu cử góp 
phần định hình tương lai của cộng đồng, tiểu bang và đất nước chúng ta. Văn 
phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang phối hợp chặt chẽ với các viên chức bầu cử của quận 
để đảm bảo mọi cư dân California đủ điều kiện đều có cơ hội đăng ký, bỏ phiếu, 
cũng như được đảm bảo rằng lá phiếu của họ sẽ được kiểm đếm một cách chính 
xác và an toàn. 

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin về các ứng cử viên cấp tiểu bang 
và các nguồn hỗ trợ việc bỏ phiếu dành cho quý vị. Tôi khuyến khích quý 
vị xem xét kỹ lưỡng thông tin này và tìm hiểu thêm các thông tin đáng tin 
cậy về cuộc bầu cử bằng cách truy cập trang web của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang tại vote.ca.gov hoặc liên hệ với văn phòng bầu cử quận của quý vị. 
Danh sách các văn phòng bầu cử quận tại California có thể được tìm thấy tại 
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices. 

Sức mạnh của California đến từ sự tham gia của cử tri. Khi bỏ phiếu, quý vị góp 
phần đảm bảo rằng nền dân chủ của chúng ta phản ánh tiếng nói và các giá trị của 
một tiểu bang đa dạng.

Cảm ơn vì quý vị là một cử tri tích cực và am hiểu thông tin.
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DỰ LUẬT ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
NHÀ Ở GIÁ RẺ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.1

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu bởi Cơ Quan Lập Pháp
Ủy quyền phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung của tiểu bang trị 
giá $11.25 tỷ cho các chương trình nhà ở giá rẻ, bao gồm nhà ở cho 
thuê đa gia đình, các khoản vay thế chấp cho cựu chiến binh, nhà 
ở có dịch vụ hỗ trợ, bảo tồn nhà ở giá rẻ hiện có và hỗ trợ khoàn 
trả trước. Tác động tài khóa: Chi phí của tiểu bang tăng từ $500 
triệu đến $600 triệu hàng năm trong khoảng 25 năm để hoàn trả 
trái phiếu nhà ở này. Những người ủng hộ: US Vets; CA Federation 
of Teachers; Self-Help for the Elderly; Habitat for Humanity CA; CA 
Alliance of Child & Family Services Những người phản đối: Không 
có nội dung nào được gửi.

NHƯỢC KHÔNG CÓ 
TRANH LUẬN 

CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1 ĐƯỢC 
ĐỆ TRÌNH.

ƯU Dự Luật 1 xây dựng nhà 
ở giá rẻ cho cựu chiến 

binh, người cao tuổi, người 
khuyết tật, các gia đình lao 
động có thu nhập thấp và trung 
bình, những cư dân California 
yếu thế và người lao động thiết 
yếu—như giáo viên, lính cứu 
hỏa và y tá. Mở rộng cơ hội sở 
hữu nhà, đẩy nhanh tiến độ 
cung cấp nhà ở giá rẻ sẵn sàng 
để triển khai và hỗ trợ những 
người đang đứng trước nguy 
cơ vô gia cư do gặp biến cố. Yêu 
cầu trách nhiệm giải trình tài 
chính nghiêm ngặt và sự giám 
sát của công chúng, không áp 
dụng các loại thuế mới. 

LẬP LUẬN

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Tiểu bang 
sẽ không thể vay $11.25 tỷ để 
hỗ trợ các cựu chiến binh và 
nhà ở giá rẻ.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Tiểu bang 

có thể vay $11.25 tỷ để hỗ trợ 
các cựu chiến binh và nhà ở 
giá rẻ.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu bởi Cơ Quan Lập Pháp
Tăng Quỹ Dự phòng của California, được cử tri thông qua vào 
năm 2014, nhằm cung cấp ngân sách cho giáo dục, chăm sóc 
sức khỏe, an toàn công cộng và các dịch vụ thiết yếu khác trong 
thời kỳ suy thoái kinh tế. Tác động Tài chính: Các khoản dự trữ 
ngân sách của tiểu bang sẽ ở mức cao hơn. Những người ủng 
hộ: CA Professional Firefighters; LA Chamber of Commerce; Gavin 
Newsom; Xavier Becerra; Assemblymember Jesse Gabriel Những 
người phản đối: Không có nội dung nào được gửi.

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật nghĩa là: Các quy định 
về việc xây dựng quỹ dự phòng 
ngân sách tiểu bang và thanh 
toán bớt các khoản nợ bổ sung 
của tiểu bang sẽ không thay 
đổi.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Các quy 

định về việc xây dựng quỹ dự 
phòng ngân sách tiểu bang và 
thanh toán bớt các khoản nợ 
bổ sung của tiểu bang sẽ thay 
đổi. Kết quả là dự trữ ngân sách 
tiểu bang sẽ cao hơn. Tiểu bang 
cũng sẽ phải thực hiện các 
khoản thanh toán nợ bổ sung 
trong thời gian dài hơn.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

DỰ LUẬT TĂNG QUỸ DỰ PHÒNG CỦA TIỂU BANG.  
TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.2

LẬP LUẬN

NHƯỢC Dự Luật 2 
đảm bảo gia 

tăng chi tiêu thay vì tiết kiệm, 
đồng thời tạo ra một kẽ hở làm 
giảm khả năng hoàn tiền cho 
người nộp thuế bằng cách loại 
trừ các khoản tiền gửi vào quỹ 
dự trữ khỏi giới hạn chi tiêu 
theo hiến pháp của California. 
Dự luật này không cung cấp 
thêm tài trợ cho giáo dục, y tế 
hay an toàn công cộng. Hãy 
bỏ phiếu Không để bảo vệ các 
khoản hoàn trả cho người đóng 
thuế và các giới hạn theo hiến 
pháp. 

ƯU Bỏ phiếu có cho Dự 
Luật 2 để bảo vệ nguồn 

tài trợ dành cho trường học, 
y tế và an toàn công cộng. Dự 
Luật 2 giúp tăng gấp đôi Quỹ 
Dự Phòng Ngân Sách của tiểu 
bang, ngăn chặn các chính trị 
gia chi tiêu quá mức khi ngân 
sách dư thừa, đồng thời đảm 
bảo nguồn tài trợ cho giáo dục 
được duy trì trong thời kỳ suy 
thoái kinh tế. Dự luật này nhận 
được sự ủng hộ từ cả hai đảng, 
bao gồm lực lượng cứu hỏa, các 
bệnh viện, phòng khám y tế và 
các nhà giáo dục. 

THUẬN
info@yesonprop1ca.com
yesonprop1ca.com

CHỐNG
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
David Tangipa, 

Dân Biểu Tiểu Bang
RejectProp2@gmail.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 2
445 S. Figueroa Street 
Suite 2400
Los Angeles, CA 90071
YesonProp2.com
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DỰ LUẬT CUNG CẤP KINH PHÍ LÂU DÀI CHO TRƯỜNG HỌC VÀ CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE BẰNG CÁCH GIA HẠN THUẾ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI THU 
NHẬP CAO. ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP.3

NHƯỢC Người dân 
California 

hiện đã phải trả các loại thuế 
thu nhập, thuế bán hàng và 
thuế xăng dầu cao nhất cả 
nước—đồng thời cũng phải đối 
mặt với chi phí sinh hoạt đắt 
đỏ nhất. Dự Luật 3 biến các loại 
thuế thu nhập tạm thời thành 
vĩnh viễn trong khi Sacramento 
lại lãng phí hàng tỷ đô la vào các 
chương trình thất bại thay vì tập 
trung vào những ưu tiên của cử 
tri. Đừng khen thưởng sự thất 
bại. Hãy chấn chỉnh vấn đề chi 
tiêu trước khi biến các loại thuế 
thành quy định vĩnh viễn. Hãy 
bỏ phiếu Không cho Dự Luật 3. 

ƯU DỰ LUẬT 3 BẢO VỆ 
TRƯỜNG HỌC VÀ DỊCH 

VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE MÀ 
KHÔNG LÀM TĂNG THUẾ CỦA 
QUÝ VỊ. Dự Luật 3 ngăn chặn 
việc cắt giảm thuế quy mô lớn 
dành cho giới triệu phú và tỷ 
phú bằng cách duy trì mức thuế 
hiện hành mà 2% những người 
giàu nhất đã đóng trong suốt 
15 năm qua, đồng thời yêu cầu 
sự minh bạch và kiểm toán chặt 
chẽ để đảm bảo tài trợ dành 
cho trường học thực sự đến 
được với các lớp học. Hãy bỏ 
phiếu CÓ.

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT BÃI BỎ LỆNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ TÀI TRỢ CÁC 

CHIẾN DỊCH TRANH CỬ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.4

LẬP LUẬN

NHƯỢC Dự Luật 4 
cho phép 

các chính trị gia sử dụng tiền 
thuế CỦA QUÝ VỊ để tài trợ cho 
các chiến dịch bôi nhọ của họ. 
Dự Luật 4 KHÔNG GIỚI HẠN số 
lượng ứng cử viên có thể nhận 
tiền thuế của người dân và 
KHÔNG GIỚI HẠN số tiền thuế 
mà họ có thể nhận được. Tệ hơn 
nữa, Dự Luật 4 cho phép TIỀN 
CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC 
BIỆT THAM GIA VÀO CHÍNH TRỊ. 
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ 
LUẬT 4. 

ƯU BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ 
LUẬT 4. California là 

tiểu bang DUY NHẤT cấm tài 
trợ công cho các chiến dịch 
tranh cử—các cộng đồng ở 49 
tiểu bang còn lại đều có quyền 
này. Các nhóm lợi ích đặc biệt 
muốn duy trì lệnh cấm để bảo 
vệ quyền lực của họ. Dự Luật 4 
loại bỏ điều đó. Các biện pháp 
nghiêm ngặt bảo vệ người 
đóng thuế. Hãy bỏ phiếu CÓ: 
Các cuộc bầu cử nên là giành 
được chiến thắng, chứ không 
phải mua chuộc.

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 3
555 Capitol Mall, Suite 400 
Sacramento, CA 95814 
info@YesProp3CA.com
YesProp3CA.com

CHỐNG
info@VoteNoProp3.com 
VoteNoProp3.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
Hiệp hội Người đóng thuế 
California
www.caltax.org/prop4

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 4, Tổ 

chức Người dân California vì 
các Cuộc bầu cử Công bằng, do 
Những người ủng hộ Cải cách 
Chính phủ tài trợ 

info@CAFairElections.org
www.CAFairElections.org

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Làm cho các mức thuế hiện hành đã được cử tri thông qua đối với 
những cá nhân có thu nhập trên $371,000 (được điều chỉnh hàng 
năm theo lạm phát) thành lâu dài. Phân bổ nguồn thu từ thuế cho 
giáo dục công. Tác động Tài Khóa: Duy trì từ $5 đến $15 tỷ nguồn 
thu từ thuế thu nhập tiểu bang hàng năm bằng cách làm cho mức 
tăng thuế tạm thời đối với những người có thu nhập cao thành 
cố định, thay vì để mức thuế này hết hạn vào năm 2031. Những 
người ủng hộ: California Teachers Association; CA School Nurses 
Organization; California State PTA; Planned Parenthood Affiliates 
of CA Những người phản đối: California Taxpayers Association; 
Family Business Association of California; California Hispanic 
Chambers of Commerce

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Mức tăng 
thuế thu nhập áp dụng cho 
người có thu nhập cao từ năm 
2012 sẽ hết hiệu lực vào năm 
2031.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Mức tăng 

thuế thu nhập áp dụng đối với 
người có thu nhập cao từ năm 
2012 sẽ trở thành quy định vĩnh 
viễn thay vì hết hiệu lực vào 
năm 2031.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu bởi Cơ Quan Lập Pháp
Bãi bỏ lệnh cấm chính quyền tiểu bang và địa phương cung cấp tài 
trợ công cho các chiến dịch tranh cử của ứng cử viên. Các chương 
trình tài trợ công không được phép sử dụng các nguồn tài trợ đã 
được phân bổ cho giáo dục, giao thông vận tải hoặc an toàn công 
cộng. Tác động Tài Khóa: Chi phí thường xuyên cho tiểu bang là 
vài trăm nghìn USD mỗi năm để Ủy ban Thực hành Chính trị Công 
bằng trả lời các câu hỏi từ chính quyền tiểu bang và địa phương 
về các chương trình tài trợ chiến dịch công. Những người ủng 
hộ: League of Women Voters of CA; California Nurses Association; 
Mental Health Advocacy; Social Security Works; Consumer 
Watchdog Những người phản đối: California Taxpayers Assn; 
Howard Jarvis Taxpayers Assn; Family Business Assn of California; 
United Latinos Action

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Chính 
quyền tiểu bang và hầu hết các 
chính quyền địa phương vẫn sẽ 
không thể thiết lập các chương 
trình tài trợ công cho chiến dịch 
tranh cử của các ứng cử viên 
vào chức vụ công.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự 
luật này nghĩa là: Chính 

quyền tiểu bang và địa phương 
có thể thiết lập các chương 
trình tài trợ công cho chiến dịch 
tranh cử của các ứng cử viên 
vào chức vụ công, với các quy 
định giới hạn về nguồn ngân 
sách công được phép sử dụng, 
cách thức sử dụng nguồn ngân 
sách đó và đối tượng được nhận 
tài trợ.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ
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DỰ LUẬT THAY ĐỔI QUY TRÌNH BẦU CỬ BÃI NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUAN 
CHỨC CẤP TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN 
LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.5

NHƯỢC Dự Luật 5 làm 
suy yếu quy 

trình bãi nhiệm đã tồn tại hàng 
thế kỷ tại California bằng cách 
hạn chế quyền của cử tri trong 
việc lựa chọn người thay thế các 
quan chức bị bãi nhiệm. Thay 
vào đó, khi các quan chức được 
bầu chọn trên toàn tiểu bang bị 
bãi nhiệm, các chính trị gia khác 
sẽ chọn người thay thế. Đối với 
các chức vụ cấp thấp hơn, một 
cuộc bầu cử tốn kém khác do 
người đóng thuế chi trả sẽ diễn 
ra vài tháng sau đó, khiến chức 
vụ bị bỏ trống và người dân 
không có đại diện. 

ƯU Dự Luật 5 ủng hộ việc 
khôi phục quyền bãi 

nhiệm về mục đích ban đầu: 
loại bỏ các quan chức tham 
nhũng. Dự luật này bịt kín kẽ 
hở cho phép người thay thế 
giành chiến thắng chỉ với một 
phần nhỏ phiếu bầu, giảm thiểu 
những rắc rối chính trị và chi phí 
cho các cuộc bãi nhiệm trong 
tương lai. Được sự ủng hộ của 
Liên Đoàn Cử Tri Nữ California 
và tổ chức California Common 
Cause. Hãy bỏ phiếu CÓ 

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY DÀNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ 

CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC CĂN NHÀ MỚI ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.37

LẬP LUẬN

NHƯỢC KHÔNG CÓ 
TRANH LUẬN 

CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 37 ĐƯỢC 
ĐỆ TRÌNH.

ƯU Không tốn chi phí của 
người đóng thuế — 

Không có rủi ro cho người đóng 
thuế. Dự Luật 37 giúp việc mua 
nhà trở nên dễ dàng hơn, giúp 
cho người dân California chăm 
chỉ và thuộc tầng lớp trung lưu 
luôn có thể sở hữu nhà, với các 
khoản vay thế chấp lãi suất thấp 
được tài trợ bởi các nhà đầu 
tư trái phiếu tư nhân, KHÔNG 
PHẢI NGƯỜI NỘP THUẾ. Phải là 
cư dân CA để đủ điều kiện, đáp 
ứng các yêu cầu về thu nhập, 
sinh sống tại nhà, thanh toán 
hàng tháng và trả nợ. Quy định 
nghiêm về trách nhiệm giải 
trình/kiểm toán. 

THUẬN
Josh Newman 
Người dân California vì một 

Bang Vàng Thịnh vượng 
101 E. Commonwealth Ave. 
Suite A, Fullerton 92832 
(818) 585-4601 
hello@fixtherecall.com 
fixtherecall.com

CHỐNG
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
https://voteyeson37.com/ 
Info@voteyeson37.com

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu bởi Cơ Quan Lập Pháp
Theo luật pháp hiện hành, cử tri bầu chọn các ứng cử viên thay thế 
cùng thời điểm với cuộc bầu cử bãi nhiệm. Thay vào đó, chuyển 
pháp này sẽ bầu chọn các vị trí trống sau bãi nhiệm bằng một 
cuộc bầu cử đặc biệt hoặc bổ nhiệm sau đó. Tác động Tài Khóa: 
Tác động Tài Khóa ròng chưa xác định. Trong trường hợp diễn ra 
bãi nhiệm, có thể phát sinh các khoản tiết kiệm hoặc chi phí hàng 
triệu đô la để tổ chức cuộc bầu cử, tùy thuộc vào chức vụ bị bãi 
nhiệm. Những người ủng hộ: Không có nội dung nào được gửi. 
Những người phản đối: Không có nội dung nào được gửi.

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Cử tri sẽ 
tiếp tục được hỏi về người nên 
lấp đầy vị trí còn trống trong 
các cuộc bầu cử bãi nhiệm.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Các cuộc 

bầu cử bãi nhiệm sẽ không 
còn bao gồm câu hỏi về việc ai 
sẽ lấp đầy vị trí còn trống nữa. 
Thay vào đó, các vị trí còn trống 
thường sẽ được lấp đầy thông 
qua các cuộc bầu cử đặc biệt 
hoặc bổ nhiệm, tùy thuộc vào 
chức vụ và thời điểm.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Ủy quyền phát hành trái phiếu trị giá $25 tỷ để cung cấp cho người 
mua đủ điều kiện các khoản vay thế chấp lãi suất cố định, tối đa 
17% giá trị mua căn nhà mới xây có giá dưới khoảng $1.5 triệu. 
Người vay phải là cư dân California, sử dụng căn nhà làm nơi cư trú, 
đáp ứng các giới hạn về thu nhập và phải trả trước ít nhất 3% giá 
trị căn nhà. Trái phiếu được hoàn trả bằng các khoản thanh toán 
thế chấp, không phải bằng nguồn ngân sách của tiểu bang. Tác 
động Tài Khóa: Không gây ra chi phí trực tiếp cho tiểu bang hoặc 
địa phương. Những người ủng hộ: United Nurses Associations 
of California; California Conference of Carpenters; California State 
Treasurer Fiona Ma Những người phản đối: Không có nội dung 
nào được gửi.

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Tiểu bang 
sẽ không bắt buộc phải tạo ra 
một chương trình hỗ trợ mua 
nhà mới.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Tiểu bang 

sẽ thành lập một chương trình 
hỗ trợ mua nhà mới. Tiểu bang 
có thể bán trái phiếu doanh thu 
trị giá lên tới $25 tỷ để tài trợ 
cho chương trình. Các trái phiếu 
này sẽ được trả lại bằng các 
khoản thanh toán của chủ nhà 
cho khoản vay mua nhà của họ.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ
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NHƯỢC California 
nên tiếp 

tục hỗ trợ nghiên cứu y sinh 
học, nhưng Dự Luật 38 là cách 
tiếp cận sai lầm. Điều này sẽ 
khiến người đóng thuế phải 
gánh chịu khoản nợ trái phiếu 
mới trong nhiều thập kỷ, đồng 
thời hạn chế sự linh hoạt của 
California trong việc giải quyết 
các ưu tiên về sức khỏe đang 
thay đổi. Việc cấp kinh phí 
nghiên cứu nên được thực hiện 
thông qua quy trình ngân sách 
thông thường—chứ không 
phải bằng các đề xuất trên lá 
phiếu. 

ƯU Bỏ phiếu CÓ cho Dự 
Luật 38 ủng hộ nghiên 

cứu miễn dịch học cứu sống 
người bệnh nhằm chữa trị và 
ngăn ngừa các bệnh như ung 
thư, bệnh tim, bệnh Alzheimer. 
Trách nhiệm giải trình cao, bao 
gồm cả kiểm toán độc lập. Áp 
dụng mức giảm giá 20% cho 
thuốc theo toa. Được thiết kế 
để đảm bảo không tốn chi phí 
cho người đóng thuế. Bỏ phiếu 
CÓ cho Dự Luật 38 có thể cứu 
sống quý vị và những người 
thân yêu. Hiệp hội Alzheimer và 
Quỹ Michael J. Fox về Nghiên 
cứu bệnh Parkinson kêu gọi 
bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 38! 
www.YESon38.com 

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

LẬP LUẬN

NHƯỢC Bỏ phiếu 
Không cho 

Dự Luật 39. Điều này sẽ thúc 
đẩy chương trình ngăn chặn cử 
tri bỏ phiếu của Trump bằng 
cách tạo ra những rào cản tốn 
kém và không cần thiết, có thể 
ngăn cản các cử tri đủ điều kiện 
ở California, làm lộ thông tin cá 
nhân dẫn đến nguy cơ đánh cắp 
danh tính và lãng phí hàng trăm 
triệu đô la tiền thuế của người 
dân. Đừng để các tỷ phú MAGA 
quyết định cử tri nào được tính. 
Hãy bỏ phiếu Không. 

ƯU Bỏ phiếu Có cho Dự 
Luật 39 mang lại cho 

California một giải pháp LƯỠNG 
ĐẢNG về việc XÁC MINH DANH 
TÍNH CỬ TRI. Được sự ủng hộ 
mạnh mẽ của đa số cử tri đảng 
Dân Chủ, Độc Lập và Cộng Hòa. 
Tăng cường sự tín nhiệm và 
niềm tin vào các cuộc bầu cử 
của chúng ta. 

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 38: 

Người dân California vì nghiên 
cứu và tìm ra phương pháp 
chữa trị miễn dịch học cứu 
sống con người

lnfo@YesOn38.com 
https://yeson38.com

CHỐNG
Robert M Kaplan
Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc 

Lâm sàng, Trường Y Đại học 
Stanford

Stanford CERC, Tòa nhà CAM 
453 Quarry Road, 
Palo Alto, CA 94305
(301) 412-0205 
bob.kaplan@stanford.edu

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
Bỏ phiếu Không cho Dự Luật 

39—Cư dân California ủng hộ 
Quyền Bỏ phiếu 

info@caforvotingrights.org
CAforvotingrights.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
Bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 39—

Cư dân California ủng hộ Xác 
minh Danh tính Cử tri

Info@voteridca.org
www.VoterIDCA.org

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Tiểu bang 
không thể vay $8.4 tỷ để hỗ trợ 
nghiên cứu y học về miễn dịch 
học và liệu pháp miễn dịch do 
các viện nghiên cứu và trường 
đại học tại California thực hiện.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự 
luật này nghĩa là: Tiểu 

bang có thể vay $8.4 tỷ để hỗ 
trợ nghiên cứu y học trong 
lĩnh vực miễn dịch học và liệu 
pháp miễn dịch do các viện 
nghiên cứu và trường đại học 
tại California thực hiện.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Danh tính 
của cử tri sẽ tiếp tục được xác 
định bằng chữ ký của cử tri. 

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Cử tri sẽ 

phải cung cấp thêm thông tin 
nhận dạng cho các viên chức 
bầu cử mỗi khi bỏ phiếu. 

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

DỰ LUẬT ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO NGHIÊN CỨU Y TẾ VỀ 
MIỄN DỊCH HỌC. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.38

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Ủy quyền phát hành $8.4 tỷ trái phiếu nghĩa vụ chung để phục 
vụ nghiên cứu về miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch; một nửa 
dành cho một viện nghiên cứu y tế phi lợi nhuận liên kết với Đại 
học California, một nửa dành cho các khoản tài trợ nghiên cứu. Tác 
động Tài khóa Tăng chi phí của tiểu bang từ $500 triệu lên $600 
triệu mỗi năm trong khoảng 20 năm để hoàn trả trái phiếu nghiên 
cứu, với một phần hoặc toàn bộ chi phí có thể được bù đắp nếu 
các nghiên cứu được tài trợ tạo ra doanh thu. Những người ủng 
hộ: Michael J. Fox Foundation; Alzheimer’s Los Angeles; Kidney 
Cancer Assoc; American Nurses Assoc\CA Những người phản đối: 
Robert M Kaplan Ph.D.

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Vô hiệu hóa các lá phiếu qua thư nếu trên phong bì không ghi 
bốn chữ số cuối của số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Cấm 
bỏ phiếu trực tiếp nếu không xuất trình giấy tờ tùy thân do chính 
phủ cấp. Tác động Tài chính: Chi phí từ hàng chục triệu đến 
hàng trăm triệu USD mỗi năm để thực thi các yêu cầu bỏ phiếu 
mới. Những người ủng hộ: The Transparency Foundation; Latino 
American Political Assn; Howard Jarvis Taxpayers Assn; CA Women’s 
Leadership Assn Những người phản đối: ACLU California Action; 
Common Cause; League of Women Voters of California

DỰ LUẬT CẤM CÔNG DÂN BỎ PHIẾU NẾU KHÔNG XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ 
TÙY THÂN DO CHÍNH PHỦ CẤP. TU CHÍNH HIẾN PHÁP DO CƠ 
QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.39
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NHƯỢC Dự Luật 40 là 
một kế hoạch 

đánh thuế một lần đầy thiếu sót, 
gây tổn hại cho nền kinh tế, làm 
suy yếu ngân sách tiểu bang 
và có kẽ hở khiến tất cả người 
dân California phải chịu những 
khoản thuế mà chúng ta không 
đủ khả năng chi trả—nhưng 
lại không làm gì để giảm chi 
phí chăm sóc sức khỏe. Không 
có biện pháp bảo vệ, không có 
trách nhiệm giải trình. Hãy cùng 
Hiệp hội Giáo viên California, 
Hiệp hội Y tế California, Hiệp hội 
Bệnh viện Nhi đồng California, 
Lực lượng Cứu hỏa Chuyên 
nghiệp California, Hội đồng 
Thương mại Xây dựng và Công 
trình Tiểu bang California, Đảng 
Dân chủ và Đảng Cộng hòa: Bỏ 
phiếu KHÔNG cho Dự Luật 40.

ƯU Bỏ phiếu CÓ cho Dự 
Luật 40 để đánh thuế 

các tỷ phú. Ông Trump đã cắt 
giảm tài trợ cho chăm sóc sức 
khỏe để chi trả cho việc giảm 
thuế cho các tỷ phú, khiến hơn 
một triệu người dân California 
mất bảo hiểm y tế và hàng triệu 
người khác phải trả phí bảo 
hiểm tăng gấp đôi. Đã đến lúc 
buộc các tỷ phú phải đóng góp 
phần thuế công bằng của họ 
và ngừng đổ gánh nặng lên vai 
tầng lớp trung lưu.

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

LẬP LUẬN

NHƯỢC Dự Luật 41 
thực chất 

không phải là về kiểm toán—
đó là một mánh khóe do các tỷ 
phú tài trợ nhằm mục đích xóa 
bỏ Thuế Tỷ phú California. Các 
tỷ phú thà để hàng triệu người 
dân California mất quyền được 
chăm sóc sức khỏe còn hơn 
là phải đóng một khoản thuế 
nhỏ cho khối tài sản khổng lồ 
của họ. Đừng tin vào những lời 
nói dối của các tỷ phú . Hãy bỏ 
phiếu KHÔNG cho Dự Luật 41. 

ƯU Người dân California 
xứng đáng nhận được kết 

quả tốt hơn từ tiền thuế của mình. 
Hàng tỷ đô la đã được đổ vào các 
chương trình như giải quyết vấn 
đề vô gia cư, nhưng hiệu quả thu 
được lại quá ít. Dự Luật 41 yêu cầu 
Kiểm toán viên Tiểu bang độc lập 
tiến hành KIỂM TOÁN CÔNG KHAI 
các chương trình được tài trợ 
bằng các loại thuế mới—nhờ đó 
mọi thứ trở nên minh bạch hơn, 
có được trách nhiệm giải trình cao 
hơn và kết quả tốt hơn cho người 
đóng thuế. 

THUẬN
Suzanne Jimenez 
SEIU-UHW
5480 Ferguson Drive
Los Angeles, CA 90022
(855) 507-7562 
info@YesOn40.com
www.yeson40.com

CHỐNG
Người dân California sẽ bảo vệ 

nguồn tài trợ dành cho trường 
học, chăm sóc sức khỏe và an 
ninh công cộng

Info@VoteNoOn40.org
VoteNoOn40.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
Suzanne Jimenez 
SEIU-UHW
5480 Ferguson Drive
Los Angeles, CA 90022
(855) 507-7562
info@YesOn40.com
www.yeson40.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 41 — 

Người dân California ủng hộ 
minh bạch và trách nhiệm giải 
trình, một liên minh gồm các 
doanh nghiệp nhỏ, người đóng 
thuế, những người ủng hộ 
chính phủ tốt, kế toán viên và 
chuyên gia kiểm toán

info@YesonProp41.org
YesonProp41.org

DỰ LUẬT ÁP ĐẶT THUẾ MỘT LẦN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ 
NHẤT ĐỊNH. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP ĐƯỢC CƠ QUAN 
LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ ĐIỀU LUẬT.40

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Áp đặt mức thuế 5% đối với một số người nộp thuế có tài sản 
trên $1 tỷ; nguồn thu chủ yếu đối với chăm sóc sức khỏe. Miễn 
trừ nguồn thu này khỏi các yêu cầu hiến pháp về tài trợ giáo dục 
và giới hạn chi tiêu. Tác động Tài Khóa: Tăng nguồn thu tạm thời 
hàng chục tỷ USD trong vài năm từ thuế tài sản đánh vào các tỷ 
phú. Có khả năng sụt giảm nguồn thu thuế thu nhập hàng năm 
dưới $1 tỷ từ các tỷ phú. Những người ủng hộ: US Senator Bernie 
Sanders; SEIU United Healthcare Workers West Những người phản 
đối: California Primary Care Association; California School Boards 
Association; California Taxpayers Association

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Vô hiệu hóa các loại thuế của tiểu bang được ban hành sau ngày 1 
Tháng Một, 2026 mà loại trừ nguồn thu của chúng khỏi giới hạn chi 
tiêu của tiểu bang đã được cử tri thông qua. Yêu cầu kiểm toán trước 
bầu cử và kiểm toán định kỳ đối với các chương trình được tài trợ bởi 
các loại thuế đặc biệt mới. Tác động Tài Khóa: Tác động tài chính 
ròng chưa xác định được vì nó phụ thuộc vào các quyết định trong 
tương lai của cử tri, Cơ quan Lập pháp và các nhà hoạch định chính 
sách khác. Những người ủng hộ: CA Society of Certified Public 
Accountants (CalCPAs); CalAsian Chamber of Commerce; California 
Taxpayers Association (CalTax) Những người phản đối: US Senator 
Bernie Sanders; SEIU United Healthcare Workers West

DỰ LUẬT
CẤM CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG LOẠI TRỪ NGUỒN THU 
KHỎI GIỚI HẠN CHI TIÊU CỦA TIỂU BANG. YÊU CẦU KIỂM TOÁN ĐỐI 
VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐẶC BIỆT MỚI CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN 
HIẾN PHÁP ĐƯỢC CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.41

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Tiểu bang 
sẽ không thu khoản thuế một 
lần từ các tỷ phú ở mức bằng 
5% tổng tài sản của họ.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Tiểu bang 

sẽ thu khoản thuế một lần từ 
các tỷ phú ở mức bằng 5% tổng 
tài sản của họ. 

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG 

cho dự luật này nghĩa là: Trách 
nhiệm của Văn phòng Kiểm 
toán Tiểu bang California trong 
việc xem xét các chương trình 
của chính phủ sẽ không thay 
đổi. Các quy định về giới hạn 
chi tiêu của tiểu bang sẽ không 
thay đổi.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Khi các 

loại thuế đặc biệt được đề xuất 
thông qua sáng kiến của cử tri, 
Văn phòng Kiểm toán Tiểu bang 
California sẽ xem xét các chương 
trình được tài trợ bởi thuế đó 
trước khi sáng kiến được đưa 
vào lá phiếu. Văn phòng Kiểm 
toán Tiểu bang California cũng 
sẽ thường xuyên xem xét các 
chương trình được tài trợ bởi các 
loại thuế đặc biệt do cử tri hoặc 
Cơ quan Lập pháp phê duyệt. 
Ngoài ra, tiểu bang có thể không 
loại trừ được bất kỳ khoản chi 
tiêu thuế đặc biệt mới nào khỏi 
giới hạn chi tiêu của mình. 

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ
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DỰ LUẬT CẤM NHỮNG LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG ĐÁNH 
VÀO TÀI SẢN CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI THUẾ HỒI TỐ. 
TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.42

NHƯỢC Đây chỉ là một 
trò lừa bịp 

khác do các tỷ phú tài trợ. Dự 
Luật 42 không thực sự nhằm 
mục đích bảo vệ khoản tiết 
kiệm hưu trí của quý vị—mục 
đích thực sự duy nhất của nó là 
bãi bỏ Thuế Tỷ phú California. 
Các tỷ phú thà để hàng triệu 
người dân California mất quyền 
được chăm sóc sức khỏe còn 
hơn là phải đóng một khoản 
thuế nhỏ cho khối tài sản 
khổng lồ của họ. Hãy bỏ phiếu 
KHÔNG cho Dự Luật 42. 

ƯU Hiến pháp của 
California hiện cho 

phép Cơ quan Lập pháp đánh 
thuế tiền hưu trí và tiền tiết 
kiệm—ngay cả khi quý vị đã 
đóng các loại thuế cho số tiền 
đó ngay khi kiếm được! Dự Luật 
42 bảo vệ người dân California 
khỏi tình trạng đánh thuế hai 
lần này bằng cách cấm áp các 
loại thuế mới và thuế hồi tố đối 
với tài sản cá nhân, bao gồm 
cả tiền hưu trí và tiền tiết kiệm. 
Bạn xứng đáng với điều đó. Dự 
Luật 42 bảo vệ điều đó. 

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT GIỚI HẠN KHẢ NĂNG CỦA CỬ TRI TRONG VIỆC TĂNG NGUỒN 

THU CHO CÁC DỊCH VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. TU 
CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.43

LẬP LUẬN

NHƯỢC DỰ LUẬT 43 
HẠN CHẾ 

KHẢ NĂNG CỦA CỬ TRI TRONG 
VIỆC TÀI TRỢ CHO CÁC DỊCH VỤ 
THIẾT YẾU Ở ĐỊA PHƯƠNG, bao 
gồm phòng cháy chữa cháy, 
dịch vụ cấp cứu 911, trường học, 
đường sá, bệnh viện và nhà ở 
giá rẻ. Dự luật này không làm 
giảm thuế của quý vị và cho 
phép chỉ 33.4% cử tri phủ quyết 
điều mà gần 67% cử tri muốn. 
Hãy bảo vệ quyền bỏ phiếu của 
quý vị và nguyên tắc đa số. Bỏ 
phiếu KHÔNG cho Dự Luật 43. 

ƯU Dự Luật 43 bảo vệ người 
đóng thuế bằng cách 

khôi phục yêu cầu của Dự Luật 
13 là phải có hai phần ba số 
phiếu tán thành để thông qua 
các loại thuế đặc biệt của địa 
phương, bao gồm thuế bán 
hàng, thuế bất động sản và 
thuế tiện ích. Tòa án đã cho 
phép các nhóm lợi ích đặc biệt 
thông qua việc tăng thuế theo 
chỉ định với số phiếu ít hơn. Dự 
Luật 43 khắc phục lỗ hổng này, 
bảo vệ người đóng thuế, chủ 
nhà và người thuê nhà. Hãy bỏ 
phiếu CÓ. 

THUẬN
Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 42 — 

Bảo vệ Lương hưu và Tiết kiệm 
Trọn đời, một liên minh gồm 
những người về hưu, công 
nhân lao động phổ thông, 
người cao tuổi, cựu chiến binh, 
doanh nghiệp nhỏ và người 
đóng thuế

info@yesonprop42.org
YesOnProp42.org

CHỐNG
Suzanne Jimenez 
SEIU-UHW
5480 Ferguson Drive
Los Angeles, CA 90022
(855) 507-7562
info@YesOn40.com
www.yeson40.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
Hãy bỏ phiếu Không cho Dự 
Luật 43 
555 Capitol Mall, Suite 400 
Sacramento, CA 95814 
info@Noprop43CA.com
Noprop43CA.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
Jon Coupal 
Hiệp hội Người đóng thuế 

Howard Jarvis 
1201 K Street, Suite 1030
Sacramento, CA 95814 
(916) 444-9950 
(213) 384-9656 
info@hjta.org 
YESon43.com 

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Cấm áp dụng bất kỳ loại thuế mới nào của tiểu bang (1) đánh vào quyền 
sở hữu tài sản cá nhân (tất cả các loại tài sản mà người dân sở hữu, ngoại 
trừ bất động sản) hoặc (2) có tính chất hồi tố dựa trên các hoạt động trong 
quá khứ của người nộp thuế. Bãi bỏ hiệu lực của các loại thuế đã được ban 
hành sau ngày 1 Tháng Một, 2026 mà xung đột với dự luật này. Tác động 
Tài chính: Có khả năng nguồn thu thuế trong tương lai sẽ không tăng 
đáng kể. Những người ủng hộ: CA Professional Firefighters; State Building 
& Construction Trades Council of CA; AMVETS Department of CA Những 
người phản đối: US Senator Bernie Sanders; SEIU United Healthcare 
Workers West

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Tiểu bang 
sẽ tiếp tục có quyền thiết lập 
các loại thuế mới đối với quyền 
sở hữu tài sản tài chính hoặc tài 
sản cá nhân khác.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Tiểu bang 

không thể thiết lập các loại 
thuế mới đối với quyền sở hữu 
tài sản tài chính hoặc tài sản cá 
nhân khác.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu bởi Cơ Quan Lập Pháp
Dự luật này giới hạn khả năng của cử tri trong việc thông qua các loại thuế 
đặc biệt tại địa phương do chính cử tri đề xuất, bằng cách nâng tỷ lệ phiếu 
bầu cần thiết để phê chuẩn các biện pháp này từ mức đa số (trên 50%) 
lên hai phần ba (2/3). Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 Tháng 
Một, 2027. Tác động Tài chính: Có khả năng nguồn thu thuế của chính 
quyền địa phương sẽ không tăng đáng kể trong tương lai do ngưỡng biểu 
quyết cao hơn đối với một số loại thuế nhất định. Những người ủng hộ: 
California Taxpayers Association; Family Business Association of California; 
California Hispanic Chambers of Commerce Những người phản đối: 
California Professional Firefighters; California Federation of Teachers; Nurse 
Alliance of SEIU CA.

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Một số 
loại thuế của chính quyền địa 
phương có thể tiếp tục được cử 
tri thông qua với đa số phiếu.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Một số 

loại thuế của chính quyền địa 
phương sẽ cần sự chấp thuận 
của hai phần ba cử tri.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ
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DỰ LUẬT YÊU CẦU CÁC PHÒNG KHÁM Y TẾ CỘNG ĐỒNG CHI 90% DOANH THU 
CHO DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.44

NHƯỢC Dự Luật 44 
là một biện 

pháp nguy hiểm, sẽ đóng cửa 
hàng trăm phòng khám sức 
khỏe cộng đồng và loại bỏ các 
dịch vụ y tế thiết yếu cho hàng 
triệu người dân California. Học 
viện Nhi khoa Hoa Kỳ chi nhánh 
CA, Hiệp hội Y khoa California, 
Học viện Bác sĩ Gia đình 
California, Tổ chức Y tá Học 
đường California, các bác sĩ, y tá 
và bệnh nhân cùng kêu gọi bỏ 
phiếu KHÔNG cho Dự Luật 44! 
www.NOProp44.com

ƯU Dự Luật 44 buộc các 
phòng khám cộng 

đồng và ban giám đốc của họ 
phải chịu trách nhiệm bằng 
cách yêu cầu 90% doanh thu 
của phòng khám phải được 
chi cho sứ mệnh từ thiện của 
phòng khám : chăm sóc bệnh 
nhân và các dịch vụ hỗ trợ việc 
chăm sóc sức khỏe. Điều này 
giúp tăng tính minh bạch, giảm 
chi tiêu lãng phí của ban điều 
hành và đảm bảo tiền dành 
cho chăm sóc sức khỏe được 
sử dụng đúng mục đích: chăm 
sóc những người dân California 
đang cần giúp đỡ. 

LẬP LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT SỬA ĐỔI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

MỘT SỐ DỰ ÁN NHẤT ĐỊNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.45

LẬP LUẬN

NHƯỢC DỰ LUẬT 45 
HẠN CHẾ VIỆC 

XEM XÉT MÔI TRƯỜNG VÀ Ý 
KIẾN CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI CÁC 
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG CỘNG 
ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ. Dự luật này 
làm suy yếu Đạo luật Chất lượng 
Môi trường California—đảo 
ngược luật pháp California để 
bảo vệ lợi nhuận của các tập 
đoàn thay vì sức khỏe cộng 
đồng, không khí và nguồn nước 
của chúng ta. Dự Luật 45 sẽ 
không làm giảm chi phí của quý 
vị: các nhà tài trợ là các công 
ty tiện ích và doanh nghiệp sẽ 
thu lợi trong khi người đóng 
thuế phải trả nhiều hơn. HÃY BỎ 
PHIẾU KHÔNG. 

ƯU Hiện trạng suy yếu 
khiến California trở nên 

quá đắt đỏ. Dự Luật 45 khắc 
phục hệ thống yếu kém của 
chúng ta và giảm chi phí sinh 
hoạt cao bằng cách cắt giảm 
thủ tục hành chính rườm rà để 
xây dựng nhà ở, hệ thống cấp 
nước, trường học, bệnh viện, 
năng lượng sạch và phòng 
chống cháy rừng nhanh hơn—
đồng thời vẫn duy trì các biện 
pháp bảo vệ môi trường mạnh 
mẽ của California. Hãy bỏ phiếu 
CÓ để California trở nên dễ 
sống hơn. YESonProp45.com 

THUẬN
Gustavo Medina 
SEIU-UHW 
5480 Ferguson Drive 
Los Angeles, CA 90022 
(323) 805-0241
contact@yesonprop44.com
yesonproposition44.com 

CHỐNG
Bỏ phiếu Không cho Dự Luật 

44—Ngừng việc tấn công vào 
bệnh nhân và các phòng khám 
sức khỏe cộng đồng

info@noprop44.com
www.NoProp44.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG
Bỏ phiếu Không cho Dự luật 45
555 Capitol Mall, Suite 400 
Sacramento, CA 95814 
info@Noprop45CA.com 
Noprop45CA.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

THUẬN
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ 

LUẬT 45—XÂY DỰNG MỘT 
CALIFORNIA DỄ SỐNG HƠN, 
MỘT LIÊN MINH GỒM CÁC 
NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG LĨNH 
VỰC NƯỚC, NHÀ Ở GIÁ RẺ, 
NĂNG LƯỢNG SẠCH, DOANH 
NGHIỆP NHỎ, CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG

info@YesonProp45.com
YESonProp45.com

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Áp dụng các hình phạt đối với các Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang 
phi lợi nhuận (các phòng khám cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc ban 
đầu cho những khu vực và dân cư thiếu hụt dịch vụ y tế) nếu chi dưới 90% 
doanh thu cho các "dịch vụ chương trình" nhằm thúc đẩy mục đích từ thiện 
của họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ dành cho bệnh nhân. 
Tác động Tài Khóa: Gia tăng chi phí cho tiểu bang ở mức dưới vài chục 
triệu USD la mỗi năm, chi phí này được bù đắp bằng các khoản phí thu. 
Những người ủng hộ: Không có nội dung nào được gửi. Những người 
phản đối: American Academy of Pediatrics CA; CA School Nurses Org; CA 
Academy of Family Physicians; CA Medical Assoc.  

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Yêu cầu 
mới về chi tiêu của các phòng 
khám chăm sóc sức khỏe sẽ 
không có hiệu lực.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Một số 

phòng khám chăm sóc sức khỏe 
tư nhân phi lợi nhuận nhất định 
sẽ phải dành ít nhất 90% doanh 
thu hàng năm của họ cho việc 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. 

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ

TÓM TẮT	 Đưa Vào Lá Phiếu nhờ số Chữ Ký trong Bản Kiến Nghị
Tu chỉnh Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) nhằm đẩy 
nhanh quá trình đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án nhất 
định (bao gồm hầu hết các dự án nhà ở, giao thông, cấp thoát nước và y 
tế) bằng cách thiết lập thời hạn đối với việc hoàn tất công tác đánh giá môi 
trường và giải quyết các vụ kiện tụng liên quan đến phê duyệt dự án. Tác 
động Tài Khóa: Chi phí ban đầu cho chính quyền tiểu bang và địa phương 
ước tính ở mức hàng chục triệu USD —có khả năng vượt quá $100 triệu—
mỗi năm. Một phần chi phí này sẽ được bù đắp thông qua việc thu phí. Tác 
động tài khóa dài hạn chưa rõ ràng, với tiềm năng gây ra những ảnh hưởng 
tích cực hoặc tiêu cực ở mức độ lớn hơn. Những người ủng hộ: California 
Children’s Hospital Association; California Water Association; California 
Council for Affordable Housing Những người phản đối: Coalition for 
Clean Air; CA Environmental Voters; Physicians for Social Responsibility, LA; 
National Wildlife Federation

KHÔNG Bỏ phiếu 
KHÔNG cho 

dự luật này nghĩa là: Các dự án 
công và tư sẽ tiếp tục sử dụng 
các thủ tục xem xét dự án và 
khiếu nại tại tòa hiện hành.

CÓ Bỏ phiếu CÓ cho dự luật 
này nghĩa là: Một số dự 

án công và tư nhất định sẽ đủ 
điều kiện áp dụng các thủ tục 
xem xét dự án và thủ tục khiếu 
nại tại tòa mới. Ví dụ, các thủ 
tục mới sẽ siết chặt thời hạn 
xem xét tác động môi trường và 
thu hẹp phạm vi những gì tòa 
án có thể xem xét khi giải quyết 
các tranh chấp pháp lý.

Ý NGHĨA PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ
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Thông tin Nhanh về Cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 Tháng Mười Một, 2026
Làm cách nào để tôi đăng ký bỏ phiếu?
Đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đăng ký của quý vị tại 
registertovote.ca.gov. Nếu muốn điền vào mẫu đơn giấy, 
quý vị có thể tìm thấy đơn đăng ký cử tri tại các bưu 
điện, văn phòng bầu cử quận và thư viện.

Nếu tôi bị lỡ hạn chót đăng ký cử tri thì sao?
Nếu bỏ lỡ hạn chót đăng ký bỏ phiếu, quý vị vẫn có thể 
đến văn phòng bầu cử quận, trung tâm bỏ phiếu hoặc 
nơi bỏ phiếu vào hoặc trước Ngày Bầu Cử để hoàn tất 
việc đăng ký bỏ phiếu có điều kiện (thường được gọi là 
“Đăng ký Cử tri Trong Ngày”). Hãy liên hệ với văn phòng 
bầu cử quận của quý vị để biết thêm thông tin hoặc 
truy cập vote.ca.gov.

Tôi phải làm thế nào nếu cần kiểm tra tình trạng 
đăng ký cử tri của mình?
Để kiểm tra tình trạng đăng ký cử tri của mình, quý vị 
có thể dùng công cụ “My Voter Status” ("Tình trạng Cử 
tri của Tôi") tại voterstatus.sos.ca.gov.

Khi nào tôi sẽ nhận được lá phiếu của mình?
Tất cả các cử tri đã đăng ký và sẵn sàng để bỏ phiếu 
sẽ nhận được một lá phiếu gửi qua thư cho Cuộc Tổng 
tuyển cử ngày 3 Tháng Mười Một, 2026. Ngày 5 Tháng 
Mười, 2026, là ngày cuối cùng để các quận bắt đầu gửi 
lá phiếu qua thư.

Khi nào tôi sẽ nhận được Hướng dẫn Thông tin Cử tri 
Chính thức của Tiểu bang?
Cử tri đã đăng ký sẽ nhận được Hướng dẫn Thông 
tin Cử tri Chính thức của Tiểu bang một vài tuần 
Ngày Bầu Cử. Hướng dẫn này cũng có trực tuyến tại 
voterguide.sos.ca.gov.

Nếu tôi cần một lá phiếu thay thế thì sao?
Nếu không nhận được lá phiếu qua đường bưu điện 
hoặc lá phiếu ban đầu của quý vị bị thất lạc hoặc hư 
hỏng thì quý vị có thể nộp đơn xin cấp lá phiếu thay 
thế. Có thể tìm thấy đơn xin cấp lá phiếu thay thế 
tại https://elections.cdn.sos.ca.gov/vote-by-mail/pdf/
replacement-application.pdf.

Quý vị cũng có thể yêu cầu lá phiếu thay thế từ văn 
phòng bầu cử quận của mình qua điện thoại, email, fax 
hoặc các phương tiện điện tử khác.

Tôi có thể gửi lại lá phiếu của mình bằng cách nào?
Quý vị có thể gửi lại lá phiếu của mình bằng các cách 
sau:

•	 Qua thùng nhận phiếu: Quý vị có thể tự mình bỏ 
lá phiếu tại bất kỳ điểm bỏ phiếu hoặc điểm nhận 
phiếu nào ở California trước 8:00 tối vào Ngày 
Bầu Cử.

•	 Trực tiếp: Các địa điểm bỏ phiếu do các viên 
chức bầu cử quận thiết lập và mở cửa từ 7:00 
sáng đến 8:00 tối vào Ngày Bầu cử, Thứ Ba, 
ngày 3 Tháng Mười Một, 2026. Để tìm địa điểm 
bỏ phiếu sớm trước Ngày Bầu Cử, hãy truy cập 
caearlyvoting.sos.ca.gov.

•	 Qua đường bưu điện: Hãy gửi lại lá phiếu của quý 
vị qua đường bưu điện ngay khi nhận được. Phiếu 
bầu gửi qua đường bưu điện phải có dấu bưu điện 
đề ngày vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. Để đảm bảo 
lá phiếu của quý vị có dấu bưu điện đề ngày trước 
hoặc vào Ngày Bầu Cử, hãy gửi phiếu đi trước ít 
nhất 7 ngày. Nếu gửi thư vào ngày 3 Tháng Mười 
Một, 2026, hãy yêu cầu nhân viên bưu điện đóng 
dấu thủ công ngay tại Bưu cục Hoa Kỳ.

Làm cách nào để tôi tìm thấy thùng phiếu, nơi bỏ 
phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu gần nhất?
•	 Hãy truy cập caearlyvoting.sos.ca.gov để tìm thùng 

phiếu, nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu gần 
nhất.

•	 Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị.

Làm cách nào để tôi có thể theo dõi lá phiếu của 
mình để biết liệu nó đã được nhận và kiểm đếm hay 
chưa?
Cử tri có thể nhận được thông báo về tình trạng lá phiếu 
đã gửi lại của mình bằng cách đăng ký sử dụng công cụ 
“Where’s My Ballot?” (Lá phiếu của tôi đang ở đâu?).

Hãy đăng ký tại wheresmyballot.sos.ca.gov để nhận cập 
nhật tự động qua tin nhắn văn bản (SMS), email hoặc 
cuộc gọi thoại.

Quý vị cũng có thể truy cập voterstatus.sos.ca.gov để 
kiểm tra xem lá phiếu của mình đã được kiểm đếm hay 
chưa.

Kết Quả Bầu Cử
Kết quả bầu cử cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 3 
Tháng Mười Một, 2026 sẽ có trên trang web Kết 
Quả Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California tại 
electionresults.sos.ca.gov sau khi các phòng phiếu đóng 
cửa vào lúc 8:00 tối.

Kết quả sẽ bắt đầu được đăng vào lúc 8:00 tối và sẽ 
được cập nhật trong suốt Đêm Bầu Cử. Những ngày 
sau đó, kết quả sẽ được cập nhật mỗi ngày trong suốt 
giai đoạn kiểm phiếu khi các quận kiểm 
đếm số lá phiếu còn lại. 

Kết quả chính thức được chứng nhận 
của cuộc bầu cử sẽ được đăng muộn 
nhất vào Ngày 11 Tháng Mười Hai,  
2026 tại sos.ca.gov/elections.

CUỘC TỔNG  
TUYỂN CỬ

KẾT QUẢ
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Theo dõi lá phiếu. 

Đăng ký tại wheresmyballot.sos.ca.gov để nhận thông tin cập nhật về tình trạng 
lá phiếu của quý vị qua tin nhắn văn bản (SMS), email hoặc cuộc gọi thoại.

Đừng trì hoãn, hãy bỏ phiếu ngay hôm nay!
Tất cả cử tri California sẽ được gửi một lá phiếu cùng phong bì gửi lại đã trả trước bưu phí cho cuộc Tổng Tuyển Cử 
ngày 3 Tháng Mười Một, 2026. Các viên chức bầu cử quận sẽ bắt đầu gửi đi các lá phiếu không muộn hơn ngày 
5 Tháng Mười, 2026.

Hãy lên tiếng sớm. Quý vị có thể bỏ phiếu ngay khi nhận được lá phiếu qua đường bưu điện.

Nền dân chủ trông cậy vào quý vị! Hãy làm theo năm bước dễ dàng sau đây để thực hiện quyền bỏ phiếu của quý vị:

Hoàn thành lá phiếu.

Hãy đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu.

Đóng kín lại. 

Đặt lá phiếu vào bên trong phong bì gửi lại mà quý 
vị đã nhận được từ văn phòng bầu cử quận.

Ký tên. 

Hãy ký tên vào mặt ngoài phong bì gửi lại lá phiếu.

Vui lòng đảm bảo chữ ký khớp với chữ ký trên giấy 
phép lái xe/căn cước tiểu bang CA của quý vị, hoặc 
chữ ký mà quý vị đã cung cấp khi đăng ký bỏ phiếu. 
Văn phòng bầu cử quận của quý vị sẽ so sánh các 
chữ ký trước khi họ kiểm đếm lá phiếu của quý vị.

Gửi lại lá phiếu. 

Qua thùng phiếu—Bỏ lá phiếu đã điền được để 
trong phong bì gửi lại vào thùng phiếu chính thức, 
an toàn tại quận của quý vị vào bất kỳ lúc nào trong 
khoảng thời gian từ ngày 6 Tháng Mười cho đến khi 
kết thúc bỏ phiếu vào ngày 3 Tháng Mười Một.

Trực tiếp—Bỏ lá phiếu đã điền được để trong phong 
bì gửi lại vào một thùng phiếu an toàn, nơi bỏ phiếu, 
trung tâm bỏ phiếu hoặc văn phòng bầu cử của 
quận chậm nhất là 8:00 tối, Ngày 3 Tháng Mười Một. 
Tất cả các quận đều sẽ có địa điểm bỏ phiếu trước 
Ngày Bầu Cử. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ cung cấp việc 
đăng ký cử tri, lá phiếu thay thế, máy bỏ phiếu dễ 
tiếp cận cho người khuyết tật và hỗ trợ về ngôn ngữ.

Qua thư—Hãy gửi lại lá phiếu qua bưu điện càng 
sớm càng tốt sau khi quý vị nhận được. Để được 
kiểm đếm, lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu 
bưu điện chậm nhất là vào Ngày Bầu Cử. Chúng tôi 
khuyến nghị quý vị nên gửi lá phiếu qua thư ít nhất 
7 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị gửi qua thư 
bưu điện gần sát Ngày Bầu Cử hơn thì hãy mang lá 
phiếu đến Bưu điện Hoa Kỳ và yêu cầu nhân viên 
bưu điện đóng dấu bưu điện thủ công. 

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho 
Các Ứng Cử Viên Tiểu Bang và Dự Luật Lá Phiếu
Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích 
gây ảnh hưởng để cử tri ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên hoặc dự luật lá phiếu) gây quỹ được ít nhất 
$1 triệu thì ủy ban này phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công 
Bằng (FPPC) của California. Ủy ban này phải cập nhật danh sách khi có bất kỳ thay đổi nào.

Những danh sách này hiện có trên trang web của FPPC tại: fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html 

Để tìm kiếm các khoản đóng góp cho cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên hoặc dự luật lá phiếu, 
hãy truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại powersearch.sos.ca.gov. 
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•	 Ủy quyền phát hành trái phiếu nghĩa vụ 
chung của tiểu bang trị giá $11.25 tỷ cho 
các chương trình nhà ở giá rẻ, bao gồm 
cả nhà ở cho cựu chiến binh California 
và tài trợ cho các dự án phát triển nhà ở 
đang tìm kiếm các khoản tín dụng thuế 
liên bang.

•	 Phân bổ tài trợ:
•	 $5.1 tỷ để xây dựng và cải tạo nhà ở 

cho thuê đa gia đình; 
•	 $2.1 tỷ để mua lại, cải tạo hoặc bảo 

tồn các căn hộ nhà ở giá rẻ, và cung 
cấp nhà ở có dịch vụ hỗ trợ cho những 
người đang vô gia cư; 

•	 $1.25 tỷ cho các khoản vay thế chấp do 
tiểu bang tài trợ dành cho cựu chiến 
binh California;

•	 $1.1 tỷ dành cho quyền sở hữu nhà ở 
và các chương trình hỗ trợ khoàn trả 
trước; 

•	 $1 tỷ dành cho nhà ở cho công nhân 
nông nghiệp, các bộ lạc bản địa và sinh 
viên;

•	 $500 triệu cho hạ tầng nhà ở; và 
•	 $200 triệu để hỗ trợ các chương trình 

nhà ở địa phương.
TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
•	 Chi phí tăng thêm đối với tiểu bang là 

từ $500 triệu đến $600 triệu hàng năm 
trong khoảng 25 năm để hoàn trả trái 
phiếu nhà ở này. 
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THÔNG TIN CƠ SỞ
Khu vực công tài trợ cho một phần hoạt 
động xây dựng nhà ở. Trong hầu hết các 
năm, khoảng 100,000 ngôi nhà và căn 
hộ được xây dựng tại California. Hầu hết 
các chỗ ở này được xây dựng hoàn toàn 

bằng nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, một 
số trường hợp nhận được hỗ trợ tài chính 
từ chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc 
địa phương. Đối với nhà ở do tiểu bang tài 
trợ, chính quyền tiểu bang thường cấp các 
khoản tài trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 100 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

Ước tính Chi phí Trái phiếu của Tiểu bang

Ủy quyền phát hành khoản vay mới trị giá 	 $11.25 tỷ
Chi phí hàng năm để trả nợ trái phiếu	 $500 triệu đến  
	 $600 triệua

Thời hạn hoàn trả dự kiến	 25 năm
Nguồn hoàn trả	 Nguồn thu từ  
	 thuế chung
a Dự luật 1 bao gồm $1.25 tỷ cho chương trình nhà ở dành cho 
cựu chiến binh. Khoản vay này sẽ không làm phát sinh chi phí 
ước tính đối với tiểu bang.

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SB 417 (DỰ LUẬT 1)
(CHƯƠNG 16, ĐIỀU LUẬT NĂM 2026)

Thượng Viện: Phiếu Thuận 29 Phiếu Chống 2

Hạ Viện: Phiếu Thuận 61 Phiếu Chống 7

DỰ LUẬT ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở GIÁ RẺ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.1
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cho chính quyền địa phương, các tổ chức 
phi lợi nhuận và các nhà phát triển tư nhân 
để tài trợ cho một phần chi phí xây dựng 
các chỗ ở này. Thông thường, nhà ở được 
xây dựng bằng nguồn vốn này phải được 
bán hoặc cho thuê lại cho những người dân 
California có thu nhập thấp. 
Trái phiếu là một phương thức phổ biến để 
tiểu bang tài trợ cho các chương trình xây 
dựng nhà ở và hỗ trợ quyền sở hữu nhà. 
Trong vài thập kỷ qua, chính quyền tiểu 
bang đã sử dụng trái phiếu nghĩa vụ chung 
để tài trợ cho các chương trình nhà ở khác 
nhau. Trái phiếu là phương thức để tiểu 
bang vay tiền nhằm trang trải các chi phí 
ban đầu cho một dự án phát triển, sau đó 
hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo thời gian. Đợt 
phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung cấp 
tiểu bang gần đây nhất dành cho nhà ở giá 
rẻ đã được cử tri thông qua vào năm 2024, 
mang lại $2 tỷ để cung cấp nhà ở cho các 
cựu chiến binh và những người khác đang 
đối mặt với tình trạng vô gia cư và gặp phải 
các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc lạm 
dụng chất gây nghiện. 
Chương trình vay mua nhà dành cho cựu 
chiến binh. Chương trình vay mua nhà 
dành cho cựu chiến binh của tiểu bang 
cung cấp các khoản vay mua nhà cho 
những cựu chiến binh đủ điều kiện, bao 
gồm cả những người có thể không đáp 
ứng được các tiêu chuẩn thông thường để 
vay mua nhà. Theo chương trình này, tiểu 
bang phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung 
cho các nhà đầu tư và sử dụng nguồn vốn 
thu được để cho cựu chiến binh vay mua 
nhà. Các cựu chiến binh tham gia chương 
trình sẽ hoàn trả chi phí của các trái phiếu 
thông qua việc thanh toán khoản vay mua 

nhà của họ. Đợt phát hành trái phiếu nghĩa 
vụ chung cấp tiểu bang gần đây nhất dành 
cho các khoản vay mua nhà của cựu chiến 
binh đã được cử tri thông qua vào năm 
2018, cung cấp $1 tỷ cho chương trình này.

ĐỀ XUẤT
Trái phiếu nghĩa vụ chung mới dành cho 
nhà ở. Dự Luật 1 cho phép tiểu bang phát 
hành trái phiếu nghĩa vụ chung trị giá 
$11.25 tỷ để phục vụ các mục tiêu về nhà 
ở. Khoản tiền này bao gồm (1) khoản trái 
phiếu trị giá $10 tỷ dành cho các chương 
trình nhà ở đa dạng của tiểu bang mà sẽ 
được hoàn trả từ Quỹ Chung, và (2) khoản 
trái phiếu trị giá $1.25 tỷ mà sẽ được hoàn 
trả từ các khoản thanh toán vay mua nhà 
của cựu chiến binh. (Quỹ Chung là tài 
khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho 
hầu hết các dịch vụ công, bao gồm giáo 
dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà tù.) 
Để biết thêm thông tin về các loại trái phiếu 
được Quỹ Chung của tiểu bang bảo đảm, 
vui lòng xem phần “Tổng quan về Nợ Trái 
phiếu của Tiểu bang” ở phần sau của tài liệu 
hướng dẫn này).
Các chương trình nhà ở của tiểu bang. 
Dự Luật 1 cung cấp nguồn tài trợ từ trái 
phiếu cho các loại chương trình nhà ở khác 
nhau, được tóm tắt tại Hình 1. Nguồn vốn 
này sẽ được phân bổ trong nhiều năm. Các 
hạng mục chính của các chương trình nhà 
ở được hỗ trợ bởi nguồn vốn trái phiếu 
bao gồm:

•	 Các chương trình nhà ở đa gia đình 
giá rẻ. Dự Luật 1 cung cấp $7.2 tỷ để 
mua lại, xây dựng hoặc cải tạo nhà 
ở cho thuê, chẳng hạn như các tòa 

ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở GIÁ RẺ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT
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nhà chung cư. Các chương trình này 
thường cung cấp các khoản vay lãi suất 
thấp cho chính quyền địa phương và 
các nhà phát triển tư nhân để tài trợ 
một phần chi phí dự án. Đổi lại, các 
dự án thường phải dành một số căn 
hộ cho các hộ gia đình có thu nhập 
thấp trong thời hạn 55 năm. Một phần 
nguồn tài trợ này sẽ được sử dụng cho 
mô hình nhà ở có hỗ trợ – nơi cung cấp 
các dịch vụ tại chỗ (chẳng hạn như tư 
vấn về sức khỏe tâm thần và vấn đề 
lạm dụng chất gây nghiện) cho một số 
nhóm cư dân nhất định.

•	 Các chương trình hỗ trợ sở hữu nhà ở. 
Dự Luật 1 cung cấp $1.1 tỷ để hỗ trợ 
quyền sở hữu nhà cho các hộ gia đình 
có thu nhập thấp và trung bình. Một 
phần nguồn vốn sẽ được sử dụng để 
hỗ trợ những người mua nhà lần đầu 
thông qua các khoản vay mà về cơ bản 
không bắt buộc phải hoàn trả cho đến 
khi ngôi nhà được bán hoặc trả hết nợ. 
Các khoản kinh phí khác sẽ được cấp 
cho các tổ chức phi lợi nhuận và các 
đơn vị khác để thực hiện các hoạt động 
như mua đất xây nhà cho người mua 
nhà có thu nhập thấp đủ điều kiện 
cũng như sửa chữa nhà ở hiện có của 
các hộ gia đình có thu nhập thấp.

•	 Các chương trình cơ sở hạ tầng. Dự 
luật 1 dành $500 triệu cho nhiều dự án 
cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ phát triển 
nhà ở giá rẻ, chẳng hạn như các hạng 
mục cấp thoát nước, công viên và cải 
tạo hệ thống giao thông.

•	 Chương trình nhà ở cho người lao 
động nông nghiệp. Dự Luật 1 cung cấp 
$450 triệu dưới dạng các khoản vay và 
tài trợ để xây dựng hoặc cải tạo nhà 
ở cho người lao động nông nghiệp. 
Nguồn vốn của chương trình có thể 
được sử dụng cho cả nhà ở cho thuê và 
nhà ở do chủ sở hữu trực tiếp cư trú. 

•	 Các chương trình nhà ở cho sinh viên 
đại học và cao đẳng. Dự Luật 1 cấp 
$350 triệu, được chia đều cho Đại học 
California và Đại học Bang California, 
để xây dựng nhà ở giá rẻ cho sinh viên. 

•	 Chương trình nhà ở cho cộng đồng bộ 
lạc. Dự Luật 1 cung cấp $200 triệu tiền 
tài trợ cho các bộ lạc. Các nguồn vốn 
có thể được sử dụng cho nhiều mục 
đích liên quan đến nhà ở, bao gồm xây 
dựng và sửa chữa nhà ở cho thuê cũng 
như nhà ở do chủ sở hữu trực tiếp sử 
dụng. 

DỰ LUẬT ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
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Hình 1

Các mục đích sử dụng dự kiến của nguồn 
vốn từ trái phiếu
(Tính bằng Triệu Đô La)

Danh mục chương trình Số tiền

Các chương trình nhà ở của tiểu bang
Nhà ở đa gia đình giá rẻ  $7,200a

Quyền sở hữu nhà ở  1,100 
Cơ sở hạ tầng 500
Nhà ở cho người lao động nông nghiệp 450
Nhà ở cho sinh viên đại học và cao đẳng 350
Nhà ở cho cộng đồng bộ lạc 200
Các chương trình thí điểm tại địa phương 200
 Tổng phụ ($10,000)

Chương trình nhà ở cho cựu chiến binh
Khoản vay mua nhà cho cựu chiến binh  $1,250 
  Tổng  $11,250 
a Bao gồm $150 triệu dành cho nhà ở cho thanh thiếu niên.
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•	 Các chương trình thí điểm tại địa 
phương. Dự Luật 1 cung cấp khoản 
ngân sách $200 triệu dành cho các 
thành phố, quận và một số đơn vị khác 
để thực hiện các dự án thí điểm nhằm 
phát triển nhà ở với chi phí thấp hơn. 

Chương trình nhà ở cho cựu chiến binh. 
Dự Luật 1 cũng dành $1.25 tỷ để hỗ trợ vay 
mua nhà cho các cựu chiến binh. Các cựu 
chiến binh thường sử dụng các khoản vay 
này để mua nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung 
cư, trang trại và nhà di động.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí của Tiểu bang tăng lên để hoàn 
trả khoản trái phiếu trị giá $10 tỷ cho các 
chương trình nhà ở. Chi phí từ Quỹ Chung 
của tiểu bang để hoàn trả khoản trái phiếu 
này sẽ vào khoảng $500 triệu đến $600 
triệu đô la mỗi năm trong vòng khoảng 
25 năm. Chi phí ước tính hàng năm sẽ vào 
khoảng một phần tư của 1 phần trăm (0.25 
phần trăm) tổng ngân sách Quỹ Chung của 
tiểu bang. Do tiểu bang phải trả lãi suất cho 
khoản tiền mà họ vay nên tổng chi phí của 
công khố phiếu sẽ cao hơn khoảng 15 phần 
trăm (sau khi điều chỉnh lạm phát) so với 
khi tiểu bang trả trước bằng tiền mà họ có 
sẵn. 
Chương trình nhà ở cho cựu chiến binh 
không gây tốn kém trực tiếp cho ngân 
sách tiểu bang. Các cựu chiến binh tham 
gia chương trình vay mua nhà sẽ thực hiện 
các khoản thanh toán hàng tháng cho tiểu 
bang, qua đó cho phép tiểu bang hoàn trả 
các khoản trái phiếu. Các khoản thanh toán 
này luôn chi trả đủ số tiền nợ trái phiếu, 

nghĩa là chương trình luôn hoạt động mà 
không gây tốn kém trực tiếp cho ngân sách 
tiểu bang.
Chi phí hành chính. Một số cơ quan nhà 
nước sẽ phải chịu chi phí gia tăng để triển 
khai các chương trình nhà ở khác nhau. Một 
phần nguồn vốn từ trái phiếu sẽ chi trả cho 
các khoản chi phí này. 
Tác động của các quỹ. Phần lớn nguồn kinh 
phí từ Dự luật 1 sẽ được sử dụng kết hợp 
với các khoản ngân sách chính phủ khác để 
cung cấp hỗ trợ về nhà ở. Nguồn vốn từ trái 
phiếu sẽ cung cấp khoản hỗ trợ cho tối đa 
40,000 căn hộ cho thuê trong các khu nhà ở 
nhiều hộ gia đình, cũng như khoảng 2,500 
căn hộ dành cho lao động nông nghiệp 
và khoảng 1,200 chỗ ở cho sinh viên đại 
học. Nguồn kinh phí này cũng sẽ hỗ trợ 
tới 40,000 hộ gia đình—bao gồm khoảng 
2,100 cựu chiến binh—có cơ hội sở hữu nhà 
thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho người 
mua nhà cũng như hỗ trợ xây dựng và sửa 
chữa nhà ở. 

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập  
fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.

ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở GIÁ RẺ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.
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DỰ LUẬT ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1  ★

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 1: NHÀ Ở GIÁ RẺ CHO CỰU 
CHIẾN BINH, NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ GIA 
ĐÌNH LAO ĐỘNG — MÀ KHÔNG TĂNG THUẾ
Tất cả người dân California đều xứng đáng có một nơi ở an 
toàn và giá cả phải chăng, nhưng California đang đối mặt 
với tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng, dẫn đến cuộc khủng 
hoảng nhà ở giá rẻ tồi tệ nhất cả nước. Hơn một nửa số 
người thuê nhà phải chi hơn 30% thu nhập cho tiền thuê 
nhà và chỉ có 22% số hộ gia đình đủ khả năng mua một căn 
nhà có giá trung bình, trong khi đó chỉ có 1% ngân sách tiểu 
bang của California được dành cho nhà ở.
Dự Luật 1 mang đến cho người dân California cơ hội để:
•	 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở;
•	 Cung cấp nhà ở cho các gia đình lao động, cựu chiến 

binh, người khuyết tật và người cao tuổi;
•	 Giúp ngăn ngừa tình trạng vô gia cư bằng cách giúp 

những người hàng xóm yếu thế của chúng ta giữ được 
nhà cửa của họ;

•	 Mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở;
•	 Đảm bảo trách nhiệm giải trình và minh bạch tài chính 

nghiêm ngặt, KHÔNG ÁP DỤNG THÊM THUẾ MỚI.
DỰ LUẬT 1 TÔN VINH CÁC CỰU CHIẾN BINH CỦA CHÚNG TA
Dành riêng $1.25 tỷ cho các cơ hội nhà ở và sở hữu nhà cho 
cựu chiến binh thông qua Chương trình Cho vay Mua nhà 
CalVet hiện có, chương trình mà đã giúp đỡ gần một triệu 
cựu chiến binh và gia đình của họ.
“California là một trong những tiểu bang có số lượng cựu 
chiến binh vô gia cư lớn nhất cả nước. Sau thời gian phục 
vụ đất nước, các cựu chiến binh của chúng ta xứng đáng có 
một nơi để gọi là nhà. "Dự Luật 1 thực hiện đúng lời hứa đó." 
—Michael Blecker, Chủ tịch Hiệp hội các Cơ quan Dịch vụ 
Cựu chiến binh CA
DỰ LUẬT 1 XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ THU 
NHẬP THẤP VÀ TRUNG BÌNH
Dự Luật 1 thúc đẩy việc xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà 
giá rẻ sẵn sàng khởi công trên khắp California, nhanh chóng 
biến các dự án xây dựng bị đình trệ thành những ngôi nhà 
sẵn sàng để ở. Giáo viên trong lớp học của con quý vị, lính 
cứu hỏa bảo vệ khu phố của quý vị, những người mua nhà 
lần đầu, người dân California có thu nhập thấp và trung 
bình, và y tá tại bệnh viện địa phương không còn đủ khả 
năng sinh sống tại hầu hết các cộng đồng ở California nữa. 
Dự Luật 1 sẽ xây dựng thêm nhiều nhà ở mà người lao động 
thực sự có khả năng mua được.
KHÔNG ÁP DỤNG THUẾ MỚI — ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM 
GIẢI TRÌNH NGHIÊM NGẶT VÀ SỰ MINH BẠCH
Dự Luật 1 không tăng thuế và mỗi đô la chi ra đều đi kèm 
với trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt và báo cáo công 

khai. Cử tri sẽ có thể biết chính xác có bao nhiêu ngôi nhà 
được xây dựng, ở đâu và với chi phí bao nhiêu. Dự Luật 1 mở 
khóa nguồn vốn đối ứng liên bang, đưa tiền thuế mà chúng 
ta đóng góp cho Washington trở lại California.
DỰ LUẬT 1 GIÚP ĐỠ NGƯỜI CAO TUỔI, CỰU CHIẾN BINH VÀ 
NHỮNG NGƯỜI YẾU THẾ
Dự Luật 1 tạo ra và bảo tồn nhà ở để giúp những người 
đang đứng trước nguy cơ vô gia cư không phải sống lang 
thang trên đường phố, người cao tuổi thu nhập thấp có thu 
nhập cố định, nạn nhân của bạo lực gia đình và gia đình 
của họ, cựu chiến binh, thanh thiếu niên có nguy cơ và 
thanh thiếu niên đang được chăm sóc nuôi dưỡng, và người 
khuyết tật - tất cả đều xứng đáng có một mái nhà an toàn và 
ổn định.
DỰ LUẬT 1 ĐẦU TƯ VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
THIẾT YẾU
Nhà ở chất lượng, giá cả phải chăng là nền tảng của những 
cộng đồng thịnh vượng. Dự Luật 1 củng cố nền tảng đó 
bằng cách giúp những người lao động thiết yếu—từ lính 
cứu hỏa và giáo viên đến y tá—có đủ khả năng sinh sống 
trong cộng đồng mà họ phục vụ. Các gia đình lao động và 
người lao động thiết yếu trên khắp California đang bị đẩy 
ra khỏi thị trường và bị bỏ lại phía sau do giá cả quá cao. Dự 
Luật 1 cho phép xây dựng nhà ở giá rẻ cho những người lao 
động thiết yếu, những người cống hiến cả cuộc đời mình 
cho cộng đồng.
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 1: ĐƯỢC HẬU THUẪN BỞI CÁC 
CỰU CHIẾN BINH, NGƯỜI CAO NIÊN, GIÁO VIÊN, LÍNH CỨU 
HỎA VÀ CÁC TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG VỀ NHÀ Ở GIÁ RẺ, bao 
gồm Tổ chức Hỗ trợ Gia cư cho Nhân loại California, Liên 
minh người Mỹ Về hưu California, Tổ chức Nhà ở California, 
Hiệp hội Nhà ở California và Liên minh Dịch vụ Gia đình và 
Trẻ em California.
HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 1, Trái phiếu dành cho Cựu 
chiến binh và Nhà ở Giá Rẻ, để tri ân các cựu chiến binh đã 
phục vụ đất nước; cung cấp nơi ở an toàn và ổn định cho 
những người yếu thế tại California; đảm bảo trách nhiệm 
giải trình tài chính nghiêm ngặt mà không thêm thuế mới; 
và xây dựng những ngôi nhà giá rẻ mà mọi người dân 
California đều xứng đáng được hưởng.
YesOnProp1CA.com
Anni Chung, Chủ tịch
Tổ chức Người cao tuổi Tự lực
Jeffery Freitas, Chủ tịch
Liên đoàn Giáo viên California
John H. Ing, Giám đốc Tài chính
Tổ chức Hành động vì Cựu chiến binh Hoa Kỳ



1★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1  ★

ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở GIÁ RẺ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1

KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO CHỐNG 

LẠI DỰ LUẬT 1 ĐƯỢC ĐƯA RA.
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DỰ LUẬT TĂNG QUỸ DỰ PHÒNG CỦA TIỂU BANG.  
TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.2

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ

NGÂN SÁCH TIỂU BANG
Tiểu bang chi tiêu tiền của mình như 
thế nào? Năm nay, tiểu bang dự định chi 
khoảng $250 tỷ từ Quỹ chung để chi trả 
cho các dịch vụ công cộng. Quỹ Chung 
là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi 
trả cho hầu hết các dịch vụ công cộng. 
Khoảng một nửa số tiền chi tiêu này dành 
cho các trường học, cao đẳng cộng đồng 
và các trường đại học công lập của tiểu 
bang. (Hiến pháp Tiểu bang quy định mức 
chi tiêu tối thiểu cho các trường học và 
cao đẳng cộng đồng.) Khoảng một phần 
ba khác trong chi tiêu của tiểu bang dành 
cho các chương trình dịch vụ y tế và nhân 
sinh, chủ yếu là chương trình bảo hiểm y tế 

cho người thu nhập thấp của tiểu bang, 
Medi‑Cal. Phần còn lại chủ yếu được dùng 
cho nhà tù, tòa án và các dịch vụ công khác 
của tiểu bang.
Tiểu bang tăng doanh thu bằng cách nào? 
Thuế thu nhập là loại thuế lớn nhất của 
tiểu bang. Nó chi trả phần lớn các khoản 
chi tiêu từ Quỹ Chung. Các loại thuế quan 
trọng khác bao gồm thuế doanh nghiệp 
và thuế bán hàng. Phần lớn thuế thu nhập 
do những người nộp thuế có thu nhập cao 
đóng, thu nhập của họ thường bao gồm 
lợi nhuận từ cổ phiếu và các khoản đầu tư 
khác. 
Doanh thu của tiểu bang rất khó dự đoán. 
Doanh thu của tiểu bang biến động rất 
nhiều từ năm này sang năm khác. Điều này 
là do doanh thu phụ thuộc vào tình hình 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 106 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Tăng Quỹ Dự phòng của California, được 
cử tri thông qua năm 2014, nhằm cung 
cấp ngân sách cho giáo dục, chăm sóc 
sức khỏe, an toàn công cộng và các dịch 
vụ thiết yếu khác trong thời kỳ suy thoái 
kinh tế. 

•	 Tăng gấp đôi hạn mức dự trữ ngân sách 
từ 10% lên 20% nguồn thu ngân sách của 
Quỹ Chung, yêu cầu thực hiện tiết kiệm 
cho đến khi số dư của Quỹ bằng 20% của 
Quỹ Chung. 

•	 Yêu cầu tăng thêm khoản tiết kiệm trong 
những năm nguồn thu từ thuế đạt mức 
cao.

•	 Tăng các khoản dự trữ ngân sách sẵn có 
cho giáo dục, nợ tiểu bang và các nghĩa 
vụ lương hưu.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
•	 Các khoản dự trữ ngân sách của tiểu 

bang sẽ ở mức cao hơn.  

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP VỀ ACA 20 (DỰ LUẬT 2)
(CHƯƠNG 130, ĐIỀU LUẬT NĂM 2026)

Thượng Viện: Phiếu Thuận 29 Phiếu Chống 2

Hạ Viện: Phiếu Thuận 59 Phiếu Chống 8

20  |  Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích



2

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 2, xem trang 106. Phân Tích  |  21

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

kinh tế và thị trường chứng khoán. Khi mọi 
việc diễn ra thuận lợi, doanh thu có thể 
tăng trưởng nhanh chóng. Khi mọi thứ diễn 
ra không suôn sẻ, chẳng hạn như trong thời 
kỳ suy thoái kinh tế hoặc thị trường chứng 
khoán sụp đổ, doanh thu có thể giảm hàng 
chục tỷ đô la. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế 
nghiêm trọng hoặc thị trường sụp đổ, tổng 
doanh thu giảm trong vài năm có thể lên 
tới 50 phần trăm hoặc hơn tổng doanh thu 
hàng năm của Quỹ Chung. 
Mỗi năm, tiểu bang phải đáp ứng một số 
yêu cầu nhất định về ngân sách. Hiến pháp 
Tiểu bang yêu cầu Cơ quan Lập pháp phải 
thông qua ngân sách cân bằng mỗi năm. 
Điều này có nghĩa là tiểu bang không thể 
thông qua ngân sách chi tiêu nhiều hơn số 
tiền hiện có. Ngoài ra, Hiến pháp Tiểu bang 
cũng giới hạn số tiền doanh thu thuế mà 
tiểu bang có thể chi tiêu. Giới hạn này được 
gọi là “giới hạn phân bổ ngân sách tiểu 
bang”. Một số loại chi tiêu nhất định—như 
chi tiêu cho cơ sở hạ tầng—không bị tính 
vào giới hạn này. Tất cả các khoản chi tiêu 
khác, bao gồm cả tiền dự trữ, đều được tính 
vào giới hạn chi tiêu.

DỰ TRỮ 
Quỹ dự trữ cho phép tiểu bang duy trì chi 
tiêu khi doanh thu giảm. Tiểu bang sẽ tích 
trữ tiền khi nền kinh tế phát triển tốt. Điều 
này có nghĩa là tiền sẽ được tiết kiệm thay 
vì chi tiêu cho các chương trình công cộng 
trong những khoảng thời gian này. Khi nền 
kinh tế suy thoái và doanh thu giảm, tiểu 
bang sẽ sử dụng quỹ dự trữ để duy trì chi 
tiêu cho các chương trình công cộng. Quỹ 
dự trữ giúp tiểu bang tránh được một số 

biện pháp cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và 
vay nợ để cân bằng ngân sách. Hiện tại, tiểu 
bang có khoảng $20 tỷ dự trữ có thể được 
sử dụng cho bất kỳ chương trình công cộng 
nào. 
Hiến pháp Tiểu bang yêu cầu tiểu bang 
tiết kiệm tiền trong "Quỹ Dự phòng". Hiến 
pháp Tiểu bang quy định tiểu bang phải 
trích 0.75% tổng doanh thu thuế của Quỹ 
Chung vào quỹ dự phòng chính của tiểu 
bang, được gọi là Tài khoản Bình ổn Ngân 
sách, mỗi năm. Tiền trong quỹ dự phòng 
có thể được sử dụng cho bất kỳ chương 
trình nào của tiểu bang. Ngoài ra, tiểu bang 
phải bỏ thêm tiền vào quỹ dự phòng trong 
những năm doanh thu từ thuế lợi nhuận 
đầu tư cao hơn bình thường. Trong trường 
hợp khẩn cấp về ngân sách, tiểu bang có 
thể ngừng gửi tiền vào và/hoặc rút tiền từ 
quỹ dự phòng.
Việc tiết kiệm không còn cần thiết nữa khi 
quỹ dự phòng đạt đến một mức nhất định. 
Khi số tiền trong quỹ dự phòng đạt 10% 
tổng số thuế của Quỹ Chung, tiểu bang 
không còn bắt buộc phải đóng góp thêm 
nữa. Số tiền lẽ ra được dành cho quỹ dự 
phòng nay phải được chi cho cơ sở hạ tầng 
(như đường cao tốc và nhà ở). 

MÓN NỢ
Tiểu bang có nhiều loại nợ khác nhau. Tiểu 
bang có nhiều khoản nợ với tổng trị giá hơn 
$250 tỷ. Các khoản này bao gồm nợ cho 
cơ sở hạ tầng và lương hưu cũng như các 
quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho người 
nghỉ hưu của các nhân viên tiểu bang. Đôi 
khi, tiểu bang cũng vay tiền từ các quỹ khác 
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của tiểu bang để giúp chi trả các khoản chi 
phí của Quỹ Chung. Các khoản nợ của tiểu 
bang được trả dần theo thời gian, thường 
là theo một lịch trình hoặc kế hoạch nhất 
định. Hàng năm, tiểu bang đều thực hiện 
các khoản thanh toán để trả nợ. 
Hiến pháp Tiểu bang yêu cầu tiểu bang 
phải trả thêm các khoản nợ để đóng góp 
vào quỹ lương hưu và phúc lợi y tế. Hiến 
pháp Tiểu bang yêu cầu tiểu bang phải trả 
thêm các khoản nợ ngoài những khoản trả 
thường niên. Số tiền thanh toán trả nợ bổ 
sung này bằng với số tiền ban đầu được gửi 
vào quỹ dự phòng mỗi năm. Tiểu bang chỉ 
được phép sử dụng các khoản thanh toán 
nợ bổ sung này để trả bớt các khoản nợ dài 
hạn liên quan đến lương hưu và chăm sóc 
sức khỏe cho người về hưu. Việc trả thêm 
tiền vào các khoản nợ này sẽ giúp tiểu bang 
tiết kiệm tiền về lâu dài.
Các khoản thanh toán nợ bổ sung là tùy 
chọn sau năm 2030. Yêu cầu thanh toán 
thêm nợ sẽ kết thúc vào năm 2030. Sau 
đó, Cơ quan Lập pháp và Thống đốc có thể 
quyết định chuyển số tiền dùng để trả nợ 
thêm vào quỹ dự phòng. Hoặc, Cơ quan 
Lập pháp và thống đốc có thể thực hiện các 
khoản thanh toán nợ bổ sung nhỏ hơn và 
đưa phần tiền còn lại vào quỹ dự phòng. 

ĐỀ XUẤT
Tiết kiệm nhiều hơn trong quỹ dự phòng. 
Dự Luật 2 yêu cầu tiểu bang phải gửi tiền 
vào quỹ dự phòng cho đến khi quỹ này đạt 
20% tổng thu thuế của Quỹ Chung (thay vì 
10% tổng thu thuế của Quỹ Chung). Ngoài 
ra, tiểu bang sẽ gửi thêm nhiều tiền hơn 
nữa vào những năm doanh thu từ thuế lợi 
nhuận đầu tư rất cao, chẳng hạn như khi thị 
trường chứng khoán bùng nổ. 
Gia hạn và mở rộng các khoản thanh toán 
nợ bổ sung. Dự Luật 2 cũng yêu cầu tiểu 
bang phải thực hiện các khoản thanh toán 
nợ bổ sung cho đến năm 2040 (thay vì đến 
năm 2030). Các khoản thanh toán nợ này sẽ 
tương đương với số tiền ban đầu được gửi 
vào quỹ dự phòng mỗi năm. Ngoài ra, số 
tiền dành riêng cho việc trả nợ bổ sung có 
thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau. Cụ thể, các khoản thanh toán này có 
thể được sử dụng để thực hiện các khoản 
thanh toán bắt buộc cho các trường học và 
cao đẳng cộng đồng, trả nợ vay từ các quỹ 
khác của tiểu bang và trả một số khoản vay 
nhất định từ chính phủ liên bang. 
Thay đổi cách tính các khoản tiền gửi vào 
quỹ dự phòng vào giới hạn phân bổ ngân 
sách tiểu bang. Các khoản tiền gửi vào quỹ 
dự phòng sẽ không được tính vào giới hạn 
phân bổ ngân sách tiểu bang. Thay vào đó, 
số tiền đó sẽ được tính vào hạn mức khi 
được rút ra. 
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Thay đổi cách tính các khoản tiền gửi khác 
vào giới hạn phân bổ ngân sách tiểu bang. 
Tiểu bang có một tài khoản để trích lập quỹ 
khi doanh thu tăng đột biến. Bằng cách 
trích lập các quỹ này, tiểu bang có thể tránh 
chi tiêu quá mức khi dự báo doanh thu đặc 
biệt không chắc chắn. Theo Dự Luật 2, tiền 
gửi vào tài khoản này cũng sẽ không được 
tính vào giới hạn phân bổ ngân sách tiểu 
bang. Thay vào đó, số tiền đó sẽ được tính 
vào hạn mức khi được rút ra. Mức miễn trừ 
này không được vượt quá 10% tổng số thuế 
của Quỹ Chung mỗi năm.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự trữ ngân sách sẽ cao hơn. Bằng cách 
tiếp tục yêu cầu đóng góp vào quỹ dự 
phòng cho đến khi số dư đạt 20% tổng 
thu thuế của Quỹ Chung, tiểu bang sẽ tiết 
kiệm được nhiều hơn theo thời gian. Ngoài 
ra, bằng cách gửi thêm tiền vào quỹ khi 
doanh thu tăng mạnh, tiểu bang có thể 

sẽ tiết kiệm được nhiều hơn trong quỹ dự 
phòng trong một số năm nhất định. Việc 
tăng thêm nguồn dự trữ sẽ giúp việc cân 
bằng ngân sách dễ dàng hơn phần nào khi 
doanh thu giảm. 
Có thể sẽ phải trả thêm nợ. Bằng cách yêu 
cầu tiểu bang thực hiện các khoản thanh 
toán nợ bổ sung đến năm 2040, tiểu bang 
có thể sẽ phải trả nhiều nợ hơn so với 
trường hợp không có Dự Luật 2. 

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập  
fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html 

để xem thông tin về 10 người đóng  
góp nhiều nhất cho ủy ban. 
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★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 2  ★

Những người ủng hộ Dự luật 2 muốn quý vị tin rằng biện pháp 
này xuất phát từ trách nhiệm tài chính và bảo vệ nguồn tài trợ 
cho giáo dục, an toàn công cộng và chăm sóc sức khỏe. Chỉ 
trong vòng 24 giờ sau khi biện pháp này được đưa ra, nhiều 
chính trị gia từng ca ngợi nó như một cách để xây dựng quỹ dự 
trữ cũng đã ủng hộ dự luật đình chỉ hơn $5 tỷ tiền gửi bắt buộc 
vào tài khoản tiết kiệm của tiểu bang.
Dự luật 2 yêu cầu người dân California tăng gấp đôi quy mô tài 
khoản tiết kiệm trong khi lại làm giảm khả năng người đóng 
thuế nhận được các khoản hoàn thuế mà họ được hưởng theo 
hiến pháp.
DỰ LUẬT 2 LÀM GIẢM KHẢ NĂNG NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC HOÀN 
THUẾ
Doanh thu ngân sách tiểu bang vượt quá giới hạn chi tiêu theo 
hiến pháp phải được hoàn trả cho người đóng thuế. Dự luật 2 
tạo ra một kẽ hở, cho phép các chính trị gia chuyển hàng tỷ đô 
la vào các tài khoản dự trữ mà không còn được tính vào giới 
hạn chi tiêu, khiến cho việc quý vị nhận được khoản hoàn thuế 
trở nên khó khăn hơn nhiều.

DỰ LUẬT 2 KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ KHOẢN TÀI TRỢ MỚI NÀO 
CHO CHĂM SÓC SỨC KHỎE, GIÁO DỤC HOẶC AN TOÀN CÔNG 
CỘNG
Những người ủng hộ cho rằng Dự luật 2 sẽ bảo vệ giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng. Hiện tại, dự luật này 
không dành thêm bất kỳ khoản tiền nào cho những ưu tiên đó. 
Các chính trị gia ở Sacramento sẽ tiếp tục quyết định chi tiêu 
bao nhiêu mỗi năm, chứ không phải quý vị. Dự luật 2 chỉ cho 
phép các chính trị gia chi tiêu nhiều hơn cho các dự án cá nhân 
của họ.
Sacramento không cần thêm một chiêu trò ngân sách hay 
khoản chi tiêu lãng phí nào nữa. Nơi này cần có kỷ luật để sống 
trong khuôn khổ hiến pháp mà cử tri đã thông qua.
Bỏ phiếu KHÔNG cho Dự Luật 2.
David Tangipa, Phó Chủ tịch
Ủy ban Ngân sách Hạ viện
Carl DeMaio, Chủ tịch
Tổ chức Cải cách California
Steven Choi, Phó chủ tịch
Ủy ban Bầu cử Thượng viện và Tu chính Hiến pháp

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 ĐỂ BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE, AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI TÀI 
CHÍNH CỦA CALIFORNIA.
Quỹ Dự Phòng của California, được cử tri thành lập năm 2014, 
được xây dựng chính xác cho thời điểm này: một nền kinh tế 
đã khiến ngân sách tiểu bang từ thặng dư $100 tỷ chuyển sang 
thâm hụt $50 tỷ chỉ trong vài năm.
Dự Luật 2 củng cố quỹ đó, để các trường học, ngành y tế và an 
toàn công cộng không phải gánh chịu hậu quả từ việc ngân 
sách của Sacramento lúc thịnh lúc suy.
Việc bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 2 sẽ:
•	 TĂNG GẤP ĐÔI MỨC DỰ TRỮ BẮT BUỘC CỦA TIỂU BANG—từ 
10% lên 20% doanh thu của Quỹ Chung—để California có một 
khoản dự trữ thực sự, chứ không phải chỉ là tượng trưng, khi 
cuộc suy thoái tiếp theo xảy ra.
•	 NGĂN CHẶN CÁC CHÍNH TRỊ GIA Ở SACRAMENTO CHI TIÊU 
VƯỢT MỨC—Khi doanh thu thuế tăng đột biến, biện pháp này 
buộc các chính trị gia phải lập ngân sách thông minh hơn bằng 
cách yêu cầu tiểu bang phải tích lũy nhiều hơn khoản tiền thu 
được đó thay vì dành nó cho các khoản chi tiêu thường xuyên 
mới mà California không thể gánh nổi.
•	 ĐẢM BẢO NGUỒN KINH PHÍ GIÁO DỤC ĐƯỢC BẢO VỆ TRONG 
HIẾN PHÁP TIỂU BANG, ngay cả khi quỹ dự trữ tăng lên.
•	 TĂNG CƯỜNG AN NINH TÀI CHÍNH—Trong bối cảnh 
Washington đang cắt giảm hàng tỷ đô la tài trợ dành cho chăm 
sóc sức khỏe và hỗ trợ lương thực, biện pháp này sẽ đảm bảo 
California được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những khoản 
thiếu hụt đó mà không cần cắt giảm các chương trình mà 
người dân California đang phụ thuộc vào.

Đây không phải là một quan điểm mang tính đảng phái. Các 
thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Cơ quan Lập 
pháp tiểu bang và Thống đốc Gavin Newsom đều ủng hộ Dự 
Luật 2.
Văn phòng Phân tích Lập pháp phi đảng phái của chính 
California đã khuyến nghị rằng tiểu bang nên tiết kiệm nhiều 
hơn đáng kể so với mức quy định hiện hành. Dự Luật 2 tuân 
theo lời khuyên đó.
Hãy cùng Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, các 
tổ chức doanh nghiệp nhỏ và cựu Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra 
ủng hộ Dự luật 2 vì họ đã tận mắt chứng kiến những gì xảy 
ra khi nguồn dự trữ cạn kiệt: các phòng khám y tế đóng cửa, 
trường học bị cắt giảm ngân sách, các dịch vụ thiết yếu bị cắt 
giảm và công tác phòng cháy chữa cháy bị thu hẹp.
Tiết kiệm cho những lúc khó khăn là điều mà các gia đình ở 
California thường làm. Đó cũng là điều mà chính quyền tiểu 
bang California nên làm.
Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 2 — và đảm bảo rằng khi nền 
kinh tế chuyển biến, California đã sẵn sàng.
Tìm hiểu thêm tại YesOnProp2.com.
Darrell Roberts, Chủ tịch
Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California
Jesse Gabriel, Chủ tịch
Ủy ban Ngân sách Hạ viện Tiểu bang California
Maria S. Salinas, Giám đốc Điều hành
Phòng Thương mại Khu vực Los Angeles
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 2  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 2  ★

DỰ LUẬT 2 BẢO VỆ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA KHỎI NHỮNG BIẾN 
ĐỘNG NGÂN SÁCH THẤT THƯỜNG
Những người phản đối cho rằng tiểu bang cần “kỷ luật” chứ 
không phải một công cụ mới. Nhưng chỉ dựa vào định nghĩa 
về “kỷ luật” của họ đã mang lại cho California khoản thặng dư 
$100 tỷ, sau đó là khoản thâm hụt $50 tỷ - chính xác là chu kỳ 
bùng nổ và suy thoái mà Dự luật 2 được thiết kế để ngăn chặn. 
Chính sự bất ổn đó, chứ không phải biện pháp này, mới là 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng sa thải, cắt giảm chi phí chăm 
sóc sức khỏe, thu hẹp các dịch vụ công cộng và tăng thuế.
NGĂN CHẶN CÁC CHÍNH TRỊ GIA Ở SACRAMENTO CHI TIÊU 
VƯỢT MỨC — Dự luật 2 không cấp cho Sacramento bất kỳ 
khoản tiền mới nào để chi tiêu. Ngược lại, nó làm tăng gấp đôi 
tỷ lệ dự trữ bắt buộc của tiểu bang và buộc phải tiết kiệm nhiều 
hơn - thay vì chi tiêu mới - khi doanh thu thuế tăng đột biến.
BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE — Khi nền kinh tế suy thoái, Dự luật 2 giúp bảo 
vệ nguồn tài trợ cho trường học, bệnh viện, phòng khám sức 
khỏe và an toàn công cộng thay vì đưa chúng vào danh sách 
ưu tiên cắt giảm. Cái gọi là “khoản hoàn thuế” mà những người 

phản đối đề cập đến dựa trên một mánh khóe kế toán đã có từ 
50 năm trước, khuyến khích chi tiêu thay vì tiết kiệm. Dự luật 
2 khắc phục lỗ hổng đó và quy định bắt buộc phải có quỹ dự 
phòng thực sự là 20%.
Đừng để bị đánh lừa bởi những người tự xưng là “người giám 
sát”. Văn phòng Phân tích Lập pháp phi đảng phái chính thức 
của California đã khuyến nghị tiểu bang mở rộng Quỹ Dự 
phòng để ngăn chặn các chu kỳ ngân sách bùng nổ và suy 
thoái. Đó là lý do tại sao Dự Luật 2 được ủng hộ bởi Hiệp hội 
Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, những người ủng hộ 
doanh nghiệp nhỏ, phòng khám y tế, bệnh viện và các nhà 
lãnh đạo giáo dục—những người hiểu điều gì sẽ xảy ra khi 
nguồn dự trữ cạn kiệt.
HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 — www.YesonProp2.com
Dr. Linda Darling-Hammond, Chủ tịch
Hội đồng Giáo dục Tiểu bang California
Carmela Coyle, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Bệnh viện California
Francisco J. Silva, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Chăm sóc Cơ bản California

Bỏ phiếu KHÔNG cho Dự luật 2 có nghĩa là quý vị sẽ có nhiều 
tiền hơn trong túi—và ít lãng phí hơn!
DỰ LUẬT 2 TẠO RA MỘT QUỸ ĐEN CHO CÁC CHÍNH TRỊ GIA Ở 
SACRAMENTO
Năm 1978, cử tri California đã bỏ phiếu áp đảo để sửa đổi hiến 
pháp tiểu bang nhằm áp đặt giới hạn chi tiêu đối với các chính 
trị gia tiểu bang - và các chính trị gia đã không thích giới hạn 
chi tiêu đó kể từ đó. Dự luật 2 cho phép các chính trị gia loại bỏ 
giới hạn chi tiêu do cử tri đặt ra. Cái mà các chính trị gia gọi một 
cách gian dối là “quỹ dự phòng” thực chất lại là một QUỸ ĐEN! 
Các chính trị gia có thể sử dụng quỹ đen mới này để thỏa mãn 
thói quen chi tiêu phóng túng của mình.
DỰ LUẬT 2 HỦY BỎ KHOẢN HOÀN THUẾ CỦA QUÝ VỊ
California vốn đã có mức thuế cao nhất cả nước, nhưng hiến 
pháp tiểu bang quy định rằng phải hoàn thuế cho người dân 
khi doanh thu vượt quá giới hạn chi tiêu. Dự luật 2 tạo ra các kẽ 
hở và thủ thuật kế toán để các chính trị gia có thể loại bỏ mọi 
cơ hội nhận được khoản hoàn thuế của quý vị.
DỰ LUẬT 2 CHO PHÉP CHI TIÊU LÃNG PHÍ HƠN
Ngân sách tiểu bang California đã tăng 76% kể từ năm 2018—
và quy mô chính phủ tiểu bang đã tăng vọt 40% ngay cả sau 
khi điều chỉnh theo lạm phát! Quý vị có cảm thấy mình đang 
nhận được nhiều hơn 40% dịch vụ và lợi ích so với năm 2018 
không? Dĩ nhiên là không! Trên thực tế, nhiều dịch vụ thiết yếu 
dành cho người dân đã bị cắt giảm mạnh. Chúng ta chi tiêu 
nhiều hơn nhưng lại nhận được ít hơn.
Đó là vì các chính trị gia tiểu bang đã chuyển hướng tiền thuế 
của quý vị sang các dự án lãng phí và các hợp đồng không qua 
đấu thầu nhằm ưu đãi những người đóng góp cho chiến dịch 
tranh cử của họ. Trong số tiền ít ỏi được chi cho các chương 
trình quan trọng, phần lớn bị thất thoát do gian lận và chi tiêu 
lãng phí. Việc loại bỏ giới hạn chi tiêu đối với các chính trị gia sẽ 
dẫn đến tình trạng chi tiêu lãng phí hơn nữa.

DỰ LUẬT 2 LÀM CHO NGÂN SÁCH CỦA CHÚNG TA BIẾN ĐỘNG HƠN
Khi kinh tế thuận lợi, tiểu bang phải trích lập quỹ để các gia 
đình và doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế, 
cắt giảm các dịch vụ thiết yếu hoặc hỗn loạn ngân sách trong 
thời kỳ suy thoái kinh tế tiếp theo. Sacramento không cần một 
công cụ mới để tiết kiệm tiền. Cần có kỷ luật để tuân thủ các 
quy định hiện hành và ngừng chi tiêu những khoản tiền mà 
mình không có. Dự luật 2 khiến ngân sách của chúng ta trở nên 
bất ổn hơn—làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính.
DỰ LUẬT 2 BỊ PHẢN ĐỐI BỞI CÁC TỔ CHỨC GIÁM SÁT NGÂN SÁCH 
ĐÁNG TIN CẬY
Hãy xem ai đang ủng hộ Dự luật 2: những chính trị gia đã nhiều 
lần quản lý yếu kém ngân sách của chúng ta và các nhóm lợi 
ích đặc biệt được nhận các hợp đồng của chính phủ! Chỉ trong 
vòng 24 giờ sau khi đưa dự luật vào lá phiếu, các chính trị gia 
ủng hộ Dự luật 2 đã bỏ phiếu đình chỉ hơn $5 tỷ tiền đóng 
góp bắt buộc vào quỹ dự trữ ngân sách của tiểu bang. Ngược 
lại, những người phản đối Dự luật 2 là các tổ chức giám sát 
trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của chính phủ—bao 
gồm Tổ chức Cải cách California và Quỹ Minh bạch. Người dân 
California không cần thêm một chiêu trò ngân sách nào khác 
được ngụy trang dưới danh nghĩa cải cách. Chúng ta cần lập 
ngân sách trung thực, cải cách chi tiêu lãng phí và giới hạn chi 
tiêu thực sự để buộc các chính trị gia phải chịu trách nhiệm.
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 2.
David Tangipa, Phó Chủ tịch
Ủy ban Ngân sách Hạ viện
Steven Choi, Phó Chủ tịch
Ủy ban Bầu cử Thượng viện và Tu chính Hiến pháp
Carl DeMaio, Chủ tịch
Tổ chức Cải cách California

TĂNG QUỸ DỰ PHÒNG CỦA TIỂU BANG.  
TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT. 

DỰ LUẬT
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Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 	 Tranh Luận  |  25
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DỰ LUẬT CUNG CẤP KINH PHÍ LÂU DÀI CHO TRƯỜNG HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE BẰNG CÁCH GIA HẠN THUẾ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI THU NHẬP CAO. 
ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP.3

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
Phần lớn ngân sách tiểu bang đến từ thuế thu 
nhập. Thuế thu nhập là loại thuế lớn nhất của 
tiểu bang. Loại thuế này chi trả phần lớn các 
khoản chi tiêu từ nguồn ngân sách hoạt động 
chính của tiểu bang, Quỹ Chung. Quỹ Chung 
là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả 
cho hầu hết các dịch vụ công, bao gồm giáo 
dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà tù. Thuế 
này áp dụng cho hầu hết các loại thu nhập, 
chẳng hạn như tiền lương, tiền công, tiền lãi và 
lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu, bất động sản 
và các khoản đầu tư khác. Thuế thu nhập cá 
nhân ban đầu ở mức thấp và tăng dần đối với 
những người nộp thuế có thu nhập cao hơn. 
Ví dụ, một cặp vợ chồng phải trả thuế 1% trên 
$21,000 thu nhập đầu tiên, thuế 2% trên thu 
nhập từ $21,000 đến $50,000 và thuế 4% trên 
thu nhập từ $50,000 đến $80,000. 

Các đợt tăng thuế đã được cử tri thông qua 
trước đây. Năm 2012, cử tri đã thông qua Dự 
luật 30 nhằm tạm thời tăng thuế thu nhập 
đối với những người nộp thuế có thu nhập 
cao. Năm 2016, cử tri đã thông qua Dự luật 
55 để gia hạn các mức thuế cao hơn này đến 
năm 2030. 2% người đóng thuế có thu nhập 
cao nhất ở California phải trả mức thuế cao 
hơn này. Những người đóng thuế này chi trả 
khoảng một nửa tổng số thuế thu nhập của 
tiểu bang.

Tiểu bang chi tiêu tiền như thế nào? Năm nay, 
tiểu bang dự kiến sẽ chi khoảng $250 tỷ từ Quỹ 
Chung để chi trả cho các dịch vụ công cộng. 
Khoảng một nửa số tiền chi tiêu này dành cho 
các trường học, cao đẳng cộng đồng và các 
trường đại học công lập của tiểu bang. (Hiến 
pháp Tiểu bang quy định mức chi tiêu tối thiểu 
cho các trường học và cao đẳng cộng đồng.) 
Khoảng một phần ba khác trong chi tiêu của 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 109 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Làm cho các mức đối với người có thu nhập 
cao tại California — vốn đã được cử tri thông 
qua năm 2012 và hiện dự kiến sẽ hết hạn vào 
năm 2031 — trở thành cố định. 

•	 Các mức thuế áp dụng cho thu nhập trên 
khoảng $371,000 đối với người khai thuế 
đơn thân, $742,000 đối với người khai thuế 
chung và $505,000 đối với chủ hộ (theo mức 
năm 2025; được điều chỉnh hàng năm theo 
lạm phát). 

•	 Phân bổ nguồn thu từ thuế: 89% cho các 
trường K-12 (mẫu giáo đến lớp 12) và 11% 
cho các trường cao đẳng cộng đồng. 

•	 Cho phép hội đồng nhà trường địa phương 
quyết định cách sử dụng nguồn thu; nghiêm 
cấm sử dụng cho các chi phí hành chính. 

•	 Tăng nguồn thu của Quỹ Chung sẵn có cho 
chăm sóc sức khỏe, dự trữ ngân sách và các 
chương trình khác.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
•	 Duy trì từ $5 tỷ đến $15 tỷ nguồn thu từ thuế 

thu nhập tiểu bang hàng năm bằng cách làm 
cho mức tăng thuế tạm thời đối với những 
người có thu nhập cao thành cố định, thay vì 
để mức thuế này hết hạn vào năm 2031. 
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PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

tiểu bang dành cho các chương trình dịch vụ 
y tế và nhân sinh, chủ yếu là chương trình bảo 
hiểm y tế cho người thu nhập thấp của tiểu 
bang, Medi-Cal. Phần còn lại chủ yếu được 
dùng cho nhà tù, tòa án và các dịch vụ công 
khác của tiểu bang.

ĐỀ XUẤT
Dự luật 3 quy định mức thuế thu nhập cao hơn 
được thiết lập bởi Dự luật 30 sẽ được áp dụng 
vĩnh viễn thay vì hết hiệu lực vào năm 2031. 
Hình 1 cho thấy mức thuế thu nhập sẽ là bao 
nhiêu nếu dự luật này được thông qua và bao 
nhiêu nếu bị bác bỏ.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự luật 3 sẽ mang lại từ $5 tỷ đến $15 tỷ mỗi 
năm. Số tiền thu được từ Dự luật 3 sẽ biến 
động rất nhiều từ năm này sang năm khác. 
Điều này là do phần lớn doanh thu đến từ việc 
đánh thuế thu nhập có liên quan mật thiết đến 
thị trường chứng khoán, vốn luôn biến động. 
Trong một năm kinh tế yếu kém, dự luật này có 
thể mang lại khoảng $5 tỷ doanh thu cho tiểu 
bang. Trong một năm thuận lợi, dự luật này có 

thể mang lại $15 tỷ doanh thu cho tiểu bang. 
Trong hầu hết các năm, doanh thu sẽ nằm 
trong khoảng giữa các con số này.

Nguồn tài trợ dành cho giáo dục và các 
chương trình khác. Dự luật 3 sẽ mang lại 
nguồn tài trợ cho giáo dục và các chương trình 
khác. Khoảng 40% khoản tài trợ sẽ được dành 
cho các trường học và cao đẳng cộng đồng. 
Số tiền còn lại sẽ được dành cho các chương 
trình khác của tiểu bang. Một phần của số tiền 
này sẽ được dành để dự trữ ngân sách mà tiểu 
bang có thể sử dụng để tài trợ cho các chương 
trình này khi doanh thu sụt giảm.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban. 

CUNG CẤP KINH PHÍ LÂU DÀI CHO TRƯỜNG HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE BẰNG CÁCH GIA HẠN THUẾ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI THU NHẬP CAO. 

ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP.
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Hình 1

Các mức thuế thu nhập cá nhân theo Dự Luật  3

Thu nhập của người 
khai thuế riêng

Thu nhập của người 
khai thuế chung

Thuế suất biên

Từ nay đến năm 2030

Sau năm 2030, nếu đề xuất này…

Được chấp thuận Bị từ chối

$0 đến $11k $0 đến $22k 1.0% 1.0% 1.0%
$11k đến $26k $22k đến $53k 2.0 2.0 2.0
$26k đến $41k $53k đến $83k 4.0 4.0 4.0
$41k đến $58k $83k đến $115k 6.0 6.0 6.0
$58k đến $73k $115k đến $145k 8.0 8.0 8.0
$73k đến $371k $145k đến $743k 9.3 9.3 9.3

$371k đến $446k $743k đến $892k 10.3% 10.3% 9.3%

$446k đến $743k $892k đến $1.5 triệu 11.3% 11.3% 9.3%

Trên $743k Trên $1.5 triệu 12.3% 12.3% 9.3%
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 3  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 3  ★

BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — CHẤM DỨT VIỆC TĂNG THUẾ 
THU NHẬP VĨNH VIỄN
Năm 2012, các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt đã hứa với 
người dân California rằng việc tăng thuế thu nhập sẽ chỉ là TẠM 
THỜI. Giờ thì họ lại cho rằng việc biến các khoản thuế đó thành vĩnh 
viễn bằng cách nào đó lại KHÔNG phải là tăng thuế.
Đừng tin điều đó. Dự luật 3 sẽ ấn định mức tăng thuế thu nhập tiểu 
bang vĩnh viễn lớn nhất trong lịch sử California—khiến người đóng 
thuế phải trả thêm tới $15 tỷ mỗi năm.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — NHẮC NHỞ CÁC CHÍNH TRỊ GIA 
VỀ Ý NGHĨA CỦA TỪ “TẠM THỜI”
Tạm thời: chỉ kéo dài trong một thời gian giới hạn; không vĩnh viễn.
Người đóng thuế ở California đã giữ đúng lời hứa của mình - trả mức 
thuế thu nhập cao hơn tạm thời trong 16 năm. Các chính trị gia nên 
giữ lời và ngừng thúc đẩy việc tăng thuế hơn nữa.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — NGỪNG CHI TIÊU LÃNG PHÍ
Dự luật 3 không làm gì để ngăn chặn tình trạng lãng phí, gian lận 
và chi tiêu bừa bãi đã biến khoản thặng dư ngân sách $100 tỷ thành 
khoản thâm hụt $30 tỷ chỉ trong ba năm. Nếu Sacramento chi tiêu 
một cách có trách nhiệm, họ sẽ không yêu cầu người đóng thuế biến 
các loại thuế “tạm thời” thành vĩnh viễn.

BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — ĐỪNG LÀM CHO CALIFORNIA 
TRỞ NÊN ĐẮT ĐỎ HƠN NỮA
Người dân California có chi phí sinh hoạt cao nhất và phải trả thuế 
thu nhập, thuế bán hàng và thuế xăng dầu cao nhất ở Mỹ. Việc biến 
một loại thuế tạm thời thành thuế vĩnh viễn chỉ làm cho California 
trở nên đắt đỏ hơn.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — HÃY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHI 
TIÊU TRƯỚC ĐÃ
California không có vấn đề về thu thuế mà là vấn đề về chi tiêu. Dân 
số California chỉ tăng chưa đến 2% trong thập kỷ qua, trong khi các 
chính trị gia lại tăng gấp đôi chi tiêu. Hãy nói không với việc tăng 
thuế vĩnh viễn. Hãy cùng chúng tôi phản đối việc tăng thuế thu nhập 
tại VoteNoProp3.com.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3
Jon Coupal, Chủ Tịch
Hiệp hội Người đóng thuế Howard Jarvis
Carlos Solorzano, Giám đốc Điều hành
Phòng Thương mại người Mỹ gốc Tây Ban Nha của San Francisco
Clint Olivier, Chủ tịch
Liên đoàn Doanh nghiệp Central Valley

DỰ LUẬT 3 BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TA MÀ KHÔNG CẦN TĂNG THUẾ.
Dự luật 3 KHÔNG phải là một loại thuế mới và KHÔNG làm tăng thuế 
đối với bất kỳ ai. Dự luật 3 ngăn chặn việc giảm thuế cho các triệu 
phú và tỷ phú, đồng thời yêu cầu trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt 
và kiểm toán để đảm bảo nguồn tài trợ cho trường học đến được các 
lớp học.
DỰ LUẬT 3 NGĂN CHẶN VIỆC CẮT GIẢM HÀNG TỶ ĐÔ LA TÀI TRỢ CHO 
TRƯỜNG HỌC VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE.
Nếu không có Dự luật 3, 8 triệu học sinh trường công lập và sinh viên 
cao đẳng cộng đồng ở California sẽ phải đối mặt với hàng tỷ đô la bị 
cắt giảm, bao gồm sa thải giáo viên, lớp học quá tải và sĩ số lớp học 
lớn hơn. Các gia đình có thể mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe phòng ngừa và thuốc kê đơn giá phải chăng, và chương 
trình bảo hiểm y tế Medi-Cal mà hàng triệu người dân California 
đang dựa vào có thể bị đe dọa.
DỰ LUẬT 3 CHỈ GIA HẠN MỨC THUẾ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI 2% NGƯỜI 
GIÀU NHẤT.
Dự luật 3 duy trì mức thuế thu nhập mà những người giàu nhất 
California đã đóng trong 15 năm qua. Nếu các mức thuế đó hết hiệu 
lực thì điều này sẽ mang lại khoản giảm thuế khổng lồ cho các triệu 
phú và tỷ phú, trong khi đó, các lớp học, phòng khám và cộng đồng 
của chúng ta sẽ phải gánh chịu thiệt thòi. Dự luật 3 giữ nguyên mức 
thuế hiện hành đối với 2% người có thu nhập cao nhất.
ĐẢM BẢO TIỀN SẼ ĐẾN ĐƯỢC VỚI LỚP HỌC—CHỨ KHÔNG PHẢI 
THÀNH PHỐ SACRAMENTO.
Dự luật 3 bao gồm các biện pháp bảo vệ theo Hiến pháp và trách 
nhiệm giải trình nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng nguồn kinh 
phí từ Dự luật 3 sẽ được chuyển trực tiếp đến các trường học địa 
phương — Cơ quan Lập pháp và các chính trị gia ở Sacramento 
không thể động đến, chuyển hướng hoặc chi một đồng nào cho 
thủ tục hành chính hay chi phí quản lý. Việc đảm bảo ngân sách cho 
trường học theo Dự luật 3 sẽ giải phóng hàng tỷ đô la để hỗ trợ tài 
chính cho chương trình Medi-Cal dành cho trẻ em, người cao tuổi và 
các gia đình.
Mỗi đô la trong Dự luật 3 đều được kiểm toán độc lập hằng năm và 
bất kỳ quan chức nào lạm dụng khoản tiền đó đều phải đối mặt với 

việc bị truy tố và các hình phạt hình sự. Các học khu địa phương phải 
công bố báo cáo tài chính hàng năm trực tuyến để đảm bảo người 
dân California biết chính xác tiền được chi tiêu như thế nào và ở đâu.
DỰ LUẬT 3 ĐẢM BẢO TƯƠNG LAI CHO CON EM CHÚNG TA.
Trong hơn một thập kỷ qua, nguồn thu này đã giúp tài trợ cho các 
chương trình thiết yếu mà các gia đình và cộng đồng ở California 
trông cậy vào - từ bữa ăn trưa ở trường, sĩ số lớp học nhỏ hơn và các 
chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần đến chăm sóc sức khỏe trẻ 
em và chương trình Medi-Cal. Các khoản tiền này cũng đã giúp ngăn 
chặn việc cắt giảm ngân sách trong thời kỳ suy thoái kinh tế bằng 
cách đầu tư nhiều hơn vào Quỹ Dự phòng của tiểu bang, bảo vệ 
trường học và hệ thống chăm sóc sức khỏe khi nền kinh tế chậm lại. 
Dự luật 3 sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ đó cho thế hệ tiếp theo.
DỰ LUẬT 3 ĐƯỢC CÁC GIÁO VIÊN, Y TÁ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ ỦNG HỘ.
Việc bỏ phiếu Có cho Dự luật 3 được ủng hộ bởi:
•	 PTA Tiểu bang California
•	 Liên đoàn Giáo viên California
•	 Hiệp hội Y tá California
•	 Hiệp hội Nhân viên Trường học California
•	 Tổ chức Y tá Học đường California
•	 Hiệp hội Giáo viên California
•	 Liên đoàn Cao đẳng Cộng đồng California
•	 Liên minh Điều dưỡng của SEIU California
•	 Các chi nhánh của Planned Parenthood tại CA
Các nhà giáo dục trong lớp học và các y tá chăm sóc con em chúng 
ta đều đồng ý: Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 3. Hãy cùng bảo vệ 
những điều quan trọng nhất mà không cần tăng thuế.
Bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 3.
www.YesProp3CA.com
David Goldberg, Chủ tịch
Hiệp hội Giáo viên California
Katie Nilsson, RN, Chủ tịch
Tổ chức Y tá Học đường California
Jodi Hicks, Chủ tịch
Các chi nhánh của Planned Parenthood tại California
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

Dự luật 3 bảo vệ trường học, hệ thống y tế và cộng đồng của chúng 
ta—mà không làm tăng thuế của quý vị.
DỰ LUẬT 3 DUY TRÌ MỨC THUẾ MÀ 2% NGƯỜI GIÀU NHẤT ĐÃ ĐÓNG 
TRONG 15 NĂM QUA VÀ KHÔNG LÀM TĂNG THUẾ CỦA QUÝ VỊ.
Dự luật 3 duy trì mức thuế hiện hành mà 2% cư dân California giàu 
nhất đã nộp trong 15 năm qua, đảm bảo rằng các cặp vợ chồng có thu 
nhập trên $740,000 tiếp tục đóng góp phần thuế công bằng của mình.
NẾU KHÔNG CÓ DỰ LUẬT 3, CÁC TRIỆU PHÚ VÀ TỶ PHÚ SẼ ĐƯỢC 
GIẢM THUẾ MẠNH—CÒN TẤT CẢ CHÚNG TA SẼ PHẢI GÁNH CHỊU CHI 
PHÍ ĐÓ.
Việc cắt giảm giáo viên và nhân viên, tình trạng lớp học quá tải và 
thiếu hụt chuyên viên tư vấn tại các trường học; cắt giảm ngân sách 
cho chương trình Medi-Cal, dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em và các 
phòng khám mà nhiều gia đình trông cậy vào; cũng như giảm nguồn 
lực dành cho lực lượng cứu hỏa, ứng phó khẩn cấp và phòng chống 
cháy rừng – những yếu tố giúp bảo đảm an toàn cho cộng đồng của 
chúng ta.
DỰ LUẬT 3 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ GIẢI TRÌNH NGHIÊM NGẶT VÀ TRỰC 
TIẾP TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC.
Nguồn tài trợ của Dự luật 3 sẽ được chuyển thẳng đến các trường 
học và trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Các chính trị gia 

tại Sacramento không thể đụng đến hay chuyển hướng nguồn tiền 
này. Không được chi dù chỉ một xu cho bộ máy quan liêu hay chi phí 
quản lý hành chính. Mỗi đồng ngân sách đều được kiểm toán độc lập 
hàng năm, các khu vực hành chính bắt buộc phải công khai thông 
tin chi tiêu trực tuyến, và bất kỳ quan chức nào sử dụng sai mục đích 
số tiền này đều sẽ bị truy tố và chịu chế tài hình sự.
DỰ LUẬT 3 BẢO VỆ NGÀNH Y TẾ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
Bằng cách đảm bảo nguồn tài trợ cho các lớp học, Dự luật 3 cũng 
giúp California đầu tư vào chương trình Medi-Cal và dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe trẻ em, cũng như vào lực lượng cứu hỏa và công tác 
phòng chống cháy rừng mà cộng đồng chúng ta dựa vào. Đó là lý do 
tại sao các giáo viên, nhân viên nhà trường, y tá và lính cứu hỏa đều 
đồng ý: BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 3.
www.YesProp3CA.com
Jeffery Freitas, Chủ tịch
Liên đoàn Giáo viên California
Darrell Roberts, Chủ tịch
Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California
Adam Weinberger, Chủ tịch
Hiệp hội Nhân viên Trường học California

DỰ LUẬT 3 — CHUYỂN CÁC LOẠI THUẾ “TẠM THỜI” THÀNH THUẾ THU 
NHẬP CAO HƠN VĨNH VIỄN
Các chính trị gia ở Sacramento đưa ra những lời hứa hẹn lớn để giành 
được sự ủng hộ của chúng ta cho việc tăng thuế. Sau đó, họ tiêu tiền 
thuế của chúng ta mà không có sự minh bạch nào - thất thoát hàng 
tỷ đô la do lãng phí, gian lận và chi tiêu quá mức.
Lấy ví dụ Dự luật 3. Các chính trị gia nói với cử tri rằng việc tăng thuế 
thu nhập sẽ chỉ là tạm thời—chỉ trong bảy năm để bù đắp thâm hụt 
ngân sách. Sau đó, các loại thuế "tạm thời" này được gia hạn thêm 
12 năm nữa với lời hứa với cử tri rằng mức thuế cao hơn sẽ giải quyết 
được những vấn đề mà các chính trị gia đã tạo ra.
Giờ đây, các nhóm lợi ích đặc biệt và các chính trị gia muốn biến các 
loại thuế thu nhập cao hơn này thành VĨNH VIỄN.
Cử tri California nên nói KHÔNG với việc VĨNH VIỄN tăng thuế thu 
nhập.
DỰ LUẬT 3 — THUẾ THU NHẬP CAO HƠN = CHI PHÍ SINH HOẠT CAO 
HƠN
Người dân California phải gánh chịu mức chi phí sinh hoạt cao nhất 
cả nước một phần là do chúng ta cũng phải chịu mức thuế thu nhập, 
thuế bán hàng và thuế xăng dầu cao nhất trong số năm mươi tiểu 
bang. Chính những chính trị gia đó cũng đã mang đến cho chúng 
ta giá xăng cao nhất cả nước, chi phí bảo hiểm cao hơn, chi phí điện 
nước cao hơn, chi phí thực phẩm cao hơn và chi phí nhà ở cao hơn. 
Giờ đây, họ muốn biến mức thuế thu nhập cao hơn thành quy định 
vĩnh viễn, đồng thời áp thêm các loại thuế mới lên bảo hiểm y tế và 
phần mềm—thậm chí họ còn đang cân nhắc cả một loại thuế đánh 
vào "việc làm". Hãy nói KHÔNG với việc TĂNG chi phí sinh hoạt thông 
qua các loại thuế cao hơn.
DỰ LUẬT 3—CỬ TRI XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ THỰC TẾ, 
CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG LỜI HỨA SUÔNG
Việc chính quyền tiểu bang lãng phí, gian lận và chi tiêu quá mức 
không phải là lý do để tăng thuế của chúng ta lên cao hơn nữa.
Các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt đã cam kết rằng thuế 
thu nhập tạm thời là cần thiết để tránh việc cắt giảm mạnh các 
chương trình của chính phủ. Kể từ khi các khoản tăng "tạm thời" 
được thông qua lần đầu, chi tiêu của chính phủ đã tăng thêm $150 tỷ 
- tăng gấp hơn 2.5 lần. Trong cùng khoảng thời gian đó, hệ thống 

trường học, cơ sở hạ tầng và an toàn công cộng của chúng ta đã trở 
nên tồi tệ hơn. Hãy nói KHÔNG với những lời hứa suông triền miên.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — NGỪNG CHI TIÊU LÃNG PHÍ
Các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt đã biến khoản thặng dư 
ngân sách $100 tỷ thành khoản thâm hụt ngân sách $30 tỷ chỉ trong 
vòng ba năm. Họ đã quản lý tiền thuế của chúng ta quá tồi tệ, đến 
mức giờ đây họ muốn cử tri phải "giải cứu" họ bằng cách chấp nhận 
mức thuế cao hơn vĩnh viễn.
Hãy nói KHÔNG với việc lãng phí $100 tỷ cho một chuyến tàu chẳng 
đi đến đâu.
Hãy nói KHÔNG với việc lãng phí $37 tỷ cho các chương trình hỗ trợ 
người vô gia cư không mang lại hiệu quả.
Hãy nói KHÔNG với việc lãng phí $31 tỷ do gian lận trợ cấp thất 
nghiệp.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3 — GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHI TIÊU 
CỦA SACRAMENTO TRƯỚC KHI TĂNG THUẾ
California không gặp vấn đề về doanh thu. Chúng ta đang gặp vấn 
đề về chi tiêu. Dân số California hầu như không tăng trong 10 năm 
qua, nhưng các chính trị gia đã tăng mức chi tiêu lên hơn gấp đôi.
Không chỉ các loại thuế tiểu bang là liên tục tăng. Các chính trị gia 
và các nhóm lợi ích đặc biệt đã áp đặt hơn 2,000 đợt tăng thuế 
địa phương mới chỉ trong vòng mười năm qua—khiến người dân 
California đang gặp khó khăn càng thêm chật vật để trang trải cuộc 
sống.
Người dân California không nên ủng hộ việc tăng thuế cho đến khi 
chúng ta kiểm soát được chi tiêu.
NGỪNG CHI TIÊU LÃNG PHÍ.
KHÔNG TĂNG THUẾ MỚI.
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 3.
Robert Gutierrez, Chủ tịch
Hiệp hội Người đóng thuế California
Robert Rivinius, Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp Gia đình California
Julian Canete, Chủ tịch
Phòng Thương mại người Mỹ gốc Tây Ban Nha của California

CUNG CẤP KINH PHÍ LÂU DÀI CHO TRƯỜNG HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẰNG CÁCH GIA 
HẠN THUẾ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI THU NHẬP CAO. ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP.

DỰ LUẬT
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DỰ LUẬT BÃI BỎ LỆNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ TÀI TRỢ CÁC 
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TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
Đạo luật Cải cách Chính trị. Nhiều cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp chi tiền để ủng hộ hoặc phản đối các ứng 
cử viên cho các chức vụ công và các dự luật lá phiếu. 
Đạo luật Cải cách Chính trị của California quy định các 
nguyên tắc về việc sử dụng tiền trong hoạt động chính 
trị và yêu cầu công khai các khoản chi tiêu chính trị. Các 
quy định này áp dụng đối với các ứng cử viên cấp tiểu 
bang và địa phương, các dự luật lá phiếu và các quan 
chức công quyền khác, nhưng không áp dụng cho các 
ứng cử viên hoặc quan chức cấp liên bang. (Luật liên 
bang quy định các yêu cầu về tài chính và báo cáo vận 
động tranh cử đối với các chức vụ liên bang). Đạo luật 
Cải cách Chính trị đã được cử tri cập nhật qua nhiều năm.

Cấm sử dụng ngân sách công để chi trả cho các chiến 
dịch tranh cử. Đạo luật Cải cách Chính trị cấm sử dụng 
ngân sách công cho các chiến dịch tranh cử của các ứng 
cử viên chính trị. Lệnh cấm này áp dụng đối với hầu hết 
các chức vụ dân cử ở cấp tiểu bang và địa phương. (Lệnh 

cấm này không áp dụng cho các cuộc bầu cử chức vụ 
thành phố tại một số thành phố tự trị. Los Angeles, San 
Francisco, Long Beach, Oakland và Berkeley là những 
ví dụ hiện nay về các thành phố tự trị có cấp ngân sách 
công cho một số chiến dịch nhất định.) 

Các cơ quan giám sát luật tài chính vận động tranh 
cử. Các luật về tài chính trong vận động tranh cử tại 
California được quản lý bởi Ủy ban Thực hành Chính trị 
Công bằng và Tổng Thư Ký Tiểu Bang California. Luật 
pháp tiểu bang yêu cầu các cá nhân và tổ chức phải báo 
cáo số tiền họ đóng góp, tiếp nhận và chi tiêu cho các 
chiến dịch chính trị. Thông tin này được công khai trên 
trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Ủy ban Thực hành 
Chính trị Công bằng thực thi và giải thích Đạo luật Cải 
cách Chính trị. Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng 
xem xét các báo cáo tài chính và có thể phạt các ứng 
cử viên cũng như nhà tài trợ vi phạm luật pháp. Ủy ban 
Thực hành Chính trị Công bằng ban hành hướng dẫn 
dựa trên cách giải thích của ủy ban về Đạo luật Cải cách 
Chính trị.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 115 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Luật pháp hiện hành cấm chính quyền tiểu bang và 
địa phương sử dụng quỹ tài trợ công cho các chiến 
dịch tranh cử, ngoại trừ tại các thành phố và quận có 
hiến chương. 

•	 Dự luật này bãi bỏ lệnh cấm nêu trên và cho phép 
chính quyền tiểu bang và địa phương thiết lập các 
chương trình tài trợ chiến dịch tranh cử công cho các 
ứng cử viên đồng ý với các giới hạn chi tiêu được quy 
định và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

•	 Cấm các chương trình tài trợ công sử dụng nguồn tài 
trợ đã được phân bổ cho giáo dục, giao thông vận tải 
hoặc an toàn công cộng.

•	 Cấm các ứng cử viên sử dụng tài trợ công cho các chi 
phí bào chữa pháp lý, tiền phạt, hoặc hoàn trả các 
khoản vay cá nhân cho chiến dịch tranh cử.

•	 Tăng gấp ba lần mức phạt tối đa đối với các khoản 
đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ các thực thể 
nước ngoài.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP VỀ 
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG 
VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
•	 Chi phí thường xuyên cho tiểu bang là vài trăm nghìn 

USD mỗi năm để Ủy ban Thực hành Chính trị Công 
bằng trả lời các câu hỏi từ chính quyền tiểu bang và 
địa phương về các chương trình tài trợ chiến dịch 
tranh cử công.

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SB 42 (DỰ LUẬT 4)
(CHƯƠNG 245, ĐIỀU LUẬT NĂM 2025)

Thượng Viện: Phiếu Thuận 29 Phiếu Chống 8

Hạ Viện: Phiếu Thuận 59 Phiếu Chống 20
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PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

ĐỀ XUẤT
Dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ngân sách công để chi trả cho 
các chiến dịch tranh cử của ứng cử viên. Dự luật 4 dỡ 
bỏ lệnh cấm sử dụng ngân sách công cho các chiến dịch 
tranh cử của các ứng cử viên chính trị. Việc dỡ bỏ lệnh 
cấm cho phép chính quyền tiểu bang và địa phương xây 
dựng các chương trình tài trợ công cho chiến dịch tranh 
cử trong tương lai nếu họ muốn. Dự luật 4 không trực 
tiếp thiết lập hệ thống tài trợ công cho các chiến dịch 
tranh cử ở cấp chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.

Thiết lập quy định cho các chương trình tài trợ công 
cho chiến dịch tranh cử ở cấp tiểu bang và địa phương 
trong tương lai. Dự luật 4 thiết lập các quy định tổng 
quát cho các chương trình tài trợ công cho chiến dịch 
tranh cử ở cấp tiểu bang và địa phương trong tương lai, 
nhưng lại để ngỏ nhiều quyết định quan trọng về cơ 
chế thiết kế cho các nhà hoạch định chính sách tại các 
cấp này trong tương lai. Dự luật 4 quy định các hạn chế 
về nguồn ngân sách công được phép sử dụng cho các 
chiến dịch, đối tượng được nhận ngân sách, cũng như 
cách thức chi tiêu ngân sách trong bất kỳ chương trình 
tài trợ công nào cho chiến dịch tranh cử trong tương lai. 
Ví dụ, ngân sách dành cho giáo dục, giao thông hoặc an 
toàn công cộng không thể được sử dụng cho các chiến 
dịch vận động. Các ứng cử viên chỉ có thể nhận ngân 
sách công nếu họ chứng minh được sự ủng hộ rộng rãi 
tại khu vực bầu cử của mình, đồng thời chấp thuận các 
giới hạn chi tiêu và những quy định khác của chương 
trình. Ngân sách công không được sử dụng để chi trả 
phí bào chữa pháp lý, tiền phạt, hoặc hoàn trả khoản vay 
cá nhân của ứng cử viên cho chiến dịch tranh cử. Chính 
quyền tiểu bang và địa phương có thể thiết kế và triển 
khai các chương trình riêng của mình trong khuôn khổ 
các quy định chung do Dự luật 4 đề ra. 

Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng sẽ ban hành 
hướng dẫn về các chương trình tài chính tranh cử công 
khai. Dự luật 4 quy định rằng Ủy ban Thực hành Chính 
trị Công bằng không có nhiệm vụ quản lý hoặc thực 
thi các chương trình tài chính tranh cử công khai cấp 
địa phương. Thay vào đó, các quan chức chính quyền 
tiểu bang và địa phương có thể yêu cầu Ủy ban Thực 
hành Chính trị Công bằng hướng dẫn về cách tạo ra các 
chương trình tài chính tranh cử công khai phù hợp với 
Dự luật 4.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí của các chương trình tài trợ tranh cử công khai 
tiềm năng phụ thuộc vào các quyết định trong tương 
lai. Dự luật 4 không tạo ra một chương trình tài trợ tranh 
cử công khai. Tuy nhiên, dự luật này cho phép chính 
quyền tiểu bang và địa phương tạo ra các chương trình 
như vậy trong tương lai. Chi phí của những chương trình 
này có thể rất lớn đối với các chính phủ lựa chọn triển 
khai chúng. Tổng chi phí sẽ phụ thuộc vào việc chính 
phủ nào đã tạo ra các chương trình đó và các chương 
trình đó được thiết kế như thế nào. 

Chi phí nhỏ của tiểu bang để hỗ trợ chính quyền tiểu 
bang và địa phương xem xét các chương trình tài trợ 
tranh cử công khai. Nếu cử tri thông qua Dự luật 4 thì 
các quan chức chính quyền tiểu bang và địa phương có 
thể sẽ yêu cầu Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng 
hướng dẫn về việc tạo ra các chương trình tài chính 
tranh cử công khai theo Đạo luật Cải cách Chính trị. Điều 
này có thể đòi hỏi Ủy ban Thực hành Chính trị Công 
bằng phải tuyển thêm nhân viên pháp lý để giúp trả lời 
những câu hỏi này. Do đó, chi phí của tiểu bang sẽ lên 
tới vài trăm nghìn đô la mỗi năm. Số tiền này ít hơn rất 
nhiều so với một phần mười của 1% (0.1%) tổng ngân 
sách Quỹ Chung của tiểu bang. (Quỹ Chung là tài khoản 
mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho hầu hết các dịch vụ 
công, bao gồm giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
nhà tù.)

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản 
đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.

BÃI BỎ LỆNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ TÀI TRỢ CÁC 
CHIẾN DỊCH TRANH CỬ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT
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DỰ LUẬT BÃI BỎ LỆNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ TÀI TRỢ CÁC 
CHIẾN DỊCH TRANH CỬ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.4

32  |  Tranh Luận Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 4  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 4  ★

Dưới đây là những điều mà các chính trị gia ủng hộ Dự luật 4 không 
nói cho quý vị biết:
Dự luật 4 BÃI BỎ luật đã được cử tri thông qua mà CẤM các ứng cử 
viên sử dụng tiền thuế của người dân để tranh cử.
Dự luật 4 KHÔNG GIỚI HẠN số lượng ứng cử viên có thể nhận tiền từ 
tiền thuế của người dân. Trong cuộc bầu cử hồi Tháng Sáu năm ngoái, 
hơn 60 ứng cử viên đã tranh cử chức Thống đốc. Dự luật 4 sẽ cho 
phép hàng nghìn ứng cử viên nhận được tiền đóng thuế của người 
dân!
Dự luật 4 KHÔNG GIỚI HẠN số tiền thuế của người dân mà một ứng 
cử viên có thể nhận được. Dự luật 4 mở ra cơ hội cho các chiến dịch 
tranh cử được tài trợ bằng tiền thuế của người dân nhưng không đặt 
ra giới hạn về số tiền thuế mà ứng cử viên có thể nhận được cũng như 
KHÔNG GIỚI HẠN về chi tiêu. Điều này sẽ dẫn đến nhiều quảng cáo 
tiêu cực hơn, nhiều thư rác hơn và nhiều tin nhắn văn bản gây khó 
chịu hơn.
Dự luật 4 KHÔNG CẤM TIỀN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT trong 
các chiến dịch tranh cử. Dự luật 4 CHO PHÉP các ứng cử viên nhận 
tiền từ tiền thuế của người dân VÀ từ các nhóm lợi ích đặc biệt!

Tiền để tài trợ cho hàng nghìn chiến dịch chính trị thực sự đến từ 
đâu? Dự luật 4 không đề cập đến điều đó. Nhưng quý vị biết câu trả 
lời rồi đấy. Nó đến từ chính QUÝ VỊ, những người đóng thuế! Ít tiền 
hơn cho trường học, ít tiền hơn cho an ninh công cộng, ít tiền hơn 
cho chăm sóc sức khỏe. Thêm tiền cho các chính trị gia.
Dự luật 4 là một TẤM SÉC TRẮNG. Nó dựa trên những lời hứa hão 
huyền và các giải pháp thất bại.
Dự luật 4 KHÔNG bảo vệ người đóng thuế. Đó là lý do tại sao Dự luật 
4 bị các tổ chức người đóng thuế hàng đầu của California phản đối.
Dự luật 4 KHÔNG đảm bảo "các cuộc bầu cử công bằng". Đó là lý do 
tại sao Dự luật 4 bị phản đối bởi các cựu Ủy viên của Ủy ban Thực 
hành Chính trị Công bằng.
Hãy bỏ phiếu KHÔNG CHO DỰ LUẬT 4.
Robert Gutierrez, Chủ tịch
Hiệp hội Người đóng thuế California
Jon Coupal, Chủ tịch
Hiệp hội Người đóng thuế Howard Jarvis
Dan Schnur, Cựu Chủ tịch
Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 4, ĐẠO LUẬT BẦU CỬ CÔNG BẰNG 
CALIFORNIA: BẦU CỬ PHẢI LÀ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG, 
KHÔNG PHẢI MUA ĐƯỢC
Số tiền đổ vào các cuộc bầu cử tại California thật quá mức khủng khiếp; 
nó đang làm biến dạng nền dân chủ của chúng ta. Từ năm 2020 đến 
nay, chỉ riêng các cuộc tranh cử cấp tiểu bang ở California đã tiêu tốn 
hơn $1 tỷ. Khoản chi tiêu khổng lồ này mang lại cho các nhóm lợi ích 
đặc biệt khả năng tiếp cận và tầm ảnh hưởng lớn hơn, đồng thời át đi 
tiếng nói của những người dân California bình thường.
DỰ LUẬT 4 GIÚP CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH
Việc tranh cử ngày nay thường đòi hỏi phải có tài sản cá nhân hoặc 
khả năng tiếp cận các nhà tài trợ giàu có. Nguồn lực tài chính dồi dào 
đã trở thành một yêu cầu không chính thức đối với việc tranh cử, 
khiến quá nhiều ứng viên đủ năng lực bị bỏ lại phía sau.
DỰ LUẬT 4 THAY ĐỔI CÁCH CHÚNG TA TÀI TRỢ CHO CÁC CHIẾN DỊCH 
TRANH CỬ
Các chương trình như chương trình đối ứng quyên góp nhỏ giúp các 
ứng cử viên cạnh tranh mà không cần phụ thuộc vào các nhà tài trợ 
giàu có. Tuy nhiên, hầu hết các cộng đồng ở California đều bị cấm sử 
dụng những công cụ này, tạo điều kiện cho ảnh hưởng của thế lực tài 
chính lớn ngày càng gia tăng.
Dự luật 4 bãi bỏ lệnh cấm đó, trao cho cử tri và chính quyền địa 
phương quyền lựa chọn áp dụng hình thức tài trợ công với các biện 
pháp bảo vệ nghiêm ngặt để các ứng cử viên đủ điều kiện—bất kể 
thu nhập của họ—có thể cạnh tranh với các ứng cử viên được hậu 
thuẫn bởi các thế lực giàu có.
DỰ LUẬT 4 DỰA TRÊN MỘT MÔ HÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH
Chúng ta biết rằng cuộc cải cách này hiệu quả vì nó đã có hiệu quả 
ở các tiểu bang khác. Hàng nghìn ứng cử viên từ nhiều hoàn cảnh 
khác nhau đã được bầu chọn ở mười bốn bang và 26 địa phương 
bằng cách sử dụng các hệ thống tương tự. Họ là những người mới 
với những ý tưởng tốt đẹp đến từ mọi tầng lớp xã hội. Vì không phụ 
thuộc vào các nhà tài trợ giàu có, họ có thể thẳng thắn bày tỏ quan 
điểm và làm việc vì lợi ích của người dân, chứ không phải vì các nhóm 
lợi ích đặc biệt.
DỰ LUẬT 4 MANG LẠI MỘT LỰA CHỌN CHO CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Dự luật 4 không tạo ra một chương trình tài chính công. Đề xuất này 
đơn giản chỉ tạo điều kiện cho chính quyền địa phương có quyền lựa 
chọn áp dụng một phương án nếu họ muốn.

Nếu một cộng đồng làm vậy, chi phí chỉ khoảng $1 mỗi cư dân mỗi 
năm — một khoản đầu tư nhỏ để giúp chống lại hàng tỷ đô la được 
chi ra để gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở California.
DỰ LUẬT 4 BẢO VỆ NGƯỜI NỘP THUẾ
Các biện pháp bảo vệ người đóng thuế:
•	 Yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện 
nghiêm ngặt và tuân thủ các giới hạn chi tiêu để đủ điều kiện nhận 
quỹ công.
•	 Cấm việc sử dụng tài trợ công để ưu ái người đương nhiệm hoặc 
phân biệt đối xử dựa trên đảng phái chính trị.
•	 Nghiêm cấm sử dụng quỹ công cho việc bào chữa pháp lý hoặc 
nộp phạt.
DỰ LUẬT 4 SIẾT CHẶT VIỆC LƯU THÔNG TIỀN BẤT HỢP PHÁP TỪ NƯỚC 
NGOÀI
Dự luật 4 tăng gấp ba lần mức phạt tối đa đối với các khoản đóng 
góp và chi tiêu tranh cử bất hợp pháp từ nước ngoài, tăng cường hình 
phạt đối với những người cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của 
California.
DỰ LUẬT 4 ĐƯỢC CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRÊN KHẮP CALIFORNIA ỦNG HỘ
Dự luật 4 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn bao gồm Liên đoàn 
Nữ cử tri California, Hiệp hội Y tá California, Dịch vụ Vận động vì Sức 
khỏe Tâm thần, Social Security Works, Chiến dịch Tiền Sạch California, 
California Common Cause, Tổ chức vì Phụ nữ Quốc gia California, Người 
California vì Quyền của Người khuyết tật, Tổ chức Giám sát Người tiêu 
dùng, Courage California, Tổ chức Dân chủ vì nước Mỹ, Tổ chức Không 
thể Chia cắt California: Statestrong, La Defensa, Money Out Voters In, Tổ 
chức Quyền được Biết của Cử tri, và nhiều tổ chức khác.
DỰ LUẬT 4 MANG ĐẾN CHO NGƯỜI DÂN CALIFORNIA CƠ HỘI 
GIÀNH LẠI QUYỀN KIỂM SOÁT CÁC CUỘC BẦU CỬ và đảm bảo 
chúng phản ánh các giá trị của người dân, chứ không chỉ của những 
nhà tài trợ giàu có nhất.
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 4 — Khôi phục quyền lực cho cử tri, chứ 
không phải của các nhà tài trợ giàu có
Lorrel Plimier, Đồng Chủ tịch
Liên đoàn Nữ cử tri California
Catherine Kennedy, Chủ tịch
Hiệp hội Y tá California
Tom Umberg, Thượng nghị sĩ Tiểu bang California
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA BỞI CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT MUỐN MUA 
CHUỘC CÁC CUỘC BẦU CỬ
California là tiểu bang DUY NHẤT cấm sử dụng tiền công để tài trợ 
cho các chiến dịch tranh cử. Các cộng đồng tại tất cả 49 tiểu bang còn 
lại đều có quyền áp dụng hình thức tài trợ công để cho phép các ứng 
cử viên đủ điều kiện cạnh tranh với các nhà tài trợ giàu có. California 
thì không. Dự luật 4 đơn giản chỉ là loại bỏ lệnh cấm đó và trao cho cử 
tri địa phương quyền lựa chọn giống như mọi người khác, đồng thời 
thiết lập các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt cho người đóng thuế.
DỰ LUẬT 4 TRAO LẠI QUYỀN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ 
TRAO QUYỀN CHO CỬ TRI, CHỨ KHÔNG PHẢI CHO CÁC NHÀ TÀI TRỢ.
Dự luật 4 không sử dụng một đồng tiền thuế nào của người dân hoặc 
thiết lập bất kỳ hình thức tài chính công nào. Sáng kiến này đơn giản 
chỉ là dỡ bỏ lệnh cấm để trao quyền cho mọi thành phố, quận và tiểu 
bang được áp dụng nguồn tài trợ công nếu cử tri địa phương muốn 
vậy. Các chi tiết cụ thể sẽ được để cho từng cộng đồng tự quyết định. 
Nhưng bất kỳ hệ thống nào cũng PHẢI yêu cầu các ứng cử viên tuân 
thủ giới hạn chi tiêu và chứng minh sự ủng hộ rộng rãi trong khu vực 
bầu cử của họ để đủ điều kiện.
DỰ LUẬT 4 BUỘC CÁC QUAN CHỨC ĐƯỢC BẦU PHẢI CHỊU TRÁCH 
NHIỆM TRƯỚC CỬ TRI, CHỨ KHÔNG PHẢI TRƯỚC CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Các nhóm lợi ích đặc biệt của doanh nghiệp phản đối Dự luật 4 vì việc 
tài trợ công cho phép các ứng cử viên tranh cử và giành chiến thắng 
mà không cần dựa vào họ—điều này đe dọa đến sự kiểm soát của họ 
đối với các cuộc bầu cử ở California. 
Hàng nghìn ứng cử viên đến từ nhiều tầng lớp khác nhau đã được 
bầu chọn trên khắp cả nước bằng nguồn tài trợ công, với chi phí rất 
nhỏ. Vì không phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu có, họ có thể thẳng 
thắn bày tỏ quan điểm và làm việc vì lợi ích của người dân, chứ không 
phải vì các nhóm lợi ích đặc biệt.
ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT CỦA 
DOANH NGHIỆP ẨN SAU NHỮNG CÁI TÊN NGHE HAY HO.
HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO dự luật 4 để cho phép cử tri và cộng đồng địa 
phương đòi lại cuộc bầu cử của họ để họ giành được chiến thắng chứ 
không phải mua được.
Carmen Balber, Giám đốc Điều hành
Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng
Camerina Davidson, Chủ tịch
Tổ chức vì Phụ nữ Quốc gia California
Darius Kemp, Giám đốc Điều hành
California Common Cause

Tại sao các chính trị gia ở Sacramento lại đưa Dự luật số 4 vào lá 
phiếu? Họ muốn sử dụng TIỀN ĐÓNG THUẾ CỦA QUÝ VỊ để tài trợ 
cho CÁC CHIẾN DỊCH TRANH CỬ CỦA RIÊNG HỌ.
Dự Luật 4 bãi bỏ một đạo luật được cử tri thông qua mà NGHIÊM 
CẤM các chính trị gia này sử dụng tiền của người đóng thuế cho các 
chiến dịch tranh cử của chính họ. Đúng vậy, Dự luật 4 cho phép các 
chính trị gia sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho các chiến 
dịch tranh cử của họ.
Dự luật 4 KHÔNG GIỚI HẠN số lượng ứng cử viên có thể nhận tiền 
thuế của người dân và cũng KHÔNG GIỚI HẠN số tiền họ có thể nhận 
được! Dự luật 4 là một TẤM SÉC TRẮNG. Thậm chí không có giới hạn 
nào về số tiền họ có thể chi cho các chiến dịch của mình! Thêm nhiều 
quảng cáo tiêu cực. Thêm thư rác. Thêm những tin nhắn khó chịu nữa. 
Thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa.
Dự luật số 4 được soạn thảo quá tệ, nó có thể cho phép mọi “ứng cử 
viên” cấp tiểu bang hoặc địa phương nhận được tài trợ công. Họ thậm 
chí không cần phải thực sự đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu mới 
được nhận tiền thuế của người dân. Dự luật 4 cho phép tài trợ công 
khai cho hàng nghìn ứng cử viên cấp tiểu bang và địa phương. Nó 
thậm chí còn cho phép tài trợ công khai cho các ứng cử viên vào các 
ủy ban đảng chính trị cấp quận.
Chỉ riêng trong cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất, đã có hơn 60 ứng 
cử viên tranh cử chức Thống đốc. Quý vị có muốn TIỀN THUẾ CỦA 
NGƯỜI DÂN được dùng để hỗ trợ thêm các quảng cáo tranh cử tiêu 
cực và thư rác của họ không?
Dự luật 4 KHÔNG GIỚI HẠN số tiền thuế của người dân mà ứng cử 
viên có thể nhận được. Nó quy định rằng cần có “tiêu chí nghiêm 
ngặt” để nhận tiền từ tiền thuế của người dân nhưng lại KHÔNG CHO 
BIẾT CHI TIẾT các tiêu chí đó là gì! Hãy đọc kỹ các điều khoản nhỏ:
“‘Tiêu chí nghiêm ngặt’ có nghĩa là yêu cầu được quy định trong điều 
luật, sắc lệnh hoặc hiến chương mà các ứng viên phải đáp ứng để 
nhận được kinh phí công.”

Nhưng hiện không có đạo luật, sắc lệnh hay hiến chương nào quy 
định bất kỳ tiêu chí nào. Đoán xem ai sẽ là người đặt ra các tiêu chí? 
Cũng chính những chính trị gia mà muốn lấy tiền thuế của người dân!
Một số nhóm ủng hộ chính phủ tốt hỗ trợ việc tài trợ công cho các 
chiến dịch tranh cử vì họ muốn loại bỏ ảnh hưởng của các nhóm lợi 
ích đặc biệt ra khỏi chính trị. NHƯNG DỰ LUẬT 4 KHÔNG LOẠI BỎ 
ĐƯỢC TIỀN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT! Theo Dự luật 4, các 
ứng cử viên có thể gây quỹ từ các nhóm lợi ích đặc biệt VÀ nhận được 
cả nguồn tài trợ công.
Dự luật 4 là loại hình kế hoạch tài chính công tồi tệ nhất. Nó không 
cung cấp thông tin cụ thể nào. Điều này để lại toàn bộ chi tiết cho 
chính những chính trị gia muốn tiếp cận nguồn vốn công tự giải 
quyết.
Đó là một tấm séc trắng. Nhưng tệ hơn thế nữa, Dự luật 4 cho phép 
các nhóm lợi ích đặc biệt tài trợ cho các chiến dịch chính trị.
Hãy cùng tham gia với các tổ chức bảo vệ người đóng thuế hàng đầu 
của California, bao gồm Hiệp hội Người đóng thuế California, Hiệp 
hội Người đóng thuế Howard Jarvis, Hiệp hội Doanh nghiệp Gia đình 
California, United Latinos Action, cũng như các cựu thành viên của 
Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng California, tất cả đều phản đối 
Dự luật 4.
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT CUNG CẤP TẤM SÉC TRẮNG 
CHO CÁC CHÍNH TRỊ GIA. HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 4.
Dan Schnur, Cựu Chủ tịch
Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng
Colleen McAndrews, Cựu Ủy viên
Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng
Julian Canete, Chủ tịch
Phòng Thương mại người Mỹ gốc Tây Ban Nha của California

BÃI BỎ LỆNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ TÀI TRỢ CÁC 
CHIẾN DỊCH TRANH CỬ. ĐIỀU LUẬT LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT
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DỰ LUẬT THAY ĐỔI QUY TRÌNH BẦU CỬ BÃI NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUAN CHỨC CẤP 
TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.5

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
Bầu cử các quan chức tiểu bang. Hiến pháp 
Tiểu bang quy định các chức vụ lập pháp, 
hành pháp và tư pháp của tiểu bang. Một 
số quan chức tiểu bang đại diện cho các 
khu vực nhất định trong tiểu bang, được 
gọi là các khu. Các quan chức khác của tiểu 
bang, như Thống đốc hoặc Tổng Chưởng lý, 
đại diện cho toàn bộ tiểu bang. Cử tri bầu 
ra những người đại diện cho họ trong các 
chức vụ cấp tiểu bang với nhiệm kỳ cố định. 
Ví dụ, một Dân biểu Tiểu bang được bầu với 
nhiệm kỳ hai năm và Thống đốc được bầu 
với nhiệm kỳ bốn năm. Để tranh cử vào một 

chức vụ cấp tiểu bang, các ứng cử viên phải 
nộp các giấy tờ đề cử cụ thể trước cuộc bầu 
cử. Luật pháp tiểu bang quy định thời điểm 
diễn ra “thời kỳ đề cử” này.
Bãi nhiệm các quan chức tiểu bang. Hiến 
pháp Tiểu bang cho phép cử tri bãi nhiệm 
các quan chức tiểu bang trước khi nhiệm kỳ 
kết thúc thông qua thủ tục bãi nhiệm. Quy 
trình bãi nhiệm là một cuộc bầu cử trong 
đó cử tri được hỏi liệu có nên bãi nhiệm 
một quan chức khỏi chức vụ hay không. 
Để đủ điều kiện đưa việc bãi nhiệm vào lá 
phiếu, những người ủng hộ việc bãi nhiệm 
phải thu thập được một số lượng chữ ký 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 118 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Theo luật pháp hiện hành, cử tri quyết 
định trong cùng một cuộc bầu cử về việc: 
(1) có bãi nhiệm một quan chức cấp tiểu 
bang hay không và (2) ai sẽ là người thay 
thế quan chức đó nếu họ bị bãi nhiệm.

•	 Theo dự luật này:

•	 nếu Thống đốc bị bãi nhiệm, thì Phó 
Thống đốc sẽ trở thành Thống đốc cho 
phần còn lại của nhiệm kỳ hoặc cho đến 
khi người kế nhiệm được bầu chọn; 

•	 đối với tất cả các quan chức bị bãi 
nhiệm khác, chức vụ đó sẽ bị bỏ trống 
cho đến khi được bầu chọn bằng một 
cuộc bầu cử đặc biệt sau đó hoặc 
thông qua bổ nhiệm theo quy định 
của luật pháp hiện hành; và

•	 một quan chức đã bị bãi nhiệm có thể 
trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu 
cử đặc biệt để bầu chọn chức vụ đó.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 

•	 Tác động tài chính ròng chưa xác định. 
Có thể phát sinh các khoản tiết kiệm 
hoặc chi phí hàng triệu đô la đối với 
chính quyền tiểu bang và địa phương 
trong việc tổ chức các cuộc bầu cử bãi 
nhiệm. Các khoản chi phí hoặc tiết kiệm 
này sẽ hiếm khi xảy ra và phụ thuộc vào 
chức vụ bị bãi nhiệm cũng như tần suất 
xảy ra các cuộc bãi nhiệm.

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SCA 1 (DỰ LUẬT 5)
(CHƯƠNG 204, ĐIỀU LUẬT NĂM 2024)

Thượng Viện: Phiếu Thuận 32 Phiếu Chống 8

Hạ Viện: Phiếu Thuận 59 Phiếu Chống 17
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nhất định từ khu vực bầu cử của quan chức 
đó (hoặc trên toàn tiểu bang đối với các 
chức vụ cấp tiểu bang). Từ năm 1913, đã có 
11 nỗ lực bãi nhiệm cấp tiểu bang đủ điều 
kiện được đưa vào lá phiếu (chín nhà lập 
pháp và hai Thống đốc) và sáu nỗ lực đã 
dẫn đến việc quan chức bị bãi nhiệm (năm 
nhà lập pháp và một Thống đốc).
Hai câu hỏi trong cuộc bầu cử bãi nhiệm. 
Trong cuộc bầu cử bãi nhiệm, cử tri được 
hỏi hai câu hỏi: (1) liệu quan chức đó có 
nên bị bãi nhiệm khỏi chức vụ hay không 
và (2) ai nên thay thế quan chức đó nếu bị 
bãi nhiệm khỏi chức vụ. Số lượng ứng viên 
xuất hiện trong câu hỏi thứ hai có thể thay 
đổi. Ví dụ, có 135 ứng cử viên trong cuộc 
bầu cử bãi nhiệm Thống đốc năm 2003 và 
46 ứng cử viên trong cuộc bầu cử bãi nhiệm 
Thống đốc năm 2021. Nếu một quan chức 
tiểu bang bị bãi nhiệm, người nhận được 
nhiều phiếu bầu nhất trong câu hỏi thứ hai 
sẽ đảm nhiệm chức vụ đó. 
Các chức vụ còn trống của tiểu bang. Các 
quan chức tiểu bang có thể rời nhiệm sở 
trước khi hết nhiệm kỳ vì những lý do khác 
ngoài việc bị bãi nhiệm. Ví dụ, họ có thể 
qua đời hoặc từ chức. Khi điều này xảy ra, 
chức vụ đó sẽ bị bỏ trống. Quy trình tìm 
người cho chức vụ còn trống sẽ khác nhau 
tùy thuộc vào chức vụ. Thông thường, một 
ghế trống trong Hạ viện hoặc Thượng viện 
sẽ được lấp đầy thông qua một cuộc bầu cử 
đặc biệt do Thống đốc triệu tập. Phó Thống 
đốc bang sẽ đảm nhiệm chức vụ Thống đốc 
khi chức vụ Thống đốc bị bỏ trống. Các vị trí 
còn trống ở các chức vụ điều hành khác (ví 
dụ như Phó Thống đốc hoặc Tổng Chưởng 
lý) cũng như ở Tòa án Tối cao và Tòa Phúc 
thẩm được bổ nhiệm bởi Thống đốc.

Tần suất các cuộc bầu cử. Các cuộc bầu cử 
toàn tiểu bang ở California được lên lịch 
hai năm một lần. Vào những năm có bầu 
cử theo lịch trình, cuộc bầu cử sơ bộ được 
tổ chức vào Tháng Ba hoặc Tháng Sáu, tùy 
thuộc vào từng năm, và cuộc tổng tuyển 
cử được tổ chức vào Tháng Mười Một. 
Ngoài các cuộc bầu cử theo lịch trình, chính 
quyền tiểu bang và địa phương có thể tổ 
chức các cuộc bầu cử đặc biệt để giải quyết 
các vấn đề cụ thể. Ví dụ, Thống đốc có thể 
triệu tập một cuộc bầu cử đặc biệt để lấp 
đầy một ghế trống trong Hạ viện.
Quản lý bầu cử tại California. Các viên 
chức bầu cử cấp quận quản lý hầu hết các 
cuộc bầu cử ở California. Trong khuôn khổ 
công việc này, họ in ra và gửi lá phiếu qua 
thư cùng các tài liệu bầu cử khác đến các 
cử tri đã đăng ký. Một số cơ quan tiểu bang 
cũng có khối lượng công việc liên quan đến 
bầu cử. Ví dụ, Tổng Thư Ký Tiểu Bang giám 
sát các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang, 
chuẩn bị và gửi đi Hướng dẫn Thông tin cho 
Cử tri của tiểu bang. 
Chi trả cho các cuộc bầu cử bãi nhiệm cấp 
tiểu bang. Luật pháp tiểu bang yêu cầu Sở 
Tài chính California phối hợp với các quan 
chức bầu cử tiểu bang và địa phương để 
ước tính chi phí cho một cuộc bầu cử bãi 
nhiệm đối với một chức vụ cấp tiểu bang. 
Bộ phận này có trách nhiệm gửi bản dự 
toán cho cơ quan lập pháp. Cơ quan lập 
pháp xem xét dự toán và có thể cấp tài trợ 
cho cuộc bầu cử. Mọi chi phí còn lại sẽ được 
thanh toán bởi ngân sách của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang và các quận. 
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ĐỀ XUẤT
Như mô tả bên dưới, Dự luật 5 thay đổi quy 
trình bãi nhiệm để nó giống với quy trình 
hiện hành nhằm bổ nhiệm người thay thế 
vào các chức vụ tiểu bang còn trống, ngoại 
trừ quy trình bãi nhiệm Thống đốc. 
Loại bỏ câu hỏi thứ hai khỏi các cuộc bầu 
cử bãi nhiệm. Dự luật 5 loại bỏ câu hỏi 
thứ hai — ai sẽ thay thế quan chức bị bãi 
nhiệm — khỏi cuộc bầu cử bãi nhiệm. Điều 
này có nghĩa là, trong các cuộc bầu cử bãi 
nhiệm trong tương lai, cử tri sẽ chỉ quyết 
định có bãi nhiệm một quan chức được bầu 
khỏi chức vụ cấp tiểu bang hay không, chứ 
không phải quyết định ai sẽ thay thế vị trí 
của quan chức đó. 
Các bước cụ thể để bổ nhiệm người vào 
chức vụ còn trống. Nếu một quan chức tiểu 
bang bị bãi nhiệm thì Dự luật 5 sẽ khiến 
chức vụ của quan chức bị bãi nhiệm bị bỏ 
trống. Ngoại trừ chức vụ Thống đốc, Dự luật 
5 sử dụng quy trình hiện hành để bổ nhiệm 
người vào các vị trí còn trống. Đối với các 
chức vụ trong Thượng viện hoặc Hạ viện 
tiểu bang, điều này có nghĩa là người thay 
thế thường sẽ được bầu thông qua một 
cuộc bầu cử đặc biệt riêng biệt. Thống đốc 
sẽ lựa chọn người thay thế vào vị trí còn 
trống trong bất kỳ chức vụ nào khác (ngoại 
trừ chức vụ Thống đốc).
Thiết lập quy trình riêng biệt để bổ nhiệm 
người vào chức vụ Thống đốc. Quy trình bổ 
nhiệm người thay thế chức vụ Thống đốc 
phụ thuộc vào thời điểm diễn ra cuộc bãi 
nhiệm. Nếu Thống đốc bị bãi nhiệm trước 
khi kết thúc thời hạn đề cử cho cuộc bầu 

cử toàn tiểu bang tiếp theo trong hai năm 
đầu nhiệm kỳ, Dự luật 5 quy định rằng Phó 
Thống đốc sẽ giữ chức Thống đốc cho đến 
khi cử tri bầu ra một Thống đốc mới trong 
cuộc bầu cử toàn tiểu bang trong tương lai. 
Nếu Thống đốc bị bãi nhiệm ở thời điểm 
muộn hơn trong nhiệm kỳ thì Phó Thống 
đốc sẽ đảm nhiệm chức vụ Thống đốc cho 
phần còn lại của nhiệm kỳ.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH 
Tác động về mặt tài chính phụ thuộc 
vào tần suất bãi nhiệm và chức vụ bị bãi 
nhiệm. Việc có phát sinh chi phí hay tiết 
kiệm so với hiện nay phụ thuộc vào tần suất 
bãi nhiệm trong tương lai và chức vụ bị bãi 
nhiệm. Việc bãi nhiệm một chức vụ cấp tiểu 
bang (ví dụ: Phó Thống đốc) sẽ ảnh hưởng 
đến các viên chức bầu cử tiểu bang và viên 
chức bầu cử địa phương tại tất cả 58 quận. 
Việc bãi nhiệm một chức vụ cấp khu vực 
(ví dụ: Thượng nghị sĩ Tiểu bang hoặc Dân 
biểu Tiểu bang) chỉ ảnh hưởng đến các viên 
chức bầu cử tiểu bang và viên chức bầu cử 
địa phương trong các khu bầu cử đó. 
Chi phí tiềm năng. Dự luật 5 có thể dẫn 
đến chi phí cao hơn liên quan đến các cuộc 
bầu cử bãi nhiệm trong tương lai nếu cần 
phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để 
bổ nhiệm người cho vị trí còn trống sau bãi 
nhiệm. Ví dụ, một chức vụ lập pháp bị bỏ 
trống sau bãi nhiệm thường sẽ được lấp 
đầy thông qua một cuộc bầu cử đặc biệt. 
Nếu cuộc bầu cử đặc biệt đó không thể kết 
hợp với một cuộc bầu cử đã được lên lịch 
thì các viên chức bầu cử sẽ cần phải tiến 
hành một cuộc bầu cử đặc biệt độc lập. Chi 
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phí mà các viên chức bầu cử tiểu bang và 
địa phương phải bỏ ra để tổ chức một cuộc 
bầu cử đặc biệt như vậy có thể lên tới hàng 
triệu đô la cho mỗi cuộc bầu cử. 
Khả năng tiết kiệm. Dự luật 5 có thể giúp 
giảm chi phí bằng cách loại bỏ câu hỏi 
thứ hai khỏi lá phiếu. Những khoản tiết 
kiệm này sẽ phát sinh khi một Thống đốc 
bị bãi nhiệm vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ 
và đối với các chức vụ khác mà vị trí trống 
được bổ nhiệm. Sẽ tiết kiệm được chi phí 
vì các lá phiếu và tài liệu bầu cử sẽ không 
còn bao gồm thông tin về các ứng cử viên 
thay thế nữa. Số tiền tiết kiệm được sẽ phụ 
thuộc vào số lượng ứng cử viên có tên trên 
lá phiếu nếu câu hỏi thứ hai vẫn được giữ 
nguyên, nhưng có thể lên tới hàng triệu đô 
la cho mỗi cuộc bầu cử. 
Tác động tổng thể phụ thuộc vào hoàn 
cảnh của các nỗ lực bãi nhiệm trong tương 
lai. Tác động tài chính tổng thể là chưa thể 
xác định được vì nó phụ thuộc vào các cuộc 
bầu cử bãi nhiệm trong tương lai.  

Dự luật 5 có thể dẫn đến tiết kiệm hoặc 
mất chi phí lên đến hàng triệu đô la trong 
việc tổ chức các cuộc bầu cử bãi nhiệm. 
Việc phân bổ khoản tiết kiệm hoặc chi phí 
này giữa chính quyền tiểu bang và quận 
sẽ phụ thuộc vào các quyết định trong 
tương lai của cơ quan lập pháp. Tác động 
tài chính tổng thể này chiếm chưa đến 
một phần mười của 1 phần trăm (0.1 phần 
trăm) tổng ngân sách Quỹ Chung của tiểu 
bang. (Quỹ Chung là tài khoản mà tiểu 
bang sử dụng để chi trả cho hầu hết các 
dịch vụ công, bao gồm giáo dục, dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và nhà tù.)

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban. 
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★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 5  ★

Hãy bỏ qua những trò "uốn nắn tư duy" mà phía bên kia đang bày 
ra để làm chúng ta rối bời và cố gắng hiểu những điều thực sự vô 
lý này.
Họ nói Dự luật 5 “bảo vệ nền dân chủ”. Nhưng nó lại làm điều ngược 
lại – nó làm xói mòn một trong những yếu tố cơ bản của quy trình 
bãi nhiệm: lựa chọn người thay thế chính trị gia bị bãi nhiệm.
Đó không phải là bảo vệ nền dân chủ mà là bảo vệ giới tinh hoa 
chính trị.
Họ gọi hệ thống của California là “lỗ hổng nguy hiểm”. Hệ thống 
này đã hoạt động được 100 năm, lật đổ các chính trị gia lạm dụng 
chức vụ và thay thế họ bằng bất kỳ ai mà cử tri quyết định sẽ làm 
tốt hơn.
Dự luật 5 sẽ tạo ra một kẽ hở, chứ không phải đóng một kẽ hở 
hiện có. 
Phía bên kia đang thao túng tâm lý quý vị. Họ nghĩ quý vị sẽ không 
nhận ra. Đừng để bị đánh lừa.
Nếu nó vẫn hoạt động tốt thì đừng sửa chữa nó. Quy trình bãi 
nhiệm của chúng ta chỉ ‘bị lỗi’ đối với những người trực tiếp chịu 

trách nhiệm về nó, giống như tác giả của Dự luật 5 khi ông ta tăng 
thuế sau khi không giữ được lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
Giờ đây, ông ta muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước khi rời nhiệm 
sở - khiến cho các cuộc bãi nhiệm trong tương lai trở nên kém hiệu 
quả hơn và khiến các chính trị gia như ông ta ít phải chịu trách 
nhiệm hơn.
Nếu đổi xe cũ lấy xe mới, quý vị có muốn biết mình sẽ nhận được 
gì không—hay quý vị sẽ vui vẻ ký hợp đồng và để người bán hàng 
đưa cho bạn một chiếc xe cũ nát do họ chọn sau khi quý vị đã cam 
kết? Đó chính là điều mà Dự luật 5 yêu cầu quý vị làm.
Hệ thống bãi nhiệm của chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động tốt nếu 
chúng ta không để giới tinh hoa chính trị cay cú vì thất bại can 
thiệp vào đó vì lợi ích riêng của họ.
Hãy bỏ phiếu KHÔNG!
Brian W. Jones, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện
Joe Patterson, Dân biểu Tiểu bang

Quy trình bãi nhiệm của California cần bảo vệ nền dân chủ của 
chúng ta bằng cách cho phép bãi nhiệm một quan chức được bầu 
nếu người đó tham nhũng hoặc lạm dụng quyền lực. Không bao 
giờ được sử dụng nó như một chiến thuật để ‘tái tổ chức’ cuộc bầu 
cử nhằm mục đích chính trị hoặc phe phái. Dự luật 5 sẽ khôi phục 
lại mục đích ban đầu của việc bãi nhiệm bằng cách làm cho nó 
công bằng, dân chủ và chịu trách nhiệm trước ý chí của đa số.
Theo luật pháp hiện hành, lá phiếu bãi nhiệm toàn tiểu bang đặt ra 
cho cử tri hai câu hỏi theo trình tự:
(1) Quan chức đó có nên bị bãi nhiệm không? (2) Nếu có thì ai nên 
thay thế họ?
Do có mối liên hệ với nhau, hai câu hỏi này tạo ra một kẽ hở nguy 
hiểm. Một quan chức được bầu có thể bị bãi nhiệm bằng đa số 
phiếu sít sao. Như vậy, một ứng cử viên được nêu trong câu hỏi số 
2 có thể thắng cử với số phiếu bầu ít hơn nhiều so với 50% trong 
cuộc bầu cử. Điều này khuyến khích các tác nhân chính trị nhắm 
mục tiêu vào những quan chức mà họ không thể đánh bại trong 
một cuộc bầu cử thông thường và bổ nhiệm những người thay thế 
thiếu sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.
Chúng ta đã chứng kiến điều này diễn ra trong cuộc bãi nhiệm 
thống đốc năm 2021. Các cử tri đã bác bỏ nó một cách dứt khoát. 
Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm đã thất bại với số phiếu chênh lệch gần 
bằng số phiếu mà Thống đốc đã giành được trong cuộc bầu cử 
chính thức. Nhưng người đóng thuế ở California đã buộc phải chi 
hơn $200 triệu cho một cuộc bầu cử mà kết quả chỉ đơn giản là 
xác nhận lại những gì cử tri đã quyết định từ trước. Gần 70% cử tri 
tiềm năng ở California cho rằng nỗ lực này là sự lãng phí tiền thuế 
của người dân. Và nếu cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thành công thì 
ứng cử viên thay thế hàng đầu sẽ nhậm chức chỉ với sự ủng hộ của 
khoảng 28% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bãi nhiệm.
Dự luật 5 thực hiện một thay đổi duy nhất, rất hợp lý: nó loại bỏ câu 
hỏi thứ hai khỏi lá phiếu bãi nhiệm.
Theo Dự luật 5, trong một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm cấp tiểu bang, 
cử tri sẽ quyết định một câu hỏi rất đơn giản và quan trọng: liệu 
người đương chức có nên bị bãi nhiệm hay không. Nếu đa số bỏ 
phiếu tán thành thì chức vụ đó sẽ bị bỏ trống và được bổ nhiệm 

theo các quy định hiện hành về việc bổ nhiệm người vào vị trí 
còn trống. Nếu Thống đốc bị bãi nhiệm thì Phó Thống đốc sẽ trở 
thành Thống đốc, và nếu việc bãi nhiệm diễn ra đủ sớm thì cử tri 
sẽ bầu người thay thế tại cuộc bầu cử toàn tiểu bang tiếp theo; 
các chức vụ toàn tiểu bang khác sẽ được bổ nhiệm theo quy định 
hiện hành; các ghế lập pháp sẽ được bầu qua cuộc bầu cử đặc biệt. 
Không có đường tắt, không có kẽ hở, và không có ứng cử viên thay 
thế nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu không có sự ủng 
hộ của đa số cử tri.
Ở hầu hết các tiểu bang có luật bãi nhiệm, các vị trí trống thường 
được lấp đầy bằng hình thức kế nhiệm hoặc cuộc bầu cử riêng 
biệt, chứ không phải bằng cuộc tranh cử thay thế cùng ngày.
Bằng cách loại bỏ câu hỏi thứ hai, Dự luật 5 loại bỏ động cơ và khả 
năng vũ khí hóa các cuộc bãi nhiệm như một con đường tắt để đạt 
được lợi ích đảng phái. Không thể lợi dụng việc bãi nhiệm để lật 
ngược kết quả các cuộc bầu cử thông thường hoặc đưa những ứng 
cử viên không thể thắng cử trong điều kiện bình thường lên nắm 
quyền.
Những người soạn thảo quy trình bãi nhiệm của chúng ta có ý 
định bảo vệ cử tri khỏi các quan chức tham nhũng và thiếu trách 
nhiệm, chứ không phải cung cấp một vũ khí cho các nhà chiến 
lược chính trị để đảo ngược kết quả bầu cử mà họ không thích. Dự 
luật 5 duy trì quyền bãi nhiệm như một công cụ để đảm bảo trách 
nhiệm giải trình, đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng quyền này để 
né tránh các cuộc bầu cử thông thường và nguyên tắc đa số.
Bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 5 để bảo vệ nguyên tắc đa số, bảo vệ người 
đóng thuế và khôi phục quy trình bãi nhiệm của California về cho 
cử tri như mục đích ban đầu.
Lorrel Plimier, Đồng Chủ tịch
Liên đoàn Nữ cử tri California
Darius L. Kemp, MPA, Giám đốc Điều hành 
Tổ chức Common Cause California
Dan Schnur, Cựu Chủ tịch
Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng California 
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 5  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 5  ★

Đừng để bị đánh lừa. Dự luật 5 bảo toàn quyền bãi nhiệm quan 
chức bằng đa số phiếu của quý vị, đồng thời bịt kín kẽ hở cho phép 
ứng cử viên thay thế nhậm chức chỉ với một phần nhỏ phiếu bầu.
Theo luật pháp hiện hành, cử tri quyết định việc bãi nhiệm một 
quan chức bằng đa số phiếu, nhưng người thay thế có thể thắng 
cử với số phiếu ít hơn nhiều so với đa số. Năm 2021, một ứng cử 
viên thay thế có thể đã trở thành Thống đốc nếu nhận được sự ủng 
hộ từ 28% cử tri tham gia bỏ phiếu bãi nhiệm. Đó không phải là 
luật đa số.
Những người phản đối muốn quý vị tin rằng Dự luật 5 tước đoạt 
quyền lựa chọn của quý vị. Nhưng không phải vậy. Câu hỏi thực sự 
là liệu một người có nên trở thành Thống đốc chỉ với sự ủng hộ từ 
một phần nhỏ cử tri California hay không.
Dự luật 5 duy trì quyền bãi nhiệm đồng thời tách biệt quyết định 
bãi nhiệm người đương nhiệm khỏi quyết định về việc ai sẽ giữ 
chức vụ tiếp theo. Nếu Thống đốc bị bãi nhiệm, Phó Thống đốc—
người được cử tri toàn tiểu bang California bầu chọn—sẽ đảm bảo 
sự liên tục của chính quyền cho đến khi cử tri bầu ra Thống đốc 
tiếp theo thông qua một cuộc bầu cử thường kỳ.

Cử tri vẫn sẽ lựa chọn các quan chức được bầu của họ. Nhưng các 
ứng cử viên tranh cử chức vụ cấp tiểu bang nên giành được chức 
vụ đó trong một cuộc bầu cử thông thường dựa trên trình độ, 
thành tích và kế hoạch của họ đối với California, chứ không phải sử 
dụng thủ tục bãi nhiệm như một con đường tắt để nắm quyền.
Một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ quyết định liệu người đương chức 
có được tiếp tục giữ chức vụ hay không. Việc lựa chọn người lãnh 
đạo nên được thực hiện thông qua một cuộc bầu cử định kỳ, nơi 
các ứng cử viên giành được sự ủng hộ của cử tri California. Dự luật 
5 bảo vệ quyền bãi nhiệm, tôn trọng nguyên tắc đa số và đảm bảo 
các ứng cử viên tranh cử dựa trên năng lực của chính họ. Bỏ phiếu 
CÓ cho Dự Luật 5.
Lorrel Plimier, Đồng Chủ tịch
Liên đoàn Nữ cử tri California
Darius L. Kemp, MPA, Giám đốc Điều hành
Tổ chức Common Cause California

Dự luật 5 sẽ tước đoạt tiếng nói của quý vị và làm suy yếu khả năng 
loại bỏ và thay thế các chính trị gia thất bại hoặc tham nhũng khỏi 
chức vụ.
Các chính trị gia California hiện đã nắm giữ quá nhiều quyền lực. 
Dự luật 5 thậm chí còn trao cho họ nhiều quyền lực hơn nữa—và 
điều đó được thực hiện bằng cách tước đoạt quyền lực khỏi tay 
quý vị, những cử tri.
Trong hơn 100 năm qua, quy trình bãi nhiệm của California đã cho 
phép chúng ta loại bỏ các quan chức được bầu nếu họ lạm dụng 
chức vụ, thất hứa hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và 
khi điều đó xảy ra, quy trình hiện tại cho phép quý vị - chứ không 
phải các chính trị gia - lựa chọn người thay thế họ.
Dự luật 5 sẽ thay đổi hệ thống đó mãi mãi và tước đoạt quyền lực 
khỏi tay người dân.
Ngày nay, một cuộc bầu cử bãi nhiệm đặt ra hai câu hỏi đơn giản: 
Liệu quan chức được bầu có nên bị bãi nhiệm khỏi chức vụ hay 
không? Nếu có thì ai nên thay thế họ? Điều đó có nghĩa là người 
dân California có thể loại bỏ một chính trị gia thất bại và ngay lập 
tức chọn một người mới để thay thế.
Dự luật 5 giữ nguyên phần đầu nhưng loại bỏ quyền bỏ phiếu cho 
phần thay thế.
Thay vào đó, những người có tầm ảnh hưởng chính trị ở 
Sacramento sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong nhiều 
trường hợp, chính các chính trị gia chứ không phải cử tri sẽ lựa 
chọn người lấp vào vị trí còn trống, về cơ bản cho phép họ bổ 
nhiệm một người bạn hoặc đồng minh chính trị khác để thay thế 
người vừa bị bãi nhiệm.
Trong những trường hợp khác, thay vì có người thay thế ngay lập 
tức, ghế đó sẽ bị bỏ trống cho đến khi một cuộc bầu cử tốn kém 
khác—do chính quý vị, người đóng thuế, tài trợ—được lên lịch vài 
tháng sau đó. Và đây mới là điều trớ trêu: vị chính trị gia thất bại 
mà quý vị vừa đuổi khỏi chính trường vì thất bại hoặc tham nhũng, 

họ lại được phép tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo để giành lại 
chiếc ghế mà họ vừa mất.
Trong cả hai trường hợp, lá phiếu của quý vị đều trở nên ít quan 
trọng hơn, và giới cầm quyền sẽ nắm giữ nhiều quyền lực hơn.
Người dân California xứng đáng có quyền bãi nhiệm một quan 
chức được bầu và lựa chọn người kế nhiệm. Dự luật 5 tước đi một 
nửa quyền đó, và điều đó là sai.
Những người ủng hộ cho rằng dự luật này giúp cải thiện nền 
dân chủ. Nhưng không phải vậy. Dân chủ có nghĩa là cử tri—chứ 
không phải các chính trị gia ở Sacramento—được quyền lựa chọn 
lãnh đạo của mình, khi nào nên loại bỏ họ và ai sẽ thay thế họ. 
Dự luật 5 làm suy yếu khái niệm cơ bản đó.
Hãy tự hỏi: nếu quý vị bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc hoặc một 
quan chức dân cử cấp tiểu bang khác, chẳng phải quý vị cũng nên 
quyết định ai sẽ thay thế họ hay sao?
Câu trả lời rất rõ ràng.
Cũng đáng để đặt câu hỏi tại sao dự luật này lại được đưa vào 
lá phiếu ngay từ đầu. Tại sao phải sửa chữa một hệ thống vốn dĩ 
không hề hỏng hóc và đã hoạt động tốt trong hơn một thế kỷ?
Thực ra, chính tác giả của đề xuất này đã bị cử tri California bãi 
nhiệm khi ông ta bỏ phiếu tăng thuế xăng dầu sau khi hứa sẽ 
không làm vậy. Thay vì tôn trọng ý chí của người dân, giờ đây ông 
ta lại muốn viết lại luật lệ và bảo vệ những chính trị gia như ông ta 
khỏi bất kỳ trách nhiệm giải trình có ý nghĩa nào.
Việc bãi nhiệm ở California thuộc về người dân, chứ không phải 
các chính trị gia. Hãy bảo vệ tiếng nói của quý vị. Hãy bảo vệ lá 
phiếu của quý vị. Hãy bảo vệ quyền của quý vị trong việc yêu cầu 
các quan chức được bầu chịu trách nhiệm.
Bỏ phiếu KHÔNG cho Dự Luật 5.
Brian W. Jones, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện
Joe Patterson, Dân biểu Tiểu bang

THAY ĐỔI QUY TRÌNH BẦU CỬ BÃI NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUAN CHỨC CẤP  
TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.
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DỰ LUẬT THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY DÀNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ CÓ 
THU NHẬP TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC CĂN NHÀ MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN. 
ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.37

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
Trái phiếu doanh thu của tiểu bang. Trái phiếu 
là một cách mà chính phủ vay tiền, thường 
được sử dụng cho các dự án công cộng như 
trường học hoặc cầu đường. Tiểu bang bán trái 
phiếu cho các nhà đầu tư để nhận được nguồn 
tài trợ ban đầu cho các dự án này. Theo thời 
gian, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả vốn cùng 
với lãi suất. Tiểu bang phát hành hai loại trái 
phiếu chính: trái phiếu nghĩa vụ chung và trái 
phiếu doanh thu. Thông thường, tiểu bang sẽ 
trả nợ trái phiếu nghĩa vụ chung bằng nguồn 
Quỹ Chung của tiểu bang. (Quỹ Chung là tài 
khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho hầu 
hết các dịch vụ công cộng, bao gồm giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe và nhà tù.) Ngược lại, trái 
phiếu doanh thu được trả bằng doanh thu từ 
phí hoặc các khoản thanh toán khác của người 
sử dụng dự án (chẳng hạn như phí cầu đường). 
Một số người tìm kiếm sự hỗ trợ về khoản tiền 
trả trước. Khi mua nhà, hầu hết mọi người đều 
trả trước một phần chi phí—thường là từ 3% 
đến 20% giá nhà. Khoản thanh toán trả trước 
được gọi là tiền trả trước. Nếu người dân không 
đủ khả năng chi trả khoản tiền trả trước thì có 

nhiều chương trình của chính phủ hỗ trợ tiền 
trả trước cho những người mua nhà đủ điều 
kiện. Để trang trải phần chi phí còn lại của ngôi 
nhà, người mua nhà sẽ vay một khoản tiền, 
được gọi là khoản vay thế chấp. Người mua nhà 
sau đó sẽ trả hết khoản vay thế chấp bằng cách 
thanh toán hàng tháng, bao gồm cả lãi suất. 
Cơ quan Tài chính Nhà ở California (CalHFA). 
CalHFA là một cơ quan tiểu bang quản lý các 
chương trình được thiết kế để giúp người dân 
California có thu nhập thấp và trung bình có 
khả năng mua nhà. CalHFA có một số chương 
trình hỗ trợ tiền trả trước cho người mua nhà. 
Các chương trình hỗ trợ tiền trả trước là các 
khoản vay phải được hoàn trả theo những điều 
khoản và điều kiện nhất định.
Luật pháp về khiếm khuyết trong xây dựng. 
Để ngăn ngừa các lỗi xây dựng, luật pháp tiểu 
bang quy định các tiêu chuẩn tối thiểu mà các 
nhà thầu phải tuân theo đối với các công trình 
nhà ở mới. Luật pháp hiện hành cũng quy định 
một quy trình mà chủ nhà và các nhà xây dựng 
phải tuân theo trước khi chủ nhà có thể kiện 
nhà xây dựng vì vi phạm theo cáo buộc các tiêu 
chuẩn tối thiểu đó. Ví dụ, chủ nhà phải thông 

•	 Uỷ quyền phát hành trái phiếu trị giá lên tới 
$25 tỷ để cung cấp cho người mua đủ điều 
kiện các khoản vay thế chấp lãi suất cố định, 
tối đa 17% giá trị mua của một “căn nhà mới 
đủ điều kiện” (là nhà xây mới hoặc căn hộ từ 
bất động sản phi dân cư chuyển đổi, được 
bán lần đầu, có giá dưới khoảng $1 triệu đến 
$1.5 triệu tùy theo từng quận và được điều 
chỉnh hàng năm). 

•	 Người vay phải là cư dân California trong 
ít nhất một năm, sử dụng căn nhà làm nơi 
cư trú chính, có thu nhập thấp hơn hai lần 

thu nhập trung bình của khu vực và phải trả 
trước ít nhất 3% giá trị căn nhà. 

•	 Yêu cầu trái phiếu được hoàn trả bằng các 
khoản thanh toán thế chấp của chủ nhà, 
không phải bằng ngân sách tiểu bang.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 

•	 Không gây ra chi phí trực tiếp cho tiểu bang 
hoặc địa phương.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 118 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.
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báo cho nhà thầu xây dựng, trong đó bao gồm 
một số thông tin nhất định liên quan đến khiếu 
nại về khiếm khuyết xây dựng. 

ĐỀ XUẤT
Phát hành trái phiếu doanh thu để tài trợ 
cho chương trình hỗ trợ tiền trả trước mới. 
Dự luật 37 cho phép CalHFA bán trái phiếu 
doanh thu với tổng giá trị lên đến $25 tỷ. 
CalHFA sẽ sử dụng nguồn vốn trái phiếu để tạo 
ra một chương trình hỗ trợ tiền trả trước có tên 
gọi là "khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung 
lưu". Mỗi khoản vay sẽ chi trả tối đa 17% giá 
trị ngôi nhà. (Người mua nhà sẽ cần có khoản 
tiền trả trước ít nhất 3% giá nhà.) Khoản thanh 
toán hàng tháng của chủ nhà cho khoản vay sẽ 
được thiết kế để trả nợ trái phiếu theo thời gian 
và trang trải chi phí quản lý của chương trình. 
CalHFA cũng sẽ phải đảm bảo mức lãi suất cho 
người mua nhà ở mức thấp nhất có thể. CalHFA 
sẽ quyết định số lượng trái phiếu phát hành 
(tối đa $25 tỷ) và thời hạn phát hành. 
Người mua và ngôi nhà phải đáp ứng một số 
yêu cầu nhất định. Để tham gia vào khoản vay 
mua nhà cho tầng lớp trung lưu, người dân và 
nhà cửa sẽ cần phải đáp ứng một số yêu cầu 
nhất định. Ví dụ, người nộp đơn cần phải là cư 
dân của tiểu bang đó và có thu nhập hộ gia 
đình không vượt quá gấp đôi mức thu nhập 
trung bình trong khu vực của họ. Để một ngôi 
nhà đủ điều kiện được mua thông qua chương 
trình này, ngoài các yêu cầu khác, người mua 
nhà cần phải là người mua đầu tiên và giá nhà 
không được vượt quá một số giới hạn nhất định. 
Các lựa chọn dành cho nhà phát triển bất 
động sản.Theo Dự luật 37, tất cả các nhà phát 
triển đều có thể xây dựng những ngôi nhà đủ 
điều kiện để mua theo chương trình này. Các 

nhà phát triển cũng có thể lựa chọn tham gia 
vào "phương án nhà thầu đủ điều kiện". Các 
nhà phát triển lựa chọn phương án này sẽ phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn lao động cao hơn, 
chẳng hạn như sử dụng công nhân có trình độ 
đào tạo nhất định cho các loại dự án nhà ở nhất 
định. Đổi lại, các nhà phát triển sẽ phải tuân 
thủ các quy định khác nhau về lỗi xây dựng, 
nhìn chung nhằm mục đích mang lại sự linh 
hoạt hơn cho các nhà phát triển. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Không phát sinh chi phí trực tiếp nào từ ngân 
sách tiểu bang hoặc địa phương. Vì Dự luật 37 
sử dụng các khoản thanh toán từ người mua 
nhà để trả nợ cho các nhà đầu tư trái phiếu nên 
nó sẽ không dẫn đến chi phí trực tiếp cho tiểu 
bang hoặc địa phương. 
Các tác động tiềm tàng khác. Một số yếu tố, 
hiện chưa được biết rõ, có thể ảnh hưởng đến 
phạm vi và tác động của Dự luật 37. Những 
yếu tố này bao gồm (1) mức độ nhà đầu tư 
muốn mua trái phiếu, (2) chi phí của các khoản 
vay có sẵn theo chương trình đề xuất này đối 
với người mua nhà so với các lựa chọn hỗ trợ 
khoản tiền trả trước khác, và (3) liệu chương 
trình có dẫn đến việc xây dựng và mua nhà 
nhiều hơn hay không.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban. 
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 37  ★

HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 37: Đạo luật về Quyền sở hữu 
nhà cho Tầng lớp Trung lưu và Xây dựng Nhà ở cho Gia đình tại 
California.
Dự luật 37 tạo ra cơ hội sở hữu nhà ở giá rẻ cho người dân 
California thuộc tầng lớp lao động và trung lưu, đồng thời khuyến 
khích xây dựng nhà ở mới—mà KHÔNG TỐN MỘT XU NÀO CỦA 
NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
California có tỷ lệ sở hữu nhà ở thấp thứ hai cả nước; chi phí sinh 
hoạt ngày càng tăng khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn 
mỗi năm.
Với giá nhà trung bình toàn tiểu bang hiện đã vượt quá $930,000, 
khoản trả trước truyền thống 20% có thể đòi hỏi phải tiết kiệm hơn 
$186,000 chỉ để mua được nhà.
Giáo viên, y tá, cựu chiến binh và lính cứu hỏa đều làm việc chăm 
chỉ và trang trải cuộc sống. Họ có đủ khả năng thanh toán khoản 
vay thế chấp hàng tháng nhưng không được sở hữu nhà trong 
cộng đồng nơi họ sống và làm việc vì yêu cầu trả trước quá cao.
Dự luật 37 mang đến cho người dân California thuộc tầng lớp lao 
động và trung lưu cơ hội công bằng để sở hữu nhà.
GIÚP VIỆC SỞ HỮU NHÀ TRỞ NÊN KHẢ THI HƠN.
Dự luật 37 là một giải pháp thiết thực. Chương trình này cung cấp 
các khoản vay hỗ trợ trả trước lãi suất thấp, thân thiện với người 
tiêu dùng cho cư dân California đủ điều kiện để mua nhà mới xây, 
mà không tốn chi phí cho người đóng thuế.
Đây không phải là nguồn hỗ trợ phát miễn phí. Người mua nhà 
phải đáp ứng các điều kiện về khoản vay thế chấp, đáp ứng yêu 
cầu về thu nhập, trả trước ít nhất 3%, sử dụng ngôi nhà đó làm nơi 
cư trú chính, thanh toán các khoản trả góp hàng tháng và trả hết 
toàn bộ khoản vay.
Dự luật 37 được thiết kế dành cho người thuê nhà, người mua nhà 
lần đầu và các gia đình lao động có thu nhập quá cao để đủ điều 
kiện nhận trợ cấp thuê nhà, nhưng lại không đủ để tiết kiệm khoản 
tiền trả trước khổng lồ cần thiết để mua nhà.
“Dự luật 37 sẽ thúc đẩy quyền sở hữu nhà ở mà không gây gánh nặng 
cho người đóng thuế. Với tư cách là trái phiếu doanh thu của tiểu 
bang, các khoản vay hỗ trợ trả trước được tài trợ bởi các nhà đầu tư 
trái phiếu tư nhân và được trả bởi người vay mua nhà, chứ không phải 
người đóng thuế.” 
—Malia Cohen, Kiểm soát viên Tiểu bang California
XÂY DỰNG THÊM NHIỀU NHÀ Ở, TẠO RA NHIỀU VIỆC LÀM TỐT.
California chưa xây dựng đủ nhà để đáp ứng nhu cầu. Bằng cách 
hỗ trợ những người mua đủ điều kiện mua nhà mới xây, Dự luật 37 
sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tạo ra hàng nghìn việc làm có 
mức lương tốt và thu hút đầu tư kinh tế.

Việc mở rộng nguồn cung nhà ở giúp người lao động và các gia 
đình ở lại California, tích lũy tài sản, nuôi dạy con cái và sinh sống 
trong cộng đồng nơi họ làm việc.
KHÔNG TỐN MỘT XU NÀO CỦA NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
Những người bênh vực cho người đóng thuế và Nhà phân tích Lập 
pháp của California đều đồng ý: Dự luật 37 không gây tốn kém 
gì cho người đóng thuế. Các khoản vay được tài trợ bởi các nhà 
đầu tư trái phiếu tư nhân và được trả bởi người vay mua nhà - chứ 
không phải người đóng thuế.
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH NGHIÊM NGẶT VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU 
DÙNG. 
Dự luật 37 bao gồm các yêu cầu về trách nhiệm giải trình và minh 
bạch tài chính, các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình trong xây 
dựng và các cuộc kiểm toán hàng năm nêu chi tiết tình trạng các 
khoản vay đã cấp và tình hình tài chính của quỹ.
Các lợi ích dành cho người tiêu dùng bao gồm các khoản vay lãi 
suất cố định thấp hơn thị trường, được bảo vệ khỏi các hành vi cho 
vay không công bằng, giới hạn nghiêm ngặt đối với phí của người 
cho vay và không bị phạt khi trả nợ sớm.
SỰ ỦNG HỘ RỘNG RÃI TỪ CẢ HAI ĐẢNG
Dự luật 37 được ủng hộ bởi cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, giới lao 
động và doanh nghiệp, công nhân xây dựng, những người đóng 
thuế và các biện hộ viên cho vấn đề nhà ở, cựu chiến binh, Hiệp 
hội Giáo viên California và Hiệp hội Y tá Thống nhất California.
Từ nhiều thế hệ nay, việc sở hữu nhà ở đã mang lại sự ổn định, an 
toàn và con đường vươn lên tầng lớp trung lưu. Nhưng ngày nay, 
con đường đó đơn giản là nằm ngoài tầm với của quá nhiều người 
dân California.
Dự luật 37 là một giải pháp thiết thực nhằm giải quyết một trong 
những rào cản lớn nhất đối với việc sở hữu nhà ở, mà không gây 
gánh nặng cho người đóng thuế.
Hãy bỏ phiếu CÓ để mở rộng quyền sở hữu nhà ở cho tầng lớp 
trung lưu, xây dựng thêm nhiều nhà ở, tạo ra những công việc tốt 
và mang lại cho người lao động California cơ hội công bằng để 
sống, làm việc, nuôi dạy gia đình và ở lại California.
VoteYeson37.com
Danny Curtin, Giám đốc
Liên minh Thợ mộc California
Fiona Ma, Thành viên hội đồng quản trị
Cơ quan Tài chính Nhà ở California (CalHFA)
David West, Chủ tịch
Hội đồng Cựu chiến binh Chỉ huy Tiểu bang California
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 37  ★

THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY DÀNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH 
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KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO CHỐNG 

LẠI DỰ LUẬT 37 ĐƯỢC ĐƯA RA.
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•	 Ủy quyền phát hành $8.4 tỷ trái phiếu nghĩa vụ chung 
của tiểu bang để phục vụ nghiên cứu về miễn dịch 
học và liệu pháp miễn dịch (các công nghệ sử dụng 
hệ thống miễn dịch của cơ thể để điều trị bệnh), với 
một nửa số tiền được dành riêng cho nghiên cứu về 
ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer.

•	 Phân bổ nguồn tài trợ chia đều cho: (1) một viện 
nghiên cứu y tế phi lợi nhuận duy nhất liên kết với 
Đại học California và (2) các khoản tài trợ nghiên cứu 
dành cho các trường đại học và tổ chức công lập hoặc 
phi lợi nhuận. 

•	 Yêu cầu các đơn vị tiếp nhận tài trợ phải bán công 
nghệ và thuốc phát triển từ nghiên cứu tại California 
với mức giá thấp hơn 20% so với giá trung bình toàn 
quốc. 

•	 Trích ngân sách từ Quỹ Chung để hoàn trả trái phiếu; 
Quỹ Chung nhận 10% tiền bản quyền cấp phép cho 
đến khi trái phiếu được hoàn trả xong.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP VỀ 
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG 
VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
•	 Tăng chi phí tiểu bang từ $500 triệu đến $600 triệu 

mỗi năm trong khoảng 20 năm để hoàn trả trái phiếu 
nghiên cứu y tế. Tiểu bang có thể thu hồi một phần 
hoặc toàn bộ chi phí này trong các thập kỷ tiếp theo 
nếu các nghiên cứu được tài trợ dẫn đến những khám 
phá tạo ra doanh thu.

44  |  Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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THÔNG TIN CƠ SỞ
Nghiên cứu và phát triển (R&D) y khoa là một quá trình 
nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên của quá trình này 
là nghiên cứu cơ bản, tập trung vào việc khám phá kiến 
thức mới về cách thức hoạt động của cơ thể con người. 
Giai đoạn tiếp theo là nghiên cứu ứng dụng và lâm sàng, 
nhằm mục đích phát triển và thử nghiệm các phương 
pháp điều trị cho các bệnh cụ thể. Các trường đại học 
thực hiện phần lớn các nghiên cứu cơ bản, trong khi các 
công ty thực hiện phần lớn các nghiên cứu ứng dụng và 
lâm sàng. Giai đoạn R&D thứ ba là để các cơ quan quản 
lý xem xét các phương pháp điều trị mới nhằm đảm bảo 
chúng an toàn và hiệu quả. Nếu một phương pháp điều 
trị mới được phê duyệt thì nó có thể được sử dụng trên 
bệnh nhân. Đa số các dự án R&D không vượt qua được 
tất cả các giai đoạn này.

R&D y khoa được tài trợ theo nhiều cách khác nhau. 
Tổng kinh phí tài trợ cho R&D y khoa tại Hoa Kỳ vào năm 
2023 đạt khoảng $300 tỷ. Các công ty và cơ quan chính 
phủ (như Viện Y tế Quốc gia) là nguồn tài trợ chính cho 
hoạt động R&D trên toàn quốc và tại California. Ngoài 
các nguồn tài trợ này, cử tri California đã thông qua 
hai dự luật lá phiếu—Dự luật 71 (2004) và Dự luật 14 

(2020)—trao cho tiểu bang quyền phát hành trái phiếu 
nghĩa vụ chung để tài trợ cho các nghiên cứu y khoa cụ 
thể. Kết hợp lại, hai dự luật này cho phép tiểu bang phát 
hành trái phiếu trị giá $8.5 tỷ để phục vụ nghiên cứu tế 
bào gốc. Trái phiếu là một cách để nhà nước vay tiền, sau 
đó trả lại kèm lãi suất theo thời gian. Trái phiếu nghĩa vụ 
chung thường được trả lại từ Quỹ Chung của tiểu bang. 
(Quỹ Chung là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả 
cho hầu hết các dịch vụ công cộng, bao gồm giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe và nhà tù). Để biết thêm thông tin 
về trái phiếu, hãy xem phần “Tổng quan về Nợ Trái phiếu 
của Tiểu bang” ở cuối hướng dẫn này. 

ĐỀ XUẤT
Trái phiếu mới dành cho nghiên cứu y khoa chuyên 
biệt. Dự luật 38 cho phép tiểu bang phát hành trái phiếu 
nghĩa vụ chung trị giá $8.4 tỷ để phục vụ nghiên cứu về 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch. Miễn dịch học là 
ngành nghiên cứu về hệ thống miễn dịch của cơ thể và 
cách nó bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào bất thường và các 
nguyên nhân gây bệnh khác. Liệu pháp miễn dịch phát 
triển các phương pháp điều trị giúp hệ thống miễn dịch 
chống lại bệnh tật hiệu quả hơn. Dự luật này yêu cầu ít 
nhất $4.2 tỷ từ nguồn vốn trái phiếu phải được sử dụng 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 123 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

Ước tính Chi phí Trái phiếu của Tiểu bang

Số tiền vay 	 $8,4 tỷ

Chi phí hoàn trả trung	 từ $500 triệu đến 
bình hàng năm	 $600 triệu trong 
	 khoảng 20 năm

Nguồn hoàn trả	 Nguồn thu từ thuế chung  
	 của tiểu bang và doanh thu  
	 tiềm năng từ các khám phá  
	 được tài trợ bởi trái phiếu
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Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 38, xem trang 123.	 Phân Tích  |  45

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

cho nghiên cứu miễn dịch học về ung thư, bệnh tim và 
bệnh Alzheimer. Không được sử dụng quá 2% tổng số 
tiền trái phiếu cho các chi phí hành chính của tiểu bang. 
Các khoản thanh toán trái phiếu sẽ được lấy từ Quỹ 
Chung của tiểu bang. 

Hỗ trợ một viện nghiên cứu. Khoảng một nửa số tiền thu 
được từ trái phiếu sẽ được dành cho một viện nghiên 
cứu chuyên về miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch. 
Sở Y tế Công cộng California (CDPH) sẽ lựa chọn viện 
nghiên cứu. Viện được chọn phải đáp ứng một số tiêu 
chí, bao gồm các tiêu chí liên quan đến quy mô, nguồn 
tài trợ và sự hợp tác với một cơ sở thuộc hệ thống Đại 
học California (UC). Viện sẽ sử dụng nguồn vốn trái phiếu 
cho mục đích nghiên cứu. Hàng năm, viện phải công bố 
báo cáo công khai về các hoạt động của mình và phải 
trải qua cuộc kiểm toán tài chính độc lập.

Hỗ trợ các khoản tài trợ nghiên cứu. Một hội đồng sẽ 
phân bổ một nửa số tiền trái phiếu còn lại dưới dạng các 
khoản tài trợ nghiên cứu cạnh tranh tập trung vào miễn 
dịch học và liệu pháp miễn dịch. Hội đồng sẽ bao gồm 
các đại diện từ 7 cơ sở của hệ thống UC và từ 10 đến 15 
trường đại học và viện nghiên cứu phi lợi nhuận khác ở 
California. Hội đồng sẽ thiết lập các ưu tiên nghiên cứu 
và lựa chọn người nhận tài trợ từ các tổ chức thành viên 
của mình. Tương tự như viện nghiên cứu, hội đồng cũng 
sẽ có các yêu cầu về báo cáo công khai và kiểm toán. 

Yêu cầu 10% doanh thu từ các phát hiện phải được sử 
dụng để hoàn trả cho tiểu bang trước tiên. Dự luật 38 yêu 
cầu viện nghiên cứu, sau khi tham khảo ý kiến của CDPH, 
phải cố gắng tạo ra doanh thu tối đa từ các nghiên cứu 
được tài trợ. (Ví dụ, nghiên cứu có thể dẫn đến việc phát 
triển một phương pháp điều trị y tế mới.) Mười phần trăm 
doanh thu tạo ra phải được nộp cho tiểu bang. Khoản 
doanh thu này trước tiên phải được chuyển vào Quỹ 
Chung của tiểu bang cho đến khi trả hết chi phí trái phiếu 
nghiên cứu (số tiền vay cộng với lãi suất). Mọi khoản 
doanh thu dư thừa sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu 
về miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch trong tương lai. 

Ngoài ra còn có hai điều khoản đáng chú ý khác.

•	 Yêu cầu mua hàng từ các nhà cung cấp tại 
California. Các đơn vị nhận tài trợ phải mua ít nhất 
một nửa số hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung 
cấp tại California nếu có thể.

•	 Áp dụng chính sách giảm giá dành cho bệnh nhân 
California. Bất kỳ phương pháp điều trị nào được 
phát triển thông qua nghiên cứu được tài trợ và 
bán tại California nói chung đều phải được giảm 
giá 20%. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí của tiểu bang sẽ tăng thêm từ $500 triệu đến 
$600 triệu mỗi năm trong khoảng 20 năm để trả nợ 
trái phiếu. Quỹ Chung của tiểu bang sẽ phải chi từ $500 
triệu đến $600 triệu mỗi năm trong khoảng 20 năm 
để trả nợ trái phiếu. Chi phí hàng năm sẽ vào khoảng 
một phần tư của 1 phần trăm (0.25 phần trăm) tổng 
ngân sách Quỹ Chung của tiểu bang. Do tiểu bang phải 
trả lãi suất cho khoản tiền mà họ vay nên tổng chi phí 
của trái phiếu sẽ cao hơn khoảng 10 phần trăm (sau khi 
điều chỉnh lạm phát) so với khi tiểu bang trả trước bằng 
tiền mà họ có sẵn.

Nguồn doanh thu tiềm năng của tiểu bang từ các phát 
hiện nghiên cứu. Tiểu bang có thể nhận được doanh thu 
từ các nghiên cứu được tài trợ bởi Dự luật 38. Mức doanh 
thu chưa xác định chắc chắn nhưng có thể rất đáng kể. 
Điều đó sẽ phụ thuộc vào số lượng dự án nghiên cứu 
dẫn đến các phương pháp điều trị có thể thương mại 
hóa và số tiền mà mỗi phương pháp điều trị tạo ra. Thời 
điểm nhận được các khoản doanh thu này và thời gian 
cần thiết để bù đắp chi phí trái phiếu của tiểu bang cũng 
không chắc chắn, nhưng có thể mất hàng thập kỷ. 

Tác động tài chính gián tiếp tiềm tàng. Dự luật 38 có thể 
sẽ có một số tác động tài chính gián tiếp, đặc biệt là đối 
với chi phí của các chương trình y tế tiểu bang (chẳng 
hạn như Medi-Cal, chương trình chi trả chi phí chăm sóc 
sức khỏe cho người dân California có thu nhập thấp). 
Ví dụ, nếu nghiên cứu được tài trợ dẫn đến các phương 
pháp điều trị y tế mới, chi phí chăm sóc bệnh nhân trung 
bình có thể tăng hoặc giảm. Do đó, tác động tổng thể 
đến chi phí chương trình vẫn chưa chắc chắn.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban. 

ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO NGHIÊN CỨU Y TẾ VỀ MIỄN DỊCH HỌC. 
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46  |  Tranh Luận Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 38  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 38  ★

California nên tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu y sinh học. Ai cũng hy vọng sẽ có 
những phương pháp điều trị mới cho bệnh tim, ung thư, bệnh Alzheimer 
và các bệnh nghiêm trọng khác. Tôi cũng vậy. Nhưng Dự luật 38 lại là cách 
sai lầm để đạt được mục tiêu đó.
Nhận định cho rằng Dự luật 38 sẽ tự trang trải chi phí là mang tính suy 
đoán. Kiểm toán, công khai thông tin và giới hạn chi phí hành chính thúc 
đẩy trách nhiệm giải trình, nhưng chúng không thể đảm bảo rằng các 
khoản đầu tư nghiên cứu sẽ tạo ra đủ lợi nhuận kinh tế để bù đắp hàng tỷ 
đô la tiền trả nợ trái phiếu. 
California đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách cơ cấu kéo 
dài. Dự luật 38 sẽ đòi hỏi khoản trả nợ trái phiếu khoảng $8.4 tỷ. Theo Văn 
phòng Phân tích Lập pháp phi đảng phái, người đóng thuế sẽ phải gánh 
khoản nợ khoảng $500 triệu mỗi năm trong 25 năm tới. Nghĩa vụ dài hạn 
đó sẽ càng làm giảm tính linh hoạt về tài chính của tiểu bang trong việc 
đáp ứng các ưu tiên thay đổi. 

Trong khi đó, những hành động gần đây của chính quyền Trump đã gây 
nguy hiểm cho nguồn tài trợ dành cho các chương trình y tế công cộng 
thiết yếu của California, bao gồm giám sát dịch bệnh, chuẩn bị ứng phó 
khẩn cấp, phòng ngừa HIV, cơ sở hạ tầng tiêm chủng, năng lực phòng thí 
nghiệm và phòng ngừa cộng đồng. Những thách thức này vượt xa phạm 
vi nghiên cứu y sinh học. 
Nếu California chọn phương án thay thế nguồn hỗ trợ liên bang đang 
giảm dần, các quan chức được bầu cần có khả năng xem xét tất cả các ưu 
tiên về sức khỏe cùng một lúc. Thay vào đó, Dự luật 38 dành hàng tỷ đô la 
vay mượn cho một lĩnh vực khoa học duy nhất, bất kể nhu cầu hay phát 
hiện trong tương lai. Các ưu tiên nghiên cứu nên được định hướng thông 
qua quy trình ngân sách thông thường—chứ không phải bằng các dự luật 
lá phiếu gây ra gánh nặng nợ nần kéo dài hàng thập kỷ cho người đóng 
thuế. Hãy bỏ phiếu Không cho Dự luật 38. 
Robert M Kaplan, Ph.D

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ BỆNH NHÂN, BÁC SĨ, Y TÁ VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU Y 
KHOA KÊU GỌI BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38
Các tổ chức hàng đầu vận động cho quyền lợi bệnh nhân, bao gồm Hiệp 
hội Alzheimer, Quỹ Michael J. Fox, Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ\California, Hiệp hội 
ALS, Hiệp hội Đa xơ cứng Quốc gia và Quỹ Ung thư Tuyến tiền liệt, đều kêu 
gọi bỏ phiếu CÓ cho DỰ LUẬT 38 vì nó có thể cứu sống quý vị và người 
thân yêu.
“Tôi chỉ còn vài tuần nữa là mất mạng sống thì một liệu pháp miễn dịch đột 
phá đã cho tôi cơ hội thứ hai. Hãy bỏ phiếu CÓ cho DỰ LUẬT 38 vì mọi gia đình 
đang đối mặt với chẩn đoán nguy hiểm đều xứng đáng có được niềm hy vọng 
như vậy.” 
—Laurie Adami, Người sống sót sau Ung thư và Người ủng hộ Bệnh nhân, 
Los Angeles
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38 — ĐỂ CHỮA TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH 
TẬT THÔNG QUA NGHIÊN CỨU MIỄN DỊCH HỌC CỨU SỐNG CON NGƯỜI 
Dự luật 38 thúc đẩy việc phát triển các phương pháp điều trị và chữa bệnh 
đột phá cho các căn bệnh ảnh hưởng đến hầu hết mọi gia đình. Ít nhất 
một nửa tổng số tiền tài trợ được dành riêng cho nghiên cứu về ung thư, 
bệnh tim và bệnh Alzheimer.
“Miễn dịch học kiểm soát hệ thống miễn dịch của cơ thể để phát hiện và ngăn 
chặn bệnh tật. Hiện nay, các liệu pháp miễn dịch đột phá đã và đang chữa 
khỏi các loại ung thư như ung thư hắc tố da, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. 
Nhiều nghiên cứu đầy hứa hẹn đang được tiến hành để ngăn ngừa các bệnh 
như Parkinson, bệnh tim, tiểu đường và nhiều bệnh khác.” 
—Mark Davis, Ph.D., Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia và Viện 
Hàn lâm Y học Quốc gia 
“Một trong chín người trên 65 tuổi mắc bệnh Alzheimer, nhưng hiện tại vẫn 
chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả. Việc bỏ phiếu CÓ cho DỰ LUẬT 38 
mang lại hy vọng thực sự trong việc tìm ra phương pháp điều trị và chữa 
khỏi cho hàng triệu bệnh nhân và gia đình họ mà đang sống chung với bệnh 
Alzheimer và chứng mất trí nhớ.” 
—Susan Disney Lord, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alzheimer’s Los Angeles
GIÚP BÙ ĐẮP VIỆC CẮT GIẢM TÀI TRỢ LIÊN BANG CHO NGHIÊN CỨU Y KHOA 
Việc cắt giảm mạnh ngân sách liên bang và sự bất ổn đang làm gián đoạn 
các nghiên cứu y khoa vô cùng cần thiết tại các viện nghiên cứu phi lợi 
nhuận và các trường đại học, làm chậm tiến độ hướng tới các phương 
pháp chữa bệnh cứu sống con người.
Dự luật 38 tạo ra nguồn tài trợ ổn định cho các nghiên cứu đột phá về 
miễn dịch học. Tất cả nguồn quỹ đều được dành riêng cho các trường 
đại học và viện nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại California—giúp 
California dẫn đầu cả nước về đổi mới y tế, thúc đẩy sự hợp tác giữa các 
nhà khoa học và trường đại học hàng đầu, và tạo ra hàng chục nghìn việc 
làm có mức lương tốt. 

“Liệu pháp miễn dịch đang thay đổi tương lai của việc điều trị ung thư.
DỰ LUẬT 38 sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tìm ra các phương pháp chữa trị cứu 
người bệnh, đồng thời củng cố vai trò của California như một nhà lãnh đạo 
toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới y tế.” 
—Gina Carithers, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Quỹ Ung thư Tuyến 
tiền liệt
GIẢM CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN CALIFORNIA
Bất kỳ phương pháp chữa trị hoặc liệu pháp miễn dịch nào được phát triển 
thông qua DỰ LUẬT 38 đều phải được cung cấp cho bệnh nhân ở California 
với mức GIẢM GIÁ 20%. Việc phòng ngừa và chữa trị các bệnh cấp bách 
nhất cũng sẽ giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe dài hạn và tiết kiệm cho 
tiểu bang và các gia đình hàng chục tỷ đô la chi phí y tế tránh được.
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CAO VÀ BẢO VỆ NGƯỜI NỘP THUẾ
DỰ LUẬT 38 được thiết kế để tự trang trải chi phí MÀ KHÔNG GÂY TỐN 
KÉM THÊM CHO TIỂU BANG HOẶC NGƯỜI ĐÓNG THUẾ. Mười phần trăm 
doanh thu từ việc cấp phép cho các liệu pháp miễn dịch thành công phải 
được hoàn trả cho California để bù đắp chi phí trái phiếu, bao gồm cả lãi 
suất. Dự luật 38 cũng bao gồm các yêu cầu nghiêm ngặt về trách nhiệm 
giải trình, bao gồm:

	• Giới hạn 2% đối với chi phí hành chính của tiểu bang
	• Công khai chi tiêu
	• Kiểm toán tài chính độc lập
	• Các tập đoàn vì lợi nhuận đều không đủ điều kiện cho khoản tài trợ

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38: ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI BÁC SĨ ,Y TÁ VÀ 
NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ BỆNH NHÂN
• Hiệp hội ALS • Hiệp hội Alzheimer • Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ\California 
• Hiệp hội Ung thư Máu • Liên minh Phòng chống Ung thư Đại trực tràng 
California • Liên minh Phòng chống Bệnh gan • Quỹ Michael J. Fox • Hiệp 
hội Đa xơ cứng Quốc gia • Hiệp hội Parkinson Bắc California ... và nhiều tổ 
chức khác nữa.
Bỏ PHIẾU CÓ cho DỰ LUẬT 38 có thể cứu sống quý vị và người thân yêu. 
Hãy bỏ phiếu Có.
www.YesOn38.com
Susan Disney Lord, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Alzheimer’s Los Angeles
Eugene P. Brandon, Tiến sĩ, Hội đồng quản trị
Hiệp hội ALS
Dr. Brian Shuch, Bác sĩ Y khoa, Thành viên Hội đồng quản trị
Hiệp hội Ung thư Thận 
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 38  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 38  ★

VIỆC BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38 LÀ VÔ CÙNG CẦN THIẾT CHO NGHIÊN 
CỨU Y HỌC VỀ MIỄN DỊCH HỌC CỨU SỐNG CON NGƯỜI
Hiện nay, các liệu pháp miễn dịch đột phá đã và đang chữa khỏi các loại 
ung thư như ung thư hắc tố da, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. Nhiều 
nghiên cứu đầy hứa hẹn đang được tiến hành để chữa trị và ngăn ngừa 
các bệnh như Alzheimer, bệnh tim, Parkinson, ALS và nhiều bệnh khác. 
VIỆC CẮT GIẢM TÀI TRỢ LIÊN BANG QUY MÔ LỚN ĐANG ĐE DỌA TIẾN 
TRÌNH TÌM KIẾM CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ CỨU SỐNG CON NGƯỜI
Bỏ phiếu CÓ ủng hộ Dự luật 38 sẽ đảm bảo các trường đại học và tổ chức 
nghiên cứu phi lợi nhuận tại California có thể tiếp tục các nghiên cứu miễn 
dịch học vô cùng cần thiết nhằm chữa trị và ngăn ngừa những căn bệnh 
gây suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng nhất. 
“Liệu pháp miễn dịch đã cứu mạng tôi—giờ đây tôi sống mà không còn ung 
thư, và phương pháp này cũng có thể cứu sống hàng triệu người khác.” 
—Andrew Dale, bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp miễn dịch và người đã 
chiến thắng ung thư
DỰ LUẬT 38 ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ TỰ TRANG TRẢI CHI PHÍ—KHÔNG GÂY TỐN 
KÉM CHO NGƯỜI ĐÓNG THUẾ
Mười phần trăm (10%) doanh thu từ việc cấp phép các liệu pháp miễn 
dịch phải được hoàn trả cho California để bù đắp chi phí trái phiếu. Các 
yêu cầu này được quy định rõ ràng trong dự luật này. 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38 ĐÒI HỎI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH NGHIÊM 
NGẶT VÀ TÍNH MINH BẠCH

	• Giới hạn 2% đối với chi phí hành chính của tiểu bang

	• Công khai chi tiêu
	• Kiểm toán tài chính độc lập

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38 SẼ GIẢM CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Các liệu pháp miễn dịch được phát triển thông qua Dự luật 38 phải được 
cung cấp cho bệnh nhân tại California với mức giảm giá 20%. Việc phòng 
ngừa và điều trị bệnh cũng sẽ giúp các gia đình và tiểu bang tiết kiệm 
hàng tỷ đô la chi phí chăm sóc sức khỏe dài hạn. 
CÁC BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG VÀ NHỮNG NGƯỜI BÊNH VỰC QUYỀN LỢI BỆNH 
NHÂN KÊU GỌI BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 38
• Hiệp hội Alzheimer • Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ\California • Hiệp hội ALS 
• Hiệp hội Ung thư Thận • Liên minh Nghiên cứu Ung thư hắc tố • Hiệp 
hội Đa xơ cứng Quốc gia • Quỹ Michael J. Fox Nghiên cứu về Bệnh 
Parkinson... và nhiều tổ chức khác.
Ủng hộ các phương pháp chữa trị cứu mạng sống. Hãy bỏ phiếu Có cho 
Dự luật 38.
www.YESon38.com
Andrew Dale, Người chiến thắng ung thư
Santa Monica
Anne M. Holloway, Ủy viên Hội đồng
Quỹ Michael J. Fox Nghiên cứu về Bệnh Parkinson
Chris Tarver, R.N., Chủ tịch
Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ\California

California nhận thức rằng việc tiếp tục đầu tư vào khoa học là điều thiết 
yếu. Nhưng dự luật này không phải là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu 
đó. 
Dự luật này sẽ cho phép tiểu bang vay khoảng $8.4 tỷ để hỗ trợ nghiên 
cứu miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch thông qua một viện mới thuộc 
Đại học California. Mặc dù mục tiêu rất hấp dẫn, nhưng khung chính sách 
và nguồn tài chính lại có nhiều thiếu sót. 
Thứ nhất, dự luật này tiếp tục sử dụng các đề xuất trên lá phiếu để định 
hướng nguồn tài trợ nghiên cứu vào các chủ đề được lựa chọn. California 
đã thiết lập các chương trình tài trợ riêng biệt cho nghiên cứu tế bào gốc 
và y học chính xác. Dự luật này sẽ bổ sung thêm một chương trình chuyên 
sâu khác. Các ưu tiên nghiên cứu nên được thiết lập thông qua đánh giá 
khoa học và kế hoạch y tế công cộng—chứ không phải thông qua các 
chiến dịch tranh cử. Ung thư, bệnh Alzheimer và bệnh tim mạch cần được 
quan tâm, nhưng bệnh tâm thần, bệnh thận, bệnh về mắt và nhiều bệnh 
lý khác cũng vậy. Khoa học dựa trên lá phiếu bầu cử chắc chắn sẽ ưu tiên 
những chủ đề dễ thấy nhất hơn là những cơ hội khoa học lớn nhất hoặc 
nhu cầu sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất. 
Thứ hai, vay mượn là một cách không phù hợp để tài trợ cho nghiên cứu 
khoa học. Theo Văn phòng Phân tích Lập pháp, các trái phiếu được thông 
qua theo dự luật này sẽ buộc người đóng thuế phải trả khoản nợ hàng 
năm là $500 triệu trong khoảng 25 năm. Trái phiếu thường được sử dụng 
cho các dự án đường cao tốc, trường học và các công trình hạ tầng dài 
hạn khác với lợi ích có thể dự đoán được. Nghiên cứu khoa học thì khác. 
Các phát hiện thường cần hàng thập kỷ mới có thể cải thiện việc chăm sóc 
bệnh nhân, và nhiều hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn lại không bao giờ tạo 
ra được các phương pháp điều trị có thể thương mại hóa. 
Thứ ba, dự luật này giả định rằng những phát hiện thành công sẽ tạo ra 
doanh thu để bù đắp chi phí của tiểu bang. Trên thực tế, các trường đại 
học hiếm khi tự mình thương mại hóa các liệu pháp mới. Nghiên cứu 
được tài trợ công khai đặt nền tảng khoa học, nhưng các công ty tư nhân 

thường đầu tư nguồn lực lớn hơn nhiều cần thiết cho việc phát triển sản 
phẩm, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phê duyệt theo quy định. Những 
lợi ích công cộng là có thật, nhưng nhìn chung chúng không chảy ngược 
về ngân sách tiểu bang. 
Cuối cùng, dự luật này yêu cầu một số liệu pháp được phát triển với sự 
hỗ trợ của tiểu bang phải được bán ở California với giá giảm. Mặc dù điều 
này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó có thể khuyến khích các công ty ưu 
tiên bán những sản phẩm này ở các tiểu bang khác nơi giá cả không bị 
kiểm soát.
California nên tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu y sinh học. Tuy nhiên, việc cấp 
kinh phí nghiên cứu cần phải mang tính chiến lược, linh hoạt và có trách 
nhiệm về mặt tài chính. Các quyết định về ưu tiên khoa học nên dựa trên 
đánh giá của các chuyên gia về các cơ hội khoa học mới nổi và nhu cầu y 
tế công cộng, chứ không phải dựa trên một loạt dự luật lá phiếu tốn kém 
được tài trợ bằng nợ dài hạn. 
California có nhiều lựa chọn tốt hơn. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Scott Wiener đã 
đề xuất thành lập một cơ quan nghiên cứu do tiểu bang tài trợ, mô phỏng 
theo Viện Y tế Quốc gia và Quỹ Khoa học Quốc gia. Thay vì phân bổ nguồn 
lực cho các lĩnh vực khoa học cụ thể, một tổ chức như vậy có thể thiết 
lập các ưu tiên thông qua đánh giá khoa học của các chuyên gia và điều 
chỉnh các khoản đầu tư của mình khi các cơ hội mới xuất hiện. Mặc dù dự 
luật chưa được thông qua, nhưng nó đã nhận được sự ủng hộ từ Đại học 
California, Liên đoàn Công nhân Ô tô Hoa Kỳ và Liên đoàn Bác sĩ và Nha sĩ 
Hoa Kỳ. Nhiều khả năng luật tương tự sẽ được xem xét trong tương lai. 
Bỏ phiếu “Không” không có nghĩa là bác bỏ khoa học. Nó bác bỏ cơ chế tài 
chính kém hiệu quả và cách tiếp cận rời rạc trong việc thiết lập các ưu tiên 
nghiên cứu. California có thể và nên hỗ trợ nghiên cứu y khoa thông qua 
các chính sách phối hợp và bền vững hơn. 
Robert M Kaplan, Ph.D

ỦY QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHO NGHIÊN CỨU Y TẾ VỀ MIỄN 
DỊCH HỌC. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.
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DỰ LUẬT CẤM CÔNG DÂN BỎ PHIẾU NẾU KHÔNG XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ TÙY THÂN 
DO CHÍNH PHỦ CẤP. TU CHÍNH HIẾN PHÁP DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ 
XUẤT.39

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
Quản lý bầu cử. Các viên chức bầu cử 
cấp quận quản lý hầu hết các cuộc bầu 
cử ở California. Trong khuôn khổ công 
việc này, họ in ra và gửi lá phiếu qua thư 
cùng các tài liệu bầu cử khác đến các 
cử tri đã đăng ký. Một số cơ quan tiểu 
bang cũng có khối lượng công việc liên 
quan đến bầu cử. Ví dụ, Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang giám sát các cuộc bầu cử trên toàn 
tiểu bang, chuẩn bị và gửi đi Hướng dẫn 
Thông tin cho Cử tri của tiểu bang.
Cần phải là công dân Hoa Kỳ mới được 
bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp 
liên bang, tiểu bang và hầu hết các 
cuộc bầu cử cấp địa phương. Một người 

phải là công dân Hoa Kỳ mới được bỏ 
phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử cấp tiểu 
bang hoặc liên bang nào. Người không 
phải là công dân bỏ phiếu trong cuộc 
bầu cử cấp tiểu bang hoặc liên bang 
có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù. 
Một người phải là công dân Hoa Kỳ mới 
được bỏ phiếu trong đại đa số các cuộc 
bầu cử địa phương. (San Francisco và 
Oakland có quy trình đặc biệt cho phép 
những người không phải là công dân 
Hoa Kỳ bỏ phiếu trong các cuộc bầu 
cử hội đồng nhà trường, nếu họ là phụ 
huynh, người giám hộ hoặc người chăm 
sóc được pháp luật công nhận của một 
học sinh trong học khu.)

•	 Cấm bỏ phiếu qua thư trừ khi cử tri 
cung cấp số giấy tờ tùy thân do chính 
phủ cấp cho hồ sơ đăng ký cử tri 
của họ.

•	 Vô hiệu hóa các lá phiếu qua thư nếu 
phong bì không ghi bốn chữ số cuối 
của giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp 
khớp với số đã được đăng ký trong 
hồ sơ đăng ký cử tri (ví dụ: nếu cử tri 
đăng ký bằng Số hiệu An sinh Xã hội, 
nhưng lại ghi số hiệu bằng lái xe trên 
phong bì, thì lá phiếu của họ sẽ không 
được tính).

•	 Cấm bỏ phiếu trực tiếp nếu không 
xuất trình giấy tờ tùy thân do chính 
phủ cấp.

•	 Yêu cầu các viên chức bầu cử phải 
báo cáo hàng năm tỷ lệ cử tri của mỗi 
quận đã được xác minh tình trạng 
công dân.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP 
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG LÊN CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 

•	 Chi phí của chính quyền tiểu bang và 
địa phương từ hàng chục triệu đến 
hàng trăm triệu USD mỗi năm để thực 
thi các yêu cầu bỏ phiếu mới. Chi phí 
phụ thuộc vào các quyết định trong 
tương lai của Cơ quan Lập pháp, các 
cơ quan tiểu bang, chính quyền địa 
phương và cử tri.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 133 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.
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Đăng ký cử tri. Để bỏ phiếu, trước tiên 
người dân phải đăng ký với các viên 
chức bầu cử. Người dân đăng ký bỏ 
phiếu tại quận nơi họ sinh sống. Để đủ 
điều kiện đăng ký, một người phải là 
công dân Hoa Kỳ, cư trú tại California, 
từ 18 tuổi trở lên, hiện không bị giam 
giữ trong tù và không bị tòa án tuyên 
bố là không có quyền bỏ phiếu. Người 
đưa ra thông tin sai lệch khi đăng ký bỏ 
phiếu tại California, chẳng hạn như khai 
gian rằng mình là công dân Hoa Kỳ, sẽ 
phạm tội khai man. Người dân có thể 
đăng ký trực tuyến qua trang web của 
văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang, qua 
đường bưu điện, trực tiếp tại văn phòng 
bầu cử của quận, hoặc thông qua Nha 
Lộ Vận (DMV) California. Danh tính của 
cử tri được xác lập thông qua quy trình 
đăng ký bằng cách sử dụng số giấy 
phép lái xe, số giấy tờ nhận dạng do tiểu 
bang cấp hoặc bốn chữ số cuối của số 
An sinh Xã hội. Những cử tri không cung 
cấp thông tin nhận dạng này trong quá 
trình đăng ký có thể được yêu cầu xuất 
trình giấy tờ tùy thân vào lần đầu tiên họ 
đi bỏ phiếu. 
Duy trì danh sách cử tri. Danh sách cử 
tri là danh sách những người đã đăng ký 
bỏ phiếu. Các viên chức bầu cử có trách 
nhiệm cập nhật danh sách cử tri bằng 
cách loại bỏ những người không còn đủ 
điều kiện bỏ phiếu khỏi danh sách này. 
Ví dụ, các viên chức bầu cử nhận được 
thông tin cập nhật thường xuyên từ các cơ 
quan chính phủ khác để xác định những 
người đã qua đời hoặc đang ngồi tù. 

Bỏ phiếu. Tất cả cử tri đã đăng ký tại 
California đều nhận được lá phiếu để bỏ 
phiếu qua thư (VBM). Cử tri có thể gửi lá 
phiếu qua đường bưu điện, bỏ phiếu tại 
điểm thu nhận lá phiếu, hoặc bỏ phiếu 
trực tiếp tại điểm bỏ phiếu. Trong Cuộc 
bầu cử Tổng thống Tháng Mười Một năm 
2024, khoảng 16 triệu người đã bỏ phiếu 
tại California. Khoảng 13 triệu người đã 
bỏ phiếu bằng lá phiếu VBM, và khoảng 3 
triệu người bỏ phiếu trực tiếp.
Thông tin nhận dạng cử tri. Cử tri 
xác nhận danh tính khi bỏ phiếu tại 
California. Nếu bỏ phiếu trực tiếp, họ 
thường xác nhận danh tính bằng cách 
ký vào danh sách cử tri đã đăng ký trước 
khi bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu qua thư bưu 
điện, họ xác nhận danh tính bằng cách 
ký tên lên phong bì đựng lá phiếu. Các 
viên chức bầu cử xác minh chữ ký trên lá 
phiếu VBM trước khi tiến hành kiểm đếm. 
Các viên chức bầu cử thường không xác 
minh chữ ký của cử tri bỏ phiếu trực tiếp 
trước khi tiến hành kiểm đếm lá phiếu. 
Văn phòng Kiểm toán Tiểu bang 
California (Kiểm toán viên Tiểu bang). 
Kiểm toán viên Tiểu bang là một cơ 
quan độc lập và phi đảng phái trong 
chính quyền tiểu bang. Nó đánh giá mức 
độ hiệu quả của chính quyền tiểu bang 
và địa phương trong việc sử dụng ngân 
sách và triển khai các chương trình. Các 
cuộc đánh giá này bao gồm việc kiểm 
toán hiệu quả hoạt động nhằm xem xét 
liệu chính phủ có tuân thủ luật pháp và 
hoạt động hiệu quả hay không. Kiểm 

CẤM CÔNG DÂN BỎ PHIẾU NẾU KHÔNG XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ 
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toán viên Tiểu bang có thể đưa ra các 
khuyến nghị nhằm giúp cải thiện hoạt 
động và hiệu quả của chính phủ. Một 
số cuộc kiểm toán diễn ra định kỳ, trong 
khi những cuộc khác chỉ được thực hiện 
một lần. 

ĐỀ XUẤT
Yêu cầu các viên chức bầu cử cấp tiểu 
bang và địa phương xác minh tình 
trạng công dân Hoa Kỳ của các cử tri 
đã đăng ký. Dự luật 39 yêu cầu các 
viên chức bầu cử cấp tiểu bang và địa 
phương phải "nỗ lực tối đa", sử dụng dữ 
liệu của chính phủ, để xác minh rằng 
các cử tri có tên trong danh sách là công 
dân Hoa Kỳ. Dự luật 39 yêu cầu các viên 
chức bầu cử phải báo cáo hàng năm về 
tỷ lệ cử tri đã đăng ký tại mỗi quận có 
tình trạng quốc tịch đã được xác minh.
Yêu cầu cử tri chọn giấy tờ nhận dạng 
do chính phủ cấp để bỏ phiếu qua thư. 
Dự luật 39 yêu cầu cử tri mới và cử tri 
hiện tại phải chọn một loại giấy tờ nhận 
dạng do chính phủ cấp khi đăng ký cử 
tri để có thể bỏ phiếu qua thư. 
Yêu cầu cử tri cung cấp thêm thông tin 
nhận dạng để bỏ phiếu. Dự luật 39 yêu 
cầu cử tri cung cấp thêm thông tin nhận 
dạng mỗi khi bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc 
bầu cử nào tại California. Các viên chức 
bầu cử sẽ được yêu cầu xác minh danh 
tính của cử tri trước khi kiểm đếm lá 
phiếu. Các yêu cầu về giấy tờ nhận dạng 
sẽ tùy thuộc vào việc cử tri bỏ phiếu trực 
tiếp hay qua đường bưu điện:

•	 Bỏ phiếu trực tiếp.Khi bỏ phiếu trực 
tiếp, Dự luật 39 yêu cầu cử tri xuất 
trình giấy tờ nhận dạng do cơ quan 
chính phủ cấp để xác minh danh tính.

•	 Bỏ phiếu qua thư.Khi bỏ phiếu qua 
thư, Dự luật 39 yêu cầu cử tri cung 
cấp bốn chữ số cuối của số giấy tờ 
nhận dạng do chính phủ cấp mà họ 
đã chọn trên phong bì đựng lá phiếu. 
Các viên chức bầu cử sẽ xác minh xem 
các mã số của giấy tờ nhận dạng ghi 
trên phong bì đựng lá phiếu có khớp 
với thông tin đăng ký của cử tri hay 
không. 

Tạo ra thẻ nhận dạng cử tri mới do tiểu 
bang cấp. Dự luật 39 yêu cầu tiểu bang 
cung cấp thẻ nhận dạng cử tri miễn phí 
cho những cử tri có yêu cầu. Thẻ cử tri có 
thể được sử dụng làm giấy tờ nhận dạng 
do chính phủ cấp để xác minh danh tính 
của cử tri khi bỏ phiếu. 
Yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang 
thường xuyên kiểm toán việc tuân thủ 
quy định bầu cử ở cấp tiểu bang và 
quận. Cứ mỗi năm lẻ, Dự luật 39 yêu cầu 
Kiểm toán viên Tiểu bang phải báo cáo 
về mức độ tuân thủ quy định này của 
tiểu bang và từng quận, đồng thời đưa 
ra các khuyến nghị để cải thiện.
Cần có hành động lập pháp để triển 
khai đầy đủ. Dự luật 39 yêu cầu cơ quan 
lập pháp thông qua các đạo luật bổ 
sung để triển khai biện pháp này. Cơ 
quan lập pháp sẽ cần làm rõ một số chi 
tiết chưa được quy định trong dự luật, 
chẳng hạn như những loại giấy tờ nhận 
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dạng nào có thể được chấp nhận và 
những bước nào được coi là nỗ lực tối 
đa để xác minh tình trạng công dân của 
các cử tri đã đăng ký. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí cấp tiểu bang và địa phương 
phụ thuộc vào các quyết định trong 
tương lai. Dự luật 39 sẽ làm tăng chi phí 
hàng năm của chính quyền tiểu bang và 
địa phương ở mức từ vài chục triệu đến 
hơn một trăm triệu đô la. Các khoản 
chi phí này chiếm chưa đến một phần tư 
của 1 phần trăm (0.25%) tổng ngân sách 
Quỹ Chung của tiểu bang. (Quỹ Chung 
là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi 
trả cho hầu hết các dịch vụ công, bao 
gồm giáo dục, y tế và hệ thống nhà tù.) 
Chi phí chính xác sẽ phụ thuộc vào các 
quyết định trong tương lai của cơ quan 
lập pháp, các cơ quan tiểu bang, chính 
quyền địa phương và cử tri. Ví dụ, chi phí 
có thể thay đổi tùy thuộc vào các quyết 

định liên quan đến thiết kế và yêu cầu 
đối với thẻ nhận dạng cử tri cũng như số 
lượng thẻ được yêu cầu. Cũng có thể có 
một khoản tiết kiệm nhất định. Khoản 
tiết kiệm này có được là nhờ số lượng 
người đăng ký bỏ phiếu giảm xuống—
ví dụ như do việc loại bỏ những cử tri 
không đủ điều kiện hoặc những cử tri 
đủ điều kiện nhưng thiếu giấy tờ nhận 
dạng do cơ quan chính phủ cấp. Khoản 
tiết kiệm này có lẽ sẽ không vượt quá chi 
phí của dự luật đó.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html 

để xem thông tin về 10 người đóng  
góp nhiều nhất cho ủy ban.
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 39  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 39  ★

Bỏ phiếu KHÔNG cho DỰ LUẬT 39 — Ngăn chặn Trump thao túng 
các cuộc bầu cử của chúng ta. Đừng tin những lời dối trá. Dự luật 39 
khiến việc bỏ PHIẾU TRỞ NÊN KHÓ KHĂN HƠN, TỐN KÉM HƠN VÀ 
ÍT AN TOÀN HƠN cho người dân California.
DỰ LUẬT 39 ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC TỶ PHÚ CÁNH HỮU THUỘC 
PHE MAGA. Hãy lần theo dấu vết dòng tiền. Các tỷ phú MAGA 
đã chi hàng triệu đô la để lan truyền những thông tin sai lệch về 
cuộc bầu cử. Các nhà chiến lược của Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy 
chương trình ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu này trong nhiều năm 
qua. Họ muốn Trump nắm quyền lực vô hạn để giới nhà giàu được 
hưởng thêm các ưu đãi thuế, trong khi cắt giảm ngân sách dành 
cho y tế và trường học của đại đa số người dân chúng ta.
Các viên chức bầu cử tại California đã thực hiện việc xác minh cử 
tri. Dự luật 39chỉ tạo THÊM TRỞ NGẠI cho người dân. SỰ THẬT 
KHÔNG BIẾT NÓI DỐI. Khi Texas thử cách này, họ đã loại bỏ số lá 
phiếu qua thư nhiều gấp 12 lần so với California.
Dự luật 39 tạo ra những mối đe dọa mới về hành vi đánh cắp danh 
tính. Không một công dân nào phải lựa chọn giữa quyền riêng tư 
và quyền bỏ phiếu của mình.
Văn phòng Phân tích Lập pháp phi đảng phái đã phát hiện ra rằng 
Dự luật 39 có thể TIÊU TỐN HÀNG TRĂM TRIỆU ĐÔ LA MỖI NĂM 

— hãy tự mình đọc báo cáo đó. Những phần tử cực đoan MAGA 
muốn dùng tiền thuế của quý vị để mua cho Trump một món quà 
đắt đỏ: ngăn chặn cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu và giúp cho Big Lie 
giành chiến thắng ở California. Chúng ta sẽ không mắc bẫy đâu.
DỰ LUẬT 39 CỐ GẮNG ĐÁNH LẠC HƯỚNG CHÚNG TA khỏi việc 
Trump và những người bạn tỷ phú của ông đã phụ bạc người dân 
Mỹ như thế nào. Các bệnh viện đang đóng cửa. Các nạn nhân vụ 
hỏa hoạn vẫn đang chờ được giúp đỡ. Giá thực phẩm và nhà ở 
hiện nay đắt đỏ hơn bao giờ hết. Giờ đây, họ muốn sử dụng Dự 
luật 39 để kiểm soát các cuộc bầu cử của chúng ta và trốn tránh 
trách nhiệm.
KHÔNG VUA. KHÔNG DỐI TRÁ. KHÔNG CẦN DỰ LUẬT 39.
Alex Padilla, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho California
Catherine Kennedy, Chủ tịch
Hiệp hội Y tá California
Adam Weinberger, Chủ tịch
Hiệp hội Nhân viên Trường học California

GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CỬ TRI: MỘT CÁCH ĐƯỢC LƯỠNG ĐẢNG 
ỦNG HỘ ĐỂ TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN VÀO CÁC CUỘC BẦU CỬ CỦA 
CHÚNG TA
Cử tri thuộc Đảng Dân chủ, Độc lập và Cộng hòa đều đồng ý về 
một điều: Quy định xuất trình giấy tờ nhận dạng khi bỏ phiếu là 
một cải cách hợp lý nhằm gia tăng niềm tin và sự tham gia vào các 
cuộc bầu cử.
Đó là lý do tại sao gần một nửa số chữ ký để đưa Dự luật 39 vào lá 
phiếu đến từ các cử tri thuộc Đảng Dân chủ và Độc lập, đồng thời 
các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ áp đảo rộng rãi đối với quy 
định về giấy tờ nhận dạng cử tri từ tất cả các đảng phái chính trị.
DỰ LUẬT 39 DUY TRÌ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC BỎ PHIẾU VÀ ĐẢM 
BẢO CUNG CẤP MIỄN PHÍ GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CHO CỬ TRI.
Dự luật 39 duy trì việc bỏ phiếu bằng lá phiếu qua thư, kéo dài thời 
gian mở cửa phòng bỏ phiếu cùng tất cả các tiện ích khác nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ phiếu.
Cử tri có thể sử dụng nhiều loại giấy tờ nhận dạng do chính phủ 
cấp và dễ dàng có được để bỏ phiếu—hơn nữa, dự luật này còn 
đảm bảo cung cấp MIỄN PHÍ giấy tờ nhận dạng cử tri cho bất kỳ ai 
có nhu cầu.
California hiện đang áp dụng quy trình kiểm tra chữ ký trên lá 
phiếu qua thư khá chậm chạp mà không chỉ làm chậm tiến độ 
công bố kết quả cuộc bầu cử mà còn khiến việc bỏ phiếu của quý 
vị có nguy cơ không được tính nếu chữ ký bị đánh dấu là không 
khớp. Nhiều cử tri cho biết họ không phải lúc nào cũng nhớ được 
cách mình đã ký tên như thế nào vào thời điểm đăng ký bỏ phiếu 
cách đây nhiều năm. Trong cuộc bầu cử vừa qua, hơn 100,000 lá 
phiếu đã bị bác bỏ do chữ ký không khớp—và hơn 200,000 cử 
tri đã phải trải qua nhiều phiền toái chỉ để việc bỏ phiếu của họ 
được tính. 
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CỬ TRI GIÚP TĂNG TỶ LỆ THAM GIA
Quy định về giấy tờ nhận dạng cử tri không ngăn cản việc bỏ 
phiếu—thực tế là nó còn làm tăng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. 
Mọi tiểu bang có luật yêu cầu giấy tờ nhận dạng cử tri và cung cấp 
giấy tờ nhận dạng miễn phí cho những cử tri đủ điều kiện nhưng 
không đủ khả năng chi trả hoặc không có giấy tờ tùy thân đều ghi 

nhận sự gia tăng số lượng bỏ phiếu. Việc ngăn cản cử tri và tỷ lệ cử 
tri đi bỏ phiếu thấp xảy ra khi cử tri không tin tưởng vào tính minh 
bạch và sự toàn vẹn của quy trình. Giấy tờ nhận dạng cử tri mang 
lại cho tất cả cử tri cơ sở để tin rằng việc bỏ phiếu của họ có giá trị.
DỰ LUẬT 39 BAO GỒM VIỆC KIỂM TOÁN VÀ XÁC MINH TƯ CÁCH 
CÔNG DÂN
Dự luật 39 quy định các viên chức bầu cử phải chịu trách nhiệm 
duy trì sự chính xác và cập nhật cho danh sách cử tri của California. 
Các viên chức bầu cử cũng sẽ phải kiểm tra danh sách cử tri để 
đảm bảo rằng chỉ công dân mới được đăng ký. Dự luật 39 yêu cầu 
phải tiến hành kiểm toán độc lập hai năm một lần nhằm mang lại 
cho công chúng sự tin tưởng xứng đáng vào cách thức tổ chức các 
cuộc bầu cử của chúng ta.
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 39: MỘT GIẢI PHÁP PHI ĐẢNG PHÁI CHO 
GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CỬ TRI
Các chính trị gia và các tổ chức mang tính đảng phái phản đối 
Dự luật 39 đang ra sức đưa sự chia rẽ đảng phái đầy độc hại vào 
cuộc tranh luận này. Đó là vì họ hưởng lợi từ những thuyết âm 
mưu vô căn cứ về bầu cử và sự sụt giảm nhanh chóng niềm tin vào 
các cuộc bầu cử của chúng ta.
Ngược lại, những người ủng hộ Dự luật 39 bao gồm đa số áp đảo 
cử tri thuộc Đảng Dân chủ, Cộng hòa và Độc lập, cùng một liên 
minh đa dạng gồm Hiệp hội Chính trị Người Mỹ gốc Latinh, Hiệp 
hội Lãnh đạo Phụ nữ California, Hiệp hội Người đóng thuế Howard 
Jarvis, Quỹ Minh bạch và các tổ chức uy tín về quyền bỏ phiếu.
Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 39 để tạo ra một mô hình quốc gia 
về việc triển khai quy định xuất trình giấy tờ nhận dạng cử tri theo 
tinh thần lưỡng đảng.
Margit Whitlock, Chủ tịch Liên minh Dân chủ
Nhóm Cư dân California Ủng hộ Quy định Giấy tờ Nhận dạng Cử tri
Tafa Jefferson, Chủ tịch Liên minh Cộng hòa 
Nhóm Cư dân California Ủng hộ Quy định Giấy tờ Nhận dạng Cử tri
Joe Green, Chủ tịch Liên minh Độc lập
Nhóm Cư dân California Ủng hộ Quy định Giấy tờ Nhận dạng Cử tri
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 39  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 39  ★

DỰ LUẬT 39 LÀ DỰ LUẬT LƯỠNG ĐẢNG—KHÔNG PHẢI VỀ DONALD 
TRUMP HAY GAVIN NEWSOM
Dự luật 39 mang đến cho California một giải pháp lưỡng đảng để 
đảm bảo an ninh bầu cử. Trong khi các chính trị gia ở Washington 
D.C. tranh giành quyền kiểm soát các cuộc bầu cử theo phe phái, 
người dân California có thể áp dụng giải pháp riêng của mình: Giấy 
tờ nhận dạng cử tri. Những người phản đối sẽ cho rằng dự luật này 
nhằm vào Donald Trump hoặc Gavin Newsom. Không phải vậy. Dự 
luật 39 là một giải pháp của California nhằm giảm sự ngờ vực ngày 
càng tăng trong các cuộc bầu cử của chúng ta. Các thành viên 
Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và những người phi đảng phái đều 
khuyến khích quý vị bác bỏ những cáo buộc mang tính đảng phái 
và chi phối bởi tiền bạc, đồng thời bỏ phiếu có cho Dự luật 39 để 
khuyến khích sự tham gia của cử tri và bảo vệ các cuộc bầu cử của 
chúng ta.
DỰ LUẬT 39 CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẦU CỬ
Dự luật 39 cải thiện độ chính xác của danh sách cử tri và yêu cầu 
kiểm toán độc lập để tăng cường quản lý bầu cử. 
GIẤY TỜ NHẬN DẠNG CỬ TRI GIÚP TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN VÀO 
BẦU CỬ.
Các tiểu bang có luật yêu cầu giấy tờ nhận dạng cử tri không ghi 
nhận sự sụt giảm về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử. Khi cử tri tin tưởng 
vào bầu cử, tỷ lệ tham gia sẽ tăng lên.

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 39
Những người phản đối sẽ cho rằng đây là về vấn đề chính trị quốc 
gia hoặc yêu cầu về giấy tờ nhận dạng cử tri đang kìm hãm cử tri. 
Đừng để bị đánh lừa. Dự luật 39 được ủng hộ bởi các đảng viên 
Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và những người phi đảng phái, 
cũng như đàn ông, phụ nữ, người trẻ và người già—người dân 
California trên nhiều cộng đồng. 
Nếu quý vị tin rằng California nên tăng cường niềm tin vào các 
cuộc bầu cử đồng thời vẫn đảm bảo quyền bỏ phiếu dễ dàng cho 
tất cả cử tri đủ điều kiện, hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 39 để có 
một giải pháp rõ ràng, lưỡng đảng cho California.
Johnathan Hale, Giám đốc Điều hành
Quỹ Minh bạch
Cynthia Kaui, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Lãnh đạo Phụ nữ California
Ed Cervantes, Chủ tịch
Hiệp hội Chính trị người Mỹ gốc Latinh

HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG. Donald Trump nói dối về các cuộc bầu cử và 
lợi dụng những lời nói dối đó để giành lấy quyền lực.
NGĂN CHẶN ÂM MƯU THẮNG QUYỀN CỦA TRUMP. Trump muốn 
trả thù California—ông ta đã trì hoãn việc cứu trợ nạn nhân cháy 
rừng ở Los Angeles, hủy bỏ các luật để giữ cho không khí và nguồn 
nước của chúng ta trong sạch, và liên tục tấn công những người 
bạn và hàng xóm nhập cư của chúng ta. Giờ đây, ông ta muốn xóa 
bỏ các quyền tự do và nền dân chủ của chúng ta bằng Dự luật 39.
Những người thân cận của Trump muốn gian lận bầu cử ở 
California để có thể chiếm giữ và duy trì quyền kiểm soát Quốc hội 
và Nhà Trắng. Trump sẽ làm mọi cách để phá hoại quyền bỏ phiếu 
của chúng ta, trốn tránh trách nhiệm và duy trì quyền lực độc 
đoán.
NGƯỜI DÂN CALIFORNIA SẼ KHÔNG MẮC BẪY ĐÂU. Chúng ta có cơ 
hội phản kháng và ngăn chặn Trump bằng cách bỏ phiếu KHÔNG 
cho Dự luật 39. Đừng để California trở thành tiểu bang tiếp theo 
nơi các chính trị gia quyết định xem cử tri nào được tính.
LÃNG PHÍ HÀNG TRĂM TRIỆU ĐÔ LA. Trump và đồng bọn muốn 
California chi hàng trăm triệu đô la để theo đuổi những lời dối trá 
và thuyết âm mưu về bầu cử của họ. Người dân California đang 
gặp khó khăn và Trump muốn QUÝ VỊ phải trả giá cho những âm 
mưu của ông ta.
KHIẾN CHO DANH TÍNH CỦA QUÝ VỊ GẶP RỦI RO. Dự luật 39 sẽ yêu 
cầu mỗi cử tri bỏ phiếu qua thư phải ghi thông tin cá nhân của 
mình trên phong bì gửi lại—khiến cử tri dễ trở thành mục tiêu của 
hành vi đánh cắp danh tính. Cử tri sẽ phải lựa chọn giữa việc bỏ 
phiếu và bảo vệ quyền riêng tư của họ.
NGĂN CẢN CÔNG DÂN BỎ PHIẾU. Dự luật 39 đặt ra những rào cản 
mới—cử tri sẽ phải ghi số định danh cá nhân trên phong bì đựng 

lá phiếu của mình, số này phải trùng khớp chính xác với hồ sơ của 
tiểu bang. Chỉ cần sai một chữ số thôi, lá phiếu hợp lệ cũng có thể 
bị loại bỏ. Nếu quý vị không thực hiện thêm các bước để thông 
báo cho các quan chức biết quý vị muốn sử dụng giấy tờ nhận 
dạng nào để bỏ phiếu, quý vị có thể sẽ không nhận được lá phiếu 
qua thư. Và nếu địa chỉ trên giấy tờ nhận dạng của quý vị không 
được cập nhật hoặc tên của quý vị bị viết sai chính tả—việc bỏ 
phiếu của quý vị có thể bị từ chối.
ĐẨY CỬ TRI RA KHỎI CUỘC BẦU CỬ. Giấy tờ nhận dạng “miễn phí"” 
của tiểu bang thực chất không miễn phí: cử tri vẫn phải trả tiền đi 
lại, thời gian nghỉ làm và các chi phí khác như trông trẻ hoặc làm 
các giấy tờ cần thiết. Người cao tuổi, sinh viên, người lao động thu 
nhập thấp, cử tri thuộc các nhóm thiểu số và hàng triệu phụ nữ đã 
đổi tên khi kết hôn là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 
Những rào cản không công bằng này giúp các chính trị gia lựa 
chọn cử tri của mình thay vì làm ngược lại.
TRUMP NÓI DỐI ĐỂ GIÀNH QUYỀN LỰC. ĐỪNG ĐỂ NHỮNG LỜI NÓI 
DỐI ĐÓ CƯỚP MẤT QUYỀN BỎ PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ.
BẢO VỆ TIẾNG NÓI CỦA QUÝ VỊ. BẢO VỆ QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ. 
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG.
Tìm hiểu thêm tại CAforVotingRights.org
David Trujillo, Giám đốc Điều hành
ACLU Hành động vì California
Darius Kemp, Giám đốc ở Tiểu bang California
Tổ chức Common Cause
Lorrel Plimier, Đồng Chủ tịch
Liên đoàn Nữ cử tri California

CẤM CÔNG DÂN BỎ PHIẾU NẾU KHÔNG XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ 
TÙY THÂN DO CHÍNH PHỦ CẤP. TU CHÍNH HIẾN PHÁP DO CƠ 

QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.
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TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

Nội dung của dự luật này có trên trang 134 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Áp đặt mức thuế một lần lên đến 5%  
đối với một số người nộp thuế có tài sản 
thuộc diện chịu thuế trị giá trên $1 tỷ; tài sản 
thuộc diện chịu thuế bao gồm các doanh 
nghiệp, chứng khoán, tác phẩm nghệ thuật, 
đồ sưu tầm và sở hữu trí tuệ, nhưng không 
bao gồm bất động sản và một số lương hưu, 
tài khoản hưu trí.

•	 Phân bổ 90% số nguồn thu thuế này  
cho chăm sóc sức khỏe, 10% cho các  
chương trình hỗ trợ thực phẩm hoặc các 
chương trình liên quan đến giáo dục; 
nghiêm cấm sử dụng nguồn thu này để thay 
thế cho các nguồn tài trợ hiện có cho các 
mục đích nêu trên.

•	 Miễn trừ các khoản nguồn thu thuế này khỏi 
các yêu cầu hiến pháp về tài trợ giáo dục, 
quỹ dự phòng ngân sách và giới hạn chi tiêu 
của tiểu bang.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP 
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG LÊN CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
•	 Tăng nguồn thu tạm thời cho tiểu bang từ 

loại thuế tài sản mới đánh vào các tỷ phú. 
Những nguồn thu từ thuế tài sản này có thể 
lên tới hàng chục tỷ USD, trong nhiều năm. 

•	 Có khả năng sụt giảm nguồn thu thuế thu 
nhập tiểu bang hàng năm dưới $1 tỷ thu 
được từ các tỷ phú.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
California là nơi cư trú của nhiều tỷ phú. Một 
số người giàu nhất thế giới sống tại California. 
Của cải là giá trị của tất cả những gì một 
người sở hữu. Sự giàu có khác với thu nhập, 
mà là số tiền một người kiếm được trong một 
khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 
một năm. Sự giàu có của một cá nhân thường 
được đo lường bằng giá trị tài sản ròng của 
họ. Giá trị tài sản ròng của một người là giá trị 
của tất cả những gì họ sở hữu, – chẳng hạn 
như cổ phiếu, doanh nghiệp hoặc các khoản 
đầu tư khác – trừ đi các khoản nợ của họ. 
California là nơi sinh sống của vài trăm người 
có giá trị tài sản ròng trên $1 tỷ, thường được 
gọi là các tỷ phú. Nhiều tỷ phú trong số này 
đã tạo dựng được khối tài sản của mình với 
tư cách là các nhà điều hành hoặc nhà đầu 
tư tại các công ty công nghệ ở California.

Chăm sóc sức khỏe là một hạng mục chi 
tiêu lớn của tiểu bang. Chính quyền tiểu 
bang và liên bang chi hơn $200 tỷ mỗi năm 

cho các chương trình chăm sóc sức khỏe 
của tiểu bang. Phần lớn chi tiêu y tế của tiểu 
bang dành cho Medi-Cal, chương trình bảo 
hiểm y tế của tiểu bang dành cho người có 
thu nhập thấp. Chi tiêu của tiểu bang cũng 
hỗ trợ các chương trình y tế công cộng, dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như 
hoạt động điều trị nghiện ma túy và rượu.

ĐỀ XUẤT 
Thiết lập thuế tài sản áp dụng một lần đối 
với các tỷ phú. Theo Dự luật 40, các tỷ phú 
là cư dân California vào ngày 1 Tháng Một, 
2026 sẽ phải nộp một khoản thuế tiểu bang 
một lần, tương đương 5 phần trăm giá trị 
tài sản ròng của họ. Khoản thuế này sẽ đến 
hạn nộp vào năm 2027. Người nộp thuế 
sẽ có quyền lựa chọn chia nhỏ các khoản 
thanh toán trong vòng 5 năm, nhưng sẽ 
phải trả thêm chi phí để làm như vậy. Nhìn 
chung, bất động sản, lương hưu và các tài 
khoản hưu trí sẽ được miễn loại thuế này. 
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Các tương tác tiềm năng với các dự luật khác
Nếu Dự luật 41 hoặc 42 trong cùng lá phiếu này nhận được nhiều 

phiếu "có" hơn Dự luật 40 thì Dự luật 40 có thể bị ngăn chặn trở thành 
luật, ngay cả khi nó nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri. Điều này là do 
tòa án có thể nhận thấy Dự luật 41 hoặc 42 mâu thuẫn với Dự luật 40.

Phần lớn số tiền phải được chi cho lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe. Tiểu bang sẽ quyết định 
cách thức và thời điểm sử dụng nguồn thu từ 
thuế tài sản, nhưng khoản tiền này bắt buộc 
phải được chi cho các loại hình dịch vụ nhất 
định. Chín mươi phần trăm số tiền sẽ phải 
được chi cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
dành cho công chúng. Phần còn lại sẽ phải 
được chi cho giáo dục, hỗ trợ lương thực và 
công tác quản lý thuế tài sản. Các quy định 
hiện hành trong Hiến pháp Tiểu bang về 
việc hạn chế chi tiêu và yêu cầu tiểu bang 
phải chi một khoản tiền nhất định cho các 
trường học và trường cao đẳng cộng đồng 
sẽ không áp dụng đối với khoản tiền này.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Sự gia tăng tạm thời doanh thu ngân sách 
tiểu bang từ thuế tài sản.Tiểu bang có lẽ sẽ 
thu được hàng chục tỷ đô la từ thuế tài sản. 
Sự gia tăng tạm thời trong nguồn thu thuế 
của tiểu bang này sẽ được phân bổ trong 
nhiều năm. Rất khó để dự đoán chính xác 
thời điểm và mức thu của tiểu bang vì nhiều 
lý do. Ví dụ, thật khó để biết các tỷ phú sẽ 
thực hiện những hành động nào để giảm số 
thuế họ phải nộp. Ngoài ra, phần lớn tài sản 
dựa vào giá cổ phiếu – vốn luôn biến động.

Khả năng tiếp tục sụt giảm nguồn thu 
thuế thu nhập cấp tiểu bang. Các tỷ phú tại 
California, cũng như tất cả những người kiếm 
thu nhập tại tiểu bang này, hiện đều phải nộp 
các loại thuế tiểu bang trên thu nhập hàng 
năm của họ. Các tỷ phú có thể ứng phó với loại 

thuế tài sản mới theo những cách giúp giảm 
số thuế thu nhập mà họ phải nộp. Ví dụ, một 
số tỷ phú có thể quyết định rời khỏi California. 
Các khoản thuế thu nhập mà họ hiện đang nộp 
cho tiểu bang cũng sẽ không còn nữa. Những 
phản ứng này có lẽ sẽ làm giảm nguồn thu của 
tiểu bang ở mức dưới $1 tỷ đô la mỗi năm. Điều 
này có thể đồng nghĩa với việc giảm nguồn 
thu cho Quỹ Chung của tiểu bang – nguồn 
ngân sách chi trả cho hầu hết các dịch vụ công, 
bao gồm giáo dục, y tế và hệ thống nhà tù.
Chi phí của tiểu bang để thực hiện thuế 
tài sản. Tiểu bang sẽ phải mất chi phí để 
xác định số thuế tài sản phải nộp và thực 
hiện thu thuế. Các chi phí này có thể lên 
tới hàng chục triệu đô la mỗi năm trong 
vòng vài năm. Các chi phí này sẽ được chi 
trả từ nguồn thu của thuế tài sản mới.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-
access-resources/measure-contributions/2026-

ballot-measure-contribution-totals để xem 
danh sách các ủy ban được thành lập chủ yếu 

để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này.
Truy cập fppc.ca.gov/transparency/

top‑contributors.html để xem thông tin về 10 
người đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 40, xem trang 134.	 Phân Tích  |  55
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 40  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 40  ★

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC, Y TẾ, AN NINH CÔNG CỘNG, LAO ĐỘNG VÀ 
DOANH NGHIỆP CỦA CALIFORNIA ĐỀU PHẢN ĐỐI KẾ HOẠCH THUẾ SAI LẦM 
CỦA DỰ LUẬT 40. 
Dự luật 40 là một kế hoạch thuế thiếu sót sẽ gây thiệt hại cho tiểu bang của 
chúng ta trong khi người đóng thuế phải gánh chịu hậu quả.
Dưới đây là lý do tại sao một liên minh rộng lớn gồm các giáo viên, bác sĩ, 
phòng khám, bệnh viện, lính cứu hỏa, người đóng thuế, công đoàn lao động 
chân tay, doanh nghiệp, đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở California phản đối 
Dự luật 40: 

	• Dự luật 40 sẽ không lấp đầy bất kỳ khoản thiếu hụt ngân sách nào — NÓ SẼ 
KHIẾN CALIFORNIA MẤT $25 TỶ doanh thu cho trường học, chăm sóc sức khỏe 
và an ninh công cộng. 

	• Dự luật 40 sẽ không giải quyết được vấn đề chăm sóc sức khỏe hay giảm chi 
phí cho người tiêu dùng—nó là một tấm séc trắng CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP 
PHÁP CHI HÀNG TỶ ĐÔ LA CHO CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Y TẾ, mà không có bất 
kỳ đảm bảo nào rằng các gia đình đang gặp khó khăn sẽ nhận được một xu nào 
để giúp họ trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cao. 

	• Dự luật 40 sẽ không giúp ích gì cho các trường học: nó tự miễn trừ khỏi các 
biện pháp bảo vệ về tài trợ cho trường học đã được cử tri California thông qua. 
Điều đó LÀM THẤT THOÁT $3 TỶ MỖI NĂM CHO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP. 

	• Dự luật 40 không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng ở California. Dự luật 
này chỉ đẩy các công ty và cư dân thành đạt, những người đóng góp vào nền 
kinh tế, việc làm và nguồn thu thuế của California ra khỏi khu vực — BUỘC 
NHỮNG NGƯỜI NỘP THUẾ KHÁC PHẢI BÙ ĐẮP KHOẢN THIẾU HỤT. 
Chưa hết: các nhà kinh tế Pháp và nhóm duy nhất đứng sau Dự luật 40 biết rằng 
số tiền thu được từ loại thuế một lần đầy khiếm khuyết của họ sẽ cạn kiệt, vì vậy 
họ đã đưa vào một kẽ hở cho phép cơ quan lập pháp mở rộng thuế mà không 
cần sự bỏ phiếu của người dân.
Dự luật 40 không có trách nhiệm giải trình hay giám sát nào, và không có biện 
pháp bảo vệ nào để đảm bảo tiền được chi tiêu đúng mục đích. 
California cần nguồn doanh thu ổn định, minh bạch để tài trợ cho trường học, 
chăm sóc sức khỏe và an ninh công cộng—CHỨ KHÔNG PHẢI DỰ LUẬT 40. 
Hãy tìm hiểu sự thật và bỏ phiếu không cho Dự luật 40. 
April O’Connor, Giáo viên
Hiệp hội Giáo viên California
Rob Gutierrez, Chủ tịch 
Hiệp hội Người đóng thuế California (CalTax) 
Chris Hannan, Chủ tịch 
Hội đồng Thương mại Xây dựng và Công trình Tiểu bang California 

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 40 ĐỂ ĐÁNH THUẾ CÁC TỶ PHÚ 
“Dự luật lớn và xấu xí” của Trump đã cắt giảm tài trợ cho chăm sóc sức khỏe 
ở California để chi trả cho việc giảm thuế cho các tỷ phú, khiến hơn một triệu 
người dân California mất bảo hiểm y tế và hàng triệu người khác phải trả phí 
bảo hiểm y tế gấp đôi. Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 40 để buộc các tỷ phú cuối 
cùng cũng phải đóng thuế công bằng và chấm dứt việc đổ gánh nặng thuế lên 
vai tầng lớp trung lưu. 
ĐẦU TƯ VÀO CHĂM SÓC SỨC KHỎE, CHỨ KHÔNG PHẢI GIẢM THUẾ CHO CÁC 
TỶ PHÚ 
Dự luật 40 khiến cho khoảng 200 tỷ phú California phải đóng một khoản thuế 
nhỏ, một lần duy nhất, trên tổng tài sản toàn cầu của họ để duy trì hoạt động 
của các bệnh viện và phòng cấp cứu địa phương, đồng thời đảm bảo chi phí 
chăm sóc sức khỏe hợp lý cho hàng triệu người dân California. 
Chương trình này sẽ huy động khoảng $100 tỷ để bù đắp cho khoản tiền mà 
Trump và các nhà tài trợ tỷ phú của ông đã lấy từ người lao động để làm giàu 
cho bản thân. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cứu 
sống cho người cao tuổi, cựu chiến binh và các gia đình. Dự luật này sẽ cho 
phép hàng triệu người dân California duy trì bảo hiểm y tế và không phải chứng 
kiến phí bảo hiểm tăng vọt. Dự luật này sẽ ngăn chặn tình trạng sa thải hàng 
loạt giáo viên tại các trường công lập và đảm bảo trẻ em được cung cấp đủ thực 
phẩm thông qua các chương trình hỗ trợ lương thực. 
CÁC TỶ PHÚ NÊN ĐÓNG GÓP PHẦN THUẾ CÔNG BẰNG CỦA MÌNH 
Quý vị đóng thuế từ mỗi kỳ lương, nhưng các tỷ phú lại đóng thuế với mức thấp 
hơn nhiều so với các gia đình lao động. Họ khăng khăng đòi đóng thuế ít hơn, 
ngay cả khi được hưởng những khoản giảm thuế ngày càng lớn. 
Dự luật 40 ban hành một loại thuế một lần CHỈ áp dụng cho những người dân 
California có tài sản trên $1 tỷ, một nhóm nhỏ những người sở hữu tổng cộng 
$2 nghìn tỷ tài sản—phần lớn trong số đó sẽ không bao giờ bị đánh thuế do 
các kẽ hở pháp luật ưu ái giới siêu giàu. 
Các tỷ phú đã tích lũy khối tài sản khổng lồ dựa trên sức lao động của tầng lớp 
trung lưu, và chúng ta có cơ hội buộc họ phải đóng góp phần thuế công bằng 
của mình để CHÚNG TA không phải gánh chịu chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn.
BERNIE SANDERS ỦNG HỘ DỰ LUẬT SỐ 40 

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ việc bỏ phiếu CÓ 
cho Dự luật 40, ngay cả khi một số chính trị gia ở Sacramento đang bảo vệ giới 
tỷ phú hơn là người lao động. 
“Việc [các tỷ phú] cho rằng trẻ em phải chết, người dân không được tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết là điều bình thường, và họ sẽ trừng phạt 
người dân California—thật là quá đáng.” 
—Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Hoa Kỳ. 
ĐỪNG TIN NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA CÁC TỶ PHÚ 
Một nhóm nhỏ các tỷ phú suy đồi đạo đức đang lan truyền những lời dối trá về 
Dự luật 40, bởi vì họ muốn người lao động phải gánh chịu chi phí cho những 
khoản giảm thuế của họ. 
Tài sản của Sergey Brin, người sáng lập Google và nhà tài trợ cho Trump, đã 
TĂNG GẤP ĐÔI, lên gần $300 tỷ kể từ khi Trump đắc cử. Hiện ông ta đã chi hơn 
$57 triệu để phản đối Dự luật 40. Ông ta thà để hàng triệu người dân California 
mất quyền được chăm sóc sức khỏe còn hơn là đóng thuế một cách công bằng. 
Những tỷ phú như Brin đã mua chuộc một số chính trị gia và lãnh đạo tổ chức 
tham nhũng để họ cũng phản đối Dự luật 40 — nhưng thực tế, giáo viên, nhân 
viên tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình, y tá và thành viên công đoàn lại ủng hộ nó. 
Những người phản đối Dự luật 40 chưa đưa ra bất kỳ giải pháp khả thi nào để 
bù đắp khoản tài trợ mà ông Trump đã lấy đi của chúng ta. 
Dĩ nhiên những tỷ phú và tay sai của họ không muốn đánh thuế tỷ phú, nhưng 
quý vị thì nên – vì ai đó phải trả tiền, và người lao động đã phải trả quá nhiều 
cho chăm sóc sức khỏe rồi. 
CỨU SỐNG NGƯỜI. ĐÁNH THUẾ CÁC TỶ PHÚ. 
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây
Victoria Barron, Chuyên viên Tiếp cận Bệnh nhân 
Tổ chức Planned Parenthood vùng Tây Nam Thái Bình Dương
Denise Robb, Tiến sĩ, Thành viên của Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ Chi nhánh 
1521
Hội Giảng viên Cao đẳng Los Angeles 
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 40  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 40  ★

HÃY CÙNG KIỂM TRA SỰ THẬT 
1.  Dự luật 40 là thuế đánh vào TỶ PHÚ. Điều này không thể áp dụng cho bất kỳ 
ai khác – người lao động vốn dĩ đã phải trả nhiều hơn mức đáng lẽ họ phải trả. 
2.  Dự luật 40 sẽ TẠO RA $100 tỷ để bù đắp cho khoản tài trợ y tế mà Trump đã 
cắt giảm để tài trợ cho việc giảm thuế cho các tỷ phú. 
3. Các tỷ phú trả mức THUẾ SUẤT THẤP HƠN NHIỀU so với mức mà các gia đình 
lao động phải trả từ mỗi kỳ lương. 
ĐỪNG TIN NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA TỶ PHÚ 
Các tỷ phú đã giúp Trump thông qua “Đạo luật vĩ đại và tuyệt vời” đã chi hàng 
triệu đô la để lừa quý vị bỏ phiếu chống lại thuế đánh vào giới tỷ phú. 
Đừng để bị đánh lừa. Những lời chứng thực và các nghiên cứu từ các tỷ phú 
đang che giấu sự thật—họ đang thúc đẩy chương trình nghị sự của Trump, 
chương trình này bảo vệ các tỷ phú và gây thiệt hại cho người đóng thuế bình 
thường. 
CÁC BÁC SĨ, Y TÁ, GIÁO VIÊN VÀ CÔNG NHÂN THỰC TẾ ỦNG HỘ DỰ LUẬT 40 
Trong khi một số lãnh đạo tổ chức và người vận động hành lang đứng về phía 
các tỷ phú, thì những người lao động mà họ lẽ ra phải đại diện lại đang ủng hộ 
Dự luật 40 và kêu gọi quý vị bỏ phiếu CÓ. Các bên ủng hộ bao gồm: 

Hiệp hội Y tá California, Dân biểu Hoa Kỳ Ro Khanna, các bác sĩ thuộc Ủy 
ban Thực tập sinh và Bác sĩ nội trú, SEIU, Liên đoàn Công dân Mỹ gốc Latinh 
California (LULAC), Giáo sĩ và Giáo dân Đoàn kết vì Công lý Kinh tế (CLUE) 
NHỮNG NGƯỜI PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 40 KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO ĐỂ BẢO VỆ 
QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ 
Các tỷ phú và tay sai của họ không đưa ra BẤT KỲ giải pháp khả thi nào để bù 
đắp khoản tiền tài trợ chăm sóc sức khỏe mà Trump đã lấy đi của chúng ta. 
Họ thà để tầng lớp trung lưu phải gánh chịu cảnh bệnh viện đóng cửa và chi 
phí chăm sóc sức khỏe tăng vọt còn hơn là phải đóng góp phần công bằng 
của mình. 
Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 40. 
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây
Victoria Barron, Chuyên viên Tiếp cận Bệnh nhân
Tổ chức Planned Parenthood vùng Tây Nam Thái Bình Dương
Denise Robb, Tiến sĩ, Thành viên của Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ Chi nhánh 1521
Hội Giảng viên Cao đẳng Los Angeles

Hãy bỏ phiếu Không cho Dự luật 40 — “THÍ NGHIỆM” THUẾ TÀI SẢN ĐẦY KHIẾM 
KHUYẾT GÂY TỔN HẠI CHO TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA
Dự luật 40 là một kế hoạch thuế được thiết kế tồi tệ, sẽ gây thiệt hại cho nền 
kinh tế và tiêu tốn hàng tỷ đô la ngân sách tiểu bang—mà không hề giúp giảm 
chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân California.
Dự luật này là một loại thuế chỉ áp dụng một lần và chỉ cung cấp nguồn kinh 
phí tạm thời. Khi hết tiền, các chính trị gia sẽ lại đưa ra một loại thuế khác. 
DỰ LUẬT 40 SẼ KHIẾN CALIFORNIA MẤT $25 TỶ DOANH THU CHO LĨNH VỰC 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GIÁO DỤC 
Một nghiên cứu của các nhà kinh tế thuộc Đại học Stanford cho thấy thuế này 
sẽ khiến California thiệt hại $25 tỷ vì nó khiến các công ty và cư dân giàu có rời 
khỏi tiểu bang.
Những cư dân này tạo ra các doanh nghiệp mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
của chúng ta và hiện đang đóng gần một nửa số thuế thu nhập để tài trợ cho 
các chương trình của tiểu bang. Nếu họ rời đi, điều đó sẽ tạo ra một lỗ hổng 
lớn trong ngân sách của chúng ta, đe dọa các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y 
tế và an ninh công cộng hoặc buộc những người đóng thuế khác phải bù đắp 
khoản thiếu hụt. 
CÁC BÁC SĨ, BỆNH VIỆN VÀ PHÒNG KHÁM Ở California PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 40 vì 
việc mất nguồn tài trợ sẽ gây nguy hiểm cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của bệnh nhân.
“Dự luật 40 không giúp giải quyết nhu cầu về nguồn tài trợ ổn định cho hệ thống 
chăm sóc sức khỏe. "Dự luật 40 chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.”— Jodi Hicks, Chủ 
tịch kiêm Giám đốc điều hành, Chi nhánh Planned Parenthood của California 
DỰ LUẬT 40 ĐƯỢC SOẠN THẢO NHẰM TRAO CHO CÁC CHÍNH TRỊ GIA QUYỀN 
LỰC MỚI ĐỂ MỞ RỘNG THUẾ 
Dự luật 40 không chỉ đơn thuần là “thuế dành cho tỷ phú”. Các nhóm lợi ích đặc 
biệt đứng sau dự luật này đã soạn thảo nó để trao cho cơ quan lập pháp tiểu 
bang quyền sửa đổi dự luật mà không cần sự chấp thuận của cử tri. 
Phân tích pháp lý độc lập cho thấy Dự luật 40 mở ra khả năng mở rộng thuế đối 
với tài sản của TẤT CẢ người dân California — bao gồm tiền tiết kiệm, vốn chủ 
sở hữu nhà và thậm chí cả quỹ hưu trí. www.ReadltForYourself.org 
DỰ LUẬT 40 LẦN ĐẦU TIÊN ĐÁNH THUẾ VÀO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ  
Dự luật 40 sẽ là dự luật đầu tiên trong lịch sử California đánh thuế vào tài khoản 
hưu trí - một tiền lệ nguy hiểm. Nếu được thông qua, dự luật này chắc chắn sẽ 
được mở rộng để đánh thuế vào khoản tiết kiệm hưu trí của nhiều người dân 
California hơn nữa. 
DỰ LUẬT 40 LÀ CÔNG THỨC DẪN ĐẾN CHI TIÊU LÃNG PHÍ HƠN 

Chi tiêu của chính phủ tiểu bang đã tăng 79% kể từ năm 2019, nhưng không 
mang lại kết quả tốt hơn trong các vấn đề quan trọng như tội phạm, nhà ở và 
tình trạng vô gia cư. Nhưng Dự luật 40 không bao gồm các điều khoản về trách 
nhiệm giải trình, tính minh bạch hoặc giám sát để đảm bảo quỹ được chi tiêu 
như dự định. 
Thay vào đó, Dự luật 40: • Tự miễn trừ khỏi các biện pháp bảo vệ theo hiến 
pháp dành cho trường học đã được cử tri thông qua, gây thiệt hại cho các lớp 
học hơn $3 tỷ mỗi năm. www.ProtectCaliforniaSchools.org • Tự miễn trừ khỏi 
giới hạn chi tiêu của tiểu bang do cử tri thông qua, bao gồm cả yêu cầu hoàn 
trả doanh thu vượt mức cho người đóng thuế. • Bao gồm nhưng không có biện 
pháp bảo vệ nào để ngăn chặn hàng tỷ đô la chảy trực tiếp vào tay các công ty 
bảo hiểm y tế và các Giám đốc Điều hành.  
CÁC TÁC GIẢ THỪA NHẬN THUẾ MỘT LẦN LÀ MỘT THÍ NGHIỆM 
Các nhà kinh tế người Pháp, đồng tác giả của Dự luật 40, đã từng đề xuất thuế 
tài sản ở Pháp và Liên minh châu Âu nhưng không thành công vì những lo ngại 
về kinh tế. Họ gọi Dự luật 40 là “một thử nghiệm” có thể phản tác dụng nhưng 
nói rằng “California là nơi lý tưởng để thử nghiệm ý tưởng của họ”. 
Chúng ta không nên mạo hiểm tương lai của California vào một cuộc thử 
nghiệm kinh tế tốn kém. 
www.WhoWroteProp40.org 
DỰ LUẬT 40 BỊ PHẢN ĐỐI BỞI GIỚI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP, ĐẢNG DÂN 
CHỦ VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA, GIÁO VIÊN VÀ LÍNH CỨU HỎA 
Dự luật 40 bị Thống đốc Gavin Newsom, các ứng cử viên của đảng Dân chủ và 
Cộng hòa cho chức Thống đốc, cùng các tổ chức sau đây phản đối: 
Hiệp hội Giáo viên California, Chi nhánh Planned Parenthood ở California, 
Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng California, Hội đồng Thương mại Xây dựng và 
Công trình Tiểu bang California, Liên Minh Thợ Mộc California, Hiệp hội Lính 
cứu hỏa Chuyên nghiệp California, Phòng Thương mại Châu Á Thái Bình 
Dương California, Hội đồng Nhà ở Giá rẻ California, Hiệp hội Người đóng thuế 
California, Phòng Thương mại California, Phòng Thương mại người gốc Tây Ban 
Nha California
Hãy cùng chúng tôi bỏ phiếu phản đối kế hoạch thuế đầy khiếm khuyết này. 
Hãy truy cập www.VoteNoOn40.org để biết thêm thông tin. 
René Bravo, Bác sĩ Y khoa, Chủ tịch
Hiệp hội Y khoa California 
Francisco Silva, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Chăm sóc Cơ bản California
Dr. Debra Schade, Chủ tịch 
Hiệp hội Hội đồng quản trị Trường học California

ÁP ĐẶT THUẾ MỘT LẦN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ NHẤT 
ĐỊNH. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP ĐƯỢC CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ 

XUẤT VÀ ĐIỀU LUẬT. 
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DỰ LUẬT CẤM CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG LOẠI TRỪ NGUỒN THU KHỎI GIỚI HẠN 
CHI TIÊU CỦA TIỂU BANG. YÊU CẦU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐẶC BIỆT 
MỚI CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP ĐƯỢC CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.41

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

Nội dung của dự luật này có trên trang 147 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Cấm bất kỳ loại thuế mới nào của tiểu bang mà không 
tính nguồn thu của chúng vào giới hạn chi tiêu của 
tiểu bang đã được cử tri thông qua năm 1979.

•	 Đối với các loại thuế đặc biệt trên toàn tiểu bang, yêu 
cầu: (1) kiểm toán trước bầu cử đối với các chương 
trình dự kiến nhận tài trợ từ thuế đặc biệt do cử tri đề 
xuất và (2) kiểm toán định kỳ đối với các chương trình 
được tài trợ bởi các loại thuế đặc biệt được ban hành 
sau ngày 1 Tháng Một, 2026. 

•	 Quy định rằng các biện pháp khác được cử tri thông 
qua xuất hiện trên cùng một lá phiếu sẽ bị vô hiệu 
nếu chúng xung đột với biện pháp này và biện pháp 
này nhận được nhiều phiếu thuận hơn.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP 
VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN 
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
•	 Tác động tài chính ròng chưa xác định được. Tăng chi 

phí cho Kiểm toán viên Tiểu bang California để thực 
hiện các yêu cầu kiểm toán mới, bao gồm kiểm toán 
một lần và kiểm toán định kỳ đối với các chương trình 
được tài trợ bằng thuế đặc biệt. Những chi phí này 
chủ yếu sẽ được chi trả từ nguồn thu mới được thu 
từ các loại thuế đặc biệt. Những khoản tiết kiệm tiềm 
năng gắn liền với việc thực hiện các khuyến nghị từ 
các đợt kiểm toán.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
Quản lý bầu cử. Tổng Thư Ký Tiểu Bang giám sát các cuộc 
bầu cử trên toàn tiểu bang, chuẩn bị và gửi đi Hướng dẫn 
Thông tin cho Cử tri (VIG) của tiểu bang.

Quy trình đề xuất của cử tri. Công dân California có thể 
đề xuất các luật tiểu bang và sửa đổi hiến pháp thông 
qua quy trình đề xuất toàn tiểu bang. Những người ủng 
hộ một đề xuất sẽ thu thập chữ ký từ các cử tri đã đăng 
ký để đủ điều kiện đưa đề xuất đó vào lá phiếu. Luật 
pháp tiểu bang quy định số lượng chữ ký hợp lệ mà 
người ủng hộ phải thu thập để đủ điều kiện đưa đề xuất 
của họ vào lá phiếu. Những người ủng hộ sẽ thông báo 
cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang khi họ đã thu thập được 25% 
số chữ ký cần thiết. 

Các loại thuế đặc biệt. Các loại thuế tiểu bang có thể 
được tăng lên bởi cơ quan lập pháp hoặc bởi cử tri. Khi 
một “thuế đặc biệt” được tạo ra, doanh thu từ khoản 
thuế đó sẽ được dành riêng cho một mục đích hoặc 
chương trình cụ thể. Ví dụ, một số loại thuế nhiên liệu 
chỉ có thể được sử dụng để chi trả cho các tuyến đường 
công cộng và các chương trình giao thông khác.

Văn phòng Kiểm toán Tiểu bang California (Kiểm toán 
viên Tiểu bang). Kiểm toán viên Tiểu bang là một cơ 
quan độc lập và phi đảng phái trong chính quyền tiểu 
bang. Nó đánh giá mức độ tuân thủ luật pháp, sử dụng 
ngân sách và điều hành các chương trình của chính 
quyền tiểu bang và địa phương. Những cuộc đánh giá 
này được gọi là kiểm toán. Cuộc kiểm toán có thể đưa ra 

các khuyến nghị nhằm giúp cải thiện hoạt động và hiệu 
quả của chính phủ. Một số cuộc kiểm toán được thực 
hiện định kỳ theo thời gian, trong khi những cuộc kiểm 
toán khác chỉ được thực hiện một lần. 

ĐỀ XUẤT
Yêu cầu kiểm toán một lần trước khi các loại thuế đặc 
biệt được đưa vào lá phiếu thông qua quy trình đề xuất 
của cử tri. Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang 
xem xét từng chương trình sẽ nhận được kinh phí từ một 
loại thuế đặc biệt mới hoặc tăng lên được đề xuất thông 
qua quy trình đề xuất của cử tri. Cuộc kiểm toán này sẽ 
diễn ra sau khi những người ủng hộ thu thập được 25% 
số chữ ký cần thiết để đưa một dự luật vào lá phiếu, tức 
là trước khi biết liệu đề xuất đó có đủ điều kiện để được 
đưa vào lá phiếu hay không. Dự luật 41 quy định những 
nội dung mà Kiểm toán viên Tiểu bang sẽ đưa vào các 
cuộc kiểm toán này, bao gồm việc xác định các cách để 
giảm 10% chi phí hàng năm của chương trình được kiểm 
toán. Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang phải 
viết bản tóm tắt của mỗi cuộc kiểm toán. Nếu một sáng 
kiến cử tri đề xuất về thuế đặc biệt đủ điều kiện để đưa 
vào lá phiếu thì Dự luật 41 yêu cầu bản tóm tắt của Kiểm 
toán viên Tiểu bang phải được đưa vào VIG. Nếu cử tri 
chấp thuận thuế đặc biệt thì chi phí cho cuộc kiểm toán 
một lần sẽ được thanh toán từ doanh thu thuế mới.

Kiểm toán định kỳ các chương trình nhận kinh 
phí từ các loại thuế đặc biệt mới hoặc tăng thêm. 
Dự luật 41 cũng yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang định 
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DỰ LUẬT

41
PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

Các tương tác tiềm năng với các dự luật khác
Nếu Dự luật 41 nhận được nhiều phiếu "có" hơn Dự luật 40 trên 

cùng một lá phiếu thì Dự luật 40 có thể bị ngăn chặn trở thành luật, 
ngay cả khi nó nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri. Điều này là do tòa 
án có thể nhận thấy Dự luật 41 mâu thuẫn với Dự luật 40.

kỳ xem xét các chương trình nhận tài trợ từ các loại thuế 
đặc biệt do Cơ quan lập pháp hoặc cử tri ban hành hoặc 
tăng lên sau ngày 1 Tháng Một, 2026. Các cuộc kiểm 
toán định kỳ này sẽ diễn ra bốn năm một lần. Dự luật 
41 quy định những nội dung mà Kiểm toán viên Tiểu 
bang sẽ đưa vào các cuộc kiểm toán này, bao gồm cả các 
khuyến nghị để cải thiện hiệu quả chương trình. Dự luật 
41 quy định rằng chi phí cho công việc đang diễn ra này 
sẽ được thanh toán bằng doanh thu thuế mới.

Giới hạn phân bổ ngân sách tiểu bang. Hiến pháp Tiểu 
bang quy định giới hạn số tiền doanh thu thuế mà tiểu 
bang có thể chi tiêu mỗi năm. Giới hạn này áp dụng cho 
cả các loại thuế Quỹ Chung và thuế đặc biệt. Tuy nhiên, 
một số loại chi tiêu nhất định, ví dụ như chi cho cơ sở hạ 
tầng, được loại trừ khỏi giới hạn này. Theo Dự luật 41, 
tiểu bang có thể không được phép loại trừ các khoản chi 
tiêu thuế đặc biệt mới khỏi giới hạn này. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí của Kiểm toán viên Tiểu bang tăng lên, phần 
lớn được chi trả bằng doanh thu mới. Dự luật 41 sẽ làm 
tăng chi phí của Kiểm toán viên Tiểu bang bằng cách tạo 
ra các yêu cầu kiểm toán mới và thường xuyên. Chi phí 
sẽ phụ thuộc vào (1) số lượng thuế đặc biệt mới hoặc 
tăng được đề xuất và phê duyệt và (2) độ phức tạp của 
các chương trình được kiểm toán. Các chi phí này có thể 
nằm trong khoảng vài triệu đô la mỗi năm nhưng sẽ 
tăng lên theo thời gian. Các chi phí kiểm toán một lần và 
định kỳ liên quan đến các loại thuế đặc biệt được cử tri 
hoặc cơ quan lập pháp thông qua sẽ được thanh toán từ 
doanh thu từ các loại thuế đặc biệt đó. Các chi phí kiểm 
toán phát sinh một lần liên quan đến các loại thuế đặc 
biệt không được đưa vào lá phiếu hoặc bị cử tri bác bỏ 
sẽ được thanh toán từ Quỹ Chung của tiểu bang. (Quỹ 
Chung là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho 

hầu hết các dịch vụ công, bao gồm giáo dục, dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và nhà tù.)

Chi phí in ấn và gửi thư VIG cao hơn. Dự luật 41 sẽ yêu 
cầu bản tóm tắt báo cáo của Kiểm toán viên Tiểu bang 
phải được công bố trong VIG khi một đề xuất của cử tri 
liên quan đến thuế đặc biệt xuất hiện trên lá phiếu. Các 
bản tóm tắt kiểm toán này có thể làm tăng thêm vài 
trang cho VIG, dẫn đến chi phí in ấn và gửi thư của tiểu 
bang tăng thêm vài trăm nghìn đô la cho mỗi đề xuất đủ 
điều kiện.

Những khoản tiết kiệm tiềm năng nếu thực hiện  
các khuyến nghị của Kiểm toán viên Tiểu bang. 
Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang đưa ra các 
khuyến nghị về các chương trình nhằm giảm chi phí 
hoặc cải thiện hiệu quả. Dự luật 41 có thể dẫn đến tiết 
kiệm chi phí hoặc cải thiện dịch vụ nếu các nhà hoạch 
định chính sách thực hiện các khuyến nghị của Kiểm 
toán Tiểu bang và những khuyến nghị đó chứng minh 
được hiệu quả. Mọi khoản tiết kiệm có thể đạt được sẽ 
phụ thuộc vào các quyết định trong tương lai và hiện 
chưa thể biết trước. 

Hiệu quả tổng thể chưa được biết. Tác động tài chính 
tổng thể của Dự luật 41 vẫn chưa được biết rõ vì nó phụ 
thuộc vào các quyết định trong tương lai của cử tri, cơ 
quan lập pháp và các nhà hoạch định chính sách khác. 

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-measure-
contribution-totals để xem danh sách các ủy ban được 

thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html  
để xem thông tin về 10 người  

đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 41, xem trang 147.	 Phân Tích  |  59
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NGƯỜI DÂN CALIFORNIA XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT 
HƠN TỪ TIỀN THUẾ CỦA CHÚNG TA 
Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang tiến hành các cuộc kiểm 
toán công khai độc lập đối với các chương trình được tài trợ bởi các loại 
thuế mới được đề xuất nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình, đồng thời thúc đẩy kết quả tốt hơn.
Người dân California phải trả một trong những mức thuế cao nhất cả 
nước—ngoài chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng. Chỉ riêng năm nay, 
chính phủ tiểu bang California sẽ chi hơn $350 tỷ - tăng 79% so với 
năm 2019. Hàng tỷ đô la tiền thuế của chúng ta đã được đổ vào các 
chương trình của tiểu bang như các nỗ lực giải quyết vấn đề vô gia cư, 
nhưng hiệu quả thu được lại quá ít.
Chúng ta xứng đáng được hưởng nền giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ 
sở hạ tầng và các dịch vụ khác tốt hơn để đáp lại số tiền khó nhọc mà 
chúng ta đóng góp cho tiểu bang. 
Dự luật 41 yêu cầu trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và tiến độ có 
thể theo dõi được của các chương trình được tài trợ bằng các loại thuế 
của chúng ta, để chúng ta chấm dứt tình trạng tài trợ thất bại và bắt 
đầu tài trợ cho những kết quả thành công. 
Đây là cách mà Dự luật 41 hoạt động. 
KIỂM TOÁN CÔNG KHAI NHẰM ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, 
MINH BẠCH VÀ GIÁM SÁT 
Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang độc lập tiến hành kiểm 
toán hiệu quả hoạt động và tài chính của các chương trình được tài trợ 
bởi các biện pháp thuế mới, và công bố công khai kết quả. Các cuộc 
kiểm toán phải: 
• Theo dõi tất cả chi tiêu của chương trình và đánh giá xem chương 
trình có đạt được các kết quả như mong muốn hay không; • Xác định 
xem các chương trình có đủ sự giám sát và trách nhiệm giải trình hay 
không; • Xác định các lĩnh vực lãng phí, gian lận và lạm dụng; • Đề 
xuất các biện pháp để tránh lãng phí và gian lận trong tương lai cũng 
như làm cho các chương trình hiệu quả hơn.
Dự luật 41 yêu cầu kiểm toán cả trước khi bỏ phiếu về các loại thuế 
để đảm bảo tính minh bạch cho cử tri, và kiểm toán thường xuyên các 
chương trình được tài trợ bằng các loại thuế đã được phê duyệt để 
đảm bảo trách nhiệm giải trình. 
DỰ LUẬT 41: CUNG CẤP THÔNG TIN CÔNG KHAI, ĐỘC LẬP CHO CỬ TRI 
VỀ CÁC LOẠI THUẾ ĐỀ XUẤT 

Trước khi bỏ phiếu về các loại thuế mới để tài trợ cho các chương 
trình, cử tri cần được tiếp cận thông tin độc lập về cách thức quản 
lý các chương trình đó và liệu chúng có thực sự cần thêm tài trợ hay 
không. Theo Dự luật 41, kết quả kiểm toán phải được công bố công 
khai và trong Hướng dẫn Thông tin cho Cử tri — để cử tri có thể đưa ra 
quyết định sáng suốt về các loại thuế mới mà không cần phải dựa vào 
thông tin từ các nhóm lợi ích đặc biệt hoặc các chính trị gia. 
“Cuộc cải cách hợp lý và đã quá hạn lâu này cuối cùng sẽ mang lại sự 
minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chi tiêu của tiểu bang—đảm 
bảo người dân California nhận được các dịch vụ chính phủ tốt hơn cho số 
tiền thuế mà chúng ta phải trả. Nó cung cấp một báo cáo độc lập, công 
khai về chi tiêu của chính phủ, nhờ đó các chương trình của chính phủ 
hoạt động hiệu quả hơn cho tất cả mọi người.”—Pat Fong Kushida, Chủ 
tịch/Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại CalAsian 
DỰ LUẬT 41: MỘT THỎA THUẬN TỐT HƠN CHO NGƯỜI ĐÓNG THUẾ 
Dự luật 41 không làm tăng thuế — mà bảo vệ quyền lợi của người 
đóng thuế: 
• Giảm thiểu tình trạng lãng phí và gian lận đã gây thiệt hại hàng tỷ đô 
la cho người đóng thuế ở California trong những năm gần đây; • Buộc 
tất cả các loại thuế phải tuân thủ giới hạn chi tiêu đã được cử tri tiểu 
bang phê duyệt—bao gồm cả yêu cầu hoàn trả phần doanh thu vượt 
mức cho người đóng thuế. 
Dự luật 41 đảm bảo người đóng thuế nhận được kết quả tốt hơn—chứ 
không chỉ là một hóa đơn thuế lớn hơn.
“Mỗi đô la tiền thuế chúng ta lãng phí là một đô la có thể thực sự giúp đỡ 
được ai đó. Người dân California hiện đã phải trả mức thuế thu nhập và thuế 
bán hàng cao nhất cả nước – chúng ta cần sự minh bạch và trách nhiệm giải 
trình tốt hơn để đảm bảo tiền thuế của chúng ta mang lại hiệu quả. "Dự luật 
41 mang lại điều đó.” — Steve Westly, cựu Kiểm soát viên California. 
Hãy cùng các nhóm ủng hộ chính phủ tốt, chủ doanh nghiệp nhỏ, các 
kế toán viên, người đóng thuế và những người vận động cho sự minh 
bạch công khai bỏ phiếu Có cho Dự luật 41. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.ResultsCA.org 
Denise LeDuc Froemming, CPA, Chủ tịch
Hiệp hội Kế toán viên Công chứng California (CalCPAs)
Tom Hayes, Fmr. Kiểm toán viên Tiểu bang California 
Robert Gutierrez, Chủ tịch 
Hiệp hội Người đóng thuế California (CalTax)

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 41  ★

ĐÂY LÀ MỘT CHIÊU TRÒ CHE GIẤU ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC TỶ PHÚ 
Đừng để bị đánh lừa—Dự luật 41 thực chất không phải về kiểm toán.
Đây chỉ là một mánh khóe để khoảng 200 tỷ phú có thể tiếp tục trốn 
thuế trong khi QUÝ VỊ lại phải gánh chịu khoản phí đó. 
DỰ LUẬT 41 SẼ BÃI BỎ THUẾ TỶ PHÚ 
Dự luật 41 là một kế hoạch được tài trợ bởi các tỷ phú, được thiết kế 
đặc biệt để hủy bỏ Thuế Tỷ phú California, Dự luật 40. 
Dự luật 41 được đưa ra bỏ phiếu vì các tỷ phú không muốn đóng góp 
phần thuế công bằng của họ. Họ thà để hàng triệu người lao động 
mất quyền được chăm sóc sức khỏe còn hơn là phải đóng một khoản 
thuế nhỏ, một lần duy nhất đối với khối tài sản khổng lồ của mình. 
Tệ hơn nữa, Dự luật 41 không chỉ là một kế hoạch mà còn là một kế 
hoạch tốn kém—nó sẽ tiêu tốn thời gian và tiền bạc của tiểu bang. 
MỘT SỐ NHÀ TÀI TRỢ CỦA DONALD TRUMP ĐÃ TÀI TRỢ CHO VIỆC NÀY 
Những tỷ phú đứng sau vụ này không quan tâm đến việc chịu trách 
nhiệm trước người đóng thuế. Họ đã trốn tránh việc đóng thuế của 
chính mình trong nhiều năm thông qua các kẽ hở và ưu đãi thuế. 

Đề xuất giả tạo này được tạo ra để lừa những cử tri như quý vị, khiến 
cho việc đánh thuế tỷ phú trở nên bất khả thi. 
NẾU QUÝ VỊ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC TÀI TRỢ CHO CHĂM SÓC SỨC KHỎE, 
GIÁO DỤC CÔNG LẬP VÀ HỖ TRỢ THỰC PHẨM, HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG 
CHO DỰ LUẬT 41 
Donald Trump đã cắt giảm tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu của chúng 
ta để các tỷ phú có thể tích trữ thêm nhiều của cải. 
Việc thông qua Thuế Tỷ phú ở California là cách duy nhất để bù đắp 
số tiền mà Trump đã lấy đi của chúng ta, để chúng ta không phải đối 
mặt với tình trạng bệnh viện đóng cửa và chi phí chăm sóc sức khỏe 
tăng vọt. 
Để cứu sống người dân và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người 
dân California, hãy bác bỏ những lời dối trá của các tỷ phú. 
Hãy Bỏ Phiếu KHÔNG cho Dự Luật 41. 
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng 
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 41  ★

HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 41. Đây là một đề xuất được 
tài trợ bởi các tỷ phú, được thiết kế đặc biệt để bãi bỏ Thuế Tỷ phú 
California, Dự luật 40. 
DỰ LUẬT 41 SẼ BÃI BỎ THUẾ TỶ PHÚ 
Dự luật 41 được đưa vào lá phiếu vì một lý do duy nhất—các tỷ phú 
không muốn đóng góp phần thuế công bằng của họ. Đề xuất này 
được tạo ra để lừa những cử tri như quý vị, khiến cho việc đánh thuế 
tỷ phú trở nên bất khả thi. Đó là lý do tại sao quý vị phải bỏ phiếu 
KHÔNG. 
Đừng tin vào những lời nói dối của các tỷ phú. Dự luật 41 không phải 
là về việc kiểm toán các loại thuế mới. Vấn đề cốt lõi là đánh bại một 
loại thuế cụ thể mà các tỷ phú muốn trốn tránh, bởi vì họ thà để hàng 
triệu người lao động mất quyền được chăm sóc sức khỏe còn hơn là 
phải trả một khoản thuế nhỏ, chỉ đóng một lần duy nhất đối với khối 
tài sản khổng lồ của mình. 
DỰ LUẬT 41 ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC TỶ PHÚ, NHỮNG NGƯỜI MUỐN 
QUÝ VỊ PHẢI TRẢ NHIỀU TIỀN HƠN CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
Một trong những nhà tài trợ chính của Dự luật 41 là Sergey Brin, người 
sáng lập Google và nhà tài trợ cho Trump, người có khối tài sản đã 
TĂNG GẤP ĐÔI lên gần $300 tỷ kể từ khi Trump đắc cử. Giờ đây, ông ta 
đã chi hơn $57 triệu để tài trợ cho các biện pháp giả tạo như Dự luật 
41, nhằm mục đích xóa bỏ thuế đối với các tỷ phú. Thượng nghị sĩ Mỹ 
Bernie Sanders gọi hành động kiêu ngạo này của Brin là “không thể 
chấp nhận được”.

Donald Trump đã lấy tiền từ túi của người lao động và trao cho các tỷ 
phú như Brin thông qua các khoản giảm thuế khổng lồ. Giờ đây, các tỷ 
phú ủng hộ Dự luật 41 muốn QUÝ VỊ phải trả nhiều tiền hơn cho dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 41 NẾU QUÝ VỊ ỦNG HỘ THUẾ TỶ 
PHÚ 
Chúng ta có cơ hội buộc các tỷ phú phải đóng góp phần công bằng 
của họ để duy trì hoạt động của các bệnh viện và đảm bảo chi phí 
chăm sóc sức khỏe hợp lý cho các gia đình lao động ở California. Hãy 
Bỏ Phiếu KHÔNG cho Dự Luật 41. 
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng 
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 41  ★

Khi các chương trình của chính phủ tiểu bang không đạt hiệu quả, 
điều đó gây thiệt hại cho những người phụ thuộc vào các dịch vụ đó 
và những người đóng thuế đã tài trợ cho chúng. 
Dự luật 41 yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang độc lập tiến hành kiểm 
toán hiệu quả hoạt động và tài chính của các chương trình được tài trợ 
bằng các loại thuế mới — nhằm giúp các chương trình hoạt động hiệu 
quả và tiết kiệm hơn. 
Hãy tự hỏi: tại sao một nhóm lợi ích đặc biệt duy nhất ở Sacramento lại 
phản đối sự minh bạch và trách nhiệm giải trình? 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 41: NGƯỜI NỘP THUẾ XỨNG ĐÁNG NHẬN 
ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT HƠN 
Một số thông tin thực tế: 
• Ngân sách tiểu bang của chúng ta năm nay đạt mức cao kỷ lục 
$352 tỷ. • Chi tiêu của tiểu bang đã tăng 79% kể từ năm 2019. 
• Chúng ta đã chi hàng tỷ đô la cho các chương trình như giải 
quyết vấn đề vô gia cư, nhưng hiệu quả thu được lại quá ít.
Với mức thuế thuộc hàng cao nhất cả nước và chi phí sinh hoạt ngày 
càng tăng, chúng ta không thể để xảy ra thất bại. Mỗi đô la bị lãng phí 
là một đô la có thể được dùng để giúp đỡ ai đó. 
Dự luật 41 yêu cầu tính minh bạch và tiến độ có thể theo dõi được của 
các chương trình, nhằm giúp cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và 
các dịch vụ công cộng khác mà người dân California phụ thuộc vào. 

DỰ LUẬT 41: KIỂM TOÁN CÔNG KHAI NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM 
GIẢI TRÌNH 
“Kiểm toán hiệu quả hoạt động độc lập cung cấp cho cử tri thông 
tin khách quan, đáng tin cậy về nguồn lực công, từ đó tăng cường 
trách nhiệm giải trình và lòng tin của công chúng.” - Denise LeDuc 
Froemming, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán viên Công chứng California 
Theo Dự luật 41, Kiểm toán viên Tiểu bang độc lập sẽ công khai xem 
xét các chương trình được tài trợ bằng các loại thuế mới, vạch trần bất 
kỳ sự lãng phí hoặc quản lý yếu kém nào và đưa ra các khuyến nghị cải 
tiến chương trình. Kết quả kiểm toán được công bố trong Hướng dẫn 
Thông tin cho Cử tri trước khi quý vị bỏ phiếu—và sẽ tiếp tục kiểm 
toán nếu một loại thuế được thông qua. 
CỬ TRI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BIẾT THÔNG TIN MINH BẠCH HƠN —cho 
dù các nhóm lợi ích đặc biệt không thích điều đó. 
Hãy Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 41. Minh bạch hơn, trách nhiệm giải 
trình cao hơn, kết quả tốt hơn cho tiền thuế của chúng ta. 
Pat Fong Kushida, Chủ tịch 
Phòng Thương mại Châu Á Thái Bình Dương California (Phòng thương 
mại CalAsian)
Steve Westly, Fmr. Kiểm soát viên Tiểu bang California 
Robert Gutierrez, Chủ tịch
Hiệp hội Người đóng thuế California (CalTax)
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DỰ LUẬT CẤM ÁP DỤNG CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG ĐÁNH VÀO TÀI SẢN 
CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI THUẾ HỒI TỐ CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN 
HIẾN PHÁP DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.42

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có trên trang 150 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

THÔNG TIN CƠ SỞ
Một số loại tài sản cá nhân phải chịu 
thuế ở California. Cả chính quyền tiểu 
bang và chính quyền địa phương đều 
đánh thuế quyền sở hữu đối với một 
số tài sản cá nhân nhất định. Các loại 
thuế này được tính dựa trên giá trị của 
bất động sản. Tài sản cá nhân là tất cả 
những thứ mà mọi người sở hữu, ngoại 
trừ bất động sản. Một ví dụ về loại thuế 
này là phí cấp giấy phép xe mà chủ sở 
hữu ô tô và xe tải phải trả cho Nha Lộ 
Vận mỗi năm. Một ví dụ khác là thuế tài 
sản mà chủ sở hữu thiết bị kinh doanh 
phải trả cho quận mỗi năm.
Việc sở hữu tài sản tài chính không bị 
đánh thuế. Việc sở hữu nhiều loại tài sản 
cá nhân không bị đánh thuế. Một ví dụ 

điển hình là các tài sản tài chính như cổ 
phiếu và tài khoản đầu tư. Mặc dù tiểu 
bang đánh thuế thu nhập mà người dân 
kiếm được từ tài sản tài chính của họ, 
nhưng không có thuế đối với việc chỉ 
đơn thuần sở hữu những tài sản đó. 

ĐỀ XUẤT 
Cấm áp đặt thuế mới đối với tài sản tài 
chính hoặc tài sản cá nhân khác. Theo 
Dự luật 42, các loại thuế mới đối với 
quyền sở hữu tài sản tài chính hoặc tài 
sản cá nhân khác sẽ không được phép 
áp dụng. 
Giới hạn việc đánh thuế hồi tố. 
Dự luật 42 giới hạn các trường hợp mà 
một dự luật lá phiếu hoặc cơ quan lập 
pháp có thể tăng bất kỳ loại thuế nào 

•	 Cấm áp dụng các loại thuế mới của 
tiểu bang đánh vào tài sản cá nhân, 
bao gồm các lợi ích kinh doanh, tài 
sản trí tuệ và tài sản tài chính (bao 
gồm các tài sản trong tài khoản hưu trí 
và tài khoản đầu tư).

•	 Cấm áp dụng các loại thuế mới của 
tiểu bang có tính chất hồi tố dựa trên 
hành vi, hoạt động hoặc trạng thái của 
người nộp thuế đã xảy ra trước ngày 
có hiệu lực của loại thuế mới đó. 

•	 Áp dụng đối với các loại thuế mới 
được ban hành hoặc có hiệu lực vào 
hoặc sau ngày 1 Tháng Một, 2026.

•	 Quy định rằng các biện pháp khác 
được cử tri thông qua xuất hiện trên 
cùng một lá phiếu sẽ bị vô hiệu nếu 
chúng xung đột với biện pháp này và 
biện pháp này nhận được nhiều phiếu 
thuận hơn.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH 
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG: 
•	 Có khả năng nguồn thu thuế trong 

tương lai sẽ không tăng đáng kể.
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Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 42, xem trang 150.	 Phân Tích  |  63

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

CẤM ÁP DỤNG CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG ĐÁNH VÀO TÀI SẢN CÁ 
NHÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI THUẾ HỒI TỐ CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN 

PHÁP DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT. 

DỰ LUẬT

42

theo cách hồi tố. Thuế hồi tố là loại thuế 
áp dụng cho những gì đã xảy ra trong 
quá khứ. Ví dụ, đó là thuế đánh vào số 
tiền mà ai đó kiếm được cách đây hai 
năm. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Có khả năng doanh thu thuế sẽ giảm 
trong tương lai. Dự luật 42 hạn chế các 
lựa chọn mà tiểu bang có thể sử dụng 
để tăng thuế trong tương lai. Điều này 
có thể khiến việc tăng các loại thuế của 
tiểu bang trở nên khó khăn hơn một 
chút. Điều này có thể làm giảm doanh 
thu thuế trong tương lai. Hiện chưa 
rõ khi nào và mức độ giảm doanh thu 
trong tương lai là bao nhiêu.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html  

để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban. 

Các tương tác tiềm năng với các dự luật khác
Nếu Dự luật 42 nhận được nhiều phiếu “có” hơn Dự luật 40 trên cùng 

một lá phiếu thì Dự luật 40 có thể bị ngăn chặn trở thành luật, ngay cả 
khi nó nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri. Điều này là do tòa án có 
thể nhận thấy Dự luật 42 mâu thuẫn với Dự luật 40.
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DỰ LUẬT CẤM ÁP DỤNG CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG ĐÁNH VÀO TÀI SẢN CÁ 
NHÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI THUẾ HỒI TỐ CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP 
DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT. 42

64  |  Tranh Luận	 Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 42  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 42  ★

ĐÂY LÀ MỘT CHIÊU TRÒ KHÁC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI TỶ PHÚ 
Đừng để bị đánh lừa—Dự luật 42 thực chất không phải là để bảo vệ 
khoản tiết kiệm hưu trí của quý vị khỏi các loại thuế mới. 
Đây là một thủ đoạn thừa thãi và tốn kém, cho phép khoảng 
200 tỷ phú tiếp tục trốn thuế trong khi QUÝ VỊ phải gánh chịu khoản 
phí đó. 
DỰ LUẬT 42 SẼ BÃI BỎ THUẾ TỶ PHÚ 
Dự luật 42 là một kế hoạch được tài trợ bởi các tỷ phú, được thiết kế 
đặc biệt để hủy bỏ Thuế Tỷ phú California, Dự luật 40. 
Dự luật 42 được đưa ra bỏ phiếu vì các tỷ phú không muốn đóng góp 
phần thuế công bằng của họ. Họ thà để hàng triệu người lao động 
mất quyền được chăm sóc sức khỏe còn hơn là phải đóng một khoản 
thuế nhỏ, một lần duy nhất đối với khối tài sản khổng lồ của mình.
AI ĐỨNG SAU CHUYỆN NÀY? MỘT SỐ NHÀ TÀI TRỢ CỦA DONALD TRUMP 
Những tỷ phú đứng sau chuyện này không hề quan tâm đến việc bảo 
vệ khoản tiết kiệm hưu trí của quý vị. Họ đang tự bảo vệ mình. Họ đã 
trốn tránh việc đóng thuế của chính mình trong nhiều năm thông qua 
các kẽ hở và ưu đãi thuế.

Đề xuất giả tạo này được tạo ra để lừa những cử tri như quý vị, khiến 
cho việc đánh thuế tỷ phú trở nên bất khả thi. Đó là lý do tại sao quý vị 
phải bỏ phiếu KHÔNG. 
DỰ LUẬT 40 CHỈ ĐÁNH THUẾ VÀO KHỐI TÀI SẢN $2 NGHÌN TỶ CỦA CÁC 
TỶ PHÚ 
Vị tỷ phú đứng sau Dự luật 42 đã lan truyền những lời dối trá về Thuế 
Tỷ phú California (Dự luật 40), nhằm đánh lừa cử tri tin rằng tiền hưu 
trí và tiền tiết kiệm của họ đang gặp rủi ro. 
Đừng tin vào những lời lẽ gieo rắc nỗi sợ hãi. Thuế Tỷ phú California 
CHỈ áp dụng cho các tỷ phú. Vấn đề là làm sao để các tỷ phú cuối cùng 
cũng phải đóng góp phần thuế công bằng của họ, để chúng ta không 
phải đối mặt với cảnh bệnh viện đóng cửa và chi phí chăm sóc sức 
khỏe tăng vọt. 
Hãy Bỏ Phiếu KHÔNG cho Dự Luật 42.
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng 
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây

BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 42: BẢO VỆ TIỀN HƯU TRÍ VÀ TIỀN TIẾT 
KIỆM CẢ ĐỜI CỦA QUÝ VỊ KHỎI CÁC LOẠI THUẾ TIỂU BANG
California hiện là tiểu bang đắt đỏ thứ ba trên toàn quốc để nghỉ hưu. 
Mỗi năm, chi phí và thuế tăng cao khiến việc tiết kiệm trở nên khó 
khăn hơn. Một cuộc khảo sát vào Tháng Tư năm 2026 cho thấy 73% 
người dân California biết ai đó đã phải trì hoãn việc nghỉ hưu vì lý do 
tài chính.  
HIẾN PHÁP CALIFORNIA HIỆN CHO PHÉP ĐÁNH THUẾ HAI LẦN
Tuy nhiên, Hiến pháp California hiện cho phép Cơ quan lập pháp đánh 
thuế giá trị tài sản cá nhân của chúng ta, chẳng hạn như quỹ hưu trí 
và tài khoản tiết kiệm, mặc dù người dân đã đóng thuế thu nhập đối 
với số tiền đó khi họ kiếm được. Điều này có nghĩa là các chính trị gia 
có thể đánh thuế cùng một khoản tiền hai lần: một lần khi quý vị kiếm 
được nó, và một lần nữa khi nó nằm trong quỹ hưu trí hoặc tài khoản 
tiết kiệm của quý vị. Đó là đánh thuế hai lần! 
Chỉ trong vài năm gần đây, cơ quan lập pháp và các nhóm lợi ích 
đặc biệt đã đưa ra sáu đề xuất riêng biệt nhằm đánh thuế vào các tài 
khoản hưu trí và tiết kiệm.
Thuế và chi phí sinh hoạt ở California hiện đã quá cao — chúng ta cần 
các biện pháp bảo vệ chống lại các loại thuế đối với tài sản cá nhân và 
tiền tiết kiệm hưu trí.
DỰ LUẬT 42 CẤM ĐÁNH THUẾ VÀO TIỀN HƯU TRÍ VÀ TIỀN TIẾT KIỆM
Dự luật 42 sửa đổi Hiến pháp tiểu bang để bảo vệ người dân California 
khỏi tình trạng đánh thuế hai lần do các nhóm lợi ích đặc biệt và các 
chính trị gia gây ra. Cụ thể, biện pháp đó là: 
• Cấm áp đặt các loại thuế mới đối với tài sản cá nhân, chẳng hạn như 
quỹ hưu trí, lương hưu và tài khoản tiết kiệm; • Cấm đánh thuế hồi tố; 
và • Cấm áp đặt tất cả các loại thuế mới đối với tiền hưu trí và tiền tiết 
kiệm trong năm nay và trong tương lai.
DỰ LUẬT 42 BẢO VỆ TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC QUỸ HƯU TRÍ VÀ TIẾT 
KIỆM KHỎI CÁC LOẠI THUẾ MỚI
Khoảng 80% người dân California cho biết họ có một hình thức quỹ 
hưu trí hoặc tiết kiệm nào đó, bao gồm cả những người lao động trẻ 
mới bắt đầu tiết kiệm; giáo viên, lính cứu hỏa và cảnh sát có lương 
hưu; và những người về hưu phụ thuộc vào tiền tiết kiệm để đảm bảo 
an ninh tài chính.

Dự luật này bảo vệ tất cả các hình thức tài sản cá nhân khỏi các loại 
thuế mới, bao gồm cả quỹ hưu trí 401k, lương hưu, tài khoản IRA và 
tiền tiết kiệm cá nhân.
“Dự luật 42 bảo vệ tiền tiết kiệm và lương hưu của người dân California. 
"Cho dù đó là khoản lương hưu khó nhọc kiếm được của một thành viên 
công đoàn hay tài khoản IRA của một chủ doanh nghiệp nhỏ, các loại 
thuế mới đánh vào quỹ hưu trí không nên là rào cản giữa mọi người và 
sự an toàn mà họ đã lên kế hoạch.”— Chris Hannan, Chủ tịch Hội đồng 
Thương mại Xây dựng và Công trình Tiểu bang California, đại diện cho 
hàng trăm nghìn công nhân xây dựng thuộc công đoàn. 
DỰ LUẬT 42 CẤM CÁC LOẠI THUẾ HỒI TỐ KHÔNG CÔNG BẰNG
Chính quyền tiểu bang không nên ban hành các loại thuế mới áp 
dụng hồi tố đối với số tiền mà người đóng thuế đã kiếm được trong 
quá khứ. Dự luật 42 quy định rằng bất kỳ loại thuế mới nào chỉ được 
áp dụng sau khi cử tri chấp thuận. 
“Đây là vấn đề về sự công bằng và lẽ thường. Mọi người lên kế hoạch 
nghỉ hưu trong nhiều năm – họ xứng đáng được hưởng những quy tắc 
ổn định, dễ dự đoán và không thay đổi sau nhiều năm tiết kiệm và lên kế 
hoạch. Dự luật 42 mang lại sự chắc chắn đó.”—Sean Morgan, cố vấn tài 
chính được cấp phép
Dự luật 42 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn gồm người cao 
tuổi, cựu chiến binh, chủ doanh nghiệp nhỏ, công nhân lao động phổ 
thông, người về hưu, bao gồm các nhóm như Hiệp hội Lính cứu hỏa 
Chuyên nghiệp California và Hội Cựu chiến binh khuyết tật Hoa Kỳ, Bộ 
phận ở California.
Người dân California hiện đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao và 
thuế cao. Nhiều người làm việc cả đời để đạt được một mức độ an toàn tài 
chính nhất định khi về hưu. Việc các chính trị gia và các nhóm lợi ích đánh 
thuế vào tiền lương hưu và tiền tiết kiệm của chúng ta là bất hợp pháp. 
Quý vị đã kiếm được và tiết kiệm được nó. Giờ chúng ta cần phải bảo 
vệ nó.
Hãy cùng chúng tôi bỏ phiếu Có cho Dự luật 42. YesonProp42.org
Michael Hedges, Chủ Tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ California
Shelley Huff, Chỉ huy 
AMVETS, Bộ phận ở California 
Jennifer Yoder, Ủy viên Hội đồng 
Liên minh Người cao tuổi California 
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 42  ★

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 42  ★

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ DỰ LUẬT 42 
Dự luật 42 được hàng trăm nghìn người cao tuổi, cựu chiến binh, lính 
cứu hỏa, công nhân lao động chân tay, nhân viên an ninh công cộng 
và các gia đình lao động ủng hộ vì nó bảo vệ lương hưu và tiền tiết 
kiệm của TẤT CẢ người dân California khỏi các loại thuế mới. 
Ai phản đối Dự luật 42? Một tổ chức muốn đánh thuế vào tài khoản 
hưu trí. 
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN DỰ LUẬT 42
Các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt ở Sacramento đã nhiều 
lần cố gắng thông qua các loại thuế đối với tài khoản hưu trí và tiết 
kiệm cá nhân trong những năm gần đây. Họ đã dựa vào một kẽ hở 
trong Hiến pháp California cho phép chính phủ đánh thuế thu nhập 
của chúng ta khi chúng ta kiếm được tiền, và MỘT LẦN NỮA khi tiền đó 
chỉ đơn giản là nằm trong tài khoản tiết kiệm và hưu trí của chúng ta. 
CALIFORNIA ĐÃ ĐỦ ĐẮT ĐỎ RỒI, KHÔNG CẦN THÊM THUẾ KÉP NỮA 
Dự luật 42 cấm việc đánh thuế hai lần này bằng cách CẤM TẤT CẢ 
CÁC LOẠI THUẾ MỚI ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN HƯU TRÍ VÀ TIẾT KIỆM cũng 
như các tài sản cá nhân khác, cho dù được đề xuất bằng luật hoặc dự 
luật lá phiếu, bao gồm cả các đề xuất trong lá phiếu năm nay và trong 
tương lai.
Đây là một sự bảo vệ toàn diện theo hiến pháp chống lại các chính trị 
gia hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt đang cố gắng đánh thuế vào quỹ 
hưu trí và tài khoản tiết kiệm của chúng ta. 

NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ DỰ LUẬT 42 
Dự luật 42 bảo vệ chế độ hưu trí và tiết kiệm cho tất cả người dân 
California - những người lao động trẻ mới bắt đầu tiết kiệm; giáo viên, 
lính cứu hỏa và cảnh sát có lương hưu; những người về hưu và cựu 
chiến binh phụ thuộc vào khoản tiết kiệm của họ để đảm bảo an ninh 
tài chính. 
Quý vị đã tiết kiệm được. Quý vị xứng đáng giữ được.
Dự luật 42 đặt ra một câu hỏi đơn giản: liệu các chính trị gia California 
có nên có quyền đánh thuế tài sản cá nhân của quý vị, bao gồm cả tài 
khoản hưu trí và tiết kiệm hay không? 
Nếu quý vị cho rằng tiền hưu trí và tiền tiết kiệm của mình nên được 
bảo vệ khỏi thuế, hãy bỏ phiếu Có cho Dự luật 42. 
Darrell Roberts, Chủ tịch 
Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California 
Chris Hannan, Chủ tịch 
Hội đồng Thương mại Xây dựng và Công trình Tiểu bang California 
Brian R. Marvel, Chủ tịch 
Hiệp hội Nghiên cứu Cảnh sát viên California 

HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 42. Đây là một đề xuất được 
tài trợ bởi các tỷ phú, được thiết kế đặc biệt để bãi bỏ Thuế Tỷ phú 
California, Dự luật 40. 
DỰ LUẬT 42 SẼ BÃI BỎ THUẾ TỶ PHÚ 
Dự luật 42 được đưa ra bỏ phiếu vì một lý do duy nhất: các tỷ phú 
không muốn đóng góp phần thuế công bằng của họ. Đề xuất này 
được tạo ra để lừa những cử tri như quý vị, khiến cho việc đánh thuế 
tỷ phú trở nên bất khả thi. Đó là lý do tại sao quý vị phải bỏ phiếu 
KHÔNG. 
Đừng tin vào những lời nói dối của các tỷ phú. Dự luật 42 không nhằm 
mục đích ngăn chặn việc đánh thuế mới đối với tài sản cá nhân. Vấn 
đề nằm ở việc ngăn chặn một loại thuế cụ thể mà các tỷ phú muốn 
trốn tránh, bởi vì họ thà để hàng triệu người lao động mất quyền được 
chăm sóc sức khỏe còn hơn là phải trả một khoản thuế nhỏ, chỉ đóng 
một lần duy nhất đối với khối tài sản khổng lồ của họ.
DỰ LUẬT 42 ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC TỶ PHÚ, NHỮNG NGƯỜI MUỐN 
QUÝ VỊ PHẢI TRẢ NHIỀU TIỀN HƠN CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
Một trong những nhà tài trợ chính của Dự luật 42 là Sergey Brin, người 
sáng lập Google và nhà tài trợ cho Trump, người có khối tài sản đã 

TĂNG GẤP ĐÔI lên gần $300 tỷ kể từ khi Trump đắc cử. Giờ đây, ông ta 
đã chi hơn $57 triệu để tài trợ cho các biện pháp giả tạo như Dự luật 
42, nhằm mục đích xóa bỏ thuế đối với các tỷ phú. Thượng nghị sĩ Mỹ 
Bernie Sanders gọi hành động kiêu ngạo này của Brin là “không thể 
chấp nhận được”. 
Donald Trump đã lấy tiền từ túi của người lao động và trao cho các tỷ 
phú như Brin thông qua các khoản giảm thuế khổng lồ. Giờ đây, các tỷ 
phú ủng hộ Dự luật 42 muốn QUÝ VỊ phải trả nhiều tiền hơn cho dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của mình. 
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 42 NẾU QUÝ VỊ ỦNG HỘ THUẾ TỶ 
PHÚ 
Chúng ta có cơ hội buộc các tỷ phú phải đóng góp phần công bằng 
của họ để duy trì hoạt động của các bệnh viện và đảm bảo chi phí 
chăm sóc sức khỏe hợp lý cho các gia đình lao động ở California. Hãy 
Bỏ Phiếu KHÔNG cho Dự Luật 42. 
Suzanne Jimenez, Chánh văn phòng
SEIU-Liên hiệp Nhân viên Y tế phía Tây

CẤM ÁP DỤNG CÁC LOẠI THUẾ MỚI CỦA TIỂU BANG ĐÁNH VÀO TÀI SẢN CÁ 
NHÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI THUẾ HỒI TỐ CỦA TIỂU BANG. TU CHÍNH ÁN HIẾN 

PHÁP DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT. 

DỰ LUẬT

42

Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 	 Tranh Luận  |  65
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DỰ LUẬT GIỚI HẠN KHẢ NĂNG CỦA CỬ TRI TRONG VIỆC TĂNG NGUỒN THU CHO 
CÁC DỊCH VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP 
DO CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.43

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

Nội dung của dự luật này có trên trang 153 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Hiện nay, các chính quyền địa phương 
phải đạt được sự chấp thuận của hai 
phần ba cử tri để áp đặt, gia hạn hoặc 
tăng các loại thuế đặc biệt (thuế dành 
riêng cho một mục đích cụ thể) mà họ 
đưa ra trên lá phiếu trưng cầu dân ý. 
Tuy nhiên, yêu cầu về tỷ lệ chấp thuận 
hai phần ba này hiện không áp dụng 
đối với các loại thuế đặc biệt được đưa 
ra trên lá phiếu trưng cầu dân ý thông 
qua hình thức cử tri thu thập chữ ký.

•	 Dự luật này sẽ giới hạn khả năng của 
cử tri trong việc thông qua các loại 
thuế đặc biệt địa phương do chính 
cử tri đề xuất, bằng cách nâng tỷ lệ lá 
phiếu bầu cần thiết để phê chuẩn các 
biện pháp trưng cầu dân ý này từ đa 
số (trên 50%) lên hai phần ba.

•	 Áp dụng đối với các biện pháp trưng 
cầu dân ý do chính cử tri đề xuất được 
thông qua sau ngày 1 Tháng Một, 
2027.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH 
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG:
•	 Khả năng nguồn thu thuế của chính 

quyền địa phương sẽ không tăng 
đáng kể trong tương lai do ngưỡng 
biểu quyết cao hơn đối với một số loại 
thuế nhất định.

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP VỀ ACA 22 (DỰ LUẬT 43)
(CHƯƠNG 132, ĐẠO LUẬT NĂM 2026)

Thượng Viện: Phiếu Thuận 35 Phiếu Chống 1

Hạ Viện: Phiếu Thuận 68 Phiếu Chống 2

66  |  Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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GIỚI HẠN KHẢ NĂNG CỦA CỬ TRI TRONG VIỆC TĂNG NGUỒN THU CHO 
CÁC DỊCH VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP DO 

CƠ QUAN LẬP PHÁP ĐỀ XUẤT.

DỰ LUẬT

43
PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

THÔNG TIN CƠ SỞ
Chính quyền địa phương tại California.
California có nhiều chính quyền địa 
phương. Chúng bao gồm các thành phố, 
quận, khu vực đặc biệt và các học khu. 
Ngưỡng phiếu bầu cho các loại thuế địa 
phương. Hiến pháp tiểu bang cho phép 
chính quyền địa phương tăng thuế với 
sự chấp thuận của cử tri địa phương. 
Việc tăng thuế có thể được đưa vào lá 
phiếu bởi cử tri hoặc hội đồng quản lý 
địa phương (chẳng hạn như hội đồng 
thành phố hoặc hội đồng giám sát). Việc 
tăng một số loại thuế địa phương cần 
phải được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 
là hai phần ba phiếu thuận, trong khi 
các loại thuế khác cần đa số phiếu thuận 
(hơn một nửa) để được thông qua. Một 
số khoản tăng thuế địa phương được 
phê duyệt vĩnh viễn, trong khi những 
khoản khác chỉ được phê duyệt trong 
một khoảng thời gian có hạn. Trước khi 
các loại thuế đó hết hiệu lực, cử tri có 
thể được hỏi ý kiến về việc có nên gia 
hạn chúng hay không.

ĐỀ XUẤT
Yêu cầu một số loại thuế địa phương 
nhất định phải được sự chấp thuận của 
hai phần ba cử tri. Theo luật hiện hành, 
các loại thuế địa phương được sử dụng 
cho một mục đích cụ thể cần phải được 
sự chấp thuận của hai phần ba số phiếu. 

Đây được gọi là các loại thuế đặc biệt. 
Tuy nhiên, các phán quyết gần đây của 
tòa án đã cho phép các loại thuế đặc 
biệt do cử tri đề xuất được thông qua 
bằng đa số phiếu. Theo Dự luật 43, bắt 
đầu từ ngày 1 Tháng Một, 2027, bất kỳ 
loại thuế đặc biệt địa phương mới, tăng 
hoặc gia hạn nào do cử tri đề xuất đều 
cần phải được thông qua với tỷ lệ hai 
phần ba phiếu bầu.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Khả năng giảm doanh thu thuế của 
chính quyền địa phương trong tương 
lai. Dự luật 43 khiến các chính quyền địa 
phương khó thông qua một số loại thuế 
nhất định. Do đó, doanh thu thuế của 
chính quyền địa phương trong tương lai 
có thể thấp hơn so với mức lẽ ra phải đạt 
được. Tác động thực tế đến doanh thu 
vẫn chưa được biết và sẽ phụ thuộc vào 
các quyết định trong tương lai của chính 
quyền địa phương và cử tri.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng  
hộ hoặc phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/ 
top‑contributors.html 

 để xem thông tin về 10 người  
đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 43, xem trang 153.	 Phân Tích  |  67
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 43  ★

HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 43: ĐẠO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI NỘP 
THUẾ ĐỊA PHƯƠNG 
Các gia đình ở California đang phải vật lộn với mức thuế thu nhập, 
thuế bán hàng và thuế xăng dầu cao nhất cả nước. Thế nhưng các 
chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt vẫn tiếp tục thúc đẩy việc 
tăng thuế, khiến chi phí sinh hoạt của chúng ta ngày càng đắt đỏ hơn. 
Chúng ta không đủ khả năng chi trả THÊM BẤT KỲ khoản thuế mới 
hoặc thuế cao hơn nào nữa.
DỰ LUẬT 43 KHÔI PHỤC CÁC QUYỀN BẢO VỆ NGƯỜI NỘP THUẾ 
THEO DỰ LUẬT 13 
Dự luật 13 được thiết kế để gây khó khăn hơn cho việc tăng thuế, 
nhưng các phán quyết của tòa án đã tạo ra những kẽ hở cho phép 
các nhóm lợi ích đặc biệt áp đặt các đợt tăng thuế mới khổng lồ 
bằng cách lách luật bảo vệ người đóng thuế mà cử tri đã thông 
qua. Người dân California đang phải trả hàng tỷ đô la cho các loại 
thuế mới hoặc thuế cao hơn mà họ sẽ không phải trả nếu không 
có những kẽ hở này. Dự luật 43 khắc phục những kẽ hở này và khôi 
phục yêu cầu phải có hai phần ba số phiếu tán thành để thông qua 
các loại thuế đặc biệt của địa phương. 
DỰ LUẬT 43 KHIẾN VIỆC TĂNG CÁC LOẠI THUẾ TRỞ NÊN KHÓ 
KHĂN HƠN 
Trong thập kỷ qua, chính quyền địa phương đã áp đặt hơn 2,000 loại 
thuế mới hoặc cao hơn, bao gồm thuế bán hàng, thuế bất động sản 
và thuế tiện ích cao hơn—lợi dụng những kẽ hở mà tòa án tạo ra 
trong Dự luật 13 để áp đặt một số khoản tăng thuế tốn kém và gây 
thiệt hại nhất mà người dân California phải đối mặt hiện nay. 
Các loại thuế mới và cao hơn này khiến mọi thứ chúng ta mua 
hoặc sử dụng đều trở nên đắt đỏ hơn, từ thực phẩm và xăng dầu 
đến điện nước và nhà ở. 
Dự luật 43 đảm bảo quyền bỏ phiếu cho cử tri về tất cả các loại 
thuế địa phương và khôi phục quy trình bỏ phiếu cần hai phần ba 
phiếu thuận đối với các loại thuế địa phương đặc biệt. 
DỰ LUẬT 43 BẢO VỆ CHỦ NHÀ KHỎI CÁC LOẠI THUẾ BẤT ĐỘNG 
SẢN MỚI ĐẮT ĐỎ 
California vốn đã có một số chi phí nhà ở cao nhất nước Mỹ, thế 
nhưng các nhóm lợi ích đặc biệt vẫn đang lợi dụng những kẽ hở 
do tòa án tạo ra để áp thêm các loại thuế mới lên việc bán nhà ở, 
căn hộ và các bất động sản khác. 

Một số thành phố hiện nay thu thuế chuyển nhượng bất động sản 
lên tới 6%. Với giá nhà trung bình ở California là $900,000, việc bán 
nhà sẽ khiến chủ nhà phải trả $54,000. Những chi phí đó làm giảm 
giá trị tài sản của chủ nhà, tăng giá thuê căn hộ và khiến việc xây 
dựng nhà ở mới trở nên đắt đỏ hơn. 
Dự luật 43 khiến các nhóm lợi ích đặc biệt khó có thể áp đặt các 
loại thuế tốn kém này lên chủ nhà, người thuê nhà và các doanh 
nghiệp nhỏ. 
DỰ LUẬT 43 NGĂN CHẶN CÁC MÁNH KHÓE THUẾ LỪA ĐẢO
Các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt hứa hẹn rằng các 
loại thuế mới sẽ tài trợ cho trường học, đường sá và an ninh công 
cộng—nhưng thực chất lại chuyển hướng tiền sang nơi khác và 
làm trái ý muốn của cử tri. 
Dự luật 43 yêu cầu các chính phủ phải chi tiêu doanh thu thuế cho 
mục đích cụ thể mà cử tri đã thông qua và khôi phục sự ủng hộ 
rộng rãi của cử tri vốn cần thiết trước khi các chính trị gia và các 
nhóm lợi ích đặc biệt áp đặt các biện pháp thuế được chỉ định. 
Nếu người đóng thuế được yêu cầu trả thêm tiền, họ xứng đáng có 
quyền bỏ phiếu và sự tin tưởng rằng tiền của họ sẽ được chi tiêu 
đúng như đã hứa. 
DỰ LUẬT 43 TRAO LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO CỬ TRI 
Mỗi kỳ bầu cử, các chính trị gia đều nói rằng họ chỉ cần tăng thuế 
thêm một lần nữa. Dự luật 43 chỉ đơn giản là đảm bảo NGƯỜI ĐÓNG 
THUẾ được bảo vệ đầy đủ bởi quyền bỏ phiếu về các loại thuế. 
Hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự luật 43: 
• Khẳng định quyền của cử tri trong việc bỏ phiếu về tất cả các loại 
thuế địa phương mới hoặc tăng lên.• Khôi phục yêu cầu phải có 
hai phần ba số phiếu thuận đối với các loại thuế đặc biệt của địa 
phương. • Bảo vệ Dự luật 13 và khắc phục những kẽ hở do tòa án 
tạo ra. • Khiến cho các nhóm lợi ích đặc biệt khó tăng các loại thuế 
hơn. • Bảo vệ chủ nhà, người thuê nhà và các doanh nghiệp nhỏ 
khỏi các loại thuế bất động sản mới. • Tăng cường trách nhiệm giải 
trình về cách thức chi tiêu tiền thuế của người dân. 
Robert Gutierrez, Chủ tịch
Hiệp hội Người đóng thuế California
Robert Rivinius, Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Gia đình California 
Julian Canete, Chủ tịch 
Phòng Thương mại người Mỹ gốc Tây Ban Nha của California

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 43  ★

Tất cả chúng ta đều mong muốn giảm bớt gánh nặng chi phí sinh 
hoạt cao ở California. Nhưng Dự luật 43 không làm giảm các loại 
thuế của quý vị một xu nào. Nó tấn công vào một thứ quý giá hơn 
nhiều: sức mạnh của việc bỏ phiếu của quý vị. 
DỰ LUẬT 43 LÀM SUY YẾU SỰ BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ. 
Ngày nay, khi cử tri địa phương quyết định cách thức tài trợ cho 
cộng đồng của họ, đa số sẽ quyết định tất cả. Dự luật 43 bác bỏ 
điều đó, cho phép chỉ 33.4% cử tri phủ quyết điều mà gần 67% 
muốn. Theo Dự luật 43, việc bỏ phiếu KHÔNG có giá trị gấp đôi 
phiếu CÓ. Điều đó không công bằng và không phải là dân chủ. 
DỰ LUẬT 43 LÀM TRẦM TRỌNG THÊM CUỘC KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở. 
Trên khắp California, các cộng đồng dân cư bỏ phiếu để xây dựng 
nhà ở giá rẻ cho các gia đình lao động, người cao tuổi và cựu chiến 
binh. Họ đang giúp người thuê nhà giữ được chỗ ở và đưa những 
người vô gia cư ra khỏi đường phố. Dự luật 43 trao quyền cho một 
thiểu số nhỏ để ngăn chặn những giải pháp đó, ngay cả khi đa số 
hàng xóm của quý vị ủng hộ chúng. 
DỰ LUẬT 43 TRÓI BUỘC CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ.  
Dự luật 43 khiến việc tài trợ cho các dịch vụ địa phương thiết yếu 
mà cộng đồng quý vị đang trông cậy trở nên khó khăn hơn: duy trì 

nhân lực cho các trạm cứu hỏa và tổng đài 911, chuẩn bị khu dân 
cư cho cháy rừng, sửa chữa đường sá xuống cấp, giữ cho trường 
học, công viên và thư viện hoạt động, và bảo vệ các bệnh viện và 
phòng khám địa phương trong bối cảnh Washington cắt giảm tài 
trợ cho chăm sóc sức khỏe. Khi nguồn tài trợ bị gián đoạn, hỗ trợ 
đến chậm hơn, lớp học trở nên đông đúc hơn, và các cộng đồng 
trở nên kém an toàn hơn. 
HÃY GIỮ QUYỀN LỰC Ở NƠI NÓ THUỘC VỀ—CÙNG QUÝ VỊ VÀ 
NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA QUÝ VỊ. 
Đó là lý do tại sao giáo viên, y tá, lính cứu hỏa và những người ủng 
hộ nhà ở đều phản đối Dự luật 43. 
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 43. 
www.NoProp43CA.com 
Nick Lapis, Giám đốc phụ trách Vận động chính sách
Người dân California Phản đối Lãng phí 
Bill Barnes, Giám đốc Chiến dịch và Cộng đồng
Hiệp hội Nhà ở Phi lợi nhuận Bắc California 
Steve Frisch, Chủ tịch
Hội đồng Doanh nghiệp Sierra 
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 43  ★

DỰ LUẬT 43 HẠN CHẾ KHẢ NĂNG CỦA CỬ TRI TRONG VIỆC TÀI TRỢ 
CHO CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU CỦA ĐỊA PHƯƠNG. 
Dự luật 43 khiến việc cấp kinh phí cho các dịch vụ thiết yếu như sở 
cảnh sát và cứu hỏa, sửa chữa đường sá địa phương, tuyển dụng 
giáo viên cho các trường học địa phương hoặc bù đắp các khoản 
cắt giảm ngân sách y tế liên bang trở nên khó khăn hơn. Dự luật 43 
làm suy yếu tiếng nói của cử tri và quyền bỏ phiếu đa số bằng cách 
cho phép chỉ một phần ba cử tri (33.4%) ngăn chặn các quyết định 
của địa phương - và nó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhóm 
lợi ích đặc biệt của doanh nghiệp trốn tránh việc đóng góp phần 
thuế công bằng của họ. 
DỰ LUẬT 43 KHIẾN VIỆC CẤP KINH PHÍ CHO LỰC LƯỢNG CỨU HỎA 
VÀ CẢNH SÁT TRỞ NÊN KHÓ KHĂN HƠN. 
Cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương không thể trông chờ vào các 
chính trị gia ở Sacramento hay Washington. Các dịch vụ này được 
tài trợ ở cấp địa phương. Dự luật 43 muốn gây khó khăn hơn cho 
cử tri địa phương trong việc phân bổ nguồn tài trợ mới cho các 
dịch vụ như cảnh sát và cứu hỏa. Nếu không có đủ nguồn tài trợ, 
thời gian phản hồi của dịch vụ 911 sẽ chậm hơn, các trạm cứu 
hỏa thiếu nhân lực, và các gia đình phải chờ đợi lâu hơn để được 
giúp đỡ trong khi mỗi giây đều vô cùng quý giá. Khi một vụ cháy 
nhà xảy ra—hoặc một vụ cháy rừng đe dọa khu dân cư của chúng 
ta—thì nguồn tài trợ địa phương đó chính là thứ bảo vệ chúng ta. 
Dự luật 43 sẽ cho phép một thiểu số nhỏ cử tri ngăn chặn nó. Ngay 
cả khi 66% cử tri bỏ phiếu có, Dự luật 43 vẫn sẽ ngăn cản chúng ta 
cấp tài trợ cho các dịch vụ địa phương vô cùng cần thiết. 
DỰ LUẬT 43 KHIẾN VIỆC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SÁ, CẤP NGÂN SÁCH 
CHO TRƯỜNG HỌC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
TRỞ NÊN KHÓ KHĂN HƠN. 
Trên khắp California, cử tri địa phương đã cùng nhau chung tay sửa 
chữa những con đường xuống cấp và cải thiện giao thông, tài trợ 
cho các trường học trong khu phố, và bảo vệ các bệnh viện và dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe địa phương—đặc biệt là khi Washington cắt 
giảm tài trợ liên bang dành cho y tế. Đây là những quyết định mà 
cộng đồng tự đưa ra, thông qua bỏ phiếu đa số. Thay vào đó, Dự 
luật 43 trao quyền phủ quyết cho một nhóm nhỏ cử tri, ngay cả khi 
đa số ủng hộ các giải pháp đó. 

DỰ LUẬT 43 TRAO QUYỀN CHO 33.4% CỬ TRI VƯỢT LÊN TRÊN Ý CHÍ 
CỦA ĐA SỐ. 
Ở Mỹ, chúng ta tin vào nguyên tắc mỗi người một phiếu bầu — và 
đa số sẽ thắng. Dự luật 43 bác bỏ điều đó. Nó trao quyền cho chỉ 
hơn một phần ba số cử tri để ngăn chặn điều mà gần 67% số cử tri 
còn lại mong muốn. Nó trao quyền cho thiểu số có số phiếu ít hơn—
ngay cả khi họ là những người cực đoan. Điều đó có nghĩa là việc bỏ 
phiếu KHÔNG của họ có giá trị gấp đôi so với việc bỏ phiếu CÓ. 
CÁC NHÀ TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG LỢI. KHÔNG 
PHẢI NGƯỜI NỘP THUẾ. 
Theo Dự luật 43, các nhà tài trợ doanh nghiệp chi mạnh tay cho 
các cuộc bầu cử sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Ngay bây giờ, cử 
tri có thể buộc các tập đoàn và nhà phát triển này phải chịu trách 
nhiệm thông qua thùng phiếu, và yêu cầu họ đóng góp phần công 
bằng của mình cho các nhu cầu địa phương. Dự luật 43 được thiết 
kế để tước đoạt quyền lực đó—để bảo vệ một số ít người có quyền 
lực, bằng cái giá phải trả của những người khác. 
Đó là lý do tại sao các tổ chức này đang kêu gọi quý vị bỏ phiếu 
KHÔNG cho Dự luật 43: 
• Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California • Người dân 
California Phản đối Lãng phí • Liên đoàn Giáo viên California 
• Hiệp hội Nhân viên Trường học California • Cộng đồng vì một 
Môi trường Tốt đẹp hơn • Lực lượng AAPI • Hiệp hội Nhà ở Phi lợi 
nhuận Bắc California • Liên minh Điều dưỡng của SEIU California 
• Hội đồng Doanh nghiệp Sierra 
Hãy bỏ phiếu KHÔNG để bảo vệ quyền bỏ phiếu của quý vị và 
nguyên tắc đa số. Hãy giữ quyền lực ở nơi nó thuộc về—cùng quý 
vị và những người hàng xóm của quý vị.   
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 43. 
www.NoProp43CA.com 
Darrell Roberts, Chủ tịch
Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California 
Chris Harkins, Giám đốc Điều hành
Liên minh Điều dưỡng của SEIU California 
Adam Weinberger, Chủ tịch
Hiệp hội Nhân viên Trường học California 

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 43  ★

HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 43 ĐỂ KHÔI PHỤC CÁC QUYỀN 
BẢO VỆ NGƯỜI NỘP THUẾ 
Người dân California hiện đã phải trả các loại thuế cao. Nhưng thay 
vì ưu tiên tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu như cảnh sát và cứu hỏa, 
các chính trị gia địa phương lại lãng phí tiền của quý vị vào các dự 
án riêng của họ—rồi lại đòi tăng thuế, viện cớ cần phải cấp vốn 
cho những ưu tiên quan trọng nhất. 
Hiến pháp tiểu bang yêu cầu phải có sự đồng thuận của hai phần 
ba số phiếu để thông qua các loại thuế dành cho mục đích cụ thể, 
nhưng các phán quyết gần đây của tòa án đã tạo ra một kẽ hở cho 
phép các loại thuế đặc biệt được thông qua với số phiếu ít hơn. 
Hiện nay, người dân California đang phải trả hàng tỷ đô la tiền 
thuế mà lẽ ra họ không phải trả. 
Dự luật 43 KHÔI PHỤC yêu cầu bỏ phiếu tán thành hai phần ba đã có 
từ lâu đối với các loại thuế đặc biệt địa phương, bảo vệ chủ nhà, người 
thuê nhà và các doanh nghiệp nhỏ khỏi các loại thuế bán hàng và 
thuế đất mới tốn kém, thuế điện và khí đốt, và thuế bất động sản. 
Dự luật 43 ĐẢM BẢO quyền bỏ phiếu của người đóng thuế về các 
loại thuế địa phương mới hoặc cao hơn, đồng thời yêu cầu chính 
phủ chi tiêu tiền thuế của người dân cho các mục đích cụ thể mà 
cử tri đã phê duyệt—ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo khiến chi phí 
sinh hoạt vốn đã cao ngất trời càng trở nên tồi tệ hơn. 

Trong thập kỷ qua, chính quyền địa phương đã áp đặt 2,000 loại 
thuế mới hoặc tăng thuế. Dự luật 43 KHẮC PHỤC CÁC KẼ HỞ được 
sử dụng để thông qua một số đợt tăng thuế gây thiệt hại nhất, 
khôi phục các biện pháp bảo vệ mà cử tri đã phê duyệt ban đầu 
theo Dự luật 13, và khiến các nhóm lợi ích đặc biệt khó tăng thuế 
hơn nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của cử tri. 
Việc cơ quan lập pháp gần như nhất trí bỏ phiếu đưa Dự luật 43 
vào lá phiếu gửi đi một thông điệp rõ ràng: các tòa án can thiệp 
quá mức đã vượt quá ý định của cử tri bằng cách tạo ra những kẽ 
hở làm suy yếu các biện pháp bảo vệ của Dự luật 13. 
Hãy khôi phục quyền bỏ phiếu của quý vị đối với TẤT CẢ các loại 
thuế địa phương. 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 43 
Jon Coupal, Chủ Tịch
Hiệp hội Người đóng thuế Howard Jarvis 
Michael Hedges, Chủ Tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ California 
Greg Van Dyke, Chủ tịch
Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng California vì Giá cả phải 
chăng và An toàn 

Các tranh luận được in trên trang này là ý kiến của các tác giả và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 	 Tranh Luận  |  69
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DỰ LUẬT YÊU CẦU CÁC PHÒNG KHÁM Y TẾ CỘNG ĐỒNG DÀNH 90% DOANH THU 
CHO CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.44

TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC	 Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

Nội dung của dự luật này có trên trang 153 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Áp đặt các hình phạt đối với các Trung 
tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang phi lợi 
nhuận (các phòng khám cộng đồng cung 
cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu cho các khu 
vực và dân cư thiếu hụt dịch vụ y tế) nếu 
chi dưới 90% doanh thu cho các "dịch vụ 
chương trình" nhằm thúc đẩy mục đích từ 
thiện của họ, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở các dịch vụ dành cho bệnh nhân. Sở 
Y tế Công cộng có thể miễn trừ các yêu cầu 
về chi tiêu trong những trường hợp đặc biệt.

•	 Ủy quyền cho Tổng Chưởng lý ban hành 
hướng dẫn xác định các khoản chi tiêu 
hợp lệ.

•	 Các hình phạt bằng tiền có thể được hoàn 
lại nếu các trung tâm tuân thủ quy định 
trong vòng 5 năm.

•	 Cho phép truy tố hình sự đối với hành vi 
báo cáo sai sự thật hoặc hành vi làm tăng 
tỷ lệ chi tiêu một cách giả tạo.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP 
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA RÒNG LÊN CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
•	 Gia tăng chi phí cho tiểu bang ở mức dưới 

vài chục triệu USD mỗi năm để thực thi các 
yêu cầu mới đối với một số phòng khám 
y tế phi lợi nhuận tư nhân; chi phí này sẽ 
được bù đắp bằng các khoản phí thu từ 
chính các phòng khám chịu tác động. 

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
Các phòng khám thuộc mạng lưới an sinh 
phục vụ người có thu nhập thấp. Các phòng 
khám là nơi mọi người có thể tiếp cận một số 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất định, chẳng 
hạn như việc thăm khám với bác sĩ. Nhiều 
phòng khám được coi là cơ sở "mạng lưới an 
sinh" vì họ chủ yếu phục vụ những người có 
thu nhập thấp và không có bảo hiểm y tế. 
Dịch vụ chăm sóc mà họ cung cấp thường có 
chi phí thấp hoặc miễn phí cho bệnh nhân. 
Có khoảng 2,000 phòng khám thuộc mạng 
lưới an sinh y tế tại California. Phần lớn là các 
tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, còn lại do các 
cơ quan công quyền (chẳng hạn như chính 
quyền cấp quận) điều hành.

Các phòng khám dành phần lớn doanh 
thu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các 
phòng khám dành phần lớn doanh thu để 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh 
nhân. Họ cũng có các khoản chi phí khác, 
chẳng hạn như chi phí hành chính. Hàng năm, 
các phòng khám tư nhân phi lợi nhuận thuộc 
mạng lưới an sinh tại California báo cáo doanh 
thu và chi phí của họ cho chính quyền liên 
bang và tiểu bang. Các phòng khám này hiện 
báo cáo chi trung bình khoảng 80 phần trăm 
doanh thu cho việc cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, mặc dù tỷ lệ này có sự khác biệt 
giữa các phòng khám.

ĐỀ XUẤT
Quy định mức chi tiêu tối thiểu cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại các phòng khám tư 
nhân phi lợi nhuận thuộc mạng lưới an sinh. 
Dự luật 44 yêu cầu các phòng khám tư nhân 
phi lợi nhuận thuộc mạng lưới an sinh phải 
dành ít nhất 90 phần trăm tổng doanh thu 
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YÊU CẦU CÁC PHÒNG KHÁM Y TẾ CỘNG ĐỒNG DÀNH 90% DOANH THU 
CHO CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.

DỰ LUẬT

44
PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP	 T I Ế P  T H E O

hàng năm để cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. Điều này có nghĩa là chi tiêu cho 
các khoản mục khác, chẳng hạn như chi phí 
hành chính, sẽ bị giới hạn ở mức không quá 
10 phần trăm doanh thu. Tổng Chưởng lý 
California sẽ quy định chi tiết hơn về các loại 
chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và các loại chi phí khác, 
dựa trên cơ sở là các báo cáo hiện có gửi cho 
chính quyền liên bang. Các phòng khám bị 
ảnh hưởng có thể đề nghị tiểu bang miễn trừ 
tạm thời các yêu cầu trong một số trường hợp.

Quy định hình phạt đối với việc không đạt 
mức tối thiểu. Dự luật 44 yêu cầu các phòng 
khám chịu ảnh hưởng phải nộp phạt cho tiểu 
bang nếu không đạt mức chi tiêu tối thiểu 
mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khoản 
phạt sẽ tương đương với mức chi tiêu cần 
thiết để đạt được ngưỡng tối thiểu 90 phần 
trăm. Các phòng khám có thể được hoàn 
lại tiền nếu tuân thủ các yêu cầu về chi tiêu 
trong vòng 5 năm. Nếu các phòng khám 
không tuân thủ trong vòng 5 năm, tiểu bang 
sẽ giữ lại số tiền này và chi cho các chương 
trình phát triển nhân lực tại phòng khám.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Làm phát sinh chi phí thực thi cho tiểu bang.
Theo Dự luật 44, tiểu bang sẽ thực thi các 
yêu cầu mới đối với các phòng khám tư nhân 
phi lợi nhuận thuộc mạng lưới an sinh. Công 
việc này bao gồm việc xem xét các báo cáo 
tài chính và điều tra các đơn vị bị ảnh hưởng. 
Chi phí thực thi của tiểu bang sẽ ở mức thấp 
trong khoảng hàng chục triệu đô la mỗi 
năm. Dự luật này chỉ đạo tiểu bang chi trả 
các khoản phí tổn bằng cách thu phí từ các 
phòng khám bị ảnh hưởng.

Có thể phát sinh các chi phí không chắc 
chắn khác. Dự Luật 44 có thể tạo ra các chi 
phí khác cho chính quyền tiểu bang và địa 
phương. Các chi phí này không chắc chắn. 
Chúng phụ thuộc vào (1) cách Tổng Chưởng 
lý tiểu bang định nghĩa các khoản chi phí liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe và (2) việc liệu 
các phòng khám bị ảnh hưởng có đáp ứng 
được mức chi tiêu tối thiểu hay không. Ví dụ, 
các phòng khám bị ảnh hưởng có thể phải 
chi nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe trực tiếp để tuân thủ quy định, điều này 
có thể làm tăng chi phí của tiểu bang. Điều 
này là do một số dịch vụ trong số đó sẽ dành 
cho các bệnh nhân thuộc Medi-Cal – chương 
trình của tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế 
cho những cư dân California có thu nhập 
thấp. Một số phòng khám không đáp ứng 
được yêu cầu về mức chi tiêu tối thiểu có thể 
sẽ phải đóng cửa. Điều này sẽ gây ra những 
tác động khó lường khác đối với chi phí của 
tiểu bang và địa phương.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.
html để xem thông tin về 10 người đóng  

góp nhiều nhất cho ủy ban.

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 44, xem trang 153.	 Phân Tích  |  71
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 44  ★

HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 44 ĐỂ ĐẶT BỆNH NHÂN LÊN HÀNG ĐẦU VÀ BUỘC 
CÁC PHÒNG KHÁM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM. 
Các phòng khám sức khỏe cộng đồng của California nhận được hàng tỷ đô la của 
người đóng thuế để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người cần được chăm 
sóc nhất. Tuy nhiên, một số phòng khám dành chưa đến một nửa nguồn kinh phí 
cho việc chăm sóc và cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân, trong khi phần lớn doanh 
thu lại bị chi vào mức lương quá cao của các CEO và các khoản chi tiêu lãng phí 
khác. Hệ quả là bệnh nhân phải chờ đợi nhiều tháng mới có lịch khám, còn nhân 
viên y tế thì chật vật đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, trang thiết bị lạc 
hậu và nguồn lực hạn chế. 
TẠI SAO CẦN CÓ DỰ LUẬT 44 
Các phòng khám sức khỏe cộng đồng nhận nguồn tài trợ từ tiền thuế của người 
dân vì một mục đích duy nhất: cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nha khoa, chăm sóc tiền sản, tiêm chủng 
và các dịch vụ thiết yếu khác cho hàng triệu trẻ em, người cao tuổi, các gia đình 
đang đi làm và người khuyết tật tại California. Nếu không được tiếp cận các 
phòng khám này, nhiều bệnh nhân sẽ không nhận được sự chăm sóc mà họ đang 
khẩn thiết cần. Tuy nhiên, một số CEO phòng khám đang sử dụng sai mục đích 
tiền thuế của người dân khi chuyển hàng triệu đô la để chi trả mức lương lãnh 
đạo cao bất hợp lý và các khoản chi không thiết yếu khác. 
Với việc cắt giảm ngân sách y tế liên bang ở quy mô lớn dự kiến sẽ loại bỏ hàng 
tỷ đô la tài trợ cho hệ thống y tế của California, các phòng khám cộng đồng sẽ 
là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các phòng khám có thể 
buộc phải cắt giảm dịch vụ, sa thải nhân viên hoặc thậm chí đóng cửa. Điều đó có 
nghĩa là mỗi đồng chi tiêu cho y tế đều quan trọng hơn bao giờ hết. Người đóng 
thuế tại California không thể để lãng phí các nguồn lực lẽ ra phải được dùng để 
giúp bệnh nhân được chăm sóc kịp thời và chất lượng cao. 
DỰ LUẬT 44 DÀNH NGÂN SÁCH Y TẾ CHO VIỆC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN 
Dự luật 44 rất đơn giản. Quy định này yêu cầu các phòng khám sức khỏe cộng 
đồng phải dành ít nhất 90% doanh thu cho sứ mệnh phi lợi nhuận của mình—
bao gồm việc chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ hỗ trợ công tác chăm sóc đó. 

Các dịch vụ này có thể bao gồm thăm khám y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần, 
chăm sóc nha khoa, thuốc men, thiết bị y tế, phương tiện đi lại, phiên dịch ngôn 
ngữ, điều phối chăm sóc, tiếp cận cộng đồng và các dịch vụ khác nhằm phục vụ 
sứ mệnh chăm sóc sức khỏe mang tính thiện nguyện của các phòng khám. 
Những khoản không được tính vào tỷ lệ 90% này bao gồm: mức thù lao quá cao 
dành cho CEO, các sự kiện xa hoa, chi phí vận hành cồng kềnh và các khoản chi 
tiêu khác làm hao hụt nguồn lực lẽ ra phải dành cho sứ mệnh cốt lõi của phòng 
khám là chăm sóc bệnh nhân. 
DỰ LUẬT 44 BUỘC CÁC PHÒNG KHÁM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM 
Dự luật 44 sẽ tăng cường tính minh bạch bằng cách yêu cầu các phòng khám 
công khai báo cáo việc sử dụng ngân sách y tế, qua đó cho phép bệnh nhân và 
người đóng thuế giám sát trách nhiệm của họ. Hiện nay, trong hệ thống phòng 
khám đang có hàng trăm triệu đô la không được sử dụng cho sứ mệnh cốt lõi 
là chăm sóc bệnh nhân. Dự luật 44 sẽ đảm bảo rằng nguồn ngân sách y tế được 
phân bổ đến nơi mang lại hiệu quả cao nhất. 
Biện pháp này không cắt giảm nguồn tài trợ của phòng khám hay cắt giảm các 
dịch vụ mà bệnh nhân cần đến. Các phòng khám đạt chuẩn được giữ lại toàn bộ 
doanh thu, và ngay cả những phòng khám chưa đạt yêu cầu cũng có thể thu hồi 
lại các khoản tiền phạt nếu khắc phục để tuân thủ quy định. Các khoản tiền phạt 
chưa thu hồi được (nếu có) sẽ được chuyển sang phục vụ công tác tuyển dụng, 
đào tạo và giữ chân đội ngũ nhân viên y tế mà các phòng khám của chúng ta 
đang rất cần. Mỗi đô la đều được giữ lại trong hệ thống y tế—ưu tiên cho công 
tác chăm sóc bệnh nhân thay vì các chi phí vận hành quá mức. 
Hãy cùng tham gia với các nhân viên y tế, bệnh nhân và người dân California – 
những người tin rằng trách nhiệm giải trình sẽ củng cố hệ thống y tế của chúng ta. 
HÃY BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 44 ĐỂ ĐẶT BỆNH NHÂN LÊN HÀNG ĐẦU. 
Shawna Brown, Người đề xướng Dự luật 
Brisa J. Barrera, Nhân viên Phòng khám Cộng đồng 

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 44  ★

DỰ LUẬT 44 LÀ MỘT BIỆN PHÁP NGUY HIỂM PHỤC VỤ LỢI ÍCH NHÓM, ĐE DỌA 
VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA HÀNG TRIỆU NGƯỜI 
Đừng lầm tưởng: Dự luật 44 không phải là vấn đề về nguồn lực dành cho việc 
chăm sóc bệnh nhân. Dự luật 44 là một biện pháp nguy hiểm, được soạn thảo và 
tài trợ hoàn toàn bởi một nhóm lợi ích đặc biệt mà đe dọa khả năng tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người. Dự luật 44 áp đặt những hạn chế bất 
khả thi, thực tế lại ngăn cản các phòng khám cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm 
sóc mà bệnh nhân cần. 
CÁC Y TÁ, BÁC SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI BÊNH VỰC QUYỀN LỢI BỆNH NHÂN ĐỀU 
ĐỒNG Ý: DỰ LUẬT 44 SẼ GÂY HẠI CHO BỆNH NHÂN. Dự luật 44 sẽ:
• Cắt giảm hàng tỷ ngân sách của các phòng khám y tế mỗi năm. • Buộc các 
phòng khám phải đóng cửa và cắt giảm dịch vụ. • Loại bỏ dịch vụ chăm sóc dành 
cho hàng triệu người. • Gửi thêm bệnh nhân đến các phòng cấp cứu bệnh viện — 
làm tăng thời gian chờ đợi đối với tất cả các gia đình. 
DỰ LUẬT 44 LÀ KHÔNG CẦN THIẾT. CÁC PHÒNG KHÁM CỘNG ĐỒNG CHỊU SỰ 
QUẢN LÝ CHẶT CHẼ. 
Các phòng khám cộng đồng chịu sự quản lý chặt chẽ, với những quy định 
nghiêm ngặt yêu cầu các nguồn lực phải được dành cho việc chăm sóc bệnh 
nhân và phục vụ cộng đồng. Luật pháp liên bang và tiểu bang yêu cầu kiểm toán 
định kỳ và công khai báo cáo về các khoản chi tiêu của phòng khám. Mỗi phòng 
khám cộng đồng đều hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận—dưới sự điều hành 
của một hội đồng có sự tham gia của chính bệnh nhân—với yêu cầu nguồn tài 
chính phải được sử dụng cho công tác chăm sóc bệnh nhân và mang lại lợi ích 
cho cộng đồng, thay vì tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

CÁC NHÓM LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT THÚC ĐẨY DỰ LUẬT 44 ĐANG BIẾN BỆNH NHÂN 
THÀNH NHỮNG QUÂN CỜ 
Dự luật 44 là một nước đi giành quyền lực đáng xấu hổ của một nhóm lợi ích đặc 
biệt, lợi dụng quy trình dự luật lá phiếu để tạo lợi thế chính trị trước các phòng 
khám y tế. Chính nhóm lợi ích đặc biệt này đã chi $140 triệu để thúc đẩy hàng chục 
dự luật lá phiếu gây hại nhắm vào các bệnh viện, phòng khám và bác sĩ, bao gồm 
ba dự luật về chạy thận nhân tạo đã thất bại khi bị cử tri bác bỏ với tỷ lệ áp đảo. 
HÃY CÙNG CÁC BỆNH NHÂN, Y TÁ, BÁC SĨ VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG: 
BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 44. 
Dự luật 44 bị phản đối bởi: 
• Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, CA • Tổ chức Y tá Học đường California • Hiệp 
hội Y khoa California • Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ – Khu vực IX • Các chi 
nhánh của Planned Parenthood tại California • Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Hoa Kỳ, CA 
• Viện Hàn lâm Bác sĩ Gia đình California 
www.NoProp44.com
Brent K Sugimoto, MD, FAAFP, Chủ tịch đắc cử
Viện Hàn lâm Bác sĩ Gia đình California 
Kelly McCue, MD, Cựu Chủ tịch Nhiệm kỳ trước
Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ – Khu vực IX 
Susanne J. Spano, MD, FACEP, Chủ tịch
Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Hoa Kỳ, Chi hội California 
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YÊU CẦU CÁC PHÒNG KHÁM Y TẾ CỘNG ĐỒNG DÀNH 90% DOANH THU 
CHO CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.

DỰ LUẬT

44
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 44  ★

HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 44: NGĂN CHẶN CUỘC TẤN CÔNG VÀO 
BỆNH NHÂN VÀ CÁC PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 
Dự luật 44 là một biện pháp nguy hiểm và được soạn thảo kém, đe dọa đến việc 
chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu bệnh nhân tại California. 
Dự luật 44 áp đặt các quy định hạn chế đầy khiếm khuyết và không khả thi, ngăn 
cản các phòng khám cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc mà bệnh nhân cần. 
Các chuyên gia kinh tế và y tế cảnh báo rằng Dự luật 44 sẽ:
• Cắt giảm $1.7 tỷ ngân sách dành cho các phòng khám y tế ngay trong năm đầu 
tiên. • Khiến 88% tổng số phòng khám trong bang hoạt động thua lỗ. • Buộc 
hàng nghìn phòng khám trên toàn tiểu bang phải cắt giảm dịch vụ khám chữa 
bệnh hoặc đóng cửa hoàn toàn. • Cắt bỏ dịch vụ chăm sóc đối với hàng triệu 
người dân California. • Gửi thêm bệnh nhân đến các phòng cấp cứu của bệnh 
viện—làm tăng thời gian chờ đợi đối với tất cả các gia đình. 
DỰ LUẬT 44 HẠN CHẾ MỘT CÁCH TÙY TIỆN VIỆC CHI TIÊU CHO CÁC DỊCH VỤ THIẾT 
YẾU DÀNH CHO BỆNH NHÂN 
Dự luật 44 được soạn thảo rất kém, đến mức hạn chế các phòng khám sử dụng 
nguồn lực cho đội ngũ nhân sự và các dịch vụ thiết yếu, bao gồm y tá trưởng, bác sĩ 
lãnh đạo, dịch vụ phiên dịch, hỗ trợ về bảo hiểm và giáo dục cộng đồng. Nó thậm chí 
còn hạn chế các phòng khám tài trợ cho máy chụp nhũ ảnh, chụp X-quang và chụp 
cắt lớp vi tính (CT), công nghệ thông tin, cũng như việc mở rộng hoặc nâng cấp cơ sở. 
DỰ LUẬT 44 TÀN PHÁ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GÂY HẠI CHO TẤT CẢ 
BỆNH NHÂN 
Các phòng khám sức khỏe cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu, chăm 
sóc tiền sản, chăm sóc y tế khẩn cấp, dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi, dịch 
vụ y tế từ xa và dịch vụ nha khoa. Họ vận hành các phòng khám sức khỏe tại 
trường học để chăm sóc cho hàng trăm nghìn trẻ em. 
Các phòng khám cộng đồng phục vụ 1 trong số 4 bệnh nhân Medi-Cal, người 
không có bảo hiểm, các gia đình lao động, người cao tuổi, cựu chiến binh và 
trẻ em. Tại nhiều cộng đồng nông thôn và những nơi thiếu hụt dịch vụ y tế, các 
phòng khám sức khỏe cộng đồng là nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế duy 
nhất trong phạm vi hàng trăm dặm. 
Dự luật 44 sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề yếu kém trong hệ thống chăm sóc 
sức khỏe của chúng ta—khiến thời gian chờ đợi của bệnh nhân kéo dài hơn và 
loại bỏ nguồn chăm sóc y tế duy nhất cho nhiều người bệnh. 
DỰ LUẬT 44 LÀ KHÔNG CẦN THIẾT. CÁC PHÒNG KHÁM CỘNG ĐỒNG CHỊU SỰ 
QUẢN LÝ CHẶT CHẼ. 
Các phòng khám cộng đồng vốn đã chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền liên 
bang và tiểu bang, với các quy định nghiêm ngặt về kinh phí dành cho công tác 
chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ thiết yếu, cũng như các cuộc kiểm toán công 

khai bắt buộc được thực hiện định kỳ. Tất cả các phòng khám đều được giám sát 
bởi các ủy viên hội đồng là bệnh nhân, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc tập 
trung vào nhu cầu của cộng đồng. Ngoài ra, các phòng khám là những tổ chức 
phi lợi nhuận có nghĩa vụ pháp lý phải tập trung nguồn lực vào các dịch vụ chăm 
sóc bệnh nhân và lợi ích cộng đồng. 
BỆNH NHÂN, Y TÁ, BÁC SĨ VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG PHẢN ĐỐI DỰ 
LUẬT 44 
“Dự luật 44 sẽ loại bỏ nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc duy nhất tại nhiều cộng 
đồng. "Xin hãy bỏ phiếu KHÔNG.” — Bác sĩ Kim Yu, FAAFP, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Bác sĩ Gia đình California 
“Các phòng khám cộng đồng là chiếc phao cứu sinh đối với gia đình tôi và hàng triệu 
người trên khắp California. Xin hãy bảo vệ những bệnh nhân như tôi. Hãy bác bỏ Dự 
luật 44.”—Carmen Huertero, Bệnh nhân Phòng khám, San Marcos, CA 
“Dự luật 44 đe dọa khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ vào 
thời điểm mà quyền này vốn đã bị tấn công. “Hãy bỏ phiếu Không.” — Jodi Hicks, 
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, các chi nhánh của Planned Parenthood tại 
California 
"Bằng việc đóng cửa các phòng khám, Dự luật 44 sẽ buộc hàng triệu bệnh nhân phải 
đổ dồn về các phòng cấp cứu vốn đã quá tải, từ đó làm tăng thời gian chờ đợi của tất 
cả mọi người.” — Bác sĩ Susanne J. Spano, FACEP, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu 
Hoa Kỳ, California. 
“Dự luật 44 đe dọa đóng cửa hàng trăm phòng khám tại trường học – nơi cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng, sàng lọc sức khỏe và dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần cho hàng chục nghìn trẻ em. "Hãy bỏ phiếu KHÔNG.” — Katie 
Nilsson, RN, Chủ tịch Tổ chức Y tá Học đường California 
Các bên phản đối Dự luật 44: 
• Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, California • Tổ chức Y tá Học đường California 
• Hiệp hội Y khoa California • Hiệp hội Chăm sóc Cơ bản California, đại diện cho 
hàng nghìn trung tâm y tế và phòng khám cộng đồng • Hiệp hội Sản Phụ khoa 
Hoa Kỳ – Khu vực IX • Các chi nhánh của Planned Parenthood tại California • Hiệp 
hội các Nhân viên Xã hội Quốc gia, Chi hội California • Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu 
Hoa Kỳ, Chi hội California • Viện Hàn lâm Bác sĩ Gia đình California 
www.NoProp44.com
Eric Ball, MD, FAAP, Chủ tịch
 Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, California 
Katie Nilsson, RN, Chủ tịch
Tổ chức Y tá Học đường California 
René Bravo, M.D., Chủ tịch
Hiệp hội Y khoa California 

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 44  ★

ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI CÁC CHIÊU TRÒ HÙ DỌA. 
Các lãnh đạo phòng khám được trả lương cao muốn quý vị tin rằng biện pháp 
này sẽ khiến các phòng khám phải đóng cửa, loại bỏ các dịch vụ và gây hại cho 
bệnh nhân. Những tuyên bố đó là sai sự thật. 
DỰ LUẬT 44 BẢO VỆ VIỆC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN—CHỨ KHÔNG CẮT GIẢM DỊCH 
VỤ NÀY. 
Dự luật 44 chỉ đơn giản yêu cầu 90% doanh thu của phòng khám phải được chi cho sứ 
mệnh phi lợi nhuận của phòng khám: chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ hỗ trợ công 
tác chăm sóc. Các dịch vụ này CÓ THỂ BAO GỒM: vận chuyển, phiên dịch ngôn ngữ, 
điều phối chăm sóc, tiếp cận cộng đồng, y tá trưởng và nhân viên lâm sàng, trang thiết 
bị y tế và công nghệ thông tin, cũng như chăm sóc sức khỏe tâm thần, nha khoa và 
chăm sóc dự phòng. Phe phản đối đưa ra tuyên bố sai lệch rằng các dịch vụ này sẽ bị cắt 
giảm, nhưng Dự luật 44 được thiết kế để bảo vệ nguồn chi tiêu phục vụ bệnh nhân. 
DỰ LUẬT 44 NGĂN CHẶN VIỆC CHUYỂN HƯỚNG CÁC NGUỒN LỰC QUÝ GIÁ KHỎI 
CÔNG TÁC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN 
Dự luật 44 nhằm cắt giảm chi tiêu cho: mức thù lao quá cao của Giám đốc Điều 
hành, các sự kiện xa hoa, các nhà cố vấn đắt đỏ và các khoản chi hành chính 
không cần thiết. Điều đó có nghĩa là ngân sách y tế sẽ được sử dụng đúng mục 
đích: Chăm sóc bệnh nhân. 

TẠI SAO CÁC NHÀ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM LẠI CHỐNG LẠI VIỆC CHỊU TRÁCH 
NHIỆM GIẢI TRÌNH? 
Chiến dịch chống lại Dự luật 44 được tài trợ bởi chính những lãnh đạo phòng 
khám có thu nhập cao, những người đang hưởng lợi từ hệ thống hiện hành. Nếu 
công tác giám sát hiện nay đã đầy đủ và hiệu quả thì một số phòng khám đã 
không chi chưa đến một nửa nguồn kinh phí của họ cho việc chăm sóc và cung 
cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Mối đe dọa thực sự đối với các phòng khám không 
phải là vấn đề trách nhiệm giải trình, mà là việc cắt giảm ngân sách y tế liên bang 
ở mức nghiêm trọng. Bệnh nhân không thể chấp nhận việc nguồn kinh phí quý giá 
bị chi cho mức thù lao quá cao của Giám đốc Điều hành và các khoản không thiết 
yếu khác, trong khi họ phải chờ đợi nhiều tháng mới có lịch khám, còn nhân viên y 
tế thì chật vật xoay xở giữa tình trạng thiếu hụt nhân sự và nguồn lực hạn chế. 
HÃY ĐẶT BỆNH NHÂN LÊN HÀNG ĐẦU, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU 
HÀNH PHÒNG KHÁM. 
Bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 44. 
Shawna Brown, Người đề xướng Dự luật 
Brisa J. Barrera, Nhân viên Phòng khám Cộng đồng
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Nội dung của dự luật này có trên trang 157 và trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
voterguide.sos.ca.gov.

•	 Tu chỉnh Đạo luật Chất lượng Môi trường 
California (CEQA) nhằm đẩy nhanh quá trình 
đánh giá môi trường đối với các danh mục 
dự án cụ thể (bao gồm hầu hết các dự án về 
nhà ở, giao thông vận tải, cấp thoát nước, 
y tế, giảm thiểu rủi ro cháy rừng, cơ sở giáo 
dục, tiếp cận internet và năng lượng sạch). 
Đối với các loại dự án này, dự luật này sẽ:

•	 Thiết lập thời hạn cho các cơ quan công 
quyền để hoàn thành quá trình đánh giá 
môi trường và thực hiện các hành động 
theo quy định.

•	 Cho phép đẩy nhanh quá trình đánh 
giá các tác động môi trường, đồng thời 
giới hạn nghĩa vụ hiện tại của các cơ 
quan công quyền trong việc xem xét các 
phương án dự án khả thi thay thế nhằm 
giảm thiểu tác động môi trường.

•	 Thiết lập thời hạn cho việc đệ trình và giải 
quyết các vụ kiện phản đối phê duyệt dự 
án; hạn chế các bằng chứng mà tòa án có 
thể xem xét cũng như các biện pháp khắc 
phục mà tòa án có thể phán quyết.

TÓM TẮT ƯỚC TÍNH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP 
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG LÊN 
CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
•	 Các chi phí ban đầu đối với chính quyền tiểu 

bang và địa phương, khả năng lên đến hàng 
chục triệu USD mỗi năm—có thể vượt quá 
$100 triệu mỗi năm—để thực hiện các quy 
trình đánh giá dự án và giải quyết tranh chấp 
pháp lý mới đối với các dự án đủ điều kiện. 
Các khoản phí do người nộp đơn xin dự án 
và những người đệ đơn kiện chi trả sẽ bù 
đắp một phần các chi phí này.

•	 Về dài hạn, các tác động tài chính đối với 
chính quyền tiểu bang và địa phương vẫn 
chưa chắc chắn, nhưng có khả năng sẽ mang 
lại những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực 
đáng kể hơn. Tác động tổng thể phụ thuộc 
một phần vào việc các quy trình mới làm 
thay đổi số lượng dự án đủ điều kiện được 
soạn thảo như thế nào và liệu các dự án đó 
có những tác động môi trường khác biệt hay 
không.

PHÂN TÍCH CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
Luật pháp tiểu bang yêu cầu các cơ quan 
chính phủ phải xem xét tác động môi trường 
của các dự án được đề xuất. Các cơ quan chính 
phủ tiểu bang và địa phương chịu trách nhiệm 
xem xét và phê duyệt một số dự án nhất định 
trước khi chúng được xây dựng. Theo quy trình 
này, Đạo luật Chất lượng Môi trường California 
(CEQA) yêu cầu cơ quan chức năng phải xem 
xét xem dự án có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường như thế nào trước khi phê duyệt. 
CEQA áp dụng cho nhiều loại dự án công cộng 

và tư nhân, chẳng hạn như các khu nhà ở, cơ 
sở trường học và mở rộng đường cao tốc. Tuy 
nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, 
luật pháp tiểu bang miễn trừ một số dự án phát 
triển nhà ở nằm gần phương tiện giao thông 
công cộng khỏi yêu cầu phải trải qua đánh giá 
CEQA.

Quy trình CEQA hoạt động như thế nào. Trước 
tiên, cơ quan chính phủ sẽ xác định xem CEQA 
có áp dụng cho dự án hay không. Nếu có thì 
xác định xem dự án có thể ảnh hưởng đáng kể 
đến môi trường hay không và liệu những tác 
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động đó có thể tránh được hoặc giảm thiểu 
bằng những thay đổi nhỏ đối với dự án hay 
không. Nếu việc thực hiện những thay đổi nhỏ 
không thể tránh hoặc giảm thiểu những tác 
động đáng kể, cơ quan chức năng phải tiến 
hành một đánh giá chi tiết hơn gọi là báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (EIR). (Đa số 
các dự án không yêu cầu EIR; tuy nhiên, EIR 
phổ biến hơn một chút đối với các dự án lớn 
và phức tạp.) EIR phân tích các tác động môi 
trường tiềm tàng mà dự án có thể gây ra và 
xem xét các phương án thay thế có thể giảm 
thiểu những tác động đó. Sau khi hoàn tất 
đánh giá tác động môi trường, cơ quan chức 
năng sẽ quyết định có phê duyệt dự án hay 
không. Trong suốt quá trình này, cơ quan chính 
phủ phải thu thập và xem xét ý kiến đóng góp 
về đánh giá tác động môi trường của dự án từ 
công chúng và các cơ quan chính phủ khác vào 
những thời điểm nhất định.

Người dân có thể kiện cơ quan chính phủ về 
việc xem xét CEQA của cơ quan này. Sau khi 
cơ quan chính phủ hoàn tất quá trình xem xét 
theo CEQA và quyết định có phê duyệt dự án 
hay không, những người cho rằng cơ quan đó 
không tuân thủ đúng quy trình CEQA có thể 
kiện cơ quan đó. Ví dụ, bên phản đối dự án 
có thể lập luận rằng phân tích tác động môi 
trường là chưa đầy đủ. Nếu tòa án phát hiện cơ 
quan này không tuân thủ đúng CEQA, tòa án 
có thể dừng toàn bộ dự án và yêu cầu cơ quan 
này khắc phục phần quy trình có vấn đề.

Nhiều dự án cũng cần phải được phê duyệt 
thêm. Bên cạnh việc xem xét theo CEQA, nhiều 
dự án cần sự chấp thuận hoặc giấy phép từ 
các cơ quan chính quyền địa phương và/hoặc 
tiểu bang khác trước khi có thể tiến hành. Ví 
dụ, một doanh nghiệp muốn xây dựng phòng 
khám sức khỏe có thể cần chính quyền địa 

phương thay đổi các quy định về sử dụng đất 
trước khi có thể tiến hành. Ngoài ra, dự án cũng 
có thể cần sự xem xét và phê duyệt của các cơ 
quan tiểu bang về tác động của nó đối với một 
số loài động vật hoang dã và chất lượng nguồn 
nước.

ĐỀ XUẤT
Dự luật 45 đưa ra các thủ tục mới để xem xét 
một số loại dự án nhất định mà dự luật này 
định nghĩa là "thiết yếu". Hình 1 liệt kê các loại 
dự án đủ điều kiện áp dụng các thủ tục mới. 
Dự luật này (1) siết chặt thời hạn xem xét CEQA, 
giấy phép và các khiếu nại tại tòa án; (2) thay 
đổi một số phần của quy trình xem xét theo 
CEQA; và (3) thay đổi quy trình xem xét của tòa 
án đối với các vụ kiện CEQA. Dự luật này cho 
phép các ứng viên dự án đủ điều kiện có quyền 
lựa chọn sử dụng quy trình mới hoặc quy trình 
hiện hành. 

Siết chặt thời hạn xem xét và khiếu nại tại tòa 
án đối với các dự án đủ điều kiện. Dự luật 45 
đặt ra các thời hạn ràng buộc hơn cho chính 
quyền tiểu bang và địa phương trong việc thực 
hiện cả đánh giá CEQA và đánh giá cấp phép. 
Điều này bao gồm các giới hạn thời gian để 
xác định xem đơn xin dự án đã hoàn chỉnh hay 

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 45, xem trang 157. Phân Tích  |  75

Hình 1

Các loại dự án đủ điều kiện áp dụng quy 
trình mới của Dự luật 45
• Nhà ở.
• Hệ thống cấp nước (không bao gồm các công trình chuyển nước 

vùng Delta).
• Năng lượng sạch (không bao gồm điện hạt nhân).
• Cơ sở y tế, phòng khám và tòa nhà văn phòng y tế.
• Các trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát và văn phòng cảnh sát trưởng quận.
• Giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.
• Truy cập Internet băng thông rộng.
• Cơ sở giáo dục.
• Giao thông vận tải (không bao gồm đường sắt tốc độ cao).
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chưa, hoàn thành EIR, và cấp các loại phê duyệt 
và giấy phép khác. Ví dụ, Dự luật 45 cho phép 
người nộp đơn yêu cầu một phiên điều trần 
của cơ quan – và có khả năng khởi kiện ra tòa 
– nếu cơ quan đó không đáp ứng thời hạn 365 
ngày làm việc để hoàn thành EIR. Dự luật này 
cũng đặt ra thời hạn cho tòa án giải quyết các 
tranh chấp pháp lý. 

Thay đổi quy trình đánh giá theo CEQA đối với 
các dự án đủ điều kiện. Đối với các dự án đủ 
điều kiện, Dự luật 45 đưa ra một số thay đổi đối 
với quy trình xem xét theo CEQA, bao gồm: 

•	 Quy trình nộp đơn. Yêu cầu cơ quan chính 
phủ phải nêu rõ tất cả thông tin cần thiết 
phải có trong đơn đăng ký trước khi nộp. 
(Luật pháp hiện hành cho phép các cơ quan 
liên tục yêu cầu thêm thông tin hoặc thay 
đổi dự án.)

•	 Cách thức đánh giá tác động môi trường.
Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đánh giá 
các tác động tiềm tàng đến môi trường dựa 
trên các luật và tiêu chuẩn hiện hành tại thời 
điểm đơn xin thực hiện dự án được nộp. 
(Luật pháp hiện hành cho phép cơ quan xem 
xét thông tin mới và sửa đổi các tiêu chuẩn 
đánh giá khi thực hiện EIR.)

•	 Các phương án dự án. Cho phép người nộp 
đơn chỉ được đề xuất một phương án dự án 
duy nhất để cơ quan xem xét. (Luật pháp 
hiện hành yêu cầu cơ quan chức năng—chứ 
không phải người nộp đơn—phải xây dựng 
và xem xét nhiều phương án dự án khác 
nhau có thể giảm thiểu tác động đến môi 
trường.)

•	 Tham vấn với các bộ lạc bản địa. Yêu cầu cơ 
quan và người nộp đơn chỉ được tham vấn 
về dự án với các bộ lạc thổ dân California đã 
được chính phủ liên bang chính thức công 

nhận. (Luật hiện hành yêu cầu tham vấn với 
nhiều bộ lạc hơn.) 

•	 Thời hạn đóng góp ý kiến của công chúng.
Giới hạn thời gian cơ quan có thể tiếp nhận ý 
kiến đóng góp từ công chúng và các cơ quan 
chính phủ khác về dự án. (Luật pháp hiện 
hành quy định số ngày tối thiểu—chứ không 
phải tối đa—cho việc xem xét công khai.)

Thay đổi cách thức tòa án xem xét các khiếu 
nại đối với các dự án đủ điều kiện. Dự luật 45 
đưa ra một số thay đổi đối với quy trình xem 
xét của tòa án khi ai đó khiếu nại việc cơ quan 
chính phủ phê duyệt một dự án đủ điều kiện. 
Ví dụ, nó thu hẹp phạm vi những gì tòa án có 
thể xem xét trong các vụ kiện theo CEQA. Dự 
luật này cũng ngăn cản tòa án dừng toàn bộ dự 
án nếu phát hiện cơ quan này không tuân thủ 
đúng CEQA. Thay vào đó, tòa án chỉ có thể tạm 
dừng phần dự án mà việc đánh giá tác động 
môi trường không tuân thủ CEQA trong khi cơ 
quan khắc phục vấn đề.

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chi phí ban đầu cho chính quyền tiểu bang và 
địa phương. Trong vài năm đầu tiên, Dự luật 
45 có khả năng sẽ làm tăng chi phí cho chính 
quyền tiểu bang và địa phương, bao gồm cả 
các tòa án tiểu bang. Các chi phí này có thể lên 
tới hàng chục triệu đô la mỗi năm, thậm chí 
có khả năng vượt quá $100 triệu mỗi năm. 
Ví dụ, chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ 
phải chịu chi phí để xây dựng các hướng dẫn 
và tiêu chuẩn mới nhằm xem xét tác động môi 
trường của các dự án đủ điều kiện, đáp ứng các 
thời hạn chặt chẽ hơn và giải quyết các thách 
thức pháp lý. Một phần chi phí này sẽ được 
trang trải bởi các khoản phí do người nộp đơn 
xin dự án và người khởi kiện chi trả. Sau giai 
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đoạn ban đầu này, một số chi phí có thể tiếp 
tục phát sinh, trong khi những chi phí khác có 
khả năng sẽ giảm dần theo thời gian. Ví dụ, 
những thay đổi về cách thức tòa án xem xét các 
vụ kiện theo CEQA có thể dẫn đến việc ít người 
khởi kiện hơn trong tương lai, điều này có thể 
làm giảm chi phí cho các cơ quan và tòa án tiểu 
bang về lâu dài. 

Về lâu dài, những tác động tài chính là không 
chắc chắn nhưng có khả năng sẽ cao hơn. 
Những thay đổi trong Dự luật 45 đối với quy 
trình xem xét dự án và thủ tục kiện tụng tại tòa 
án đối với các dự án đủ điều kiện có thể gây 
ra nhiều tác động tài chính khác nhau đối với 
chính quyền tiểu bang và địa phương. Tác động 
tài chính tổng thể của những thay đổi này—dù 
là tích cực hay tiêu cực—vẫn chưa chắc chắn 
nhưng có thể lớn hơn nhiều so với các tác động 
ngắn hạn. Ví dụ, hai hiệu ứng có thể gây ra tác 
động đáng kể nhưng không chắc chắn là:

•	 Nhiều dự án hơn và thời gian thực hiện 
nhanh hơn. Nếu những thay đổi của Dự luật 
45 đối với quy trình xem xét dự án và khiếu 
nại tại tòa án dẫn đến việc các dự án công 
đủ điều kiện được xây dựng nhanh hơn thì 

chính quyền tiểu bang và địa phương có thể 
sẽ giảm chi phí dự án. Ngoài ra, nếu những 
thay đổi trong dự luật này dẫn đến việc hoàn 
thành nhiều dự án hơn, điều đó có thể dẫn 
đến tăng doanh thu thuế, chẳng hạn như 
thuế bất động sản.

•	 Tác động tiêu cực đến môi trường. Trong 
trường hợp những thay đổi của Dự luật 45 
đối với quy trình xem xét dự án và khiếu nại 
tại tòa án dẫn đến việc phê duyệt các dự án 
có tác động tiêu cực đến môi trường mà lẽ 
ra sẽ không xảy ra, các cơ quan chính phủ có 
thể phải đối mặt với chi phí cao hơn để khắc 
phục những tác động đó.

Truy cập sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2026-ballot-
measure-contribution-totals để xem danh sách 

các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc 
phản đối dự luật này.

Truy cập fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.
html để xem thông tin về 10 người đóng góp  

nhiều nhất cho ủy ban. 

Để đọc toàn bộ nội dung của Dự Luật 45, xem trang 157.	 Phân Tích  |  77
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DỰ LUẬT SỬA ĐỔI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN NHẤT 
ĐỊNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.45

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 45  ★

SỰ CHẬM TRỄ KÉO DÀI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RƯỜM RÀ ĐANG CẢN TRỞ 
CÁC DỰ ÁN THIẾT YẾU VÀ LÀM TĂNG CHI PHÍ SINH HOẠT CỦA CHÚNG TA. 
Các gia đình không đủ khả năng sinh sống ở California vì chúng ta không đáp 
ứng được những nhu cầu cơ bản. Hệ thống lỗi thời của California trong việc 
phê duyệt các dự án thiết yếu về nhà ở, nước sạch, năng lượng sạch, đường sá, 
trường học, bệnh viện và phòng chống cháy rừng là quá chậm, quá quan liêu 
và quá tốn kém—làm tăng chi phí sinh hoạt cho mọi người.
Những sự chậm trễ kéo dài, thủ tục rườm rà và các vụ kiện phù phiếm khiến 
cuộc sống trở nên đắt đỏ hơn và cản trở các dự án mà người dân California 
cần—làm tăng chi phí nhà ở, điện và nước; lãng phí tiền thuế của người dân; 
làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng; gia tăng tắc nghẽn giao thông; gây 
quá tải trường học; và trì hoãn việc nâng cấp bệnh viện và cơ sở hạ tầng.
DỰ LUẬT 45 GIÚP GIẢM CHI PHÍ SINH HOẠT CAO BẰNG CÁCH ĐẨY NHANH TIẾN 
ĐỘ VÀ GIẢM CHI PHÍ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN THIẾT YẾU. 
Dự luật 45 giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt bằng cách thiết lập thời hạn 
có thể thực thi cho việc phê duyệt dự án; yêu cầu các tòa án và cơ quan chính 
phủ phải đưa ra quyết định dựa trên luật pháp và quy định hiện hành tại thời 
điểm nộp đơn xin dự án; và tạo ra một quy trình nhanh hơn, dễ dự đoán hơn 
cho các thách thức pháp lý đồng thời giảm thiểu các vụ kiện phù phiếm. 
DỰ LUẬT 45 GIÚP ĐƠN GIẢN HÓA CÁC DỰ ÁN THIẾT YẾU CẤP BÁCH NHẤT CỦA 
CALIFORNIA, BAO GỒM: 
• Các dự án về chất lượng và cung cấp nước • Bệnh viện và các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe • Nhà ở, bao gồm nhà riêng và căn hộ • Phòng chống cháy rừng 
• Trường học và lớp học • Đường sá, cầu cống và giao thông công cộng • Cơ sở 
hạ tầng năng lượng sạch và đảm bảo độ tin cậy của lưới điện 
DỰ LUẬT 45 SẼ: 

	• GIẢM CHI PHÍ NHÀ Ở. Việc chậm trễ cấp phép xây dựng làm tăng thêm hơn 
$75,000 cho chi phí xây nhà mới. Dự luật 45 sẽ giúp giảm tiền thuê nhà và khoản 
vay thế chấp, giúp các gia đình tiết kiệm hàng chục nghìn đô la khi mua nhà. 

	• GIẢM CHI PHÍ ĐIỆN. Việc chậm trễ trong xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng 
sạch và lưới điện làm tăng chi phí điện cho các gia đình lao động. Dự luật 45 
giúp giảm chi phí điện năng. 

	• BẢO VỆ NGƯỜI NỘP THUẾ. Sự chậm trễ kéo dài dẫn đến chi phí vượt dự toán 
khổng lồ trong các dự án công cộng—đường sá, trường học, bệnh viện, hệ 
thống cấp nước và phòng chống cháy rừng—khiến người đóng thuế phải trả 
thêm hàng tỷ đô la. Dự luật 45 giúp cắt giảm những sự chậm trễ tốn kém, giảm 
chi phí và giúp các dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách. 

	• TẠO VIỆC LÀM LƯƠNG CAO VÀ CỦNG CỐ NỀN KINH TẾ. Dự luật 45 sẽ tạo ra 
hàng chục nghìn việc làm lương cao và hàng tỷ đô la hoạt động kinh tế. 
DỰ LUẬT 45 DUY TRÌ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGHIÊM NGẶT NHẤT 
TRONG CẢ NƯỚC CỦA CALIFORNIA. 
California không nên phải lựa chọn giữa việc bảo vệ môi trường và xây dựng 
những dự án thiết yếu mà chúng ta cần. Theo Dự luật 45, các dự án phải tuân thủ 
tất cả các luật nghiêm ngặt về môi trường của California nhằm bảo vệ không khí, 
nguồn nước, động vật hoang dã và sức khỏe của chúng ta. Dự luật 45 không miễn 
trừ bất kỳ dự án nào khỏi quá trình xem xét tác động môi trường. 
DỰ LUẬT 45 BẢO VỆ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH 
Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG. 
Theo Dự luật 45, các thành phố và quận vẫn giữ toàn quyền phê duyệt hoặc từ 
chối các dự án, và cư dân vẫn có tiếng nói quan trọng trong các quyết định ảnh 
hưởng đến cộng đồng của họ. 
NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ NHÀ Ở GIÁ RẺ, CÁC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE, CÁC NHÀ GIÁO DỤC, CÁC BÊN CUNG CẤP NƯỚC, CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO 
NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VỀ QUYỀN CÔNG DÂN ĐỀU ỦNG 
HỘ DỰ LUẬT 45.
Dự luật 45 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn các tổ chức, bao gồm: 
• Năng lượng Sạch của Mỹ—California • Liên đoàn Công dân Mỹ gốc Latinh Thống 
nhất (LULAC) ở California • Hội nghị Tiểu bang California/Hawaii của NAACP • Hiệp 
hội Người đóng thuế California • Trung tâm Đổi mới Chính sách Môi trường 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 45 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CALIFORNIA VỚI MỨC SỐNG 
PHẢI CHĂNG HƠN. 
Mỗi năm trì hoãn đồng nghĩa với việc người dân California phải chờ đợi lâu 
hơn và trả nhiều tiền hơn cho những dự án thiết yếu mà chúng ta cần. Đã đến 
lúc cắt giảm thủ tục rườm rà, bảo vệ môi trường và xây dựng những dự án mà 
California cần để giúp cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 45. 
YESonProp45.com 
Ann-Louise Kuhns, Chủ tịch
Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng California 
Jennifer Capitolo, Giám đốc Điều hành
Hiệp hội Nhà cung cấp Nước California 
Jenna Abbott, Giám Đốc Điều Hành
Hội đồng Nhà ở Giá rẻ California

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 45  ★

DỰ LUẬT 45 SẼ KHÔNG LÀM GIẢM CHI PHÍ CỦA QUÝ VỊ. 
Dự luật này không yêu cầu bất kỳ dự án nào phải giảm tiền thuê nhà, khoản vay 
thế chấp hoặc hóa đơn tiện ích. Các nhà tài trợ doanh nghiệp cho Dự luật 45 
thu lợi trong khi quý vị phải gánh chịu chi phí do ô nhiễm mà họ gây ra. 
DỰ LUẬT 45 KHÔNG MANG LẠI MỘT CALIFORNIA DỄ SỐNG HƠN. NÓ HẠN CHẾ 
VIỆC XEM XÉT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CHÚNG, ĐỒNG THỜI GÂY NGUY HIỂM 
CHO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG. 
Dự luật 45 lẽ ra có thể tập trung vào việc xây dựng những gì California cần. 
Nhưng không phải vậy. Được tài trợ bởi các công ty cung cấp khí đốt và điện 
lực cùng các Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) doanh nghiệp, Dự luật 45 cắt 
giảm chi phí của họ chứ không phải củaquý vị. Dự luật 45 đảo ngược luật pháp 
California để bảo vệ các dự án của họ, gây hại cho sức khỏe cộng đồng cũng 
như chất lượng không khí và nguồn nước. 
DỰ LUẬT 45 ĐẶT SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ VÀO NGUY HIỂM VÀ BẮT QUÝ VỊ PHẢI 
GÁNH CHỊU CHI PHÍ. Việc đánh giá tác động môi trường yếu kém hơn đồng nghĩa 
với ô nhiễm nhiều hơn gần nhà ở và trường học, gia tăng bệnh hen suyễn và 
nhiều ca cấp cứu hơn. Khi những người gây ô nhiễm không khắc phục hậu quả, 
người đóng thuế và người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn để trang trải chi phí. 
DỰ LUẬT 45 TƯỚC ĐOẠT QUYỀN THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÔNG 
CHÚNG. Nó hạn chế việc xem xét tác động môi trường của các dự án mới và 

quyền được đóng góp ý kiến và được lắng nghe của quý vị. Dự luật 45 thậm chí 
còn trao cho các nhà phát triển quyền mới để khiếu nại các thành phố và quận, 
đồng thời khiến những người phản đối dự án khó có thể khiếu nại thành công 
quyết định của cơ quan. 
Dự luật 45 viết lại các quy tắc chi phối cách California bảo vệ công dân của mình 
khỏi những thiệt hại do các dự án phát triển lớn gây ra. Dự luật 45 làm suy yếu 
các biện pháp bảo vệ môi trường và chuyển giao quyền lực một cách triệt để 
cho các tập đoàn gây ô nhiễm. 
Hãy bảo vệ chất lượng không khí, nguồn nước uống, sức khỏe gia đình quý vị, 
tiền thuế của quý vị và quyền được lắng nghe của quý vị. 
Cùng tham gia với các y tá, các nhà hoạt động cộng đồng và y tế công cộng. 
HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 45.
www.NoProp45CA.com 
Chris Tarver, R.N., Chủ tịch
Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ, CA 
Vanessa Forsythe, RN
Tổ chức Y tá California vì Sức khỏe và Công lý Môi trường 
Martha Arguello, Giám đốc Điều hành
Bác sĩ vì Trách nhiệm Xã hội, LA 
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SỬA ĐỔI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN 
NHẤT ĐỊNH. ĐIỀU LUẬT DO CỬ TRI ĐỀ XUẤT.

DỰ LUẬT

45
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 45  ★

DỰ LUẬT 45 HẠN CHẾ VIỆC XEM XÉT MÔI TRƯỜNG VÀ Ý KIẾN CÔNG CHÚNG ĐỐI 
VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ. HÃY BỎ PHIẾU 
KHÔNG CHO DỰ LUẬT 45 ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC, CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 
VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG. 
Dự luật 45 hạn chế cả việc xem xét tác động môi trường đối với các dự án phát 
triển lớn mới và quyền được lắng nghe của công chúng. Dự luật 45 cho phép 
các dự án được tiến hành mà không cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ về tác 
hại của chúng đối với không khí, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. 
DỰ LUẬT 45 LÀM SUY YẾU CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHẤT 
LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ NGUỒN NƯỚC BẰNG CÁCH LÀM SUY YẾU ĐẠO LUẬT 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CALIFORNIA (CEQA). 
CEQA là đạo luật quan trọng nhất của California về bảo vệ chất lượng không khí 
và nguồn nước. Luật này yêu cầu các cơ quan công quyền phải xác định, công 
khai và xem xét việc giảm thiểu tác hại đến không khí, nguồn nước và động vật 
hoang dã trước khi phê duyệt các dự án. Dự luật 45 loại bỏ nhiều biện pháp bảo 
vệ hiện có của CEQA—cho phép các nhà phát triển đẩy nhanh tiến độ các dự 
án gây ô nhiễm mà quý vị không muốn ở gần nhà mình, với ít biện pháp bảo vệ 
hơn cho nguồn nước uống và không khí quý vị hít thở. 
DỰ LUẬT 45 LOẠI BỎ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG VÀO CÁC QUYẾT ĐỊNH 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIA ĐÌNH QUÝ VỊ. 
Ngày nay, quý vị có tiếng nói trong việc quyết định những gì được xây dựng 
gần nơi quý vị và gia đình sinh sống. Dự luật 45 giảm bớt các yêu cầu đối với 
các cơ quan công quyền trong việc xem xét ý kiến đóng góp của công chúng 
về các dự án được đề xuất—những ý kiến mà thường vạch trần nguy cơ gây ô 
nhiễm không khí và nguồn nước, cũng như thiệt hại đối với bờ biển, sông ngòi 
và động vật hoang dã của chúng ta. Nếu Dự luật 45 được thông qua, các quyết 
định về những gì được xây dựng gần nhà quý vị, trường học của con quý vị và 
nguồn cung cấp nước sẽ được đưa ra với ít thông tin và ít ý kiến đóng góp từ 
cộng đồng hơn. Dự luật 45 làm giảm khả năng bảo vệ gia đình và cộng đồng 
của quý vị khỏi nguy hại. 
Chúng ta cần sự bảo vệ của CEQA hơn bao giờ hết vì các biện pháp bảo vệ của liên 
bang đã bị suy yếu. 
HỌ GÂY Ô NHIỄM. QUÝ VỊ PHẢI TRẢ TIỀN. 
Văn phòng Phân tích Lập pháp phi đảng phái cảnh báo rằng Dự luật 45 có thể 
phê duyệt các dự án dẫn đến “những tác động tiêu cực không mong muốn 

đến môi trường”. Khi các tập đoàn không bị yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm, người 
đóng thuế sẽ phải gánh chi phí để làm sạch các hóa chất gây ung thư khỏi 
nguồn nước uống và đất đai bị ô nhiễm. 
DỰ LUẬT 45 SẼ KHÔNG LÀM GIẢM CHI PHÍ CỦA QUÝ VỊ. 
Dự luật 45 không bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về việc giảm chi phí nhà ở hoặc 
hóa đơn tiện ích của quý vị. Các tập đoàn tài trợ cho Dự luật 45 sẽ thu lợi nhuận 
trong khi quý vị vẫn tiếp tục phải trả tiền. 
AI ĐỨNG SAU DỰ LUẬT 45? 
Dự luật 45 do Phòng Thương mại California soạn thảo và được tài trợ bởi các 
công ty cung cấp khí đốt và điện lực cùng các Ủy ban Hành động Chính trị 
(PAC) của doanh nghiệp. Điều này trao cho những kẻ gây ô nhiễm và các tập 
đoàn tài trợ cho Dự luật 45 quyền tự do lớn hơn để đặt bất cứ thứ gì họ muốn 
bên cạnh nhà quý vị. Sức khỏe gia đình quý vị và chất lượng môi trường quan 
trọng hơn lợi nhuận của doanh nghiệp. 
HÃY THAM GIA LIÊN MINH RỘNG LỚN GỒM CÁC NHÓM Y TẾ CÔNG CỘNG, MÔI 
TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 45, BAO GỒM: 
• Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia • Các cộng đồng California Chống 
lại Chất độc hại • Cử tri Môi trường California • Liên minh Công lý Môi trường 
California • Tổ chức Y tá California vì Sức khỏe và Công lý Môi trường • Hành 
động vì Nước Sạch • Liên minh vì Không khí Sạch • Bác sĩ vì Trách nhiệm Xã 
hội—Los Angeles 
Dù quý vị là đảng viên Dân chủ, Cộng hòa hay một người độc lập, hãy bỏ phiếu 
KHÔNG cho Dự luật 45 để bảo vệ không khí và nguồn nước, tiền thuế của quý 
vị và quyền được lắng nghe của quý vị. 
BỎ PHIẾU KHÔNG cho Dự Luật 45.
www.NoProp45CA.com. 
Joe Lyou, Chủ tịch
Liên minh vì Không khí Sạch 
Jennifer Clary, Giám đốc ở California
Hành động vì Nước Sạch 
Matt Abularach-Macias, Giám đốc Chính trị
Cử tri Môi trường California  

★  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 45  ★

DỰ LUẬT 45 LÀ SỰ THAY ĐỔI CHÚNG TA CẦN ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CALIFORNIA 
VỚI MỨC SỐNG PHẢI CHĂNG HƠN. 
Tình trạng hiện tại đang gây bất lợi cho California. Các gia đình không đủ khả 
năng sinh sống ở đây vì chúng ta không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản. 
Những sự chậm trễ kéo dài, các vụ kiện tụng và thủ tục hành chính rườm rà 
đang đẩy giá cả các dịch vụ thiết yếu lên cao—nhà ở, nước, điện, trường học, 
đường sá, chăm sóc sức khỏe và phòng chống cháy rừng. 
Chúng ta có hai lựa chọn: chấp nhận hiện trạng đang thất bại – hoặc khắc phục nó. 
DỰ LUẬT 45 KHẮC PHỤC HỆ THỐNG PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BỊ LỖI CỦA CHÚNG TA 
bằng cách loại bỏ sự chậm trễ không cần thiết đối với các dự án thiết yếu—
giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. 
NHỮNG NGƯỜI PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 45 ĐANG ĐÁNH LỪA CỬ TRI ĐỂ BẢO VỆ 
HIỆN TRẠNG ĐÃ LỖI THỜI. 
Chính những người phản đối Dự luật 45 này cũng đã dành nhiều thập kỷ sử 
dụng những chiến thuật gây sợ hãi tương tự này để ngăn chặn những cải cách 
thậm chí là nhỏ nhất. Họ đang đấu tranh để duy trì hiện trạng tồi tệ đang khiến 
California trở nên đắt đỏ và làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta. 
CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI LỰA CHỌN GIỮA VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN THIẾT YẾU. 

	• SỰ THẬT: Dự luật 45 duy trì mọi luật pháp về môi trường của liên bang, tiểu 
bang và địa phương bảo vệ không khí, nguồn nước, động vật hoang dã và sức 

khỏe cộng đồng của chúng ta, bao gồm Đạo luật Không khí Sạch và Đạo luật 
Nước Sạch. 

	• SỰ THẬT: Dự luật 45 không xóa bỏ bất kỳ một luật môi trường nào hoặc miễn 
trừ bất kỳ một dự án nào khỏi quá trình xem xét tác động môi trường. 

	• SỰ THẬT: Cộng đồng luôn giữ vững tiếng nói của mình. Cư dân vẫn giữ 
quyền đưa ra ý kiến công khai, phản đối các dự án và khởi kiện để ngăn chặn 
các dự án. 

	• SỰ THẬT: Dự luật 45 chỉ áp dụng cho các dự án thiết yếu: cấp nước, bệnh viện, 
nhà ở, trường học, đường sá, giao thông công cộng, năng lượng sạch và phòng 
chống cháy rừng. 
SỰ LỰA CHỌN RẤT ĐƠN GIẢN: chấp nhận hiện trạng tồi tệ hiện tại - hoặc sửa 
chữa nó.
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 45 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CALIFORNIA VỚI MỨC SỐNG 
PHẢI CHĂNG HƠN. 
Ann-Louise Kuhns, Chủ tịch
Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng California 
Ruben Grijalva, Cựu Giám đốc Sở Cứu hỏa Tiểu bang California
CAL FIRE 
Robert Rivinius, Chủ tịch
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Gia Đình California 
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TỔNG QUAN VỀ NỢ TRÁI PHIẾU CỦA TIỂU BANG	 DO NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP BIÊN SOẠN

Mục này mô tả nợ trái phiếu của tiểu bang. 
Mục này cũng thảo luận về cách dự luật trái 
phiếu trên lá phiếu, nếu được cử tri chấp 
thuận, sẽ ảnh hưởng đến chi phí trả nợ trái 
phiếu của tiểu bang. 

Trái Phiếu của Tiểu Bang và Chi Phí 
của Trái Phiếu 
Trái Phiếu Là Gì? Trái phiếu là một phương 
thức để chính phủ vay tiền. Chính phủ của 
tiểu bang chủ yếu sử dụng trái phiếu để chi 
trả cho các dự án cơ sở hạ tầng có thời gian 
sử dụng lâu dài như cầu, đập, nhà tù, công 
viên, trường học và các tòa nhà văn phòng. 
Tiểu bang bán trái phiếu cho các nhà đầu tư 
để nhận trước khoản tài trợ cho các dự án 
này và sau đó phải hoàn trả nhà đầu tư sau 
một khoảng thời gian, thường là vài thập 
kỷ. Điều này rất giống với cách một gia đình 
trả dần khoản vay mua nhà.

Chi Phí Tài Trợ Bằng Trái Phiếu Là Gì? Tổng 
chi phí của tiểu bang cho một dự án sẽ cao 
hơn nếu tiểu bang chi trả bằng trái phiếu 
thay vì trả trước bằng số tiền sẵn có. Điều 
này là do tiểu bang phải trả tiền lãi của trái 
phiếu. Số tiền chi phí bổ sung phụ thuộc 
vào lãi suất và thời gian hoàn trả tiền mua 
trái phiếu. Ví dụ, nếu tiểu bang sử dụng trái 
phiếu có kỳ hạn 30 năm với lãi suất 4 phần 
trăm để chi trả cho dự án, tổng chi phí sẽ 
cao hơn khoảng 15 phần trăm (sau khi điều 
chỉnh theo lạm phát) so với việc tiểu bang 
trả trước bằng số tiền sẵn có.

Hầu hết các khoản vay trái phiếu phải 
được cử tri phê chuẩn. Hiến pháp tiểu bang 
quy định rằng hầu hết các loại trái phiếu 
mới phải được cử tri phê chuẩn. Các trái 
phiếu này thường được hoàn trả từ Quỹ 
Chung của tiểu bang. (Quỹ Chung là tài 
khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho 

hầu hết các dịch vụ công, bao gồm giáo 
dục, y tế và hệ thống nhà tù.)

Trái Phiếu và Khoản Chi Tiêu của Tiểu 
Bang 
Khoản Nợ Trái Phiếu Hiện Tại. Hiện tại, tiểu 
bang đang trả nợ khoảng $80 tỷ tiền trái 
phiếu từ Quỹ Chung của tiểu bang. Ngoài 
ra, cử tri và cơ quan lập pháp trước đó đã 
phê chuẩn khoảng $40 tỷ trái phiếu được 
bảo đảm bằng Quỹ Chung nhưng chưa 
được bán. Hầu hết số trái phiếu này dự kiến 
sẽ bán trong vài năm tới. Tiểu bang hiện 
đang chi trả khoảng $6 tỷ mỗi năm từ Quỹ 
Chung để hoàn trả tiền mua trái phiếu. Tiểu 
bang sẽ tiếp tục chi trả khoản tiền tương 
tự trong vài năm tới. Khoản tiền này chiếm 
khoảng 3 phần trăm doanh thu Quỹ Chung 
hàng năm của tiểu bang, thấp hơn mức 
trung bình lịch sử khoảng 4 phần trăm. 

Tác Động của Cuộc Bầu Cử Này đến Việc 
Thanh Toán Nợ. Có hai dự luật trái phiếu 
được đảm bảo bằng Quỹ Chung trong lá 
phiếu này: Dự luật 1 và Dự luật 38. Dự luật 
1 sẽ cho phép tiểu bang vay $10 tỷ cho các 
chương trình nhà ở giá rẻ. Chi phí hoàn 
trả khoản trái phiếu này sẽ vào khoảng 
$500 triệu đến $600 triệu mỗi năm trong 
25 năm. Dự luật 38 sẽ cho phép tiểu bang 
vay $8.4 tỷ để phục vụ nghiên cứu về 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch. Chi 
phí hoàn trả khoản trái phiếu này sẽ vào 
khoảng $500 triệu đến $600 triệu mỗi năm 
trong 20 năm. Tổng chi phí hoàn trả cho 
cả hai khoản trái phiếu này sẽ vào khoảng 
$1 tỷ mỗi năm, tương đương khoảng nửa 
phần trăm (0.5%) tổng doanh thu Quỹ 
Chung hàng năm của tiểu bang. 
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Các Cuộc Bầu Cử tại California
Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu quy định rằng mọi ứng cử viên cho một chức 
vụ do cử tri đề cử phải được liệt kê trên cùng lá phiếu. Trước đây được gọi là các chức vụ theo đảng, các chức 
vụ do cử tri đề cử bao gồm những chức vụ thuộc cơ quan lập pháp tiểu bang, các chức vụ thuộc quốc hội 
Hoa Kỳ, và các chức vụ thuộc hiến pháp tiểu bang.

Trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử công khai, quý vị có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử 
viên nào bất kể việc quý vị đã xác định chính đảng ưu tiên nào trên mẫu đơn đăng ký cử tri của mình. Trong 
cuộc bầu cử sơ bộ, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể chính đảng ưu tiên nào—được 
đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử. Nếu một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (ít nhất 50 phần trăm + 1) thì 
cuộc tổng tuyển cử vẫn phải được tổ chức.

Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng cử viên chạy đua cho chức vụ 
Tổng Thống Hoa Kỳ, các chức vụ ủy ban trung tâm quận, hay các chức vụ địa phương. 

Những ứng cử viên điền tên cho những chức vụ do cử tri đề cử vẫn có thể tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ. 
Tuy nhiên, một ứng cử viên điền tên chỉ có thể được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử nếu ứng cử viên đó là một 
trong hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, không có quy trình đề 
cử độc lập cho một cuộc tổng tuyển cử.

Luật California yêu cầu những thông tin sau đây phải được in trong tập hướng dẫn này.

Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các đảng chính trị không được quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử tại 
cuộc bầu cử sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ là 
người được người dân đề cử và không phải người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào tại cuộc tổng 
tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử sẽ có chính đảng ưu tiên hội đủ điều 
kiện của mình, hoặc không có chính đảng ưu tiên hội đủ điều kiện, được trình bày trên lá phiếu, nhưng việc 
chỉ định chính đảng ưu tiên chỉ được lựa chọn bởi ứng cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm mục đích thông 
tin cho cử tri. Điều đó không có nghĩa là ứng cử viên đó được đề cử hay được xác nhận bởi đảng được chỉ 
định, hoặc có một sự liên kết giữa đảng và ứng cử viên đó, và không có ứng cử viên nào được cử tri đề cử 
sẽ được xem là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ đảng chính trị nào. Trong tập hướng dẫn cử 
tri quận, các đảng có thể liệt kê các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử mà đã nhận được sự ủng hộ 
chính thức của đảng đó.

Bất kỳ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ 
đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện khác theo như quy định, để bỏ phiếu cho chức vụ đó. Hai người 
nhận được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ 
do cử tri đề cử, ngay cả khi cả hai ứng cử viên đã nêu rõ việc chỉ định cùng một chính đảng ưu tiên. Không 
có đảng nào được quyền cho một ứng cử viên với sự chỉ định chính đảng ưu tiên của họ đi tiếp lên cuộc tổng 
tuyển cử, trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ.

Chức Vụ Không Theo Đảng Nào
Các đảng chính trị không được quyền đề cử ứng cử viên cho các chức vụ không theo đảng nào tại cuộc 
bầu cử sơ bộ, và một ứng cử viên tại cuộc bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của bất 
cứ đảng nào cho chức vụ cụ thể đó tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ 
không theo đảng nào có thể không chỉ định chính đảng ưu tiên cho mình, hoặc không có chính đảng ưu 
tiên, trên lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc 
tổng tuyển cử cho chức vụ không theo đảng nào.
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Thông Tin về Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên
Tài liệu hướng dẫn cử tri này bao gồm các phần trình bày của ứng cử viên từ các ứng cử viên tranh cử 
các chức vụ theo hiến pháp cấp tiểu bang, bắt đầu từ trang 83 của hướng dẫn này. 

Các chức vụ theo hiến pháp cấp tiểu bang
Luật pháp California bao gồm các giới hạn chi tiêu tự nguyện đối với các ứng cử viên tranh cử vào các 
chức vụ cấp tiểu bang, những người chọn giữ chi phí chiến dịch của họ dưới các mức được quy định. 
Các ứng cử viên tranh cử các chức vụ theo hiến pháp cấp tiểu bang chấp nhận giới hạn chi tiêu có thể 
mua chỗ trống để đăng phần trình bày của ứng cử viên (tối đa 250 từ) trong tài liệu hướng dẫn cử tri này.

Giới hạn chi tiêu tự nguyện cho các chức vụ sau đây trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 Tháng Mười 
Một, 2026 là:

	• Thống đốc—$19,611,000

	• Phó Thống đốc, Tổng Thư ký Tiểu bang, Kế toán trưởng Tiểu bang, Thủ quỹ Tiểu bang, Tổng 
Chưởng lý, Ủy viên Bảo hiểm và Giám đốc Sở Giáo dục Công lập — $11,767,000

	• Thành viên Hội đồng Bình đẳng Thuế—$2,942,000

Trong danh sách ứng cử viên sau đây, dấu hoa thị (*) biểu thị ứng cử viên cho chức vụ theo hiến pháp 
cấp tiểu bang đã chấp nhận giới hạn chi tiêu tranh cử tự nguyện của California và do đó có quyền mua 
chỗ trống để đăng phần trình bày của ứng cử viên trong tài liệu hướng dẫn cử tri này. (Một số ứng 
cử viên đủ điều kiện đã chấp nhận giới hạn chi tiêu nhưng chọn không mua chỗ trống để đăng phần 
trình bày của ứng cử viên.) Các ứng viên không chấp nhận giới hạn chi tiêu không được phép nộp 
phần trình bày.

Để biết danh sách các ứng cử viên cuối cùng được chứng nhận, vốn có thời hạn sau khi hướng dẫn 
này được xuất bản, vui lòng truy cập vote.ca.gov.

Thống đốc 
Xavier Becerra	 Dân Chủ
Steve Hilton	 Cộng Hòa

Phó thống đốc bang 
Fiona Ma*	 Dân Chủ
Gloria Romero*	 Cộng Hòa

Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Donald P. (Don) Wagner*	 Cộng Hòa
Shirley N. Weber*	 Dân Chủ

Kế toán Trưởng Tiểu bang 
Malia M. Cohen*	 Dân Chủ
Herb W Morgan*	 Cộng Hòa

Thủ quỹ 
Jennifer Hawks*	 Cộng Hòa
Eleni Kounalakis*	 Dân Chủ

Tổng Chưởng lý 
Rob Bonta	 Dân Chủ
Michael E. Gates*	 Cộng Hòa

Ủy viên Bảo hiểm 
Ben Allen*	 Dân Chủ
Jane Kim*	 Dân Chủ

Hội đồng Bình đẳng Thuế Khu vực 1 
Nelson Esparza*	 Dân Chủ
Shannon Grove*	 Cộng Hòa

Hội đồng Bình đẳng Thuế Khu vực 2 
Sally J. Lieber*	 Dân Chủ
John Pimentel*	 Dân Chủ

Hội đồng Bình đẳng Thuế Khu vực 3 
Mike Gipson* 	 Dân Chủ
Samuel P. Sukaton	 Dân Chủ

Hội đồng Bình đẳng Thuế Khu vực 4 
Denis Bilodeau*	 Cộng Hòa
Tom Umberg*	 Dân Chủ

Giám đốc Sở Giáo dục Công lập 
Richard Barrera*	 Phi đảng phái
Sonja Shaw*	 Phi đảng phái
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỐNG ĐỐC

•	 Đóng vai trò như là giám đốc điều hành của tiểu bang, giám sát hầu hết các sở và cơ quan tiểu bang cũng như bổ 
nhiệm các thẩm phán.

•	 Đề xuất các luật mới, phê duyệt hoặc phủ quyết các dự luật, và trình ngân sách hàng năm của tiểu bang lên cơ 
quan lập pháp.

•	 Huy động và điều phối các nguồn lực của tiểu bang trong trường hợp khẩn cấp.

Xavier Becerra |  DÂN CHỦ

Không Có Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên.

Steve Hilton |  CỘNG HÒA

Không Có Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên.

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
PHÓ THỐNG ĐỐC BANG

	• Đảm nhận chức vụ và nhiệm vụ của Thống đốc trong trường hợp Thống đốc bị luận tội, qua đời, từ chức, bị bãi nhiệm hoặc 
vắng mặt khỏi tiểu bang.

	• Đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Thượng viện Tiểu bang và có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp hòa phiếu.
	• Giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế; là thành viên của Ủy ban Đất đai Tiểu bang và Hội đồng Bảo vệ Đại dương; và là 

thành viên hội đồng quản trị của các hệ thống đại học California.

Fiona Ma |  DÂN CHỦ

California đang đứng trước ngã ba đường. Quá nhiều người không đủ khả năng để theo đuổi Giấc mơ 
California. Giá nhà ở, thực phẩm, xăng dầu, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng, trong khi 
thủ tục hành chính rườm rà của chính phủ làm chậm quá trình xây dựng nhà ở và cản trở đầu tư. Việc 
sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và xin giấy phép là quá khó khăn. California có thể làm tốt hơn. Tôi là 
Kế toán viên Công chứng từ năm 1992, sở hữu bằng Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Thuế và Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh chuyên ngành Tài chính. Tôi có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính để giúp California 
duy trì vị thế mạnh về kinh tế đồng thời xây dựng một tương lai với mức sống phải chăng hơn. Cử tri 
đã bầu tôi vào bốn chức vụ công, nơi tôi tập trung vào trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, khắc 
phục các hệ thống yếu kém, cắt giảm lãng phí và mang lại kết quả. Với tư cách là Thủ quỹ Tiểu bang, 
tôi đã tài trợ cho số lượng kỷ lục các đơn vị nhà ở giá rẻ, mở rộng chương trình hỗ trợ trả trước cho 
người mua nhà lần đầu, cứu các bệnh viện đang gặp khó khăn và thu hút các khoản đầu tư tạo ra 
những công việc có mức lương tốt. Nguyên tắc chỉ đạo của tôi rất đơn giản: “58 quận. 1 California. "Hãy 

cùng nhau mạnh mẽ hơn." Mỗi cộng đồng đều là duy nhất, vì vậy tôi rất vinh dự nhận được sự ủng hộ của hơn 500 quan chức dân cử 
địa phương từ 58 quận bởi vì các mối quan hệ là rất quan trọng. Là con cả trong một gia đình nhập cư và là con gái của một giáo viên 
dạy mỹ thuật tại trường công lập, tôi đã xây dựng các chương trình giúp các gia đình tiết kiệm tiền cho việc học đại học và giảm bớt 
nợ sinh viên. Với tư cách là Phó Thống đốc, tôi sẽ làm cho giáo dục sau bậc trung học có chi phí phải chăng hơn, mở rộng các chương 
trình thực tập có trả lương và củng cố các lộ trình nghề nghiệp. Tôi tự hào được Liên đoàn Lao động California, Hội đồng Thương 
mại Xây dựng Tiểu bang, Đảng Dân chủ California, Tổ chức Bình đẳng California, Hiệp hội Nông dân California, NWPC, Planned 
Parenthood, Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, Hiệp hội Y tá California, Hiệp hội Giáo viên California, Liên đoàn Giáo 
viên California, Phòng Thương mại người Mỹ gốc Tây Ban Nha California, báo San Jose Mercury News, báo Bakersfield Californian và 
nhiều tổ chức khác ủng hộ. California sẽ là quê hương vĩnh viễn của tôi. Tôi khiêm tốn xin được sự ủng hộ của quý vị. 

1032 Irving Street, #908, San Francisco, CA 94122 | Đt: (415) 871-6874
Email: Fiona@FionaMa.com | Instagram: @FionaMacpa | X: @FionaMa

Gloria Romero |  CỘNG HÒA 

California cần một sự lựa chọn thực sự. Tôi là Gloria Romero. Tôi từng giữ chức Lãnh đạo Phe đa số 
Thượng viện California, đấu tranh cho sự minh bạch trong chính phủ, soạn thảo các cải cách mang 
tính bước ngoặt về lựa chọn trường học nhằm mang lại cơ hội thực sự cho phụ huynh và học sinh 
đang mắc kẹt trong những trường học yếu kém, và đứng lên bảo vệ các nạn nhân của bạo lực và 
quấy rối tình dục. Cũng như quý vị, tôi biết lý do tại sao Sacramento lại gặp nhiều vấn đề. Ngân sách 
của California đang phình to do thủ tục hành chính rườm rà và lãng phí. Trong nhiều năm qua, chế 
độ độc đảng đã khiến chúng ta thất vọng. Tình trạng vô gia cư đã gia tăng chóng mặt. Chi phí sinh 
hoạt đang đè nặng lên các gia đình. Hệ thống trường học của chúng ta đang thất bại. Quá nhiều 
học sinh không thành thạo các kỹ năng đọc và toán cơ bản. An ninh công cộng đã bị suy yếu. Các 
chính sách thiếu thận trọng đã khiến thực phẩm, xăng dầu, nhà ở và năng lượng trở nên quá đắt 
đỏ đối với TẤT CẢ chúng ta. Giấc mơ California đang dần tàn phai. Thế nhưng, các chính trị gia lại 
viện cớ thay vì nhận trách nhiệm. Vì vậy, tôi đã từ bỏ chế độ độc quyền một đảng. Vì California cần 

một người bảo vệ quyền lợi cho người dân. Đây là lý do tôi tranh cử chức Phó Thống đốc. Chức vụ này không nên chỉ là một danh 
hiệu mang tính hình thức hay là nơi đậu xe cho những chính trị gia thất bại trong sự nghiệp. Tôi sẽ khôi phục các tiêu chuẩn giáo 
dục, xây dựng một kế hoạch kinh tế táo bạo giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh, kiềm chế các ủy ban bị chính trị hóa đã thất 
bại trong việc bảo vệ nguồn nước, đất nông nghiệp và lối sống của chúng ta, bảo vệ Điều khoản IX cho các nữ sinh của chúng ta 
trong thể thao, và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học. Hãy sát cánh cùng tổ chức Cải cách California và BỎ 
PHIẾU cho Gloria Romero làm Phó Thống đốc để đặt lợi ích của người dân California lên trên lợi ích của những người có thế lực ở 
Sacramento. California không phải là một bang xanh hay đỏ. Đây là Tiểu bang Vàng. Tôi xin được nhận phiếu bầu của quý vị. Hãy 
cùng tham gia với tôi: GloriajRomero.com 

P.O. Box 730, Hilmar, CA 95324 | Đt: (310) 494-6220
E-mail: info@gloriajromero.com | X: @Gloriajromero | Facebook: Facebook.com/gloriajromero.ca

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.



PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG

•	 Đóng vai trò là người lãnh đạo các cuộc bầu cử của tiểu bang, giám sát các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang và cung cấp cho 
công chúng quyền tiếp cận thông tin tài chính về chiến dịch tranh cử và vận động hành lang.

•	 Duy trì một số thủ tục đăng ký kinh doanh, xác thực nhãn hiệu, quản lý công chứng viên và cho phép các chủ nợ có bảo đảm 
bảo vệ quyền lợi tài chính của họ.

•	 Bảo tồn lịch sử California bằng cách thu thập, bảo vệ và chia sẻ những kho báu lịch sử của tiểu bang.

Donald P. (Don) Wagner |  CỘNG HÒA 

Với tư cách là người lãnh đạo các cuộc bầu cử của California, tôi sẽ đảm bảo quyền tham gia vào 
nền dân chủ của mọi cử tri đủ điều kiện, mọi lá phiếu hợp lệ đều được kiểm đếm và mọi người dân 
California có thể tin tưởng vào kết quả, bất kể ai thắng cử. Hệ thống bầu cử của California đang bị 
quản lý yếu kém và có nhiều lỗi. Các bang lớn khác hoàn tất việc kiểm phiếu và công bố kết quả 
vào đêm bầu cử. Quá trình này ở California mất hơn một tháng. Như Thống đốc Newsom đã nói, 
“việc kiểm phiếu càng kéo dài, thông tin sai lệch và xuyên tạc càng lan rộng." Chúng ta phải làm 
tốt hơn nữa. Ba mươi sáu tiểu bang và hầu hết các quốc gia dân chủ đều yêu cầu xuất trình giấy tờ 
tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu. California thì không, khiến an ninh bầu cử của chúng ta yếu đến 
mức ít nhất một con chó đã được đăng ký và bỏ phiếu hai lần! Chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Danh 
sách cử tri của California đã lỗi thời đến mức tiểu bang này lãng phí hàng triệu đô la để gửi phiếu 
bầu cho những người đã chuyển đi hoặc đã qua đời. Việc California có một hệ thống bầu cử đáng 

xấu hổ như vậy là điều không thể chấp nhận được. Với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang tôi cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình kiểm 
phiếu, đảm bảo an toàn cho các cuộc bầu cử và loại bỏ sự ảnh hưởng của chính trị đảng phái đối với người lãnh đạo các cuộc bầu 
cử. Văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang cần phải phi đảng phái, đại diện cho ý chí của người dân, chứ không phải chịu sự chi phối 
của các thế lực chính trị ở Sacramento. Tôi sẽ đóng vai trò trọng tài cho một cuộc bầu cử công bằng, chứ không phải là một người 
chơi theo phe phái. Đây là chuẩn mực vàng của nền dân chủ mà tôi đã duy trì trong gần 30 năm phục vụ công chúng và sẽ tiếp 
tục thực thi với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Tôi cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu của quý vị, nền dân chủ của chúng ta và khôi 
phục niềm tin bằng các cuộc bầu cử nhanh chóng, tự do và công bằng. Chúng ta sẽ làm tốt hơn khi tôi giữ chức Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang. Hãy truy cập WagnerForCalifornia.com và protectmyvoteca.org/ để tìm hiểu về cương lĩnh cải cách bầu cử của tôi.

4100 MacArthur Blvd., Suite 310, Newport Beach, CA 92660
WagnerForCalifornia.com | protectmyvoteca.org 

Shirley N. Weber |  DÂN CHỦ

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ quyền bỏ phiếu của quý vị. Tôi sinh ra ở miền Nam nước 
Mỹ thời kỳ Jim Crow, trong một gia đình tá điền không có quyền bỏ phiếu. California đã chào đón 
chúng tôi bằng vòng tay rộng mở và trở thành quê hương của tôi kể từ đó. Bố mẹ tôi đã bỏ phiếu 
lần đầu tiên tại đây và thậm chí còn sử dụng phòng khách của gia đình làm nơi bỏ phiếu. Mỹ là quốc 
gia duy nhất trên thế giới mà chỉ trong một thế hệ, một gia đình có thể đi từ chỗ bị tước quyền bầu 
cử dưới chế độ Jim Crow vươn lên nắm quyền điều hành các cuộc bầu cử tại tiểu bang lớn nhất 
cả nước. Chúng ta đã làm được rất nhiều, và tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Tuy nhiên, vẫn có 
những người muốn đảo ngược tiến trình đó. Họ muốn rút ngắn thời gian bỏ phiếu, giảm số ngày 
bỏ phiếu và loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua thư. Một số người trong số họ thậm chí còn đe dọa tính 
mạng của viên quan chức bầu cử khi ứng cử viên mà họ ủng hộ thất bại. Hành vi này sẽ không được 
dung thứ ở California. Khi quyền bỏ phiếu của chúng ta bị đe dọa, tôi đã đấu tranh cho chúng ta tại 

tòa án và đã thắng kiện. Tôi đã dám phản đối Donald Trump. Và tôi luôn là một nhà lãnh đạo minh bạch bởi vì lòng tin là tất cả. 
Mọi công dân đủ điều kiện ở California đều nên đăng ký bỏ phiếu và nộp lá phiếu của mình, bất kể chúng ta có đồng quan điểm 
chính trị hay không. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo không có điều gì cản trở quý vị đến được thùng phiếu. Hãy bầu cho Tiến 
sĩ Shirley N. Weber làm Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Hãy truy cập www.DrShirleyWeber.com để tìm hiểu thêm. 

3230 Arena Blvd., Ste. 245-416, Sacramento, CA 95834 | Đt: (949) 870-0610 | E-mail: info@drshirleyweber.com
X: https://twitter.com/drweber4ca | Facebook: https://www.facebook.com/ShirleyWeber4SOS

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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KẾ TOÁN TRƯỞNG TIỂU BANG

•	 Đóng vai trò là giám đốc tài chính của tiểu bang, phục vụ với tư cách kế toán và quản lý sổ sách cho tất cả các quỹ công của tiểu bang.
•	 Quản lý hệ thống trả lương của tiểu bang và luật về tài sản vô chủ, đồng thời tiến hành kiểm toán và đánh giá hoạt động của 

tiểu bang.
•	 Tham gia Hội đồng Bình đẳng Thuế, Hội đồng Kiểm soát và các hội đồng, ủy ban khác.

Malia M. Cohen |  DÂN CHỦ

Với tư cách là Kế toán trưởng Tiểu bang California, Malia Cohen giữ vai trò là giám đốc tài chính của 
tiểu bang, bảo vệ tài chính của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Bà ấy đang tranh cử tái nhiệm để đảm 
bảo tiền thuế của người dân được quản lý một cách minh bạch, có trách nhiệm và công bằng. Là 
một người sinh ra và lớn lên ở California, Malia hiểu rõ tiềm năng của tiểu bang này và sự cấp thiết 
phải bảo vệ nó cho các thế hệ tương lai. Là một người mẹ đi làm và một công chức tận tâm, bà tin 
rằng ngân sách là những văn bản mang tính đạo đức, cần phản ánh các giá trị chung của chúng ta 
và đầu tư vào con người chứ không phải các nhóm lợi ích đặc biệt. Trên cương vị Kế toán trưởng 
Tiểu bang, Malia đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách mở rộng quyền tiếp cận công 
khai đối với dữ liệu tài chính và tiền lương, giúp người dân California có cái nhìn rõ ràng về cách 
thức chi tiêu tiền công quỹ. Bà đã công bố các báo cáo dòng tiền hàng tháng đúng hạn để giúp duy 
trì sự vững mạnh về tài chính của California trong bối cảnh kinh tế bất ổn, giúp tất cả 58 quận nhận 

lại hàng triệu đô la tài sản vô chủ và vinh danh các chính quyền địa phương vì sự xuất sắc trong việc báo cáo tài chính chính xác. 
Bà cũng đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống trả lương của California, vốn đã bị trì hoãn từ lâu, nhằm phục vụ tốt hơn cho 
các công chức trên toàn tiểu bang. Trong thời điểm mà niềm tin vào chính phủ quan trọng hơn bao giờ hết, Malia Cohen cam kết 
bảo vệ tương lai tài chính của California và hiện thực hóa Giấc mơ California cho mọi cộng đồng. Hãy cùng các giáo viên, y tá, lính 
cứu hỏa, các chi nhánh của Planned Parenthood ở California, nhân viên y tế, kỹ sư vận hành, thợ sửa ống nước, thợ lắp đặt đường 
ống, công nhân điện và người lao động trên khắp California ủng hộ Malia Cohen tranh cử chức Kế toán trưởng Tiểu bang. Tìm hiểu 
thêm tại: MaliaCohenForCA.com 

Instagram: https://www.instagram.com/malia.cohen/ | Facebook: https://www.facebook.com/MaliaCohen

Herb W Morgan |  CỘNG HÒA

Cơ quan kiểm soát tài chính nhà nước không đặt ra chính sách. Kế toán trưởng Tiểu bang có nhiệm 
vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động của chính phủ tiểu bang thông qua việc kiểm toán trước và phê 
duyệt chi tiêu, tiếp theo là các cuộc kiểm toán sau chi tiêu nghiêm ngặt nhằm xác minh hiệu quả 
và việc sử dụng đúng đắn các khoản kinh phí. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này cho người dân bằng 
cách đưa tất cả các khoản chi tiêu vào một cơ sở dữ liệu trực tuyến dễ sử dụng, với thông tin chi 
tiết đến từng giao dịch và báo cáo gần như theo thời gian thực, để mọi người dân California đều 
có thể thấy chính xác cách thức sử dụng ngân sách công. Sự minh bạch này tạo dựng niềm tin 
và giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho các lớp học, cộng đồng và các chương trình thiết 
yếu.  www.herbmorgan.com

P.O. Box 730, Hilmar, CA 95324 | E-mail: info@herbmorgan.com | X: @herb4controller | Instagram: @herb4controller

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỦ QUỸ

	• Đóng vai trò là chủ ngân hàng của tiểu bang, quản lý các khoản đầu tư của tiểu bang và điều hành việc bán trái phiếu và tín 
phiếu của tiểu bang.

	• Tham gia nhiều ủy ban, hầu hết đều liên quan đến việc tiếp thị trái phiếu.
	• Chi ra ngân sách tiểu bang khi Kế toán trưởng Tiểu bang và các cơ quan tiểu bang khác sử dụng tiền.

Jennifer Hawks |  CỘNG HÒA

Tôi tranh cử chức Thủ quỹ Tiểu bang California vì người đóng thuế xứng đáng có một người bảo 
vệ từng đồng tiền như thể đó là tiền của chính họ, và giúp mang lại những thay đổi cần thiết cho 
Sacramento. Tôi không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Tôi là một chuyên gia kinh doanh, 
người đã dành cả sự nghiệp của mình để quản lý ngân sách, cải thiện hoạt động và đòi hỏi trách 
nhiệm giải trình. Điều quan trọng không kém là tôi không phải là một phần của giới chính trị 
Sacramento, và tôi sẽ không bao giờ là như vậy. Lòng trung thành của tôi dành cho người đóng 
thuế ở California, chứ không phải cho các thế lực chính trị hay các nhóm lợi ích đặc biệt. Tôi tin rằng 
sự thay đổi bền vững ở Sacramento bắt đầu từ sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và đặt lợi ích của 
người đóng thuế lên hàng đầu. Thủ quỹ Tiểu bang không thể sửa đổi ngân sách tiểu bang hoặc ban 
hành luật mới, nhưng văn phòng này có thể yêu cầu sự minh bạch, tăng cường giám sát và làm sáng 
tỏ cách thức quản lý tiền thuế của người dân. Với tư cách là Thủ quỹ, tôi sẽ đặt ra những câu hỏi khó 

mà người khác không dám, kiên quyết đòi hỏi kết quả có thể đo lường được và nỗ lực vạch trần sự lãng phí, gian lận và quản lý 
yếu kém ở bất cứ nơi nào chúng tồn tại. Tôi sẽ ủng hộ việc đầu tư có trách nhiệm, tăng cường tính minh bạch và quản lý trung 
thực tiền của công chúng. California cần một cơ quan giám sát tài chính, chứ không phải một chính trị gia khác. Bằng cách đưa sự 
lãnh đạo của khu vực tư nhân và sự giám sát độc lập vào Văn phòng Thủ quỹ, tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để mang lại những thay đổi có 
ý nghĩa cho Sacramento, khôi phục niềm tin vào cách thức quản lý tài chính của tiểu bang và luôn đặt người đóng thuế lên hàng 
đầu. Đó là tiền của quý vị. Quý vị xứng đáng được biết tiền đó đi đâu, được chi tiêu như thế nào và liệu nó có mang lại lợi ích cho 
California hay không. 

P.O. Box 61415, Palo Alto, CA 94306 | E-mail: info@hawksforus.com | hawksforus.com | X: @VoteHawks

Eleni Kounalakis |  DÂN CHỦ

Là con gái của những người nhập cư gốc Hy Lạp, tôi lớn lên với niềm tin vào giấc mơ California. Với 
tư cách là một nữ doanh nhân, chuyên gia tài chính và Phó Thống đốc, tôi đã cống hiến sự nghiệp 
của mình để giữ cho giấc mơ đó luôn sống động cho thế hệ tiếp theo. Tôi tranh cử chức Thủ quỹ 
Tiểu bang để quản lý tài chính của California một cách có trách nhiệm, củng cố nền kinh tế và thực 
hiện các khoản đầu tư thông minh tạo ra cơ hội. Với tư cách là Thủ quỹ, tôi sẽ xây dựng thêm nhiều 
nhà ở giá rẻ thông qua nguồn tài chính công; đầu tư vào tương lai tài chính của trẻ em và gia đình, 
bảo vệ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng người nhập cư, và bảo vệ lương hưu cho những người dân 
California chăm chỉ. Trước khi tranh cử, tôi đã làm nghề xây dựng gần hai thập kỷ. Tôi đã xây dựng 
các khu dân cư và tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực tư nhân. Với tư cách là Phó Thống 
đốc, tôi đã giúp tạo ra việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch, quản lý đất công và bỏ phiếu thông 
qua việc xây dựng hơn 60,000 giường ký túc xá mới nhằm giảm chi phí cho sinh viên và gia đình. 

Tháng Mười Một này, cử tri California sẽ đứng trước một sự lựa chọn rõ ràng. Là ứng cử viên Dân chủ duy nhất trong cuộc đua, 
tôi sẽ đứng lên chống lại những cuộc tấn công của Donald Trump vào tiểu bang của chúng ta và bảo vệ những giá trị làm nên 
sức mạnh của chúng ta. Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của Thống đốc Gavin Newsom, các Thượng nghị sĩ Alex Padilla và Adam 
Schiff, Chủ tịch Hạ viện Danh dự Emerita Nancy Pelosi, cùng hàng trăm nghìn giáo viên, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ, nhân viên 
y tế và thành viên công đoàn trên khắp California. EleniForCA.com 

2443 Fillmore Street #300, San Francisco, CA 94115 | E-mail: info@eleniforca.com
X: @eleniforca | Instagram: @eleniforca

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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TỔNG CHƯỞNG LÝ

	• Đóng vai trò là người đứng đầu cơ quan thực thi luật pháp của tiểu bang, đảm bảo luật pháp tiểu bang được thực thi và điều 
tra các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.

	• Đứng đầu Bộ Tư pháp, cơ quan cung cấp các dịch vụ pháp lý cho chính phủ tiểu bang và đại diện cho tiểu bang trong các vụ 
kiện dân sự và hình sự.

	• Giám sát các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm các công tố viên và cảnh sát trưởng quận.

Rob Bonta |  DÂN CHỦ

Không Có Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên.

Michael E. Gates |  CỘNG HÒA

Chúng ta cần một Tổng Chưởng lý mới. Theo số liệu của FBI, California đứng thứ 6 trong cả nước về 
tội phạm bạo lực. Mỗi người dân California đều xứng đáng được cảm thấy an toàn—trong khu phố 
của họ, ở trường học, khi đi bộ đến cửa hàng. Ngày nay, quá nhiều gia đình không còn cảm thấy 
như vậy nữa. Fentanyl đang cướp đi sinh mạng của con cái chúng ta. Tình trạng trộm cắp tại các cửa 
hàng bán lẻ đang khiến nhiều cửa hàng mà chúng ta tin dùng phải đóng cửa. Gần một nửa số người 
vô gia cư ở Mỹ sống tại California. Tội phạm luôn ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình lao 
động. Tôi là chồng của một gia đình đã kết hôn được 30 năm và là cha của năm đứa con. Tôi đã dành 
cả sự nghiệp của mình để bào chữa các vụ án tại tòa án, chứ không phải tham gia chính trị, với tư 
cách là luật sư bào chữa và công tố viên. Tôi từng thực thi Luật Dân quyền tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và 
được phép hành nghề trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Với tư cách là Luật sư Thành phố, tôi đã xây dựng 
một chương trình truy tố địa phương giúp giảm mức tội phạm hơn 10% trong năm đầu tiên và biến 

Huntington Beach trở thành một trong những thành phố an toàn nhất California. Tôi đã tập hợp người dân, các nhà lãnh đạo và 
lực lượng thực thi pháp luật lại với nhau, và tôi sẽ làm điều tương tự với tư cách là Tổng Chưởng lý của quý vị. Người dân California 
đã bỏ phiếu ủng hộ Dự luật 36 với tỷ lệ áp đảo nhằm khôi phục trách nhiệm giải trình đối với các hành vi trộm cắp và tội phạm ma 
túy tái phạm. Tôi sẽ thực thi triệt để luật này và truy tố những kẻ buôn bán ma túy đang đầu độc cộng đồng của chúng ta, bảo vệ 
nạn nhân, giúp đỡ những người vô gia cư tìm được nơi điều trị và đảm bảo tiền thuế của quý vị được sử dụng một cách trung thực 
và hiệu quả. An ninh đường phố và công lý bình đẳng thuộc về mọi cộng đồng, bất kể mã bưu điện hay họ của quý vị là gì. An 
ninh công cộng không phải là vấn đề đảng phái, và tôi sẽ không bao giờ coi nó như vậy. www.Gates4AG.com 

E-mail: info@gates4ag.com | X: @MichaelGatesESQ | Facebook: @GatesforAG

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỦY VIÊN BẢO HIỂM

•	 Đứng đầu Sở Bảo hiểm, cơ quan thực thi các luật bảo hiểm của California và ban hành các quy định để triển khai thi 
hành luật.

•	 Cấp phép, quản lý và thanh tra các công ty bảo hiểm.
•	 Giải đáp các câu hỏi và khiếu nại của công chúng về ngành bảo hiểm.

Ben Allen |  DÂN CHỦ

Tôi tranh cử vào chức Ủy viên Bảo hiểm nhằm cải cách hệ thống bảo hiểm đang bất cập, giảm chi 
phí và bảo vệ người tiêu dùng. Tôi không nhận tiền từ bất kỳ công ty bảo hiểm nào vì lòng trung 
thành của tôi là dành cho quý vị. Tại Thượng viện Tiểu bang, tôi đã đấu tranh vì người tiêu dùng và 
những người lao động tại California. Tôi đã thông qua các đạo luật buộc những bên gây ô nhiễm 
phải chịu trách nhiệm và đầu tư vào công tác phòng chống cháy rừng, cơ sở hạ tầng cấp thoát 
nước cũng như khả năng ứng phó và thích ứng, đồng thời đạt được các mục tiêu về năng lượng 
sạch và bảo vệ nguồn nước, vùng ven biển cùng đại dương của chúng ta. Sau thảm họa, người dân 
California xứng đáng có các biện pháp xử lý nhanh chóng và công bằng khi họ nỗ lực tái thiết. Đó 
là lý do tôi soạn thảo các đạo luật yêu cầu công ty bảo hiểm tăng mức chi trả ban đầu cho các yêu 
cầu bồi thường, tạo ra các khoản vay lãi suất thấp để cải tạo nhà nhằm giảm nguy cơ hỏa hoạn, 
cũng như giúp chủ nhà duy trì hợp đồng bảo hiểm khi họ khắc phục các mối nguy hiểm tại nơi ở 
của mình. Khi hỏa hoạn tàn phá khu vực bầu cử của tôi, tôi đã hỗ trợ hàng trăm cử tri bị mất trắng 

mọi thứ xây dựng lại nhà cửa và ổn định cuộc sống, đồng thời buộc các công ty bảo hiểm phải thực hiện nghĩa vụ chi trả những 
khoản tiền họ còn nợ. Trên cương vị Ủy viên Bảo hiểm, tôi sẽ tăng cường cạnh tranh để giảm chi phí, bảo vệ người tiêu dùng bị 
hủy hợp đồng một cách bất công, buộc các công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm và đảm bảo quy trình minh bạch, đồng thời 
đẩy nhanh tiến độ tái thiết. Thay vì xây dựng một hệ thống quy mô lớn chưa được kiểm chứng – vốn đặt gánh nặng tài chính lên 
vai tiểu bang và chính quý vị, những người đóng thuế – tôi tin vào một giải pháp thiết thực và đã được kiểm chứng, đó là bổ sung 
các lựa chọn bảo hiểm và giảm mức phí, mà không gây rủi ro cho ngân sách tiểu bang. Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ từ 
Liên đoàn Người tiêu dùng California, Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình, Liên đoàn 
Giáo viên California, Câu lạc bộ Sierra, các Thượng nghị sĩ Adam Schiff và Alex Padilla, cùng một liên minh rộng rãi gồm các nhà 
lãnh đạo thuộc Đảng Cộng hòa, Đảng Độc lập và Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang. Tôi cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ của 
quý vị. BenAllenCA.com 

1700 Tribute Road, Suite 201, Sacramento, CA 95815 | Đt: (805) 410-3854
E-mail: info@benallenca.com | Instagram: @benallenca | X: @BenAllenCA 

Jane Kim |  DÂN CHỦ

Ủy viên Bảo hiểm cần hành động vì lợi ích của quý vị để giảm giá thành, chứ không phải vì lợi ích 
của ngành nhằm gia tăng lợi nhuận. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ nhận dù chỉ một xu từ 
các công ty bảo hiểm. California cần một cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng chứ không phải 
một kẻ phục tùng các tập đoàn, và tôi là ứng cử viên duy nhất từ chối nhận tiền từ các ủy ban hành 
động chính trị (PAC) của doanh nghiệp. Hiện nay, các công ty bảo hiểm đang tăng phí, hủy hợp 
đồng và từ chối chi trả bồi thường cho chúng ta, trong khi họ lại thu về những khoản lợi nhuận kỷ 
lục—chính bằng tiền của chúng ta. Tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm trong việc làm cho bảo 
hiểm trở nên dễ tiếp cận và có chi phí hợp lý hơn, đồng thời đảm bảo rằng tiền của chúng ta được 
sử dụng hiệu quả vì lợi ích của chính chúng ta. Tôi sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường một cách 
nhanh chóng và công bằng, giới hạn mức lợi nhuận quá cao, đồng thời mạnh tay trấn áp hành vi 
thông đồng ấn định giá bất hợp pháp. Tôi sẽ đảm bảo rằng các khoản phí bảo hiểm của chúng ta 

được đầu tư để xây dựng cộng đồng an toàn hơn thông qua chương trình công Bảo hiểm Thảm họa cho Mọi người. Và tôi sẽ đấu 
tranh để đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi trẻ em tại California. Tôi ra tranh cử không phải để điều hành một hệ thống 
đang rệu rã, mà là để sửa chữa nó. Tôi là luật sư chuyên về dân quyền và người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tôi biết cách 
đương đầu với những thách thức lớn và giành chiến thắng. Trên cương vị Giám sát viên San Francisco đắc cử, tôi đã đạt được chính 
sách miễn học phí toàn diện tại các trường cao đẳng cộng đồng, mức lương tối thiểu $15 đầu tiên tại California, cũng như số lượng kỷ 
lục nhà ở giá rẻ. Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders, Phó Thống đốc Eleni Kounalakis, Kiểm 
soát viên Malia Cohen, bà Dolores Huerta, Hiệp hội Giáo viên California, Hiệp hội Y tá California cùng nhiều người khác nữa, bởi 
họ biết rằng tôi sẽ đấu tranh vì quý vị. Đã đến lúc cần một hệ thống bảo hiểm mang lại lợi ích cho mọi gia đình lao động, và tôi rất 
vinh dự nếu nhận được lá phiếu ủng hộ của quý vị. www.JaneKim.org

371 Lakeport Blvd. #391, Lakeport, CA 95453
E-mail: info@janekim.org | Instagram: @janekim | Facebook: https://www.facebook.com/JaneKimCA

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình bày 
được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. Mỗi 
phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.



CÁC KHU VỰC THUỘC HỘI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG THUẾ CALIFORNIA

Các quận trong mỗi Khu vực của Hội đồng Bình đẳng Thuế

Khu vực 1
Khu vực 2
Khu vực 3
Khu vực 4
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Khu vực 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, 
Fresno, Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 
Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Shasta, Sierra, 
Siskiyou, Solano, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, 
Tuolumne, Yolo, Yuba

Khu vực 2
Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, Marin, 
Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, 
San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, 
Santa Cruz, Sonoma, Trinity, Ventura

Khu vực 3
Los Angeles

Khu vực 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG THUẾ

Phục vụ trong Hội đồng Bình đẳng Thuế – cơ quan thuế do cử tri bầu ra của tiểu bang – với chức năng:
•	 Thực hiện định giá tài sản của các công ty đường sắt chịu sự quản lý và các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích cụ thể, đồng thời 

thực hiện định giá và thu thuế đối với toa xe đường sắt thuộc sở hữu tư nhân.
•	 Giám sát quy trình định giá của 58 chuyên viên định giá cấp quận trong tiểu bang.
•	 Đánh giá và thu thuế đối với đồ uống có cồn, đồng thời phối hợp quản lý thuế áp dụng cho các công ty bảo hiểm.

KHU VỰC 1

Nelson Esparza |  DÂN CHỦ

Nelson Esparza là một công bộc tận tụy và là người luôn đấu tranh hiệu quả vì các gia đình lao động 
cũng như các chủ doanh nghiệp nhỏ tại California. Lớn lên tại vùng Central Valley của California, 
cuộc đời và sự nghiệp của Nelson được định hình bởi cam kết mạnh mẽ đối với cơ hội, sự công bằng 
và sự thịnh vượng kinh tế cho tất cả mọi người. Ông Nelson đang tranh cử vào Hội đồng Bình đẳng 
Thuế Tiểu bang nhằm đảm bảo một hệ thống thuế công bằng cho tất cả người dân California. Ông 
Nelson sẽ đấu tranh để loại bỏ các kẽ hở về thuế và mạnh tay xử lý những kẻ trốn thuế, nhằm giúp 
chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư vào an toàn công cộng, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và 
phát triển kinh tế. Với tư cách là một nhà giáo dục và chuyên gia kinh tế dày dạn kinh nghiệm, ông 
Nelson sẽ mang chuyên môn tài chính thực tiễn đến hội đồng thuế của tiểu bang California. Tại Hội 
đồng Thành phố Fresno, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kiểm toán, nơi ông giải quyết 
các vấn đề tài chính phức tạp hàng ngày. Ngoài ra, ông còn huy động được hàng trăm triệu vốn đầu 

tư cho các cộng đồng của chúng ta. Ông Nelson sẽ phản đối các loại thuế mới đánh vào các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và 
lao động, cũng như các doanh nghiệp nhỏ vốn đang chật vật xoay xở để trang trải cuộc sống. Ông ấy sẽ đấu tranh để hệ thống 
thuế của chúng ta minh bạch hơn, cũng như để việc định giá thuế bất động sản diễn ra công bằng và khách quan. Nelson nhận 
được sự ủng hộ từ lực lượng thực thi pháp luật, giáo viên, y tá, công nhân xây dựng tại địa phương, cũng như các nhà lãnh đạo ở 
cấp địa phương, tiểu bang và liên bang trên khắp California—bởi họ biết rằng ông có đủ kinh nghiệm và quyết tâm để bảo vệ tiền 
thuế cũng như các dịch vụ công của chúng ta. Hãy bỏ phiếu cho Nelson Esparza vào Hội đồng Bình đẳng Thuế Tiểu bang trước 
ngày 3 Tháng Mười Một. Tìm hiểu thêm tại nelsonesparza.com.

Email: nelson@nelsonesparza.com
Facebook: facebook.com/esparzanelson | Instagram: instagram.com/esparzaforBOE

Shannon Grove |  CỘNG HÒA

Tôi tranh cử để bảo vệ Giấc mơ Mỹ cho quý vị. Tôi không lớn lên trong điều kiện dư dả. Tôi sinh 
ra tại vùng nông thôn thuộc Quận Kern, nhập ngũ vào Quân đội Hoa Kỳ, trở về nhà và gây dựng 
một doanh nghiệp nhỏ từ hai bàn tay trắng. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất là thông qua doanh 
nghiệp nhỏ của mình, tôi đã giúp hàng ngàn cư dân California khởi đầu sự nghiệp với những công 
việc có mức lương tốt. Đó là công việc cả đời của tôi. Tôi đã có cơ hội hiện thực hóa "Giấc mơ Mỹ", vì 
vậy tôi vẫn tiếp tục đấu tranh để những người khác cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ của họ. Tại 
Cơ quan Lập pháp California, tôi đã đấu tranh vì những gia đình đang cố gắng mua ngôi nhà đầu 
tiên của họ. Chủ doanh nghiệp nhỏ đang ngập chìm trong các thủ tục hành chính rườm rà và các 
loại thuế. Và những đứa trẻ đã bị tước mất ước mơ chỉ vì những kẻ phạm tội tình dục nguy hiểm 
không phải chịu trách nhiệm về hành vi của chúng. Việc quý vị thuộc đảng phái chính trị nào chưa 
bao giờ là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là hoàn thành công việc. Giờ đây, tôi mong muốn 

trở thành người giám sát của quý vị tại Hội đồng Bình đẳng Thuế. Để trở thành người đấu tranh cho quyền lợi thuế của quý vị. Để 
đảm bảo chính phủ không đánh thuế quá cao đối với nhà ở, doanh nghiệp hoặc tài sản của quý vị. Để bảo vệ các biện pháp bảo 
vệ người đóng thuế—như Dự luật 13—giúp người dân giữ được ngôi nhà của mình. Và quan trọng nhất là hỗ trợ tăng trưởng kinh 
tế giúp hiện thực hóa Giấc mơ Mỹ cho mọi cư dân California. Dù quý vị sống ở vùng Bắc Tiểu bang, Sacramento, Central Valley hay 
Hoang mạc Trên cao, những ước mơ của quý vị đều xứng đáng để nỗ lực theo đuổi. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để chứng minh 
điều đó. Tôi hy vọng quý vị sẽ cho tôi cơ hội để tiếp tục chứng minh điều đó, vì quý vị.

Đt: (916) 498-9223 | E-mail: ShannonGroveCA@gmail.com
Trang web: ShannonGroveCA.com | Facebook: facebook.com/ShannonGroveForCA

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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KHU VỰC 2

Sally J. Lieber |  DÂN CHỦ

Tôi rất vinh dự được là người đại diện cho quý vị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bình đẳng Thuế 
Tiểu bang – cơ quan dân cử có thẩm quyền giám sát thuế bất động sản tại California. Với tư cách là 
thành viên Hội đồng, tôi đã nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các chính sách giảm thuế bất động 
sản—bao gồm cả các khoản tín thuế dành cho cựu chiến binh và các gia đình có thu nhập thấp—
đồng thời tăng cường phổ biến thông tin công khai về Dự luật 19 và thúc đẩy các biện pháp bảo vệ 
người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhà ở. Tôi đã đấu tranh cho nhà ở giá cả phải chăng, ủng 
hộ các biện pháp bảo vệ chủ sở hữu bất động sản trước nguy cơ bị đánh cắp danh tính, đồng thời 
nỗ lực đảm bảo Hội đồng hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch. Tôi không nhận đóng 
góp từ các ủy ban hành động chính trị (PAC) của doanh nghiệp và sẽ luôn kiên quyết yêu cầu các 
nhóm lợi ích giàu có phải đóng góp đúng nghĩa vụ của mình. Với tư cách là thành viên Hội đồng, tôi 
đã tuyên thệ sẽ tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và Hiến pháp California, bao gồm cả Dự luật 13. Trong 
bốn năm tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì việc định giá thuế bất động sản chính xác và công bằng, mở 

rộng các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, cũng như thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nhà ở với chi phí hợp lý, phục hồi nhanh chóng 
sau thiên tai và đảm bảo sự ổn định kinh tế cho các gia đình người lao động. Trước khi được bầu vào Hội đồng, tôi đã từng công 
tác trong chính quyền địa phương, khu vực và tiểu bang. Tại Hạ viện Tiểu bang California, tôi đã soạn thảo dự luật nhằm tăng mức 
lương tối thiểu trên toàn tiểu bang, bảo vệ vùng duyên hải và San Francisco Bay, mở rộng năng lượng tái tạo, tăng cường các suất 
học bổng CalGrant, đồng thời nỗ lực duy trì quyền tiếp cận miễn phí đối với các trường cao đẳng cộng đồng trên toàn tiểu bang. 
Tôi nhận được sự ủng hộ từ các giáo viên, y tá và lính cứu hỏa trên toàn tiểu bang, cũng như từ Đảng Dân chủ California, Planned 
Parenthood California, Sierra Club California và hơn bốn mươi nhà lãnh đạo thuộc quốc hội, cơ quan hành pháp và cơ quan lập 
pháp tiểu bang. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của hơn 1.3 triệu cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tôi trân trọng kêu gọi sự ủng hộ của quý 
vị. www.sallylieber.org

333 W. San Carlos St., Suite 600, San Jose, CA 95110 | Đt: (650) 597-2587
Email: vote@sallylieber.org | Facebook: https://www.facebook.com/CAvoteSally

John Pimentel |  DÂN CHỦ

Tôi không quan tâm đến kiểu chính trị thông thường. Tôi sẽ cải tổ Hội đồng Bình đẳng Thuế để cơ 
quan này hoạt động công bằng và không có tham nhũng. Hội đồng có nhiệm vụ đảm bảo tính nhất 
quán và minh bạch đối với việc đánh giá thuế bất động sản trị giá >$100 tỷ. Tuy nhiên, nó không 
ngăn chặn được tham nhũng và chỉ đóng vai trò phê chuẩn các chính sách ưu đãi thuế đầy ưu ái 
dành cho các công ty dịch vụ tiện ích. Các chính trị gia chuyên nghiệp đã làm chúng ta thất vọng. 
Hãy làm tốt hơn thế. Sự nghiệp của tôi dựa trên việc giải quyết vấn đề bằng tư duy thực tế và đạt 
được kết quả. Các công ty của tôi đã triển khai các dự án về năng lượng và phát triển bền vững với 
tổng trị giá hơn $1 tỷ, qua đó tạo ra nhiều việc làm tốt đồng thời giúp giảm chi phí năng lượng. Trên 
cương vị Phó Bộ trưởng Giao thông Vận tải bang California, tôi đã áp dụng các hợp đồng dựa trên 
cơ chế khuyến khích để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường cao tốc trọng điểm, đồng thời 
hợp nhất hai cơ quan thực thi pháp luật nhằm tiết kiệm chi phí và tăng cường an toàn công cộng. 
Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Cao đẳng Cộng đồng, tôi đã tiên phong khởi xướng 

chương trình "Học đại học miễn phí" - thúc đẩy số lượng sinh viên nhập học bằng cách làm cho giáo dục sau bậc phổ thông trở 
nên dễ tiếp cận hơn về mặt tài chính. Tôi đã phát hiện gian lận, khắc phục nó, sau đó tiến hành cải cách để tăng tính minh bạch và 
thu hồi số tiền bị mất. Tôi sẽ mang nguồn năng lượng và kinh nghiệm này đến BOE. Tôi sẽ đấu tranh để xóa bỏ thuế bán hàng đối 
với đồ ăn tại nhà hàng và dịch vụ giao đồ ăn – những thứ mà người dân thường xuyên cần đến trong cuộc sống bận rộn của mình. 
Tôi sẽ đấu tranh để loại bỏ các kẽ hở pháp lý, buộc các tỷ phú và tập đoàn phải nộp thuế. Tôi nhận được sự ủng hộ từ các nhà 
lãnh đạo uy tín, bao gồm: Thủ quỹ Tiểu bang Fiona Ma cùng các nghị sĩ Quốc hội đương nhiệm và cựu nghị sĩ Sam Liccardo, Kevin 
Mullin, Anna Eshoo và Tom Campbell. Thị trưởng San Jose Matt Mahan và hàng chục nhà lập pháp tiểu bang đương nhiệm hoặc 
đã về hưu. Các ưu tiên của tôi: Sự công bằng về thuế. Trách nhiệm giải trình của chính phủ và doanh nghiệp. Không tính thuế bán 
hàng đối với thực phẩm. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được lá phiếu của quý vị. www.JohnPimentel.com

20 Park Road, Suite E, Burlingame, CA 94010 | Đt: (650) 210-6916 | Email: john@johnpimentel.com
Facebook: https://facebook.com/JohnPimentelCA | Instagram: https://instagram.com/johnpimentelforcalifornia

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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Mike Gipson |  DÂN CHỦ

Dân biểu Tiểu bang Mike Gipson là một nhà lãnh đạo đã được kiểm chứng, với hàng chục năm 
kinh nghiệm đấu tranh vì người lao động tại California. Ông đang tranh cử vào Hội đồng Bình đẳng 
Thuế nhằm đấu tranh cho sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống thuế 
của chúng ta. Mike sẽ đấu tranh để loại bỏ các kẽ hở thuế mà giới nhà giàu có quan hệ rộng và các 
tập đoàn quyền lực đang lợi dụng nhằm né tránh nghĩa vụ đóng góp công bằng. Sinh ra và lớn lên 
tại Los Angeles, Mike đã dành trọn cuộc đời mình cho công việc phục vụ cộng đồng. Ông đã làm 
việc cho các công đoàn nhân viên dịch vụ và nhà giáo dục công lập, với tư cách là ủy viên hội đồng 
thành phố địa phương, cảnh sát viên và hiện là thành viên của Hạ viện California. Với tư cách là Dân 
biểu Tiểu bang, Mike đã ủng hộ các đạo luật mang tính đột phá, bao gồm bảo vệ nguồn tài trợ cho 
việc mở rộng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc trẻ em, đầu tư vào các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, tăng cường nguồn lực cho lực lượng cứu hỏa, ngăn chặn ICE can thiệp vào 
trường học và một hệ thống thuế công bằng hơn. Từng giữ chức Chánh Văn phòng cho cựu Chủ 

tịch Hội đồng Bình đẳng Thuế, hiện nay Mike đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Doanh thu và Thuế vụ thuộc Hạ viện – cơ quan 
có thẩm quyền giám sát Hội đồng Bình đẳng Thuế. Tại BOE, Gipson sẽ mang về nguồn kinh phí cần thiết để hỗ trợ dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe chất lượng, các trường học vững mạnh, cộng đồng an toàn hơn và những dịch vụ xã hội thiết yếu giúp duy trì đời 
sống các gia đình cũng như cộng đồng trên toàn tiểu bang. Ông ấy hiểu rằng tầng lớp trung lưu đang phải chịu mức thuế quá 
cao, trong khi giới tinh hoa giàu có và những người có đặc quyền cần phải đóng góp phần thuế công bằng của mình. Được ủng 
hộ bởi các y tá, công nhân xây dựng, cảnh sát, lính cứu hỏa, giáo viên và đảng viên Đảng Dân chủ. Hãy bỏ phiếu cho Mike Gipson 
vào Hội đồng Bình đẳng Thuế trước ngày 3 Tháng Mười Một! Hãy truy cập mikegipson.net

X: https://x.com/mgipson2014 | Facebook: https://facebook.com/MikeGipson4BOE

Samuel P. Sukaton |  DÂN CHỦ

Không Có Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên.

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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Denis Bilodeau |  CỘNG HÒA
Hãy bỏ phiếu cho Denis Bilodeau vào Hội đồng Bình đẳng Thuế. Tôi tranh cử để giảm chi phí sinh 
hoạt cho quý vị. Hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền ga, hóa đơn tiền nước của quý vị. Hội đồng Bình 
đẳng Thuế đánh giá tài sản của các công ty tiện ích được quản lý tại California, và việc đánh giá 
đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá điện nước của quý vị. Khi việc định giá tài sản không chính xác, 
điều đó sẽ thể hiện rõ trong tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị. Tôi là Denis 
Bilodeau, kỹ sư chuyên nghiệp. • Kỹ sư Xây dựng và Giao thông được cấp phép. • Tốt nghiệp Đại 
học California, Irvine. • Chủ tịch Hiệp hội Người đóng thuế. • Thị trưởng Lâm thời, Thành phố 
Orange. • Chủ tịch, Sở Cấp nước Quận Cam. • Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nước Quốc gia. Tôi đã dành 
25 năm đấu tranh vì quyền lợi của người sử dụng dịch vụ tiện ích. Tôi hiểu rõ tác động của việc 
đánh giá sai đối với ngân sách của một gia đình lao động. Hội đồng Bình đẳng Thuế cũng giám sát 
58 cơ quan định giá tài sản cấp quận. Tài sản của quý vị phải được đánh giá một cách công bằng, 
không bị thổi phồng do sai sót hoặc các kẽ hở dành cho các nhóm lợi ích đặc biệt. Tôi đã ký Cam kết 

của Hiệp hội Người đóng thuế Howard Jarvis về việc bảo vệ Dự luật 13 và nhận được sự ủng hộ của họ. Tôi sẽ phản đối đề xuất đánh 
thuế dựa trên số dặm đi được của xe ô tô. Tôi đã lãnh đạo một nhóm thiết lập mức giá nước hợp lý, bảo vệ các lưu vực sông khỏi 
hóa chất độc hại, cân bằng ngân sách hàng năm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cung cấp nước uống chất lượng cao đáp ứng các 
tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong cả nước. Với tư cách là một Ủy viên Hội đồng Thành phố, tôi đã nỗ lực để giữ an toàn cho khu 
phố của chúng ta. Tôi sẽ đấu tranh để các gia đình lao động có thể mua nhà một cách dễ dàng hơn nhờ sự chính xác về mặt kỹ 
thuật và kỷ luật tài chính. Một tiếng nói độc lập cho người đóng thuế. Tôi quan tâm đến việc mọi thứ có hoạt động tốt hay không, 
chứ không phải ai được ghi công. Hãy bỏ phiếu cho Denis Bilodeau vào Hội đồng Bình đẳng Thuế. 

P.O. Box 1871, Orange, CA 92862 | Đt: (858) 633-3352 | E-mail: INFO@BILODEAUFORBOE.COM
Facebook: Denis Bilodeau For Board of Equalization 2026 | Instagram: BilodeauForBoardofEqualization

Tom Umberg |  DÂN CHỦ

Tôi tranh cử vào Hội đồng Bình đẳng Thuế để trở thành người giám sát của quý vị—đấu tranh để hệ 
thống thuế của chúng ta công bằng và bình đẳng cho người dân California bình thường, đồng thời 
đảm bảo các tập đoàn giàu có đóng thuế đúng mức. Hội đồng Bình đẳng Thuế chịu trách nhiệm 
quản lý hàng tỷ đô la tiền thuế bất động sản, nguồn tài trợ cho các dịch vụ địa phương thiết yếu bao 
gồm trường học, bệnh viện, thư viện, công viên và ứng phó khẩn cấp. Tôi sẽ là tiếng nói của quý vị 
vì sự công bằng về thuế, bảo vệ chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp nhỏ đồng thời chống lại 
các thế lực giàu có đang tìm cách lách luật. Hồ sơ của tôi cho thấy tôi quan tâm đến các gia đình lao 
động và biết cách đảm bảo tính minh bạch tại Hội đồng. Tại Thượng viện Tiểu bang, tôi đã soạn thảo 
luật "Không Vua" để ngăn Donald Trump xuất hiện trên lá phiếu của California một lần nữa và ủng 
hộ các dự luật yêu cầu ICE phải chịu trách nhiệm đồng thời bảo vệ quyền công dân cho tất cả người 
dân California. Với tư cách là một công tố viên liên bang và sĩ quan JAG của Quân đội, tôi đã kết án 

các chính trị gia và công chức chính phủ về tội gian lận, lạm dụng và tham nhũng, buộc các chính phủ nước ngoài tham nhũng 
phải chịu trách nhiệm về các hành vi phạm nhân quyền, và điều tra việc Đảng Cộng hòa đe dọa cử tri gốc Latinh bằng lực lượng 
bảo vệ điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Mới đây, tôi đã soạn thảo Dự luật 4 nhằm siết chặt ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đặc 
biệt trong các cuộc bầu cử của chúng ta. Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi hiểu những thách thức mà các doanh nghiệp và người 
lao động của chúng ta phải đối mặt. Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ từ Đảng Dân chủ California, Thượng nghị sĩ Adam Schiff, 
Thượng nghị sĩ Alex Padilla, Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, các chi nhánh của Planned Parenthood tại California 
và các công đoàn lao động đại diện cho nhân viên y tế, nhà giáo dục và y tá. Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

P.O. Box 1630, Sunset Beach, CA 90742 | Đt: (949) 679-0052 | E-mail: info@tomumberg.com
Facebook: www.facebook.com/Umberg4BOE/ | X: www.X.com/TomUmbergCA

Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.
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Quan điểm và ý kiến mà các ứng cử viên trình bày là của riêng họ và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Thứ tự của các phần trình 
bày được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phần trình bày trên trang này do ứng cử viên cung cấp và chưa được bất kỳ cơ quan chính thức nào kiểm tra độ chính xác. 
Mỗi phần trình bày đều được ứng cử viên tự nguyện nộp và chi trả. Các ứng cử viên không nộp phần trình bày vẫn có thể đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP (CHỨC VỤ PHI ĐẢNG PHÁI)

•	 Đóng vai trò là tiếng nói phi đảng phái, được bầu cử độc lập của tiểu bang, đại diện cho lợi ích công cộng trong việc quản lý hệ 
thống giáo dục của tiểu bang.

•	 Đại diện cho lợi ích công cộng thông qua việc vận động hành lang với Cơ quan lập pháp và Thống đốc về các lĩnh vực được 
công chúng quan tâm cao và đưa ra các khuyến nghị để giải quyết những thách thức đã được xác định.

•	 Đảm nhiệm vai trò thành viên có quyền bỏ phiếu trong các hội đồng quản trị của hệ thống giáo dục từ mẫu giáo chuyển tiếp 
đến sau trung học của tiểu bang.

Richard Barrera, một thành viên đảng Dân chủ, đã dẫn đầu nỗ lực cải cách, biến Học khu San Diego 
Thống nhất từ một nơi đang trong khủng hoảng trở thành học khu đứng đầu về môn Đọc và Toán 
trong số các học khu đô thị lớn nhất cả nước. Với tư cách là Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang, Barrera 
sẽ xắn tay áo lên và làm việc với cùng một nguồn năng lượng và nhiệt huyết để đưa những cải cách 
đó đến mọi trường học ở California. Barrera đã đấu tranh để bảo vệ sinh viên/học sinh khỏi chính 
quyền Trump tàn nhẫn: ngăn chặn ICE vào trường học, đứng lên bảo vệ học sinh LGBTQ và đảm bảo 
trẻ em được tiêm phòng bệnh sởi và các bệnh khác. Ông sẽ bảo vệ California khỏi các cuộc tấn công 
của Trump/MAGA vào nền giáo dục công lập. Là một người có 18 năm kinh nghiệm trong Hội đồng 
Trường học Thống nhất San Diego (và hiện là Chủ tịch), Barrera đã tập hợp phụ huynh, các nhà giáo 
dục và cộng đồng lại với nhau để cắt giảm lãng phí/quan liêu và đầu tư vào sinh viên/học sinh và 
lớp học. Kết quả: Trình độ Toán và Đọc đạt mức cao nhất toàn quốc trong "Bảng điểm Quốc gia" và 
Học khu San Diego Thống nhất dẫn đầu các học khu đô thị của California về Tỷ lệ tốt nghiệp và Khả 

năng sẵn sàng cho Đại học/Nghề nghiệp. Barrera đã dẫn dắt bốn chiến dịch thành công nhằm sửa chữa các trường học 60 năm 
tuổi, nâng cấp công nghệ và cải thiện an toàn trường học bằng khóa cửa điện tử, lối vào duy nhất và hệ thống liên lạc khẩn cấp 
được cập nhật cho các trường học khu phố và trường bán công. Tốt nghiệp Đại học UC San Diego và có bằng Thạc sĩ từ Harvard, 
Barrera nhận được sự ủng hộ từ những người có trách nhiệm lớn nhất đối với sự thành công của sinh viên/học sinh: hơn 700,000 
giáo viên, y tá, cố vấn, hiệu trưởng và nhân viên được đại diện bởi Hiệp hội Giáo viên California, Liên đoàn Giáo viên California, 
Hiệp hội Quản lý hành chính Thống nhất Trường học Nam California và Hiệp hội Nhân viên Trường học California. Ông nhận được 
sự ủng hộ từ Planned Parenthood, Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp California, Cảnh sát viên Trường học và Đảng Dân chủ 
California. “Tôi tự hào về những thành tựu mà sinh viên/học sinh của chúng ta đã đạt được tại San Diego và mong muốn góp phần 
nâng cao thành tích học tập của sinh viên/học sinh trên toàn tiểu bang California.” BarreraforEdu.com

Richard Barrera 

5445 Madison Avenue, Sacramento, CA 95841 | Đt: (916) 348-9100 x200 
E-mail: barreraforedu@gmail.com | TikTok: Richard.barrera01 | Instagram: richardbarrera2026

Hệ thống trường công lập của California đang làm thất vọng con em chúng ta. Chưa đến một nửa 
số học sinh có khả năng đọc hoặc viết ở trình độ tương đương với độ tuổi. Sự công bằng dành cho 
nữ giới đang bị tấn công, khi các nữ vận động viên bị mất huy chương và học bổng. Nhiều người 
thậm chí còn thay đồ trong xe trước khi tập luyện vì họ cảm thấy không an toàn trong phòng thay 
đồ. Điều này là không thể chấp nhận được. Là một người mẹ của hai cô con gái, tôi được bầu làm 
Chủ tịch Hội đồng Trường học Thống nhất Chino Valley vì phụ huynh yêu cầu sự thay đổi. Chúng tôi 
đã làm được. Khi tôi nhậm chức, học khu của chúng tôi phải đối mặt với những vấn đề tương tự như 
trên khắp California: điểm số kém, kết quả kiểm tra giảm sút, sự xao nhãng chính trị trong lớp học, 
và việc các nữ sinh mất đi sự công bằng và quyền riêng tư. Chúng tôi đã chọn một con đường khác. 
Chúng tôi tập trung lại vào việc đọc, viết và toán. Bảo vệ không gian thể thao và không gian riêng 
tư của các bé gái. Cắt giảm thủ tục hành chính. Phân bổ lại nguồn lực cho các lớp học. Kết quả học 
tập của sinh viên/học sinh đã được cải thiện, và các nghiên cứu độc lập đã công nhận học khu của 

chúng tôi là hình mẫu về phục hồi học thuật sau đại dịch COVID. Thành công đó không đến từ các chỉ thị của Sacramento. Điều đó 
xuất phát từ việc các bậc phụ huynh đứng lên bảo vệ lẽ phải. Với tư cách là Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang, tôi sẽ mang tinh thần 
lãnh đạo đó đến toàn tiểu bang với vai trò là người bênh vực cho sinh viên/học sinh và gia đình, đứng lên chống lại các chính trị 
gia và các nhóm lợi ích đặc biệt để bảo vệ tính độc lập của văn phòng theo đúng ý muốn của cử tri. Kế hoạch của tôi rất đơn giản: 
khôi phục các tiêu chuẩn học thuật cao trong đọc, viết và toán; bảo vệ Điều khoản IX, đảm bảo sự công bằng và an toàn cho các 
em gái; cắt giảm thủ tục hành chính lãng phí; và yêu cầu minh bạch tài chính để đảm bảo tiền đến được đúng lớp học, hỗ trợ học 
sinh và các thầy cô giáo tuyệt vời của chúng ta. Chúng tôi đã chứng minh mô hình này hoạt động hiệu quả tại địa phương. Hãy 
chung tay chung sức để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi trẻ em. Tìm hiểu thêm tại ShawForCA.com.

6939 Schaefer Avenue, Suite D #119, Chino, CA 91710 | Đt: (949) 495-1310
E-mail: info@shawforca.com | X: @realSonjaShaw | Instagram: @SonjaShaw2026

Sonja Shaw
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Thủ tục Bầu cử
Theo Hiến pháp California, các thẩm phán Tòa án Tối cao và tòa phúc thẩm phải được cử tri phê chuẩn. Công chúng 
bỏ phiếu "có" hoặc "không" về việc có tiếp tục giữ lại từng thẩm phán hay không.

Các chức vụ tư pháp này là phi đảng phái.

Trước khi một người có thể trở thành thẩm phán tòa phúc thẩm, Thống đốc phải trình tên ứng cử viên lên Ủy ban 
Đánh giá Ứng viên Tư pháp – cơ quan bao gồm các thành viên đại diện công chúng và các luật sư. Ủy ban tiến hành 
xem xét kỹ lưỡng lý lịch và năng lực chuyên môn của ứng cử viên, có tham khảo ý kiến từ cộng đồng, sau đó chuyển 
kết quả đánh giá về ứng cử viên tới Thống đốc.

Sau đó, Thống đốc xem xét kết quả đánh giá của ủy ban và chính thức đề cử ứng cử viên; năng lực và trình độ của 
ứng cử viên này sẽ được lấy ý kiến công chúng trước khi được Ủy ban Bổ nhiệm Tư pháp thẩm định và xem xét. Ủy 
ban đó bao gồm Chánh án Tòa án Tối cao California, Tổng Chưởng lý California và một Chánh thẩm cấp cao của Tòa 
Phúc thẩm. Sau đó, Ủy ban Bổ nhiệm Tư pháp phải phê chuẩn hoặc bác bỏ đề cử này. Ứng cử viên chỉ trở thành thẩm 
phán nếu được phê chuẩn.

Sau khi được phê chuẩn, vị thẩm phán sẽ tuyên thệ nhậm chức và phải chịu sự chấp thuận của cử tri trong cuộc bầu 
cử thống đốc tiếp theo, cũng như vào thời điểm kết thúc mỗi nhiệm kỳ sau đó. Nhiệm kỳ được Hiến pháp California 
quy định đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao và tòa phúc thẩm là 12 năm. Các thẩm phán được Ủy ban Bổ nhiệm Tư 
pháp phê chuẩn chỉ cho đến kỳ bầu cử thống đốc tiếp theo; vào thời điểm đó, họ sẽ tranh cử để tiếp tục giữ chức vụ 
trong phần còn lại của nhiệm kỳ (nếu có) của người tiền nhiệm—với thời hạn là bốn hoặc tám năm. (Mục 9083 của 
Bộ luật Bầu cử.)

Để biết thêm thông tin về các Thẩm phán Tòa án Tối cao và Thẩm phán Tòa Phúc thẩm, hãy truy cập  
voterguide.sos.ca.gov hoặc courts.ca.gov.

Tuyên bố về Năng lực chuyên môn của các Thẩm phán Tòa án Tối cao
Kelli M. Evans, Thẩm phán của Tối cao Pháp viện, Tòa án Tối cao California

Được cấp phép hành nghề luật sư: 1994

Học vấn: University of California Davis School of Law, J.D., 1994; Stanford University, B.A., 1991.

Kinh nghiệm pháp lý chuyên môn: Phó Chánh Văn phòng Pháp lý, Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom 
(2019–2021); Trợ lý Đặc biệt của Tổng Chưởng lý, Bộ Tư pháp California (2017–2019); Giám đốc Cấp cao, Quản lý Tư 
pháp, Hiệp hội Luật sư Tiểu bang California (2014–2017); Giám sát viên Tòa án Liên bang, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Khu 
vực phía Bắc California (2003–2010) & Tòa án Quận Hoa Kỳ, Khu vực phía Bắc Ohio (2015–2017); Luật sư, Relman &  
Cộng sự (2001–2004); Luật sư Xét xử Cấp cao, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Vụ Dân quyền (1998–2001); Luật sư Nhân viên & 
Phó Giám đốc, ACLU Bắc California (1995–1998 & 2010–2013); Trợ lý Luật sư Bào chữa Công, Quận Sacramento (1995); 
Nghiên cứu sinh Tranh tụng Ruth Chance, Những Người ủng hộ Quyền Bình đẳng (1994–1995). 

Kinh nghiệm tư pháp: Thẩm phán của Tối cao Pháp viện California, 2023–nay; Thẩm phán Tòa án Cấp cao Quận 
Alameda, 2021–2022.

Joshua P. Groban, Thẩm phán của Tối cao Pháp viện, Tòa án Tối cao California

Được cấp phép hành nghề luật sư: Tháng Mười Hai 1998

Học vấn: Harvard Law School, J.D., 1998; Stanford University, A.B., 1995.

Kinh nghiệm pháp lý chuyên môn: Thư ký Pháp lý cho Thẩm phán William C. Conner, Tòa án Quận phía 
Nam New York, 1998–1999; Luật sư, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 1999–2005; Luật sư, Munger, 
Tolles & Olson LLP, 2005–2010; Cố vấn Cấp cao cho Thống đốc Jerry Brown, 2011–2018; Giảng viên, Trường Luật UCLA, 
2014–2018.  

Kinh nghiệm tư pháp: Thẩm phán của Tối cao Pháp viện California, từ năm 2018 đến nay. 
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Đăng Ký Cử Tri qua 
Nha Lộ Vận của California

Chương trình Đăng Ký Cử Tri Qua Nha Lộ Vận của California đang giúp cho việc đăng ký bỏ phiếu 
tại Nha Lộ Vận (DMV) California trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Tất cả những cá nhân đủ điều 
kiện hoàn tất giao dịch cấp giấy phép lái xe, thẻ căn cước hoặc thay đổi địa chỉ trực tuyến, qua thư 
hoặc trực tiếp tại DMV sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu trừ khi họ chọn “không tham gia” đăng 
ký cử tri tự động.

Chương trình Đăng Ký Cử Tri Qua Nha Lộ Vận của California áp dụng cho người dân California từ 18 
tuổi trở lên và đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

	• Là công dân Hoa Kỳ. 
	• Là cư dân của California.
	• Hiện không phải thụ án tù tiểu bang hoặc liên bang vì bị kết án tội đại hình.
	• Hiện không bị tòa án cho là thiếu năng lực về mặt tâm thần để bỏ phiếu.

Việc đăng ký trước cử tri là có sẵn cho những người 16 và 17 tuổi. Việc đăng ký cử tri của họ sẽ tự 
động có hiệu lực khi họ đủ 18 tuổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập motorvoter.sos.ca.gov.

Để đăng ký bỏ phiếu trực tuyến, vui lòng truy cập registertovote.ca.gov.

Thông Tin về Quyền Riêng Tư khi Đăng Ký Cử Tri
Đăng ký cử tri bảo mật theo chương trình "Safe at Home": Một số cử tri đang đối mặt với các 
tình huống đe dọa đến tính mạng có thể đủ điều kiện hưởng quy chế cử tri bảo mật nếu họ là 
thành viên đang tham gia chương trình "Safe at Home". Điều này bao gồm các nạn nhân và người 
sống sót sau bạo lực gia đình, rình rập, tấn công tình dục, buôn người, bắt cóc trẻ em và lạm dụng 
người lớn tuổi/người lớn phụ thuộc, cũng như các nhân viên/nhà thầu của tổ chức công lo sợ về 
sự an toàn của họ vì họ làm việc cho một tổ chức công, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và khẳng định giới tính, nhân viên, tình nguyện viên và bệnh nhân lo sợ cho sự an 
toàn của họ vì liên kết với một cơ sở chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính hoặc sinh sản. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng liên hệ chương trình Safe at Home của Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang 
qua số điện thoại miễn phí tại (877) 322-5227 hoặc truy cập trang sos.ca.gov/safeathome.

Quyền riêng tư về thông tin cử tri: Thông tin trong bản tuyên thệ đăng ký cử tri của quý vị sẽ 
được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quá trình bỏ phiếu, 
chẳng hạn như địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị cũng như các dự luật và các ứng cử viên sẽ xuất 
hiện trên lá phiếu. Việc sử dụng thương mại đối với thông tin đăng ký cử tri bị luật pháp nghiêm 
cấm và được coi là một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có thể được cung cấp cho ứng cử viên tranh 
cử, ủy ban dự luật lá phiếu hoặc cho người khác với mục đích bầu cử, học thuật, báo chí, chính trị 
hay chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Không thể tiết lộ số giấy phép lái xe và 
số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị trên phiếu đăng ký cử tri vì các mục đích này. Nếu quý vị 
có điều gì thắc mắc về việc sử dụng thông tin cử tri hoặc muốn trình báo trường hợp nghi ngờ sử 
dụng sai thông tin này, vui lòng gọi Đường Dây Nóng dành cho Cử Tri miễn phí của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang theo số (800) 339-8163.



CẢNH BÁO: �NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH ĐỘNG 
VẬN ĐỘNG TRANH CỬ!

	 Các vi phạm có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc bỏ tù.

ĐỊA ĐIỂM:

	• Trong phạm vi gần người xếp hàng đợi bỏ 
phiếu hoặc trong vòng 100 foot tính từ lối vào 
nơi bỏ phiếu, bỏ phiếu bên vỉa hè hoặc thùng 
bỏ phiếu, các hoạt động sau đây đều bị cấm.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:

	• KHÔNG yêu cầu một người bỏ phiếu thuận 
hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hay dự luật 
lá phiếu nào. 

	• KHÔNG trưng bày tên, hình ảnh hay biểu 
trưng của một ứng cử viên.

	• KHÔNG cản trở việc tiếp cận hoặc quanh 
quẩn gần bất kỳ thùng phiếu nào.

	• KHÔNG cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông 
tin bằng âm thanh nào ủng hộ hoặc chống lại 
bất kỳ ứng cử viên hay dự luật lá phiếu nào ở 
gần bất kỳ nơi bỏ phiếu, trung tâm bỏ phiếu 
hoặc thùng phiếu nào. 

	• KHÔNG truyền bá bất kỳ đơn kiến nghị nào, 
bao gồm các đề xuất, trưng cầu dân ý, bãi 
nhiệm hoặc đề cử ứng cử viên.

	• KHÔNG phân phối, trưng bày hoặc mặc bất 
kỳ quần áo nào (mũ, áo, bảng hiệu, nút, nhãn 
dán) mà có tên, hình ảnh, biểu trưng của một 
ứng cử viên và/hoặc ủng hộ hay phản đối bất 
kỳ ứng cử viên hoặc dự luật lá phiếu nào.

	• KHÔNG trưng ra thông tin hoặc nói chuyện 
với cử tri về khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu 
của cử tri.

Các quy định cấm vận động tranh cử được tóm 
tắt ở trên được quy định trong Điều 7, Chương 4, 
Phần 18 của Bộ Luật Bầu Cử California.
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CẢNH BÁO: �NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH ĐỘNG 
LÀM HỎNG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ!

	 Các vi phạm có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc bỏ tù.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:

	• KHÔNG phạm tội hoặc cố gắng phạm tội 
gian lận bầu cử.

	• KHÔNG cung cấp bất kỳ hình thức bồi 
thường hoặc hối lộ nào cho, dưới bất kỳ hình 
thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào 
xúi giục hoặc cố gắng xúi giục, một người để 
họ bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu.

	• KHÔNG bỏ phiếu một cách bất hợp pháp.

	• KHÔNG cố gắng bỏ phiếu hoặc hỗ trợ người 
khác bỏ phiếu khi không có quyền bỏ phiếu.

	• KHÔNG tham gia vào hoạt động vận động 
tranh cử; chụp ảnh hoặc ghi lại cảnh một cử 
tri ra vào nơi bỏ phiếu; hoặc cản trở việc đi 
vào, đi ra hay đỗ xe.

	• KHÔNG thách thức quyền bầu cử của một 
người hoặc ngăn cản cử tri bỏ phiếu; gây trì 
hoãn quá trình bỏ phiếu; hoặc thông báo 
gian dối cho người khác rằng họ không đủ 
điều kiện bỏ phiếu hoặc chưa đăng ký bỏ 
phiếu.

	• KHÔNG cố gắng xác định xem một cử tri đã 
bỏ lá phiếu của họ như thế nào.

	• KHÔNG sở hữu hoặc sắp xếp cho người nào 
đó sở hữu súng ống ở khu vực gần một nơi 
bỏ phiếu, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

	• KHÔNG xuất hiện hoặc sắp xếp để một người 
nào đó xuất hiện trong bộ đồng phục của 
cảnh sát viên, bảo vệ hoặc nhân viên an ninh 
ở khu vực gần một nơi bỏ phiếu, trừ một số 
trường hợp ngoại lệ.

	• KHÔNG giả mạo hoặc can thiệp vào bất kỳ 
thành phần nào của hệ thống bỏ phiếu.

	• KHÔNG bịa đặt, làm giả hoặc giả mạo kết 
quả của một cuộc bầu cử.

	• KHÔNG thay đổi kết quả của một cuộc bầu 
cử.

	• KHÔNG giả mạo, phá hủy, hoặc thay đổi bất 
kỳ danh sách cử tri, lá phiếu chính thức hoặc 
thùng chứa lá phiếu nào.

	• KHÔNG trưng ra bất kỳ thùng thu thập lá 
phiếu không chính thức nào mà có thể đánh 
lừa cử tri tin rằng đó là thùng phiếu chính 
thức.

	• KHÔNG giả mạo hoặc làm thay đổi bản kết 
quả bỏ phiếu.

	• KHÔNG ép buộc hoặc lừa dối một người 
không biết đọc hoặc một người lớn tuổi bỏ 
phiếu cho hoặc chống lại một ứng cử viên 
hoặc dự luật trái với ý định của họ.

	• KHÔNG hành động như một viên chức bầu 
cử khi quý vị không phải là người này.

CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG không được bắt buộc 
hoặc yêu cầu nhân viên mang lá phiếu bầu qua 
thư của họ đến chỗ làm hoặc yêu cầu nhân viên 
bỏ phiếu tại nơi làm việc. Tại thời điểm thanh 
toán tiền lương hay tiền công, chủ sử dụng lao 
động không được gửi kèm các tài liệu nhằm gây 
ảnh hưởng đến quan điểm chính trị hoặc hành 
động của nhân viên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHU BẦU CỬ không 
được cố gắng xác định xem một cử tri đã bỏ 
phiếu như thế nào hoặc, nếu phát hiện ra thông 
tin đó, tiết lộ việc một cử tri đã bỏ phiếu như thế 
nào. 

Các quy định cấm đối với hoạt động liên quan 
đến việc làm hỏng quá trình bầu cử được tóm tắt 
ở trên được quy định trong Chương 6, Phần 18 
của Bộ Luật Bầu Cử California.
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NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ

DỰ LUẬT 1
Điều luật này được đề xuất bởi Dự luật Thượng Viện 417 của 
Phiên họp Thường kỳ 2025–2026 (Chương 16, Điều Luật 
năm 2026) được trình lên người dân theo quy định tại Điều 
XVI của Hiến pháp California.

Điều luật đề xuất này bổ sung các mục vào Bộ luật Sức khỏe 
và An toàn và Bộ luật Quân đội và Cựu chiến binh; do đó, các 
điều khoản mới được đề xuất bổ sung được in chữ nghiêng 
để cho biết đây là nội dung mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 2.  Phần 16.1 (bắt đầu từ Mục 54050) được thêm vào 
Phân 31 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, như sau:

PHẦN  16.1.  ĐẠO LUẬT TRÁI PHIẾU NHÀ Ở GIÁ RẺ VÀ 
NHÀ Ở CHO CỰU CHIẾN BINH NĂM 2026

Chương 1.  Các điều khoản chung

54050.  Cùng với Điều 5ab (bắt đầu từ Mục 998.750) của 
Chương 6 thuộc Phần 4 của Bộ luật Quân đội và Cựu chiến 
binh, phần này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, 
Đạo luật Trái phiếu Nhà ở Giá rẻ và Nhà ở cho Cựu chiến binh 
năm 2026.

54051.  Phần này chỉ có hiệu lực sau khi được cử tri thông 
qua tại cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang ngày 3 Tháng Mười 
Một, 2026.

54052.  Đối với mục đích của phần này, “quỹ” có nghĩa là Quỹ 
Tín thác Đạo luật Trái phiếu Nhà ở Giá rẻ năm 2026 được thành 
lập theo Mục 54054.

Chương  2.  Quỹ Tín thác Đạo luật Trái phiếu

Nhà ở Giá rẻ năm 2026 và Chương trình

54054.  (a)  Quỹ Tín thác Đạo luật Trái phiếu Nhà ở Giá rẻ 
năm 2026 theo đây được thành lập trong Kho bạc Tiểu bang. 
Mục đích của Cơ quan lập pháp là số tiền thu được từ các trái 
phiếu được phát hành và bán theo phần này, không bao gồm 
các trái phiếu tái cấp vốn được phát hành theo Mục 54076, sẽ 
được gửi vào quỹ và sử dụng để tài trợ cho các chương trình 
nhà cho thuê giá rẻ và chương trình sở hữu nhà như được mô 
tả trong chương này.

(b)  Tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu theo 
phần này cho các mục đích được quy định trong chương này sẽ 
được phân bổ theo cách sau:

(1)  Năm tỷ một trăm triệu đô la ($5,100,000,000) sẽ được 
gửi vào Quỹ Cho vay Cải tạo Nhà ở được thành lập theo Mục 
50661 để sử dụng cho Chương trình Nhà ở Đa gia đình được 
ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2. 
Ít nhất 10% số nhà ở được hỗ trợ trong mỗi dự án nhận được 
nguồn vốn này phải có giá cả phải chăng đối với các hộ gia 
đình có thu nhập cực thấp.

(2)  Một tỷ một trăm năm mươi triệu đô la ($1,150,000,000) sẽ 
được gửi vào Quỹ Cho vay Cải tạo Nhà ở được thành lập theo 
Mục 50661 để sử dụng cho nhà ở hỗ trợ, như được mô tả trong 
Mục 50675.14, theo Chương trình Nhà ở Đa gia đình được ủy 
quyền bởi Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2. Cơ 
quan quản lý sẽ cung cấp các khoản dự trữ trợ cấp hoạt động 

được vốn hóa cho các đơn vị nhà ở hỗ trợ trong các dự án nhận 
được các khoản tiền này.

(A)  (i)  Tối đa 15 phần trăm số tiền này sẽ được cấp dưới dạng 
trợ cấp cho các tổ chức đủ điều kiện được quy định tại Mục 
50675.1.3 để mua sắm tài sản cố định phục vụ việc mua lại, 
chuyển đổi hoặc cải tạo nhà ở tạm thời thành nhà ở lâu dài, 
bao gồm các dự án nhà ở phân tán dành cho những người 
vô gia cư, vô gia cư thường xuyên hoặc có nguy cơ vô gia cư, 
như được định nghĩa trong Phần 578.3 của Tiêu đề 24 Bộ Quy 
định Liên bang, mua các thỏa thuận và hạn chế về giá cả phải 
chăng cho các đơn vị nhà ở, chi phí tái định cư cho những cá 
nhân bị di dời do cải tạo các đơn vị nhà ở hiện có, và trợ cấp 
hoạt động được vốn hóa cho các đơn vị nhà ở được mua, 
chuyển đổi hoặc sửa đổi bằng nguồn vốn được cung cấp theo 
mục này.

(ii)  Bất kỳ chương trình hoặc dự án nào sử dụng kinh phí nhận 
được cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong tiểu mục này 
đều phải tuân theo các quy định về đơn giản hóa quy trình 
quản lý của Mục 50675.1.5 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn và 
tiểu mục (i) của Mục 50675.1.3.

(iii)  Bất kỳ xung đột nào giữa các yêu cầu khác của Chương 
trình Nhà ở Đa gia đình (Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) 
của Phần 2) và đoạn này sẽ được giải quyết theo hướng có lợi 
cho đoạn này, như được nêu trong các hướng dẫn được ủy 
quyền theo Mục 54077.

(B)  (i)  Một trăm năm mươi triệu đô la ($150,000,000) trong số 
tiền này sẽ được sử dụng cho nhà ở dành cho thanh thiếu niên.

(ii)  Theo quy định của tiểu mục này, “nhà ở cho thanh thiếu 
niên” có nghĩa là nhà ở dành cho thanh thiếu niên đang hoặc 
đã từng được nuôi dưỡng trong hệ thống chăm sóc trẻ em, 
trẻ vị thành niên hoặc thanh thiếu niên vô gia cư, hoặc thanh 
thiếu niên có nguy cơ vô gia cư, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở nhà ở hỗ trợ họ phát triển các kỹ năng và nguồn lực cần 
thiết để chuyển đổi thành công sang cuộc sống trưởng thành 
độc lập và tự túc.

(iii)  Kinh phí được cấp theo tiểu đoạn này chỉ được sử dụng 
cho chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo hoặc bảo tồn 
nhà ở cho thanh thiếu niên, và không được sử dụng để tài trợ 
cho hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ.

(iv)  Bất kỳ khoản tiền nào không được dành riêng cho mục 
đích của tiểu đoạn này trong vòng ba năm kể từ khi có sẵn sẽ 
được chuyển lại để sử dụng chung trong Chương trình Nhà ở 
Đa gia đình được ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 
50675) của Phần 2.

(3)  Bảy trăm năm mươi triệu đô la ($750,000,000) sẽ được Cơ 
quan Lập pháp phân bổ cho chương trình thường được gọi là 
Chương trình Tái đầu tư Danh mục đầu tư được thành lập theo 
Chương 5.5 (bắt đầu từ Mục 50606) của Phần 2. Bất kỳ khoản 
tiền nào không được cam kết cho các mục đích của đoạn này 
trước ngày 3 Tháng Mười Một, 2036 sẽ được chuyển lại để sử 
dụng chung trong Chương trình Nhà ở Đa gia đình được ủy 
quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2.

(4)  Hai trăm triệu đô la ($200,000,000) sẽ được Cơ quan Lập 
pháp phân bổ cho một chương trình tài trợ việc mua lại và cải 
tạo các đơn vị nhà ở không bị hạn chế và gắn các giới hạn về 
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(9)  Năm trăm triệu đô la ($500,000,000) dành cho Chương 
trình Tài trợ Cơ sở hạ tầng Lấp đầy năm 2019 được thành lập 
theo Mục 53559 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn để cấp các 
khoản tài trợ khuyến khích lấp đầy nhằm hỗ trợ việc xây dựng 
mới và cải tạo cơ sở hạ tầng hỗ trợ nhà ở giá rẻ và nhà ở hỗn 
hợp thu nhập mật độ cao tại các địa điểm được chỉ định là khu 
vực lấp đầy. Bất kỳ khoản tiền nào không được dành riêng cho 
mục đích của đoạn này trước ngày 3 Tháng Mười Một, 2036 sẽ 
được chuyển lại để sử dụng chung trong Chương trình Nhà ở 
Đa gia đình được ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 
50675) của Phần 2.

(10)  Ba trăm năm mươi triệu đô la ($350,000,000) sẽ được Cơ 
quan Lập pháp phân bổ cho các dự án nhà ở giá rẻ mới dành 
cho sinh viên. Khoản tài trợ này sẽ được chia đều cho Đại học 
California và Đại học Tiểu bang California. Các dự án nhà ở 
sinh viên được tài trợ phải đáp ứng các điều khoản được quy 
định tại tiểu mục (f) của Mục 17201 thuộc Bộ luật Giáo dục. 
Đối với các dự án này, Đại học California và Đại học Tiểu bang 
California phải đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm giải trình 
và báo cáo được quy định trong tiểu mục (i) và (o) của Mục 
17201 thuộc Bộ luật Giáo dục.

(11)  Hai trăm triệu đô la ($200,000,000) sẽ được gửi vào Quỹ 
Đổi mới Nhà ở Giá rẻ được thành lập theo tiểu đoạn (F) của 
đoạn (1) của tiểu mục (a) của Mục 53545. Số tiền trong quỹ 
sẽ được sử dụng, sau khi được Cơ quan Lập pháp phân bổ, 
theo Chương trình Tài trợ Đối ứng của Quỹ Tín thác Nhà ở Địa 
phương được thành lập theo Mục 50842.2 để tài trợ cho các 
khoản tài trợ hoặc cho vay cạnh tranh cho các quỹ tín thác 
nhà ở địa phương mà phát triển, sở hữu, cho vay hoặc đầu tư 
vào nhà ở giá rẻ và được sử dụng để tạo ra các chương trình 
thí điểm nhằm chứng minh các phương pháp tiết kiệm chi phí, 
sáng tạo trong việc tạo ra hoặc bảo tồn nhà ở giá rẻ. Quỹ tín 
thác nhà ở địa phương sẽ được hình thành liên tục từ đóng 
góp tư nhân hoặc nguồn tài trợ của chính phủ mà không bị 
hạn chế sử dụng cho các chương trình nhà ở. Số tiền này cũng 
có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào được cho phép 
trong chương trình này. Bất kỳ khoản tiền nào không được sử 
dụng cho mục đích của đoạn này trong vòng ba năm kể từ khi 
có sẵn sẽ được hoàn trả để sử dụng chung trong Chương trình 
Nhà ở Đa gia đình được ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ 
Mục 50675) của Phần 2, trừ khi Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng 
đồng xác định rằng các khoản tiền đó nên được hoàn trả sớm 
hơn do nhu cầu giảm.

(12)  Bất kể quy định ở các đoạn từ (1) đến (11), gồm cả 2 đoạn 
đầu và cuối, Cơ quan Kinh doanh, Dịch vụ Người tiêu dùng 
và Nhà ở hoặc cơ quan kế nhiệm và các bộ phận quản lý của 
cơ quan này có thể, sau khi được Cơ quan Lập pháp phân bổ 
ngân sách, điều chỉnh hoặc tinh giản các chương trình được tài 
trợ theo tiểu mục này để cải thiện hiệu quả và đẩy nhanh việc 
triển khai kinh phí, với điều kiện là các khoản chi tiêu vẫn phù 
hợp với các mục đích và mục đích sử dụng hợp lệ đã được cử tri 
và Cơ quan Lập pháp phê duyệt.

54056.  (a)  Cơ quan lập pháp có thể, theo thời gian, sửa đổi 
bất kỳ luật nào liên quan đến các chương trình mà kinh phí đã 

giá cả phải chăng dài hạn đối với các đơn vị nhà ở đó, đồng 
thời bảo vệ cư dân hiện tại khỏi bị di dời. Bất kỳ khoản tiền nào 
không được cơ quan quản lý phân bổ trong vòng ba năm đầu 
tiên sẽ được cơ quan quản lý dành cho Chương trình Nhà ở Đa 
gia đình (Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2).

(5)  Sáu trăm triệu đô la ($600,000,000) sẽ được gửi vào Quỹ 
Nhà ở Tự lực được thành lập theo Mục 50697.1. Số tiền trong 
quỹ sẽ được sử dụng cho Chương trình CalHome được ủy quyền 
theo Chương 6 (bắt đầu từ Mục 50650) của Phần 2, để cung 
cấp các khoản vay trực tiếp, có thể được miễn giảm nhằm hỗ 
trợ các dự án phát triển liên quan đến các đơn vị nhiều nhà ở, 
bao gồm cả phân lô nhà ở đơn gia đình, cho các chương trình 
hỗ trợ khoản vay thế chấp tự lực và cho nhà tiền chế. Số tiền 
này cũng có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào được 
chương trình cho phép. Bất kỳ khoản tiền nào không được 
dành riêng cho mục đích của đoạn này trước ngày 3 Tháng 
Mười Một, 2036 sẽ được chuyển lại để sử dụng chung trong 
Chương trình Nhà ở Đa gia đình được ủy quyền theo Chương 
6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2.

(6)  Năm trăm triệu đô la ($500,000,000) sẽ được gửi vào Quỹ 
Hỗ trợ Mua nhà được thành lập theo Mục 51342. Bất kể quy 
định của Mục 13340 của Bộ luật Chính phủ và Mục 50697.1, 
các khoản kinh phí này được phân bổ liên tục cho Cơ quan 
Tài chính Nhà ở California mà không phụ thuộc vào năm tài 
chính, cho mục đích của chương trình hỗ trợ mua nhà được 
thành lập theo Chương 6.8 (bắt đầu từ Mục 51341) của Phần 3.

(7)  Bốn trăm năm mươi triệu đô la ($450,000,000) sẽ được gửi 
vào Quỹ Tài trợ Nhà ở cho Công nhân Nông nghiệp Joe Serna, 
Jr., được thành lập theo Mục 50517.5, nhằm tài trợ các khoản 
trợ cấp hoặc khoản vay, hoặc cả hai, cho việc xây dựng hoặc 
cải tạo nhà ở cho công nhân nông nghiệp và gia đình của họ 
hoặc để mua nhà tiền chế như một phần của chương trình 
nhằm giải quyết và khắc phục tác động của việc di dời hiện tại 
và tiềm tàng đối với các gia đình công nhân nông nghiệp khỏi 
các khu nhà ở tập thể, khu nhà di động hoặc các loại nhà ở 
khác hiện tại. Số tiền này cũng có thể được sử dụng cho bất kỳ 
mục đích nào được chương trình cho phép. Các khoản kinh phí 
này cũng có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo 
Mục 54007. Bất kỳ khoản tiền nào không được dành riêng cho 
mục đích của đoạn này trước ngày 3 Tháng Mười Một, 2036 sẽ 
được chuyển lại để sử dụng chung trong Chương trình Nhà ở 
Đa gia đình được ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 
50675) của Phần 2.

(8)  Hai trăm triệu đô la ($200,000,000) sẽ được Cơ quan Lập 
pháp phân bổ cho Chương trình Tài trợ Nhà ở Bộ lạc được 
thành lập theo Chương 6.4 (bắt đầu từ Mục 50651) để tài trợ 
cho các hoạt động nhà ở và các hoạt động liên quan đến nhà 
ở, giúp các bộ lạc xây dựng lại và tái thiết cộng đồng của họ. 
Bất kỳ khoản tiền nào không được dành riêng cho mục đích 
của đoạn này trước ngày 3 Tháng Mười Một, 2036 sẽ được 
chuyển lại để sử dụng chung trong Chương trình Nhà ở Đa gia 
đình được ủy quyền theo Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) 
của Phần 2.
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nghị quyết xem việc phát hành và bán trái phiếu có cần thiết 
hoặc được mong muốn hay không, và nếu có thì số lượng trái 
phiếu cần phát hành và bán là bao nhiêu. Các đợt phát hành 
trái phiếu liên tiếp có thể được cho phép và bán dần để thực 
hiện các hoạt động đó, và không nhất thiết phải bán hết tất 
cả các trái phiếu được cho phép phát hành cùng một lúc. Trái 
phiếu có thể sinh lãi và phải chịu thuế thu nhập liên bang.

54068.  Hàng năm, ngoài các khoản doanh thu thông 
thường của tiểu bang, sẽ thu một khoản tiền với số tiền đủ để 
trả nợ gốc và lãi trái phiếu mỗi năm, theo cùng phương thức 
và thời điểm như các khoản thu khác của tiểu bang. Tất cả các 
viên chức được luật pháp giao nhiệm vụ liên quan đến việc thu 
ngân sách tiểu bang đều có nghĩa vụ thực hiện mọi hành động 
cần thiết để thu được khoản tiền bổ sung đó.

54070.  Bất kể quy định ở Mục 13340 của Bộ luật Chính phủ, 
theo đây, một khoản tiền được trích lập liên tục từ Quỹ Chung 
trong Kho bạc Tiểu bang, cho các mục đích của phần này, với 
số tiền bằng tổng của cả hai khoản sau đây:

(a)  Tổng số tiền cần thiết hàng năm để thanh toán khoản gốc 
và lãi của các trái phiếu được phát hành và bán theo phần này, 
khi khoản gốc và lãi đến hạn thanh toán.

(b)  Tổng số tiền cần thiết để thực hiện Mục 54074, được phân 
bổ mà không phụ thuộc vào năm tài chính.

54072.  Ban quản lý có thể yêu cầu Hội đồng Đầu tư Tiền 
chung thực hiện khoản vay từ Tài khoản Đầu tư Tiền chung, 
theo Mục 16312 của Bộ luật Chính phủ, cho các mục đích của 
phần này. Số tiền yêu cầu không được vượt quá số lượng trái 
phiếu chưa bán mà ủy ban đã, theo nghị quyết, cho phép 
bán, loại trừ bất kỳ trái phiếu tái cấp vốn nào được ủy quyền 
theo Mục 54076, trừ đi bất kỳ khoản tiền vay nào theo mục 
này mà chưa được hoàn trả và bất kỳ khoản tiền nào đã rút 
từ Quỹ Chung theo Mục 54074 mà chưa được hoàn trả lại cho 
Quỹ Chung. Ban quản lý sẽ thực hiện mọi thủ tục giấy tờ theo 
yêu cầu của Hội đồng Đầu tư Tiền chung để nhận và hoàn trả 
khoản vay. Mọi khoản tiền vay sẽ được gửi vào quỹ để được 
phân bổ theo quy định tại phần này.

54074.  Để thực hiện phần này, Giám đốc Tài chính có thể cho 
phép rút từ Quỹ Chung một khoản tiền không vượt quá số tiền 
trái phiếu chưa bán mà ủy ban đã, bằng nghị quyết, cho phép 
bán, không bao gồm bất kỳ trái phiếu tái cấp vốn nào được ủy 
quyền theo Mục 54076, trừ đi bất kỳ khoản tiền vay nào theo 
Mục 54072 mà chưa được hoàn trả và bất kỳ khoản tiền nào 
đã rút từ Quỹ Chung theo mục này mà chưa được hoàn trả vào 
Quỹ Chung. Mọi khoản tiền rút ra sẽ được gửi vào quỹ để được 
phân bổ theo quy định tại phần này. Mọi khoản tiền được cấp 
theo mục này sẽ được hoàn trả vào Quỹ Chung, cộng với tiền 
lãi mà số tiền đó lẽ ra sẽ kiếm được trong Tài khoản Đầu tư Tiền 
chung, từ số tiền thu được từ việc bán trái phiếu mà lẽ ra sẽ 
được gửi vào quỹ đó.

54076.  Các trái phiếu được phát hành và bán theo phần này 
có thể được hoàn trả theo Điều 6 (bắt đầu từ Mục 16780) của 
Chương 4 thuộc Phần 3 của Phân 4 thuộc Tiêu đề 2 của Bộ luật 
Chính phủ. Sự chấp thuận của cử tri đối với việc bán và phát 

hoặc đang được phân bổ theo chương này nhằm mục đích cải 
thiện hiệu quả và tính hiệu lực của các chương trình đó hoặc 
để thúc đẩy các mục tiêu của các chương trình đó.

(b)  Cơ quan Lập pháp có thể sửa đổi chương này để phân bổ 
lại số tiền thu được từ trái phiếu phát hành và bán theo phần 
này cho các chương trình mà quỹ được phân bổ theo chương 
này, khi cần thiết, để thúc đẩy hiệu quả việc phát triển nhà ở 
giá rẻ tại tiểu bang này.

(c)  Bộ Nhà ở và Phát triển Cộng đồng hoặc cơ quan quản lý có 
thể giải ngân bất kỳ khoản kinh phí nào được cấp cho các dự 
án phát triển nhà ở theo chương này trong suốt thời gian xây 
dựng.

Chương  3.  Các quy định tài chính

54060.  Trái phiếu với tổng giá trị mười tỷ đô la 
($10,000,000,000), không bao gồm trái phiếu tái cấp vốn 
được phát hành theo Mục 54076, hoặc một phần cần thiết 
theo quyết định của ủy ban, được phép phát hành và bán để 
thực hiện các mục đích được nêu trong phần này và để hoàn 
trả Quỹ Xoay vòng Chi phí Trái phiếu Nghĩa vụ Chung theo 
Mục 16724.5 của Bộ luật Chính phủ. Bất kỳ trái phiếu nào, khi 
được bán, phát hành và giao nhận, đều sẽ trở thành nghĩa vụ 
chung có giá trị và ràng buộc của tiểu bang, và tiểu bang cam 
kết đảm bảo hoàn toàn việc thanh toán đúng hạn cả gốc và lãi 
của các trái phiếu đó khi đến hạn.

54062.  Các trái phiếu được ủy quyền theo phần này sẽ được 
chuẩn bị, thực hiện, phát hành, bán, thanh toán, hủy bỏ và 
chuộc lại theo quy định của Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung 
của Tiểu bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) của Phần 3 
thuộc Phân 4 của Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ), ngoại trừ 
các tiểu mục (a) và (b) của Mục 16727 của Bộ luật Chính phủ, 
và tất cả các điều khoản của luật đó được sửa đổi theo thời 
gian đều áp dụng cho các trái phiếu và cho phần này, ngoại 
trừ như được quy định trong Mục 54078, và được kết hợp vào 
phần này như thể được nêu đầy đủ trong phần này.

54064.  (a)  Chỉ nhằm mục đích cho phép phát hành và bán 
các trái phiếu được ủy quyền theo phần này theo Luật Trái 
phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang, Ủy ban Tài chính Nhà 
ở được thành lập theo Mục 53524 vẫn tiếp tục tồn tại. Trong 
phần này, Ủy ban Tài chính Nhà ở được hiểu là “ủy ban” theo 
nghĩa được sử dụng trong Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của 
Tiểu bang.

(b)  Trong phần này và trong Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung 
của Tiểu bang, thuật ngữ “ban quản lý” được dùng để chỉ Ủy 
ban Phát triển và Tài chính Nhà ở. Thẩm quyền này có thể 
được ủy quyền cho Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng hoặc Cơ 
quan Tài chính Nhà ở California đối với các chương trình do 
họ quản lý. Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng được chỉ định 
là "ban quản lý" cho các chương trình do bộ này điều hành, và 
Cơ quan Tài chính Nhà ở California là "ban quản lý" cho các 
chương trình do cơ quan này điều hành.

54066.  Theo yêu cầu của ban quản lý nêu rõ cần có kinh phí 
cho các mục đích của phần này, ủy ban sẽ quyết định bằng 
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như để quản lý các khoản thu nhập phát sinh từ số tiền đó và 
việc tái đầu tư các khoản thu nhập này. Thủ quỹ có thể sử dụng 
hoặc chỉ đạo sử dụng các khoản tiền hoặc thu nhập đó để trả 
cho khoản giảm giá, tiền phạt hoặc khoản thanh toán khác 
bắt buộc theo luật pháp liên bang hoặc thực hiện bất kỳ hành 
động nào khác liên quan đến việc đầu tư và sử dụng các khoản 
tiền thu được từ trái phiếu đó, được yêu cầu hoặc mong muốn 
theo luật pháp liên bang, để duy trì trạng thái miễn trừ thuế 
của các trái phiếu đó và để có được bất kỳ lợi thế nào khác theo 
luật pháp liên bang khi đại diện cho các quỹ của tiểu bang.

54084.  (a)  Tuân theo quy định tại tiểu mục (b), toàn bộ số 
tiền thu được từ phần giá bán vượt mệnh giá và tiền lãi phát 
sinh đối với trái phiếu được bán theo phần này sẽ được chuyển 
vào Quỹ Chung như một khoản ghi có vào chi phí lãi trái phiếu.

(b)  Các khoản thu từ phần chênh lệch giá phát hành có thể 
được trích lập dự phòng và sử dụng để thanh toán chi phí phát 
hành trái phiếu trước khi chuyển vào Quỹ Chung.

Chương  4.  Trách nhiệm giải trình

54088.  Đơn vị quản lý phải công bố thông tin chi tiết về các 
khoản đầu tư phát sinh từ trái phiếu này trong báo cáo thường 
niên, theo quy định tại Mục 50408 của Bộ luật Sức khỏe và An 
toàn.

MỤC 3.  Điều 5ab (bắt đầu từ Mục 998.750) được bổ sung 
vào Chương 6, Phần 4 của Bộ luật Quân đội và Cựu chiến 
binh, với nội dung như sau:

Điều  5ab.  Đạo luật Trái phiếu Nhà ở Giá rẻ và Nhà ở cho Cựu 
chiến binh năm 2026

998.750.  Cùng với Phần 16.1 (bắt đầu từ Mục 54050) thuộc 
Chương 31 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, điều khoản này 
được gọi là, và có thể được viện dẫn là, Đạo luật Trái phiếu Nhà 
ở Giá rẻ và Nhà ở cho Cựu chiến binh năm 2026.

998.751.  (a)  (1)  Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu 
bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720), Phần 3, Phân 4, Tiêu 
đề 2 của Bộ luật Chính phủ), cùng các sửa đổi bổ sung theo thời 
gian, được thông qua nhằm mục đích chuẩn bị, thực hiện, phát 
hành, bán, thu hồi, mua lại và hoàn trả, cũng như các vấn đề 
khác liên quan đến các trái phiếu được phép phát hành theo 
điều khoản này; đồng thời, các quy định của luật đó được coi là 
một phần của điều khoản này, như thể đã được trình bày đầy 
đủ tại điều khoản này, ngoại trừ hai trường hợp sau:

(A)  Các tiểu mục (a) và (b) của Mục 16727 và tiểu mục (a) của 
Mục 16755 thuộc Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu 
bang sẽ không được áp dụng.

(B)  Đoạn (1) thuộc tiểu mục (c) của Mục 16753 thuộc Luật Trái 
phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang sẽ được thay thế toàn bộ 
bằng nội dung sau: “Thủ quỹ Tiểu bang phải yêu cầu bên trúng 
thầu trong đợt bán đấu giá cạnh tranh hoặc bên bảo lãnh 
phát hành trong đợt bán theo phương thức thỏa thuận phải 
nộp khoản tiền đặt cọc thiện chí với mức tối thiểu bằng một 
nửa của 1% giá trị gốc của số trái phiếu mà bên đó đã trúng 
thầu hoặc đã nộp đề xuất. Khoản tiền đặt cọc thể hiện thiện chí 
sẽ có giá trị được xác định một cách hợp lý bởi Thủ quỹ, ít nhất 
một ngày trước thời điểm bán trái phiếu theo phương thức 
cạnh tranh hoặc thỏa thuận, tùy từng trường hợp. Thủ quỹ sẽ 

hành trái phiếu như mô tả trong phần này bao gồm sự chấp 
thuận đối với việc bán và phát hành trái phiếu được phát hành 
để hoàn trả trái phiếu đã phát hành theo phần này, bao gồm 
cả bất kỳ trái phiếu hoàn trả nào đã phát hành trước đó. Trái 
phiếu được hoàn trả bằng tiền thu được từ trái phiếu hoàn 
trả theo ủy quyền của mục này có thể được hủy bỏ hợp pháp 
trong phạm vi pháp luật cho phép theo cách thức và phạm vi 
được quy định trong nghị quyết, được sửa đổi theo thời gian, 
ủy quyền cho trái phiếu hoàn trả đó.

54076.5.  Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, với số 
tiền không vượt quá mệnh giá trái phiếu được phép phát hành 
theo Đạo luật Trái phiếu Nhà ở Giá rẻ và Nhà ở cho Cựu chiến 
binh năm 2026 (không bao gồm bất kỳ trái phiếu hoàn trả 
nào được phát hành theo Mục 54076), dự kiến sẽ được và có 
thể được sử dụng để hoàn trả bất kỳ nguồn tài trợ hợp pháp 
nào được sử dụng để thanh toán chi phí cho các dự án hoặc 
chương trình (bao gồm cả quỹ của các ban ngành hoặc cơ 
quan tiểu bang cụ thể mà có thể được chi cho chi phí của các 
dự án hoặc chương trình) được ủy quyền theo Đạo luật Trái 
phiếu Nhà ở Giá rẻ và Nhà ở cho Cựu chiến binh năm 2026 và 
được thanh toán sau ngày 3 Tháng Mười Một, 2026, với điều 
kiện là bất kỳ chi phí nào được hoàn trả từ tiền thu được từ trái 
phiếu sẽ không được thanh toán từ tiền thu được của bất kỳ 
khoản nợ nào khác trừ khi khoản nợ trước đó sẽ được thanh 
toán bằng tiền thu được từ trái phiếu.

54077.  Để thực hiện việc tài trợ được nêu chi tiết trong Mục 
54054, đơn vị quản lý có thể ban hành hướng dẫn thiết lập các 
yêu cầu về quản lý các chương trình tài chính của mình. Các 
hướng dẫn này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương 
3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 1, Phân 3, Tiêu đề 2 của 
Bộ luật Chính phủ.

54078.  Bất kể các quy định nào trong Luật Trái phiếu Nghĩa 
vụ Chung của Tiểu bang, ngày đáo hạn của bất kỳ trái phiếu 
nào được phép phát hành theo phần này sẽ không muộn hơn 
35 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu đó.

54080.  Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu theo quy định 
tại phần này không phải là "khoản thu từ thuế" theo cách hiểu 
của thuật ngữ đó tại Điều XIII B của Hiến pháp California, và 
việc giải ngân số tiền này không chịu sự chi phối của các hạn 
chế do điều khoản đó quy định.

54082.  Bất kể quy định nào của Luật Trái phiếu Nghĩa vụ 
Chung của Tiểu bang liên quan đến số tiền thu được từ việc 
bán trái phiếu theo quy định tại phần này mà thuộc diện đầu 
tư theo Điều 4 (bắt đầu từ Mục 16470), Chương 3, Phần 2, Phân 
4, Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ, Thủ quỹ Tiểu bang có thể 
duy trì một tài khoản riêng dành cho các khoản thu nhập từ 
đầu tư.

54083.  Bất kể quy định nào khác trong phần này hoặc trong 
Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang, nếu Thủ quỹ 
bán trái phiếu theo chương này kèm theo ý kiến của luật sư 
chuyên trách về trái phiếu xác nhận rằng tiền lãi từ trái phiếu 
được miễn tính vào tổng thu nhập chịu thuế liên bang (trong 
các điều kiện nhất định) hoặc được hưởng các ưu đãi thuế liên 
bang khác thì Thủ quỹ có thể duy trì các tài khoản riêng biệt 
để đầu tư số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, cũng 
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nghĩa vụ nợ, với điều kiện số tiền được chuyển không vượt quá 
giá trị nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán tại thời điểm đó. Nếu 
số tiền được chuyển vào các ngày chuyển tiền ít hơn nghĩa vụ 
trả nợ đến hạn phải thanh toán thì phần dư chưa thanh toán 
sẽ được chuyển từ quỹ này sang Quỹ Chung ngay khi có đủ 
nguồn tiền, kèm theo khoản lãi tính từ ngày chuyển tiền cho 
đến khi thanh toán xong, lãi suất áp dụng sẽ bằng lãi suất của 
trái phiếu và được tính lãi kép định kỳ sáu tháng một lần. Bất 
kể quy định nào khác của luật pháp có nội dung trái ngược, 
tiểu mục này sẽ áp dụng đối với tất cả các đạo luật về trái phiếu 
phục vụ việc mua trang trại và nhà ở cho cựu chiến binh theo 
quy định tại chương này. Tiểu mục này không trao cho người 
nắm giữ bất kỳ trái phiếu nào được phát hành theo điều khoản 
này quyền cầm giữ đối với quỹ, Quỹ Thanh toán hoặc các 
khoản tiền có trong đó. Vì mục đích của tiểu mục này, “nghĩa 
vụ trả nợ” có nghĩa là khoản tiền gốc (cho dù đến hạn thanh 
toán khi đáo hạn, do mua lại hay do yêu cầu thanh toán sớm), 
khoản tiền chênh lệch giá (nếu có), hoặc tiền lãi phải trả vào 
bất kỳ ngày nào đối với bất kỳ đợt phát hành trái phiếu nào. 
Tuy nhiên, quy định tại tiểu mục này sẽ không áp dụng đối với 
các khoản thanh toán nghĩa vụ trả nợ được chi trả từ số tiền 
thu được từ việc phát hành trái phiếu hoàn trả.

998.755.  Bất kể quy định tại Mục 13340 của Bộ luật Chính 
phủ, theo đây, một khoản tiền tương đương với cả hai yếu tố 
sau đây được cấp vốn liên tục từ Quỹ Chung thuộc Kho bạc 
Tiểu bang để phục vụ các mục đích của điều khoản này, không 
phụ thuộc vào năm tài chính:

(a)  Khoản tiền cần thiết hàng năm để thanh toán tiền gốc và 
tiền lãi của các trái phiếu được phát hành và bán theo quy định 
tại đây, khi các khoản tiền gốc và tiền lãi đó đến hạn thanh 
toán.

(b)  Khoản tiền cần thiết để thực hiện Mục 998.756.

998.756.  Vì mục đích của điều khoản này, Giám đốc Tài chính 
có thể cho phép rút từ Quỹ Chung một khoản tiền không vượt 
quá giá trị của số trái phiếu chưa bán (vốn đã được ủy ban phê 
duyệt bán theo điều khoản này), không bao gồm các trái phiếu 
hoàn trả được phê duyệt theo Mục 998.762, trừ đi bất kỳ khoản 
tiền vay nào theo Mục 998.757 mà chưa được hoàn trả cũng 
như bất kỳ khoản tiền nào đã được rút theo mục này mà chưa 
được hoàn lại vào Quỹ Chung. Mọi khoản tiền rút ra phải được 
nộp vào quỹ. Bất kỳ khoản tiền nào được cấp cho ban quản lý 
theo mục này sẽ được ban quản lý hoàn trả vào Quỹ Chung, 
cộng với tiền lãi mà số tiền đó lẽ ra sẽ kiếm được trong Tài 
khoản Đầu tư Tiền chung từ việc bán trái phiếu nhằm mục đích 
thực hiện điều khoản này.

998.757.  Ban quản lý có thể yêu cầu Hội đồng Đầu tư Tiền 
chung vay tiền từ Tài khoản Đầu tư Tiền chung, theo Mục 
16312 của Bộ luật Chính phủ, nhằm mục đích thực hiện điều 
khoản này, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào đã rút theo Mục 
998.756 và chưa được hoàn trả vào Quỹ chung. Số tiền yêu cầu 
không được vượt quá số lượng trái phiếu chưa bán mà ủy ban 
đã, bằng nghị quyết, cho phép bán để thực hiện điều khoản 
này, không bao gồm bất kỳ trái phiếu hoàn trả nào được ủy 
quyền theo Mục 998.762, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào đã cho 
vay theo mục này mà chưa được hoàn trả và bất kỳ khoản tiền 
nào đã rút theo Mục 998.756 mà chưa được trả lại cho Quỹ 
Chung. Ban quản lý sẽ thực hiện mọi thủ tục giấy tờ cần thiết 

quy định hình thức đặt cọc, bao gồm séc ngân hàng, thư bảo 
lãnh, chuyển khoản ngân hàng hoặc kết hợp các hình thức 
này. Khoản tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi suất.”

(2)  Mọi tham chiếu đến cụm từ “tại đây” trong điều này đều đề 
cập đến cả điều này lẫn đạo luật được đưa vào đây.

(b)  Theo quy định của Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của 
Tiểu bang, Bộ Cựu chiến binh được chỉ định là “ban quản lý”.

998.752.  Trong văn bản này, các thuật ngữ dưới đây có nghĩa 
như sau:

(a)  “Ban quản lý” có nghĩa là Bộ Cựu chiến binh.

(b)  “Trái phiếu” có nghĩa là trái phiếu cựu chiến binh, một trái 
phiếu nghĩa vụ chung của tiểu bang, được phát hành theo quy 
định của điều khoản này trên cơ sở áp dụng các quy định của 
Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang như được nêu 
tại đây.

(c)  “Đạo luật Trái phiếu” có nghĩa là điều khoản này, trong đó 
cho phép phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung của tiểu bang 
và áp dụng Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang 
thông qua việc dẫn chiếu.

(d)  “Ủy ban” có nghĩa là Ủy ban Tài chính Cựu chiến binh năm 
1943 được thành lập theo Mục 991.

(e)  “Quỹ” có nghĩa là Quỹ Xây dựng Nhà và Trang trại cho Cựu 
chiến binh năm 1943 được thành lập theo Mục 988.

(f)  “Quỹ Thanh toán” nghĩa là Quỹ Thanh toán Trái phiếu Cựu 
chiến binh được thành lập theo Mục 988.6.

998.753.  Nhằm mục đích thành lập quỹ hỗ trợ mua trang trại 
và nhà ở cho cựu chiến binh theo quy định của Đạo luật Mua 
Trang trại và Nhà ở cho Cựu chiến binh năm 1974 (Điều 3.1, bắt 
đầu từ Mục 987.50) cùng các đạo luật sửa đổi, bổ sung cho đạo 
luật này, ủy ban có thể tạo ra (các) khoản nợ hoặc (các) nghĩa 
vụ nợ của Tiểu bang California với tổng số tiền không vượt quá 
một tỷ hai trăm năm mươi triệu đô la ($1,250,000,000) không 
bao gồm giá trị của bất kỳ loại trái phiếu hoàn trả nào được 
phát hành theo Mục 998.762, theo phương thức được quy định 
tại đây.

998.754.  (a)  Tất cả các trái phiếu được phép phát hành 
theo quy định tại điều này, khi đã được bán, phát hành và bàn 
giao, sẽ cấu thành nghĩa vụ chung hợp lệ và có giá trị pháp lý 
ràng buộc đối với Tiểu bang California; đồng thời, Tiểu bang 
California cam kết bảo đảm hoàn toàn cho việc thanh toán 
đúng hạn cả tiền gốc và tiền lãi của các trái phiếu này khi đến 
hạn thanh toán.

(b)  Hàng năm, ngoài các khoản doanh thu thông thường của 
tiểu bang, sẽ thu một khoản tiền theo yêu cầu để trả nợ gốc và 
lãi trái phiếu mỗi năm, theo cùng phương thức và thời điểm 
như các khoản thu khác của tiểu bang, khi đến hạn thanh toán 
mỗi năm. Tất cả các viên chức được luật pháp giao nhiệm vụ 
liên quan đến việc thu ngân sách tiểu bang đều có nghĩa vụ 
thực hiện mọi hành động cần thiết để thu được khoản tiền bổ 
sung đó.

(c)  Vào các ngày thực hiện chuyển tiền theo quy định tại Mục 
16676 của Bộ luật Chính phủ để thanh toán nghĩa vụ nợ đối 
với trái phiếu trong mỗi năm tài chính, toàn bộ số tiền hiện 
có trong quỹ sẽ được chuyển sang Quỹ Thanh toán để chi trả 
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phiếu; tuy nhiên, các khoản tiền thu được từ tiền chênh lệch giá 
có thể được giữ lại và sử dụng để thanh toán chi phí phát hành 
trái phiếu trước khi thực hiện bất kỳ khoản chuyển nào sang 
Quỹ Chung.

998.762.  Mọi trái phiếu được phát hành và bán theo quy 
định tại điều này đều có thể được tái cấp vốn theo quy định tại 
Điều 6 (bắt đầu từ Mục 16780), Chương 4, Phần 3, Phân 4, Tiêu 
đề 2 của Bộ luật Chính Phủ. Việc cử tri chấp thuận phát hành 
trái phiếu theo quy định tại điều này bao gồm cả việc chấp 
thuận phát hành trái phiếu nhằm mục đích đảo nợ đối với các 
trái phiếu được phát hành ban đầu theo điều này hoặc bất kỳ 
trái phiếu hoàn trả nào đã được phát hành trước đó. Bất kỳ 
trái phiếu nào được hoàn trả bằng số tiền thu từ các trái phiếu 
hoàn trả được cho phép theo mục này có thể được hủy bỏ hợp 
pháp trong phạm vi luật pháp cho phép theo cách thức và 
trong phạm vi được đặt ra trong nghị quyết, như được tu chỉnh 
theo thời gian, cho phép trái phiếu được hoàn trả đó.

998.763.  Bất kể quy định nào của Luật Trái phiếu Nghĩa 
vụ Chung của Tiểu bang hay của điều khoản này, nếu Thủ 
quỹ bán trái phiếu theo quy định tại điều khoản này mà luật 
sư chuyên trách về trái phiếu đã đưa ra ý kiến xác nhận rằng 
tiền lãi từ trái phiếu đó được miễn tính vào tổng thu nhập chịu 
thuế thu nhập liên bang (tùy thuộc vào các điều kiện được quy 
định) hoặc được hưởng các ưu đãi thuế liên bang khác, thì Thủ 
quỹ có thể duy trì các tài khoản riêng biệt để đầu tư số tiền thu 
được từ việc phát hành trái phiếu cũng như các khoản thu 
nhập phát sinh từ số tiền đó; đồng thời, Thủ quỹ có thể sử dụng 
hoặc chỉ đạo việc sử dụng số tiền thu được hoặc các khoản thu 
nhập này để thanh toán các khoản hoàn trả, tiền phạt hoặc 
các khoản chi trả khác theo quy định của luật liên bang, hoặc 
thực hiện các hành động khác liên quan đến việc đầu tư và sử 
dụng số tiền thu được từ trái phiếu (theo yêu cầu hoặc sự cho 
phép của luật liên bang) nhằm duy trì trạng thái miễn thuế của 
trái phiếu hoặc đạt được các lợi ích khác theo luật liên bang 
cho các quỹ của tiểu bang.

998.764.  Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu theo 
quy định tại điều này không được coi là "nguồn thu từ thuế" 
theo cách hiểu tại Điều XIII B của Hiến pháp California, và 
việc giải ngân số tiền này không chịu sự chi phối của các hạn 
chế quy định tại Điều XIII B. Số tiền thu được theo "Tuyên bố 
Ý định" từ việc phát hành trái phiếu, với hạn mức không vượt 
quá giá trị gốc của trái phiếu được phép phát hành theo điều 
này (không bao gồm trái phiếu tái cấp vốn phát hành theo 
Mục 998.762) dự kiến sẽ và có thể được sử dụng để hoàn trả 
cho bất kỳ nguồn vốn hợp pháp nào đã được dùng để chi trả 
chi phí cho các dự án hoặc chương trình (bao gồm cả ngân 
sách của các cơ quan hoặc sở ngành tiểu bang có thể được sử 
dụng cho các chi phí đó) được phê duyệt theo điều này và đã 
được thanh toán sau ngày 3 Tháng Mười Một 2026; tuy nhiên, 
các chi phí được hoàn trả từ nguồn thu trái phiếu không được 
phép là những khoản đã được thanh toán bằng nguồn vốn từ 
một khoản nợ khác, trừ khi khoản nợ trước đó sẽ được tất toán 
bằng chính nguồn thu từ trái phiếu này.

theo yêu cầu của Hội đồng Đầu tư Tiền chung để thực hiện việc 
vay và hoàn trả khoản vay. Mọi khoản tiền vay phải được nộp 
vào quỹ để ban quản lý phân bổ theo quy định tại điều này.

998.758.  Theo đề nghị của ban quản lý, kèm theo bản trình 
bày về các kế hoạch và dự án đã được Thống đốc phê duyệt, 
ủy ban sẽ ra nghị quyết xác định xem liệu có cần thiết hoặc 
phù hợp hay không khi phát hành các loại trái phiếu được cho 
phép theo quy định tại điều này nhằm thực hiện các kế hoạch 
và dự án của ban quản lý; đồng thời, nếu quyết định phát 
hành, ủy ban sẽ xác định khối lượng trái phiếu cần phát hành 
và bán ra. Các đợt phát hành trái phiếu nối tiếp nhau có thể 
được phê chuẩn và bán ra để triển khai dần dần các kế hoạch 
và dự án này, không nhất thiết phải phát hành hoặc bán toàn 
bộ số trái phiếu cùng một lúc.

998.759.  (a)  Trong thời gian các trái phiếu được phát hành 
theo quy định tại điều này vẫn còn hiệu lực thanh toán, Bộ 
trưởng Bộ Cựu chiến binh phải yêu cầu một kế toán viên công 
độc lập có uy tín thực hiện việc khảo sát tình hình tài chính của 
Bộ phận Mua sắm Trang trại và Nhà ở, đồng thời lập dự báo về 
hoạt động của bộ phận này vào thời điểm kết thúc mỗi năm 
tài chính. Kết quả của mỗi cuộc khảo sát và dự báo phải được 
kế toán viên công lập văn bản báo cáo gửi tới Bộ trưởng Bộ 
Cựu chiến binh, Hội đồng Cựu chiến binh California, các ủy ban 
chính sách phụ trách vấn đề cựu chiến binh tại Thượng viện và 
Hạ viện cũng như ủy ban này.

(b)  Bộ phận Mua sắm Trang trại và Nhà ở sẽ thanh toán cho 
kế toán viên công chi phí cho các dịch vụ này từ bất kỳ khoản 
tiền nào mà bộ phận hiện có đang được gửi tại chỗ Thủ quỹ 
Tiểu bang.

998.760.  (a)  Thủ quỹ Tiểu bang có trách nhiệm phát hành và 
bán các trái phiếu được ủy quyền theo điều này với số lượng 
do ủy ban xác định là cần thiết và phù hợp, tuân theo quy định 
tại Mục 998.758. Trái phiếu sẽ được phát hành và bán theo các 
điều khoản và điều kiện được quy định trong nghị quyết được 
ủy ban thông qua chiếu theo Mục 16731 của Bộ luật Chính 
phủ.

(b)  Bất cứ khi nào xét thấy cần thiết để việc bán trái phiếu 
đạt hiệu quả, ủy ban có thể ủy quyền cho Thủ quỹ Tiểu bang 
bán bất kỳ đợt phát hành trái phiếu nào với mức giá thấp hơn 
mệnh giá, bất kể quy định tại Mục 16754 của Bộ luật Chính 
phủ. Tuy nhiên, mức chiết khấu đối với trái phiếu không được 
vượt quá 3% mệnh giá của trái phiếu đó.

998.761.  Từ nguồn tiền thu được đầu tiên từ việc bán trái 
phiếu theo quy định tại văn bản này, toàn bộ số tiền đã chi cho 
các mục đích được nêu tại Mục 16724.5 của Bộ luật Chính phủ 
sẽ được hoàn trả vào Quỹ Xoay vòng Chi phí Trái phiếu Nghĩa 
vụ Chung (được thành lập theo mục nêu trên), và số tiền này 
có thể tiếp tục được sử dụng cho cùng mục đích và được hoàn 
trả theo cùng phương thức mỗi khi có các đợt bán trái phiếu 
bổ sung. Tất cả các khoản tiền được nộp vào quỹ từ tiền chênh 
lệch giá và lãi dồn tích của trái phiếu bán ra theo quy định tại 
điều này phải được giữ lại trong quỹ và sẵn sàng để chuyển 
sang Quỹ Chung nhằm bù trừ cho các khoản chi phí trả lãi trái 
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(8)  Dự luật 98 đã được cử tri thông qua vào năm 1988 nhằm 
quy định mức tài trợ tối thiểu cho các trường học. Không có 
nội dung nào trong đạo luật này nhằm thay đổi việc tính 
toán hoặc cấp tài trợ cho khoản đảm bảo tối thiểu theo quy 
định tại Mục 8, Điều XVI.

(c)  Do đó, Cơ quan Lập pháp chủ trương củng cố cam kết 
của tiểu bang đối với việc lập ngân sách có trách nhiệm, 
hoạch định tài chính dài hạn và tiết kiệm thận trọng, thông 
qua việc tăng cường các khoản dự trữ ngân sách của 
California và đảm bảo tiểu bang được chuẩn bị tốt hơn để 
ứng phó với những thách thức kinh tế trong tương lai. Việc 
tăng cường các khoản dự trữ là sự đầu tư cho tương lai của 
California và cho các thế hệ mai sau.

Thứ hai—Sửa đổi Mục 20 của Điều XVI văn bản đó thành:

MỤC 20. (a) (1) (A) Tài khoản Bình ổn Ngân sách được thành 
lập trong Quỹ Chung.

(B) Các khoản dư được gửi vào Tài khoản Bình ổn Ngân sách 
theo quy định tại đoạn (2) của tiểu mục (a) này và các tiểu 
mục (c) và (d) trước ngày có hiệu lực của dự luật bổ sung 
điểm này sẽ được giữ lại trong tài khoản và sẽ được chuyển, 
rút hoặc điều chỉnh sau thời điểm đó theo các quy định của 
Hiến pháp như được sửa đổi bởi dự luật bổ sung tiểu đoạn 
này.

(2) Đối với năm tài chính 2015–16 2027–28 và mỗi năm tài 
chính tiếp theo, dựa trên Đạo luật Ngân sách cho năm tài 
chính đó, Kiểm soát viên sẽ chuyển từ Quỹ Chung sang Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách, chậm nhất là ngày 1 Tháng Mười, 
một khoản tiền bằng 1.5% số tiền ước tính thu nhập của 
Quỹ Chung cho năm tài chính đó.

(b)  (1)  Đối với năm tài chính 2015–16 2027–28 và mỗi năm 
tài chính tiếp theo, dựa trên Đạo luật Ngân sách của năm tài 
chính đó, Bộ Tài chính sẽ cung cấp cho Cơ quan Lập pháp 
tất cả các thông tin sau:

(A)  Ước tính số tiền thu được từ thuế của Quỹ Chung có thể 
được phân bổ theo Điều XIII B cho năm tài chính đó.

(B)  (i)  Ước tính phần thu nhập từ thuế của Quỹ Chung 
được xác định trong tiểu đoạn (A) mà có nguồn gốc từ thuế 
thu nhập cá nhân được nộp trên lãi vốn ròng.

(ii)  Tổng của các khoản sau đây:

(ii)  (I)  Phần ước tính trong khoản (i) mà vượt quá 8 phần 
trăm của vượt quá 8 phần trăm, nhưng không vượt quá 10 
phần trăm, của ước tính được thực hiện theo tiểu đoạn (A).

(II)  Một trăm năm mươi phần trăm của phần ước tính trong 
khoản (i) vượt quá 10 phần trăm của ước tính được thực hiện 
theo tiểu đoạn (A).

(C)  Phần nghĩa vụ tài trợ của tiểu bang theo Mục 8 phát 
sinh từ việc bao gồm số tiền được tính theo khoản (ii) của 
tiểu đoạn (B), nếu có, như là tiền thu được từ thuế của Quỹ 
Chung.

(D)  Số tiền của bất kỳ khoản phân bổ nào được mô tả 
trong khoản (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) hoặc tiểu 
đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu mục (c), được thực hiện từ 
các khoản thu được mô tả trong khoản (ii) của tiểu đoạn 
(B) của đoạn này.

DỰ LUẬT 2
Tu chính án này, được đề xuất bởi Tu chính án Hiến pháp của 
Hạ viện số 20 thuộc Phiên họp Thường kỳ 2025–2026 (Nghị 
quyết Chương 130, Điều luật năm 2026), thực hiện sửa đổi 
Hiến pháp California một cách rõ ràng thông qua việc sửa đổi 
các mục của văn bản này; do đó, các quy định hiện hành dự 
kiến bị loại bỏ được trình bày bằng kiểu chữ bị gạch ngang, 
còn các quy định mới dự kiến được bổ sung được trình bày 
bằng kiểu chữ nghiêng để biểu thị tính mới của chúng.

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU XVI
Thứ nhất—(a) Dự luật này sẽ được gọi, và có thể được viện 
dẫn, là Đạo luật Tiết kiệm cho Tương lai California.

(b)  Cơ quan Lập pháp nhận định và tuyên bố tất cả các nội 
dung sau đây:

(1)  Các gia đình tại California hiểu rằng việc lập kế hoạch tài 
chính có trách nhiệm đòi hỏi phải dành dụm tiền tiết kiệm 
trong những giai đoạn thuận lợi để chuẩn bị cho các thách 
thức bất ngờ và những đợt suy thoái kinh tế. Tiểu bang 
California nên tuân theo cùng một nguyên tắc hợp lý.

(2)  Người dân California kỳ vọng chính quyền của họ quản 
lý tài chính công một cách có trách nhiệm, thận trọng và có 
tính đến các thế hệ tương lai. Việc duy trì các khoản dự trữ 
đầy đủ giúp đảm bảo rằng các dịch vụ công thiết yếu vẫn 
sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết nhất.

(3)  Nền kinh tế California thuộc hàng lớn nhất và năng 
động nhất thế giới, song cũng chịu ảnh hưởng của các chu 
kỳ kinh tế, biến động về doanh thu, thiên tai, các tình trạng 
khẩn cấp về y tế công cộng cùng những sự kiện bất ngờ 
khác có thể gây áp lực lớn lên ngân sách tiểu bang.

(4)  Khi doanh thu của tiểu bang sụt giảm trong thời kỳ suy 
thoái kinh tế, việc thiếu hụt ngân sách dự phòng có thể buộc 
chính quyền phải đưa ra những quyết định khó khăn, gây 
ảnh hưởng đến các chương trình và dịch vụ thiết yếu mà các 
gia đình, sinh viên/học sinh, người cao tuổi, cựu chiến binh, 
người lao động và doanh nghiệp tại California đang dựa vào.

(5)  Việc xây dựng và duy trì các khoản dự trữ ngân sách 
vững chắc trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng giúp bảo vệ 
người dân California trước tình trạng cắt giảm đột ngột các 
dịch vụ thiết yếu, đồng thời giảm bớt nhu cầu thực hiện các 
biện pháp điều chỉnh quyết liệt trong những giai đoạn ngân 
sách gặp khó khăn.

(6)  Việc lập kế hoạch tài chính bài bản đòi hỏi phải có tầm 
nhìn xa hơn năm tài chính tiếp theo và chuẩn bị sẵn sàng 
cho những thách thức trong tương lai trước khi chúng phát 
sinh. Cũng giống như các gia đình tiết kiệm để phòng ngừa 
những trường hợp khẩn cấp và các khoản chi phí bất ngờ, 
California nên tiết kiệm trong những năm thuận lợi để bảo 
vệ trường học, an toàn công cộng và các dịch vụ thiết yếu 
khi gặp khó khăn.

(7)  Các chính sách dự trữ vững chắc giúp thúc đẩy sự ổn 
định tài khóa, củng cố niềm tin của công chúng vào chính 
phủ tiểu bang, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn, đồng thời 
giúp duy trì khả năng ứng phó hiệu quả của California trước 
các tình huống khẩn cấp và suy thoái kinh tế.
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trong Tài khoản Bình ổn Ngân sách đạt đến giới hạn như 
được quy định trong tiểu mục (e).

(c)  (1)  (A)  Đến ngày 1 Tháng Mười của năm tài chính 2015–
16 2027–28  và mỗi năm tài chính tiếp theo cho đến năm tài 
chính 2029–30 2039–40, bao gồm cả các năm này, dựa trên 
các ước tính được nêu trong Đạo luật Ngân sách hàng năm 
theo các đoạn (2) và (3) của tiểu mục (h), và tổng số tiền 
được xác định rõ trong đoạn (2) của tiểu mục (a), Kiểm soát 
viên sẽ chuyển các khoản tiền từ Quỹ Chung và Tài khoản 
Bình ổn Ngân sách, theo lịch trình do Giám đốc Tài chính 
cung cấp chính, như được quy định trong tiểu đoạn (B).

(B)  Bất kể bất kỳ quy định nào khác của mục này, trong 
năm tài chính mà Đạo luật Ngân sách đã xác định trong tiểu 
đoạn (A) áp dụng:

(i)  Năm mươi phần trăm của cả số tiền được xác định trong 
đoạn (2) của tiểu mục (a) và số tiền thu được từ việc trừ giá 
trị được tính theo tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu mục 
(b) khỏi giá trị được tính theo khoản (ii) của tiểu đoạn (B) 
của đoạn (1) của tiểu mục (b) sẽ được chuyển từ Quỹ Chung 
sang Tài khoản Bình ổn Ngân sách.

(ii)  50 phần trăm còn lại sẽ được Cơ quan Lập pháp phân bổ 
cho một hoặc nhiều nghĩa vụ và mục đích sau đây:

(I)  Các nghĩa vụ của Quỹ Chung năm tài chính trước chưa 
được cấp vốn theo Mục 8 tồn tại vào ngày 1 Tháng bảy, 
2014. 8.

(II)  Các khoản vay ngân sách cho Quỹ Chung, từ các quỹ 
bên ngoài Quỹ Chung, có số dư chưa thanh toán vào ngày 1 
Tháng Một, 2014. cũng như việc ghi nhận sớm hơn dự kiến các 
chi phí của các khoản vay được thực hiện cho Quỹ Thanh toán 
Tạm thời cho Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế và việc ghi nhận sớm 
hơn dự kiến các chi phí được mô tả trong đoạn (1) của tiểu mục 
(c) của Mục 41206.04 thuộc Bộ luật Giáo dục.

(III)  Các khoản yêu cầu thanh toán cho các chi phí bắt buộc 
phát sinh trước năm tài chính 2004–05 mà chưa được thanh 
toán và theo đoạn (2) của tiểu mục (b) của Mục 6 Điều XIII B 
được phép thanh toán trong thời hạn nhiều năm, theo quy 
định của luật pháp.

(IV) Các nghĩa vụ chưa được tài trợ cho các kế hoạch lương 
hưu cấp tiểu bang và việc tài trợ trước cho các phúc lợi sau 
khi nghỉ hưu khác, vượt quá số tiền cơ sở hiện tại được thiết 
lập cho năm tài chính mà lẽ ra các khoản tiền đó sẽ được 
chuyển vào Tài khoản Bình ổn Ngân sách. Theo quy định 
của điều khoản phụ này, các khoản tiền cơ bản hiện hành 
là những khoản tiền phải trả theo quy định của pháp luật, 
biên bản ghi nhớ đã được phê duyệt, bảng phúc lợi do 
người sử dụng lao động hoặc tổ chức được ủy quyền thiết 
lập các khoản đóng góp đó cho những nhân viên bị loại trừ 
hoặc được miễn trừ khỏi thỏa ước lao động tập thể, hoặc 
bất kỳ sự kết hợp nào của các yếu tố trên. Để đủ điều kiện 
theo tiểu khoản này, khoản kinh phí được cấp phải bổ sung 
chứ không thay thế nguồn tài trợ lẽ ra sẽ được sử dụng để 
thanh toán các nghĩa vụ được mô tả trong tiểu khoản này 
cho năm tài chính hiện tại hoặc năm tài chính tiếp theo.

(E)  Số tiền thu được bằng cách trừ đi tổng giá trị được tính 
theo tiểu đoạn (C) và (D) từ giá trị được tính theo khoản (ii) 
của tiểu đoạn (B). Nếu nhỏ hơn không, số tiền đó sẽ được 
coi là bằng không cho mục đích này.

(F)  Số tiền nhỏ hơn trong số tiền được tính theo tiểu đoạn 
(E) hoặc số tiền chuyển khoản dẫn đến số dư trong Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách đạt đến giới hạn quy định tại tiểu 
mục (e).

(2)  Trong năm tài chính 2016–17 2027–28, chỉ riêng đối 
với năm tài chính 2015–16 2026–27, và trong năm tài chính 
2017–18 2028–29 và mỗi năm tài chính tiếp theo, riêng biệt 
đối với mỗi hai năm tài chính liền trước đó, Bộ Tài chính sẽ 
tính toán tất cả những điều sau đây, sử dụng cùng phương 
pháp luận được sử dụng cho năm tài chính liên quan, và 
cung cấp các kết quả tính toán đó cho Cơ quan Lập pháp:

(A)  Bản ước tính cập nhật về số tiền thu được từ thuế của 
Quỹ Chung có thể được phân bổ theo Điều XIII B.

(B)  (i)  Ước tính cập nhật về phần thu nhập của Quỹ Chung 
từ thuế được xác định trong tiểu đoạn (A) mà có nguồn gốc 
từ thuế thu nhập cá nhân được nộp trên lãi vốn ròng.

(ii)  Tổng của các khoản sau đây:

(ii)  (I)  Phần ước tính cập nhật trong khoản (i) mà vượt quá 8 
phần trăm của vượt quá 8 phần trăm, nhưng không vượt quá 
10 phần trăm, của ước tính cập nhật được thực hiện theo 
tiểu đoạn (A).

(II)  Một trăm năm mươi phần trăm của phần ước tính trong 
khoản (i) vượt quá 10 phần trăm của ước tính được thực hiện 
theo tiểu đoạn (A).

(C)  Việc tính toán cập nhật phần nghĩa vụ tài trợ của tiểu 
bang theo Mục 8 phát sinh từ việc bao gồm số tiền cập nhật 
được tính toán theo khoản (ii) của tiểu đoạn (B), nếu có, như 
là tiền thu được từ thuế của Quỹ Chung.

(D)  Số tiền của bất kỳ khoản phân bổ nào được mô tả 
trong khoản (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) hoặc tiểu 
đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu mục (c), được thực hiện từ 
các khoản thu được mô tả trong khoản (ii) của tiểu đoạn 
(B) của đoạn (1).

(E)  Số tiền thu được bằng cách trừ đi tổng giá trị được tính 
theo tiểu đoạn (C) và (D) từ giá trị được tính theo khoản (ii) 
của tiểu đoạn (B). Nếu nhỏ hơn không, số tiền đó sẽ được 
coi là bằng không cho mục đích này.

(F)  Số tiền đã được chuyển trước đó cho năm tài chính bởi 
Kiểm soát viên từ Quỹ Chung sang Tài khoản Bình ổn Ngân 
sách theo các tiểu mục (c) và (d).

(G)  Số nhỏ hơn trong hai số sau: (i) số tiền, không nhỏ hơn 
không, thu được từ việc trừ đi, từ số tiền được tính theo 
tiểu đoạn (E), giá trị của bất kỳ việc tạm ngừng hoặc giảm 
chuyển khoản nào theo đoạn (1) của tiểu mục (a) của Mục 
22 đã được Cơ quan Lập pháp phê duyệt trước đó cho năm 
tài chính liên quan, và số tiền đã được chuyển trước đó cho 
năm tài chính đó bởi Kiểm soát viên như được mô tả trong 
tiểu đoạn (F), hoặc (ii) số tiền chuyển khoản dẫn đến số dư 
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số tiền thu được từ thuế của Quỹ Chung cho năm tài chính 
được ước tính theo tiểu mục (b). Đối với bất kỳ năm tài chính 
nào, nguồn thu từ thuế của Quỹ Chung mà nếu không có 
đoạn này thì sẽ được chuyển vào Tài khoản Bình ổn Ngân 
sách chỉ có thể được chi cho cơ sở hạ tầng, như được định 
nghĩa trong Mục 13101 của Bộ luật Chính phủ, theo nội 
dung của mục đó vào ngày 1 Tháng Một, 2014, bao gồm cả 
việc bảo trì bị trì hoãn.

(f )  Các khoản tiền được mô tả trong tiểu mục (b) như là tiền 
thu được từ thuế của Quỹ Chung là tiền thu được từ thuế 
của Quỹ Chung cho mục đích của Mục 8 đối với năm tài 
chính mà các khoản tiền đó được phân bổ, nhưng không 
được coi là tiền thu được từ thuế của Quỹ Chung bổ sung 
trên cơ sở các khoản tiền này sau đó được chuyển từ Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách sang Quỹ Chung.

(g)  Kiểm soát viên có thể sử dụng các khoản tiền trong Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách mà họ xác định hiện không cần 
thiết cho các mục đích của mục này để giúp quản lý nhu 
cầu dòng tiền hàng ngày của Quỹ Chung. Mọi hoạt động sử 
dụng theo quy định tại tiểu mục này đều không được gây 
cản trở đến mục đích của Tài khoản Bình ổn Ngân sách.

(h)  Đạo luật Ngân sách hàng năm phải bao gồm các dự 
toán được mô tả trong tất cả các mục sau đây:

(1)  Đoạn (2) của tiểu mục (a).

(2)  Khoản (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu mục (b).

(3)  Tiểu đoạn (F) của đoạn (1) của tiểu mục (b).

(4)  Khoản (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của tiểu mục (b).

(5)  Tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu mục (b).

(i)  Bất kể quy định tại Mục 5 Điều XIII B, đối với năm tài chính 
2027–28 và mỗi năm tài chính tiếp theo, các khoản chuyển 
vào Tài khoản Bình ổn Ngân sách sẽ không được coi là “các 
khoản chi chịu giới hạn” theo Điều XIII B. Đối với năm tài chính 
2027–28 và mỗi năm tài chính tiếp theo, các khoản tiền được 
rút hoặc chuyển từ Tài khoản Bình ổn Ngân sách mà trước đây 
chưa được tính là “các khoản chi chịu giới hạn” theo Điều XIII B 
sẽ được coi là “các khoản chi chịu giới hạn” theo Điều XIII B 
trong năm tài chính mà chúng được rút từ Tài khoản Bình ổn 
Ngân sách hoặc được trả lại cho Quỹ Chung.

(j)  Bổ sung cho Tài khoản Bình ổn Ngân sách, Tài khoản Dự trữ 
Tạm thời Thặng dư Dự kiến được thiết lập tại Mục 16418.7 của 
Bộ luật Chính phủ, hoặc bất kỳ tài khoản kế nhiệm nào của tài 
khoản đó, sẽ là một kỹ thuật lập ngân sách có trách nhiệm bổ 
sung để đối phó với sự biến động của doanh thu thuế. Bất kể 
quy định ở Mục 5 của Điều XIII B, đối với năm tài chính 2027–
28 và mỗi năm tài chính tiếp theo, khi một khoản tiền được 
chuyển vào Tài khoản Dự trữ Tạm thời Thặng dư Dự kiến theo 
Đạo luật Ngân sách hàng năm, khoản tiền chuyển đó sẽ không 
được coi là “các khoản chi chịu giới hạn” cho mục đích của Điều 
XIII B trong năm tài chính đó, với điều kiện là số tiền không chịu 
giới hạn không vượt quá 10 phần trăm tổng số tiền thu được 
từ thuế của Quỹ Chung trong năm tài chính mà khoản chuyển 

(V) Các khoản vay liên bang dành cho Quỹ Dự phòng Thất 
nghiệp.

(iii)  Nếu số tiền được phân bổ theo khoản (ii) vượt quá tổng số 
tiền của các nghĩa vụ và mục đích được mô tả trong khoản (ii), 
thì phần còn lại sẽ được chuyển vào Tài khoản Bình ổn Ngân 
sách, ngoại trừ bất kỳ khoản chuyển tiền nào như vậy đều phải 
tuân theo giới hạn trong tiểu mục (e).

(2)  (A)  Đến ngày 1 Tháng Mười của năm tài chính 2030–31 
2040–41 và mỗi năm tài chính tiếp theo, dựa trên các ước 
tính được nêu trong Đạo luật Ngân sách hàng năm theo các 
đoạn (2) và (3) của tiểu mục (h), Kiểm soát viên sẽ chuyển 
các khoản tiền từ Quỹ Chung sang Tài khoản Bình ổn Ngân 
sách, theo lịch trình do Giám đốc Tài chính cung cấp, như 
được quy định trong tiểu đoạn (B).

(B)  Trong năm tài chính mà Đạo luật Ngân sách được xác 
định trong tiểu đoạn (A) áp dụng, cả số tiền được xác định 
trong đoạn (2) của tiểu mục (a) và số tiền thu được từ việc 
trừ giá trị được tính theo tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu 
mục (b) khỏi giá trị được tính theo khoản (ii) của tiểu đoạn 
(B) của đoạn (1) của tiểu mục (b) sẽ được chuyển từ Quỹ 
Chung sang Tài khoản Bình ổn Ngân sách.

(C)  Bất kể bất kỳ quy định nào khác của mục này, Cơ quan 
Lập pháp có thể phân bổ tới 50 phần trăm của cả số tiền 
được xác định trong đoạn (2) của tiểu mục (a) và số tiền thu 
được từ việc trừ giá trị được tính theo tiểu đoạn (C) của đoạn 
(1) của tiểu mục (b) khỏi giá trị được tính theo khoản (ii) của 
tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu mục (b), cho một hoặc 
nhiều nghĩa vụ và mục đích được mô tả trong khoản (ii) của 
tiểu đoạn (B) của đoạn (1).

(3)  Các chuyển khoản được mô tả trong tiểu mục này có 
thể bị tạm dừng hoặc giảm theo đoạn (1) của tiểu mục (a) 
của Mục 22.

(d)  Đến ngày 1 Tháng Mười của năm tài chính 2016–17 
2027–28 và mỗi năm tài chính tiếp theo, dựa trên các ước 
tính được nêu trong Đạo luật Ngân sách hàng năm theo các 
đoạn (4) và (5) của tiểu mục (h), Kiểm soát viên sẽ chuyển các 
khoản tiền giữa Quỹ Chung và Tài khoản Bình ổn Ngân sách 
theo lịch trình do Giám đốc Tài chính cung cấp, như sau:

(1)  Nếu số tiền trong tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu 
mục (b) lớn hơn không thì chuyển số tiền đó từ Quỹ Chung 
sang Tài khoản Bình ổn Ngân sách, tùy thuộc vào bất kỳ việc 
tạm dừng hoặc giảm chuyển khoản này theo đoạn (1) của 
tiểu mục (a) của Mục 22.

(2)  Nếu số tiền được mô tả trong tiểu đoạn (F) của đoạn (2) 
của tiểu mục (b) lớn hơn số tiền được tính theo tiểu đoạn (E) 
của đoạn (2) của tiểu mục (b) thì chuyển số tiền vượt quá đó 
từ Tài khoản Bình ổn Ngân sách trở lại Quỹ Chung.

(e)  Bất kể bất kỳ quy định nào khác của mục này, số tiền 
chuyển vào Tài khoản Bình ổn Ngân sách theo đoạn (2) của 
tiểu mục (a) và tiểu mục (c) và (d) cho bất kỳ năm tài chính 
nào sẽ không vượt quá số tiền mà khi thực hiện chuyển 
khoản, số dư trong tài khoản sẽ vượt quá 10 20 phần trăm 



2

3

 Nội Dung Các Điều Luật Được Kiến Nghị  |  109

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ	 Dự luật 2 TIẾP THEO

Chung cao nhất được ước tính tại thời điểm ban hành bất 
kỳ Đạo luật Ngân sách nào trong ba Đạo luật Ngân sách gần 
đây nhất, được tính toán theo tiểu đoạn (A), hoặc bất kỳ giới 
hạn nào do tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của tiểu mục (a) quy 
định.

(c)  Nếu các điều kiện cần thiết để Thống đốc tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp về ngân sách theo tiểu khoản (b) tồn tại thì các 
điều chỉnh được đề xuất đối với Ngân sách của Thống đốc do 
Giám đốc Tài chính đệ trình lên Cơ quan Lập pháp theo tiểu 
mục (e) của Mục 13308 của Bộ luật Chính phủ, hoặc bất kỳ 
sửa đổi ngân sách nào khác được yêu cầu phải đệ trình lên Cơ 
quan Lập pháp theo điều luật kế nhiệm, sẽ cấu thành tuyên bố 
của Thống đốc về tình trạng khẩn cấp ngân sách nếu bản sửa 
đổi đề xuất một trong hai điều sau đây:

(1)  Tạm ngừng hoặc giảm việc chuyển tiền từ Quỹ Chung sang 
Tài khoản Bình ổn Ngân sách hoặc Tài khoản Bình ổn Hệ thống 
Trường Công lập.

(2)  Việc hoàn trả tiền từ Tài khoản Bình ổn Ngân sách về Quỹ 
Chung theo mục này hoặc việc phân bổ ngân sách từ Tài 
khoản Bình ổn Hệ thống Trường Công lập theo mục này.

DỰ LUẬT 3
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này sửa đổi một mục của Hiến pháp 
California; do đó, các quy định hiện hành được đề xuất xóa 
bỏ được in dưới dạng chữ bị gạch ngang và các quy định 
mới được đề xuất bổ sung được in dưới dạng chữ nghiêng 
để biểu thị rằng đây là các quy định mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
Đạo luật Bảo vệ Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em 

California năm 2026

MỤC 1.  Tiêu đề.

Dự luật này sẽ được gọi và có thể được trích dẫn là “Đạo luật 
Bảo vệ Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em California 
năm 2026”.

MỤC  2.  Kết quả.

(a)  Năm 2012, cử tri California đã thông qua việc tăng thuế 
đối với những người có thu nhập cao—2% người giàu 
nhất—để tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu của tiểu bang và 
ngăn chặn những cắt giảm mạnh mẽ đối với giáo dục công 
lập do những thách thức tài chính của cuộc Đại Suy thoái 
gây ra. Các mức thuế này đã được cử tri gia hạn vào năm 
2016, với 63% phiếu bầu tán thành. Kể từ khi được thông 
qua lần đầu, biện pháp thuế này đã thu được hơn $104 tỷ 
cho các trường học và các dịch vụ thiết yếu khác. Đây là một 
phần cơ bản của ngân sách tiểu bang và quỹ dự phòng của 
tiểu bang.

tiền được thực hiện. Đối với năm tài chính 2027–28 và mỗi năm 
tài chính tiếp theo, các khoản tiền được rút hoặc chuyển từ Tài 
khoản Dự trữ Tạm thời Thặng dư mà trước đây chưa được tính 
là “các khoản phân bổ chịu giới hạn” theo Điều XIII B sẽ được 
coi là “các khoản phân bổ chịu giới hạn” theo Điều XIII B trong 
năm tài chính mà chúng được rút hoặc chuyển vào Quỹ Chung 
hoặc bất kỳ quỹ nhà nước nào khác.

Thứ ba—Mục 22 của Điều XVI được sửa đổi như sau:

MỤC 22.  (a)  Khi Thống đốc ban hành tuyên bố khẩn cấp 
về ngân sách và xác định các điều kiện cấu thành tình trạng 
khẩn cấp, Cơ quan Lập pháp có thể thông qua một dự luật 
thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

(1)  Đình chỉ hoặc giảm một số tiền nhất định trong một 
năm tài chính việc chuyển tiền từ Quỹ Chung sang Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách là bắt buộc theo Mục 20.

(2)  (A)  Hoàn trả các khoản tiền đã được chuyển vào Tài 
khoản Bình ổn Ngân sách theo Mục 20 về Quỹ Chung để 
phân bổ nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về ngân sách.

(B)  Không quá 50 phần trăm số dư trong Tài khoản Bình ổn 
Ngân sách có thể được trả lại cho Quỹ Chung để phân bổ 
theo tiểu đoạn (A) trong bất kỳ năm tài chính nào, trừ khi 
tiền trong Tài khoản Bình ổn Ngân sách đã được trả lại cho 
Quỹ Chung để phân bổ trong năm tài chính liền trước đó.

(3)  Đình chỉ hoặc giảm một số tiền nhất định trong một 
năm tài chính việc chuyển tiền từ Quỹ Chung sang Tài khoản 
Bình ổn Hệ thống Trường Công lập là bắt buộc theo Mục 21.

(4)  Phân bổ kinh phí được chuyển vào Tài khoản Bình ổn Hệ 
thống Trường Công lập theo Mục 21 và sử dụng số tiền đó 
để hỗ trợ các học khu và học khu cao đẳng cộng đồng.

(b)  Trong phần này, “tình trạng khẩn cấp về ngân sách” có 
nghĩa là bất kỳ trường hợp nào sau đây:

(1)  Tình trạng khẩn cấp do Thống đốc tuyên bố, theo nghĩa 
của đoạn (2) tiểu khoản (c) Mục 3 của Điều XIII B.

(2)  (A)  Quyết định của Thống đốc cho rằng nguồn lực ước 
tính không đủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu của Quỹ 
Chung cho năm tài chính hiện tại hoặc năm tài chính tiếp 
theo, sau khi đã trích lập quỹ dự trữ để thanh lý các khoản 
nợ phải trả, ở mức bằng với mức chi tiêu tổng cộng cao nhất 
của Quỹ Chung được ước tính tại thời điểm ban hành bất kỳ 
Đạo luật Ngân sách nào trong ba Đạo luật Ngân sách gần 
đây nhất, được điều chỉnh theo cả hai yếu tố sau:

(i)  Tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng năm về chi phí sinh hoạt 
của Tiểu bang, được đo bằng Chỉ số Giá Tiêu dùng California.

(ii)  Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng hàng năm của dân số dân 
sự của Tiểu bang theo tiểu khoản (b) của Mục 7901 của Bộ 
luật Chính phủ.

(B)  Số tiền tối đa có thể được rút ra cho trường hợp khẩn 
cấp về ngân sách được xác định theo đoạn này sẽ không 
vượt quá số tiền dẫn đến tổng mức chi tiêu của Quỹ Chung 
cho một năm tài chính lớn hơn số tiền chi tiêu tổng Quỹ 
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cao đẳng cộng đồng địa phương. Nguồn tài trợ của tiểu 
bang được giải phóng để giúp cân bằng ngân sách và tạo 
quỹ dự phòng nhằm ngăn chặn việc cắt giảm chi phí chăm 
sóc sức khỏe cho trẻ em và gia đình; các dịch vụ cho người 
cao tuổi, gia đình lao động và chủ doanh nghiệp nhỏ; 
phòng chống cháy rừng; và các nhu cầu thiết yếu khác ngay 
cả khi doanh thu giảm. Ai cũng được lợi.

(j)  Để đảm bảo tất cả các khoản tiền này chỉ được sử dụng 
theo đúng ý muốn của cử tri, chúng được đưa vào một quỹ 
đặc biệt mà Cơ quan Lập pháp không thể chuyển hướng 
sang các mục đích khác. Không được phép sử dụng bất kỳ 
khoản thu nào trong số này cho bộ máy hành chính tiểu 
bang hoặc chi phí quản lý.

(k)  Các khoản kinh phí này phải được kiểm toán độc lập 
hàng năm để đảm bảo chúng chỉ được chi tiêu cho các mục 
đích đã được nêu trong dự luật này. Các quan chức được 
bầu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và hình phạt hình sự 
nếu họ lạm dụng các khoản tiền này.

(l)  Dự luật này đã giúp xây dựng và sẽ duy trì Quỹ Dự phòng 
của tiểu bang. California đã chứng kiến những biến động 
ngân sách lớn trong 15 năm qua, với những năm kinh tế 
tốt thường được theo sau bởi thâm hụt ngân sách sâu và 
những đợt cắt giảm ngân sách tàn khốc. Việc duy trì Quỹ 
Dự phòng của tiểu bang đã giúp bảo vệ trẻ em, người cao 
tuổi và người khuyết tật ở California khỏi việc cắt giảm ngân 
sách trường học và chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ suy 
thoái kinh tế.

(m)  Việc cắt giảm ngân sách liên bang sẽ có tác động rất 
lớn đến người dân California có thu nhập thấp, và đặc biệt là 
trẻ em của chúng ta. Nhưng luật thuế liên bang đang dành 
những khoản giảm thuế khổng lồ cho những người nộp 
thuế giàu có. Việc duy trì mức thuế hiện hành đối với những 
người có thu nhập cao ở California là điều cần thiết để bảo 
vệ các trường học và học sinh của chúng ta.

MỤC  3.  Mục đích và ý định.

(a)  Mục đích và ý định chính của cử tri khi thông qua dự luật 
này là để tránh những cắt giảm gây hại làm giảm chất lượng 
giáo dục và giảng dạy tại các trường công lập địa phương ở 
California, và để cung cấp đủ tài trợ cho các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe thiết yếu cho trẻ em và thành viên gia đình của 
các em.

(b)  Dự luật này nhằm mục đích bảo vệ con em chúng ta 
bằng cách gia hạn mức thuế thu nhập hiện hành đối với 
những người giàu có ở California. Thay vì chuyển tiền trở 
lại túi của người giàu, dự luật này chuyển tiền vào một tài 
khoản đặc biệt, chỉ được sử dụng để đảm bảo mọi trẻ em ở 
California đều được tiếp cận với nền giáo dục công lập chất 
lượng. Điều này giúp giải phóng nguồn ngân sách tiểu bang 
để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và tài trợ 
cho các dịch vụ thiết yếu khác.

(c)  Dự luật này đảm bảo trong Hiến pháp rằng nguồn thu mà 
nó huy động được cho các trường học sẽ được chuyển trực 
tiếp đến các học khu và trường cao đẳng cộng đồng để chi 
trả cho các chi phí lớp học, chứ không phải chi phí hành chính. 
Nguồn tài trợ dành cho trường học này không thể bị đình chỉ 
hoặc giữ lại bất kể điều gì xảy ra với ngân sách tiểu bang.

(b)  Thuế thu nhập cao này đã cho phép tiểu bang thực 
hiện các khoản đầu tư quan trọng vào giáo dục và sức khỏe 
của trẻ em, đồng thời giúp hệ thống trường công lập của 
California trở nên cạnh tranh hơn so với các tiểu bang khác 
trong 50 tiểu bang. Năm 2012, California nằm trong nhóm 
10 tiểu bang có chi tiêu cho giáo dục thấp nhất. Ngày nay, 
với nguồn thu này, California đã đạt được những tiến bộ 
đáng kể trong chi tiêu cho giáo dục. Hiện nay, tiểu bang 
của chúng tôi cung cấp bữa ăn trưa miễn phí tại trường; lớp 
mẫu giáo chuyển tiếp miễn phí cho tất cả trẻ bốn tuổi; dịch 
vụ chăm sóc trước và sau giờ học miễn phí cho học sinh tiểu 
học nhỏ tuổi; và các dịch vụ cộng đồng tại nhiều học khu.

(c)  Trừ khi cử tri gia hạn thuế này, nó sẽ hết hiệu lực vào 
năm 2030. Điều đó sẽ dẫn đến việc giảm ngay lập tức nguồn 
thu của tiểu bang hơn $10 tỷ và cắt giảm nghiêm trọng 
ngân sách cho trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em và các 
dịch vụ thiết yếu khác. Việc này sẽ đảo ngược những thành 
quả mà các trường học đã đạt được kể từ khi luật thuế thu 
nhập cao được thông qua lần đầu vào năm 2012.

(d)  Dự luật này không làm tăng thuế đối với các cặp vợ 
chồng có thu nhập dưới $680,000 hoặc các cá nhân có thu 
nhập dưới $340,000, tính theo giá trị hiện tại. Điều này không 
làm thay đổi mức thuế hiện hành, vốn vẫn giữ nguyên kể từ 
khi dự luật thuế này được ban hành lần đầu vào năm 2012.

(e)  Đây không phải là lúc để giảm thuế cho những người 
giàu nhất California, một việc mà họ không cần và trường 
học cũng như cộng đồng của chúng ta không đủ khả năng 
chi trả. Việc duy trì thuế này đối với những người có thu 
nhập cao giúp đảm bảo trẻ em California được tiếp cận nền 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe cần thiết để phát triển và đạt 
được tiềm năng cao nhất của mình, trong khi việc để thuế 
này hết hiệu lực sẽ đòi hỏi những cắt giảm lớn đối với giáo 
dục và y tế của thế hệ tương lai.

(f )  Tương lai của California phụ thuộc vào sự thành công 
của hơn 9 triệu trẻ em tại đây. Mỗi đứa trẻ ở California đều 
xứng đáng có cơ hội công bằng để trở thành người lớn 
thành đạt. Nhưng để trẻ em thành công khi trưởng thành, 
chúng cần được tiếp cận với nền giáo dục và chăm sóc sức 
khỏe chất lượng cao.

(g)  Đối với trẻ em, giáo dục và chăm sóc sức khỏe là thiết 
yếu và phụ thuộc lẫn nhau. Tiếp cận với nền giáo dục 
chất lượng là yếu tố cơ bản cho sự thành công của trẻ em 
California. Ngay cả khi có đủ trường học, trẻ em vẫn không 
thể tiếp thu kiến thức nếu bệnh tật ngăn cản chúng đến 
trường. Trẻ em lớn lên trong các cộng đồng không được 
chăm sóc sức khỏe đầy đủ có nhiều khả năng mắc bệnh 
hoặc có các bệnh mãn tính khiến chúng không thể đến 
trường thường xuyên.

(h)  Nghiên cứu cho thấy việc tiếp cận sớm với giáo dục 
và chăm sóc sức khỏe chất lượng sẽ cải thiện cơ hội thành 
công của trẻ em trong học tập và cuộc sống. Thuế đánh vào 
người có thu nhập cao này giúp đảm bảo trẻ em California 
được tiếp cận nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe cần thiết 
để phát triển và đạt được tiềm năng cao nhất của mình.

(i)  Hiến pháp California đảm bảo rằng nguồn thu thuế thu 
nhập sẽ được chuyển trực tiếp cho các học khu và trường 
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Chung hoặc tiền thu được từ thuế cho mục đích của Mục 8 
thuộc Điều XVI của Hiến pháp California.

(c)  (1)  Các khoản tiền gửi vào Quỹ Doanh thu Địa phương 
2011 được phân bổ liên tục dành riêng cho việc tài trợ cho 
việc cung cấp Dịch vụ An toàn Công cộng của các cơ quan 
địa phương. Trong khi chờ đợi việc thực hiện đầy đủ Luật 
Tái cơ cấu năm 2011, kinh phí cũng có thể được sử dụng để 
hoàn trả cho Tiểu bang các chi phí chương trình phát sinh 
trong việc cung cấp Dịch vụ An toàn Công cộng thay mặt 
cho các cơ quan địa phương. Phương pháp phân bổ kinh 
phí sẽ được quy định trong Luật Tái cơ cấu năm 2011.

(2)  Thủ quỹ quận, thủ quỹ thành phố và quận, hoặc quan 
chức có thẩm quyền khác sẽ thành lập Quỹ Doanh thu Địa 
phương Quận 2011 trong kho bạc của mỗi quận hoặc thành 
phố và quận. Số tiền trong mỗi Quỹ Doanh thu Địa phương 
của Quận năm 2011 sẽ được sử dụng chỉ để tài trợ cho việc 
cung cấp các Dịch vụ An ninh Công cộng bởi các cơ quan 
địa phương theo quy định của Luật Tái cơ cấu năm 2011.

(3)  Bất kể quy định ở Mục 6 của Điều XIII B, hoặc bất kỳ điều 
khoản hiến pháp nào khác, một nhiệm vụ bắt buộc đối với 
một chương trình mới hoặc mức độ dịch vụ cao hơn do Luật 
Tái cấu trúc năm 2011 áp đặt lên một cơ quan địa phương, 
hoặc do bất kỳ quy định nào được thông qua hoặc bất kỳ 
sắc lệnh hành pháp hoặc chỉ thị hành chính nào được ban 
hành để thực hiện luật đó, sẽ không cấu thành một nhiệm 
vụ yêu cầu Tiểu bang phải cung cấp trợ cấp kinh phí theo 
nghĩa của mục đó. Bất kỳ yêu cầu nào buộc cơ quan địa 
phương phải tuân thủ Chương 9 (bắt đầu từ Mục 54950) của 
Phần 1, Phân 2, Tiêu đề 5 của Bộ luật Chính phủ, liên quan 
đến việc thực hiện trách nhiệm Dịch vụ An toàn Công cộng 
của cơ quan, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, sẽ không được 
coi là nghĩa vụ được hoàn trả theo Mục 6 của Điều XIII B.

(4)  (A)  Luật được ban hành sau ngày 30 Tháng Chín, 2012, 
có tác động tổng thể làm tăng chi phí mà cơ quan địa 
phương đã phải gánh chịu cho các chương trình hoặc mức 
độ dịch vụ được quy định trong Luật Tái cấu trúc năm 2011, 
sẽ chỉ áp dụng cho các cơ quan địa phương trong phạm 
vi mà tiểu bang cung cấp tài trợ hàng năm để bù đắp cho 
khoản tăng chi phí đó. Các cơ quan địa phương không có 
nghĩa vụ cung cấp các chương trình hoặc mức độ dịch vụ 
theo yêu cầu của pháp luật, được mô tả trong tiểu đoạn này, 
vượt quá mức độ đã được cấp tài trợ.

(B)  Các quy định, sắc lệnh hành pháp hoặc chỉ thị hành chính 
được ban hành sau ngày 9 Tháng Mười, 2011 mà không cần 
thiết để thực hiện Luật Tái cấu trúc năm 2011, và có tác động 
tổng thể là làm tăng chi phí mà cơ quan địa phương đã phải 
gánh chịu cho các chương trình hoặc mức độ dịch vụ được 
quy định trong Luật Tái cấu trúc năm 2011, sẽ chỉ áp dụng 
cho các cơ quan địa phương trong phạm vi mà Tiểu bang 
cung cấp tài trợ hàng năm để bù đắp cho khoản tăng chi phí 
đó. Các cơ quan địa phương không có nghĩa vụ cung cấp các 
chương trình hoặc mức độ dịch vụ theo các quy định mới, sắc 
lệnh hành pháp hoặc chỉ thị hành chính được mô tả trong 
tiểu đoạn này, vượt quá mức độ đã được cấp tài trợ.

(C)  Bất kỳ chương trình mới hoặc mức dịch vụ cao hơn nào 
do các cơ quan địa phương cung cấp, như được mô tả trong 
các tiểu đoạn (A) và (B), vượt quá mức đã được cấp tài trợ, 

(d)  Tất cả doanh thu từ dự luật này đều phải chịu sự kiểm 
toán địa phương hàng năm và được kiểm toán bởi Kiểm 
toán viên độc lập để đảm bảo rằng chúng chỉ được sử dụng 
cho các mục đích đã nêu trong dự luật này.

MỤC 4.  Phần 36 của Điều XIII thuộc Hiến pháp California 
được sửa đổi như sau:

Mục.  36.  (a) Đối với mục đích của phần này:

(1)  “Dịch vụ An ninh Công cộng” bao gồm các nội dung sau:

(A)  Tuyển dụng và đào tạo các cán bộ an ninh công cộng, 
bao gồm nhân viên thực thi pháp luật, luật sư được chỉ định 
tham gia tố tụng hình sự và nhân viên an ninh tòa án.

(B)  Quản lý các nhà tù địa phương và cung cấp nơi ở, điều 
trị, dịch vụ và giám sát cho người phạm tội vị thành niên và 
người lớn.

(C)  Ngăn ngừa lạm dụng, bỏ bê hoặc bóc lột trẻ em; cung 
cấp dịch vụ cho trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng, bỏ 
bê hoặc bóc lột, hoặc có nguy cơ bị lạm dụng, bỏ bê hoặc 
bóc lột, và gia đình của những trẻ em đó; cung cấp dịch vụ 
nhận con nuôi; và cung cấp dịch vụ bảo vệ người lớn.

(D)  Cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và 
người lớn nhằm giảm thiểu tình trạng thất bại trong học tập, tự 
gây hại cho bản thân hoặc người khác, vô gia cư và việc bị giam 
giữ hoặc phải vào các cơ sở điều trị mà có thể tránh được.

(E)  Phòng ngừa, điều trị và cung cấp các dịch vụ phục hồi 
cho người lạm dụng chất gây nghiện.

(2)  “Luật Tái cơ cấu năm 2011” có nghĩa là luật được ban 
hành vào hoặc trước ngày 30 Tháng Chín năm 2012 để thực 
hiện kế hoạch ngân sách tiểu bang, có tên gọi là Tái cơ cấu 
năm 2011 và quy định việc phân công trách nhiệm về Dịch 
vụ An toàn Công cộng cho các cơ quan địa phương, bao 
gồm cả các trách nhiệm báo cáo liên quan. Luật này sẽ trao 
cho các cơ quan địa phương quyền linh hoạt và kiểm soát 
tối đa đối với việc thiết kế, quản lý và cung cấp các dịch vụ 
an ninh công cộng, phù hợp với luật pháp liên bang và các 
yêu cầu về tài trợ do cơ quan lập pháp xác định. Tuy nhiên, 
Luật Tái cơ cấu năm 2011 sẽ không bao gồm bất kỳ chương 
trình mới nào được giao cho các cơ quan địa phương sau 
ngày 1 Tháng Một năm 2012, ngoại trừ chương trình sàng 
lọc, chẩn đoán và điều trị định kỳ sớm (EPSDT) và chương 
trình quản lý chăm sóc sức khỏe tâm thần.

(b)  (1)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (d), bắt 
đầu từ năm tài chính 2011–12 và tiếp tục sau đó, các khoản 
tiền sau đây sẽ được nộp vào Quỹ Doanh thu Địa phương 
2011, như được thành lập theo Mục 30025 của Bộ luật 
Chính phủ, như sau:

(A)  Tất cả doanh thu, trừ các khoản hoàn thuế, thu được từ 
các loại thuế được mô tả trong Mục 6051.15 và 6201.15 của 
Bộ luật Thuế và Doanh thu, như các mục đó được quy định 
vào ngày 1 Tháng Bảy, 2011.

(B)  Tất cả doanh thu, trừ các khoản hoàn trả, thu được từ 
phí cấp giấy phép xe được mô tả trong Mục 11005 của Bộ 
luật Thuế và Doanh thu, như mục đó được quy định vào 
ngày 1 Tháng Bảy, 2011.

(2)  Kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2011 trở đi, doanh thu được 
gửi theo đoạn (1) sẽ không được coi là doanh thu của Quỹ 
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cầu sự can thiệp của tòa án. Các thủ tục tố tụng này sẽ được 
ưu tiên hơn tất cả các vụ việc dân sự khác.

(7)  Các khoản tiền được gửi vào Quỹ Doanh thu Địa phương 
của Quận năm 2011 sẽ được chi tiêu theo cách thức nhằm 
duy trì tư cách đủ điều kiện nhận quỹ đối ứng liên bang của 
Tiểu bang, và để đảm bảo Tiểu bang tuân thủ các tiêu chuẩn 
liên bang hiện hành quy định việc cung cấp Dịch vụ An toàn 
Công cộng của Tiểu bang.

(8)  Các cơ quan địa phương không được phép sử dụng các 
khoản tiền được gửi vào Quỹ Doanh thu Địa phương của 
Quận năm 2011 để thay thế các nguồn tài trợ khác cho Dịch 
vụ An toàn Công cộng.

(d)  Nếu các loại thuế được mô tả trong tiểu mục (b) bị 
giảm hoặc ngừng hoạt động, Tiểu bang sẽ hàng năm cung 
cấp tiền cho Quỹ Doanh thu Địa phương 2011 với số tiền 
bằng hoặc lớn hơn tổng số tiền lẽ ra sẽ được cung cấp từ 
các loại thuế được mô tả trong tiểu mục (b). Phương pháp 
xác định số tiền đó sẽ được mô tả trong Luật Tái cơ cấu năm 
2011, và Tiểu bang có nghĩa vụ cung cấp số tiền đó chừng 
nào các cơ quan địa phương còn phải thực hiện các trách 
nhiệm về Dịch vụ An toàn Công cộng được giao theo Luật 
Tái cơ cấu năm 2011. Nếu Tiểu bang không phân bổ khoản 
tiền đó hàng năm, Kiểm soát viên sẽ chuyển khoản tiền đó 
từ Quỹ Chung theo tỷ lệ hàng tháng vào Quỹ Doanh thu Địa 
phương 2011. Sau đó, Kiểm soát viên sẽ phân bổ các khoản 
tiền này cho các cơ quan địa phương theo cách thức được 
quy định trong Luật Tái cơ cấu năm 2011. Các nghĩa vụ của 
tiểu bang theo tiểu mục này sẽ có quyền ưu tiên thấp hơn 
đối với tiền từ Quỹ Chung so với quyền ưu tiên đầu tiên 
dành cho tiền được trích lập theo Mục 8 Điều XVI và quyền 
ưu tiên thứ hai để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ đã 
được cử tri phê duyệt được mô tả trong Mục 1 Điều XVI.

(e)  (1)  Để đảm bảo rằng nền giáo dục công không bị ảnh 
hưởng trong quá trình cung cấp sự bảo vệ quan trọng cho 
các Dịch vụ An toàn Công cộng địa phương, Tài khoản Bảo 
vệ Giáo dục được thành lập trong Quỹ Chung để nhận và 
phân phối doanh thu thu được từ việc tăng thuế theo từng 
giai đoạn do phần này quy định, như được nêu trong tiểu 
mục (f ).

(2)  (A)  Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2013 và trước ngày 30 
Tháng Sáu của mỗi năm tiếp theo, từ năm 2014 đến năm 
2030, Giám đốc Tài chính sẽ ước tính tổng số tiền thu thêm, 
trừ đi các khoản hoàn thuế, thu được từ việc tăng thuế 
suất theo từng giai đoạn quy định tại tiểu mục (f ) sẽ được 
chuyển vào Tài khoản Bảo vệ Giáo dục trong năm tài chính 
tiếp theo. Giám đốc Tài chính sẽ lập dự toán tương tự trước 
ngày 10 Tháng Một, 2013 về các khoản thu bổ sung, trừ đi 
các khoản hoàn trả, sẽ nhận được vào cuối năm tài chính 
2012–13.

(B) Trong 10 ngày cuối cùng của mỗi quý trong ba quý đầu 
tiên của mỗi năm tài chính từ bắt đầu vào 2013–14, 2013–14 
đến năm 2030–31, bao gồm cả hai năm đó, Kiểm soát viên 
sẽ chuyển vào Tài khoản Bảo vệ Giáo dục một phần tư tổng 
số tiền ước tính theo tiểu đoạn (A) cho năm tài chính đó, trừ 
khi số tiền này được điều chỉnh theo tiểu đoạn (D).

sẽ không yêu cầu trợ cấp kinh phí từ Tiểu bang cũng như 
không phải chịu sự điều chỉnh của Mục 6 Điều XIII B. Đoạn 
này sẽ không áp dụng cho các đạo luật hiện đang được 
miễn trợ cấp theo đoạn (2) của tiểu mục (a) của Mục 6 Điều 
XIII B như nội dung đoạn đó ngày 2 Tháng Một, 2011.

(D)  Tiểu bang không được đệ trình lên chính phủ liên bang 
bất kỳ kế hoạch hoặc miễn trừ nào, hoặc các sửa đổi đối với các 
kế hoạch hoặc miễn trừ đó, mà có tác động tổng thể làm tăng 
chi phí mà cơ quan địa phương phải gánh chịu cho các chương 
trình hoặc mức độ dịch vụ được quy định trong Luật Tái cấu 
trúc năm 2011, trừ trường hợp các kế hoạch, miễn trừ hoặc sửa 
đổi đó được luật pháp liên bang yêu cầu, hoặc Tiểu bang cung 
cấp tài trợ hàng năm để bù đắp cho khoản tăng chi phí đó.

(E)  Tiểu bang không bắt buộc phải trợ cấp kinh phí theo 
đoạn này cho một nhiệm vụ do Tiểu bang ban hành theo 
yêu cầu của cơ quan địa phương hoặc để tuân thủ luật 
pháp liên bang. Các khoản kinh phí của tiểu bang được yêu 
cầu theo đoạn này phải đến từ một nguồn khác với những 
nguồn được mô tả trong các tiểu mục (b) và (d), thuế tài sản 
theo giá trị hoặc Tài khoản phụ Dịch vụ Xã hội của Tài khoản 
Thuế Bán hàng của Quỹ Doanh thu Địa phương.

(5)  (A)  Đối với các chương trình được mô tả trong các tiểu 
đoạn từ (C) đến (E), bao gồm cả các tiểu đoạn này, của đoạn 
(1) thuộc tiểu mục (a) và được bao gồm trong Luật Tái cấu trúc 
năm 2011, nếu có những thay đổi tiếp theo trong các đạo 
luật hoặc quy định của liên bang làm thay đổi các điều kiện 
để nhận được các quỹ đối ứng của liên bang như được mô 
tả trong Luật Tái cấu trúc năm 2011, và có tác động tổng thể 
là làm tăng chi phí phát sinh của một cơ quan địa phương, 
thì Tiểu bang phải cung cấp hàng năm ít nhất 50 phần trăm 
phần chi phí không thuộc liên bang do Tiểu bang xác định.

(B)  Khi Tiểu bang là một bên trong bất kỳ khiếu nại nào 
được đưa ra trong một thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành 
chính liên bang liên quan đến một hoặc nhiều chương 
trình được mô tả trong các tiểu đoạn (C) đến (E), bao gồm 
cả các tiểu đoạn này, của đoạn (1) của tiểu mục (a) và được 
bao gồm trong Luật Tái cấu trúc năm 2011, và có một thỏa 
thuận hoặc lệnh tư pháp hoặc hành chính áp đặt một khoản 
chi phí dưới hình thức phạt tiền hoặc có tác động tổng thể 
là làm tăng chi phí mà cơ quan địa phương đã phải gánh 
chịu cho các chương trình hoặc mức độ dịch vụ được quy 
định bởi Luật Tái cấu trúc năm 2011, thì Tiểu bang phải hàng 
năm cung cấp ít nhất 50% phần chi phí không thuộc liên 
bang do Tiểu bang xác định. Việc thanh toán từ phía Tiểu 
bang là không bắt buộc nếu Tiểu bang xác định rằng thỏa 
thuận hoặc phán quyết liên quan đến việc một hoặc nhiều 
cơ quan địa phương không thực hiện nhiệm vụ hành chính, 
không thực hiện nghĩa vụ pháp lý một cách thiện chí, hoặc 
hành động một cách cẩu thả hoặc thiếu thận trọng.

(C)  Các khoản tiền của tiểu bang được cung cấp trong đoạn 
này sẽ đến từ các nguồn tài trợ khác với những nguồn được 
mô tả trong các tiểu mục (b) và (d), thuế tài sản theo giá trị 
hoặc Tài khoản phụ Dịch vụ Xã hội của Tài khoản Thuế Bán 
hàng của Quỹ Doanh thu Địa phương.

(6)  Nếu Tiểu bang hoặc cơ quan địa phương không thực 
hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm theo phần này hoặc theo 
Luật Tái cấu trúc năm 2011, bên có thẩm quyền có thể yêu 
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chuyển vào Tài khoản Bảo vệ Giáo dục trong năm tài chính 
tiếp theo vượt quá số tiền thu được cần thiết từ tài khoản 
đó theo tiểu đoạn (E) cho năm tài chính tiếp theo đó, giám 
đốc sẽ xác định số tiền còn lại. Năm mươi phần trăm số tiền 
còn lại đó, tối đa là hai tỷ đô la trong bất kỳ năm tài chính 
nào, sẽ được Kiểm soát viên phân bổ từ Tài khoản Bảo vệ 
Giáo dục cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California hàng 
quý để tăng nguồn tài trợ cho các chương trình và dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe hiện có được mô tả trong Chương 7 (bắt 
đầu từ Mục 14000) đến Chương 8.9 (bắt đầu từ Mục 14700), 
bao gồm cả 2 chương này, của Phần 3 thuộc Phân 9 của Bộ 
luật Phúc lợi và Thể chế. Nguồn kinh phí chỉ được sử dụng 
cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, cấp cứu, điều 
trị bệnh lý và phòng ngừa cho trẻ em và gia đình, do các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế được cấp 
phép theo Mục 1250 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn cung 
cấp, và cho các kế hoạch bảo hiểm y tế hoặc các đơn vị khác 
quản lý việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người 
thụ hưởng Medi-Cal đang ký hợp đồng với Sở Dịch vụ Chăm 
sóc Sức khỏe California để cung cấp các quyền lợi về sức 
khỏe theo điều khoản này.

(G)  Việc phân bổ được quy định trong tiểu đoạn (F) có thể 
bị tạm dừng theo luật trong năm tài chính mà tình trạng 
khẩn cấp về ngân sách đã được tuyên bố, với điều kiện là 
việc phân bổ sẽ không bị giảm vượt quá mức giảm tương 
ứng trong tổng chi tiêu của Quỹ Chung trong năm đó. Đối 
với mục đích của phần này, “tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách” có cùng nghĩa như trong đoạn (2) của tiểu mục (b) của 
Mục 22 của Điều XVI.

(H)  Nguồn tài trợ được cung cấp theo tiểu đoạn (F) sẽ 
không được sử dụng để thay thế Quỹ Chung của tiểu bang 
hiện có cho phần thanh toán không thuộc liên bang cho 
các chương trình đó và, phù hợp với luật pháp liên bang, sẽ 
được sử dụng để nhận được nguồn vốn đối ứng Medicaid 
của liên bang.

(3)  Tất cả tiền trong Tài khoản Bảo vệ Giáo dục được phân 
bổ liên tục để hỗ trợ các học khu, văn phòng giáo dục quận, 
trường bán công và học khu cao đẳng cộng đồng như đã 
nêu trong đoạn này và cho chăm sóc sức khỏe như đã nêu 
trong tiểu đoạn (F) của đoạn (2).

(A)  Mười một phần trăm số tiền được phân bổ cho giáo 
dục theo đoạn này sẽ được Hội đồng Thống đốc các trường 
Cao đẳng Cộng đồng California phân bổ hàng quý cho các 
học khu cao đẳng cộng đồng để cung cấp tài trợ cho mục 
đích chung cho các học khu cao đẳng cộng đồng theo tỷ 
lệ số tiền được xác định theo Mục 84750.5 của Bộ luật Giáo 
dục, như mục luật đó được ban hành vào ngày 6 Tháng 
Mười Một, 2012. Các khoản phân bổ được tính toán theo 
tiểu đoạn này sẽ được bù trừ bằng các khoản tiền được quy 
định trong các tiểu mục (a), (c) và (d) của Mục 84751 của Bộ 
luật Giáo dục, như mục đó được quy định vào ngày 6 Tháng 
Mười Một, 2012, vượt quá các khoản tiền được tính toán 
theo Mục 84750.5 của Bộ luật Giáo dục, như điều khoản đó 
được quy định vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012, với điều 
kiện là không có học khu cao đẳng cộng đồng nào nhận 
được ít hơn một trăm đô la ($100) cho mỗi sinh viên tương 
đương toàn thời gian.

(C) Trong mỗi năm trong năm tài chính các năm từ bắt đầu 
vào 2012–13, 2012–13 đến 2032–33, bao gồm cả hai năm 
đó, Giám đốc Tài chính sẽ tính toán điều chỉnh Tài khoản 
Bảo vệ Giáo dục, như được quy định tại tiểu đoạn (D), bằng 
cách cộng các khoản sau đây, nếu có:

(i) Trong quý cuối cùng của mỗi năm tài chính từ bắt đầu 
vào 2012–13, 2012–13 đến 2030–31, bao gồm cả 2 năm đó, 
Giám đốc Tài chính sẽ tính toán lại ước tính được thực hiện 
cho năm tài chính theo tiểu đoạn (A), và sẽ trừ đi từ ước tính 
được cập nhật này các khoản tiền đã được chuyển vào Tài 
khoản Bảo vệ Giáo dục cho năm tài chính đó.

(ii) Vào Tháng Sáu 2015 và vào mỗi Tháng Sáu sau đó, từ năm 
2016 đến năm 2033, bao gồm cả 2 năm đó, Giám đốc Tài 
chính sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về số tiền thu thêm, 
trừ đi các khoản hoàn thuế, thu được từ việc tăng thuế suất 
theo từng giai đoạn được quy định tại tiểu mục (f ) cho năm 
tài chính kết thúc hai năm trước đó. Số tiền ước tính được 
cập nhật tính toán trong khoản (i) cho năm tài chính kết 
thúc hai năm trước sẽ được trừ đi từ số tiền quyết định cuối 
cùng này.

(D)  Nếu tổng số tiền được xác định theo tiểu đoạn (C) là 
dương thì Kiểm soát viên sẽ chuyển một khoản tiền bằng 
tổng số tiền đó vào Tài khoản Bảo vệ Giáo dục trong vòng 
10 ngày trước khi kết thúc năm tài chính. Nếu số tiền đó là 
âm thì Kiểm soát viên sẽ tạm ngừng hoặc giảm các khoản 
chuyển tiền hàng quý tiếp theo, nếu có, vào Tài khoản Bảo 
vệ Giáo dục cho đến khi tổng số tiền giảm bằng với số tiền 
âm được mô tả ở đây. Đối với mục đích của bất kỳ tính toán 
nào được thực hiện theo khoản (i) của tiểu đoạn (C), số tiền 
chuyển khoản hàng quý sẽ không được sửa đổi để phản 
ánh bất kỳ sự tạm ngừng hoặc giảm nào được thực hiện 
theo tiểu đoạn này.

(E) Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2018 và trước ngày 30 Tháng 
Sáu của mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2030, bao gồm cả 
2 năm đó, Giám đốc Tài chính sẽ ước tính số tiền thu thêm, 
trừ đi các khoản hoàn thuế, sẽ thu được trong năm tài chính 
tiếp theo từ các khoản tăng thuế suất được thực hiện trong 
tiểu mục (f ), mà khi kết hợp với tất cả các khoản thu khác 
hiện có của Quỹ Chung, sẽ cần thiết để đáp ứng:

(i)  Mức bảo lãnh tài trợ tối thiểu theo Mục 8 Điều XVI cho 
năm tài chính tiếp theo; và

(ii)  Ngân sách khối lượng công việc cho năm tài chính tiếp 
theo, không bao gồm bất kỳ khoản chi tiêu chương trình 
nào đã được hạch toán thông qua khoản (i). Trong phạm vi 
phần này, “ngân sách khối lượng công việc” có nghĩa như 
được quy định tại Mục 13308.05 của Bộ luật Chính phủ, theo 
cách hiểu và diễn giải của Bộ Tài chính vào ngày 1 Tháng 
Một, 2016; tuy nhiên, “các dịch vụ được ủy quyền hiện hành” 
chỉ bao gồm những dịch vụ được coi là “các dịch vụ được ủy 
quyền hiện tại” theo Mục 13308.05 của Bộ luật Chính phủ 
tính đến ngày 1 Tháng Một, 2016.

(F)  Để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe thường xuyên, chất lượng cho tất cả học sinh 
California và gia đình của các em, từ đó giảm thiểu tình 
trạng nghỉ học do các vấn đề liên quan đến sức khỏe, bất cứ 
khi nào Giám đốc Tài chính ước tính rằng số tiền có sẵn để 
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tất cả các yêu cầu khác của luật pháp, phải xác định và xác 
minh xem các khoản tiền được cung cấp từ Tài khoản Bảo vệ 
Giáo dục đã được giải ngân và chi tiêu đúng cách theo yêu 
cầu của phần này hay chưa. Các chi phí phát sinh do các tổ 
chức đó thực hiện để tuân thủ yêu cầu kiểm toán bổ sung 
của phần này có thể được thanh toán bằng nguồn tài trợ từ 
Tài khoản Bảo vệ Giáo dục và sẽ không được coi là chi phí 
hành chính cho mục đích của phần này.

(8)  Doanh thu, trừ các khoản hoàn trả, thu được theo tiểu 
khoản (f ) để gửi vào Tài khoản Bảo vệ Giáo dục theo phần 
này sẽ được coi là “doanh thu của Quỹ Chung”, “tiền thu 
được từ thuế của Quỹ Chung” và “tiền mà Tiểu bang sẽ sử 
dụng để hỗ trợ các học khu và học khu cao đẳng cộng 
đồng” cho mục đích của Mục 8 của Điều XVI.

(f )  (1)  (A)  Ngoài các loại thuế do Phần 1 (bắt đầu từ Mục 
6001) của Phân 2 của Bộ luật Thuế và Doanh thu áp đặt, đối 
với đặc quyền bán tài sản cá nhân hữu hình tại cửa hàng 
bán lẻ, một loại thuế được áp đặt lên tất cả các nhà bán lẻ 
với tỷ lệ 1/4 phần trăm tổng doanh thu của bất kỳ nhà bán 
lẻ nào từ việc bán tất cả tài sản cá nhân hữu hình được bán 
lẻ tại Tiểu bang này kể từ ngày 1 Tháng Một, 2013 đến trước 
ngày 1 Tháng Một, 2017.

(B)  Ngoài các loại thuế được quy định tại Phần 1 (bắt đầu từ 
Mục 6001) của Phân 2 thuộc Bộ luật Thuế và Doanh thu, một 
loại thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng đối với việc lưu trữ, 
sử dụng hoặc tiêu thụ khác tại Tiểu bang này đối với tài sản 
cá nhân hữu hình được mua từ bất kỳ nhà bán lẻ nào kể từ 
ngày 1 Tháng Một, 2013 đến trước ngày 1 Tháng Một, 2017, 
để lưu trữ, sử dụng hoặc tiêu thụ khác tại tiểu bang này với 
mức thuế suất là 1/4 phần trăm giá bán của tài sản đó.

(C) Luật Thuế Bán hàng và Sử dụng, bao gồm bất kỳ sửa 
đổi nào được ban hành vào hoặc sau ngày có hiệu lực của 
phần này, sẽ áp dụng cho các loại thuế được áp dụng theo 
đoạn này.

(D)  Đoạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 Tháng Một, 2017.

(2) Đối với bất kỳ năm tính thuế nào bắt đầu vào hoặc sau 
ngày 1 Tháng Một, 2012 và trước ngày 1 Tháng Một, 2031, 
liên quan đến thuế được áp dụng theo Mục 17041 của Bộ 
luật Thuế và Doanh thu, mức thuế thu nhập và tỷ lệ 9.3 
phần trăm được quy định tại đoạn (1) của tiểu mục (a) của 
Mục 17041 của Bộ luật Thuế và Doanh thu sẽ được sửa đổi 
bởi từng điều sau đây:

(A)  (i)  Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá hai trăm 
năm mươi nghìn đô la ($250,000) nhưng không vượt quá ba 
trăm nghìn đô la ($300,000), thuế suất là 10.3 phần trăm của 
phần vượt quá hai trăm năm mươi nghìn đô la ($250,000).

(ii) Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá ba trăm nghìn 
đô la ($300,000) nhưng không quá năm trăm nghìn đô la 
($500,000), thuế suất là 11.3 phần trăm của phần vượt quá 
ba trăm nghìn đô la ($300,000).

(iii)  Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá năm trăm 
nghìn đô la ($500,000), thuế suất là 12.3% trên phần vượt 
quá năm trăm nghìn đô la ($500,000).

(B)  Tám mươi chín phần trăm số tiền dành cho giáo dục 
theo đoạn này sẽ được Giám đốc Giáo dục Công lập phân 
bổ hàng quý để cung cấp kinh phí cho mục đích chung cho 
các khu học chính, văn phòng giáo dục của quận và tài trợ 
cho mục đích chung của tiểu bang cho các trường bán công 
tương ứng với giới hạn doanh thu được tính theo Mục 2558 
và 42238 của Bộ luật Giáo dục và số tiền được tính theo Mục 
47633 của Bộ luật Giáo dục dành cho văn phòng giáo dục, 
khu học chính và trường bán công của quận, như nội dung 
các phần đó vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012. Các khoản 
tiền được tính toán như vậy sẽ được bù trừ bằng các khoản 
tiền được quy định trong tiểu mục (c) của Mục 2558, các đoạn 
(1) đến (7) của tiểu mục (h) của Mục 42238 và mục 47635 của 
Bộ luật Giáo dục dành cho các văn phòng giáo dục quận, 
học khu và trường bán công, như nội dung các điều khoản 
vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012, vượt quá các khoản tiền 
được tính toán theo Mục 2558, 42238 và 47633 của Bộ luật 
Giáo dục dành cho các văn phòng giáo dục quận, học khu và 
trường bán công, như nội dung các điều khoản đó vào ngày 6 
Tháng Mười Một, 2012, với điều kiện là không có học khu, văn 
phòng giáo dục quận hoặc trường bán công nào nhận được 
ít hơn hai trăm đô la ($200) cho mỗi đơn vị số học sinh tham 
dự trung bình hàng ngày.

(4)  Tiểu mục này có hiệu lực tự động và không cần bất kỳ 
hành động lập pháp nào để có hiệu lực. Việc phân phối tiền 
trong Tài khoản Bảo vệ Giáo dục của Hội đồng Thống đốc 
các trường Cao đẳng Cộng đồng California và Giám đốc 
Giáo dục Công lập sẽ không bị trì hoãn hoặc bị ảnh hưởng 
bởi việc Cơ quan Lập pháp và Thống đốc không ban hành 
dự luật ngân sách hàng năm theo Mục 12 của Điều IV, bằng 
cách viện dẫn tiểu mục (h) của Mục 8 của Điều XVI, hoặc bởi 
bất kỳ hành động hoặc sự không hành động nào khác của 
Cơ quan Lập pháp hoặc Thống đốc.

(5)  Bất kể quy định nào khác của luật pháp, số tiền gửi vào 
Tài khoản Bảo vệ Giáo dục dành cho giáo dục sẽ không 
được sử dụng để thanh toán bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi 
Cơ quan Lập pháp, Thống đốc hoặc bất kỳ cơ quan nào của 
chính phủ tiểu bang.

(6)  Học khu cao đẳng cộng đồng, văn phòng giáo dục 
quận, học khu hoặc trường bán công có quyền duy nhất 
quyết định cách chi tiêu số tiền nhận được từ Tài khoản Bảo 
vệ Giáo dục trong trường học hoặc các trường học thuộc 
thẩm quyền của mình, với điều kiện là hội đồng hoặc cơ 
quan quản lý có thẩm quyền phải đưa ra các quyết định 
chi tiêu này trong phiên họp công khai của hội đồng hoặc 
cơ quan quản lý và không được sử dụng bất kỳ khoản tiền 
nào từ Tài khoản Bảo vệ Giáo dục cho tiền lương hoặc phúc 
lợi của các nhà quản lý hoặc bất kỳ chi phí hành chính nào 
khác. Mỗi học khu cao đẳng cộng đồng, văn phòng giáo dục 
quận, học khu và trường bán công hàng năm phải công bố 
trên trang web của mình báo cáo về số tiền đã nhận được từ 
Tài khoản Bảo vệ Giáo dục và cách thức chi tiêu số tiền đó.

(7)  Việc kiểm toán tài chính và tuân thủ độc lập hàng năm 
được yêu cầu đối với các học khu cao đẳng cộng đồng, văn 
phòng giáo dục quận, học khu và trường bán công, ngoài 
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(g)  (1)  Theo thẩm quyền pháp định, Kiểm soát viên có thể 
thực hiện kiểm toán các khoản chi tiêu từ Quỹ Doanh thu 
Địa phương 2011 và bất kỳ Quỹ Doanh thu Địa phương của 
Quận năm 2011, và sẽ kiểm toán Tài khoản Bảo vệ Giáo dục 
để đảm bảo rằng các khoản tiền đó được sử dụng và hạch 
toán theo cách phù hợp với phần này.

(2)  Tổng Chưởng lý hoặc công tố viên quận tại địa phương 
sẽ nhanh chóng điều tra và có thể truy tố dân sự hoặc hình 
sự đối với bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với tiền từ Quỹ 
Doanh thu Địa phương của Quận năm 2011 hoặc Tài khoản 
Bảo vệ Giáo dục.

MỤC 5. Các dự luật mâu thuẫn.

Trong trường hợp dự luật này và một dự luật khác ảnh 
hưởng đến thuế suất thu nhập cá nhân cùng xuất hiện trên 
một lá phiếu toàn tiểu bang, các điều khoản của dự luật 
hoặc các dự luật kia sẽ được coi là mâu thuẫn với dự luật 
này. Trong trường hợp dự luật này nhận được nhiều phiếu 
thuận hơn một dự luật được cho là mâu thuẫn với nó, thì 
các điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng 
toàn bộ, và dự luật hoặc các dự luật kia sẽ bị vô hiệu.

MỤC 6. Hiệu lực từng phần.

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà các điều khoản của đạo luật này, 
hoặc một phần của đạo luật này, bị coi là không hợp lệ hoặc 
vi hiến, thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng mà 
vẫn còn hiệu lực đầy đủ và vì mục đích này, các điều khoản 
của đạo luật này có thể tách rời.

MỤC 7. Quyền khởi kiện của người đề xuất.

Bất kể quy định nào khác của luật pháp, nếu tiểu bang, cơ 
quan chính phủ, hoặc bất kỳ quan chức nào của họ không 
bảo vệ được tính hợp hiến của đạo luật này, sau khi được cử 
tri thông qua thì, bất kỳ chủ sử dụng lao động nào khác của 
chính phủ, người đề xuất, hoặc trong trường hợp vắng mặt 
của họ, bất kỳ công dân nào của tiểu bang này đều có quyền 
can thiệp vào bất kỳ vụ kiện nào tại tòa án nhằm thách thức 
tính hợp hiến của đạo luật này với mục đích bảo vệ tính hợp 
hiến của nó, cho dù vụ kiện đó đang được tiến hành tại tòa 
án sơ thẩm, phúc thẩm, hoặc xem xét theo thẩm quyền của 
Tòa án Tối cao California hoặc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Các 
khoản phí và chi phí bào chữa cho vụ kiện sẽ được trích từ 
ngân sách được cấp cho Văn phòng Tổng Chưởng lý, và phải 
được thanh toán kịp thời.

DỰ LUẬT 4
Luật này, được đề xuất bởi Dự luật Thượng viện 42 của 
Phiên họp Thường kỳ 2025–2026 (Chương 245, Điều luật 
năm 2025), được trình lên người dân theo Mục 10 của Điều 
II thuộc Hiến pháp California.

Dự luật này sửa đổi các mục trong Bộ luật Chính phủ; do đó, 
các điều khoản dự kiến xóa bỏ được in bằng chữ bị gạch 
ngang và các điều khoản mới dự kiến bổ sung được in bằng 
chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều khoản mới.

(B)  Các bậc thuế thu nhập được quy định trong các khoản 
(i), (ii) và (iii) của tiểu đoạn (A) sẽ được tính toán lại, theo 
quy định khác trong tiểu mục (h) của Mục 17041 của Bộ luật 
Thuế và Doanh thu, chỉ đối với các năm tính thuế bắt đầu từ 
ngày 1 Tháng Một, 2013 trở đi.

(C)  (i)  Đối với mục đích của tiểu mục (g) của Mục 19136 của 
Bộ luật Thuế và Doanh thu, đoạn này sẽ được coi là được 
đưa vào chương vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012.

(ii)  Đối với mục đích của Phần 10 (bắt đầu từ Mục 17001) và 
Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 18401) của Phân 2 thuộc Bộ luật 
Thuế và Doanh thu, các khung thuế và thuế suất đã sửa đổi 
được thiết lập và áp dụng theo đoạn này sẽ được coi là được 
thiết lập và áp dụng theo Mục 17041 của Bộ luật Thuế và 
Doanh thu.

(D)  Đoạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 Tháng Mười Hai, 
2031.

(3) Đối với bất kỳ năm tính thuế nào bắt đầu vào hoặc sau 
ngày 1 Tháng Một, 2012 và trước ngày 1 Tháng Một, 2031, 
liên quan đến thuế được áp dụng theo Mục 17041 của Bộ 
luật Thuế và Doanh thu, mức thuế thu nhập và tỷ lệ 9.3 
phần trăm được quy định tại đoạn (1) của tiểu mục (c) của 
Mục 17041 của Bộ luật Thuế và Doanh thu sẽ được sửa đổi 
bởi từng điều sau đây:

(A)  (i)  Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá ba trăm 
bốn mươi nghìn đô la ($340,000) nhưng không vượt quá 
bốn trăm lẻ tám nghìn đô la ($408,000), thuế suất là 10.3 
phần trăm của phần vượt quá ba trăm bốn mươi nghìn đô 
la ($340,000).

(ii) Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá bốn trăm lẻ 
tám nghìn đô la ($408,000) nhưng không vượt quá sáu 
trăm tám mươi nghìn đô la ($680,000), thuế suất là 11.3 
phần trăm của phần vượt quá bốn trăm lẻ tám nghìn đô la 
($408,000).

(iii)  Đối với phần thu nhập chịu thuế vượt quá sáu trăm 
tám mươi nghìn đô la ($680,000), thuế suất là 12.3 phần 
trăm trên phần vượt quá sáu trăm tám mươi nghìn đô la 
($680,000).

(B)  Các bậc thuế thu nhập được quy định trong các khoản 
(i), (ii) và (iii) của tiểu đoạn (A) sẽ được tính toán lại, theo 
quy định khác trong tiểu mục (h) của Mục 17041 của Bộ luật 
Thuế và Doanh thu, chỉ đối với các năm tính thuế bắt đầu từ 
ngày 1 Tháng Một, 2013 trở đi.

(C)  (i)  Đối với mục đích của tiểu mục (g) của Mục 19136 của 
Bộ luật Thuế và Doanh thu, đoạn này sẽ được coi là được 
đưa vào chương vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012.

(ii)  Đối với mục đích của Phần 10 (bắt đầu từ Mục 17001) và 
Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 18401) của Phân 2 thuộc Bộ luật Thuế 
và Doanh thu, các khung thuế và thuế suất đã sửa đổi được thiết 
lập và áp dụng theo đoạn này sẽ được coi là được thiết lập và áp 
dụng theo Mục 17041 của Bộ luật Thuế và Doanh thu.

(D)  Đoạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 Tháng Mười Hai, 
2031.
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(j) Trong vụ Buckley v. Valeo (1976) 424 U.S. 1, Tòa án Tối cao 
Hoa Kỳ đã công nhận rằng “tài trợ công như một phương 
tiện để loại bỏ ảnh hưởng không đúng đắn của các khoản 
đóng góp tư nhân lớn sẽ thúc đẩy một lợi ích quan trọng 
của chính phủ.”

(k) Trong vụ Arizona Free Enterprise v. Bennett (2011) 564 
U.S. 721, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thừa nhận rằng việc tài trợ 
công cho các cuộc bầu cử “có thể thúc đẩy ‘các lợi ích quan 
trọng của chính phủ’ như lợi ích của tiểu bang trong việc 
ngăn chặn tham nhũng”, trích dẫn vụ Buckley v. Valeo.

(l) Trong vụ Buckley v. Valeo, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ còn lưu 
ý thêm rằng các chương trình bầu cử do công dân tài trợ 
“tạo điều kiện và mở rộng thảo luận công khai và sự tham 
gia vào quá trình bầu cử, những mục tiêu quan trọng đối với 
một dân tộc tự quản.”

(m)  Việc cấm tuyệt đối tài trợ tranh cử từ công quỹ cho 
phép các nhóm lợi ích đặc biệt giành được ảnh hưởng 
không cân xứng và tạo lợi thế không công bằng cho các 
đương nhiệm. Cần tạo ra một ngoại lệ để cho phép các 
chương trình bầu cử do người dân tài trợ nhằm đảm bảo các 
cuộc bầu cử được tiến hành công bằng hơn.

MỤC 3. Mục 85300 của Bộ luật Chính phủ được sửa đổi như 
sau:

85300.  (a)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (b), 
một Một viên chức nhà nước không được chi tiêu, và một 
ứng cử viên không được nhận, bất kỳ khoản tiền công quỹ 
nào cho mục đích tranh cử chức vụ dân cử. chức vụ dân cử 
nếu các khoản tiền đó được bất kỳ cơ quan tiểu bang hoặc địa 
phương nào dành riêng cho giáo dục, giao thông hoặc an ninh 
công cộng.

(b)  Một viên chức hoặc ứng cử viên tiểu bang có thể chi 
tiêu hoặc nhận tiền công quỹ để tranh cử nếu tiểu bang 
hoặc một thực thể chính quyền địa phương thành lập một 
quỹ dành riêng cho mục đích này bằng luật, sắc lệnh, nghị 
quyết hoặc điều lệ, và cả hai điều sau đây đều đúng:

(1)  Tiền công quỹ trong quỹ này được dành cho tất cả các 
ứng cử viên đủ điều kiện, tự nguyện tham gia tranh cử cùng 
một chức vụ, không phân biệt đương nhiệm hay đảng phái 
chính trị.

(2)  Cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc địa phương đã thiết 
lập các tiêu chí để xác định tư cách ứng viên theo luật, sắc 
lệnh, nghị quyết hoặc điều lệ.

(b)  Các ứng viên phải tuân thủ giới hạn chi tiêu và đáp ứng các 
tiêu chí nghiêm ngặt để đủ điều kiện nhận kinh phí công.

(c)  Không được sử dụng ngân sách công để trả phí bào chữa 
hoặc tiền phạt.

(d)  (1)  Ứng cử viên không được phép sử dụng công quỹ để trả 
khoản vay cá nhân cho chiến dịch tranh cử của mình trong bất 
kỳ trường hợp nào.

(2)  Ứng cử viên nhận được tiền tài trợ công cho chiến dịch 
tranh cử của mình không được phép sử dụng bất kỳ nguồn tiền 
nào để trả khoản vay cá nhân cho chiến dịch tranh cử sau khi 
chiến dịch kết thúc.

(e)  Để phục vụ cho mục đích của phần này, các định nghĩa sau 
đây được áp dụng:

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Đạo luật này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn 
là, Đạo luật Bầu cử Công bằng California năm 2026.

MỤC 2. Cơ quan lập pháp nhận định và tuyên bố tất cả 
những điều sau đây:

(a)  Tất cả công dân đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình 
trong quá trình chính trị và yêu cầu các quan chức được bầu 
chịu trách nhiệm.

(b)  Các cuộc bầu cử cho các chức vụ dân cử ở địa phương 
hoặc tiểu bang phải công bằng, minh bạch và cạnh tranh.

(c)  Chi phí tranh cử ngày càng tăng có thể buộc các ứng cử 
viên phải dựa vào những khoản đóng góp lớn từ các nhà tài 
trợ giàu có và các nhóm lợi ích đặc biệt, điều này có thể khiến 
các nhà tài trợ giàu có và các nhóm lợi ích đặc biệt đó có ảnh 
hưởng không cân xứng đến các quyết định của chính phủ.

(d)  Ảnh hưởng không cân xứng như vậy có thể làm suy yếu 
lòng tin của công chúng rằng các quan chức nhà nước đang 
thực hiện nhiệm vụ của họ một cách công bằng và rằng chính 
phủ đang phục vụ nhu cầu và đáp ứng nguyện vọng của tất cả 
công dân một cách bình đẳng, bất kể giàu nghèo của họ.

(e)  Các nhóm lợi ích đặc biệt đóng góp nhiều hơn cho 
những người đương nhiệm so với những người thách thức 
vì họ tìm cách tiếp cận các quan chức được bầu, và những 
đóng góp này chiếm một phần lớn lợi thế tài chính của 
người đương nhiệm, như đã được xác nhận bởi các nghiên 
cứu như những nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Chính 
trị năm 2014 và Tạp chí Nghiên cứu Chính trị năm 2016.

(f )  Các chương trình bầu cử do người dân tài trợ, trong đó 
các ứng cử viên đủ điều kiện có thể nhận được tiền công 
quỹ để liên lạc với cử tri thay vì chỉ dựa vào các nhà tài trợ 
tư nhân, hiện đang hoạt động tại năm thành phố tự trị ở 
California, cũng như nhiều khu vực pháp lý địa phương và 
tiểu bang khác.

(g)  Các chương trình bầu cử do người dân tài trợ khuyến 
khích cạnh tranh bằng cách giảm bớt lợi thế tài chính của 
người đương nhiệm và tạo điều kiện cho công dân từ mọi 
tầng lớp xã hội, không chỉ những người có quan hệ với các 
nhà tài trợ giàu có hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt, tham gia 
tranh cử, như đã được khẳng định bởi các nghiên cứu như 
những nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chính trị và 
Chính sách Tiểu bang Hàng quý năm 2008, và bởi Viện Tài 
chính Chiến dịch năm 2015, Viện Quốc gia về Tiền bạc trong 
Chính trị Tiểu bang năm 2016, và tạp chí Chính trị và Chính 
sách Tiểu bang Hàng quý năm 2022.

(h)  Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu 
có và các nhóm lợi ích đặc biệt, các chương trình bầu cử do 
người dân tài trợ sẽ ngăn chặn các hành vi sai trái, bảo vệ 
chống lại tham nhũng hoặc nguy cơ tham nhũng, và bảo vệ 
tính liêm chính chính trị của các thể chế chính phủ.

(i)  Trong vụ Johnson v. Bradley (1992) 4 Cal.4th 389, Tòa 
án Tối cao California đã nhấn mạnh nhận xét của Tòa Phúc 
thẩm rằng “rõ ràng là tiền công quỹ làm giảm chứ không 
làm tăng áp lực gây quỹ đối với những người tranh cử vào 
chức vụ công và do đó làm giảm ảnh hưởng không đáng có 
của các nhóm lợi ích đặc biệt.”
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(g)  Các đạo luật, điều lệ, sắc lệnh và nghị quyết về tài trợ công 
không được phân biệt đối xử dựa trên đảng phái hoặc theo 
việc ứng cử viên là người thách thức hay người đương nhiệm.

(h)  Ủy ban không chịu trách nhiệm quản lý hoặc thực thi hệ 
thống tài trợ công cho các ứng cử viên do cơ quan chính quyền 
địa phương thiết lập.

(i)  Các tiểu mục (e), (f ) và (h) của phần này có thể được sửa đổi 
theo điều luật theo tiểu mục (a) của Mục 81012. Các tiểu mục 
còn lại của phần này chỉ có thể được sửa đổi bằng một điều 
luật tuân thủ tiểu mục (b) của Mục 81012.

MỤC 4.1.  Mục 85320 của Bộ luật Chính phủ được sửa đổi 
như sau:

85320.  (a) Chính phủ nước ngoài, chủ thể nước ngoài hoặc 
công dân nước ngoài không được trực tiếp hoặc thông qua 
bất kỳ người nào khác đóng góp, chi tiêu hoặc chi tiêu độc 
lập liên quan đến việc đủ điều kiện, ủng hộ hoặc phản đối 
bất kỳ dự luật lá phiếu nào của tiểu bang hoặc địa phương 
hoặc liên quan đến việc bầu cử ứng cử viên vào chức vụ của 
tiểu bang hoặc địa phương.

(b)  Cá nhân hoặc ủy ban nào không được phép yêu cầu 
hoặc chấp nhận đóng góp từ chính phủ nước ngoài, chủ thể 
nước ngoài hoặc công dân nước ngoài liên quan đến việc 
đủ điều kiện, ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ dự luật lá phiếu 
nào của tiểu bang hoặc địa phương, hoặc liên quan đến 
việc bầu cử ứng cử viên vào chức vụ cấp tiểu bang hoặc địa 
phương.

(c)  Vì mục đích của phần này, các thuật ngữ sau đây có ý 
nghĩa như sau:

(1)  (A) “Công dân nước ngoài” có nghĩa là người không phải 
là công dân Hoa Kỳ và không phải là thường trú nhân được 
nhập cảnh hợp pháp.

(B)  Thuật ngữ “công dân nước ngoài” không bao gồm người 
đã được cấp hoãn trục xuất và thời hạn hoãn trục xuất của 
họ chưa hết hạn theo chương trình Hoãn Trục xuất đối với 
Người nhập cư Trẻ em (DACA) của liên bang, như được mô 
tả trong hướng dẫn do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ban hành.

(2)  “Chủ thể nước ngoài” bao gồm bất kỳ trường hợp nào 
sau đây:

(A)  Một đảng chính trị nước ngoài.

(B)  Một người ở ngoài Hoa Kỳ, trừ khi một trong hai điều 
sau đây được chứng minh:

(i)  Người này là một cá nhân và là công dân Hoa Kỳ.

(ii)  Đó không phải là một cá nhân và được thành lập theo 
luật của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ tiểu bang hoặc địa phương 
nào khác thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ, và có trụ sở chính 
tại Hoa Kỳ.

(C)  Một công ty hợp danh, hiệp hội, tập đoàn, tổ chức hoặc 
sự kết hợp khác của các cá nhân được thành lập theo luật 
của hoặc có trụ sở chính tại một quốc gia nước ngoài.

(1)  “Nguồn kinh phí khả dụng cho ứng cử viên” có nghĩa là giới 
hạn chi tiêu của ứng cử viên hoặc tổng số tiền đóng góp và quỹ 
công mà ủy ban do ứng cử viên kiểm soát cho chức vụ dân cử 
nhận được, tùy theo số nào nhỏ hơn.

(2)  “Giới hạn chi tiêu” có nghĩa là các giới hạn chi tiêu tự 
nguyện được thiết lập bởi luật, sắc lệnh hoặc điều lệ mà các 
ứng cử viên đủ điều kiện, tự nguyện tham gia phải tuân thủ để 
nhận được kinh phí công.

(3)  “Chi tiêu độc lập chống lại” có nghĩa là tổng số tiền chi tiêu 
hoặc phí tổn phát sinh bởi bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân 
nào nhằm mục đích chi tiêu độc lập để phản đối một ứng cử 
viên cụ thể.

(4)  “Chi phí chi tiêu độc lập để ủng hộ” có nghĩa là tổng số tiền 
chi tiêu hoặc phí tổn phát sinh bởi bất kỳ cá nhân hoặc nhóm 
cá nhân nào nhằm mục đích chi tiêu độc lập để ủng hộ một 
ứng cử viên cụ thể.

(5)  “Quỹ hỗ trợ ròng” nghĩa là tổng số tiền hiện có của ứng cử 
viên, cộng với các khoản chi tiêu độc lập để ủng hộ ứng cử viên 
đó, trừ đi các khoản chi tiêu độc lập chống lại ứng cử viên đó.

(6)  “Quỹ công” có nghĩa là bất kỳ khoản tiền nào được cung 
cấp cho ứng cử viên bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc 
địa phương với mục đích tranh cử vào chức vụ dân cử.

(7)  (A)  “Tiêu chí nghiêm ngặt” có nghĩa là các yêu cầu được 
quy định trong luật, sắc lệnh hoặc điều lệ mà các ứng viên 
phải đáp ứng để nhận được kinh phí công. Các tiêu chí này yêu 
cầu các ứng cử viên phải chứng minh được sự ủng hộ rộng rãi 
trong khu vực bầu cử của họ, chẳng hạn như yêu cầu các ứng 
cử viên nhận được các khoản đóng góp nhỏ hoặc phiếu bầu từ 
một số lượng nhất định cư dân đủ tuổi đi bầu.

(B)  (i)  Nếu một đạo luật, sắc lệnh hoặc điều lệ yêu cầu một 
số lượng tối thiểu các cá nhân đóng góp số tiền nhỏ theo tiểu 
đoạn (A), thì khoản đóng góp lớn nhất mà đạo luật, sắc lệnh 
hoặc điều lệ có thể yêu cầu để người đóng góp được tính là 
mười đô la ($10).

(ii)  Đối với mục đích của tiểu đoạn này, một đạo luật, sắc lệnh 
hoặc điều lệ có thể cho phép khoản đóng góp lớn hơn số tiền 
đóng góp nhỏ được yêu cầu theo tiểu đoạn (A) được tính là 
khoản đóng góp bằng với số tiền đóng góp nhỏ được yêu cầu 
theo tiểu đoạn (A).

(C)  “Tiêu chí nghiêm ngặt” không bao gồm các yêu cầu rằng 
ứng viên phải nhận được một số lượng chữ ký nhất định hoặc 
gây quỹ một tổng số tiền nhất định vượt quá mười đô la ($10) 
cho mỗi người đóng góp.

(f)  (1)  Luật, sắc lệnh hoặc điều lệ có thể tăng giới hạn chi tiêu 
cho mỗi ứng cử viên đủ điều kiện và tự nguyện tham gia.

(2)  Mức giới hạn tăng thêm theo quy định tại khoản này 
không được vượt quá số tiền bằng tổng số tiền hỗ trợ ròng cao 
nhất của bất kỳ ứng cử viên nào khác cho cùng chức vụ, cộng 
với tổng số tiền chi tiêu độc lập chống lại ứng cử viên đủ điều 
kiện, tự nguyện tham gia, trừ đi tổng số tiền chi tiêu độc lập để 
hỗ trợ ứng cử viên đủ điều kiện, tự nguyện tham gia.
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kiện là viên chức bị bãi nhiệm trong cuộc bầu cử sẽ không được 
bổ nhiệm vào vị trí còn trống đó.

Thứ hai—Mục 17 của Điều II được sửa đổi như sau:

MỤC 17.  Nếu việc bãi nhiệm Thống đốc hoặc Tổng Thư 
ký Tiểu bang được khởi xướng thì nhiệm vụ bãi nhiệm của 
chức vụ đó sẽ do Phó Thống đốc Tổng thư ký Tiểu bang hoặc 
Kiểm soát viên thực hiện. Nếu việc bãi nhiệm Thống đốc và 
Tổng Thư ký Tiểu bang được tiến hành cùng lúc, thì nhiệm vụ 
bãi nhiệm của cả hai chức vụ sẽ do Kiểm soát viên thực hiện.

Thứ ba—Mục 10 của Điều V được sửa đổi như sau:

MỤC 10.  (a)  Phó Thống đốc sẽ trở thành Thống đốc khi 
chức vụ Thống đốc bị bỏ trống.

(b)  Bất kể quy định của tiểu mục (c) của Mục 15 thuộc Điều 
II, nếu Thống đốc bị bãi nhiệm, Phó Thống đốc sẽ trở thành 
Thống đốc cho phần còn lại của nhiệm kỳ chưa hết hạn. Nếu 
Thống đốc bị bãi nhiệm trước khi kết thúc thời hạn đề cử cho 
cuộc bầu cử toàn tiểu bang tiếp theo trong hai năm đầu nhiệm 
kỳ, một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được triệu tập để thay thế 
Thống đốc và sẽ được hợp nhất với cuộc bầu cử sơ bộ toàn tiểu 
bang và, nếu cần, với cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang tiếp 
theo. Nếu một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu trong 
cuộc bầu cử đặc biệt được hợp nhất với cuộc bầu cử sơ bộ toàn 
tiểu bang, ứng cử viên đó sẽ trở thành Thống đốc cho phần còn 
lại của nhiệm kỳ chưa hết hạn. Nếu không có ứng cử viên nào 
nhận được đa số phiếu bầu, hai người có số phiếu cao nhất sẽ 
tranh cử trong một cuộc bầu cử đặc biệt được kết hợp với cuộc 
tổng tuyển cử toàn tiểu bang sau đó, và người thắng cử trong 
cuộc bầu cử đó sẽ trở thành Thống đốc cho phần còn lại của 
nhiệm kỳ chưa hết hạn.

(c)  Phó Thống đốc sẽ giữ chức Thống đốc trong thời gian 
Thống đốc bị luận tội, vắng mặt khỏi tiểu bang, hoặc trong 
trường hợp không thể thực hiện nhiệm vụ tạm thời khác, 
hoặc Thống đốc đắc cử không nhậm chức.

(d)  Cơ quan lập pháp sẽ quy định thứ tự ưu tiên sau Phó 
Thống đốc để kế nhiệm chức vụ Thống đốc và để tạm thời 
thực hiện các chức năng của Thống đốc.

(e)  Tòa án Tối cao có thẩm quyền duy nhất để quyết định tất 
cả các vấn đề phát sinh theo điều khoản này.

(f )  Quyền nêu ra các vấn đề về vị trí còn trống hoặc tình 
trạng không đủ năng lực tạm thời chỉ thuộc về một cơ quan 
được quy định trong luật.

DỰ LUẬT 37
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ luật Sức khỏe 
và An toàn; do đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều 
khoản mới.

(D)  Một công ty con trong nước của một tập đoàn nước 
ngoài nếu quyết định góp vốn hoặc chi tiêu vốn được đưa 
ra bởi một viên chức, giám đốc hoặc nhân viên quản lý của 
tập đoàn nước ngoài đó, người không phải là công dân 
Hoa Kỳ hoặc không phải là thường trú nhân hợp pháp tại 
Hoa Kỳ.

(d)  Mục này không cấm bất kỳ khoản đóng góp, chi tiêu 
hoặc chi tiêu độc lập nào do thường trú nhân hợp pháp 
thực hiện.

(e)  (1)  Bất kỳ người nào vi phạm phần này sẽ bị coi là phạm 
tội nhẹ và bị phạt một khoản tiền bằng số tiền đã đóng góp 
hoặc chi tiêu. tội nhẹ.

(2)  Ngoài các hình phạt khác, người nào vi phạm điều khoản 
này sẽ bị phạt tiền với số tiền ít nhất bằng số tiền đã đóng góp 
hoặc chi tiêu, nhưng không vượt quá ba lần số tiền đã đóng 
góp hoặc chi tiêu.

DỰ LUẬT 5
Bản sửa đổi này được đề xuất bởi Tu chính án Hiến pháp 
Thượng viện số 1 của Phiên họp Thường kỳ 2023–2024 
(Nghị quyết Chương 204, Điều Luật năm 2024) sửa đổi rõ 
ràng Hiến pháp California bằng cách sửa đổi các điều khoản 
của nó; do đó, các điều khoản hiện hành được đề xuất xóa 
bỏ được in bằng chữ bị gạch ngang và các điều khoản mới 
được đề xuất thêm vào được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra 
rằng chúng là các điều khoản mới.

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU II VÀ ĐIỀU V
Thứ nhất—Mục 15 của Điều II được sửa đổi như sau:

MỤC 15.  (a) Thống đốc sẽ triệu tập cuộc bầu cử để xác 
định xem có nên bãi nhiệm một viên chức hay không và, 
nếu thích hợp, bầu người kế nhiệm và cuộc bầu cử này sẽ 
được tổ chức không sớm hơn 60 ngày và không muộn hơn 
80 ngày kể từ ngày chứng nhận đủ chữ ký.

(b)  Cuộc bầu cử bãi nhiệm có thể được tiến hành trong 
vòng 180 ngày kể từ ngày chứng nhận đủ chữ ký để cuộc 
bầu cử đó có thể được hợp nhất với cuộc bầu cử định kỳ 
tiếp theo diễn ra toàn bộ hoặc một phần trong cùng khu 
vực pháp lý nơi diễn ra cuộc bầu cử bãi nhiệm, nếu số cử 
tri đủ điều kiện bỏ phiếu tại cuộc bầu cử định kỳ tiếp theo 
đó bằng ít nhất 50 phần trăm tổng số cử tri đủ điều kiện bỏ 
phiếu tại cuộc bầu cử bãi nhiệm.

(c)  Nếu đa số phiếu bầu là bãi nhiệm thì viên chức đó sẽ 
bị bãi nhiệm và, nếu có ứng cử viên, ứng cử viên nào nhận 
được nhiều phiếu nhất sẽ là người kế nhiệm. Viên chức đó 
không được là ứng cử viên, cũng không được có bất kỳ ứng 
cử viên nào cho chức vụ được bổ nhiệm theo tiểu mục (d) 
của Mục 16 thuộc Điều VI. và chức vụ đó sẽ bị bỏ trống. Vị trí 
còn trống sẽ được lấp đầy theo Hiến pháp và luật định, với điều 
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cho các khoản thế chấp nhà ở, hoặc bất kỳ công ty nắm giữ 
nào của các tổ chức nêu trên, đáp ứng các yêu cầu được quy 
định tại Mục 51515.03 và mà cơ quan đã ký hợp đồng để khởi 
tạo hoặc quản lý các khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung 
lưu được ủy quyền theo chương này.

(8)  “Khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu” có 
nghĩa là khoản vay được thực hiện theo chương này.

(9)  “Tùy chọn” có nghĩa là tùy chọn dành cho nhà thầu đủ điều 
kiện nhằm khuyến khích việc xây dựng nhà ở đơn gia đình mới 
được quy định tại Mục 51515.02.

(10)  “Chương trình” ở đây có nghĩa là Chương trình Cho vay 
Mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu.

(11)  “Nhà mới đủ điều kiện” có nghĩa là nhà ở một gia đình 
đáp ứng các yêu cầu được quy định tại tiểu mục (b) của Mục 
51515.01, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngôi nhà được 
xây dựng theo tùy chọn nhà thầu đủ điều kiện được quy định 
tại Mục 51515.02.

(12)  “Khoản vay thế chấp thứ cấp” có nghĩa là khoản vay thế 
chấp, chứng thư tín thác hoặc công cụ bảo đảm khác đối với 
một ngôi nhà mới đủ điều kiện, dùng để bảo đảm khoản vay 
mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu.

(13)  “Nhà ở đơn lập” bao gồm nhà riêng, nhà liền kề hoặc nhà 
dãy, kể cả khu đất mà nó tọa lạc, hoặc căn hộ chung cư, nhà 
lắp ghép hoặc các đơn vị nhà ở khác, được thiết kế để một hộ 
gia đình sinh sống.

51515.01.  Người vay và điều kiện mua nhà mới đủ điều kiện

(a)  Điều kiện vay vốn mua nhà dành cho người thuộc tầng lớp 
trung lưu.

(1)  Để đủ điều kiện vay vốn mua nhà dành cho tầng lớp trung 
lưu theo chương trình này, người nộp đơn phải đáp ứng tất cả 
các yêu cầu sau:

(A)  Yêu cầu cư trú tại California. Người nộp đơn phải là cư dân 
của tiểu bang California ít nhất một năm trước thời điểm nộp 
đơn.

(B)  Nhà ở chính do chủ sở hữu tự ở. Người nộp đơn phải đồng 
ý sinh sống tại ngôi nhà mới đủ điều kiện đó như là nơi cư trú 
chính của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục.

(C)  Yêu cầu về thu nhập. Người nộp đơn phải có thu nhập gia 
đình không vượt quá 200 phần trăm thu nhập trung vị của một 
gia đình cùng quy mô trong quận hoặc khu vực thống kê đô 
thị nơi ngôi nhà mới đủ điều kiện tọa lạc, được điều chỉnh theo 
quy mô gia đình bởi cơ quan.

(D)  Yêu cầu về khoản trả trước. Người nộp đơn phải đồng ý 
trả ít nhất 3 phần trăm giá mua nhà mới đủ điều kiện từ một 
nguồn khác ngoài tiền trợ cấp hoặc tiền vay.

(2)  Người nộp đơn phải cung cấp cho cơ quan mọi thông tin, 
theo mẫu do cơ quan quy định, để cơ quan có thể xác định 
người nộp đơn có đủ điều kiện theo chương này hay không.

(b)  Điều kiện của nhà mới đủ tiêu chuẩn.

(1)  Một ngôi nhà mới đạt tiêu chuẩn sẽ thuộc một trong 
những trường hợp sau:

(A)  Một ngôi nhà mới xây, nhà phố, nhà liền kề, căn hộ chung 
cư hoặc nhà lắp ghép mà người vay là người mua đầu tiên.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1.  Tiêu đề.

Dự luật này sẽ được gọi là “Đạo luật về quyền sở hữu nhà ở 
cho tầng lớp trung lưu và xây dựng nhà ở cho gia đình tại 
California năm 2026”.

MỤC 2.  Chương 11.5 (bắt đầu từ Mục 51515) được thêm 
vào Phần 3 của Phân 31 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, 
như sau:

Chương  11.5. Đ ạo luật về quyền sở hữu nhà ở cho tầng lớp trung lưu 
và xây dựng nhà ở cho gia đình tại California năm 2026

51515.  (a)  Cơ quan Tài chính Nhà ở California sẽ quản lý và 
thực hiện Đạo luật Sở hữu Nhà ở cho Tầng lớp Trung lưu và Xây 
dựng Nhà ở cho Gia đình năm 2026 nhằm mục đích:

(1)  Thiết lập các khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung lưu để 
việc tài trợ mua nhà trở nên dễ dàng hơn đối với việc mua một 
ngôi nhà đơn gia đình mới xây dựng, mà không tốn chi phí cho 
người đóng thuế.

(2)  Đẩy nhanh và khuyến khích xây dựng nhà ở đơn lập mới 
để tạo cơ hội sở hữu nhà cho các gia đình trung lưu và giải 
quyết tình trạng thiếu nhà ở đơn lập tại California.

(3)  Bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi cho vay không 
công bằng.

(4)  Tạo cơ hội đầu tư tác động xã hội bằng cách thúc đẩy 
việc mua trái phiếu lãi suất thấp để hỗ trợ các khoản vay mua 
nhà cho tầng lớp trung lưu với lãi suất dưới mức thị trường 
nhằm thúc đẩy mục tiêu sở hữu nhà ở tại California, cũng như 
khuyến khích các khoản cho vay và đầu tư cộng đồng đủ điều 
kiện nhận tín dụng theo Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng.

(b)  Vì mục đích của chương này:

(1)  “Đạo luật” ở đây có nghĩa là Đạo luật về Quyền sở hữu nhà 
ở cho tầng lớp trung lưu và Xây dựng nhà ở cho gia đình tại 
California năm 2026.

(2)  “Cơ quan” ở đây có nghĩa là Cơ quan Tài chính Nhà ở 
California.

(3)  “Người nộp đơn” là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào 
nộp đơn xin vay vốn mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu.

(4)  “Trái phiếu” có nghĩa là trái phiếu doanh thu, tín phiếu, bao 
gồm tín phiếu dự kiến phát hành trái phiếu và tín phiếu cho 
vay xây dựng, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ tạm thời hoặc 
các chứng chỉ khác, hoặc bằng chứng khác về nợ tài chính do 
cơ quan phát hành theo Mục 51515.06.

(5)  “Người vay” có nghĩa là người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu 
được thiết lập trong tiểu mục (a) của Mục 51515.01 và bất kỳ 
yêu cầu nào khác về tính đủ điều kiện do cơ quan thiết lập và đã 
nhận được khoản vay sở hữu nhà dành cho tầng lớp trung lưu.

(6)  “Nhà xây dựng” có nghĩa là một nhà phát triển nhà ở tham 
gia vào lựa chọn nhà xây dựng đủ điều kiện được quy định tại 
Mục 51515.02.

(7)  “Bên cho vay” có nghĩa là ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, 
công ty tín thác, ngân hàng tiết kiệm, hiệp hội ngân hàng quốc 
gia, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, hiệp hội xây dựng và cho 
vay, ngân hàng thế chấp, hoặc tổ chức tài chính hoặc cơ quan 
chính phủ khác thường cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ tài chính 
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Mục 7000) thuộc Phân 3 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề 
nghiệp.

(d)  Các biện pháp khắc phục và hình phạt đối với các vi phạm 
luật lao động theo phần này sẽ được đánh giá và phân bổ theo 
tiểu mục (m) của Mục 2699 của Bộ luật Lao động.

(e)  Mục này không được hiểu là hạn chế việc mua nhà mới đủ 
điều kiện được xây dựng theo tùy chọn này của những người 
mua nhà không tham gia chương trình.

(f)  Nếu một nhà xây dựng bán một ngôi nhà mới đủ điều kiện 
được xây dựng theo phần này với giá cao hơn 25 phần trăm so 
với giá bán tối đa được quy định tại đoạn (2) của tiểu mục (b) 
của Mục 51515.01, thì tiểu đoạn (B) của đoạn (1) và đoạn (2) 
của tiểu mục (e) của Mục 51515.04 sẽ không áp dụng cho ngôi 
nhà đó.

51515.03.  Điều kiện của người cho vay

(a)  Cơ quan này có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều tổ 
chức cho vay để khởi tạo hoặc quản lý các khoản vay mua nhà 
dành cho tầng lớp trung lưu được ủy quyền theo chương này.

(b)  Cơ quan này sẽ đánh giá xem liệu chương trình, phù hợp 
với mục đích của nó, có thể được thực hiện theo cách đáp ứng 
các tiêu chí cho các hoạt động đủ điều kiện để được xem xét đối 
với các bên cho vay thuộc phạm vi Đạo luật Tái đầu tư Cộng 
đồng liên bang (12 U.S.C. Mục 2901 trở đi) hay không, và nếu 
có, thì sẽ thực hiện chương trình theo cách đó.

51515.04.  Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm 
giải trình và tính minh bạch

(a)  Bảo vệ người tiêu dùng. Cơ quan này sẽ thiết lập các yêu 
cầu bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho các tổ chức cho vay 
mà cơ quan này ký hợp đồng để cung cấp các khoản vay mua 
nhà cho tầng lớp trung lưu, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
tất cả các điều sau đây:

(1)  Giới hạn phí cho vay liên quan đến việc cấp các khoản vay 
mua nhà cho tầng lớp trung lưu.

(2)  Cấm áp dụng phí phạt khi thanh toán sớm.

(3)  Yêu cầu các khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung 
lưu phải là các khoản vay thế chấp lãi suất cố định.

(b)  Xác minh tín dụng bổ sung. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà 
điểm tín dụng của người nộp đơn không đủ điều kiện để được 
cấp tín dụng hoặc hưởng các điều khoản ưu đãi nhất theo 
chương trình này, bên cho vay sẽ cho phép người nộp đơn tự 
nguyện nộp các hồ sơ tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng, 
phiếu lương, tài sản cá nhân có thể xác minh và lịch sử thanh 
toán tiền thuê nhà, và sử dụng và đánh giá các hồ sơ đó bằng 
phương pháp thẩm định dòng tiền nhằm mục đích giúp người 
nộp đơn đủ điều kiện được cấp tín dụng hoặc hưởng các điều 
khoản ưu đãi hơn theo chương trình. Bằng việc tự nguyện nộp 
hồ sơ tài chính, người nộp đơn đồng ý cho phép sử dụng các hồ 
sơ đó để thẩm định dòng tiền cho mục đích của chương trình.

(c)  Đại diện và bảo vệ quyền lợi người mua nhà. Người nộp 
đơn phải thuê một đại lý hoặc môi giới bất động sản được cấp 
phép tại California, theo định nghĩa tại Mục 10018.06 của Bộ 
luật Kinh doanh và Nghề nghiệp, do người nộp đơn lựa chọn, 

(B)  Căn hộ chung cư hoặc đơn vị nhà ở khác trong một tòa 
nhà ban đầu không phải là công trình nhà ở, sau đó được cải 
tạo hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà ở, trong đó 
người vay là người mua đầu tiên.

(2)  Giá bán tối đa cho một căn nhà mới đủ điều kiện không 
được vượt quá 125 phần trăm giới hạn cho vay phù hợp đối 
với bất động sản một đơn vị trong quận nơi căn nhà mới đủ 
điều kiện đó tọa lạc, như được nêu trong báo cáo giới hạn cho 
vay phù hợp hàng năm do Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang 
hoặc cơ quan kế nhiệm công bố theo Mục 4542 của Tiêu đề 12 
Bộ luật Hoa Kỳ.

(3)  Mục này không được hiểu là hạn chế việc bán nhà mới đủ 
điều kiện cho những người mua nhà không tham gia chương 
trình.

(4)  Một ngôi nhà mới đủ điều kiện sẽ không được coi là "công 
trình công cộng" theo mục đích của Chương 1 (bắt đầu từ Mục 
1720) của Phần 7 thuộc Phân 2 của Bộ luật Lao động.

51515.02.  Tùy chọn nhà xây dựng đủ điều kiện

(a)  Nhà phát triển nhà ở có thể tự nguyện lựa chọn phương án 
này bằng cách xác nhận với cơ quan rằng việc xây dựng một 
hoặc nhiều ngôi nhà mới sẽ đáp ứng các yêu cầu được quy 
định tại tiểu mục (b) của Mục 51515.01. Cơ quan sẽ ban hành 
thư xác nhận tình trạng tham gia trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày nhận được chứng nhận được nộp theo tiểu mục này. Thư 
này có thể được các nhà thầu xây dựng, người mua tiềm năng 
và các tổ chức cho vay xây dựng sử dụng cho mục đích tiếp thị 
và tài trợ cho bất kỳ ngôi nhà mới đủ điều kiện nào, tuân theo 
các yêu cầu trong chương này.

(b)  Các nhà thầu tham gia phải:

(1)  Phải tuân theo các quy định về lao động và thực thi trong 
các đoạn (2), (3), nếu các điều kiện về dự án và nghề xây dựng 
được quy định trong đoạn đó được đáp ứng, (4) và (5) của tiểu 
mục (d) của Mục 21080.66 của Bộ luật Tài nguyên Công cộng.

(2)  Chịu trách nhiệm cho tất cả các vi phạm đoạn (1) của tiểu 
mục (c) do các nhà thầu và nhà thầu phụ của chủ đầu tư thực 
hiện. Ủy ban hợp tác lao động-quản lý chung được thành lập 
theo Đạo luật Hợp tác Lao động-Quản lý liên bang năm 1978 
(29 U.S.C. Mục 175a) có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền 
về hành vi vi phạm đoạn này.

(c)  Ủy ban hợp tác lao động - quản lý chung được thành lập 
theo Đạo luật Hợp tác Lao động - Quản lý liên bang năm 1978 
(29 U.S.C. Mục 175a) có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền 
chống lại nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của chủ đầu tư ở bất kỳ 
cấp nào thay mặt cho công nhân xây dựng do nhà thầu hoặc 
nhà thầu phụ đó thuê để thực thi bất kỳ điều nào sau đây:

(1)  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo Phân 1 (bắt đầu 
từ Mục 100) và Phân 6 (bắt đầu từ Mục 13000) của Bộ luật Bảo 
hiểm Thất nghiệp.

(2)  Việc không đảm bảo thanh toán bảo hiểm bồi thường 
tai nạn lao động theo quy định tại Chương 4 (bắt đầu từ Mục 
3700) của Phần 1, Phân 4 của Bộ luật Lao động.

(3)  Vi phạm quy định về việc không duy trì giấy phép nhà thầu 
hợp lệ của tiểu bang theo yêu cầu của Chương 9 (bắt đầu từ 
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Tiêu đề 7 Phần 2 Phân 2 của Bộ luật Dân sự, thì nhà thầu xây 
dựng có thể đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện. Tòa án, theo quyền 
hạn của mình, có thể phán quyết cho bên thắng kiện trong đơn 
kiến nghị đó được bồi thường phí luật sư và chi phí phát sinh khi 
khởi kiện hoặc phản đối đơn kiến nghị đó.

(v)  Thông báo cho người mua nhà. Nhà xây dựng của căn 
nhà mới đủ điều kiện phải thông báo bằng văn bản, theo mẫu 
được cơ quan phê duyệt, cho mỗi người mua nhà, trước khi 
hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, rằng căn nhà 
mới đủ điều kiện đó thuộc phạm vi điều khoản này.

(C)  Tiểu đoạn (B) sẽ không áp dụng cho các ngôi nhà mới đủ 
điều kiện thuộc tiểu mục (f) của Mục 51515.02.

(2)  Bất kể quy định của bất kỳ luật nào khác, trong bất kỳ vụ 
kiện nào do chủ nhà hoặc nhóm chủ nhà khởi kiện yêu cầu bồi 
thường theo các thủ tục được quy định trong Chương 4 (bắt 
đầu từ Mục 910) và Chương 5 (bắt đầu từ Mục 941) của Tiêu đề 
7 Phần 2 Phân 2 của Bộ luật Dân sự hoặc các thủ tục được quy 
định trong tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của phần này liên quan 
đến một ngôi nhà mới đủ điều kiện, phí thù lao theo tỷ lệ phần 
trăm tối đa cho luật sư sẽ không vượt quá 30 phần trăm tổng 
số tiền thu được thông qua dàn xếp, hòa giải, trọng tài, tham 
khảo tư pháp hoặc phán quyết, trừ khi tòa án chấp thuận mức 
phí cao hơn dựa trên kết quả đạt được, rủi ro mà luật sư gánh 
chịu, bất kỳ thỏa thuận nào giữa luật sư và khách hàng, độ 
phức tạp của vụ kiện và kỹ năng mà luật sư thể hiện. Phí thù 
lao theo tỷ lệ phần trăm của luật sư sẽ chỉ được thanh toán từ 
số tiền dàn xếp, trọng tài, hòa giải, tham khảo ý kiến tòa án 
hoặc phán quyết của tòa án.

(f)  Người cho vay khi cung cấp khoản vay mua nhà cho tầng 
lớp trung lưu có thể tính phí khởi tạo khoản vay không quá 
0.5 phần trăm hoặc hai trăm chính mươi đô la ($290), tùy theo 
mức nào cao hơn. Cơ quan này có thể điều chỉnh số tiền hai 
trăm chín mươi đô la ($290) không quá một lần mỗi hai năm. 
Bên cho vay không được thu bất kỳ khoản phí vay nào khác trừ 
khi được cơ quan quản lý cho phép.

(g)  Mục 2924.13 của Bộ luật Dân sự sẽ không áp dụng cho bất 
kỳ khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu nào được 
thực hiện theo chương này.

51515.05.  Yêu cầu chương trình

(a)  Cơ quan này phải triển khai chương trình chậm nhất là 
một năm kể từ ngày luật này có hiệu lực. Cơ quan này sẽ có 
tất cả các quyền hạn được trao cho nó trong phần này để thực 
hiện và quản lý chương trình theo đúng chương này. Trong 
quá trình thực hiện chương này, cơ quan phải ban hành các 
quy tắc và quy định được hội đồng quản trị của cơ quan phê 
duyệt và phù hợp với chương này. Các chính sách, quy tắc và 
quy định được thông qua theo phần này sẽ không thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Chương 3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 
1, Phân 3, Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ.

(b)  Mỗi khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu 
phải được bảo đảm bằng thế chấp thứ cấp, chỉ được sử dụng 
để tài trợ một phần giá mua nhà mới đủ điều kiện và không 
được tài trợ quá 17 phần trăm giá mua nhà mới đủ điều kiện 
mà thông thường được chi trả bằng tiền đặt cọc của chủ nhà, 

để đảm bảo người mua nhà nhận được sự đại diện đầy đủ và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong suốt quá trình mua nhà.

(d)  Hoãn thanh toán do khó khăn. Người vay có thể yêu cầu 
tạm hoãn thanh toán lãi suất hàng tháng đối với khoản vay 
mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu theo các tiêu chí và điều 
khoản do cơ quan quy định.

(e)  Tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình trong xây dựng.

(1)  Nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đẩy nhanh quá trình giải 
quyết tranh chấp cho chủ nhà:

(A)  Tiêu đề 7 (bắt đầu từ Mục 895) của Phần 2 thuộc Phân 2 
của Bộ luật Dân sự sẽ áp dụng cho các nhà mới đủ điều kiện, 
trừ trường hợp được sửa đổi trong tiểu đoạn (B) đối với các nhà 
mới đủ điều kiện được xây dựng bởi một nhà xây dựng theo 
Mục 51515.02.

(B)  Các ngôi nhà mới đủ điều kiện được xây dựng bởi nhà thầu 
theo Mục 51515.02 sẽ tuân theo các thủ tục quyền sửa chữa 
sau đây:

(i)  Yêu cầu thông báo. Nếu bất kỳ người khiếu nại nào, dù là 
chủ nhà, nhóm chủ nhà hoặc hiệp hội, khởi xướng các thủ 
tục trước khi kiện tụng theo tiểu mục (a) Mục 910 của Bộ luật 
Dân sự, ngoài việc tuân thủ tất cả các yêu cầu trong khoản đó, 
thông báo bằng văn bản cần thiết phải xác định từng chủ nhà 
bằng địa chỉ hoặc mô tả khác đủ để thông báo cho nhà xây 
dựng về vị trí của từng căn nhà, phải xác định bản chất và vị trí 
của từng vi phạm bị cáo buộc trong mỗi căn nhà, và phải được 
ký bởi mỗi chủ nhà cáo buộc vi phạm.

(ii)  Tạo điều kiện cho giao tiếp cởi mở và minh bạch. Bất kể quy 
định ở Mục 913 của Bộ luật Dân sự, nhà thầu xây dựng có thể 
liên lạc trực tiếp với chủ nhà hoặc người khiếu nại trong bất kỳ 
giai đoạn nào của thủ tục trước khi khởi kiện được mô tả trong 
Chương 4 (bắt đầu từ Mục 910) của Tiêu đề 7 Phần 2 Phân 2 
của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, điều khoản này không nhằm 
mục đích sửa đổi Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp ở California của 
Hiệp hội Luật sư Tiểu bang California, bao gồm cả Quy tắc 4.2, 
trong đó cấm luật sư liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với người 
mà họ biết đang được luật sư khác đại diện trong vụ việc.

(iii)  Cho phép chủ nhà từ bỏ khiếu nại. Bất kể quy định ở Mục 
926 của Bộ luật Dân sự, nhà thầu xây dựng có thể được chủ 
nhà cho phép miễn trừ hoặc từ bỏ quyền yêu cầu đối với công 
việc sửa chữa theo quy định của Chương 4 (bắt đầu từ Mục 
910) của Tiêu đề 7, Phần 2, Phân 2 của Bộ luật Dân sự, với điều 
kiện nhà thầu đã hoàn thành việc sửa chữa với sự cẩn trọng tối 
đa và chủ nhà hài lòng với những sửa chữa đó. Chủ nhà có thể 
tự nguyện ký vào văn bản từ bỏ mọi khiếu nại chỉ liên quan đến 
các khiếm khuyết đã được sửa chữa. Việc miễn trừ trách nhiệm 
đó phải được lập thành văn bản, được thực hiện một cách có 
hiểu biết và tự nguyện, và sẽ không bao gồm bất kỳ khiếm 
khuyết hoặc khiếu nại nào không được giải quyết bằng việc 
sửa chữa.

(iv)  Khuyến khích giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Nếu tòa 
án chấp thuận yêu cầu tạm dừng theo tiểu mục (b) Mục  930 
của Bộ luật Dân sự và sau 120 ngày, người yêu cầu không thực 
hiện hành động tích cực nào trong phạm vi kiểm soát của mình 
để tuân thủ các yêu cầu của Chương 4 (bắt đầu từ Mục 910) của 
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và để thanh toán lãi suất cho các trái phiếu này, thiết lập các 
khoản dự trữ để bảo đảm trái phiếu và thanh toán các chi phí 
khác của cơ quan liên quan đến, và cần thiết hoặc thuận tiện 
cho, việc phát hành trái phiếu, bao gồm chi phí tăng cường 
tín dụng hoặc thanh khoản, với điều kiện mệnh giá của bất kỳ 
trái phiếu nào được phát hành và bán theo chương này không 
được vượt quá hai mươi lăm tỷ đô la ($25,000,000,000), không 
bao gồm số tiền của bất kỳ trái phiếu hoàn trả nào được phát 
hành theo đoạn (2).

(2)  Phát hành và bán trái phiếu để chuộc lại, hoàn trả, hủy bỏ, 
tái cấu trúc hoặc mua lại các trái phiếu đã phát hành trước đó 
theo chương này theo Phần 3 (bắt đầu từ Mục 50900).

(3)  Ký kết bất kỳ nghị quyết, hợp đồng hoặc văn bản nào khác 
quy định về trái phiếu với người được ủy thác.

(4)  Ký kết bất kỳ thỏa thuận nào về tăng cường tín dụng hoặc 
hỗ trợ thanh khoản.

(5)  Cam kết và cấp quyền cầm giữ, cũng như quyền lợi bảo 
đảm đối với tài sản thế chấp, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở các khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung lưu và các quyền 
của cơ quan theo đó, để bảo đảm các nghĩa vụ của cơ quan 
theo bất kỳ nghị quyết, hợp đồng hoặc tài liệu nào khác điều 
chỉnh các trái phiếu và thỏa thuận tăng cường tín dụng hoặc 
hỗ trợ thanh khoản. Việc thế chấp, cầm cố và đảm bảo quyền 
lợi này sẽ được điều chỉnh bởi Chương 5.5 (bắt đầu từ Mục 
5450) của Phân 6 thuộc Tiêu đề 1 của Bộ luật Chính phủ.

(6)  Cấp hoặc mua lại các khoản vay mua nhà dành cho tầng 
lớp trung lưu.

(7)  Thu hồi, hoặc yêu cầu thu hồi, các khoản thanh toán 
khoản vay và các khoản tiền khác đến hạn từ người vay theo 
chương trình vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu.

(8)  Thực thi, hoặc yêu cầu thực thi, các điều khoản của các 
khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu và các khoản 
thế chấp thứ cấp đối với người vay.

(9)  Chấp nhận mọi khoản tài trợ hoặc quyên góp vì lợi ích của 
chương trình.

(10)  Soạn thảo và thực hiện các hợp đồng và các văn bản 
khác, và làm tất cả những việc cần thiết, thuận tiện hoặc mong 
muốn liên quan đến trái phiếu, các khoản vay mua nhà cho 
tầng lớp trung lưu, các khoản vay thế chấp thứ cấp, hoặc để 
thực hiện các điều khoản của chương này.

(b)  Ngoài tuyên bố được yêu cầu theo Mục 51374, tất cả các trái 
phiếu được phát hành theo mục này phải có ghi rõ trên mặt trái 
phiếu dòng chữ sau: “Trái phiếu này sẽ không được coi là khoản 
nợ, nghĩa vụ hoặc cam kết về việc đảm bảo thanh toán của Tiểu 
bang California, ngoài cơ quan được ủy quyền, mà chỉ được 
thanh toán từ nguồn vốn được cung cấp cho mục đích này.”

MỤC 3.  Sửa đổi.

Đạo luật này sẽ được hiểu theo nghĩa rộng để đạt được 
các mục đích của nó. Các điều khoản theo luật định của 
đạo luật có thể được sửa đổi miễn là các sửa đổi phù hợp 
với mục đích xây dựng thêm nhà ở cho tầng lớp trung lưu 
ở California, bảo vệ những người vay mua nhà theo chương 

trong trường hợp người nộp đơn đóng góp không dưới 3 phần 
trăm giá mua nhà mới đủ điều kiện. Mỗi khoản vay mua nhà 
dành cho tầng lớp trung lưu được bảo đảm bằng khoản vay 
thế chấp thứ cấp sẽ có thứ tự ưu tiên thấp hơn so với khoản 
vay thế chấp chính tài trợ cho việc mua nhà mới đủ điều kiện. 
Cơ quan này sẽ ban hành các quy định liên quan đến chi phí 
hoàn tất giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cho 
phép người vay sử dụng khoản vay mua nhà dành cho tầng 
lớp trung lưu để thanh toán các chi phí liên quan đến việc mua 
trọn gói một ngôi nhà mới đủ điều kiện, với điều kiện cơ quan 
này xác định rằng quy định đó cân bằng lợi ích của người vay 
và nhà đầu tư trái phiếu.

(c)  Cơ quan này sẽ quy định các yêu cầu về thời gian cư trú 
đối với người vay và lãi suất, lịch trả nợ, khoản trả nợ gốc, 
điều khoản trả trước và các điều khoản thanh toán khác đối 
với các khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu theo 
các điều khoản mà cơ quan này xác định là thiết thực và có lợi 
cho người nộp đơn và ở mức cần thiết, trong phạm vi tối đa 
có thể, để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản khác đến hạn 
liên quan đến trái phiếu được phát hành theo chương này, bao 
gồm cả các khoản cần thiết để bù đắp tất cả các chi phí quản lý 
mà cơ quan này phải chịu theo chương này.

(d)  Cơ quan này sẽ thiết lập yêu cầu về giáo dục chủ sở hữu 
nhà đối với những người vay mà cơ quan xác định là sẽ được 
hưởng lợi từ việc giáo dục này, bao gồm cả những người mua 
nhà lần đầu, và sẽ thực hiện điều đó theo cách tiết kiệm chi phí 
nhất có thể, miễn là yêu cầu này có thể được đáp ứng trong 
thời hạn hoàn tất giao dịch.

(e)  Cơ quan này sẽ thiết lập các tiêu chí thẩm định cho các 
khoản vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu và có thể điều 
chỉnh các điều khoản và điều kiện đủ điều kiện của các khoản 
vay mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở hạn mức vay, điểm tín dụng tối thiểu hoặc 
việc xác minh tín dụng bổ sung được cho phép theo khoản (b) 
của Mục 51515.04, và tỷ lệ nợ trên thu nhập, để đáp ứng các 
tiêu chuẩn và yêu cầu liên bang do Fannie Mae, Freddie Mac 
hoặc Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang thiết lập, với điều kiện 
các tiêu chí đó phù hợp với các điều khoản và mục đích của 
chương này.

(f)  Cơ quan này có quyền tự quyết định về phương thức, thời 
điểm và phân bổ địa lý việc bán trái phiếu, bao gồm cả việc tiếp 
thị trái phiếu theo khu vực hay toàn tiểu bang, và phải thực 
hiện theo cách giảm thiểu chi phí lãi suất và khuyến khích sự 
tham gia rộng rãi của nhà đầu tư.

(g)  Cơ quan này phải tiến hành kiểm toán độc lập hàng năm 
đối với chương trình để đảm bảo rằng tiền thu được từ trái 
phiếu được sử dụng theo cách phù hợp với các yêu cầu của 
chương này và bất kỳ luật nào khác có thể áp dụng.

51515.06. Trái phiếu doanh thu

(a)  Chỉ chịu sự ràng buộc của chương này, ngoài bất kỳ quyền 
hạn nào khác được quy định trong phần này, cơ quan có thể:

(1)  Phát hành và bán trái phiếu của mình với mệnh giá mà cơ 
quan xác định là cần thiết cho mục đích tài trợ hoặc mua các 
khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung lưu theo chương trình 
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(a)  Nghiên cứu y khoa đang đứng trước ngưỡng cửa đạt 
được những đột phá mang tính cách mạng trong việc 
phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi một số bệnh nguy hiểm 
và gây suy nhược nhất cũng như các rối loạn sức khỏe khác 
ảnh hưởng đến nhiều người và người thân của họ mỗi ngày.

(b)  Các lĩnh vực nghiên cứu y học mới nổi về miễn dịch 
học và liệu pháp miễn dịch hứa hẹn những tiến bộ đột phá 
trong khoa học sức khỏe, nếu được đầu tư đầy đủ, sẽ dẫn 
đến sự bùng nổ về tiến bộ khoa học trong điều trị và phòng 
ngừa nhiều bệnh lý phổ biến gây tử vong và tàn tật cho 
người Mỹ mỗi năm.

(c)  Miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch khai thác hệ thống 
miễn dịch của chính cơ thể để nhận biết và ngăn chặn bệnh 
tật. Trong những năm gần đây, liệu pháp miễn dịch đã được 
chứng minh là một phương pháp điều trị hiệu quả trong 
việc chống lại các loại ung thư như ung thư hắc tố da, ung 
thư phổi, một số loại bệnh bạch cầu và u lympho, và nhiều 
loại khác nữa.

(d)  Nhiều bác sĩ và nhà khoa học nghiên cứu tin rằng liệu 
pháp miễn dịch có tiềm năng ngăn ngừa và chữa khỏi 
một loạt các bệnh và các vấn đề sức khỏe khác trong suốt 
cuộc đời, bao gồm ung thư, bệnh tim, các bệnh thần kinh 
như Alzheimer và Parkinson, tiểu đường, béo phì, huyết áp 
cao, cholesterol cao, ALS (bệnh Lou Gehrig), HIV/AIDS, loạn 
dưỡng cơ và các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng 
thấp, lupus ban đỏ và đa xơ cứng.

(e)  Với tầm quan trọng của những đột phá trong miễn dịch 
học có thể ngăn ngừa bệnh tật và cứu sống con người, việc 
hỗ trợ nghiên cứu y khoa về miễn dịch học và liệu pháp 
miễn dịch là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược tổng thể của 
tiểu bang nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, cứu sống và 
nâng cao chất lượng cuộc sống.

(f )  Để phát triển và tận dụng tối đa những công nghệ mới 
nổi này, điều quan trọng là phải tạo ra một nguồn tài trợ 
ổn định và đáng tin cậy để có thể tiếp tục nghiên cứu mà 
không bị gián đoạn bởi tình trạng thiếu kinh phí, nếu không 
sẽ đe dọa làm gián đoạn tiến trình và kìm hãm đà đột phá 
khoa học.

(g)  Việc tài trợ công cho nghiên cứu y học luôn là một yếu tố 
cốt lõi trong những tiến bộ của y học hiện đại. Trong số tất cả 
các loại thuốc mới được FDA phê duyệt từ năm 2010 đến năm 
2019, phần lớn trong số đó—99.4 phần trăm—là kết quả của 
các nghiên cứu được tài trợ bằng ngân sách nhà nước.

(h)  California luôn đi đầu trong các phát triển và đột phá 
công nghệ. Đặc biệt, California từ lâu đã là một trong những 
bang dẫn đầu về khoa học sức khỏe, vì đây là nơi đặt trụ sở 
của nhiều viện nghiên cứu y khoa tiên tiến và uy tín nhất 
thế giới, cũng như sở hữu hệ thống giáo dục đại học hàng 
đầu cả nước - Đại học California - nơi có nhiều trường y và 
trung tâm nghiên cứu khoa học sức khỏe đẳng cấp thế giới.

(i)  California có trách nhiệm tiên phong trong việc phát 
triển các liệu pháp miễn dịch, vốn sẽ mang lại lợi ích to 
lớn trong điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh dai dẳng và 
gây suy nhược mà cho đến nay vẫn kháng lại các liệu pháp 
thông thường trước đây.

trình này và mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho người dân 
California thuộc tầng lớp trung lưu bằng một đạo luật được 
thông qua với hơn 60 phần trăm phiếu bầu của các thành 
viên của mỗi viện trong Cơ quan lập pháp và được Thống 
đốc ký.

MỤC 4.  Hiệu lực từng phần.

Các điều khoản của đạo luật này có thể tách rời nhau. Nếu 
bất kỳ phần, mục, tiểu mục, đoạn văn, mệnh đề, câu, cụm từ, 
từ ngữ hoặc ứng dụng nào của đạo luật này vì bất kỳ lý do 
nào bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là không hợp lệ, thì 
quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các 
phần còn lại của đạo luật này. Nhân dân tiểu bang California 
tuyên bố rằng họ sẽ thông qua đạo luật này và mọi phần, 
mục, tiểu mục, đoạn, mệnh đề, câu, cụm từ, từ ngữ và ứng 
dụng của nó không bị tuyên bố là vô hiệu hoặc vi hiến, bất 
kể bất kỳ phần nào của đạo luật này hoặc ứng dụng của nó 
sau đó có bị tuyên bố là vô hiệu hay không.

MỤC 5.  Giải thích theo nghĩa rộng.

Dự luật này sẽ được hiểu theo nghĩa rộng để đạt được mục 
đích của nó.

MỤC 6.  Các dự luật lá phiếu mâu thuẫn.

(a)  Trong trường hợp dự luật này và một dự luật khác cho 
phép phát hành trái phiếu doanh thu để tài trợ cho các 
khoản vay mua nhà cho tầng lớp trung lưu cùng xuất hiện 
trên một lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang, thì các điều khoản 
của dự luật kia sẽ được coi là mâu thuẫn với dự luật này. Nếu 
dự luật này nhận được nhiều phiếu thuận hơn một dự luật 
được cho là mâu thuẫn với nó, thì các điều khoản của dự 
luật này sẽ được ưu tiên áp dụng toàn bộ, và các điều khoản 
của dự luật kia sẽ bị vô hiệu.

(b)  Nếu dự luật này được cử tri thông qua nhưng bị thay 
thế toàn bộ hoặc một phần bởi một dự luật trái ngược khác 
cũng được cử tri thông qua trong cùng cuộc bầu cử, và dự 
luật trái ngược đó sau này bị tuyên bố là không hợp lệ, thì 
dự luật này sẽ tự động có hiệu lực và được áp dụng đầy đủ.

DỰ LUẬT 38
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ luật Sức khỏe 
và An toàn; do đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều 
khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
Đề xuất Nghiên cứu và Chữa trị Miễn dịch học California

MỤC 1.  Tiêu đề.

Đạo luật này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, “Đề 
xuất Nghiên cứu và Chữa trị Miễn dịch học California”.

MỤC 2.  Kết luận và Tuyên bố.

Người dân Tiểu Bang California nhận định và tuyên bố tất cả 
những điều sau:
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(e)  Tập hợp các nhà khoa học y sinh, nhà mô hình hóa 
bệnh tật, chuyên gia công nghệ gen, nhà khoa học dữ liệu, 
chuyên gia tính toán, nhà phát minh ra các liệu pháp điều 
trị và những người tiên phong trong thử nghiệm lâm sàng 
từ khắp nơi trên thế giới để phát triển vắc-xin phòng ngừa 
nhằm bảo vệ chống lại các bệnh này và để xây dựng các 
phương pháp điều trị và chữa khỏi một số bệnh mãn tính và 
nghiêm trọng nhất trên thế giới.

(f )  Chọn một viện nghiên cứu phi lợi nhuận để tài trợ, viện 
này phải độc lập, có tính hợp tác và đổi mới, đồng thời vẫn 
liên kết với Đại học California, nhằm mục đích đơn giản hóa 
sự giám sát của tiểu bang, giảm bớt thủ tục hành chính rườm 
rà và đảm bảo nghiên cứu tập trung, hướng đến kết quả.

(g)  Tài trợ cho một trung tâm nghiên cứu y khoa phi lợi 
nhuận, trung tâm này cuối cùng sẽ tự duy trì hoạt động 
bằng cách tái đầu tư lợi nhuận kinh tế từ việc phát triển các 
liệu pháp điều trị thành công vào các hướng nghiên cứu 
mới, từ đó tạo ra một cơ sở nghiên cứu độc lập về tài chính 
và cuối cùng sẽ không cần đến nguồn tài trợ công cộng.

(h)  Yêu cầu 10 phần trăm tổng số tiền thu được từ các 
liệu pháp miễn dịch được phát triển nhờ đạo luật này phải 
được chuyển cho tiểu bang để bù đắp chi phí của đạo luật, 
biến điều này thành một chương trình cho vay và đảm bảo 
người đóng thuế sẽ thu hồi đầy đủ khoản đầu tư của họ vào 
nghiên cứu quan trọng này.

(i)  Yêu cầu bất kỳ đơn vị nào được cấp phép sử dụng công 
nghệ hoặc thuốc được phát triển bằng nguồn vốn từ đạo 
luật này phải cung cấp công nghệ hoặc thuốc đó cho bệnh 
nhân ở California với giá thấp hơn ít nhất 20 phần trăm so 
với mức trung bình toàn quốc, đảm bảo người dân California 
được hưởng lợi trực tiếp từ khoản đầu tư công của họ.

(j)  Đảm bảo tất cả kinh phí nghiên cứu được phân bổ theo 
đạo luật này phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về trách 
nhiệm giải trình và tính minh bạch, bao gồm yêu cầu 98 
phần trăm tổng số tiền phải được chi cho các chi phí liên 
quan đến nghiên cứu y học và phát triển phương pháp chữa 
bệnh, giới hạn chi tiêu hành chính của chính phủ tiểu bang 
không quá 2 phần trăm, các quy tắc nghiêm ngặt về xung 
đột lợi ích, công khai tất cả các khoản chi tiêu và kiểm toán 
tài chính độc lập.

(k)  Bảo vệ và mang lại lợi ích cho ngân sách tiểu bang bằng 
cách tài trợ cho các nghiên cứu sẽ giúp giảm đáng kể chi phí 
chăm sóc sức khỏe trong tương lai và bằng cách tạo cơ hội 
cho tiểu bang hưởng lợi từ doanh thu được từ bằng sáng 
chế và phí cấp phép phát sinh từ những đột phá trong lĩnh 
vực miễn dịch học.

(l)  Góp phần thúc đẩy nền kinh tế California bằng cách tạo 
ra các công việc có mức lương cao, các dự án công nghiệp y 
sinh và các liệu pháp tiềm năng, từ đó tạo ra nguồn thu thuế 
mới cho tiểu bang.

(m) Đưa ngành công nghệ sinh học và khoa học sự sống của 
California lên vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên 
cứu và điều trị bằng liệu pháp miễn dịch đang phát triển, 
củng cố vị thế của tiểu bang như một trung tâm toàn cầu về 
đổi mới y tế và tăng trưởng kinh tế.

(j)  Ngoài việc cứu sống nhiều người, việc tài trợ cho việc 
phát triển các liệu pháp miễn dịch cũng sẽ giúp tiểu bang 
và các gia đình ở California tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí 
chăm sóc sức khỏe bằng cách ngăn ngừa và chữa trị một 
loạt các bệnh tật gây suy nhược.

(k)  Ngành miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch sẽ giúp mở 
rộng ngành công nghệ sinh học của California, tạo ra những 
công việc có mức lương tốt, tạo ra sản lượng kinh tế và kích 
thích các nguồn thu nhập mới thông qua tài trợ, cấp phép 
sở hữu trí tuệ và đầu tư từ khu vực tư nhân. Công nghệ sinh 
học ở California có tiềm năng trở nên quan trọng về mặt 
kinh tế trong tương lai, tương tự như công nghệ thông tin 
hiện nay.
(l)  Hàng triệu gia đình phải chịu đau khổ mỗi năm khi 
những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh tim, 
Alzheimer, Parkinson và tiểu đường tàn phá hoặc cướp đi 
sinh mạng của những người thân yêu. Chúng ta có trách 
nhiệm đầu tư vào các nghiên cứu liệu pháp miễn dịch đầy 
hứa hẹn, có thể ngăn ngừa và chữa trị các bệnh ảnh hưởng 
đến mọi gia đình.

(m)  Đây là thời điểm then chốt trong lịch sử khoa học y tế, 
và California phải nắm bắt cơ hội để một lần nữa khẳng định 
vị thế dẫn đầu quốc gia về đổi mới, như đã từng làm được 
trong quá khứ.

MỤC  3.  Mục đích và ý định.

Mục đích của người dân bang California khi ban hành đạo 
luật này là để đạt được tất cả những điều sau đây:

(a)  Tài trợ cho một viện nghiên cứu miễn dịch học và liệu 
pháp miễn dịch tiên tiến, đẳng cấp thế giới, trực thuộc Đại 
học California, để khai thác sức mạnh của hệ thống miễn 
dịch con người, khoa học và công nghệ hiện đại, cùng các 
công nghệ điện toán tiên tiến nhằm tạo ra những khám phá 
khoa học và các liệu pháp thế hệ mới để phòng ngừa và 
chữa trị các bệnh mãn tính, giúp người dân California sống 
lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

(b)  Chỉ cấp kinh phí cho các trường đại học công lập và phi lợi 
nhuận có trụ sở tại California cũng như các viện nghiên cứu y 
tế phi lợi nhuận để nghiên cứu về miễn dịch học và liệu pháp 
miễn dịch, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp 
và phương pháp chữa bệnh cứu sống cho tất cả người dân 
California, đảm bảo không có khoản tiền nào được trao cho các 
tổ chức vì lợi nhuận hoặc các công ty dược phẩm.

(c)  Tài trợ cho nghiên cứu, giáo dục và phát triển các 
phương pháp điều trị và liệu pháp cho nhiều bệnh lý khác 
nhau bằng cách sử dụng các phương pháp dựa trên miễn 
dịch học tại các trường đại học công lập và phi lợi nhuận 
cũng như các cơ sở nghiên cứu y tế phi lợi nhuận khác có 
thành tích đã được chứng minh trong việc tiến hành các 
nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng thành công, nhằm mục 
đích giúp chấm dứt các bệnh tật như ung thư, bệnh tim, 
bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, tiểu đường, béo phì, huyết 
áp cao và cholesterol cao trong suốt cuộc đời chúng ta.

(d)  Dành hơn bốn tỷ đô la ($4,000,000,000) cho nghiên cứu 
chuyên sâu về phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi ung thư, 
bệnh tim và bệnh Alzheimer.
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được, tác phẩm sáng tạo, sản phẩm, bí mật thương mại, kỹ 
năng, kinh nghiệm, động lực dựa trên kinh nghiệm và nhu cầu, 
tài liệu, thiết bị, chiến lược lâm sàng và quy định, dữ liệu thử 
nghiệm, bao gồm dữ liệu thử nghiệm dược lý, độc chất học 
và lâm sàng, dữ liệu phân tích và kiểm soát chất lượng, và dữ 
liệu hoặc mô tả bằng sáng chế, cho dù bất kỳ điều nào trong 
số những điều nêu trên có thể được cấp bằng sáng chế, bản 
quyền hoặc được bảo hộ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào 
khác hay không, và với điều kiện là những điều nêu trên đáp 
ứng tất cả các điều kiện sau:

(1)  Chúng được hình thành, tạo ra, đưa vào thực tiễn hoặc tồn 
tại theo bất kỳ cách nào khác trước khi hết hạn hoặc chấm dứt 
thỏa thuận tài trợ được ký kết theo Mục 130353 hoặc 130357.

(2)  Chúng được giao cho viện nghiên cứu, trường đại học công 
lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc viện nghiên cứu phi lợi nhuận bởi 
một nhà phát minh, có thể là một mình hoặc cùng với những 
người khác.

(3)  Chúng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung 
của thỏa thuận tài trợ và nguồn kinh phí liên quan.

(i)  “Bằng sáng chế” có nghĩa là bất kỳ đơn xin cấp bằng sáng 
chế hoặc tài liệu liên quan đến bằng sáng chế nào của Hoa Kỳ 
hoặc nước ngoài, bao gồm bất kỳ đơn xin cấp bằng sáng chế 
tạm thời, phân chia, tiếp tục, tiếp tục một phần, thay thế, gia 
hạn, cấp lại, mở rộng, xác nhận, xem xét lại hoặc đăng ký nào, 
và bất kỳ bằng sáng chế nào được cấp từ bất kỳ đơn nào trong 
số đó, bao gồm bất kỳ bằng sáng chế thay thế, gia hạn, cấp lại, 
mở rộng, xác nhận, xem xét lại hoặc đăng ký nào.

(j)  “Phần mềm” có nghĩa là bất kỳ mã nào có thể đọc được 
hoặc thực thi bằng máy tính và được lưu trữ trên bất kỳ 
phương tiện vật chất nào.

130352.  (a)  Tiền thu được từ các trái phiếu được phát hành và 
bán theo Chương 2 (bắt đầu từ Mục 130370), không bao gồm 
trái phiếu tái cấp vốn được phát hành theo Mục 130383, sẽ được 
gửi vào Quỹ Nghiên cứu Y khoa về Miễn dịch học và Liệu pháp 
Miễn dịch California được thành lập theo Mục 130377.

(b)  Số tiền trong quỹ, sau khi thanh toán bất kỳ khoản tiền 
nào khác được ủy quyền trong văn bản này và theo Luật Trái 
phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang (Chương 4 (bắt đầu từ 
Mục 16720) của Phần 3 thuộc Phân 4 của Tiêu đề 2 của Bộ luật 
Chính phủ), sẽ được phân bổ cho bộ để giải ngân như sau:

(1)  Năm mươi phần trăm số tiền sẽ được phân bổ cho một 
viện nghiên cứu y khoa phi lợi nhuận duy nhất với mục đích 
tiến hành hoặc chỉ đạo nghiên cứu khoa học sức khỏe trong 
lĩnh vực miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch.

(2)  Năm mươi phần trăm số tiền sẽ được phân bổ cho các 
trường đại học công lập và phi lợi nhuận cũng như các viện 
nghiên cứu phi lợi nhuận khác có đại diện trong hội đồng 
nhằm mục đích tiến hành nghiên cứu khoa học sức khỏe trong 
lĩnh vực miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch. Số tiền được giải 
ngân theo đoạn này sẽ được trao dưới dạng các khoản tài trợ 
riêng lẻ cho các dự án nghiên cứu cụ thể thông qua quy trình 
nộp đơn, với các đơn đăng ký được xem xét theo Mục 130356, 
và không mang tính chất các khoản tài trợ chung một lần.

MỤC  4.  Phân 110.5 (bắt đầu từ Mục 130350) được bổ sung 
vào Bộ luật Sức khỏe và An toàn, như sau:

PHÂN 110.5.  ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU VÀ CHỮA BỆNH MIỄN 
DỊCH HỌC CALIFORNIA

Chương 1.  Đạo luật Nghiên cứu Y học về Miễn dịch và Liệu pháp miễn 
dịch của California

130350.  Chương này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn 
là, “Đạo luật Nghiên cứu Y học về Miễn dịch và Liệu pháp Miễn 
dịch của California”.

130351.  Trong chương này, các thuật ngữ sau đây có nghĩa 
như sau:

(a)  “Ủy ban” ở đây có nghĩa là Ủy ban Giám sát Trách nhiệm 
Tài chính của Công dân được thành lập theo Mục 130362.

(b)  “Hội đồng” ở đây có nghĩa là Hội đồng Nghiên cứu Tư vấn 
và Trách nhiệm giải trình được thành lập theo Mục 130355.

(c)  “Bộ” ở đây có nghĩa là Bộ Y tế Công cộng Tiểu bang, hoặc 
cơ quan kế nhiệm của nó.

(d)  “Quỹ” ở đây có nghĩa là Quỹ Nghiên cứu Y khoa về Miễn 
dịch học và Liệu pháp miễn dịch California được thành lập 
theo Mục 130377.

(e)  “Viện” ở đây có nghĩa là một viện nghiên cứu y khoa phi lợi 
nhuận được bộ lựa chọn theo Mục 130353.

(f)  “Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền pháp lý 
sở hữu liên quan đến bí quyết hoặc phát minh, bao gồm tất cả 
các bí mật thương mại, bản quyền, nhãn hiệu, thiết kế mạch 
tích hợp, phần mềm và bằng sáng chế, và các đơn đăng ký 
trên toàn thế giới, bao gồm cả giấy chứng nhận của nhà phát 
minh, và bất kỳ hình thức quyền nào mà theo đó một bên có 
thể ngăn cản bên khác thực hiện bất kỳ hành vi nào được quy 
định trong định nghĩa này, bao gồm cả quyền hợp đồng; tuy 
nhiên, trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ mà viện, trường 
đại học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc tổ chức nghiên cứu 
phi lợi nhuận nhận được tài trợ theo tiểu mục (b) của Mục 
130352 là người được cấp phép hoặc là người sử dụng được 
phép, thì các quyền đó chỉ đủ điều kiện theo định nghĩa này 
nếu viện, trường đại học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc tổ 
chức nghiên cứu phi lợi nhuận có quyền cấp phép lại hoặc các 
quyền tương đương khác.

(g)  “Phát minh” có nghĩa là bất kỳ thiết bị, phương pháp, 
quy trình, máy móc, sản phẩm chế tạo, thiết kế hoặc hợp 
chất vật chất mới và hữu ích nào, hoặc bất kỳ cải tiến mới 
và hữu ích nào, hoặc bất kỳ giống cây trồng nào có thể được 
cấp bằng sáng chế theo luật và quy định về bằng sáng chế 
của Hoa Kỳ.

(h)  “Bí quyết” bao gồm các khái niệm, ý tưởng, sự đổi mới, 
khám phá, phát minh, kiến thức, quy trình, máy móc, sản 
phẩm chế tạo, công thức hóa học, mẫu sản phẩm, xét nghiệm, 
thành phần vật chất, cải tiến, nâng cao, sửa đổi, phát triển 
công nghệ, công nghệ, phương pháp, thực tiễn, kỹ thuật, hệ 
thống, thiết kế, tác phẩm nghệ thuật, bản vẽ, kế hoạch, thông 
số kỹ thuật, giải trình tự gen, dược phẩm, công thức dược 
phẩm, thiết kế mạch tích hợp, phần mềm, tài liệu, dữ liệu và 
thông tin, bất kể ở dạng con người hay máy móc có thể đọc 
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quy định tại tiểu mục (a) và sẵn sàng ký kết thỏa thuận tài trợ 
theo phần này, bộ sẽ sửa đổi các tiêu chí được quy định tại tiểu 
mục (a) để cho phép xác định một viện nghiên cứu y tế phi lợi 
nhuận đủ điều kiện nhận tài trợ theo chương này và sẵn sàng 
ký kết thỏa thuận tài trợ theo phần này.

(B)  Bất kỳ sự sửa đổi nào về tiêu chí của bộ theo tiểu đoạn 
(A) sẽ là mức sửa đổi tối thiểu cần thiết để xác định một viện 
nghiên cứu y tế phi lợi nhuận đủ điều kiện và sẽ thúc đẩy các 
mục đích của chương này.

(C)  Trong trường hợp bộ sửa đổi các tiêu chí được quy định tại 
tiểu mục (a) theo đoạn này, bộ sẽ lựa chọn và ký kết thỏa thuận 
tài trợ với viện trong vòng 90 ngày kể từ ngày bộ thông qua các 
tiêu chí đã sửa đổi.

(c)  (1)  Bộ sẽ xem xét lại thỏa thuận được ký kết theo tiểu mục 
(b) 5 năm một lần để đảm bảo viện tuân thủ các điều khoản 
của thỏa thuận và các quy định của chương này.

(2)  Việc viện không tuân thủ đáng kể các điều khoản của thỏa 
thuận hoặc các điều khoản của chương này có thể là căn cứ 
để chấm dứt thỏa thuận nếu bộ xác định, trong quá trình xem 
xét 5 năm được tiến hành theo đoạn (1), rằng việc không tuân 
thủ đó làm cản trở đáng kể và nghiêm trọng các mục đích của 
chương này, với điều kiện là viện phải được thông báo về bất 
kỳ quyết định nào do bộ đưa ra theo khoản này và có cơ hội 
hợp lý để khắc phục sự thiếu tuân thủ đã được xác định.

(d)  Thỏa thuận tài trợ được ký kết theo phần này yêu cầu tất 
cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển được tài trợ theo 
thỏa thuận phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được 
thiết lập về trao đổi khoa học mở, đánh giá ngang hàng và 
giám sát công khai.

(e)  (1)  Kể từ ngày chương này có hiệu lực, từ Quỹ Chung, một 
khoản tiền một trăm triệu đô la ($100,000,000) được trích ra để 
làm nguồn vốn vay khởi nghiệp cho viện, nhằm trang trải chi 
phí triển khai ban đầu và hỗ trợ chương trình nghiên cứu của 
viện, như được mô tả trong chương này. Bộ sẽ xác định thời 
điểm và số tiền cho vay đối với viện, sao cho tổng số tiền cho 
vay không vượt quá số tiền đã được cấp phát ở trên.

(2)  Bất kỳ khoản vay nào được cấp cho viện theo đoạn (1) sẽ 
được hoàn trả cho Quỹ Chung trong vòng 12 tháng, hoặc nếu 
không được hoàn trả trong vòng 12 tháng thì càng sớm càng 
tốt sau đó theo quyết định của Thủ quỹ, bằng khoản rút vốn 
vay liên quan từ số tiền thu được từ việc bán trái phiếu theo 
Chương 2 (bắt đầu từ Mục 130370).

130354.  (a)  Số tiền được giải ngân theo Mục 130352 sẽ được 
phân bổ như sau:

(1)  (A)  Viện sẽ sử dụng số tiền được cấp cho viện theo đoạn 
(1) của tiểu mục (b) của Mục 130352 để tiến hành nghiên cứu 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch do các nhà nghiên cứu và 
nhân viên được viện trực tiếp tuyển dụng hoặc thuê thực hiện 
trong viện hoặc do viện chỉ đạo.

130353.  (a)  Bộ sẽ giải ngân kinh phí theo đoạn (1) của tiểu 
mục (b) của Mục 130352 theo thỏa thuận tài trợ được ký kết 
giữa bộ và một viện nghiên cứu y tế phi lợi nhuận duy nhất do 
bộ lựa chọn đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

(1)  Viện này là một viện nghiên cứu y tế được miễn thuế thu 
nhập liên bang theo Mục 501(c)(3) của Bộ luật Thuế Nội địa, đã 
tồn tại tính đến ngày 1 Tháng Một, 2025 và được thành lập với 
mục đích chính là, và chuyên về, tiến hành nghiên cứu trong 
lĩnh vực miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch.

(2)  Viện này có một thỏa thuận liên kết, được ký kết không 
muộn hơn ngày 1 Tháng Một, 2025, tạo ra mối quan hệ liên kết 
với một cơ sở thuộc Đại học California đáp ứng tất cả các điều 
kiện sau:

(A)  Khuôn viên trường có chương trình đào tạo sau đại học về 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch.

(B)  Khuôn viên trường có hệ thống chăm sóc sức khỏe công 
cộng bao gồm một hoặc nhiều bệnh viện và tự tiến hành các 
thử nghiệm lâm sàng đối với các loại thuốc và liệu pháp mới.

(C)  Hệ thống chăm sóc sức khỏe trong khuôn viên trường có số 
lượng bệnh viện và phòng khám tiếp nhận hơn 35,000 lượt bệnh 
nhân nội trú và 3,500,000 lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi năm.

(3)  Viện được điều hành bởi một hội đồng quản trị mà theo 
quy chế của viện, được thông qua không muộn hơn ngày 1 
Tháng Một, 2025, và theo thỏa thuận liên kết được mô tả trong 
đoạn (2) phải bao gồm nhiều thành viên là đại diện cấp cao 
của khuôn viên Đại học California là một bên tham gia thỏa 
thuận liên kết hoặc hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của 
khuôn viên đó.

(4)  Tính đến ngày 1 Tháng Một, 2026, viện sở hữu hoặc thuê 
một khu đất có diện tích không dưới 200,000 feet vuông và có 
mục đích sử dụng là làm cơ sở nghiên cứu, nơi đặt trụ sở các 
hoạt động nghiên cứu của viện.

(5)  Viện đồng ý tiến hành nghiên cứu y khoa hợp tác trong 
lĩnh vực miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch với các trung 
tâm nghiên cứu y khoa phi lợi nhuận đủ điều kiện khác của 
California, bao gồm cả việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng 
đa tổ chức.

(6)  Viện đã xác định, trong thỏa thuận liên kết được mô tả 
trong đoạn (2), các nguồn tài trợ không dưới hai trăm năm 
mươi triệu đô la ($250,000,000) dưới hình thức quyên góp từ 
thiện hoặc cam kết gây quỹ.

(7)  Viện đã nhận được cam kết tài chính không dưới năm 
mươi triệu đô la ($50,000,000) để hỗ trợ chương trình phát 
triển vắc-xin nhanh chóng và không dưới năm mươi triệu đô la 
($50,000,000) để hỗ trợ chương trình nghiên cứu hệ vi sinh vật.

(b)  (1)  Trừ trường hợp được quy định tại đoạn (2), bộ sẽ lựa 
chọn và ký kết thỏa thuận tài trợ với viện theo tiểu mục (a) 
trong vòng 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực của chương này.

(2)  (A)  Trong trường hợp bộ không thể xác định được một 
viện nghiên cứu y tế phi lợi nhuận đáp ứng cả các tiêu chí được 
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nhau trên các dòng tế bào để xác định các ứng cử viên liệu 
pháp tốt nhất cho từng bệnh lý đang được nghiên cứu.

(7)  Sử dụng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất 
tốt (GMP) để hỗ trợ việc tạo ra và đánh giá các liệu pháp tế bào 
và gen mới.

(8)  Điều phối, tiến hành và giám sát các thử nghiệm lâm sàng 
để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các liệu pháp mới 
trên nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau.

(9)  Phát triển các phương pháp điều trị sẵn có và giá cả phải 
chăng cho bệnh nhân ở California.

130355.  (a)  Bộ sẽ phối hợp và hỗ trợ việc thành lập Hội đồng 
Nghiên cứu Tư vấn và Trách nhiệm giải trình.

(b)  (1)  Hội đồng sẽ bao gồm một ủy ban điều hành gồm bảy 
thành viên, các thành viên của ủy ban này cũng đồng thời là 
thành viên thường trực của hội đồng. Hiệu trưởng các cơ sở 
của Đại học California tại Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, 
Riverside, San Diego và San Francisco sẽ bổ nhiệm mỗi người 
một đại diện từ cơ sở của mình để tham gia vào ủy ban điều 
hành.

(2)  Ban chấp hành, bằng đa số phiếu bầu, sẽ bổ nhiệm vào 
hội đồng không ít hơn 10 và không nhiều hơn 15 thành viên 
bổ sung được lựa chọn từ các hạng mục được mô tả trong tiểu 
đoạn (A) và (B).

(A)  Đại diện các trường đại học phi lợi nhuận ở California, 
ngoại trừ Đại học California, đã chứng minh được thành công 
và vai trò lãnh đạo trong nghiên cứu miễn dịch học và liệu 
pháp miễn dịch.

(B)  Đại diện các tổ chức học thuật và nghiên cứu phi lợi nhuận 
của California không thuộc Đại học California và đã chứng 
minh được thành công và vai trò lãnh đạo trong nghiên cứu 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch.

(3)  Mỗi thành viên của hội đồng phải là bác sĩ, nhà khoa học 
hoặc nhà nghiên cứu có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực 
miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch, đồng thời phải đáp ứng 
các tiêu chí bổ sung do ban chấp hành đề ra.

(c)  (1)  Các thành viên hội đồng sẽ giữ chức vụ trong nhiệm kỳ 
bốn năm.

(2)  (A)  Nếu có vị trí trống trong nhiệm kỳ của một thành viên 
ban chấp hành, cơ quan bổ nhiệm của thành viên đó sẽ bổ 
nhiệm một thành viên thay thế trong vòng 45 ngày để đảm 
nhiệm phần còn lại của nhiệm kỳ.

(B)  Nếu có vị trí trống trong nhiệm kỳ của một thành viên 
không thuộc ban chấp hành, ban chấp hành, bằng đa số 
phiếu bầu, sẽ bổ nhiệm một thành viên thay thế đại diện cho 
cùng tổ chức hoặc thể chế mà thành viên mãn nhiệm đại diện 
trong vòng 45 ngày để phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ.

(3)  (A)  Khi nhiệm kỳ của một thành viên ban chấp hành kết 
thúc, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên đó sẽ tái bổ 
nhiệm thành viên đó hoặc bổ nhiệm một thành viên mới cho 
nhiệm kỳ mới trong vòng 30 ngày.

(B)  Không dưới hai tỷ một trăm triệu đô la ($2,100,000,000) 
trong số tiền được giải ngân theo đoạn (1) của tiểu mục 
(b) của Mục 130352 sẽ được chi cho việc tiến hành nghiên 
cứu miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch liên quan đến việc 
phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi ung thư, bệnh tim và bệnh 
Alzheimer.

(2)  (A)  Các khoản tiền được giải ngân theo đoạn (2) của tiểu 
mục (b) của Mục 130352 sẽ được chi cho việc tiến hành nghiên 
cứu miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch bởi các trường đại 
học công lập và phi lợi nhuận cũng như các tổ chức nghiên 
cứu phi lợi nhuận khác có đại diện trong hội đồng. Các dự án 
nghiên cứu được tài trợ theo đoạn này sẽ được lựa chọn theo 
quy định tại Mục 130356.

(B)  Không dưới hai tỷ một trăm triệu đô la ($2,100,000,000) 
trong số tiền được giải ngân theo đoạn (2) của tiểu mục 
(b) của Mục 130352 sẽ được chi cho việc tiến hành nghiên 
cứu miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch liên quan đến việc 
phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi ung thư, bệnh tim và bệnh 
Alzheimer.

(3)  Một khoản tiền bằng với chi phí thực tế, không bao gồm 
bất kỳ chi phí nào được cho phép theo Luật Trái phiếu Nghĩa 
vụ Chung của Tiểu bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) 
của Phần 3 thuộc Phân 4 của Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ), 
không vượt quá 2 phần trăm tổng số tiền được chi trả theo 
Mục 130352, có thể được chi cho chi phí hành chính của bộ, hội 
đồng, ủy ban và Kiểm soát viên trong việc thực hiện các trách 
nhiệm tương ứng của họ theo chương này.

(b)  Các hoạt động nghiên cứu có thể được tài trợ theo 
chương này bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả những 
điều sau đây:

(1)  Tiến hành nghiên cứu nền tảng điều tra các cơ chế phát 
triển bệnh và các con đường khả thi để can thiệp vào quá trình 
tiến triển của bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghiên 
cứu phòng ngừa ung thư, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, 
bệnh tim mạch và tiểu đường.

(2)  Phát triển và cải tiến các công cụ chẩn đoán, bao gồm các 
dấu ấn sinh học trong máu và kỹ thuật hình ảnh, để phát hiện 
bệnh sớm hơn.

(3)  Thu thập, nghiên cứu và tạo lập các ngân hàng mẫu mô 
và mô hình khối u từ các nhóm bệnh nhân tiêu biểu để hiểu rõ 
hơn về quá trình hình thành bệnh và thử nghiệm các biện pháp 
can thiệp ở các giai đoạn khác nhau của sự tiến triển bệnh.

(4)  Nghiên cứu về di truyền, tác động của môi trường và các 
yếu tố lối sống để hiểu rõ hơn sự đóng góp tổng hợp của chúng 
vào sự phát triển bệnh tật.

(5)  Phân loại ung thư và các bệnh khác thành các nhóm nhỏ 
hơn, đồng thời tạo ra kho dữ liệu về các nhóm bệnh này để 
phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho từng 
bệnh nhân.

(6)  Thử nghiệm thuốc và liệu pháp chống lại tế bào, khối u 
và mô hình cơ quan, đồng thời đánh giá nhiều liệu pháp khác 
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bang này, ngoại trừ việc tài trợ cho các hợp tác nghiên cứu 
giữa các nhà nghiên cứu có trụ sở tại California và các nhà 
nghiên cứu ngoài tiểu bang được cho phép.

(e)  (1)  Hội đồng, bằng đa số phiếu bầu, sẽ chấp nhận hoặc từ 
chối các đơn xin tài trợ nhận được từ các trường đại học công 
lập và phi lợi nhuận cũng như các tổ chức nghiên cứu phi lợi 
nhuận khác có đại diện trong hội đồng.

(2)  Hội đồng sẽ tham khảo ý kiến của viện nghiên cứu do bộ 
lựa chọn theo Mục 130353 khi đưa ra quyết định cuối cùng về 
việc cấp kinh phí cho các đề xuất tài trợ theo tiểu mục này.

(f)  Hội đồng sẽ xây dựng các tiêu chuẩn về xung đột lợi ích để 
xem xét các đề xuất tài trợ dựa trên các thông lệ tốt nhất do 
Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia thiết lập nhằm ngăn ngừa 
xung đột lợi ích trong việc trao tặng kinh phí nghiên cứu và sẽ 
cập nhật các tiêu chuẩn đó ít nhất bốn năm một lần để phù 
hợp với các tiêu chuẩn được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia 
thông qua.

130357.  (a)  Bộ sẽ ký kết các thỏa thuận tài trợ với các đối 
tượng được hội đồng lựa chọn theo Mục 130356 để tài trợ cho 
nghiên cứu khoa học, phát triển và thử nghiệm lâm sàng, đặc 
biệt là trong lĩnh vực miễn dịch học và liệu pháp miễn dịch.

(b)  Mỗi thỏa thuận tài trợ phải quy định rằng tất cả các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển được tài trợ theo thỏa thuận 
đó phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập 
về trao đổi khoa học mở, đánh giá ngang hàng và giám sát 
công khai.

(c)  Mỗi thỏa thuận tài trợ phải yêu cầu người nhận tài trợ mua 
hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp ở California trong 
phạm vi hợp lý, với nỗ lực thiện chí nhằm đạt được mục tiêu 
hơn 50 phần trăm số hàng hóa và dịch vụ mua từ các nhà cung 
cấp ở California.

(d)  Mỗi thỏa thuận tài trợ phải yêu cầu người nhận tài trợ tạo 
cơ hội cho viện nghiên cứu được bộ lựa chọn theo Mục 130353 
tham gia và hợp tác đáng kể vào nghiên cứu được tài trợ.

(e)  Mỗi thỏa thuận tài trợ phải yêu cầu người nhận tài trợ tạo 
điều kiện cho Đại học California, Los Angeles tham gia và hợp 
tác đáng kể vào bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào được tiến 
hành như một phần của nghiên cứu được tài trợ.

(f)  Mỗi thỏa thuận tài trợ phải yêu cầu người nhận tài trợ phải 
tuân thủ và hợp tác với các cuộc kiểm toán được tiến hành 
theo tiểu mục (b) của Mục 130361.

(g)  Tất cả các thỏa thuận tài trợ được ký kết theo phần này 
đều phải giới hạn chi phí gián tiếp ở mức 20 phần trăm tổng 
số tiền tài trợ nghiên cứu, ngoại trừ trường hợp giới hạn chi phí 
gián tiếp có thể được tăng lên bằng số tiền mà người nhận tài 
trợ cung cấp phần vốn đối ứng vượt quá 20 phần trăm tổng số 
tiền tài trợ.

130358.  (a)  (1)  (A)  Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận 
được kinh phí nghiên cứu theo chương này đều phải nộp cho 
bang California một khoản tiền bằng 10 phần trăm tổng 
doanh thu được từ việc bán, cấp phép hoặc bất kỳ hoạt động 

(B)  Khi nhiệm kỳ của một thành viên không thuộc ban chấp 
hành kết thúc, ban chấp hành, bằng đa số phiếu, sẽ tái bổ 
nhiệm thành viên đó hoặc bổ nhiệm một thành viên mới cho 
nhiệm kỳ mới trong vòng 30 ngày. Thành viên nào hết nhiệm 
kỳ sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến khi có người thay thế 
được bổ nhiệm.

(d)  (1)  Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng sẽ là thành viên của 
ủy ban điều hành, mỗi người sẽ có nhiệm kỳ hai năm và, trừ 
trường hợp được quy định tại đoạn (2), sẽ được bầu bằng đa số 
phiếu của toàn thể hội đồng.

(2)  Người đại diện được chỉ định từ Đại học California, Los 
Angeles sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên của hội đồng.

(e)  Số lượng thành viên tối thiểu để hội đồng hợp lệ là đa số 
các thành viên đương nhiệm.

(f)  Các thành viên hội đồng sẽ phục vụ mà không nhận thù 
lao nhưng có thể được hoàn trả chi phí đi lại và các chi phí cần 
thiết thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

130356.  (a)  Hội đồng sẽ xác định, theo cách thức quy định 
tại tiểu mục (e), những dự án nghiên cứu nào do các trường đại 
học công lập và phi lợi nhuận cũng như các tổ chức nghiên cứu 
phi lợi nhuận khác có đại diện trong hội đồng đề xuất sẽ được 
tài trợ theo đoạn (2) của tiểu mục (b) của Mục 130352, dựa trên 
các tiêu chí lựa chọn và ưu tiên nghiên cứu được thiết lập theo 
chương này và giá trị kỹ thuật của các đề xuất được đánh giá 
theo phần này.

(b)  (1)  Hội đồng sẽ thiết lập các tiêu chí lựa chọn và ưu tiên 
nghiên cứu để trao các khoản tài trợ theo phần này dựa trên 
tất cả các yếu tố sau:

(A)  Giá trị khoa học của một đề xuất.

(B)  Kinh nghiệm của ứng viên trong việc tiến hành nghiên cứu 
y khoa theo phương pháp luận chặt chẽ.

(C)  Những lợi ích tiềm tàng đối với sức khỏe và đời sống của 
người dân.

(D)  Các tiêu chí khác do hội đồng quyết định.

(2)  Trong việc thiết lập các ưu tiên nghiên cứu theo đoạn (1), 
hội đồng sẽ ưu tiên cao nhất cho các dự án nghiên cứu có tiềm 
năng lớn nhất mang lại các liệu pháp tức thời, dễ tiếp cận và 
giá cả phải chăng nhất và nhằm mục đích tăng cường khả 
năng tiếp cận của bệnh nhân với các phương pháp điều trị 
miễn dịch.

(c)  (1)  Hội đồng có thể thành lập một hoặc nhiều ban đánh 
giá khoa học gồm các chuyên gia về miễn dịch học và liệu 
pháp miễn dịch để xem xét và ưu tiên các đề xuất dựa trên các 
tiêu chí lựa chọn và ưu tiên nghiên cứu do hội đồng xây dựng 
theo tiểu mục (b).

(2)  Chuyên gia trong hội đồng đánh giá khoa học sẽ bị loại khỏi 
việc tham gia đánh giá đề xuất xin tài trợ nếu chuyên gia đó có 
mối quan hệ hợp tác hoặc thương mại với người nộp đơn.

(d)  Tất cả các khoản tài trợ được trao theo phần này sẽ được 
dành cho các nhà nghiên cứu hoặc dự án chủ yếu đặt tại tiểu 
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(c)  Bất kỳ người nhận quỹ nghiên cứu nào theo chương này 
đều phải yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào 
phát sinh từ bất kỳ nghiên cứu được tài trợ nào phải thuộc về 
viện, trường đại học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc tổ chức 
nghiên cứu phi lợi nhuận đã nhận được tài trợ theo tiểu mục 
(b) của Mục 130352. Các bước để yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ 
quyền sở hữu trí tuệ nào phải được thực hiện thông qua nghĩa 
vụ chuyển nhượng và việc chuyển nhượng thực tế bằng sáng 
chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của tất cả nhân viên, nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu, nhà thầu độc lập hoặc các cá nhân 
khác nhận tài trợ thông qua trợ cấp, hợp đồng hoặc bằng các 
nguồn quỹ khác có nguồn gốc từ chương này cho viện, trường 
đại học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc tổ chức nghiên cứu 
phi lợi nhuận.

(d)  Đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được hình thành 
hoặc được hiện thực hóa, có thể được cấp bằng sáng chế hay 
không, dựa trên hoặc phát sinh từ các khoản tiền được giải 
ngân theo tiểu mục (b) của Mục 130352, trong phạm vi mà 
người nhận tài trợ có các quyền công nghệ cơ bản, bao gồm 
bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác, được sở hữu 
hoặc cấp phép, có thể gây cản trở việc thực hành các quyền sở 
hữu trí tuệ mới hoặc ngăn cản việc khai thác thương mại các 
quyền sở hữu trí tuệ mới, thì người nhận tài trợ đó phải cấp 
giấy phép miễn phí bản quyền trên toàn thế giới cho công nghệ 
cơ bản đó, nếu người được cấp phép hoặc người sử dụng được 
phép có quyền cấp phép lại, hoặc các quyền tương đương được 
cho phép, cụ thể là giới hạn trong việc thực hành các quyền sở 
hữu trí tuệ mới liên quan đến bất kỳ việc bán, cấp phép hoặc 
bất kỳ hình thức thương mại hóa hoặc kiếm tiền nào khác đối 
với các quyền sở hữu trí tuệ mới, phát sinh từ nghiên cứu được 
tài trợ theo chương này.

(e)  (1)  Viện, sau khi tham khảo ý kiến của bộ, sẽ xây dựng một 
chương trình cấp phép đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

(A)  Tối đa hóa doanh thu thu được từ việc bán, cấp phép hoặc 
bất kỳ hình thức thương mại hóa hay kiếm tiền nào khác đối 
với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào phát sinh từ nghiên cứu 
được tài trợ theo chương này.

(B)  Xây dựng các điều khoản cấp phép tiêu chuẩn và phạm vi 
được phép đàm phán nhằm tăng tính đồng nhất trong tất cả 
các nỗ lực thương mại hóa hoặc kiếm tiền từ quyền sở hữu trí 
tuệ phát sinh từ nghiên cứu được tài trợ theo chương này.

(C)  Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả tiền cho Tiểu 
bang California theo đoạn (1) của tiểu mục (a) và đưa ra dự 
báo về các khoản thanh toán trong tương lai cho Tiểu bang 
California dựa trên tổng số giấy phép có được từ nghiên cứu 
được tài trợ theo chương này.

(2)  (A)  Viện, sau khi tham khảo ý kiến của bộ, sẽ đóng vai trò 
là trung tâm xử lý và phê duyệt tất cả các thỏa thuận bán, cấp 
phép hoặc thương mại hóa hay kiếm lợi nhuận từ quyền sở 
hữu trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu được tài trợ theo chương 
này nhằm đảm bảo tính thống nhất của các điều khoản quan 
trọng và tối đa hóa doanh thu thu được từ các hoạt động 
thương mại hóa hoặc kiếm lợi nhuận đó.

thương mại hóa hay kiếm tiền nào khác đối với bất kỳ quyền 
sở hữu trí tuệ nào phát sinh từ nghiên cứu được tài trợ theo 
chương này.

(B)  Các khoản thanh toán được thực hiện theo tiểu đoạn (A) sẽ 
được tính toán mà không xét đến việc nghiên cứu tạo ra quyền 
sở hữu trí tuệ được tài trợ toàn bộ hay chỉ một phần bằng kinh 
phí nghiên cứu được cung cấp theo chương này.

(C)  Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo đoạn này 
phải được người nhận kinh phí nghiên cứu thanh toán cho tiểu 
bang trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ khoản 
doanh thu nào.

(2)  Các khoản thanh toán được thực hiện theo đoạn (1) sẽ 
được gửi vào Quỹ Chung cho đến khi tổng số tiền của các 
khoản thanh toán đó bằng tổng chi phí của tiểu bang đối với 
các trái phiếu được phát hành theo Chương 2 (bắt đầu từ Mục 
130370), bao gồm cả lãi suất được trả trên các trái phiếu, do Ủy 
ban Tài chính Miễn dịch học và Liệu pháp Miễn dịch California 
được thành lập theo đoạn (1) của tiểu mục (a) của Mục 130375 
xác định.

(3)  Sau khi tổng số tiền tích lũy được mô tả trong đoạn (2) đã 
được trả cho Quỹ Chung, bất kỳ khoản thu bổ sung nào nhận 
được theo đoạn (1) sẽ được gửi vào Quỹ Nghiên cứu Y tế Miễn 
dịch học và Liệu pháp Miễn dịch California và sẽ được chi tiêu 
phù hợp với các mục đích của chương này.

(b)  Là điều kiện để nhận kinh phí nghiên cứu theo chương này, 
bất kỳ người nhận nào cấp phép hoặc bán công nghệ hoặc 
thuốc được phát triển thông qua nghiên cứu được tài trợ theo 
chương này phải đồng ý rằng việc cấp phép hoặc bán nhằm 
mục đích cung cấp công nghệ hoặc thuốc đó cho bệnh nhân, 
bệnh viện hoặc công ty bảo hiểm ở California, bao gồm cả 
thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài 
trợ, phải yêu cầu công nghệ hoặc thuốc đó được cung cấp cho 
bệnh nhân, bệnh viện và công ty bảo hiểm ở California với giá 
thấp hơn ít nhất 20 phần trăm so với giá trung bình toàn quốc, 
được tính bằng cách loại trừ California, đối với cùng một công 
nghệ hoặc thuốc, được xác định như sau:

(1)  Trong 12 tháng đầu tiên kể từ khi công nghệ hoặc thuốc 
được bán ra thị trường, bệnh nhân, bệnh viện và các công 
ty bảo hiểm tại California mua công nghệ hoặc thuốc đó sẽ 
không phải trả giá cao hơn giá bán cho bệnh nhân, bệnh viện 
và các công ty bảo hiểm tại bất kỳ khu vực nào khác của Hoa 
Kỳ ngoài California.

(2)  Tính đến ngày tròn một năm sau lần bán thương mại đầu 
tiên của công nghệ hoặc thuốc, dữ liệu từ chín tháng bán hàng 
đầu tiên sẽ được sử dụng để tính toán chi phí trung bình toàn 
quốc. Sau đó, công nghệ hoặc thuốc này sẽ được cung cấp cho 
bệnh nhân, bệnh viện và các công ty bảo hiểm tại California 
với mức giá thấp hơn ít nhất 20 phần trăm so với giá trung 
bình toàn quốc được tính toán, không bao gồm California.

(3)  Giá trung bình toàn quốc, không bao gồm California, sẽ 
được tính toán hàng năm, và giá cả của công nghệ hoặc thuốc 
tại California sẽ được điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo 
người mua ở California được tiết kiệm ít nhất 20 phần trăm so 
với giá trung bình toàn quốc được tính toán.
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(2)  Yêu cầu trì hoãn hợp lý việc công bố hoặc thuyết trình để 
bảo vệ thông tin có thể được cấp bằng sáng chế và cho phép 
nộp đơn xin cấp bằng sáng chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
theo quyết định của viện thẩm định, trường đại học công lập 
hoặc phi lợi nhuận, hoặc viện nghiên cứu phi lợi nhuận.

130359.  (a)  Viện sẽ công bố báo cáo thường niên cho công 
chúng, trong đó nêu rõ các hoạt động, thành tựu nghiên cứu 
và định hướng tương lai của chương trình tổng thể của viện.

(b)  Mỗi báo cáo thường niên phải bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở, tất cả các nội dung sau:

(1)  Bản tóm tắt các kết quả nghiên cứu, bao gồm cả những 
lĩnh vực nghiên cứu mới đầy triển vọng.

(2)  Bản mô tả tiến độ đạt được các mục tiêu dự án và các phát 
hiện khoa học quan trọng hoặc các cột mốc đáng chú ý.

(3)  Số lượng và loại ấn phẩm được bình duyệt, bằng sáng chế 
đã nộp hoặc thử nghiệm lâm sàng đã khởi xướng.

(4)  Bản tóm tắt các khoản chi phí hành chính của viện.

(5)  Báo cáo về kế hoạch nghiên cứu chiến lược và tài chính 
của viện.

(c)  Báo cáo thường niên sẽ được công bố trên trang web 
của viện.

130360.  (a)  Hội đồng sẽ công bố báo cáo thường niên cho 
công chúng, trong đó nêu rõ các khoản tài trợ đã được trao, 
các khoản tài trợ đang thực hiện, thành tựu nghiên cứu và 
định hướng tương lai của chương trình tài trợ tổng thể của hội 
đồng.

(b)  Mỗi báo cáo thường niên phải bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở, tất cả các nội dung sau:

(1)  Bản tóm tắt các kết quả nghiên cứu của những người được 
tài trợ trước đây, bao gồm cả các lĩnh vực nghiên cứu mới đầy 
triển vọng.

(2)  Số lượng và giá trị tiền tệ của các khoản tài trợ nghiên cứu 
được phân bổ trong năm đó.

(3)  Danh sách các cá nhân/tổ chức được nhận tài trợ năm 
trước và báo cáo về tiến độ nghiên cứu cũng như những thành 
tựu đạt được cho đến nay.

(4)  Đánh giá mối quan hệ giữa các khoản tài trợ của hội 
đồng và chiến lược tổng thể của chương trình nghiên cứu của 
hội đồng.

(5)  Báo cáo về nghiên cứu chiến lược và kế hoạch tài chính của 
hội đồng.

(6)  Bản tóm tắt các khoản chi phí hành chính của hội đồng.

(c)  Báo cáo thường niên sẽ được công bố trên trang web của bộ.

130361.  (a)  Hàng năm, viện phải thuê một công ty kiểm 
toán công chứng thực hiện kiểm toán tài chính độc lập về các 
hoạt động của mình và cung cấp kết quả cho Kiểm soát viên. 
Kiểm soát viên sẽ xem xét báo cáo kiểm toán và hàng năm 
công bố báo cáo công khai về kết quả xem xét đó. Kiểm soát 
viên sẽ tổ chức một cuộc họp công khai với thông báo phù hợp 
và thời gian lấy ý kiến công chúng chính thức. Kiểm soát viên 

(B)  Tất cả các thỏa thuận bán, cấp phép hoặc thương mại 
hóa hay kiếm lợi từ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ nghiên 
cứu được tài trợ theo chương này, trước khi ký kết, phải được 
cung cấp cho viện nghiên cứu để xem xét, và viện nghiên cứu 
sẽ được tạo cơ hội đưa ra các khuyến nghị về việc sửa đổi các 
điều khoản của thỏa thuận đề xuất.

(C)  Trong tất cả các trường hợp mà viện thực hiện quyền 
lựa chọn tham gia và hợp tác nghiên cứu theo tiểu mục (d) 
của Mục 130357, viện sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc 
đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào về việc bán, cấp phép hoặc 
thương mại hóa hoặc kiếm tiền từ các quyền sở hữu trí tuệ 
phát sinh từ nghiên cứu đó.

(f)  (1)  (A)  Bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào được ký kết bởi 
người nhận kinh phí nghiên cứu theo chương này để cấp phép 
quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu được tài trợ theo 
chương này đều phải yêu cầu người nhận kinh phí nghiên cứu 
nhận được tiền bản quyền không dưới 10 phần trăm tổng 
doanh thu từ việc bán hoặc thương mại hóa hoặc kiếm tiền từ 
các quyền sở hữu trí tuệ là đối tượng của thỏa thuận đó.

(B)  Bất kể quy định tại tiểu đoạn (A), một thỏa thuận cấp phép 
được ký kết bởi người nhận quỹ nghiên cứu theo chương này 
để cấp phép quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu được 
tài trợ theo chương này có thể quy định tiền bản quyền dưới 
10 phần trăm tổng doanh thu nếu bộ xác định, sau khi tham 
khảo ý kiến của viện, rằng tỷ lệ tiền bản quyền dưới 10 phần 
trăm trong trường hợp của một thỏa thuận cấp phép cụ thể sẽ 
thúc đẩy các mục đích của chương này. Việc quyết định theo 
tiểu đoạn này sẽ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ 
thể, và trong mọi trường hợp, bộ sẽ không phê duyệt mức phí 
bản quyền thấp hơn 5 phần trăm.

(2)  Bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết bởi người nhận quỹ 
nghiên cứu theo chương này nhằm mục đích thành lập liên 
doanh hoặc thỏa thuận kinh doanh khác để thương mại hóa 
hoặc kiếm lợi từ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu 
được tài trợ theo chương này đều phải yêu cầu người nhận 
quỹ nghiên cứu nhận được không ít hơn 25 phần trăm tổng 
lợi nhuận từ liên doanh hoặc thỏa thuận kinh doanh đó và 
bất kỳ giao dịch bán liên doanh hoặc thỏa thuận kinh doanh 
nào sau đó.

(g)  Bất kỳ viện nghiên cứu, trường đại học công lập hoặc phi 
lợi nhuận, hoặc tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận nào nhận 
được tài trợ theo tiểu mục (b) của Mục 130352 đều phải yêu 
cầu tất cả nhân viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà thầu 
độc lập hoặc các cá nhân khác nhận được tài trợ thông qua trợ 
cấp, hợp đồng hoặc bằng cách khác từ các quỹ có nguồn gốc 
từ chương này, những người muốn công bố kết quả nghiên cứu 
từ nguồn tài trợ đó, phải cung cấp một bản sao của ấn phẩm 
dự kiến bằng văn bản hoặc dàn ý của bài thuyết trình cho viện 
nghiên cứu, trường đại học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc 
tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận để xem xét ít nhất 30 ngày 
trước khi công bố hoặc trình bày. Viện thẩm định, trường đại 
học công lập hoặc phi lợi nhuận, hoặc viện nghiên cứu phi lợi 
nhuận đều có quyền thực hiện cả hai việc sau:

(1)  Đề xuất các sửa đổi đối với ấn phẩm hoặc bài thuyết trình 
vì lý do bằng sáng chế hoặc các lý do khác sẽ được nêu rõ ràng 
và cụ thể vào thời điểm đó.
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một tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu liên quan đến một 
căn bệnh mà thành viên đó hoặc một người trong gia đình 
họ mắc phải.

(3)  Việc thông qua các tiêu chuẩn chung về tiêu chí lựa chọn 
và ưu tiên nghiên cứu không phải là các quyết định thuộc diện 
cấm xung đột lợi ích.

(c)  (1)  Việc một thành viên giảng viên hoặc quản lý của bất 
kỳ hệ thống nào thuộc Đại học California đảm nhiệm vai 
trò thành viên hội đồng sẽ không tự bản thân nó được coi là 
không nhất quán, không tương thích, mâu thuẫn hoặc gây bất 
lợi cho nhiệm vụ của thành viên hội đồng với tư cách là thành 
viên giảng viên hoặc quản lý của bất kỳ hệ thống nào thuộc 
Đại học California và sẽ không dẫn đến việc tự động thôi giữ 
bất kỳ chức vụ nào.

(2)  Việc một đại diện hoặc nhân viên của một tổ chức học 
thuật hoặc nghiên cứu phi lợi nhuận đảm nhiệm vai trò thành 
viên hội đồng sẽ không được coi là không phù hợp, không 
tương thích, mâu thuẫn hoặc gây bất lợi cho nhiệm vụ của 
thành viên hội đồng với tư cách là đại diện hoặc nhân viên của 
tổ chức hoặc cơ sở đó.

(d)  Mục 1090 của Bộ luật Chính phủ sẽ không áp dụng cho bất 
kỳ khoản trợ cấp hoặc hợp đồng nào do hội đồng cấp trừ khi 
cả hai điều kiện sau đây được đáp ứng:

(1)  Khoản tài trợ hoặc hợp đồng này liên quan trực tiếp đến 
các dịch vụ do bất kỳ thành viên nào của hội đồng hoặc tổ 
chức mà thành viên đó đại diện cung cấp, hoặc mang lại lợi 
ích tài chính cho thành viên đó hoặc tổ chức mà thành viên 
đó đại diện.

(2)  Thành viên đó không tự rút lui khỏi việc đưa ra quyết định, 
tham gia đưa ra quyết định, hoặc bằng bất kỳ cách nào cố 
gắng sử dụng chức vụ của mình để gây ảnh hưởng đến quyết 
định về khoản tài trợ hoặc hợp đồng.

130364.  Bộ có thể ban hành, sửa đổi và bãi bỏ các quy tắc 
và quy định để thực hiện các mục đích và điều khoản của 
chương này.

Chương 2. Đ ạo luật Trái phiếu Miễn dịch học và Liệu pháp  
miễn dịch California năm 2026

130370.  Chương này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn 
là, “Đạo luật Trái phiếu Miễn dịch học và Liệu pháp Miễn dịch 
California năm 2026”.

130371.  Trong chương này, các thuật ngữ sau đây có nghĩa 
như sau:

(a) “Ban quản lý” có nghĩa là Sở Y tế Công cộng Tiểu bang, 
được chỉ định theo tiểu mục (b) của Mục 130375.

(b)  “Ủy ban” có nghĩa là Ủy ban Tài chính Miễn dịch học và 
Liệu pháp miễn dịch California được thành lập theo tiểu mục 
(a) của Mục 130375.

(c)  “Quỹ” ở đây có nghĩa là Quỹ Nghiên cứu Y khoa về Miễn 
dịch học và Liệu pháp miễn dịch California được thành lập 
theo Mục 130377.

(d)  “Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang” nghĩa là 
Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang được quy định 
trong Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) Phần 3 của Phân 4 

sẽ đánh giá các ý kiến đóng góp của công chúng và sẽ đưa các 
bản tóm tắt thích hợp vào báo cáo thường niên.

(b)  Hàng năm, hội đồng sẽ ủy thác cho một hoặc nhiều công 
ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính đối với các 
hoạt động của mình và các hoạt động của 10 phần trăm số 
người nhận tài trợ, được lựa chọn ngẫu nhiên, đã chi tiêu bằng 
nguồn tài trợ theo chương này trong kỳ kiểm toán. Các báo 
cáo kiểm toán tài chính độc lập đó sẽ được cung cấp cho Kiểm 
soát viên, người sẽ xem xét các báo cáo kiểm toán và hàng 
năm công bố báo cáo công khai về việc xem xét đó. Kiểm soát 
viên sẽ tổ chức một cuộc họp công khai với thông báo phù hợp 
và thời gian lấy ý kiến công chúng chính thức. Kiểm soát viên 
sẽ đánh giá các ý kiến đóng góp của công chúng và sẽ đưa các 
bản tóm tắt thích hợp vào báo cáo thường niên.

130362.  (a)  (1)  Sẽ có một Ủy ban Giám sát Trách nhiệm Tài 
chính của Công dân gồm sáu thành viên.

(2)  Kiểm toán viên, Thủ quỹ, Chủ tịch Thượng viện lâm thời, 
Chủ tịch Hạ viện Tiểu bang California và chủ tịch hội đồng, mỗi 
bên sẽ bổ nhiệm một thành viên công chúng vào ủy ban.

(3)  Kiểm soát viên, hoặc người được Kiểm soát viên chỉ định, sẽ 
giữ chức chủ tịch ủy ban.

(b)  Ủy ban sẽ thực hiện tất cả những điều sau đây:

(1)  Xem xét các báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm được 
lập theo Mục 130361, báo cáo của Kiểm soát viên về các cuộc 
kiểm toán đó, và các hoạt động tài chính của viện và hội đồng.

(2)  Ban hành báo cáo thường niên bao gồm các khuyến nghị 
về các hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động của viện và 
hội đồng.

(3)  Đánh giá các ý kiến đóng góp của công chúng và đưa các 
bản tóm tắt phù hợp vào báo cáo thường niên.

(c)  Ủy ban sẽ tổ chức các cuộc họp công khai, với thông báo 
thích hợp và thời hạn đóng góp ý kiến của công chúng chính 
thức.

(d)  Kiểm soát viên sẽ cung cấp nhân viên hỗ trợ cho ủy ban.

130363.  (a)  Bất kể quy định nào khác của luật pháp, viện 
này sẽ không được coi là cơ quan công quyền cho bất kỳ mục 
đích nào theo luật tiểu bang, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở Phân 10 (bắt đầu từ Mục 7920.000) của Tiêu đề 1, Điều 9 (bắt 
đầu từ Mục 11120) của Chương 1 Phần 1 của Phân 3 của Tiêu 
đề 2 và Tiêu đề 9 (bắt đầu từ Mục 81000) của Bộ luật Chính phủ.

(b)  Đạo luật Cải cách Chính trị năm 1974 (Tiêu đề 9 (bắt đầu 
từ Mục 81000) của Bộ luật Chính phủ) sẽ được áp dụng cho hội 
đồng, trừ trường hợp được quy định trong phần này.

(1)  Thành viên hội đồng không được đưa ra, tham gia vào việc 
đưa ra, hoặc bằng bất kỳ cách nào cố gắng sử dụng chức vụ 
chính thức của mình để gây ảnh hưởng đến quyết định phê 
duyệt hoặc trao khoản tài trợ hoặc hợp đồng cho người sử 
dụng lao động của họ, nhưng thành viên đó có thể tham gia 
vào quyết định phê duyệt hoặc trao khoản tài trợ hoặc hợp 
đồng cho một tổ chức cùng lĩnh vực với người sử dụng lao 
động của họ.

(2)  Một thành viên của hội đồng có thể tham gia vào quyết 
định phê duyệt hoặc trao khoản tài trợ hoặc hợp đồng cho 
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(5)  Bất kể luật pháp nào khác, một thành viên của ủy ban có 
thể chỉ định một người đại diện thay mặt cho ủy viên đó, cho 
mọi mục đích, như thể bản thân ủy viên đó có mặt.

(b)  Sở Y tế Công cộng Tiểu bang được chỉ định là "ban quản lý" 
theo Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang.

130376.  (a)  Theo yêu cầu bằng văn bản của viện nghiên cứu 
được Sở Y tế Tiểu bang lựa chọn theo Mục 130353, nêu rõ cần 
kinh phí để thực hiện các mục đích của Chương 1 (bắt đầu từ 
Mục 130350), ban quản lý sẽ yêu cầu ủy ban phát hành trái 
phiếu theo chương này. Sau khi nhận được yêu cầu đó từ ban 
quản lý, ủy ban sẽ quyết định bằng nghị quyết xem có cần thiết 
hoặc mong muốn phát hành và bán trái phiếu được ủy quyền 
theo chương này để thực hiện các hành động được quy định 
trong chương này hay không, và nếu có, thì số lượng trái phiếu 
cần phát hành và bán là bao nhiêu.

(b)  Việc phát hành và bán các trái phiếu kế tiếp có thể được 
cho phép và thực hiện dần dần để phục vụ các mục đích của 
Chương 1 (bắt đầu từ Mục 130350), và không nhất thiết tất cả 
các trái phiếu phải được phát hành hoặc bán cùng một lúc.

(c)  Các trái phiếu có thể sinh lãi và khoản lãi này được tính 
vào tổng thu nhập chịu thuế thu nhập liên bang nếu ủy ban 
xác định rằng việc xử lý theo cách này là cần thiết hoặc mong 
muốn để cung cấp kinh phí cho các mục đích của Chương 1 
(bắt đầu từ Mục 130350).

130377.  Tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu 
theo chương này sẽ được gửi vào Kho bạc Tiểu bang để đưa 
vào tài khoản của Quỹ Nghiên cứu Y khoa về Miễn dịch học và 
Liệu pháp Miễn dịch California mà theo đây được thành lập 
trong Kho bạc Tiểu bang.

130378.  Hàng năm, ngoài các khoản thu thông thường của 
tiểu bang, sẽ thu một khoản tiền đủ để trả nợ gốc và lãi của các 
trái phiếu đến hạn mỗi năm, theo cùng phương thức và thời 
điểm như các khoản doanh thu khác của tiểu bang. Tất cả các 
viên chức được pháp luật giao nhiệm vụ thu tiền doanh thu 
đều có trách nhiệm thực hiện mọi hành động cần thiết để thu 
được khoản tiền bổ sung đó.

130379.  Bất kể quy định tại Mục 13340 của Bộ luật Chính 
phủ, theo đây, từ Quỹ Chung trong Kho bạc Tiểu bang, một 
khoản tiền được trích lập liên tục cho các mục đích của chương 
này và không phụ thuộc vào năm tài chính, với tổng số tiền 
như sau:

(a)  Số tiền cần thiết hàng năm để trả cả gốc lẫn lãi của trái 
phiếu được phát hành và bán chiếu theo chương này, khi gốc 
và lãi đến hạn và phải trả.

(b)  Số tiền cần thiết để thực hiện Mục 130380.

130380.  Để thực hiện chương này, Giám đốc Tài chính có thể 
cho phép rút từ Quỹ Chung một khoản tiền không vượt quá số 
tiền trái phiếu chưa bán đã được ủy ban cho phép bán để thực 
hiện chương này, không bao gồm bất kỳ trái phiếu tái cấp vốn 
nào được ủy quyền theo Mục 130383, trừ đi bất kỳ khoản tiền 

thuộc Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ, như được sửa đổi theo 
thời gian.

130372.  (a)  Trái phiếu với tổng giá trị tám tỷ bốn trăm triệu 
đô la ($8,400,000,000), không bao gồm số tiền của bất kỳ trái 
phiếu tái cấp vốn nào được phát hành theo Mục 130383, hoặc 
số tiền cần thiết, có thể được phát hành và bán để cung cấp 
nguồn vốn thực hiện các mục đích được nêu trong phần này và 
để hoàn trả Quỹ Xoay vòng Chi phí Trái phiếu Nghĩa vụ Chung 
theo Mục 16724.5 của Bộ luật Chính phủ.

(b)  Khi được bán, phát hành và giao nhận, các trái phiếu 
này sẽ trở thành nghĩa vụ hợp lệ và ràng buộc của Tiểu bang 
California, và tiểu bang cam kết hoàn toàn để đảm bảo việc 
thanh toán đúng hạn cả gốc và lãi của trái phiếu khi đến hạn.

(c)  Thủ quỹ sẽ phát hành và bán các trái phiếu được ủy quyền 
trong tiểu mục (a) với số lượng do ủy ban xác định là cần thiết 
hoặc mong muốn theo Mục 130376. Các trái phiếu sẽ được 
phát hành và bán theo các điều khoản và điều kiện được quy 
định trong nghị quyết do ủy ban thông qua theo Mục 130376.

130373.  Bất kể quy định tại Mục 13340 của Bộ luật Chính 
phủ hoặc bất kỳ điều khoản luật pháp nào khác, tiền trong quỹ 
được phân bổ mà không phụ thuộc vào năm tài chính cho các 
mục đích sau:

(a)  Tiến hành nghiên cứu y học trong lĩnh vực miễn dịch học 
và liệu pháp miễn dịch, như được mô tả trong Chương 1 (bắt 
đầu từ Mục 130350), bao gồm mọi chi phí phát sinh trong việc 
hỗ trợ và quản lý nghiên cứu đó.

(b)  Thanh toán chi phí phát hành trái phiếu.

(c)  Thanh toán mọi chi phí khác được mô tả trong phần này 
và trong Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang.

130374.  Các trái phiếu được ủy quyền theo chương này sẽ 
được chuẩn bị, thực hiện, phát hành, bán, thanh toán và chuộc 
lại theo quy định của Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu 
bang, và tất cả các điều khoản của luật đó đều áp dụng cho 
các trái phiếu và chương này và được kết hợp vào chương này 
như thể được nêu đầy đủ trong chương này, ngoại trừ các tiểu 
mục (a) và (b) của Mục 16727 của Bộ luật Chính phủ sẽ không 
áp dụng.

130375.  (a)  (1)  Với mục đích duy nhất là cho phép phát 
hành và bán các trái phiếu được ủy quyền theo chương này 
theo Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu bang, Ủy ban Tài 
chính Miễn dịch học và Liệu pháp Miễn dịch California được 
thành lập. Trong chương này, Ủy ban Tài chính Miễn dịch học 
và Liệu pháp miễn dịch California được hiểu là “ủy ban” theo 
nghĩa được sử dụng trong Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của 
Tiểu bang.

(2)  Ủy ban sẽ bao gồm Thủ quỹ, Kiểm soát viên và Giám đốc 
Tài chính.

(3)  Thủ quỹ sẽ giữ chức chủ tịch ủy ban.

(4)  Đa số ủy viên của ủy ban có thể hành động thay mặt cho 
ủy ban.
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dụng các khoản tiền thu được từ trái phiếu đó, được yêu cầu 
hoặc mong muốn theo luật pháp liên bang, để duy trì trạng 
thái miễn trừ thuế của các trái phiếu đó và để có được bất kỳ lợi 
thế nào khác theo luật pháp liên bang khi đại diện cho các quỹ 
của tiểu bang.

130385.  Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu mà chương 
này cho phép không phải là "số tiền thuế thu được" như 
thuật ngữ đó được sử dụng trong Điều XIII B của Hiến Pháp 
California, và việc giải ngân số tiền thu được này không phải 
chịu các hạn chế mà điều đó quy định.

MỤC 5.  Hiệu lực từng phần.

Ý định của người dân là các điều khoản của đạo luật này có 
thể tách rời và nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này, 
hoặc một phần của nó, bị coi là không hợp lệ, thì sự không 
hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào 
khác của đạo luật này mà có thể được thực thi mà không 
cần đến điều khoản không hợp lệ đó.

MỤC 6. Giải thích theo nghĩa rộng.

Đạo luật này sẽ được hiểu và áp dụng một cách rộng rãi 
nhằm thúc đẩy tối đa các mục đích vốn có của nó.

MỤC  7.  Sửa đổi.

Các điều khoản của đạo luật này có thể được sửa đổi bằng 
một đạo luật được thông qua với sự tán thành của hai phần 
ba số thành viên của mỗi viện trong Cơ quan Lập pháp và 
được Thống đốc ký ban hành, với điều kiện là các sửa đổi đó 
thúc đẩy các mục đích của đạo luật này, ngoại trừ không có 
đạo luật nào được sửa đổi các điều khoản của đạo luật này 
liên quan đến việc phân bổ và giải ngân tiền thu được từ trái 
phiếu hoặc các mục đích mà tiền thu được từ trái phiếu có 
thể được chi tiêu.

DỰ LUẬT 39
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung một mục vào Hiến pháp 
California; do đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều 
khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC  1.  Nhận định và Mục đích

Để thực thi các điều kiện về tư cách cử tri hiện hành, bao 
gồm cả quốc tịch Hoa Kỳ, được quy định trong Hiến pháp 
California, theo đây người dân California sửa đổi Hiến pháp 
California: (A) để thúc đẩy niềm tin của công chúng vào quá 
trình bầu cử, mà khuyến khích sự tham gia của công dân 
và hỗ trợ một nền dân chủ lành mạnh; (B) để ngăn chặn và 
phát hiện gian lận bầu cử bằng cách duy trì hồ sơ đăng ký 
cử tri chính xác và xác nhận tư cách bỏ phiếu; và (C) để giảm 
thiểu nguy cơ mạo danh cử tri bằng cách yêu cầu bằng 
chứng nhận dạng để bỏ phiếu.

MỤC  2.  Cải cách về giấy tờ nhận dạng cử tri tại California.

nào đã cho vay theo Mục 130381 và chưa được hoàn trả, và 
bất kỳ khoản tiền nào đã rút từ Quỹ Chung theo mục này và 
chưa được hoàn trả vào Quỹ Chung. Mọi khoản tiền rút ra phải 
được nộp vào quỹ. Bất kỳ khoản tiền nào được cấp theo phần 
này sẽ được hoàn trả vào Quỹ Chung, cộng thêm một khoản 
tiền bằng với lãi suất mà số tiền đó lẽ ra sẽ kiếm được trong Tài 
khoản Đầu tư Tiền chung, từ số tiền thu được từ việc bán trái 
phiếu nhằm mục đích thực hiện chương này.

130381.  Ban quản lý có thể yêu cầu Hội đồng Đầu tư Tiền 
chung cho vay từ Tài khoản Đầu tư Quỹ chung theo Mục 16312 
của Bộ luật Chính phủ nhằm mục đích thực hiện chương này. 
Số tiền yêu cầu không được vượt quá số lượng trái phiếu chưa 
bán mà ủy ban đã, theo nghị quyết, cho phép bán để thực hiện 
chương này, loại trừ bất kỳ trái phiếu tái cấp vốn nào được ủy 
quyền theo Mục 130383, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào đã cho 
vay theo mục này mà chưa được hoàn trả và bất kỳ khoản 
tiền nào đã rút từ Quỹ Chung theo Mục 130380 mà chưa được 
hoàn trả lại cho Quỹ Chung. Ban quản lý sẽ thực hiện mọi thủ 
tục giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng Đầu tư Tiền 
chung để nhận và hoàn trả khoản vay. Mọi khoản tiền cho vay 
sẽ được gửi vào quỹ do ban quản lý phân bổ theo chương này.

130382.  Tất cả số tiền gửi vào quỹ có nguồn gốc từ tiền chênh 
lệch giá và lãi tích lũy trên trái phiếu được bán theo chương 
này sẽ được giữ lại trong quỹ và có thể được chuyển vào Quỹ 
Chung như một khoản ghi có cho chi phí lãi trái phiếu, ngoại 
trừ các khoản tiền có nguồn gốc từ tiền chênh lệch giá có thể 
được giữ lại và sử dụng để thanh toán chi phí phát hành trái 
phiếu trước khi chuyển vào Quỹ Chung.

130383.  (a)  Các trái phiếu được phát hành và bán theo 
chương này có thể được hoàn trả theo Điều 6 (bắt đầu từ Mục 
16780) của Chương 4, Phần 3, Phân 4, Tiêu đề 2 của Bộ luật 
Chính phủ.

(b)  Sự chấp thuận của cử tri tiểu bang đối với việc phát hành 
trái phiếu được mô tả trong chương này bao gồm cả việc chấp 
thuận phát hành bất kỳ trái phiếu nào được phát hành để 
hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào được phát hành ban đầu theo 
chương này hoặc bất kỳ trái phiếu hoàn trả nào đã được phát 
hành trước đó.

(c)  Bất kỳ trái phiếu nào được hoàn trả bằng số tiền thu từ các 
trái phiếu hoàn trả được cho phép theo mục này có thể được 
hủy bỏ hợp pháp trong phạm vi luật pháp cho phép theo cách 
thức và trong phạm vi được đặt ra trong nghị quyết, như được 
tu chỉnh theo thời gian, cho phép trái phiếu được hoàn trả đó.

130384.  Bất kể quy định của bất kỳ điều khoản nào trong 
chương này hoặc Luật Trái phiếu Nghĩa vụ Chung của Tiểu 
bang, nếu Thủ quỹ bán trái phiếu theo chương này có kèm 
theo ý kiến tư vấn của luật sư về trái phiếu cho rằng lãi suất 
trái phiếu được miễn thuế thu nhập gộp theo quy định của liên 
bang, trong các điều kiện nhất định, hoặc được hưởng bất kỳ 
ưu đãi thuế liên bang nào khác, thì Thủ quỹ có thể duy trì các 
tài khoản riêng biệt cho việc đầu tư tiền thu được từ trái phiếu 
và cho việc đầu tư lợi nhuận từ số tiền đó. Thủ Quỹ có thể sử 
dụng hoặc chỉ đạo sử dụng các khoản tiền thu hoặc thu nhập 
đó để trả cho khoản giảm giá, tiền phạt hoặc khoản thanh 
toán khác bắt buộc theo luật pháp liên bang hoặc thực hiện 
bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc đầu tư và sử 
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ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026

Người dân California ban hành luật như sau:

MỤC 1.  Tiêu đề.

Đạo luật này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, Đạo 
luật Thuế Tỷ phú năm 2026.

MỤC  2.  Nhận định.

(a)  Người dân nhận thức rằng việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe đầy đủ, nền giáo dục công chất lượng và thực phẩm 
bổ dưỡng là điều thiết yếu đối với phẩm giá con người cũng 
như sự thịnh vượng và khả năng phục hồi của toàn tiểu bang. 
Những tác động dây chuyền từ việc cắt giảm ngân sách liên 
bang sắp tới đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục và thực phẩm đang đe dọa những nền tảng này và đặt 
phúc lợi của tất cả người dân California vào tình thế nguy hiểm.

(b)  Hệ thống an sinh y tế của California đang đối mặt với mối 
đe dọa nghiêm trọng, khi Medi-Cal - xương sống của chương 
trình bảo hiểm y tế cho gần 15 triệu người dân California có 
thu nhập thấp, bao gồm hơn một nửa số trẻ em của tiểu bang, 
2.2 triệu người cao tuổi và người khuyết tật, và một phần năm 
tổng số người trưởng thành đang làm việc - phải đối mặt với 
việc cắt giảm hàng tỷ đô la ngân sách liên bang, điều này sẽ chỉ 
làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có.

(c)  Chương trình Medi-Cal dự kiến sẽ mất tới $19 tỷ tiền tài 
trợ liên bang hàng năm do việc thực thi luật ngân sách liên 
bang và các hành động hành chính gần đây nhất, dẫn đến 
việc chuyển gánh nặng chi phí sang Quỹ Chung của tiểu 
bang và chính quyền địa phương hoặc buộc phải cắt giảm 
các dịch vụ cần thiết. Trong mười năm tới, dự kiến tổng số 
tiền cắt giảm ngân sách liên bang dành riêng cho chương 
trình Medi-Cal sẽ lên tới khoảng $190 tỷ.

(d)  Việc mất đi hàng tỷ đô la tiền tài trợ liên bang càng làm 
trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm 
trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của California. Ngân 
sách tiểu bang năm 2025–26 bao gồm một số hạn chế mới, 
trong đó có việc cắt giảm ngân sách cho các nhà cung cấp 
dịch vụ và giảm đáng kể các quyền lợi và dịch vụ dành cho 
người tham gia chương trình Medi-Cal. Ước tính các khoản 
cắt giảm ngân sách của tiểu bang đối với chương trình Medi-
Cal sẽ lên tới $7 tỷ trong năm tài chính 2027-28, và tăng lên 
$8.6 tỷ mỗi năm kể từ năm tài chính 2028–29 trở đi.

(e)  Ngay cả trước khi các khoản cắt giảm của liên bang và 
tiểu bang này, nguồn tài trợ của Medi-Cal đã quá thấp đối 
với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để duy 
trì mức độ dịch vụ hiện tại vì Medi-Cal thường hoàn trả cho 
các bệnh viện và phòng khám với mức thấp hơn đáng kể so 
với chi phí thực tế của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc.

(f )  Các bệnh viện và phòng khám chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, đã phải đối mặt với áp 
lực tài chính cực độ, thua lỗ hoạt động và cắt giảm nhân sự 
do tình trạng chi trả thấp kéo dài này. Medi-Cal là nguồn cung 
cấp bảo hiểm y tế cho một nửa số ca sinh trên toàn tiểu bang. 
Những năm gần đây đã chứng kiến việc đóng cửa các phòng 
khám sản khoa và khoa cấp cứu quan trọng, phần lớn là do tỷ 
lệ hoàn trả thấp của chương trình Medi-Cal.

MỤC 2.1.  Mục 3.1 được bổ sung vào Điều II của Hiến pháp 
California, với nội dung như sau:

Mục 3.1. (a) Tổng Thư ký Tiểu bang và các quan chức bầu cử 
cấp quận đều có nhiệm vụ duy trì danh sách đăng ký cử tri 
chính xác, nỗ lực hết sức để xác minh các tuyên bố về quốc 
tịch bằng cách sử dụng dữ liệu của chính phủ và báo cáo hàng 
năm về tỷ lệ phần trăm danh sách cử tri của mỗi quận đã được 
xác minh quốc tịch.

(b)  Mỗi lần cử tri trực tiếp bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử 
nào tại tiểu bang, cử tri phải xuất trình giấy tờ nhận dạng do 
chính phủ cấp, hoặc nếu bỏ phiếu qua thư, cử tri phải cung cấp 
bốn chữ số cuối của mã số định danh duy nhất từ giấy tờ nhận 
dạng do chính phủ cấp, trùng khớp với mã số mà cử tri đã sử 
dụng khi đăng ký cử tri. Loại giấy tờ nhận dạng do mỗi cử tri 
cung cấp phải được ghi rõ trong hồ sơ đăng ký cử tri của họ, 
được ghi chú trên phong bì đựng lá phiếu qua thư được cung 
cấp cho họ, và có sẵn khi được yêu cầu qua điện thoại hoặc 
qua đường điện tử. Các viên chức bầu cử chỉ được kiểm đếm 
phiếu bầu thông thường hoặc lá phiếu tạm thời sau khi xác 
minh danh tính của người bỏ phiếu theo các yêu cầu của phần 
này và xác minh rằng người đó chỉ bỏ một phiếu trong cuộc 
bầu cử. Giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp là tài liệu cho 
phép xác minh chắc chắn danh tính của cử tri. Theo yêu cầu 
của cử tri đủ điều kiện, tiểu bang sẽ cung cấp miễn phí thẻ cử tri 
để sử dụng khi bỏ phiếu.

(c)  Phần này sẽ tự động có hiệu lực. Cơ quan Lập pháp cũng 
phải nhanh chóng ban hành luật để thực hiện điều khoản 
này, quy định việc bỏ phiếu của cử tri trong quân đội và ở nước 
ngoài phù hợp với luật pháp liên bang, và đảm bảo tất cả các 
viên chức cấp Tiểu bang và địa phương tuân thủ và hỗ trợ việc 
tuân thủ mục này. Công dân có thể yêu cầu xem xét lại và khắc 
phục vi phạm quy định của Tiểu bang hoặc bất kỳ quận nào 
đối với mục này thông qua thủ tục tư pháp. Vào mỗi năm lẻ, 
Kiểm toán viên Tiểu bang California sẽ kiểm toán việc tuân thủ 
mục này của Tiểu bang và từng quận, đồng thời báo cáo kết 
quả và các khuyến nghị của mình cho công chúng nhằm cải 
thiện tính liêm chính của các cuộc bầu cử.

MỤC 3.  Hiệu lực từng phần.

Các điều khoản của đạo luật này có thể tách rời nhau. Nếu bất 
kỳ phần, mục, tiểu mục, đoạn, mệnh đề, câu, cụm từ, từ ngữ 
hoặc ứng dụng nào của đạo luật này vì bất kỳ lý do nào bị tòa 
án có thẩm quyền tuyên bố là không hợp lệ thì quyết định đó 
sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần còn lại của 
đạo luật này, và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực mà không 
cần đến phần hoặc ứng dụng không hợp lệ đó.

DỰ LUẬT 40
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung một mục vào Hiến pháp 
California, đồng thời sửa đổi và bổ sung các mục vào Bộ luật 
Chính phủ và Bộ luật Thuế và Doanh thu; do đó, các điều 
khoản mới được đề xuất bổ sung được in bằng chữ nghiêng 
để chỉ ra rằng chúng là các điều khoản mới.
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(p)  Những cắt giảm này sẽ gây thêm áp lực lên những nỗ 
lực vốn đã eo hẹp của tiểu bang và nguồn lực hạn chế của 
các ngân hàng thực phẩm và các cơ quan địa phương như 
CalFood và Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm California.

(q)  Nhìn chung, việc cắt giảm ngân sách liên bang và ngân 
sách tiểu bang này tạo ra những rủi ro chồng chất đối với 
người dân California có thu nhập thấp và trung bình đang tìm 
cách tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dinh 
dưỡng thiết yếu. Chúng cũng đe dọa khả năng lập kế hoạch 
cho tương lai của California, điều này đòi hỏi phải tiếp tục đầu 
tư vào các chương trình quan trọng của tiểu bang.

(r) California có khoảng 200 tỷ phú, sở hữu tổng tài sản đáng 
kinh ngạc lên tới $2 nghìn tỷ. Theo các ước tính kinh tế hàng 
đầu, những tỷ phú này chỉ đóng thuế chưa đến 1.5% tổng 
tài sản của họ mỗi năm, bao gồm thuế liên bang, tiểu bang 
và địa phương — một con số rất nhỏ so với số thuế mà 
người dân California bình thường phải đóng.

(s)  Tại California có hơn 19 triệu người đóng thuế không phải 
là tỷ phú. Họ bao gồm những người thuộc tầng lớp lao động 
như y tá, giáo viên và lính cứu hỏa, cũng như những người 
đóng thuế giàu có hơn như các chuyên gia có thu nhập cao, 
doanh nhân và người lao động trong ngành công nghệ. Tất 
cả những người dân California này đều đóng thuế trên một 
phần thu nhập kinh tế thực tế lớn hơn nhiều so với các tỷ phú 
của tiểu bang. Theo phân tích kinh tế, bao gồm tất cả các loại 
thuế ở mọi cấp chính phủ, các tỷ phú đóng thuế chiếm 24% 
thu nhập của họ, trong khi người nộp thuế trung bình đóng 
30%. Điều này có nghĩa là người đóng thuế trung bình phải 
trả một phần thu nhập kinh tế của họ, tính cả thuế tiểu bang 
và liên bang, cao hơn 25% so với tỷ phú trung bình. Xem 
bài viết của Akcan Balkir, Emmanuel Saez, Danny Yagan và 
Gabriel Zucman, Các tỷ phú Mỹ đóng bao nhiêu thuế? Bằng 
chứng từ Dữ liệu Hành chính, Tài liệu Nghiên cứu số 34170 
của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (2025).

(t)  Thuế tài sản không phải là một khái niệm mới theo luật 
pháp California; các loại thuế tài sản hẹp hơn và ít lũy tiến 
hơn đã được áp dụng cho cả người giàu và người có thu 
nhập thấp ở California. Các loại thuế này bao gồm phí cấp 
giấy phép xe hàng năm, thuế dựa trên 0.65% giá trị của xe, 
và thuế bất động sản hàng năm đối với nhà ở, khoảng 1% 
trên giá trị định giá của một ngôi nhà.

(u)  Sự giàu có khổng lồ và ngày càng tăng của các tỷ phú 
mang lại những đặc quyền mà hầu hết mọi người không thể 
có được. Trong khi các y tá, giáo viên, lính cứu hỏa và nhân 
viên công nghệ đều phải đóng thuế trên gần như toàn bộ thu 
nhập kiếm được, các tỷ phú lại có thể che chắc những khoản 
tiền khổng lồ khỏi việc bị đánh thuế. Tài sản chính của họ—
cổ phiếu, doanh nghiệp, bất động sản— tăng giá trị qua từng 
năm, nhưng vì sự tăng trưởng này chỉ bị đánh thuế khi bán và 
các tỷ phú thường không cần phải bán, nên họ không phải trả 
thuế cho khối tài sản ngày càng tăng của mình. Hơn nữa, khi 
những loại tài sản này được chuyển giao cho người thừa kế, 
luật hiện hành cho phép hàng tỷ đô la tài sản chưa bị đánh 
thuế được thừa kế mà không bao giờ phải đóng thuế thu nhập. 
Nhiều người cũng sử dụng các chiến lược tài chính phức tạp để 
chuyển dịch tài sản "trên giấy tờ", trong khi trên thực tế vẫn tiếp 
tục hưởng lợi từ nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của California.

(v)  Các học giả đã chỉ ra rằng việc bịt kín những kẽ hở dành 
cho các tỷ phú này là khả thi, thiết thực và công bằng. Họ 
chứng minh rằng chính sách được xây dựng cẩn thận có thể 

(g)  Đầu tư vào Medi-Cal là đầu tư vào sự an toàn sức khỏe của 
mỗi gia đình. Điều này giúp duy trì hoạt động của các phòng 
khám chăm sóc sức khỏe ban đầu và các trung tâm y tế cộng 
đồng trên khắp các thị trấn và thành phố, cho phép người dân 
kiểm soát các bệnh mãn tính, ngăn ngừa các biến chứng tốn 
kém và sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Mỗi đô la bị cắt giảm từ 
các chương trình này đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng: 
các phòng khám đóng cửa, các gia đình mất đi bác sĩ riêng, và 
bệnh nhân phải chịu đựng những đau khổ không đáng có từ 
những căn bệnh lẽ ra có thể phòng ngừa hoặc điều trị được.

(h)  Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với 
giá cả phải chăng giúp cứu sống nhiều người, bảo vệ các gia 
đình khỏi gánh nặng nợ y tế và củng cố cộng đồng. Khi phạm 
vi bảo hiểm bị mất hoặc giảm sút, các bệnh viện và phòng 
khám buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn—cắt giảm 
nhân viên, hạn chế dịch vụ hoặc đóng cửa toàn bộ các khoa—
khiến toàn bộ cộng đồng dân cư không còn mạng lưới an sinh 
xã hội và làm suy yếu sức khỏe của tất cả người dân California.

(i)  Trong bối cảnh nguồn tài trợ cho chương trình Medi-Cal 
đang bị đe dọa bởi việc cắt giảm ngân sách liên bang và ngân 
sách tiểu bang, người dân California cũng phải đối mặt với 
tình trạng phí bảo hiểm y tế tư nhân tăng cao. Hai áp lực này 
chỉ làm tăng thêm số người không có bảo hiểm và bảo hiểm 
không đầy đủ, khi các nhà tuyển dụng cắt giảm phúc lợi và 
gián đoạn bảo hiểm cho người phụ thuộc, và khi các cá nhân 
từ bỏ bảo hiểm y tế vì không đủ khả năng chi trả.

(j)  Mọi trẻ em ở California đều xứng đáng được tiếp cận với 
nền giáo dục chất lượng cao. Hiện nay, các trường công lập 
ở California đang đối mặt với sự bất ổn chưa từng có, một 
phần do việc cắt giảm ngân sách cho chương trình Medi-Cal 
và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

(k)  Ngoài ra, các đề xuất ngân sách liên bang hiện tại cho năm 
2026 sẽ cắt giảm mạnh nguồn tài trợ tổng thể cho các trường 
công lập, đặc biệt là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
trường học ở vùng nông thôn và các cộng đồng thiệt thòi.

(l)  Những gián đoạn từ chính phủ liên bang này xảy ra khi 
các trường học ở California vẫn đang chật vật với tình trạng 
thiếu hụt ngân sách tiểu bang gần đây và nguy cơ hoãn 
thanh toán sắp xảy ra. Thêm vào đó, số lượng học sinh giảm 
và nguồn kinh phí liên quan đến tuyển sinh giảm, chi phí 
tăng cao và nhu cầu của học sinh ngày càng tăng đang gây 
áp lực ngân sách ngày càng lớn lên các học khu.

(m)  Hơn 5 triệu người dân California—trong đó có trẻ em, 
gia đình, người cao tuổi và người khuyết tật—phụ thuộc 
vào chương trình CalFresh, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng 
Bổ sung (SNAP) của California, để có thức ăn trên bàn trong 
một tiểu bang nơi cứ năm người thì có một người phải chịu 
đói do thiếu an ninh lương thực.

(n)  Việc cắt giảm ngân sách liên bang đối với chương trình 
SNAP trong dự luật ngân sách liên bang gần đây sẽ tước đi 
hàng tỷ đô la hỗ trợ lương thực thiết yếu khỏi những người 
hàng xóm dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, dẫn đến việc 
mất đi hàng triệu bữa ăn và làm trầm trọng thêm nạn đói ở 
các cộng đồng vốn đã phải vật lộn để kiếm sống.

(o)  Bằng chứng vững chắc cho thấy SNAP và CalFresh 
không chỉ giúp giảm nạn đói mà còn cải thiện đáng kể sức 
khỏe và kết quả học tập cho trẻ em California, phá vỡ vòng 
luẩn quẩn của nghèo đói và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn 
cho toàn bộ gia đình.
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(e)  Đạo luật này nhằm mục đích đối xử bình đẳng với 
những người nộp thuế và tài sản có hoàn cảnh tương tự, trừ 
trường hợp chính sách thuế hợp lý yêu cầu khác.

MỤC 4.  Mục 37 được thêm vào Điều XIII của Hiến pháp 
California, như sau:

Mục  37.  (a)  Phần này cho phép và tạo điều kiện áp dụng thuế 
một lần đối với tài sản tích lũy của các tỷ phú California, áp dụng 
cho những cá nhân là cư dân California theo nghĩa của Mục 17014 
và 17015.5 của Bộ luật Thuế và Doanh thu tính đến ngày nghĩa vụ 
thuế được xác định trong Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026.

(b)  Các định nghĩa sau đây áp dụng cho phần này:

(1)  “Đạo luật” ở đây đề cập đến Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026.

(2)  “Quỹ dự trữ” ở đây đề cập đến Quỹ Dự trữ Thuế Tỷ phú năm 
2026, được thành lập theo đạo luật này.

(c)  Bất kể quy định của mọi điều khoản khác trong Hiến pháp, 
đạo luật này quy định việc đánh thuế đối với tất cả các hình 
thức tài sản và của cải cá nhân, dù hữu hình hay vô hình, và 
cho phép phân loại tài sản và của cải cá nhân để áp dụng thuế 
suất khác nhau hoặc miễn thuế, nhằm mục đích áp thuế một 
lần đối với tài sản của các tỷ phú California. Tài sản cá nhân và 
của cải chịu thuế bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cổ phần, 
trái phiếu hoặc các chứng từ nợ khác, và bất kỳ quyền lợi hợp 
pháp hoặc quyền lợi công bằng nào trong đó.

(d)  Quỹ Dự trữ Thuế Tỷ phú năm 2026 được thành lập tại Kho 
bạc Tiểu bang. Tất cả doanh thu từ đạo luật này, bao gồm các 
loại thuế, lãi suất và tiền phạt, trừ đi các khoản hoàn trả, sẽ 
được Kiểm soát viên nộp vào Kho bạc Tiểu bang để đưa vào 
Quỹ Dự trữ. Sau khi trừ đi các chi phí hành chính theo quy định 
của pháp luật, Kiểm soát viên sẽ phân bổ và chuyển số tiền còn 
lại trong Quỹ Dự trữ vào các tiểu tài khoản được thành lập như 
sau: 90% vào Tài khoản Thuế Tỷ phú cho Y tế và 10% vào Tài 
khoản Thuế Tỷ phú cho Giáo dục và Hỗ trợ Thực phẩm. Số tiền 
trong Tài khoản Thuế Tỷ phú cho Y tế và Tài khoản Thuế Tỷ phú 
cho Giáo dục và Hỗ trợ Thực phẩm sẽ được phân bổ theo quy 
định của pháp luật.

(e)  Bất kể quy định của bất kỳ luật nào khác, Quỹ Dự trữ là 
một quỹ đặc biệt, hoàn toàn tách biệt với Quỹ Chung hoặc 
bất kỳ quỹ hay tài khoản nào khác của tiểu bang. Các khoản 
thuế và tiền thu được từ đạo luật này sẽ không được coi là một 
phần của Quỹ Chung, theo cách hiểu của thuật ngữ này trong 
Chương 1 (bắt đầu từ Mục 16300) của Phần 2 thuộc Phân 4 
của Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ; và sẽ không được coi là 
“doanh thu của Quỹ Chung”, “doanh thu của tiểu bang”, “tiền” 
hoặc “tiền thu được từ thuế” theo Mục 8 của Điều XIII B cho 
mục đích của bất kỳ mục nào của Điều XIII B, hoặc Mục 8 hay 
8.5 của Điều XVI. Bất kỳ khoản doanh thu nào được thu thông 
qua đạo luật này cũng sẽ không được coi là “thuế thu nhập cá 
nhân được trả trên lợi nhuận vốn ròng” cho mục đích của Mục 
20 của Điều XVI. Các loại thuế được quy định trong đạo luật 
này không phải là “thuế theo giá trị đối với bất động sản” theo 
mục đích của Mục 1, Điều XIII A. Trong trường hợp bất kỳ điều 
khoản nào của Điều XIII A được hiểu là giới hạn, hạn chế hoặc 
áp dụng đối với tỷ lệ, cơ sở, giá trị hoặc việc áp đặt thuế được 
quy định trong mục này, thì điều khoản đó sẽ không áp dụng 
và bị thay thế bởi mục này. Bất kể quy định của Mục 16305.7 
của Bộ luật Chính phủ, bất kỳ khoản lãi hoặc cổ tức nào thu 
được từ tiền trong Quỹ Dự trữ sẽ được giữ lại trong Quỹ Dự trữ 
và chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể được nêu trong 
tiểu mục này và theo quy định của đạo luật.

duy trì sự thành công của doanh nghiệp đồng thời bảo vệ 
nền kinh tế tiểu bang và tránh gây gánh nặng không đáng có 
cho các nhà quản lý hoặc người đóng thuế nói chung. Xem 
bài viết của Brian Galle, David Gamage và Darien Shanske, 
Những chuyển động của tiền bạc: Đánh thuế người giàu ở 
cấp tiểu bang, 113 Đánh giá Luật pháp California 635 (2025).

(w)  Kể từ những năm 1980, tài sản của các tỷ phú đã tăng 
trung bình 7% mỗi năm, vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền 
lương và tiết kiệm của người dân California bình thường. 
Tổng tài sản của các tỷ phú California đã tăng vọt từ $300 tỷ 
vào năm 2011 lên $700 tỷ vào năm 2019 và dự kiến sẽ vượt 
quá $2 nghìn tỷ vào năm 2025. Thuế tài sản do đạo luật này 
áp đặt chỉ có thể làm chậm lại một cách khiêm tốn sự tăng 
trưởng bùng nổ này, thu về ít hơn số tiền mà các tỷ phú 
thường kiếm được chỉ trong một năm. Ngay cả sau khi đóng 
thuế, các tỷ phú California vẫn sẽ tiếp tục tích lũy khối tài sản 
ngày càng tăng.

(x)  Theo các nhà kinh tế hàng đầu, tài sản của các tỷ phú 
tập trung nhiều hơn ở California so với toàn nước Mỹ. Do đó, 
tiểu bang này có vị thế độc đáo để giải quyết cả cuộc khủng 
hoảng bất bình đẳng giàu nghèo đã được ghi nhận rõ ràng ở 
Hoa Kỳ và các cuộc khủng hoảng mới nổi và có liên quan mật 
thiết mà tiểu bang đang phải đối mặt liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe, giáo dục và các chương trình cứu trợ nạn đói.

(y)  Các tỷ phú đã xây dựng khối tài sản khổng lồ của mình 
nhờ vào nguồn lực của California và là những người hưởng lợi 
lớn nhất từ luật liên bang góp phần gây ra cuộc khủng hoảng 
ngân sách hiện tại của tiểu bang. Do đó, việc yêu cầu những 
người hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn lực của California đóng 
góp tương xứng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và 
dinh dưỡng ở California thông qua thuế suất một lần 5% đối 
với tài sản của các tỷ phú là cần thiết và công bằng.

(z) Trong bối cảnh tình hình tài trợ khẩn cấp, để đảm bảo các 
khoản thu được có thể được chi tiêu mà không bị trì hoãn 
không cần thiết và để loại bỏ sự không chắc chắn phát sinh 
từ bất kỳ thách thức pháp lý nào, người dân đã quy định 
việc xem xét nhanh về mặt tư pháp đối với đạo luật này.

MỤC  3.  Mục đích và ý định.

(a) Mục đích của Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026, được gọi 
tắt là “đạo luật”, là để bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe chất lượng cao, công bằng và hỗ trợ tài trợ 
cho giáo dục công lập từ mẫu giáo đến lớp mười bốn và các 
chương trình hỗ trợ thực phẩm, bằng cách tăng doanh thu 
từ thuế một lần đối với tài sản của các tỷ phú.

(b)  Doanh thu từ đạo luật này nhằm mục đích đáp ứng các 
nhu cầu cấp thiết hiện có về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và 
dinh dưỡng đang trở nên trầm trọng hơn do việc cắt giảm 
ngân sách liên bang và tiểu bang cũng như do sự bất ổn tài 
chính rộng lớn hơn mà tiểu bang đang phải đối mặt.

(c) Bằng cách chỉ định tài sản của các tỷ phú là nguồn thu 
quan trọng này, đạo luật này giải quyết sự bất công cơ bản 
phát sinh vì một tỷ lệ lớn tài sản của các tỷ phú không bao 
giờ bị nhà nước đánh thuế do khả năng độc đáo của họ 
trong việc kiểm soát thời điểm, địa điểm và số tiền thuế thu 
nhập mà họ phải trả.

(d)  Đạo luật này huy động kinh phí cho chăm sóc sức khỏe, 
giáo dục và hỗ trợ lương thực bằng cách áp đặt một loại thuế 
một lần, có phạm vi áp dụng hẹp, khả thi về mặt hành chính và 
hiệu quả để thực thi đối với tất cả các tỷ phú trong tiểu bang.
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(2)  Mười phần trăm sẽ được phân bổ cho Tài khoản Thuế 
Tỷ phú cho Giáo dục và Hỗ trợ Thực phẩm để chi trả cho các 
khoản liên quan đến giáo dục và hỗ trợ thực phẩm, bao gồm 
cả hai khoản sau:

(A)  Các khoản chi liên quan đến giáo dục nhằm khôi phục 
hoặc giải quyết bất kỳ sự cắt giảm nào trong nguồn tài trợ của 
liên bang hoặc ngân sách của tiểu bang, hoặc để đầu tư nhằm 
bảo vệ hoặc nâng cao hệ thống giáo dục công lập từ mẫu giáo 
đến lớp 14.

(B)  Các khoản chi hỗ trợ lương thực nhằm khôi phục hoặc 
giải quyết bất kỳ sự cắt giảm nào trong nguồn tài trợ của liên 
bang hoặc ngân sách của tiểu bang, hoặc đầu tư thêm vào 
các chương trình, bao gồm CalFresh, CFAP, CalFood hoặc các 
chương trình bữa ăn miễn phí của California dành cho học sinh.

(c)  Cơ quan Lập pháp có thẩm quyền phân bổ tối đa hai mươi 
hai tỷ năm trăm triệu đô la Mỹ ($22,500,000,000) mỗi năm tài 
chính từ Tài khoản Thuế Tỷ phú cho Y tế và tối đa hai tỷ năm 
trăm triệu đô la Mỹ ($2,500,000,000) mỗi năm từ Quỹ Thuế Tỷ 
phú cho Giáo dục và Hỗ trợ Thực phẩm. Cơ quan Lập pháp có 
thể phân bổ số tiền thấp hơn nếu xác định rằng việc giữ lại quỹ 
dự trữ là cần thiết để thúc đẩy các mục đích của dự luật.

(d)  Việc trích lập ngân sách từ Quỹ Dự trữ không được sử dụng 
làm lý do để giảm, loại bỏ hoặc không tăng các khoản ngân 
sách khác của tiểu bang dành cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục 
hoặc các chương trình hỗ trợ lương thực. Việc phân bổ kinh phí 
từ dự luật này không được sử dụng để thay thế các khoản kinh 
phí hiện có của tiểu bang dành cho các chương trình chăm sóc 
sức khỏe, giáo dục hoặc hỗ trợ lương thực.

(e)  Giám đốc Tài chính sẽ chuyển cho Ban Thuế Doanh nghiệp, 
dưới dạng khoản vay khởi nghiệp từ Quỹ Dự trữ hoặc Quỹ 
Chung, tối đa năm mươi triệu đô la ($50,000,000) cho năm đầu 
tiên sau khi đạo luật này được thông qua để trang trải các chi 
phí thực tế và cần thiết trong việc quản lý các nhiệm vụ của 
Ban theo đạo luật này và để đánh giá hiệu quả hoạt động của 
Ban. Bất kỳ khoản vay nào được thực hiện theo tiểu mục này 
sẽ được hoàn trả bằng thuế thu được theo Đạo luật Thuế Tỷ 
phú năm 2026 và trước khi thực hiện bất kỳ khoản chi tiêu hoặc 
phân bổ nào từ Quỹ Dự trữ. Trong những năm tiếp theo, Ban 
Thuế Doanh nghiệp sẽ được hoàn trả hàng năm từ Quỹ Dự trữ 
cho các chi phí thực tế và cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của 
mình theo đạo luật này và để đánh giá hiệu quả hoạt động của 
các nhiệm vụ. Bất kỳ thỏa thuận liên ngành nào được ký kết bởi 
Ban Thuế Doanh nghiệp để thực hiện đạo luật này đều sẽ được 
chi trả bằng các khoản tiền được quy định trong tiểu mục này.

(f)  Sau khi Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026 được ban hành và 
trong mỗi năm tài chính tiếp theo khi Quỹ Dự trữ còn tồn tại, 
Bộ Tài chính, sau khi tham vấn với các cơ quan tiểu bang có liên 
quan, sẽ cung cấp cho Cơ quan Lập pháp tất cả các thông tin sau:

(1)  Số dư hiện tại trong Quỹ Dự trữ tính đến ngày báo cáo.

(2)  Doanh thu ước tính dự kiến sẽ được tạo ra cho Quỹ Dự trữ 
trong năm tài chính hiện tại, và trong giai đoạn mà Đạo luật Thuế 
Tỷ phú năm 2026 dự kiến sẽ tạo ra doanh thu cho Quỹ Dự trữ.

(f)  “Các khoản phân bổ chịu giới hạn” của mỗi thực thể chính 
phủ và tiểu bang theo Điều XIII B sẽ không bao gồm các khoản 
phân bổ doanh thu từ Quỹ Dự trữ. Không cần điều chỉnh giới 
hạn phân bổ ngân sách của bất kỳ cơ quan chính phủ nào 
theo Mục 3 Điều XIII B do doanh thu được gửi vào hoặc phân 
bổ từ Quỹ Dự trữ.

(g)  Trừ trường hợp được quy định tại Mục 16310 và 16381 của 
Bộ luật Chính phủ như nội dung các mục đó vào ngày 1 Tháng 
Một, 2025, và trừ trường hợp có quy định khác trong đạo luật 
này, tiền trong Quỹ Dự trữ không được vay, cho vay hoặc theo 
cách khác chuyển cho Quỹ Chung hoặc bất kỳ quỹ hoặc tài 
khoản nào khác của tiểu bang hoặc địa phương. Tiền gửi vào 
Quỹ Dự trữ chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể được 
pháp luật quy định. Không được thực hiện bất kỳ hành động 
nào làm thay đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời tình trạng của Quỹ 
Dự trữ hoặc vay mượn, chuyển hướng hoặc chiếm dụng tiền 
trong Quỹ Dự trữ theo cách không phù hợp với tiểu mục này.

(h)  Bất kể quy định tại Mục 32 hoặc bất kỳ điều khoản nào 
khác của luật pháp, việc thách thức tính hợp lệ của Đạo luật 
Thuế Tỷ phú năm 2026 được phép giải quyết thông qua hành 
động xác nhận theo Mục 50314 của Bộ luật Thuế và Doanh 
thu mà không yêu cầu việc thanh toán khoản thuế được cho là 
không hợp lệ về mặt hình thức. Tiểu mục này được thông qua 
mà không hàm ý gì về thẩm quyền hiện hành hoặc sự phát 
triển của luật pháp ngoài đạo luật này. Không có nội dung nào 
trong tiểu mục này hạn chế quyền của bất kỳ người nộp thuế 
nào trong việc nộp thuế theo đạo luật này và yêu cầu hoàn 
thuế hoặc việc xem xét của tòa án, hoặc thực hiện bất kỳ hành 
động khởi kiện nào khác được pháp luật cho phép và không 
trái với tiểu mục này. 

MỤC 5.  Điều 1.1 (bắt đầu từ Mục 16355) được thêm vào 
Chương 2 của Phần 2 của Phân 4 của Tiêu đề 2 của Bộ luật 
Chính phủ, như sau:

Điều  1.1.  Quỹ Dự trữ Thuế Tỷ phú năm 2026

16355.  (a)  Mục 37 của Điều XIII Hiến pháp California quy định 
việc thành lập Quỹ Dự trữ Thuế Tỷ phú năm 2026, nơi tất cả 
doanh thu từ Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026 sẽ được gửi vào.

(b)  Sau khi tính đến các chi phí hành chính theo quy định tại 
tiểu mục (e), Kiểm soát viên sẽ phân bổ và chuyển số tiền còn 
lại trong Quỹ Dự trữ như sau:

(1)  Chín mươi phần trăm sẽ được phân bổ cho Tài khoản Thuế 
Tỷ phú cho Y tế để tài trợ cho chăm sóc sức khỏe, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các khoản chi để khôi phục hoặc giải 
quyết bất kỳ sự cắt giảm nào trong nguồn tài trợ của liên bang 
hoặc ngân sách của tiểu bang; các khoản đầu tư để bảo vệ 
hoặc tăng cường Medi-Cal và các chương trình bảo hiểm y tế 
khác cho người có thu nhập thấp và trung bình; hỗ trợ các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe an sinh xã hội phục vụ các 
nhóm dân cư yếu thế; ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc đóng 
cửa cơ sở hoặc giảm mức độ dịch vụ; và các khoản đầu tư khác 
để hỗ trợ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, phạm vi bảo hiểm, 
quyền lợi, tài trợ, dịch vụ và thanh toán cho các nhà cung cấp.
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(3) Số tiền ước tính và, nếu có thể xác định được một cách hợp 
lý, số tiền thực tế cần thiết để khôi phục lại mức giảm trong tài 
trợ của liên bang và phân bổ ngân sách của tiểu bang, như 
được định nghĩa trong tiểu mục (h).

(4) Các khoản chi đề xuất từ Quỹ Dự trữ cho năm tài chính sắp 
tới dự kiến sẽ khôi phục việc cắt giảm tài trợ liên bang và phân 
bổ ngân sách tiểu bang như được định nghĩa trong tiểu mục (h).

(5) Các khoản chi tiêu trước đây, nếu có, từ Quỹ Dự trữ, và các 
phân bổ của các khoản đó.

(6) Số tiền, nếu có, được khuyến nghị giữ lại để dự trữ cho các 
năm tài chính tiếp theo dựa trên dự kiến giảm tài trợ liên bang 
và phân bổ ngân sách tiểu bang trong tương lai.

(7) Chứng nhận rằng tiền từ Quỹ Dự trữ không được sử dụng 
để chiếm chỗ hoặc thay thế nguồn tài trợ của tiểu bang lẽ ra sẽ 
được phân bổ.

(g) Khi Giám đốc Sở Tài chính xác định rằng tất cả các khoản 
thu từ Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026 đã được thu và chi tiêu, 
Cơ quan Lập pháp sẽ có thẩm quyền bãi bỏ Quỹ Dự trữ.

(h)Vì mục đích của phần này:

(1) “Giảm tài trợ liên bang" và các tham chiếu khác đến việc 
giảm hoặc cắt giảm tài trợ liên bang có nghĩa là bất kỳ sự giảm 
sút nào trong sự tham gia tài chính của liên bang, các khoản 
trợ cấp, thanh toán, hoàn trả hoặc các khoản tài trợ khác của 
liên bang được cung cấp cho California cho các chương trình 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc hỗ trợ lương thực, khi so 
sánh với mức của năm tài chính 2024–25 của tiểu bang, đã 
được điều chỉnh theo lạm phát và tăng trưởng dân số, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở: (A) giảm tỷ lệ phần trăm hỗ 
trợ y tế liên bang của chương trình Medicaid; (B) thay đổi các 
quy tắc đủ điều kiện của liên bang làm giảm dân số được bảo 
hiểm; (C) giảm ngân sách phân bổ tùy ý của liên bang; (D) giới 
hạn hoặc hạn chế đối với thuế nhà cung cấp liên bang hoặc 
các khoản thanh toán được chỉ định; (E) các yêu cầu về công 
việc hoặc các điều kiện hành chính khác làm giảm số lượng 
đăng ký; (F) giảm thời gian bảo hiểm hồi tố; (G) thực thi Luật 
Công 119-21; hoặc (H) các khoản giảm khác trong tài trợ liên 
bang mà đe dọa hoặc gây ra việc cắt giảm phạm vi bảo hiểm 
y tế Medi-Cal hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe khác, 
quyền tiếp cận, lợi ích, nguồn tài trợ, chương trình, dịch vụ và 
khoản thanh toán cho các nhà cung cấp ảnh hưởng đến người 
có thu nhập thấp và trung bình, đến nguồn tài trợ giáo dục 
hoặc hỗ trợ thực phẩm trên toàn tiểu bang, hoặc đến mạng 
lưới an sinh y tế nói chung.

(2) “Giảm ngân sách tiểu bang” hoặc các tham chiếu khác về 
việc giảm hoặc cắt giảm ngân sách tiểu bang có nghĩa là giảm 
ngân sách cho bất kỳ và tất cả các chương trình chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục hoặc hỗ trợ thực phẩm trên toàn tiểu bang dưới 
mức của năm tài chính 2024–25 của tiểu bang dẫn đến việc 
giảm phạm vi bảo hiểm y tế Medi-Cal hoặc các chương trình 
chăm sóc sức khỏe khác, quyền tiếp cận, quyền lợi, nguồn tài 
trợ, chương trình, dịch vụ và khoản thanh toán cho các nhà 
cung cấp mà ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp 
và trung bình, trừ khi những khoản giảm này là do khối lượng 
công việc, số lượng tham gia hoặc dân số giảm sút được ghi 
nhận mà không liên quan đến việc giảm nguồn tài trợ của liên 
bang; hoặc giảm ngân sách tiểu bang cho các chương trình 

giáo dục công lập từ mẫu giáo đến lớp 14 hoặc các chương 
trình hỗ trợ thực phẩm.

(3)  “Quỹ dự trữ” ở đây đề cập đến Quỹ Dự trữ Thuế Tỷ phú năm 
2026.

MỤC  6.  Mục 17220 của Bộ luật Thuế và Doanh thu được 
sửa đổi như sau:

17220.  (a)  Mục 164(a)(3) của Bộ luật Thuế vụ Nội địa, 
liên quan đến việc khấu trừ thuế thu nhập tiểu bang, địa 
phương và nước ngoài, thuế lợi nhuận chiến tranh và thuế 
lợi nhuận vượt mức, sẽ không được áp dụng.

(b)  Mục 164(b)(5) của Bộ luật Thuế vụ Nội địa, liên quan đến 
thuế bán hàng chung, sẽ không được áp dụng.

(c)  Mục 164(b)(6) của Bộ luật Thuế vụ Nội địa, liên quan đến 
giới hạn khấu trừ cá nhân cho các năm tính thuế từ 2018 
đến 2025, sẽ không được áp dụng.

(d) Ngoài các quy định tại Mục 164(c) của Bộ luật Thuế vụ 
Nội địa, liên quan đến việc từ chối khấu trừ trong trường 
hợp một số loại thuế nhất định, sẽ không được phép khấu 
trừ đối với bất kỳ loại thuế nào được áp dụng theo Chương 
10.5 (bắt đầu từ Mục 17935), Chương 10.6 (bắt đầu từ Mục 
17941) hoặc Chương 10.7 (bắt đầu từ Mục 17948) của phần 
này hoặc theo Phần 11 (bắt đầu từ Mục 23001).

(e) Không được phép khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào do tiểu 
bang áp đặt đối với giá trị tài sản ròng, bao gồm Đạo luật Thuế 
Tỷ phú năm 2026 (Phần 27 (bắt đầu từ Mục 50300)) bất kể bất 
kỳ quy định nào khác của pháp luật, bao gồm Mục 164(a)(2) 
của Bộ luật Thuế vụ Nội địa, liên quan đến khả năng khấu trừ 
thuế đối với tài sản cá nhân.

MỤC 7.  Phần 27 (bắt đầu từ Mục 50300) được bổ sung vào 
Phân 2 của Bộ luật Thuế và Doanh thu, như sau:

PHẦN 27.  ĐẠO LUẬT THUẾ TỶ PHÚ NĂM 2026

Chương 1.  Đánh thuế đối với tài sản cá nhân

 vượt quá $1 tỷ (giá trị ròng)

50300.  Phần này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, 
Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026.

50301.  (a)  Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho năm tính 
thuế 2026 đối với hoạt động duy trì sự tích lũy tài sản quá mức 
của các cá nhân có giá trị ròng từ một tỷ đô la ($1,000,000,000) 
trở lên và đối với các quỹ tín thác hiện hành. Theo quy định của 
phần này, việc xác định một cá nhân hay quỹ tín thác có phải 
là cá nhân hoặc quỹ tín thác chịu thuế hay không được thực 
hiện vào ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, và giá trị tài sản ròng 
chịu thuế được tính vào ngày định giá. Theo quy định của phần 
này về việc nộp tờ khai thuế, một cặp vợ chồng sẽ được coi là 
một cá nhân duy nhất.

(b)  Đối với các cá nhân và quỹ tín thác phải chịu thuế theo 
tiểu mục (a), mức thuế áp dụng là 5% giá trị tài sản ròng của cá 
nhân hoặc quỹ tín thác đó. Trong trường hợp cá nhân, không 
phải là quỹ tín thác, có giá trị tài sản ròng dưới một tỷ một 
trăm triệu đô la Mỹ ($1,100,000,000) thì thuế áp đặt theo phần 
này sẽ được giảm 0.1 điểm phần trăm, nhưng không dưới mức 
số không, cho mỗi hai triệu đô la ($2,000,000) mà giá trị tài 
sản ròng của người đó thấp hơn một tỷ một trăm triệu đô la 
($1,100,000,000). Đối với cá nhân, không phải là quỹ tín thác, 
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(b)  Trong trường hợp các khoản nợ không phải là các khoản 
truy đòi được mô tả trong tiểu mục (a), đối với mỗi khoản nợ 
hoặc nghĩa vụ, số tiền có thể được tính đến sẽ không vượt quá 
số tiền được tính trong giá trị ròng của người nộp thuế dựa trên 
tài sản được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản nợ hoặc 
nghĩa vụ đó.

(c)  Các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp tư nhân 
một chủ do người nộp thuế sở hữu sẽ làm giảm giá trị tài sản 
ròng như thể chúng là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ khác của 
người nộp thuế. Giá trị tài sản ròng của người nộp thuế sẽ 
không bị giảm trừ bởi số tiền nợ hoặc các nghĩa vụ khác của 
công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thực thể 
kinh doanh khác, trừ doanh nghiệp tư nhân một chủ, được 
phân bổ cho người nộp thuế nhằm mục đích tính thuế, trừ 
trường hợp người nộp thuế phải chịu trách nhiệm cá nhân đối 
với khoản nợ hoặc nghĩa vụ đó.

(d)  Giá trị tài sản ròng của người nộp thuế sẽ không bị giảm 
do việc người nộp thuế bảo lãnh các khoản nợ hoặc nghĩa vụ 
khác của người khác.

(e)  Không có khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào, bao gồm cả các 
khoản nợ có quyền truy đòi được mô tả trong tiểu mục (a), sẽ 
làm giảm giá trị tài sản ròng nếu khoản nợ hoặc nghĩa vụ đó 
thuộc về một hoặc nhiều người có quan hệ; nếu sự tồn tại hoặc 
số tiền của nghĩa vụ đó phụ thuộc vào các sự kiện trong tương 
lai mà khả năng xảy ra là rất thấp hoặc khả năng xảy ra là rất 
thấp trong vòng 5 năm tiếp theo; hoặc nếu khoản nợ hoặc 
nghĩa vụ đó không được thương lượng theo nguyên tắc giao 
dịch sòng phẳng. Ngoài ra, không có khoản tiền nào được tính 
vào bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào trừ khi người nộp thuế 
đang phải trả lãi suất theo giá thị trường.

(f)  Cam kết đóng góp thêm cho một tổ chức từ thiện hoặc 
nhân đạo sẽ không làm giảm giá trị tài sản ròng trừ khi cam 
kết đó có hiệu lực pháp lý đối với tổ chức nhận đóng góp, và 
trong mọi trường hợp, không có cam kết nào có thể làm giảm 
giá trị tài sản ròng nếu cam kết đó được thực hiện sau ngày 15 
Tháng Mười, 2025.

(g)  Bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào của người nộp thuế 
mà người nộp thuế được quyền nhận các lợi ích hoặc quyền 
sở hữu trong tương lai, bao gồm cả nghĩa vụ hợp đồng đóng 
góp cho một thực thể vào một ngày trong tương lai, sẽ chỉ làm 
giảm giá trị tài sản ròng trong phạm vi:

(1)  Giá trị của những quyền lợi hoặc quyền sở hữu trong tương 
lai đó được tính vào tài sản ròng của người nộp thuế.

(2)  Người nộp thuế có thể chứng minh, thông qua bằng chứng 
rõ ràng và thuyết phục, rằng số tiền nợ theo khoản nợ hoặc 
nghĩa vụ vượt quá bất kỳ lợi ích hoặc quyền sở hữu nào trong 
tương lai mà không được bao gồm trong tài sản ròng của 
người nộp thuế.

(3)  Trong trường hợp có cam kết pháp lý ràng buộc về việc 
đóng góp sau này cho một tổ chức từ thiện hoặc nhân đạo, 
giá trị của bất kỳ lợi ích nào nhận được trong tương lai sẽ bằng 
không, trừ trường hợp những lợi ích đó cấu thành một lợi ích 
đáng kể cho mục đích xác định khoản khấu trừ đóng góp từ 
thiện của người đóng góp.

nếu lựa chọn mở tài khoản hoãn thuế tùy chọn (ODA) theo 
Mục 50304, tài sản gắn liền với ODA sẽ không chịu thuế theo 
mục này cho đến khi được quy định rõ ràng trong Mục 50304.

(c)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (b), bất kỳ khoản 
thuế bổ sung nào phải nộp theo mục này hoặc Mục 50304 cho 
bất kỳ năm tính thuế nào sẽ được báo cáo cùng với, và đến 
hạn cùng lúc với, thuế thu nhập hàng năm của người nộp thuế 
theo Phần 10 (bắt đầu từ Mục 17001). Người nộp thuế phải nộp 
thêm bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng theo phần này sẽ có 
một trong hai lựa chọn sau: (1) nộp bất kỳ khoản thuế nào đến 
hạn theo phần này cùng với bất kỳ khoản thuế thu nhập nào 
đến hạn cho năm tính thuế 2026; hoặc (2) trả hàng năm thành 
năm đợt bằng nhau bắt đầu từ năm đến hạn nộp thuế, với mỗi 
khoản trả góp hàng năm tiếp theo cũng phải chịu một khoản 
phí hoãn nộp không được khấu trừ hàng năm là 7.5 phần trăm 
của số dư chưa thanh toán còn lại.

(d)  Tại thời điểm nộp tờ khai thuế theo Mục 18501, liên quan 
đến việc nộp tờ khai thuế thu nhập, cho năm thuế 2026, mỗi 
cá nhân cư trú tại California có nghĩa vụ nộp tờ khai phải thực 
hiện một trong hai điều sau:

(1)  Tuyên bố rằng giá trị tài sản ròng của cá nhân đó nhỏ hơn 
hoặc bằng một tỷ đô la ($1,000,000,000) tính đến ngày định giá.

(2)  Nộp bản kê khai số tiền thuế bổ sung còn nợ theo phần 
này, cùng với bất kỳ mẫu đơn nào do ban quản lý lập ra để 
tính toán khoản thuế bổ sung còn nợ theo phần này, cũng như 
bất kỳ bản định giá hoặc bằng chứng nào khác về giá trị thị 
trường hợp lý theo yêu cầu. Đối với cá nhân đủ điều kiện nhưng 
không bắt buộc phải nộp tờ khai theo Mục 18501, cá nhân đó 
phải nộp, vào thời điểm và theo cách thức nộp tờ khai thuế thu 
nhập thông thường, các bản khai, biểu mẫu, định giá hoặc 
bằng chứng được mô tả trong đoạn này.

(e)  Trách nhiệm kiểm toán của ban quản lý.

(1)  Ban quản lý sẽ xem xét tất cả các tờ khai được nộp theo 
phần này và sẽ xác định số tiền thuế chính xác theo phần này. 
Ban quản lý cũng sẽ xem xét tất cả các giấy chứng nhận hoặc 
tờ khai của người nộp thuế khi ban quản lý có lý do chính đáng 
để tin rằng người nộp thuế đáng lẽ phải nộp thuế theo quy 
định của phần này. Không giới hạn bất kỳ quyền hạn nào khác 
của ban quản lý, trong việc kiểm tra các tờ khai do người nộp 
thuế đệ trình và kiểm tra xem người nộp thuế có nên đệ trình tờ 
khai nhưng lại không thực hiện hay không, ban quản lý có tất 
cả các quyền hạn được quy định trong Mục 19504.

(2)  Bất kể quy định ở đoạn trước, ban quản lý có quyền sử 
dụng quyền quyết định hợp lý của mình về thời lượng và bản 
chất của việc kiểm tra phù hợp với hoàn cảnh.

Chương  2.  Tính toán giá trị tài sản ròng

50302.  Các khoản nợ thực tế và các nghĩa vụ khác mà người 
nộp thuế phải trả sẽ được tính đến khi xác định giá trị tài sản 
ròng của người nộp thuế. Ngoài ra, các khoản nợ và nghĩa vụ 
phải được tính đến với những hạn chế sau:

(a)  Các khoản nợ truy đòi mà người nộp thuế phải chịu trách 
nhiệm cá nhân đầy đủ, không có bất kỳ hạn chế nào khác 
ngoài những hạn chế phát sinh từ luật phá sản, sẽ được tính 
đến đầy đủ.
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(B)  Nếu việc báo cáo theo yêu cầu của tiểu đoạn (A) là không 
thể thực hiện được vì người nộp thuế thiếu thông tin về giá trị 
sổ sách hoặc lợi nhuận sổ sách của thực thể kinh doanh và 
cũng thiếu quyền để có được thông tin đó, người nộp thuế phải 
nộp bản định giá được chứng nhận về tất cả các quyền lợi của 
người nộp thuế trong thực thể kinh doanh.

(C)  Đối với bất kỳ quyền lợi nào mang lại quyền biểu quyết 
hoặc quyền kiểm soát trực tiếp khác, tỷ lệ sở hữu của người 
nộp thuế trong thực thể kinh doanh sẽ được giả định là không 
thấp hơn tỷ lệ quyền biểu quyết hoặc quyền kiểm soát trực tiếp 
tổng thể mà người nộp thuế nắm giữ.

(D)  Đối với bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến lợi nhuận trong 
một thực thể kinh doanh, tỷ lệ sở hữu của người nộp thuế trong 
thực thể đó được giả định là không thấp hơn tỷ lệ lợi nhuận tối 
đa mà người nộp thuế có thể nhận được từ thực thể đó, bất kể 
quyền lợi đó có phụ thuộc vào điều kiện tiên quyết nào chưa 
được đáp ứng hay không.

(E)  Ngoại trừ các tài sản và thực thể được điều chỉnh bởi đoạn 
(1) và (2), đối với tất cả các lợi ích khác trong bất kỳ thực thể 
kinh doanh nào, bao gồm tất cả các lợi ích vốn chủ sở hữu và 
các lợi ích sở hữu khác, tất cả các lợi ích nợ và tất cả các lợi ích 
theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng khác, giá trị thị trường 
hợp lý của các lợi ích đó vào cuối bất kỳ năm tính thuế nào 
sẽ được giả định là tổng của giá trị sổ sách của thực thể kinh 
doanh theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung 
tính đến cuối năm tính thuế cộng với hệ số giá trị hiện tại là 
7,5 lần lợi nhuận sổ sách hàng năm của thực thể kinh doanh, 
được tính trung bình trong năm tính thuế hiện tại và hai năm 
tính thuế trước đó, nếu có, theo các nguyên tắc kế toán được 
chấp nhận chung, sau đó toàn bộ tổng này được nhân với tỷ 
lệ phần trăm thực thể kinh doanh do người nộp thuế sở hữu 
tính đến cuối năm tính thuế. Đối với một thực thể đầu tư vốn 
tư nhân, giá trị này không được thấp hơn tổng giá trị, được 
xác định theo tiểu mục này, của mỗi thực thể thuộc sở hữu của 
thực thể đầu tư vốn tư nhân đó, trừ đi các khoản nợ, không bao 
gồm quyền lợi nhuận, của thực thể đầu tư vốn tư nhân đó. Để 
phục vụ mục đích của tiểu đoạn này, nếu lợi nhuận sổ sách 
bình quân trong kỳ liên quan nhỏ hơn không thì chúng sẽ được 
coi là bằng không. Ban quản lý có thể cho phép người nộp thuế 
tính giá trị sổ sách và lợi nhuận kế toán bằng phương pháp kế 
toán khác với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung 
nếu doanh nghiệp được định giá duy trì sổ sách và hồ sơ một 
cách nhất quán và báo cáo thu nhập và chi phí bằng phương 
pháp khác đó.

(F)  Nếu người nộp thuế hoặc ban quản lý có thể chứng minh 
bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng giá trị giả định theo 
tiểu đoạn (C), (D) hoặc (E) sẽ đánh giá quá cao hoặc quá thấp 
giá trị thực tế của thực thể kinh doanh do người nộp thuế sở 
hữu toàn bộ hoặc một phần, người nộp thuế hoặc ban quản 
lý có thể thay thế bằng cách nộp bản thẩm định được chứng 
nhận về tỷ lệ phần trăm của thực thể kinh doanh do người nộp 
thuế sở hữu và sau đó sử dụng giá trị thẩm định được chứng 
nhận thay cho phương pháp tỷ lệ giả định.

(4)  Tất cả các quyền lợi trong bất động sản do người nộp 
thuế nắm giữ trực tiếp hoặc thông qua quỹ tín thác có thể thu 
hồi sẽ không được tính vào giá trị tài sản ròng. Trong trường 
hợp cần định giá bất động sản, giá trị được sử dụng để tính 

50303.  (a)  Trừ khi có quy định khác của ban quản lý, và trừ 
khi có quy định khác trong phần này, giá trị thị trường hợp lý 
của mỗi tài sản thuộc sở hữu của người nộp thuế là giá mà tài 
sản đó sẽ được chuyển nhượng giữa người mua sẵn lòng và 
người bán sẵn lòng, không ai bị ép buộc mua hoặc bán, và cả 
hai đều có hiểu biết hợp lý về các sự kiện liên quan. Vị trí của 
tài sản cần được xem xét khi thích hợp. Đối với tài sản thường 
được công chúng mua bán trên thị trường bán lẻ, giá trị thị 
trường hợp lý của tài sản đó là giá mà mặt hàng đó hoặc một 
mặt hàng tương đương sẽ được bán lẻ. Giá trị thị trường hợp lý 
của một tài sản không được là một trong hai giá trị sau:

(1)  Giá bán mà việc bán cưỡng chế tài sản sẽ mang lại.

(2)  Giá bán tại một thị trường khác với thị trường mà tài 
sản đó thường được bán cho công chúng, nếu giá bán tại 
thị trường đó dẫn đến giá trị thị trường hợp lý thấp hơn, trừ 
trường hợp tài sản thuộc phạm vi của Mục 423, liên quan đến 
việc định giá đất không gian mở bị hạn chế.

(b)  Bất kỳ đặc điểm nào của tài sản, bao gồm cả kế hoạch 
quyền lợi cổ đông, sẽ không được tính đến khi xác định giá trị 
của tài sản nếu mục đích và tác động chính của việc bổ sung 
đặc điểm đó là làm giảm giá trị thẩm định của tài sản. Không 
được tính đến bất kỳ mức định giá hoặc khoản giảm giá nào 
khác nếu khoản giảm giá đó dẫn đến việc giảm giá trị của một 
phần quyền sở hữu trong tài sản xuống dưới tỷ lệ sở hữu tương 
ứng của người nộp thuế so với giá trị toàn bộ tài sản.

(c)  Các phương pháp định giá, các trường hợp loại trừ và các 
yêu cầu báo cáo sau đây sẽ được áp dụng cho các loại tài sản 
cụ thể sau:

(1)  Đối với tất cả các tài sản được giao dịch công khai, giá trị 
thị trường hợp lý của tài sản sẽ được coi là giá trị giao dịch trên 
thị trường của tài sản vào ngày định giá, như được định nghĩa 
trong tiểu mục (o) của Mục 50308.

(2)  Đối với tất cả các doanh nghiệp tư nhân một chủ, tất cả 
tài sản thuộc sở hữu hoặc nắm giữ thông qua doanh nghiệp 
tư nhân một chủ đó phải được báo cáo và định giá như thể 
chúng thuộc sở hữu và nắm giữ trực tiếp của người nộp thuế 
chứ không phải thông qua doanh nghiệp tư nhân một chủ.

(3)  Ngoại trừ tài sản và thực thể được điều chỉnh bởi đoạn (1) 
và (2), đối với tất cả các quyền lợi trong bất kỳ thực thể kinh 
doanh nào, bao gồm tất cả các quyền lợi về vốn chủ sở hữu 
và quyền sở hữu, tất cả các quyền lợi về nợ và tất cả các quyền 
lợi theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng khác, việc định giá sẽ 
được tiến hành như sau:

(A)  Người nộp thuế phải báo cáo những thông tin sau đây khi 
nộp các mẫu đơn theo chương này:

(i)  Tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp do người nộp thuế sở 
hữu.

(ii)  Giá trị sổ sách của doanh nghiệp tính đến cuối năm thuế, 
được xác định theo các nguyên tắc kế toán chung được chấp 
nhận.

(iii)  Lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trong năm tài chính 
theo các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận. Để phục 
vụ mục đích của đoạn này, “năm tính thuế” của doanh nghiệp 
có nghĩa là năm tính thuế gần nhất của doanh nghiệp kết thúc 
trong hoặc cùng năm tính thuế của người nộp thuế.
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trả hoặc khoản thanh toán khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, 
không được mô tả trong tiểu đoạn (A) và (B), sẽ được coi là tài 
sản chịu thuế của người nộp thuế nếu:

(i)  Theo các điều khoản của thỏa thuận bồi thường, kế hoạch, 
hợp đồng hoặc thỏa thuận khác quy định việc thanh toán, 
người nộp thuế có quyền ràng buộc về mặt pháp lý kể từ khi 
kết thúc năm tính thuế đối với khoản thanh toán đó.

(ii)  Khoản bồi thường chưa được nhận trên thực tế hoặc gián 
tiếp vào hoặc trước cuối năm.

(iii)  Theo thỏa thuận bồi thường, khoản thanh toán sẽ được 
trả cho hoặc thay mặt người nộp thuế vào hoặc sau ngày cuối 
năm.

(D)  Trừ các tài sản được miễn hoặc loại trừ, người nộp thuế 
phải coi các tài sản được mô tả trong đoạn này như thể chúng 
được nắm giữ trực tiếp, chứ không phải trong tài khoản được 
hưởng ưu đãi thuế.

(E)  Đối với kế hoạch phúc lợi xác định không được miễn trừ 
theo phần này, một khoản tiền bằng giá trị hiện tại của quyền 
lợi tích lũy của người nộp thuế vào ngày cuối cùng của năm 
tính thuế được coi là đã bao gồm trong giá trị tài sản ròng của 
người nộp thuế.

(8)  Ban quản lý sẽ ban hành các quy định liên quan đến việc 
đánh thuế đối với các khoản phải thu và các tài sản tương tự 
theo phần này. Theo các yêu cầu của tiểu mục này, ban quản lý 
có thể miễn trừ một số khoản phải thu và tài sản tương tự khỏi 
mọi loại thuế theo phần này và khỏi các yêu cầu báo cáo của 
mục này. Khi ban hành các quy định đó, ban quản lý phải xem 
xét liệu người nộp thuế có khả năng nhận được khoản thanh 
toán từ một loại khoản phải thu cụ thể hay không. Tất cả các 
khoản phải thu sẽ được tính vào giá trị tài sản ròng theo phần 
này cho đến khi ban quản lý thông qua các quy định.

(9)  Đối với tất cả các tài sản khác, bao gồm tác phẩm nghệ 
thuật và đồ sưu tầm, các công cụ tài chính không phải là 
những công cụ được giao dịch công khai, quyền sở hữu trí tuệ, 
các khoản nợ và các nghĩa vụ khác phải trả cho người nộp 
thuế, không phải là những khoản được giao dịch công khai, và 
các phương tiện và tài sản cá nhân khác, người nộp thuế có thể 
loại trừ tối đa năm triệu đô la ($5,000,000) tổng giá trị tài sản 
của các tài sản kết hợp đó, bất kể loại nào, khỏi giá trị tài sản 
ròng và khỏi các yêu cầu báo cáo của phần này. Ngoại trừ các 
tài sản được loại trừ như vậy, người nộp thuế phải báo cáo giá 
trị thị trường hợp lý của các tài sản đó, và đối với mỗi tài sản 
hoặc nhóm tài sản có thể thay thế cho nhau một cách đáng 
kể, bao gồm cả các hợp đồng phái sinh liên quan đến cùng 
một chứng khoán cơ sở, có giá trị vượt quá một triệu đô la 
($1,000,000), người nộp thuế phải nộp một bản định giá được 
chứng nhận.

(10)  Trong mọi trường hợp, giá trị của tài sản không được xác 
định thấp hơn số tiền bảo hiểm cho tài sản đó. Đối với một 
thực thể kinh doanh, trong mọi trường hợp, giá trị của thực 
thể đó không được thấp hơn giá trị được phản ánh trong bất 
kỳ vòng gọi vốn hoặc giao dịch bán cổ phần nào diễn ra trong 
vòng hai năm kể từ ngày định giá, trừ khi người nộp thuế có 
thể chứng minh bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng mức 
định giá đó sẽ phóng đại đáng kể giá trị của thực thể.

hệ số tài sản của Thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo Mục 
25129 sẽ được sử dụng.

(5)  Tài sản cá nhân hữu hình nằm ngoài California được miễn 
thuế nếu nằm ngoài California ít nhất 270 ngày trong năm 
2026, ngoại trừ trường hợp tài sản được di dời tạm thời với 
mục đích chính là trốn thuế.

(6)  Đối với tất cả các khoản đầu tư vào quỹ tín thác, giá trị tài 
sản ròng sẽ được xác định như sau:

(A)  Giá trị tài sản ròng của một cá nhân bao gồm giá trị tài sản 
ròng của bất kỳ quỹ tín thác do người lập quỹ sở hữu nào của 
cá nhân đó.

(B)  Để xác định xem giá trị tài sản ròng của một cá nhân có 
vượt quá một tỷ đô la ($1,000,000,000) hoặc một tỷ một trăm 
triệu đô la ($1,100,000,000) theo tiểu đoạn (a) của Mục 50301 
hay không, giá trị tài sản ròng sẽ bao gồm giá trị tài sản do bất 
kỳ quỹ tín thác nào nắm giữ, ngoại trừ quỹ tín thác do người 
lập quỹ sở hữu hoặc quỹ tín thác miễn thuế, mà cá nhân đó 
chuyển giao hoặc đã chuyển giao tài sản cho. Trong phạm vi 
phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ và Hiến pháp California, giá 
trị tài sản ròng cho mọi mục đích sẽ bao gồm giá trị tài sản 
do bất kỳ quỹ tín thác nào nắm giữ, ngoại trừ quỹ tín thác do 
người lập quỹ sở hữu hoặc quỹ tín thác miễn thuế, mà cá nhân 
chuyển giao tài sản cho quỹ đó vào năm 2026, và 75 phần 
trăm giá trị của tài sản đó được chuyển giao vào năm 2025. 
Nếu có nhiều hơn một cá nhân chuyển nhượng tài sản cho bất 
kỳ quỹ tín thác nào như vậy, thì giá trị tài sản ròng của cá nhân 
đóng góp, bất kể mục đích xem xét là gì, sẽ được tăng lên theo 
tỷ lệ giá trị của tài sản trong quỹ tín thác, trong đó tỷ lệ đó bằng 
với phần giá trị của tất cả tài sản được chuyển nhượng cho quỹ 
tín thác mà cá nhân đó đã chuyển nhượng.

(C)  Đối với người thụ hưởng của một quỹ tín thác, bất kể quỹ 
tín thác đó có ở tại California hay không, người thụ hưởng sẽ 
được coi là chủ sở hữu tài sản của quỹ tín thác trong phạm vi 
tài sản đó có thể được phân phối cho người thụ hưởng, bất kể 
đã được phân phối hay chưa. Tuy nhiên, người thụ hưởng quỹ 
tín thác sẽ không được coi là chủ sở hữu của bất kỳ tài sản nào 
của quỹ tín thác nếu đó là một quỹ tín thác áp dụng.

(7)  Các loại tài sản sau đây sẽ được miễn tất cả các loại thuế theo 
phần này và cũng được miễn các yêu cầu báo cáo của mục này:

(A)  Trừ trường hợp được mô tả trong tiểu đoạn (B), lương hưu 
đủ điều kiện và các thỏa thuận hưu trí cá nhân, bao gồm cả 
những thỏa thuận được mô tả trong Mục 219(g)(5) của Bộ luật 
Thuế vụ Nội địa, hoặc các thỏa thuận lương hưu nước ngoài 
có bản chất tương tự như những thỏa thuận được mô tả trong 
mục đó và được miễn thuế của Hoa Kỳ theo nghĩa vụ hiệp ước 
của Hoa Kỳ.

(B) Số tiền được giữ trong tài khoản Roth IRA hoặc các hình 
thức kế hoạch hưu trí kiểu Roth khác hoặc bất kỳ tài khoản nào 
tương tự về cơ bản, trừ trường hợp tổng giá trị của tất cả các 
tài khoản mà người nộp thuế nắm giữ quyền lợi, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, vượt quá mười triệu đô la ($10,000,000) theo giá trị 
hiện tại.

(C)  Khoản bồi thường hoãn trả không đủ điều kiện, ngoài 
quyền lợi nhuận có điều kiện, và bất kỳ lời hứa nào khác về các 
khoản thanh toán trong tương lai do ban quản lý quy định, 
ngoại trừ bất kỳ khoản lương hưu, khoản bồi thường hoãn 
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(1)  Năm mà ODA được tạo.

(2)  Danh sách tất cả các tài sản hoặc nhóm tài sản mà ODA sẽ 
được gắn kèm trong năm hiện tại.

(d)  Nếu người nộp thuế đã tạo một ODA, cho đến khi ODA đó 
được đối chiếu và đóng lại, người nộp thuế phải báo cáo hàng 
năm mọi giao dịch phân bổ tài sản quan trọng liên quan đến 
ODA, và phải hoàn thành và nộp bất kỳ mẫu đơn nào do ban 
quản lý cung cấp cho mục đích đó. Người nộp thuế phải tiếp 
tục lập các báo cáo hàng năm cho đến khi người nộp thuế đã 
đối chiếu ODA bằng cách thanh lý đầy đủ các khoản thuế tích 
lũy và sau đó trả tất cả số thuế còn nợ đối với các khoản thuế 
đã được thanh lý. Là một phần của hợp đồng pháp lý mà người 
nộp thuế đã ký kết khi tạo một ODA, các yêu cầu báo cáo đó 
sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi và sau khi người nộp thuế 
không còn là cư dân của California, theo nghĩa của Mục 17014 
và 17015.5, và sau đó sẽ được thực thi như một hợp đồng ràng 
buộc pháp lý với tiểu bang. Việc không lập báo cáo thường 
niên và không nộp bất kỳ mẫu đơn bắt buộc nào sẽ bị coi là 
vi phạm hợp đồng và cũng sẽ phải chịu các hình phạt tương 
tự như việc không nộp tờ khai thuế thu nhập đối với cư dân 
California bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập. Khi người 
nộp thuế nào đã tạo một ODA mà chưa được đối chiếu và 
đóng lại đầy đủ qua đời, di sản và người thừa kế của người 
nộp thuế đó sẽ phải đối chiếu ODA để thanh lý hoàn toàn các 
khoản thuế đã tích lũy và sau đó trả tất cả các khoản thuế còn 
nợ trên các khoản thuế đã được thanh lý đó, coi các khoản này 
như một khoản nợ thuế chưa thanh toán của người nộp thuế 
đối với tiểu bang.

(e)  Tỷ lệ khấu trừ thuế chưa thanh toán tích lũy của người nộp 
thuế sẽ bằng 5 phần trăm.

(f)  Các khoản rút tiền và giao dịch sau đây được coi là các giao 
dịch phân phối trọng yếu mà người nộp thuế phải báo cáo 
hàng năm:

(1)  Việc rút tiền, tài sản hoặc giá trị khác từ bất kỳ tài sản nào 
được gắn liền với ODA.

(2)  Giao dịch với người nộp thuế, hoặc người có liên quan đến 
người nộp thuế, có hiệu lực chuyển giao bất kỳ tài sản hoặc giá 
trị tài sản nào gắn liền với ODA mà không đồng thời chuyển 
giao các nghĩa vụ ODA.

(g)  Bất kể quy định tại tiểu mục (f), giao dịch phân phối trọng 
yếu sẽ không bao gồm các giao dịch thông thường và cần thiết 
để duy trì hoặc tăng giá trị tài sản mà ODA được gắn liền và 
sẽ không có tác dụng phân phối bất kỳ lợi nhuận, cổ tức hoặc 
khoản thanh toán nào khác cho chủ sở hữu để sử dụng vốn, 
hoặc các chuyển nhượng tương tự.

(h)  Ban quản lý sẽ đưa ra hướng dẫn để xác định những loại 
giao dịch nào được coi là giao dịch phân phối trọng yếu và để 
quy định rằng các chuyển nhượng được thực hiện trong quá 
trình kinh doanh thông thường và việc trao đổi tài sản không dễ 
dàng giao dịch sẽ không được coi là giao dịch phân phối trọng 
yếu. Đối với bất kỳ giao dịch phân phối trọng yếu nào, người nộp 
thuế phải báo cáo giá trị thị trường hợp lý được rút ra từ tài sản 
mà ODA được gắn liền hoặc được chuyển giao hoặc sử dụng vì 
lợi ích của người nộp thuế hoặc của người có liên quan.

(11)  Giá trị tài sản ròng sẽ bao gồm giá trị của bất kỳ tài sản 
nào mà cá nhân đó đã chuyển nhượng, ngoại trừ tài sản được 
chuyển nhượng cho quỹ tín thác được mô tả ở trên, với giá 
thấp hơn giá trị thị trường hợp lý sau ngày 15 Tháng Mười, 
2025, nếu tài sản đó, dù được xem xét riêng lẻ hay cùng với các 
tài sản được chuyển nhượng có thể thay thế lẫn nhau khác, có 
giá trị thị trường hợp lý vượt quá một triệu đô la ($1,000,000). 
Tài sản được tính vào giá trị tài sản ròng của bên chuyển 
nhượng theo quy định tại đoạn này sẽ không được tính vào giá 
trị tài sản ròng của bên nhận chuyển nhượng.

(12)  Bất kỳ tài sản nào của người có thể được khai là người 
phụ thuộc mà tổng giá trị vượt quá năm mươi nghìn đô la 
($50,000) sẽ được coi là tài sản của người nộp thuế có thể khai 
người đó là người phụ thuộc.

Chương  3.  Tài khoản hoãn nộp thuế tùy chọn dành cho người nộp 
thuế đủ điều kiện nhưng gặp khó khăn về thanh khoản

50304.  (a)  Ban quản lý sẽ xây dựng hợp đồng tài khoản 
hoãn nộp thuế tùy chọn và các mẫu đơn liên quan cho tài 
khoản hoãn nộp thuế tùy chọn, được gọi tắt là “ODA” trong 
văn bản này, nhằm tạo ra một thỏa thuận hợp đồng ràng buộc 
giữa người nộp thuế và tiểu bang. Người nộp thuế đủ điều kiện 
có thể lựa chọn ký hợp đồng để tạo một ODA theo phần này. 
Để trở thành người nộp thuế đủ điều kiện, một cá nhân phải 
nộp một bản tuyên bố rằng số tiền thuế bổ sung phải nộp do 
phần này, nếu không sử dụng ODA, sẽ vượt quá tổng giá trị kết 
hợp của tất cả tài sản của người nộp thuế chịu sự điều chỉnh 
của các quy tắc định giá tại đoạn (1) của tiểu mục (c) của Mục 
50303; nghĩa là, chỉ những cá nhân phải nộp thuế bổ sung do 
phần này vượt quá tổng giá trị của tất cả tài sản được giao 
dịch công khai của cá nhân đó mới là người nộp thuế đủ điều 
kiện. Theo hợp đồng này, người nộp thuế đủ điều kiện lựa chọn 
tạo một ODA phải đồng ý với tất cả các điều khoản sau:

(1)  Nộp tất cả các báo cáo và biểu mẫu thông tin hàng năm 
theo mô tả và quy định trong phần này.

(2)  Đối chiếu và thanh toán tất cả các khoản thuế phát sinh 
do ODA.

(3)  Chịu sự quản lý của tòa án tiểu bang này đối với mục đích 
thu bất kỳ khoản thuế nào do phần này quy định và đáp ứng 
bất kỳ yêu cầu báo cáo nào do phần này quy định, cùng với bất 
kỳ khoản lãi hoặc hình phạt liên quan nào mà tiểu bang này 
áp đặt lên người nộp thuế, liên quan đến ODA.

(b)  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý đối 
với người nộp thuế, cũng như đối với di sản và người thừa kế 
của người nộp thuế, cho đến khi người nộp thuế hoặc di sản 
hay người thừa kế của người nộp thuế giải quyết và hoàn tất 
việc đóng ODA một cách thích hợp bằng cách thanh lý toàn bộ 
các khoản thuế đã tích lũy và sau đó nộp tất cả các khoản thuế 
đến hạn trên các khoản thuế đã được thanh lý.

(c)  Người nộp thuế chỉ có thể duy trì một ODA. Người nộp thuế 
chỉ có thể gắn tài sản hoặc nhóm tài sản vào ODA trong phạm vi 
mà số tiền thuế bổ sung phải nộp do Mục 50301, nếu không sử 
dụng ODA, sẽ vượt quá tổng giá trị kết hợp của tất cả tài sản của 
người nộp thuế theo quy tắc định giá của đoạn (1) của tiểu mục 
(c) của Mục 50303. Để gắn bất kỳ tài sản hoặc nhóm tài sản nào 
vào ODA, người nộp thuế phải báo cáo cả hai thông tin sau:
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định giá được chứng nhận, ban quản lý có thể tùy ý áp đặt 
hình phạt đối với người định giá, như thể người định giá đó là 
“người nộp thuế” theo Mục 50312, nhưng hình phạt đó không 
được vượt quá 2% số tiền thuế nộp thiếu trong trường hợp khai 
khống hoặc khai thiếu đáng kể về giá trị tài sản, hoặc 4% số 
tiền thuế nộp thiếu trong trường hợp khai khống hoặc khai 
thiếu nghiêm trọng về giá trị tài sản.

Chương  5. P hân bổ và tín dụng

50306.  (a)  Phân bổ tiêu chuẩn. Đối với việc phân bổ thuế 
do phần này quy định giữa nhiều khu vực pháp lý, các quy tắc 
của phần này sẽ được áp dụng. Các quy định trong chương này 
thay thế các quy định khác, bao gồm các quy định liên quan 
đến việc phân chia thu nhập cho mục đích cư trú nửa năm. 
Một trăm phần trăm bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng 
theo Mục 50301 và 50304 đều được phân bổ cho California 
đối với tất cả các cá nhân và quỹ tín thác áp dụng, không giảm 
trừ hoặc nhân hệ số dựa trên lịch sử cư trú, bao gồm cả việc 
cá nhân đó có phải là cư dân California trước ngày nghĩa vụ 
thuế được mô tả trong tiểu mục (n) của Mục 50308 hay không. 
Theo phần này, nơi cư trú được xác định theo các Mục 17014 và 
17015.5 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

(b)  Phân bổ thay thế.

(1)  Phương pháp tiêu chuẩn. Phương pháp phân bổ tiêu 
chuẩn theo phần này là phương pháp được quy định tại tiểu 
mục (a).

(2)  Khi nào có thể sử dụng phương án phân bổ thay thế. Nếu 
phương pháp phân bổ tiêu chuẩn không phản ánh chính xác 
mức độ tích lũy hoặc duy trì đáng kể tài sản vượt mức của 
người nộp thuế tại California, người nộp thuế có thể yêu cầu 
hoặc ban quản lý có thể yêu cầu trong thông báo đề xuất đánh 
giá, sử dụng phương pháp phân bổ thay thế cho toàn bộ hoặc 
một phần tài sản của người nộp thuế. Bất kỳ phương pháp 
thay thế nào được áp dụng theo tiểu mục này sẽ được sử dụng 
trước khi tính toán bất kỳ khoản tín dụng nào theo Mục 50307.

(3)  Đơn yêu cầu, kèm theo bằng chứng cần thiết. Đơn yêu cầu chỉ 
được chấp thuận nếu bên yêu cầu chứng minh được bằng chứng 
cứ rõ ràng và thuyết phục rằng cả hai điều sau đây đều đúng:

(A)  Sự giàu có dư thừa đó không tích tụ đáng kể ở California.

(B)  Tài sản quá mức không được duy trì đáng kể ở California 
trong ít nhất 365 ngày tổng cộng trong khoảng thời gian 48 
tháng kết thúc vào ngày định giá, như được định nghĩa trong 
tiểu mục (o) của Mục 50308.

(4)  Phương pháp thay thế theo hiến pháp. Ngoài ra, bên yêu 
cầu có thể thắng kiện bằng cách chứng minh rằng Hiến pháp 
Hoa Kỳ, Hiến pháp California hoặc luật liên bang cấm áp dụng 
phương pháp tiêu chuẩn cho toàn bộ hoặc một phần tài sản 
của người nộp thuế.

(5)  Gánh nặng và phương pháp đề xuất. Bên yêu cầu có trách 
nhiệm chứng minh phương pháp tiêu chuẩn là không công 
bằng hoặc không hợp lệ và đề xuất một phương pháp công 
bằng và hợp lý hơn mà khả thi để áp dụng. Khi ban quản lý 
yêu cầu một phương pháp thay thế trong thông báo về đề xuất 
đánh giá thuế, ban quản lý là bên yêu cầu trước Văn phòng 
Kháng cáo Thuế và chịu trách nhiệm về phương pháp thay thế 

(i)  Người nộp thuế phải nhân tỷ lệ phần trăm khấu trừ thuế 
chưa thanh lý tích lũy của mình với giá trị thị trường hợp lý, 
được xác định theo Mục 50303, của tất cả các giao dịch phân 
phối trọng yếu trong năm tính thuế. Người nộp thuế sẽ phải 
chịu một khoản thuế bằng kết quả thu được. Bất kỳ khoản thuế 
bổ sung nào phải nộp theo mục này cho bất kỳ năm tính thuế 
nào sẽ được thanh toán cùng với bất kỳ khoản thuế thu nhập 
nào phải nộp cho năm tính thuế đó.

(j)  Bất kỳ người nộp thuế nào duy trì ODA và đã có bất kỳ giao 
dịch phân phối tài sản nào trong năm hiện tại hoặc trong bất 
kỳ năm nào trước đó đều phải báo cáo hàng năm tất cả những 
điều sau đây:

(1)  Năm mà ODA được tạo.

(2)  Danh sách tất cả các tài sản hoặc nhóm tài sản mà ODA 
hiện đang gắn liền hoặc đã từng gắn liền với ODA.

(3)  Tổng giá trị thị trường hợp lý tích lũy của tất cả các giao 
dịch phân phối trọng yếu liên quan đến ODA mà người nộp 
thuế đã thực hiện.

(k)  Nếu, trong bất kỳ năm nào, người nộp thuế trước đây đã 
tạo một ODA bán, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác chấm 
dứt tất cả lợi ích của người nộp thuế trong ODA và trong tất 
cả tài sản có kèm theo ODA, thì sau khi thanh toán mọi khoản 
thuế còn nợ do các giao dịch đó là giao dịch phân phối trọng 
yếu, như quy định tại tiểu mục (f), ODA sẽ được thanh lý hoàn 
toàn. Vào cuối mỗi năm tính thuế, người nộp thuế đã từng tạo 
một ODA trước đó có thể lựa chọn đóng ODA đó bằng cách 
điền vào mẫu đơn do ban quản lý cung cấp. Sau đó, người nộp 
thuế sẽ đối chiếu ODA theo tiểu mục (l).

(l)  Trước khi đóng ODA, người nộp thuế phải rút mọi tài sản có 
liên quan đến ODA và coi những khoản rút tiền đó là các giao 
dịch phân phối trọng yếu theo quy định của phần này. Mục 
50303 sẽ điều chỉnh việc xác định giá trị thị trường hợp lý của 
bất kỳ tài sản nào được rút ra từ ODA. Như được sử dụng trong 
mục này, thuật ngữ “người nộp thuế” cũng bao gồm bất kỳ di 
sản hoặc người được chuyển nhượng nào của người nộp thuế 
phải chịu trách nhiệm theo điều khoản này để thanh toán ODA 
của người nộp thuế.

Chương  4.  Thẩm định được chứng nhận

50305.  (a)  Bất kỳ thẩm định viên nào lập bản thẩm định 
được chứng nhận cho mục đích của phần này đều phải gửi 
một bản sao của bản thẩm định được chứng nhận đó cho ban 
quản lý, cùng với thông tin đủ để xác định người nộp thuế mà 
bản thẩm định được chứng nhận được lập cho, và phải tuân 
theo bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn liên quan nào khác do 
ban quản lý ban hành.

(b)  Ban quản lý sẽ ban hành các quy định hoặc công bố hướng 
dẫn, nêu rõ hơn các yêu cầu đối với các báo cáo thẩm định được 
chứng nhận và đối với các thẩm định viên đủ điều kiện thực 
hiện các báo cáo thẩm định được chứng nhận cho mục đích của 
chương này. Các quy tắc và hướng dẫn sẽ dựa trên các quy tắc 
về thẩm định đủ điều kiện và thẩm định viên đủ điều kiện của 
Mục 1.170A-17 thuộc Tiêu đề 26 của Bộ Quy định Liên bang.

(c)  Trong trường hợp nộp thiếu thuế do khai khống hoặc khai 
thiếu đáng kể hoặc nghiêm trọng về giá trị tài sản trong bản 
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với giá trị tài sản ròng từ một tỷ đô la ($1,000,000,000) trở lên, 
hoặc bất kỳ thực thể nào cấu thành người có liên quan đối với 
cá nhân đó, đã chuyển tài sản sang quỹ tín thác. Nếu có nhiều 
hơn một cá nhân chuyển nhượng tài sản cho quỹ tín thác, một 
phần của quỹ tín thác đó sẽ được coi là quỹ tín thác áp dụng, 
trong đó phần được coi là quỹ tín thác áp dụng sẽ tương ứng 
với tỷ lệ giá trị tài sản được chuyển nhượng cho quỹ tín thác 
bởi cá nhân áp dụng đó, hoặc bất kỳ thực thể nào được coi là 
người có liên quan đến cá nhân đó, so với tổng giá trị tài sản 
được chuyển nhượng cho quỹ tín thác. Ngoài ra, bất kỳ quỹ tín 
thác nào cũng có thể lựa chọn trở thành quỹ tín thác áp dụng 
bằng cách thông báo cho ban quản lý về lựa chọn đó bằng 
bất kỳ phương thức nào mà ban quản lý chỉ định. Một cá nhân 
có giá trị tài sản ròng từ một tỷ đô la ($1,000,000,000) trở lên, 
người đã chuyển nhượng tài sản cho một quỹ tín thác áp dụng, 
có thể lựa chọn coi quỹ tín thác đó là một phần giá trị tài sản 
ròng của cá nhân đó bằng cách thông báo cho ban quản lý về 
lựa chọn này bằng bất kỳ phương thức nào mà ban quản lý chỉ 
định. Trong trường hợp lựa chọn đó, quỹ tín thác sẽ không phải 
chịu thuế riêng theo Mục 50301.

(c)  “Ban quản lý” ở đây có nghĩa là Ban Thuế Doanh nghiệp.

(d)  Thuật ngữ “người phụ thuộc” sẽ có nghĩa giống như định 
nghĩa trong Mục 152 của Bộ luật Thuế vụ Nội địa.

(e)  “Quỹ tín thác do người lập quỹ sở hữu” có nghĩa là bất kỳ 
quỹ tín thác nào được coi là quỹ tín thác do người lập quỹ sở 
hữu cho mục đích thuế thu nhập, và cũng là bất kỳ quỹ tín thác 
nào mà tài sản của nó được tính vào di sản của người lập quỹ 
cho mục đích thuế chuyển nhượng liên bang.

(f)  “Giá trị tài sản ròng” có nghĩa là tổng giá trị của tất cả tài 
sản và quyền lợi tài sản được tính đến cho người nộp thuế và 
vợ/chồng của họ trên toàn thế giới theo Mục 50303 và các điều 
khoản áp dụng khác của phần này tính đến ngày định giá 
được quy định trong tiểu mục (o), bất kể vợ/chồng đó cư trú ở 
đâu, trừ đi tổng giá trị của tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ 
khác, trong phạm vi các khoản giảm trừ được cho phép theo 
Mục 50302. Để tránh hiểu nhầm, các tài sản được tính đến 
theo Mục 50303 tại ngày định giá được bao gồm trong giá trị 
tài sản ròng ngay cả khi được mua sau ngày phát sinh nghĩa 
vụ thuế, và các quyền lợi được chuyển nhượng trước ngày định 
giá được loại trừ khỏi giá trị tài sản ròng, trừ trường hợp phần 
này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Mục 50303 và 50312, 
yêu cầu các tài sản được chuyển nhượng, phân loại lại hoặc 
nắm giữ bởi quỹ tín thác hoặc các quyền lợi tài sản khác phải 
được bao gồm trong giá trị tài sản ròng của người nộp thuế.

(g)  “Tài khoản hoãn nộp thuế tùy chọn” hoặc “ODA” là tài 
khoản dự trữ thuế chưa thanh lý được quy định tại Mục 50304.

(h)  “Cá nhân” có nghĩa giống như định nghĩa trong Mục 17007.

(i)  “Thực thể đầu tư vốn tư nhân” là một thực thể kinh doanh, 
không phải là công ty niêm yết công khai, quỹ tương hỗ hoặc 
quỹ giao dịch chứng khoán, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 
đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

này, và thông báo phải nêu rõ lý do tại sao phương pháp tiêu 
chuẩn là không công bằng và mô tả phương pháp thay thế 
được đề xuất.

(6)  Tỷ lệ phần trăm tối thiểu; van an toàn theo hiến pháp. Việc 
giảm thuế theo tiểu mục này sẽ không làm giảm tỷ lệ phân bổ 
xuống dưới 25 phần trăm, trừ khi Văn phòng Kháng cáo Thuế 
hoặc tòa án khi xem xét lại hồ sơ nhận thấy rằng cần phải áp 
dụng tỷ lệ thấp hơn để tránh tình trạng đánh thuế quá mức, vi 
phạm Hiến pháp Hoa Kỳ hoặc Hiến pháp California hoặc luật 
liên bang hiện hành. Trong việc xác định liệu một khoản thuế 
có quá bất cân xứng hay không, Văn phòng Kháng cáo Thuế 
và các tòa án sẽ xem xét liệu giá trị tài sản ròng của người nộp 
thuế có mối liên hệ đáng kể nào với California hay không, và 
sẽ giảm tỷ lệ phân bổ, bao gồm cả dưới 25 phần trăm và, nếu 
thích hợp, xuống số không phần trăm, trong phạm vi cần thiết 
để tránh việc đánh thuế tùy tiện hoặc không tương xứng với 
mối liên hệ của người nộp thuế với tiểu bang này.

(7)  Quy định. Ban quản lý có thể thông qua các quy định đưa 
ra các ví dụ không độc quyền về các phương pháp thay thế 
được chấp nhận và các bằng chứng chứng minh, phù hợp với 
đoạn (2).

(8)  Trong trường hợp bất kỳ điều khoản hoặc ứng dụng nào 
của phần này quy định việc phân bổ dựa trên nơi cư trú bị coi là 
không hợp lệ, vi hiến hoặc không thể thi hành được, thì nơi cư 
trú sẽ được xác định đối với điều khoản hoặc ứng dụng đó theo 
các quy tắc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân trong Phần 10 
(bắt đầu từ Mục 17001), bao gồm các Mục 17014 và 17015.5.

50307.  (a)  Sẽ được phép khấu trừ vào thuế quy định tại 
phần này một khoản bằng với tỷ lệ phần trăm người nộp thuế 
trong bất kỳ khoản thuế nào đã nộp đối với thuế tài sản ròng 
cũng bị đánh thuế theo phần này, trong đó tỷ lệ phần trăm này 
là tỷ lệ mà tử số là tổng số ngày người nộp thuế cư trú tại tiểu 
bang hoặc khu vực pháp lý đánh thuế khác trong năm tính 
thuế 2026 và mẫu số là 365. Để tránh hiểu nhầm, vì bất động 
sản do trực tiếp sở hữu không bị đánh thuế theo phần này, nên 
không được phép khấu trừ thuế đối với bất động sản do trực 
tiếp sở hữu theo tiểu mục này.

(b)  Ngoài ra, khoản tín dụng cũng sẽ được khấu trừ vào thuế 
đã nộp tại các khu vực pháp lý khác trong phạm vi được Hiến 
pháp Hoa Kỳ quy định.

Chương  6.  Các điều khoản và định nghĩa chung

50308.  Để phục vụ cho mục đích của phần này, các định 
nghĩa sau đây sẽ được áp dụng:

(a)  “Cá nhân áp dụng” có nghĩa là, đối với năm tính thuế 2026, 
bất kỳ cá nhân nào là cư dân của tiểu bang này, theo nghĩa 
của Mục 17014 và 17015.5, tính đến ngày nghĩa vụ thuế được 
quy định trong tiểu mục (n).

(b)  “Quỹ tín thác áp dụng” có nghĩa là bất kỳ quỹ tín thác 
nào, ngoại trừ quỹ tín thác do người lập quỹ sở hữu hoặc quỹ 
tín thác miễn thuế, cho dù quỹ tín thác đó có phải là cư dân 
California hay không, nếu một cá nhân áp dụng vẫn còn sống 
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cần thiết, để báo cáo tài sản hoặc các thông tin khác hữu ích 
cho việc thực hiện phần này.

(d)  Trong phạm vi không trái với chương này, các quy định 
về quản lý, đánh giá, thu thập, thi hành và khiếu nại thuế thu 
nhập sẽ được áp dụng đối với việc đánh thuế giá trị tài sản 
ròng được quy định trong phần này.

50310.  Thẩm quyền của Cơ quan Lập pháp

Cơ quan Lập pháp có thể sửa đổi Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 
2026 bằng một đạo luật được thông qua tại mỗi viện của Cơ 
quan Lập pháp bằng hình thức bỏ phiếu điểm danh được ghi 
vào biên bản, với sự đồng thuận của hai phần ba số thành 
viên, nếu đạo luật đó phù hợp và thúc đẩy các mục đích của 
Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026.

50311.  Hiệu lực từng phần

(a)  Các điều khoản của Đạo luật Thuế Tỷ phú năm 2026, còn 
được gọi là “đạo luật”, có thể tách rời. Mặc dù đạo luật này 
được thiết kế cẩn thận để tuân thủ luật hiện hành, nhưng nếu 
bất kỳ điều khoản nào của đạo luật hoặc việc áp dụng đạo luật 
bị tuyên bố là không hợp lệ, vi hiến hoặc không thể thi hành 
được, thì phán quyết đó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thi 
hành của các điều khoản hoặc việc áp dụng khác.

(b)  Khi áp dụng đạo luật này, tòa án phải, trong phạm vi tối đa 
phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ và Hiến pháp California, duy trì 
việc áp thuế đã được cho phép, bao gồm cả việc điều chỉnh lại 
ngày hoặc kỳ quy định, sử dụng sự điều chỉnh hạn chế nhất có 
thể để khắc phục bất kỳ khiếm khuyết nào về hiến pháp hoặc 
pháp luật, đồng thời cho phép các điều khoản còn lại có hiệu lực. 
Nếu tòa án xác định rằng việc áp đặt trách nhiệm pháp lý theo 
đạo luật này bằng cách tham chiếu đến ngày nghĩa vụ thuế được 
quy định trong tiểu mục (n) của Mục 50308 hoặc ngày định giá 
được quy định trong tiểu mục (o) của Mục 50308, toàn bộ hoặc 
một phần, là trái với Hiến pháp Hoa Kỳ, Hiến pháp California 
hoặc luật liên bang có hiệu lực khác, thì, trong phạm vi quyết 
định đó, tất cả các tham chiếu trong đạo luật và trong Mục 37 
của Điều XIII của Hiến pháp California đến “ngày nghĩa vụ thuế” 
và “ngày định giá” sẽ được hiểu là đề cập đến ngày hoặc các ngày 
sớm nhất sau ngày nghĩa vụ thuế hoặc ngày định giá, tùy từng 
trường hợp, mà trách nhiệm pháp lý có thể được áp đặt phù hợp 
với luật đó. Trong việc sửa đổi bất kỳ ngày tháng hoặc khoảng 
thời gian nào được quy định trong đạo luật, tòa án, trong phạm 
vi tối đa được pháp luật cho phép, phải duy trì việc áp thuế cho 
năm tính thuế 2026, hoặc nếu điều đó không được phép thì cho 
năm 2027 hoặc năm tiếp theo sớm nhất được phép, đồng thời 
vẫn giữ nguyên cấu trúc và mục đích tổng thể của đạo luật này.

50312.  Thi hành và Hình phạt

(a)  Người nộp thuế chịu thuế theo phần này nếu khai thiếu 
thuế đáng kể hoặc nghiêm trọng trong bất kỳ năm tính thuế 
nào sẽ phải chịu hình phạt theo quy định tại mục này. Việc khai 
thiếu được coi là đáng kể nếu mức độ thiếu đó vượt quá mức 
lớn hơn trong các mức sau:

(1)  Một triệu đô la ($1,000,000).

(2)  Hai mươi phần trăm số thuế được ghi trên tờ khai ban đầu 
hoặc tờ khai sửa đổi được nộp vào hoặc trước ngày đến hạn 
ban đầu hoặc ngày gia hạn của tờ khai cho năm tính thuế.

(j)  “Tài sản được giao dịch công khai” có nghĩa là tài sản được 
giao dịch trên sàn giao dịch; được giao dịch trên thị trường thứ 
cấp mà giá bán của tài sản đó được cập nhật thường xuyên; có 
sẵn trên nền tảng trực tuyến hoặc điện tử thường xuyên kết nối 
người mua và người bán; hoặc bất kỳ tài sản nào khác mà ban 
quản lý xác định có giá trị dễ dàng xác định được thông qua 
các phương tiện tương tự.

(k)  “Người có quan hệ” có nghĩa là bất kỳ người nào có quan 
hệ với người nộp thuế theo Mục 267 hoặc 318 của Bộ luật Thuế 
vụ Nội địa tính đến ngày 1 Tháng Một, 2026, cũng như bất kỳ 
người nào khác được quy định cụ thể bởi các quy định do ban 
quản lý ban hành.

(l)  “Lợi ích đáng kể” có nghĩa như được Tòa án Tối cao Hoa 
Kỳ định nghĩa trong vụ án United States v. American Bar 
Endowment (1986) 477 U.S. 105.

(m) “Quỹ tín thác miễn thuế” có nghĩa là một quỹ tín thác được 
miễn thuế thu nhập liên bang theo Mục 501 của Bộ luật Thuế 
vụ Nội địa.

(n)  “Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế” có nghĩa là ngày 1 Tháng 
Một, 2026.

(o)  “Ngày định giá” có nghĩa là ngày 31 Tháng Mười Hai, 2026.

50309.  (a)  Việc thu và quản lý thuế được mô tả trong phần 
này sẽ được điều chỉnh bởi Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 18401) 
trừ khi được phần này thay thế một cách rõ ràng.

(b)  Ban quản lý có thể ban hành các quy định để thực hiện, 
giải thích, làm rõ hoặc tiến hành bất kỳ điều khoản nào của 
phần này.

(1)  Các quy định có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(A)  Xác định các giao dịch lạm dụng nhằm mục đích thay đổi 
bản chất của một tài sản từ công khai sang không công khai 
hoặc ngược lại.

(B)  Xác định các giao dịch bất hợp pháp nhằm mục đích 
giảm giá trị tài sản được đánh giá của người nộp thuế một 
cách giả tạo.

(2)  Cho đến ngày 1 Tháng Một, 2028, các quy định về ban 
hành quy tắc của Đạo luật Thủ tục Hành chính (Chương 3.5 
(bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 1, Phân 3, Tiêu đề 2 của Bộ 
luật Chính phủ) sẽ không áp dụng cho bất kỳ quy định, tiêu 
chuẩn, tiêu chí, thủ tục, quyết định, quy tắc, thông báo, hướng 
dẫn hoặc bất kỳ hướng dẫn nào khác được thiết lập hoặc ban 
hành bởi ban quản lý theo phần này.

(3)  Bất kể quy định tại Mục 19057 hoặc bất kỳ luật nào khác, 
mọi thông báo về việc đề xuất đánh giá thiếu hụt theo phần 
này liên quan đến các năm tính thuế bắt đầu từ ngày 1 Tháng 
Một, 2026 trở đi và trước ngày 1 Tháng Một, 2027, sẽ được gửi 
qua đường bưu điện cho người nộp thuế trong vòng 10 năm kể 
từ ngày nộp tờ khai.

(c)  Trong vòng sáu tháng sau khi thông qua, ban quản lý sẽ 
ban hành các mẫu đơn cần thiết để người nộp thuế thanh toán 
khoản thuế quy định trong phần này. Những biểu mẫu đó có 
thể cung cấp tài liệu đính kèm cho người đóng thuế để chứng 
minh sự tuân thủ. Ban quản lý sẽ sửa đổi các Mẫu khai Thuế 
Thu nhập Cá nhân, và sửa đổi hoặc tạo ra các mẫu khác khi 
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(2)  Bất kỳ khoản mục nào nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(A)  Các thông tin liên quan ảnh hưởng đến việc xử lý thuế của 
khoản mục đó được trình bày đầy đủ trong tờ khai hoặc trong 
bản kê khai kèm theo.

(B)  Có cơ sở hợp lý cho cách tính thuế đối với khoản mục đó 
của người nộp thuế.

(i)  Bất kể quy định tại tiểu mục (a) của Mục 18567, ban quản 
lý sẽ gia hạn nộp thuế trong sáu tháng chỉ cho năm tính thuế 
2026. Bất kể quy định tại tiểu mục (b) của Mục 18567, các hình 
phạt do mục này áp dụng sẽ không áp dụng cho các khoản 
thanh toán ước tính phải được thực hiện trước Tháng Tư 2027. 
Các hình phạt được áp dụng theo mục này cũng áp dụng cho 
các khoản thanh toán cuối cùng cho năm thuế 2026 được thực 
hiện vào Tháng Mười 2027. Mục 18567 áp dụng cho thuế do 
đạo luật này quy định đối với tất cả các năm sau năm 2027.

(j) Bất kể bất kỳ quy định nào khác của pháp luật, ban quản lý 
có thể thuê và trả phí hợp lý cho bất kỳ chuyên gia bên ngoài 
hoặc luật sư bên ngoài nào nếu cần thiết để giúp quản lý và 
thu thuế một cách đầy đủ theo quy định của phần này. Mặc dù 
các khoản phí đó có thể được chi trả bằng số tiền quy định tại 
tiểu mục (e) Mục 16355 của Bộ luật Chính phủ, ban quản lý có 
thể tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để hoàn trả nếu cần thiết.

(k)  Quy tắc chống trốn thuế chung.

(1)  Nếu ban quản lý xác định rằng một giao dịch hoặc một 
loạt giao dịch thiếu tính chất kinh tế thực chất, hoặc mục đích 
chính của bất kỳ giao dịch hoặc loạt giao dịch nào là để đạt 
được lợi ích về thuế liên quan đến phần này mà cử tri hoặc cơ 
quan lập pháp không mong muốn, ban quản lý có thể xác định 
hậu quả về thuế đối với bất kỳ cá nhân nào theo cách hợp lý 
dựa trên tất cả các sự kiện và hoàn cảnh để từ chối lợi ích đó.

(2)  Theo quy định của tiểu mục này, một giao dịch hoặc một 
chuỗi giao dịch sẽ được coi là thiếu tính chất kinh tế thực chất 
nếu người thực hiện giao dịch hoặc chuỗi giao dịch đó không 
có mục đích kinh doanh phi thuế hợp lệ và đáng kể, có tính đến 
tác động kinh tế tổng thể của giao dịch hoặc chuỗi giao dịch đó, 
không bao gồm các tác động về thuế của tiểu bang và liên bang.

(l)  Phân bổ nhóm có kiểm soát; nội dung quan trọng hơn hình 
thức.

(1)  Trong bất kỳ trường hợp nào có hai hoặc nhiều tổ chức, 
ngành nghề, doanh nghiệp, thực thể hoặc thỏa thuận được 
sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cùng một 
nhóm lợi ích, ban quản lý có thể phân phối, chia tỷ lệ hoặc 
phân bổ tài sản, nợ phải trả hoặc bất kỳ khoản mục nào khác 
có liên quan đến việc xác định giá trị tài sản ròng theo phần 
này giữa hoặc trong số các cá nhân đó nếu ban quản lý xác 
định rằng việc phân phối, chia tỷ lệ hoặc phân bổ đó là cần 
thiết để ngăn chặn việc trốn thuế theo quy định của phần này 
hoặc để phản ánh rõ ràng quyền sở hữu và hưởng lợi về mặt 
kinh tế đối với các khoản mục chịu thuế đó.

(2)  Trong quá trình thực hiện quyền hạn của mình theo đoạn 
(1), ban quản lý có thể bỏ qua bất kỳ thực thể, thỏa thuận 
hoặc giao dịch nào thiếu bản chất kinh tế, coi các giao dịch 

(b)  Việc khai thiếu được coi là nghiêm trọng nếu mức độ thiếu 
đó vượt quá mức lớn hơn trong các mức sau:

(1)  Mười triệu đô la ($10,000,000).

(2)  Bốn mươi phần trăm số thuế được ghi trên tờ khai ban đầu 
hoặc tờ khai sửa đổi được nộp vào hoặc trước ngày đến hạn 
ban đầu hoặc ngày gia hạn của tờ khai cho năm tính thuế.

(c)  Các hình phạt như sau:

(1)  Mức phạt cho hành vi khai thiếu thuế đáng kể theo mục 
này sẽ bằng 20 phần trăm số tiền thuế bị khai thiếu. Theo mục 
này, “khai thiếu thuế” có nghĩa là số tiền thuế phải nộp theo 
phần này vượt quá số tiền thuế ghi trên tờ khai ban đầu hoặc 
tờ khai sửa đổi được nộp vào hoặc trước ngày đến hạn ban 
đầu hoặc ngày gia hạn của tờ khai cho năm tính thuế.

(2)  Mức phạt theo mục này đối với hành vi khai thiếu thuế 
nghiêm trọng sẽ bằng 40 phần trăm số tiền thuế bị khai thiếu.

(d)  Hình phạt được quy định trong mục này sẽ được áp dụng 
bổ sung cho bất kỳ hình phạt nào khác được áp dụng theo 
Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 18401) hoặc bất kỳ luật nào khác.

(e)  Việc hoàn trả hoặc ghi có cho bất kỳ khoản tiền nào đã 
thanh toán để đáp ứng khoản phạt áp dụng theo mục này 
chỉ được cho phép với lý do rằng số tiền phạt không được ban 
quản lý tính toán chính xác.

(f)  Sẽ không áp dụng bất kỳ hình phạt nào theo mục này đối 
với trường hợp khai thiếu nếu việc khai thiếu đó là do một 
trong các nguyên nhân sau đây:

(1)  Sự thay đổi trong luật được ban hành, thông qua, công bố 
hoặc có hiệu lực sau một trong hai ngày sau đây, tùy ngày nào 
đến trước:

(A)  Ngày người nộp thuế nộp tờ khai thuế cho năm tính thuế 
mà sự thay đổi có hiệu lực.

(B)  Thời hạn gia hạn nộp tờ khai thuế của người nộp thuế cho 
năm tính thuế mà sự thay đổi có hiệu lực.

(2)  Đối với mục đích của tiểu mục này, “thay đổi luật” có nghĩa 
là sự thay đổi theo luật định hoặc sự giải thích luật hoặc quy 
tắc pháp luật bằng quy định hoặc phán quyết pháp lý của luật 
sư, theo nghĩa của tiểu mục (b) của Mục 11340.9 của Bộ luật 
Chính phủ, hoặc một quyết định của tòa án liên bang hoặc 
California đã được công bố.

(3)  Ban quản lý sẽ thực hiện tiểu mục này một cách hợp lý.

(g)  Không có hình phạt nào được áp dụng theo phần này 
trong trường hợp việc khai thiếu của người nộp thuế là do 
người nộp thuế đã tin tưởng một cách hợp lý vào lời khuyên 
bằng văn bản của ban quản lý, nhưng chỉ khi lời khuyên bằng 
văn bản đó là phán quyết pháp lý của cố vấn trưởng, theo 
nghĩa của đoạn (1) của tiểu mục (a) của Mục 21012.

(h)  Số tiền khai thiếu theo tiểu mục (a) sẽ được giảm đi bằng 
phần khai thiếu đó, tương ứng với một trong hai trường hợp sau:

(1)  Việc xử lý thuế đối với bất kỳ khoản mục nào do người nộp 
thuế thực hiện nếu có hoặc đã có căn cứ pháp lý vững chắc cho 
việc xử lý đó.
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chóng và hợp lý, Tòa Thượng thẩm Sacramento sẽ nỗ lực hết sức 
để giải quyết mọi vụ kiện xác nhận trước ngày 1 Tháng Tư, 2027, 
và Tòa án Tối cao California sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi 
thủ tục xem xét trước ngày 1 Tháng Mười Một, 2027, hoặc sớm 
nhất có thể sau đó. Lịch trình nộp bản lập luận và phiên điều 
trần sẽ được sắp xếp khi cần thiết để đáp ứng các ngày đã định.

(5)  Mục 868 của Bộ luật Tố tụng Dân sự sẽ không áp dụng cho 
các vụ kiện được khởi xướng theo mục này.

(e)  Theo Mục 863 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, tiểu bang, cơ 
quan chính phủ, bất kỳ quan chức nào của cơ quan đó, bất 
kỳ người sử dụng lao động nào khác của chính phủ, người đề 
xuất, hoặc trong trường hợp không có người đề xuất, bất kỳ 
công dân nào của tiểu bang này đều là “người có quyền lợi 
liên quan”.

MỤC  8.  Các dự luật mâu thuẫn.

Đạo luật này quy định việc đánh thuế vào giá trị tài sản ròng, 
chứ không phải thu nhập, của các tỷ phú. Trong trường hợp 
dự luật này và một dự luật khác đánh thuế hoặc ảnh hưởng 
đến thuế suất đối với giá trị tài sản ròng, không phải thu 
nhập, của các tỷ phú, hoặc quy định việc sử dụng quỹ từ 
thuế đánh vào giá trị tài sản ròng của tỷ phú, cùng xuất hiện 
trên một lá phiếu toàn tiểu bang, thì các điều khoản của dự 
luật hoặc các dự luật khác sẽ được coi là mâu thuẫn với dự 
luật này. Trong trường hợp dự luật này nhận được nhiều 
phiếu thuận hơn một dự luật được cho là mâu thuẫn với nó 
thì các điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng 
toàn bộ, và mọi điều khoản mâu thuẫn của dự luật hoặc các 
dự luật khác sẽ bị vô hiệu.

MỤC 9.  Quyền khởi kiện của người đề xuất.

Mục đích của phần này là để đảm bảo việc bảo vệ đầy đủ 
và toàn diện đạo luật này, bảo vệ quyền đề xuất dự luật tiên 
khởi của người dân và quyền lựa chọn người sẽ bào chữa 
cho đạo luật này trước tòa án. Bất kể mọi quy định khác của 
pháp luật, tiểu bang, cơ quan chính phủ, bất kỳ quan chức 
nào của cơ quan đó, bất kỳ người sử dụng lao động nào 
khác của chính phủ, người đề xuất, hoặc trong trường hợp 
không có người đề xuất, bất kỳ công dân nào của tiểu bang 
này đều có thể bảo vệ tính hợp pháp của đạo luật này, như 
được quy định trong đó, thông qua hành động xác nhận 
hoặc bằng các phương thức khác, và được phép khởi kiện 
trực tiếp hoặc can thiệp nhằm mục đích bảo vệ đạo luật này, 
tại tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm, được xem xét lại bởi Tòa án 
Tối cao California hoặc trong quá trình thực thi thẩm quyền 
ban đầu của tòa án này, hoặc trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. 
Các khoản phí và chi phí hợp lý để bảo vệ đạo luật và biện 
minh cho tính hợp lệ của đạo luật, nếu Tổng Chưởng lý 
không bảo vệ đạo luật, sẽ được trích từ ngân sách được cấp 
cho Tổng Chưởng lý và phải được thanh toán kịp thời.

DỰ LUẬT 41
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Hiến pháp 
California; do đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều 
khoản mới.

liên quan là một giao dịch duy nhất theo nguyên tắc giao dịch 
từng bước hoặc thực hiện theo cách khác để xem xét bản chất 
hơn là hình thức của giao dịch.

(m)  Áp dụng các nguyên tắc thuế thu nhập; không có miễn trừ 
ngầm định.

(1)  Khi áp dụng phần này, ban quản lý có thể dựa vào, và tòa 
án có thể viện dẫn, các nguyên tắc pháp lý được phát triển liên 
quan đến việc giải thích và áp dụng thuế thu nhập tiểu bang 
và liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn, các học thuyết 
liên quan đến bản chất kinh tế, mục đích kinh doanh, giao dịch 
giả mạo, giao dịch từng bước và bản chất hơn hình thức.

(2)  Sẽ không có bất kỳ trường hợp miễn trừ, loại trừ hoặc khấu 
trừ nào đối với thuế do phần này quy định, ngoại trừ những 
trường hợp được cho phép rõ ràng trong phần này hoặc trong 
Mục 37 của Điều XIII Hiến pháp California.

(n)  Quyền hạn của ban quản lý. Không ảnh hưởng đến quyền 
hạn của ban quản lý đối với bất kỳ loại thuế nào khác, nếu ban 
quản lý không đồng ý với quyết định của Văn phòng Kháng 
cáo Thuế, ban quản lý có thể khởi kiện tại tòa thượng thẩm để 
yêu cầu xét xử lại từ đầu.

50313.  Giải thích

Các điều khoản của phần này sẽ được hiểu theo nghĩa rộng để 
đạt được mục đích của nó.

50314.  Xem xét nhanh

(a)  Mục đích của phần này là nhằm cung cấp một quy trình 
giải quyết nhanh chóng và dứt khoát về tính hợp lệ trên hình 
thức của đạo luật này thông qua một hành động xác nhận.

(b)  Một vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng để xác định xem thuế do 
đạo luật này áp đặt, hoặc tất cả các thủ tục liên quan đến thuế 
đó, có hợp hiến hay không hoặc có vô hiệu về mặt hình thức 
hay không, và được đệ trình chỉ để xác định tính hợp lệ của đạo 
luật này hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ được bắt đầu theo 
Chương 9 (bắt đầu từ Mục 860) của Tiêu đề 10 Phần 2 của Bộ 
luật Tố tụng Dân sự.

(c)  Không được phép nộp đơn yêu cầu xác nhận tính hợp lệ 
quá 60 ngày kể từ ngày cử tri thông qua đạo luật. Nếu không 
có hành động nào được đệ trình trong thời hạn đó thì thuế và 
tất cả các thủ tục liên quan đến thuế, bao gồm cả việc thông 
qua và phê duyệt đạo luật, sẽ được coi là hợp lệ về mặt hình 
thức và hợp pháp, không thể tranh cãi về mọi mặt.

(d)  Chương 9 (bắt đầu từ Mục 860) của Tiêu đề 10 Phần 2 của 
Bộ luật Tố tụng Dân sự sẽ điều chỉnh tất cả các hành động xác 
nhận theo mục này, với điều kiện là, bất kể luật nào khác:

(1)  Địa điểm duy nhất để giải quyết mọi hành động xác nhận 
là Tòa Thượng thẩm Quận Sacramento, nơi tất cả các vụ kiện 
sẽ được hợp nhất ít nhất là để xét xử, hoặc trong phạm vi do 
tòa án quyết định.

(2)  Mọi kháng cáo đối với phán quyết bất lợi của Tòa Thượng 
thẩm Quận Sacramento phải được gửi trực tiếp lên Tòa án Tối 
cao California, mà không cần qua quá trình xem xét kháng cáo 
trung gian.

(3)  Nếu Tòa án Tối cao chấp thuận đơn yêu cầu xem xét lại 
thì tòa này sẽ xem xét mọi kháng cáo hoặc đơn khiếu nại liên 
quan đến tính hợp lệ của đạo luật này một cách nhanh chóng.

(4)  Tùy thuộc vào sự điều chỉnh cần thiết của tòa án có thẩm 
quyền để tạo điều kiện cho việc ra quyết định tư pháp nhanh 
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(h)  Năm 1979, cử tri California đã thông qua mức trần chi 
tiêu của tiểu bang nhằm kiểm soát chi tiêu lãng phí và 
khuyến khích chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời 
hoàn trả bất kỳ khoản thu vượt quá giới hạn nào cho người 
đóng thuế. Tuy nhiên, trong những năm qua, các nhóm lợi 
ích đặc biệt đã liên tục thông qua các loại thuế mới nhằm 
miễn trừ họ khỏi giới hạn chi tiêu của tiểu bang. Điều này 
đẩy thuế lên cao hơn nữa và làm giảm khả năng hoàn trả 
khoản thu dư thừa của tiểu bang cho người đóng thuế.

(i)  Để đảm bảo chi tiêu của tiểu bang không vượt quá tầm 
kiểm soát trước khi các yêu cầu về hiệu quả và minh bạch 
mới của đạo luật này phát huy tác dụng như mong muốn, 
chúng ta phải ngăn chặn bất kỳ loại thuế mới nào được 
miễn trừ khỏi giới hạn chi tiêu của tiểu bang. Việc bảo vệ 
giới hạn chi tiêu của tiểu bang đã được cử tri thông qua 
này là rất quan trọng để chính quyền tiểu bang quản lý tiền 
thuế của người dân California tốt hơn, đúng như mục đích 
của đạo luật này. Chính phủ sẽ có nhiều khả năng chi tiêu 
tiền thuế của người dân một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn 
khi chính phủ phải sống trong phạm vi ngân sách cho phép 
và tuân thủ giới hạn chi tiêu của tiểu bang.

MỤC 3. Tuyên bố Mục đích.

Khi ban hành đạo luật này, mục đích và ý định của người 
dân bang California là yêu cầu Kiểm toán viên Tiểu bang 
California tiến hành kiểm toán trước và liên tục đối với tất 
cả các chương trình của tiểu bang nhằm mục đích nhận 
doanh thu từ các loại thuế đặc biệt mới hoặc cao hơn. Các 
cuộc kiểm toán phải xác định các lĩnh vực có tiềm năng tiết 
kiệm và cải thiện, và kết quả phải được công khai để đảm 
bảo rằng nguồn kinh phí bổ sung thực sự cần thiết, các 
chương trình công cộng đang mang lại kết quả và tiền thuế 
của người dân không bị lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích 
- đồng thời cũng phải cấm các trường hợp ngoại lệ đối với 
giới hạn chi tiêu của tiểu bang, điều này buộc chính phủ 
tiểu bang phải hoạt động hiệu quả và có kỷ luật.

MỤC  4.  Điều XXIV được bổ sung vào Hiến pháp California, 
có nội dung như sau:

ĐIỀU XXIV

BẢO VỆ TIỀN THUẾ CỦA NGƯỜI DÂN

Mục  1.  Kiểm toán trước bầu cử đối với các đề xuất thuế đặc 
biệt

(a)  Khi một chứng nhận cho sáng kiến thuế đặc biệt được đề 
xuất được đệ trình lên Tổng Thư ký Tiểu bang theo tiểu mục (a) 
của Mục 9034 của Bộ luật Bầu cử, Kiểm toán viên Tiểu bang 
California sẽ bắt đầu chuẩn bị một cuộc kiểm toán tài chính 
và hiệu quả hoạt động trước bầu cử cho mỗi chương trình sẽ 
nhận tiền từ thuế đặc biệt.

(b)  Cuộc kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động trước bầu 
cử tối thiểu phải đề cập đến tất cả các vấn đề sau:

(1)  Liệu chương trình hiện đang thu mua các nguồn lực, bao 
gồm nhân sự, thiết bị, công nghệ và phần mềm máy tính, cũng 
như cơ sở vật chất, với chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo chất 
lượng yêu cầu hay không.

(2)  Liệu chương trình đó có tối đa hóa hiệu quả đầu ra cho mỗi 
đô la chi tiêu hay không.

(3)  Mức độ mà chương trình thực sự đạt được các mục tiêu và 
kết quả dự định.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1.  Tiêu đề.

Đạo luật này sẽ được gọi và có thể được trích dẫn là Đạo luật 
Cải thiện Tính minh bạch, Hiệu quả và Hiệu suất trong Chính 
phủ California năm 2026.

MỤC 2. Kết luận và Tuyên bố.

Nhân dân tiểu bang California xin tuyên bố và xác nhận 
những điều sau:

(a)  Mỗi ngày, người dân California đều phải đối mặt với 
cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả. Chi phí nhà ở, thực 
phẩm, điện, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm nhà cửa và xe cộ, 
cùng nhiều nhu yếu phẩm khác tiếp tục leo thang.

(b)  Người dân California vốn đã nằm trong số những người 
đóng thuế cao nhất ở Hoa Kỳ. Một phân tích gần đây của một 
viện nghiên cứu phi đảng phái đã kết luận rằng California xếp 
thứ 48 trong cả nước về mức độ áp thuế đối với người dân, 
khi xét đến thuế thu nhập cá nhân, thuế bán hàng, thuế tài 
sản và các hình thức thuế khác. California có mức thuế bán 
hàng cao nhất cả nước, mức thuế thu nhập cao nhất và thuế 
xăng dầu cao nhất, cùng với nhiều chỉ số khác.

(c)  Các chương trình công cộng cung cấp những dịch vụ rất 
cần thiết, bao gồm cả cho trẻ em, gia đình và những người 
yếu thế nhất trong tiểu bang của chúng ta. Nhưng hàng tỷ 
đô la tiền thuế của chúng ta đã được đổ vào các chương 
trình như nỗ lực giải quyết vấn đề vô gia cư, mà hiệu quả 
thu được lại quá ít.

(d)  Trước khi yêu cầu người đóng thuế phải chi thêm tiền 
mồ hôi nước mắt của mình để hỗ trợ các chương trình 
không hiệu quả, chúng ta phải thiết lập sự minh bạch hơn 
và theo dõi được tiến độ cải thiện chương trình để đảm bảo 
chấm dứt tình trạng tài trợ thất bại và bắt đầu tài trợ cho 
những kết quả thành công. Chính phủ cần sử dụng tiền 
thuế của chúng ta một cách khôn ngoan hơn.

(e)  Một số nỗ lực này đã và đang được tiến hành. Ví dụ, 
Chính quyền Newsom đã tìm cách tăng hiệu quả hoạt động 
của chính phủ thông qua việc sử dụng công nghệ và tự 
động hóa nhiều hơn, thành lập Văn phòng Đổi mới Dữ liệu 
và hiện đại hóa Nha Lộ Vận. Điều này phù hợp với những nỗ 
lực trước đó mà Tổng thống Obama đã thực hiện ở cấp liên 
bang nhằm giảm lãng phí trong chính phủ và cắt giảm các 
chương trình hoạt động kém hiệu quả.

(f )  Tuy nhiên, mặc dù những nỗ lực hiện tại là một khởi 
đầu tốt, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm thiểu 
sự thiếu hiệu quả và cắt giảm lãng phí của chính phủ. Ví dụ, 
các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng trong một số chương 
trình, cứ mỗi đô la chi tiêu thì có tới 25 xu bị lãng phí do 
thiếu hiệu quả.

(g)  Tuy nhiên, Cơ quan Lập pháp và các nhóm lợi ích đặc biệt 
vẫn tiếp tục đề xuất các loại thuế mới và cao hơn cho các dự 
án riêng của họ mà không thực hiện công việc khó khăn là 
đảm bảo rằng các chương trình của chính phủ đang sử dụng 
nguồn thu hiện có một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất có 
thể. Người dân California có quyền yêu cầu chính phủ tiểu 
bang cải thiện hiệu quả và năng suất của các chương trình, 
đồng thời cắt giảm lãng phí trước khi yêu cầu chúng ta đóng 
thuế cao hơn nữa—điều này chỉ làm trầm trọng thêm cuộc 
khủng hoảng chi phí sinh hoạt của chúng ta.
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(2)  Kể từ ngày có hiệu lực của thuế đặc biệt, việc kiểm toán tài 
chính và hiệu quả hoạt động thường xuyên phải được hoàn 
thành bốn năm một lần.

(b) Cuộc kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động thường 
xuyên theo yêu cầu của phần này phải đề cập đến những 
điều sau:

(1)  Tất cả các vấn đề được mô tả trong tiểu mục (b) của Mục 1 
của điều này.

(2)  Các khuyến nghị về cách chương trình có thể cải thiện hiệu 
quả và cắt giảm chi phí hoặc giảm bớt gánh nặng mà chương 
trình gây ra cho người nộp thuế và doanh thu của tiểu bang.

(c)  (1)  Trong quá trình chuẩn bị các cuộc kiểm toán tài chính 
và hiệu quả hoạt động liên tục theo yêu cầu của phần này, 
Kiểm toán viên Tiểu bang California sẽ mời ý kiến đóng góp từ 
Văn phòng Phân tích Lập pháp (LAO) và có thể dựa vào thông 
tin có trong các báo cáo, phân tích và khuyến nghị của văn 
phòng.

(2)  Kiểm toán viên Tiểu bang California cũng sẽ mời công 
chúng đóng góp ý kiến để xây dựng các tiêu chuẩn mà cơ quan 
này sử dụng trong việc đo lường hiệu quả của các chương trình 
và xác định cách thức chi tiêu tiền thuế hiệu quả hơn.

(d)  Kiểm toán viên Tiểu bang California sẽ được hoàn trả từ 
nguồn thu của thuế đặc biệt các chi phí hợp lý phát sinh trong 
việc chuẩn bị các cuộc kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt 
động thường xuyên, theo quyết định của Kiểm soát viên.

Mục3. Cấm miễn trừ khỏi giới hạn chi tiêu của tiểu bang

(a)  Không có loại thuế tiểu bang nào được ban hành hoặc có 
hiệu lực vào hoặc sau ngày 1 Tháng Một, 2026 được miễn trừ 
hoặc loại trừ khỏi Giới hạn Chi tiêu của Chính phủ.

(b)  Tiểu bang California sẽ không áp đặt, thu hoặc thực thi bất 
kỳ loại thuế tiểu bang nào được ban hành hoặc có hiệu lực vào 
hoặc sau ngày 1 Tháng Một, 2026, nếu loại thuế tiểu bang đó 
được miễn hoặc loại trừ khỏi Giới hạn Chi tiêu của Chính phủ.

Mục 4.  Vì mục đích của điều này:

(a) “Kiểm toán viên Tiểu bang California” có nghĩa là Kiểm toán 
viên Tiểu bang California như được mô tả trong Chương 6.5 
(bắt đầu từ Mục 8543) của Phần 1 thuộc Tiêu đề 2 của Bộ luật 
Chính phủ.

(b) “Được miễn trừ hoặc loại trừ khỏi Giới hạn Chi tiêu của 
Chính phủ” có nghĩa là một trong hai điều sau đây:

(1)  Doanh thu từ thuế tiểu bang được gửi toàn bộ hoặc một 
phần vào một quỹ hoặc tài khoản cụ thể bên ngoài Quỹ Chung 
và các khoản phân bổ từ quỹ hoặc tài khoản cụ thể đó không 
được bao gồm trong các khoản phân bổ chịu giới hạn của mỗi 
thực thể chính phủ và Tiểu bang California theo Điều XIII B.

(2)  Giới hạn phân bổ ngân sách cho Tiểu bang California được 
tăng lên theo luật theo Mục 4 của Điều XIII B.

(c) “Giới hạn Chi tiêu của Chính phủ” có nghĩa là Điều XIII B.

(4)  Mức độ gian lận, lãng phí và lạm dụng thực tế và tiềm tàng 
trong chương trình, cũng như tính hiệu quả của các hệ thống 
hiện có nhằm ngăn chặn gian lận, lãng phí và lạm dụng.

(5)  Đánh giá xem chương trình có tuân thủ các luật, quy định 
và chính sách nội bộ có liên quan hay không.

(6)  Đánh giá xem chương trình đã xác định được những mối 
đe dọa lớn nhất và có kế hoạch giảm thiểu chúng hay chưa.

(7)  Mức độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu mà chương 
trình sử dụng hoặc dựa vào để đưa ra quyết định.

(8)  Liệu chương trình đó có đủ các kênh trách nhiệm và giám 
sát cần thiết hay không.

(9)  So sánh chi phí của chương trình này với các chương trình 
tương tự trong khu vực phi chính phủ.

(10)  Đề xuất các phương án để chương trình có thể tiết kiệm 
ngân sách ít nhất 10 phần trăm mỗi năm.

(c)  Trong quá trình chuẩn bị báo cáo kiểm toán tài chính và hiệu 
quả hoạt động trước bầu cử theo yêu cầu của mục này, Kiểm 
toán viên Tiểu bang California sẽ mời ý kiến đóng góp từ Văn 
phòng Phân tích Lập pháp (LAO), và có thể dựa vào thông tin có 
trong các báo cáo, phân tích và khuyến nghị của văn phòng này.

(d)  Kiểm toán viên Tiểu bang California sẽ đưa vào báo cáo 
kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động trước bầu cử một 
bản tóm tắt điều hành, tóm tắt tất cả các phát hiện và khuyến 
nghị về các vấn đề được mô tả trong tiểu mục (b).

(e)  (1)  Bản sao báo cáo kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt 
động trước bầu cử sẽ được gửi đến Thống đốc, Cơ quan lập 
pháp và Tổng Thư ký Tiểu bang, đồng thời được đăng tải trên 
trang web của Kiểm toán viên Tiểu bang California và công 
khai cho công chúng.

(2)  Nếu sáng kiến thuế đặc biệt đủ điều kiện để đưa vào lá 
phiếu theo quy định tại Điều II, bản tóm tắt các mục chính từ 
cuộc kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động trước bầu cử 
sẽ được in trong hướng dẫn thông tin cho cử tri của tiểu bang 
ngay sau bản phân tích khách quan do Nhà phân tích Lập 
pháp chuẩn bị. Kiểm toán viên Tiểu bang California sẽ hoàn 
thành cuộc kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động trước 
bầu cử, bao gồm cả bản tóm tắt các mục chính, trong thời hạn 
đủ để đáp ứng thời hạn công bố thông tin hướng dẫn cho cử tri 
của tiểu bang.

(f)  Nếu sáng kiến thuế đặc biệt được cử tri thông qua, Kiểm 
toán viên Tiểu bang California sẽ được hoàn trả từ nguồn thu 
từ sáng kiến thuế đặc biệt các chi phí hợp lý phát sinh trong 
việc chuẩn bị báo cáo kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt 
động trước bầu cử, theo quyết định của Kiểm soát viên.

Mục 2.  Kiểm toán thường xuyên đối với tất cả các loại thuế 
đặc biệt mới hoặc cao hơn

(a)  (1)  Đối với tất cả các loại thuế đặc biệt do Cơ quan Lập pháp 
hoặc một dự luật tiên khởi toàn tiểu bang ban hành vào hoặc 
sau ngày 1 Tháng Một, 2026, Kiểm toán viên Tiểu bang California 
sẽ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động thường 
xuyên của từng chương trình nhận tiền từ thuế đặc biệt.



41

42

150  |  Nội Dung Các Điều Luật Được Kiến Nghị

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ	 DỰ LUẬT 41 TIẾP THEO

những người từ chối bảo vệ ý chí của cử tri. Do đó, nếu đạo 
luật này được cử tri của Tiểu bang California thông qua và 
sau đó bị thách thức pháp lý nhằm hạn chế phạm vi hoặc 
việc áp dụng đạo luật này theo bất kỳ cách nào, hoặc cáo 
buộc đạo luật này vi phạm bất kỳ luật tiểu bang hoặc liên 
bang nào, toàn bộ hoặc một phần, và cả Thống đốc lẫn Tổng 
Chưởng lý đều từ chối bảo vệ đạo luật này đến mức tối đa 
có thể thay mặt cho Tiểu bang California, thì các hành động 
sau đây sẽ được thực hiện:

(a) Bất kể mọi điều trái ngược được quy định trong Chương 
6 (bắt đầu từ Mục 12500) của Phần 2 thuộc Phân 3 của Tiêu 
đề 2 của Bộ luật Chính phủ hoặc bất kỳ luật nào khác, Tổng 
Chưởng lý sẽ bổ nhiệm luật sư độc lập để bảo vệ một cách 
trung thực và mạnh mẽ đạo luật này đến mức tối đa có thể 
thay mặt cho Tiểu bang California.

(b) Trước khi bổ nhiệm hoặc thay thế luật sư độc lập, Tổng 
Chưởng lý phải thực hiện sự cẩn trọng cần thiết trong việc 
xác định trình độ của luật sư độc lập và phải nhận được xác 
nhận bằng văn bản từ luật sư độc lập rằng luật sư độc lập sẽ 
trung thực và mạnh mẽ bảo vệ đạo luật này đến mức tối đa 
có thể. Bản xác nhận bằng văn bản sẽ được công khai ngay 
lập tức khi có yêu cầu.

(c)  Để hỗ trợ việc bảo vệ đạo luật này trong trường hợp 
Thống đốc và Tổng Chưởng lý không thực hiện được điều 
đó bất chấp ý muốn của cử tri, một khoản ngân sách liên tục 
được trích từ Quỹ Chung để cấp cho Kiểm soát viên, không 
phụ thuộc vào năm tài chính, với số tiền cần thiết để trang 
trải chi phí thuê luật sư độc lập nhằm bảo vệ một cách trung 
thực và mạnh mẽ đạo luật này thay mặt cho Tiểu bang 
California đến mức tối đa có thể.

DỰ LUẬT 42
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Hiến pháp 
California; do đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều 
khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Tiêu đề.

Đạo luật này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, Đạo 
luật Bảo vệ Hưu trí và Tiết kiệm Cá nhân năm 2026.

Điều 2. Kết luận và Tuyên bố.

(a) Các gia đình ở California đang phải trả nhiều tiền hơn 
cho mọi thứ và chúng ta vốn đã phải trả một trong những 
mức thuế cao nhất cả nước. Một phân tích gần đây của một 
viện nghiên cứu phi đảng phái đã kết luận rằng California 
xếp thứ 3 từ dưới lên trong cả nước về việc áp thuế lên 
người dân, khi xét đến thuế thu nhập cá nhân, thuế bán 
hàng, thuế bất động sản và các hình thức thuế khác. Về khía 
cạnh này, California chỉ đứng sau New Jersey và Đặc khu 
Columbia. California cũng có mức thuế bán hàng cao nhất 
cả nước, mức thuế thu nhập cao nhất và thuế xăng dầu cao 
nhất, cùng với nhiều chỉ số khác.

(d) “Thuế đặc biệt” là loại thuế chỉ được sử dụng để tài trợ cho 
các mục đích cụ thể, chứ không phải là các mục đích không 
giới hạn.

(e) “Sáng kiến thuế đặc biệt” có nghĩa là một dự luật tiên khởi 
được đề xuất theo Mục 8 của Điều II hoặc Mục 3 của Điều XVIII, 
trong đó có nội dung về thuế đặc biệt.

Mục  5.  Điều khoản này áp dụng cho tất cả các dự luật tiên 
khởi cấp tiểu bang được trình lên cử tri kể từ ngày 1 Tháng Một, 
2026 trở đi, bao gồm cả các dự luật xuất hiện trên lá phiếu 
trong cùng cuộc bầu cử mà dự luật bổ sung điều khoản này 
được cử tri thông qua.

MỤC  5.  Các dự luật mâu thuẫn.

(a)  (1)  Trong trường hợp dự luật tiên khởi này xuất hiện 
trên cùng một lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang như một dự 
luật tiên khởi khác mà (A) áp đặt các quy tắc kiểm toán khác 
nhau đối với các khoản thuế đặc biệt; hoặc (B) có thuế tiểu 
bang được miễn hoặc loại trừ khỏi Giới hạn Chi tiêu của 
Chính phủ, thì dự luật tiên khởi khác đó sẽ được coi là mâu 
thuẫn với dự luật này. Trong trường hợp dự luật tiên khởi 
này nhận được nhiều phiếu thuận hơn thì các điều khoản 
của dự luật này sẽ được áp dụng toàn bộ, và tất cả các điều 
khoản của dự luật kia sẽ bị vô hiệu.

(2)  Đối với mục đích của phần này, “thuế đặc biệt” sẽ có 
nghĩa giống như được quy định tại Mục 4 của đạo luật này.

(b)  Nếu dự luật tiên khởi này được cử tri thông qua nhưng 
bị thay thế toàn bộ hoặc một phần bởi một dự luật tiên khởi 
khác mâu thuẫn đã được cử tri thông qua trong cùng cuộc 
bầu cử, và dự luật mâu thuẫn đó sau này bị tuyên bố vô 
hiệu, thì dự luật này sẽ tự động có hiệu lực và được áp dụng 
đầy đủ.

MỤC 6. Hiệu lực từng phần.

Các điều khoản của đạo luật này có thể tách rời nhau. Nếu 
bất kỳ phần, mục, tiểu mục, đoạn văn, mệnh đề, tiểu mệnh 
đề, câu, cụm từ, từ ngữ hoặc ứng dụng nào của đạo luật 
này vì bất kỳ lý do nào bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là 
không hợp lệ, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến 
tính hợp lệ của các phần còn lại của đạo luật này. Nhân dân 
tiểu bang California tuyên bố rằng họ sẽ thông qua đạo luật 
này và mọi phần, mục, tiểu mục, đoạn, mệnh đề, tiểu mệnh 
đề, câu, cụm từ, từ ngữ và ứng dụng nào không bị tuyên bố 
là vô hiệu hoặc vi hiến, bất kể bất kỳ phần nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó sau đó có bị tuyên bố là vô hiệu 
hay không.

MỤC  7.  Ngày có hiệu lực.

Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào thời điểm sớm nhất có thể 
theo quy định tại Mục 10, Điều II của Hiến pháp California. 
Đạo luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày có hiệu lực.

MỤC  8.  Giải thích theo nghĩa rộng.

Đạo luật này sẽ được giải thích một cách rộng rãi để đạt 
được mục đích và ý định của nó.

MỤC  9.  Bảo vệ pháp lý.

Mục đích của mục này là đảm bảo rằng quyền tham gia vào 
dự luật tiên khởi quý giá của người dân không thể bị vô hiệu 
hóa một cách không hợp lệ bởi các chính trị gia tiểu bang, 
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kế hoạch nghỉ hưu và tài chính, đồng thời ngăn cản người 
dân và doanh nghiệp chuẩn bị cho tương lai.

(g)  Các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt ở 
Sacramento đã lãng phí hàng tỷ đô la tiền thuế của chúng 
ta vào các chương trình kém hiệu quả và không mang lại 
kết quả. Nhưng họ cứ liên tục quay lại để đòi thêm tiền của 
chúng ta bằng những đề xuất thuế mới. Họ không cần phải 
đánh thuế vào khoản tiết kiệm hưu trí của chúng ta hoặc 
đánh thuế hồi tố dựa trên hành vi, hoạt động hoặc địa vị 
trong quá khứ — họ cần phải đạt được kết quả tốt hơn với 
số tiền mà người đóng thuế đã giao cho họ chi tiêu.

MỤC  3.  Tuyên bố Mục đích.

Khi ban hành đạo luật này, mục đích và ý định của người 
dân bang California là bảo vệ khả năng tiết kiệm cho tương 
lai của người dân California bằng cách cấm áp đặt các loại 
thuế mới đối với tài sản cá nhân của chúng ta, bao gồm 
quyền sở hữu hoặc kiểm soát các khoản đầu tư hưu trí, tài 
sản sở hữu cá nhân và các hình thức tiết kiệm cá nhân khác, 
cũng như yêu cầu tất cả các loại thuế mới chỉ được áp dụng 
trong tương lai.

MỤC  4.  Điều VIII được bổ sung vào Hiến pháp California, 
nội dung như sau:

ĐIỀU  VIII

Mục  1.  Cấm đánh thuế vào các khoản tiết kiệm hưu trí, tài 
sản cá nhân và các hình thức tiết kiệm cá nhân khác

(a)  Không có luật tiểu bang nào và không có điều khoản nào 
của Hiến pháp này được ban hành vào hoặc sau ngày 1 Tháng 
Một, 2026 có thể ban hành, tạo ra, áp đặt hoặc cho phép thu 
thuế đối với quyền sở hữu hoặc kiểm soát các khoản đầu tư 
hưu trí, tài sản sở hữu cá nhân và các hình thức tiết kiệm cá 
nhân khác, dù được nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp.

(b)  Không có điều khoản nào trong phần này làm thay đổi 
hoặc hạn chế việc áp đặt hoặc thu bất kỳ loại thuế nào đã có 
hiệu lực, được áp đặt và thu lần đầu tiên vào hoặc trước ngày 
31 Tháng Mười Hai, 2025.

(c)  Không có điều khoản nào trong phần này làm thay đổi 
hoặc ảnh hưởng đến việc đánh thuế bất động sản như đã được 
quy định trong các điều khoản khác của Hiến pháp này.

Mục  2.  Cấm áp thuế hồi tố

(a)  (1)  Không có luật tiểu bang nào và không có điều khoản 
nào của Hiến pháp này được ban hành vào hoặc sau ngày 
1 Tháng Một 2026, có thể ban hành, tạo ra, áp đặt hoặc cho 
phép thu thuế có hiệu lực hồi tố dẫn đến nghĩa vụ thuế dựa 
trên hành vi, hoạt động hoặc tình trạng đã xảy ra hoặc hiện 
hữu trước ngày có hiệu lực của luật tiểu bang hoặc điều khoản 
hiến pháp.

(2)  Tiểu mục này cũng áp dụng cho thuế được áp đặt lên 
người nộp thuế dựa trên tình trạng cư trú của họ vào một ngày 
trước ngày có hiệu lực của thuế.

(b)  Không có quy định nào trong tiểu mục (a) sẽ thay đổi hoặc 
hạn chế việc áp đặt hoặc thu bất kỳ loại thuế nào đã có hiệu 
lực, được áp đặt và thu lần đầu tiên vào hoặc trước ngày 31 
Tháng Mười Hai, 2025.

(b)  Hàng ngày, người dân California cũng đang phải đối mặt 
với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả. Chi phí nhà ở, thực 
phẩm, điện, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm nhà cửa và xe cộ, 
cùng nhiều nhu yếu phẩm khác tiếp tục leo thang. Người dân 
California đang phải vật lộn về kinh tế chỉ để kiếm đủ sống 
qua ngày. Việc tiết kiệm cho tuổi già hoặc cho những lúc khó 
khăn thậm chí còn khó hơn. Với chi phí sinh hoạt cực kỳ cao 
ở tiểu bang này, một phân tích gần đây cho thấy người dân 
California cần tiết kiệm được $2.3 triệu nếu muốn nghỉ hưu 
thoải mái trong 20 năm. Đây là một khoản tiền không thể 
đáp ứng nổi đối với nhiều người dân California.

(c) Tệ hơn nữa, các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt 
muốn bắt đầu đánh thuế vào các khoản tiết kiệm hưu trí, 
tài sản cá nhân và các hình thức tiết kiệm cá nhân khác - 
mặc dù "Giấc mơ California" ngày càng xa tầm với của nhiều 
người trong chúng ta và nhiều người dân California đang 
phải vật lộn để tiết kiệm đủ tiền cho việc nghỉ hưu. Dưới đây 
chỉ là một vài trong số những rủi ro tiềm ẩn:

(1)  Giáo viên, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên tận 
tâm khác được hưởng chế độ lương hưu xác định trước. Họ 
có thể bị đánh thuế vào giá trị tương lai của khoản trợ cấp 
hưu trí và bị buộc phải trả tiền cho chính phủ trước khi nhận 
được bất kỳ khoản tiền nào từ lương hưu.

(2)  Những người dân California đóng góp vào các kế hoạch 
hưu trí 401(k) và tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), cũng như 
đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và các khoản 
đầu tư khác có thể bị đánh thuế trên giá trị khoản tiết kiệm 
hưu trí của họ. Điều này có thể khiến người lao động mất 
đi một phần tiền tiết kiệm mà họ đã vất vả tích lũy được, 
dẫn đến việc họ phải trì hoãn nghỉ hưu và trở nên dễ bị tổn 
thương hơn về kinh tế khi về già.

(d)  California hiện đã áp dụng thuế thu nhập, thuế lợi tức 
vốn, thuế bất động sản, thuế tài sản cá nhân, thuế doanh 
nghiệp, thuế bán hàng và sử dụng, thuế giao dịch bất động 
sản và nhiều loại thuế khác đối với cư dân của mình. Ngoài 
ra, một khi người dân California bắt đầu sử dụng khoản tiền 
tiết kiệm hưu trí, bán tài sản cá nhân hoặc nhận thấy sự tăng 
trưởng trong các khoản tiết kiệm cá nhân khác, họ sẽ phải 
chịu thuế thu nhập, thuế lãi vốn và thuế tài sản của tiểu 
bang. Nhưng các chính trị gia và các nhóm lợi ích đặc biệt 
nên bị cấm đánh thuế chỉ đơn thuần vào quyền sở hữu hoặc 
kiểm soát tài sản cá nhân như quỹ hưu trí, tài sản sở hữu cá 
nhân và các hình thức tiết kiệm cá nhân khác mà người dân 
California đã vất vả tích lũy được.

(e)  Thuế hồi tố có thể gây ra những hậu quả tàn khốc tương 
tự đối với kế hoạch hưu trí và khoản tiết kiệm cá nhân của 
người dân California. Các nguyên tắc cơ bản về sự công 
bằng trong một xã hội dân chủ đòi hỏi các cá nhân, gia đình 
và doanh nghiệp phải hiểu và dựa vào các luật thuế chi phối 
kế hoạch tài chính của họ để có thể đưa ra quyết định sau 
khi đã nắm rõ các quy định.

(f )  Khả năng của người dân California trong việc lập kế hoạch 
và đạt được các mục tiêu tài chính và hưu trí phụ thuộc vào 
việc nắm được trước các nghĩa vụ thuế áp dụng cho họ. Việc 
thay đổi luật thuế theo cách hồi tố là hoàn toàn không công 
bằng và làm suy yếu niềm tin vào chính phủ, gây gián đoạn 
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(b)  Nếu dự luật tiên khởi này được cử tri thông qua nhưng 
bị thay thế toàn bộ hoặc một phần bởi một dự luật tiên khởi 
khác mâu thuẫn đã được cử tri thông qua trong cùng cuộc 
bầu cử, và dự luật mâu thuẫn đó sau này bị tuyên bố vô 
hiệu, thì dự luật này sẽ tự động có hiệu lực và được áp dụng 
đầy đủ.

MỤC 6. Hiệu lực từng phần.

Các điều khoản của đạo luật này có thể tách rời nhau. Nếu 
bất kỳ phần, mục, tiểu mục, đoạn văn, mệnh đề, tiểu mệnh 
đề, câu, cụm từ, từ ngữ hoặc ứng dụng nào của đạo luật 
này vì bất kỳ lý do nào bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là 
không hợp lệ, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến 
tính hợp lệ của các phần còn lại của đạo luật này. Nhân dân 
tiểu bang California tuyên bố rằng họ sẽ thông qua đạo luật 
này và mọi phần, mục, tiểu mục, đoạn, mệnh đề, tiểu mệnh 
đề, câu, cụm từ, từ ngữ và ứng dụng nào không bị tuyên bố 
là vô hiệu hoặc vi hiến, bất kể bất kỳ phần nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó sau đó có bị tuyên bố là vô hiệu 
hay không.

MỤC  7.  Ngày có hiệu lực.

Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào thời điểm sớm nhất có thể 
theo quy định tại Mục 10, Điều II của Hiến pháp California. 
Đạo luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày có hiệu lực.

MỤC  8.  Giải thích theo nghĩa rộng.

Đạo luật này sẽ được giải thích một cách rộng rãi để đạt được 
mục đích và ý định của nó.

MỤC  9.  Bảo vệ pháp lý.

Mục đích của mục này là đảm bảo rằng quyền tham gia vào 
dự luật tiên khởi quý giá của người dân không thể bị vô hiệu 
hóa một cách không hợp lệ bởi các chính trị gia tiểu bang, 
những người từ chối bảo vệ ý chí của cử tri. Do đó, nếu đạo 
luật này được cử tri của Tiểu bang California thông qua và 
sau đó bị thách thức pháp lý nhằm hạn chế phạm vi hoặc 
việc áp dụng đạo luật này theo bất kỳ cách nào, hoặc cáo 
buộc đạo luật này vi phạm bất kỳ luật tiểu bang hoặc liên 
bang nào, toàn bộ hoặc một phần, và cả Thống đốc lẫn Tổng 
Chưởng lý đều từ chối bảo vệ đạo luật này đến mức tối đa 
có thể thay mặt cho Tiểu bang California, thì các hành động 
sau đây sẽ được thực hiện:

(a) Bất kể mọi điều trái ngược được quy định trong Chương 
6 (bắt đầu từ Mục 12500) của Phần 2 thuộc Phân 3 của Tiêu 
đề 2 của Bộ luật Chính phủ hoặc bất kỳ luật nào khác, Tổng 
Chưởng lý sẽ bổ nhiệm luật sư độc lập để bảo vệ một cách 
trung thực và mạnh mẽ đạo luật này đến mức tối đa có thể 
thay mặt cho Tiểu bang California.

(b) Trước khi bổ nhiệm hoặc thay thế luật sư độc lập, Tổng 
Chưởng lý phải thực hiện sự cẩn trọng cần thiết trong việc 
xác định trình độ của luật sư độc lập và phải nhận được xác 
nhận bằng văn bản từ luật sư độc lập rằng luật sư độc lập sẽ 
trung thực và mạnh mẽ bảo vệ đạo luật này đến mức tối đa 
có thể. Bản xác nhận bằng văn bản sẽ được công khai ngay 
lập tức khi có yêu cầu.

(c)  Tiểu mục (a) sẽ không áp dụng cho thuế do luật được Cơ 
quan Lập pháp thông qua vào hoặc sau ngày 1 Tháng Một, 
2026, trong trường hợp cả hai điều sau đây đều đúng:

(1)  Thuế này không áp dụng hồi tố cho thời gian quá 365 ngày 
trước ngày luật có hiệu lực.

(2)  Ít nhất một trong các điều kiện sau đây phải tồn tại:

(A)  Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn, lũ 
lụt, bão tố, rối loạn dân sự, động đất, núi lửa phun trào, hoặc 
cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra của kẻ thù nước ngoài, 
và việc sử dụng nguồn thu từ thuế được luật định rõ ràng chỉ 
dành cho việc ứng phó với tình trạng khẩn cấp.

(B)  Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tài chính theo 
tiểu mục (f) của Mục 10 thuộc Điều IV và việc sử dụng doanh 
thu từ thuế bị giới hạn rõ ràng theo luật để ứng phó với tình 
trạng khẩn cấp về tài chính.

Mục  3.  Định nghĩa

Đối với các mục đích của điều này, các định nghĩa sau đây sẽ 
được áp dụng:

(a) “Tài sản hưu trí, tài sản sở hữu cá nhân và các hình thức tiết 
kiệm cá nhân khác” bao gồm lương hưu; tài khoản hưu trí, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản 401(k), tài khoản 403(b) 
và tất cả các tài khoản hưu trí cá nhân khác; quỹ tương hỗ; và 
tất cả tài sản cá nhân, dù hữu hình hay vô hình, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở tài sản tài chính, tài khoản đầu tư, lợi ích kinh 
doanh, tài sản kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ, đồ dùng cá nhân và 
các tài sản khác được sử dụng để tạo ra hoặc thu nhập hoặc tiết 
kiệm cho việc nghỉ hưu hoặc lập kế hoạch tài chính.

(b)  “Thuế” có nghĩa là thuế được định nghĩa trong tiểu mục (b) 
của Mục 3 Điều XIII A.

Mục  4.  Áp dụng Điều khoản

Điều khoản này áp dụng cho tất cả các dự luật tiên khởi cấp 
tiểu bang được trình lên cử tri kể từ ngày 1 Tháng Một, 2026 trở 
đi, bao gồm cả các dự luật xuất hiện trên lá phiếu trong cùng 
cuộc bầu cử mà dự luật bổ sung điều khoản này được cử tri 
thông qua.

MỤC  5.  Các dự luật mâu thuẫn.

(a)  (1)  Trong trường hợp dự luật tiên khởi này xuất hiện 
trên cùng một lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang với một dự 
luật tiên khởi khác nhằm thiết lập, ban hành, tạo ra, áp đặt 
hoặc cho phép thu thuế đối với quyền sở hữu hoặc kiểm 
soát các khoản đầu tư hưu trí, tài sản sở hữu cá nhân và các 
hình thức tiết kiệm cá nhân khác, hoặc ban hành một loại 
thuế dẫn đến nghĩa vụ thuế dựa trên hành vi, hoạt động 
hoặc tình trạng đã xảy ra hoặc tồn tại trước ngày có hiệu lực 
của dự luật tiên khởi này, thì dự luật tiên khởi kia sẽ được 
coi là mâu thuẫn với dự luật này. Trong trường hợp dự luật 
tiên khởi này nhận được nhiều phiếu thuận hơn thì các điều 
khoản của dự luật này sẽ được áp dụng toàn bộ, và tất cả 
các điều khoản của dự luật kia sẽ bị vô hiệu.

(2)  Theo mục này, “các khoản đầu tư hưu trí, tài sản sở hữu 
cá nhân và các hình thức tiết kiệm cá nhân khác” sẽ có cùng 
ý nghĩa như được đề xuất trong Mục 3 của Điều VIII Hiến 
pháp California như được nêu trong Mục 4 của đạo luật này.
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nền tảng trong mạng lưới an sinh chăm sóc sức khỏe của 
California, vì sứ mệnh của chúng là cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu và phòng ngừa cho các cộng đồng 
thu nhập thấp và thiếu thốn dịch vụ.

(b)  Hầu hết các FQHC trong tiểu bang được điều hành bởi 
các tổ chức phi lợi nhuận do một ban quản lý điều hành, có 
trách nhiệm đảm bảo rằng phòng khám đáp ứng được sứ 
mệnh của mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho người nghèo và là một tập đoàn phi lợi 
nhuận vì lợi ích công cộng, được hưởng các miễn giảm thuế 
của tiểu bang và liên bang.

(c)  Ban quản lý phòng khám có trách nhiệm quan trọng và 
nắm giữ nhiều quyền hạn trong các quyết định về cơ cấu tổ 
chức và chế độ đãi ngộ, bao gồm cả Giám đốc Điều hành và 
các lãnh đạo cấp cao khác.

(d)  Mặc dù luật hiện hành của tiểu bang yêu cầu hội đồng 
quản trị của các tổ chức phi lợi nhuận phải xem xét và phê 
duyệt mức lương của Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài 
chính để đảm bảo tính công bằng và hợp lý, nhiều phòng 
khám vẫn chi một phần doanh thu quá lớn cho lương của 
ban điều hành, dẫn đến việc đầu tư không đủ vào các dịch 
vụ cốt lõi dành cho bệnh nhân.

(e)  Từ năm 2018, tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm 
cả các phòng khám, đều phải báo cáo cho Sở Thuế vụ Hoa 
Kỳ (IRS) hàng năm về số tiền chi phí liên quan đến hoạt 
động của tổ chức, tức là các chi phí "chương trình" cũng như 
các chi phí "quản lý và hành chính". Nhiều phòng khám ở 
California phải chịu chi phí quản lý và hành chính cao hơn 
nhiều so với mức trung bình—đôi khi lên tới 30 đến 40 
phần trăm tổng doanh thu—trong khi một số phòng khám 
khác lại chi ít hơn 10 phần trăm.

(f )  Nhiều phòng khám thu được lợi nhuận rất cao, đôi khi 
báo cáo thặng dư hàng năm lên tới 20 phần trăm tổng 
doanh thu, thay vì sử dụng số tiền đó theo cách phù hợp với 
sứ mệnh từ thiện của họ.

(g)  Đào tạo, tuyển dụng và giữ chân nhân viên là những vấn 
đề nan giải đối với các phòng khám ở California. Các nhân 
viên phòng khám báo cáo về tình trạng thiếu nhân lực trầm 
trọng, khối lượng công việc cao và tỷ lệ luân chuyển nhân 
viên cao, cũng như thời gian chờ đợi lâu của bệnh nhân.

(h)  Mục đích của dự luật này là tạo ra một tiêu chuẩn tối thiểu 
hợp lý về chi tiêu hướng đến nhiệm vụ, tính theo tỷ lệ phần 
trăm tổng doanh thu, để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho 
bệnh nhân tại phòng khám và sự ổn định lực lượng lao động 
được ưu tiên hơn so với chi phí quản lý và chi phí chung.

MỤC  3.  Yêu cầu báo cáo.

MỤC  3.1.  Mục 12586.3 được bổ sung vào Bộ luật Chính 
phủ, nội dung như sau:

12586.3.  (a)  Để phục vụ cho mục đích của phần này, các 
định nghĩa sau đây được áp dụng:

(1)  “Phòng khám” có nghĩa là bất kỳ tập đoàn phòng khám 
nào, như được định nghĩa tại đoạn (3) của tiểu mục (b) của 
Mục 1200 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, là trung tâm y tế 
đủ điều kiện liên bang (FQHC) như thuật ngữ đó được định 
nghĩa trong Mục 1396d của Tiêu đề 42 của Bộ luật Hoa Kỳ. Đối 
với mục đích của đoạn này, FQHC bao gồm các tổ chức không 

(c)  Để hỗ trợ việc bảo vệ đạo luật này trong trường hợp 
Thống đốc và Tổng Chưởng lý không thực hiện được điều 
đó bất chấp ý muốn của cử tri, một khoản ngân sách liên tục 
được trích từ Quỹ Chung để cấp cho Kiểm soát viên, không 
phụ thuộc vào năm tài chính, với số tiền cần thiết để trang 
trải chi phí thuê luật sư độc lập nhằm bảo vệ một cách trung 
thực và mạnh mẽ đạo luật này thay mặt cho Tiểu bang 
California đến mức tối đa có thể.

DỰ LUẬT 43
Bản sửa đổi này được đề xuất bởi Tu chính án Hiến pháp do 
Hạ viện đề xuất số 22 Phiên họp Thường kỳ 2025–2026 (Nghị 
quyết Chương 132, Điều Luật năm 2026) sửa đổi rõ ràng Hiến 
pháp California bằng cách thêm một điều khoản vào đó; do 
đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung được in bằng 
chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều khoản mới.

TU CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO ĐIỀU XIII A
Mục 4.5 được thêm vào Điều XIII A của văn bản đó, như sau:

MỤC  4.5.  (a)  Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Một, 2027, và bất kể 
quy định tại Điều II và Điều XI, không chính quyền địa phương 
nào, kể cả cử tri của chính quyền địa phương thực hiện quyền 
sáng kiến, được phép áp đặt, gia hạn hoặc tăng bất kỳ loại 
thuế đặc biệt nào, trừ trường hợp được quy định tại Mục 4 của 
điều này, tiểu mục (d) của Mục 2 của Điều XIII C và đoạn (2) của 
tiểu mục (a) của Mục 3 của Điều XIII D, trừ khi và cho đến khi 
loại thuế đó được trình lên cử tri và được chấp thuận bằng hai 
phần ba số phiếu.

(b)  Bất kể quy định tại Điều II và Điều XI, không chính quyền 
địa phương nào, kể cả cử tri của chính quyền địa phương thực 
hiện quyền sáng kiến, có thể áp đặt thuế theo giá trị tài sản bất 
động sản, trừ trường hợp được quy định tại đoạn (1) của tiểu 
mục (a) của Mục 3 Điều XIII D.

(c)  “Chính quyền địa phương” và “thuế đặc biệt” có cùng nghĩa 
như quy định tại Mục 1 Điều XIII C.

DỰ LUẬT 44
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ luật Doanh 
nghiệp, Bộ luật Chính phủ, và Bộ luật Sức khỏe và An toàn; do 
đó, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung được in bằng 
chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là các điều khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Tiêu đề.

Dự luật này sẽ được gọi và có thể được trích dẫn là “Đạo luật 
về Trách nhiệm giải trình và Minh bạch trong Tài trợ cho 
Phòng khám”.

MỤC 2. Kết luận và Tuyên bố.

Người dân Tiểu Bang California phát hiện và tuyên bố tất cả 
những điều sau:

(a)  Các Trung tâm Y tế Đủ điều kkiện Liên bang (FQHC) 
là một hình thức phòng khám cộng đồng đóng vai trò 



44

154  |  Nội Dung Các Điều Luật Được Kiến Nghị

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ	 DỰ LUẬT 44 TIẾP THEO

việc cho phép các giao dịch với bên liên quan được quy cho số 
tiền chi cho mục đích miễn thuế của phòng khám ngay cả khi 
các khoản chi tiêu phát sinh của bên liên quan không được coi 
là thuộc về mục đích miễn thuế đó, hoặc làm giảm giả tạo tổng 
doanh thu, bao gồm cả việc cho phép doanh thu được quy cho 
bên liên quan.

(ii)  Cách thức báo cáo các khoản tiền phạt đã nộp theo Mục 
1234.5 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, cũng như các khoản 
bồi hoàn và chi tiêu được thực hiện theo kế hoạch đã được 
thỏa thuận với Sở Y tế Công cộng Tiểu bang theo Mục 1234.5 
của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, để loại trừ chúng khỏi tính 
toán Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ.

(iii)  Phù hợp với tiểu đoạn (B), các yêu cầu báo cáo bổ sung đối 
với các khoản chi không đủ điều kiện là chi phí dịch vụ chương 
trình trên Mẫu 990 của Sở Thuế vụ nhưng Tổng Chưởng lý xác 
định vẫn được chi cho mục đích miễn thuế của phòng khám 
hoặc các khoản chi đủ điều kiện là chi phí dịch vụ chương trình 
trên Mẫu 990 của Sở Thuế vụ nhưng Tổng Chưởng lý xác định 
vẫn không được chi cho mục đích miễn thuế của phòng khám.

(B)  Mọi hướng dẫn phải được thiết kế để thúc đẩy các mục tiêu 
của Đạo luật Trách nhiệm giải trình và Minh bạch về Tài trợ cho 
Phòng khám bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu hợp 
lý về chi tiêu hướng đến sứ mệnh như một tỷ lệ phần trăm tổng 
doanh thu để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân 
và sự ổn định lực lượng lao động của phòng khám được ưu tiên 
hơn chi phí quản lý và chi phí chung.

(C)  Tổng Chưởng lý sẽ đưa ra các kết luận nêu rõ lý do cho 
quyết định của mình tại thời điểm ban hành hướng dẫn.

(D)  Bất kể quy định tại Chương 3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của 
Phần 1 thuộc Phân 3 của Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ, Tổng 
Chưởng lý có thể thực hiện đoạn này bằng các thông báo, bản 
tin hoặc các hướng dẫn tương tự khác mà không cần thực hiện 
thêm bất kỳ hành động pháp lý nào khác. Mục 1229.1 của Bộ 
luật Sức khỏe và An toàn sẽ không áp dụng đối với các vi phạm 
dựa trên các tiêu chuẩn được thông qua theo đoạn này.

(3)  Không có điều khoản nào trong phần này được hiểu là quy 
định cách thức phòng khám báo cáo dữ liệu cho Sở Thuế vụ 
Hoa Kỳ.

(4)  Tổng Chưởng lý sẽ công khai dữ liệu này trên trang web 
của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được.

(5)  Mỗi phòng khám phải nộp dữ liệu này chậm nhất là khi 
nộp báo cáo cho Cơ quan đăng ký các tổ chức từ thiện và gây 
quỹ theo Mục 12586.

(c)  Mỗi phòng khám phải nộp thêm phí đăng ký hàng năm, 
khoản phí này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động 
được nêu trong phần này và Mục 1234.5 của Bộ luật Sức khỏe 
và An toàn, bất kể quy định của luật nào khác. Tổng Chưởng 
lý sẽ ban hành biểu phí đủ để trang trải các chi phí hợp lý cho 
việc quản lý các quy định này sau khi tham khảo ý kiến của Sở 
Y tế Công cộng Tiểu bang. Lệ phí sẽ được điều chỉnh hàng năm 
để phản ánh chi phí thực tế phát sinh và không được vượt quá 
số tiền cần thiết để trang trải các chi phí quản lý hợp lý cho việc 
thực thi các quy định này.

nhận được giải thưởng FQHC nhưng được Cơ quan Quản lý 
Tài nguyên và Dịch vụ Y tế liên bang chỉ định là đáp ứng các 
yêu cầu của chương trình FQHC, như được quy định trong 
Mục 1395x(aa)(4)(B) và 1396d(l)(2)(B) của Tiêu đề 42 của Bộ 
luật Hoa Kỳ, còn được gọi là “các tổ chức giống FQHC”. “Phòng 
khám” không bao gồm các bộ lạc thổ dân được liên bang công 
nhận, các tổ chức bộ lạc, hoặc các tổ chức thổ dân đô thị, như 
được định nghĩa trong Mục 1603 của Tiêu đề 25 của Bộ luật 
Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú nào được 
tiến hành, duy trì hoặc vận hành bởi một thực thể như vậy.

(2)  “Tỷ lệ chi tiêu cho nhiệm vụ” là tổng số tiền chi cho các 
hoạt động nhằm đạt được mục đích miễn thuế của mỗi phòng 
khám chia cho tổng doanh thu của phòng khám đó, như các số 
liệu được mô tả trong đoạn (1) của tiểu mục (b). Khi tính toán 
Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ, Tổng Chưởng lý sẽ loại trừ khỏi cả tổng 
số tiền chi cho các hoạt động và tổng doanh thu một khoản 
tiền bằng với bất kỳ khoản tiền phạt nào đã trả, các khoản chi 
tiêu được thực hiện dựa trên kế hoạch đã được thỏa thuận với 
Sở Y tế Công cộng Tiểu bang, hoặc các khoản bồi hoàn nhận 
được theo Mục 1234.5 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn.

(3)  “Bên liên quan” nghĩa là một tổ chức liên quan hoặc một tổ 
chức thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung, như được định 
nghĩa trong Mục 413.17(b) của Tiêu đề 42 của Bộ Quy định Liên 
bang. Bên liên quan có thể bao gồm tổ chức quản lý, chủ sở 
hữu bất động sản, các đơn vị cung cấp nhân sự, bất kỳ công 
ty mẹ, công ty nắm giữ, công ty con, các tổ chức liên kết và các 
bên khác.

(b)  (1)  Hàng năm, mỗi phòng khám phải nộp cho Cơ quan 
đăng ký các tổ chức từ thiện và gây quỹ các dữ liệu đầy đủ để 
Tổng chưởng lý có thể tính toán “Tỷ lệ Chi tiêu cho Nhiệm vụ”, 
như được định nghĩa trong văn bản này. Dữ liệu này sẽ bao 
gồm hai thành phần:

(A)  Tổng số tiền chi cho mục đích được miễn thuế của phòng 
khám. Số tiền này sẽ dựa trên dữ liệu được báo cáo trong con 
số “tổng chi phí dịch vụ chương trình” từ dòng 4e của Phần 
III của Mẫu 990 của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ của mỗi phòng khám 
tính đến năm dương lịch 2024 hoặc năm tính thuế bắt đầu từ 
năm 2024 hoặc phần kế tiếp của báo cáo thuế của các phòng 
khám, nhưng sẽ được điều chỉnh dựa trên hướng dẫn do Tổng 
Chưởng lý ban hành theo đoạn (2).

(B)  Tổng doanh thu của tổ chức. Số tiền này có thể dựa trên 
dữ liệu được báo cáo trong tổng số doanh thu từ dòng 12 của 
Phần I của Mẫu 990 của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ của mỗi phòng 
khám tính đến năm dương lịch 2024 hoặc năm tính thuế bắt 
đầu từ năm 2024 hoặc phần kế tiếp của báo cáo thuế của các 
phòng khám, nhưng sẽ được điều chỉnh dựa trên hướng dẫn 
do Tổng Chưởng lý ban hành theo đoạn (2).

(2)  Tổng chưởng lý có thẩm quyền ban hành hướng dẫn ràng 
buộc về cách báo cáo hai con số này.

(A)  Ngoài các chủ đề khác, hướng dẫn này có thể đề cập đến:

(i)  Các tiêu chuẩn báo cáo bổ sung cho các giao dịch với bên 
liên quan nhằm giải quyết mức độ mà cách thức báo cáo dữ 
liệu đó cho Sở Thuế vụ có khả năng làm tăng giả tạo tổng số 
tiền chi cho mục đích miễn thuế của phòng khám, bao gồm cả 
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thuận theo tiểu đoạn (B) của đoạn (3) và thu hồi bất kỳ khoản 
bồi hoàn nào nếu phòng khám không tuân thủ. Việc thu hồi 
sẽ tuân theo các thủ tục tương tự được nêu trong đoạn (2) và 
(3) của tiểu mục (b).

(b)  (1)  Hàng năm, Sở Y tế Công cộng Tiểu bang sẽ đánh giá 
mức phạt hành chính đối với mỗi phòng khám thuộc phạm vi 
Mục 12586.3 của Bộ luật Chính phủ có Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ 
dưới 90 phần trăm, bằng chênh lệch giữa số tiền phòng khám 
chi cho các chi phí hướng đến nhiệm vụ và 90 phần trăm tổng 
doanh thu của phòng khám. Sở Y tế Công cộng Tiểu bang sẽ 
ban hành thông báo xử phạt đối với bất kỳ phòng khám nào bị 
phát hiện vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản 
tính toán Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ của Tổng Chưởng lý.

(2)  Nếu phòng khám không tranh chấp việc tính toán hoặc 
đánh giá Tỷ lệ chi tiêu nhiệm vụ, thì tiền phạt phải được thanh 
toán đầy đủ cho Sở Y tế Công cộng Tiểu bang trong vòng 30 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo phạt và được gửi vào 
Tài khoản phạt Tỷ lệ chi tiêu nhiệm vụ.

(3)  Nếu phòng khám tranh chấp việc tính toán Tỷ lệ Chi tiêu 
Nhiệm vụ được thực hiện theo tiểu mục (e) của Mục 12586.3 
của Bộ luật Chính phủ hoặc đánh giá được thực hiện theo 
khoản này, phòng khám phải, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
phòng khám nhận được thông báo về hình phạt, đồng thời 
gửi yêu cầu kháng cáo tới cả Tổng Chưởng lý và Sở Y tế Công 
cộng Tiểu bang. Một cơ sở có thể yêu cầu kháng cáo dựa trên 
quyết định không dẫn đến việc đánh giá. Đơn kháng cáo phải 
bao gồm một bản trình bày chi tiết mô tả lý do kháng cáo và 
kèm theo tất cả các tài liệu hỗ trợ mà phòng khám sẽ trình bày 
tại phiên điều trần. Sau khi phòng khám kịp thời gửi yêu cầu, 
một phiên điều trần sẽ được ấn định và các thủ tục sẽ được tiến 
hành theo Điều 1 (bắt đầu từ Mục 131050) của Chương 2 Phần 
1 của Phân 112.

(c)  (1)  Một phòng khám có thể nộp đơn lên Sở Y tế Công cộng 
Tiểu bang để xin miễn trừ cho phép tạm dừng yêu cầu 90 phần 
trăm hoặc yêu cầu tỷ lệ chi tiêu nhiệm vụ thay thế, dựa trên các 
trường hợp bất ngờ hoặc đặc biệt hoặc tình trạng kinh tế của 
phòng khám. Việc ban hành và các điều khoản của giấy miễn 
trừ theo tiểu mục này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế Công cộng Tiểu bang. Giấy miễn trừ được cấp theo tiểu mục 
này có hiệu lực trong thời hạn một năm kể từ ngày cấp.

(2)  Để được miễn trừ dựa trên các trường hợp bất ngờ hoặc 
đặc biệt, phòng khám cần nêu chi tiết các trường hợp sau đây 
mà phòng khám đã gặp phải:

(A)  Khi phòng khám lần đầu tiên biết về những trường hợp bất 
ngờ hoặc đặc biệt.

(B)  Tại sao phòng khám lại không thể lường trước được những 
tình huống đó.

(C)  Các biện pháp mà phòng khám đã thực hiện để giải quyết 
những vấn đề đó.

(D)  Các chi phí phát sinh do việc giải quyết những trường hợp 
đó.

(d)  Tổng Chưởng lý sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối 
với việc không tuân thủ các quy định báo cáo của phần này, 
dưới hình thức phạt hành chính năm nghìn đô la ($5,000) cho 
lần vi phạm đầu tiên và mười nghìn đô la ($10,000) cho mỗi 
tháng tiếp theo mà phòng khám không nộp báo cáo hàng 
năm theo yêu cầu của phần này. Tổng Chưởng lý có thể định kỳ 
cập nhật mức phạt để tính đến lạm phát.

(e)  Chậm nhất 90 ngày sau khi nhận được hồ sơ từ mỗi phòng 
khám, Tổng Chưởng lý sẽ tính toán Tỷ lệ Chi tiêu cho Nhiệm 
vụ của mỗi phòng khám, chuyển kết quả tính toán cho phòng 
khám và Sở Y tế Công cộng Tiểu bang, đồng thời công khai các 
kết quả tính toán trên trang web của mình.

(f)  Tổng Chưởng lý có thể tiến hành kiểm toán các phòng khám 
thuộc phạm vi điều khoản này, theo phương thức và hình thức 
do Tổng Chưởng lý quy định, để đảm bảo tính chính xác của 
thông tin được báo cáo và sự tuân thủ các yêu cầu của điều 
khoản này. Các cuộc kiểm toán này cũng có thể bao gồm bất kỳ 
cuộc kiểm toán nào đối với nhà thầu hoặc các bên liên quan.

(g)  Mục 9230 của Bộ luật Doanh nghiệp và Mục 12583 của Bộ 
luật Chính phủ sẽ không áp dụng cho phần này.

MỤC  4.  Hình phạt.

MỤC  4.1.  Mục 1234.5 được bổ sung vào Bộ luật Sức khỏe 
và An toàn, nội dung như sau:

1234.5.  (a)  (1)  Theo đây, Tài khoản Phạt Tỷ lệ Chi tiêu cho 
Nhiệm vụ được thành lập trong Quỹ Tiền gửi Đặc biệt, là quỹ 
được thành lập theo Mục 16370 của Bộ luật Chính phủ. Tài 
khoản này sẽ chứa tất cả số tiền được gửi theo quy định tại tiểu 
mục (b).

(2)  Số tiền trong Quỹ Tiền gửi Đặc biệt sẽ được giữ trong tài 
khoản ký quỹ trong thời hạn 5 năm, sau đó Cơ quan Lập pháp 
có thể phân bổ số tiền này cho các chương trình tài trợ cho việc 
đào tạo, tuyển dụng và giữ chân nhân viên y tế.

(3)  Trong khi được giữ trong tài khoản ký quỹ, tiền sẽ được 
hoàn trả cho các phòng khám đã nộp khoản tiền đó, như được 
định nghĩa trong đoạn (1) của tiểu mục (a) của Mục 12586.3 
của Bộ luật Chính phủ, với điều kiện là:

(A)  Phòng khám đáp ứng yêu cầu về Tỷ lệ Chi tiêu cho Nhiệm 
vụ là 90 phần trăm theo quy định hiện hành.

(B)  Phòng khám đạt được thỏa thuận với Sở Y tế Công cộng 
Tiểu bang về kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền được hoàn trả 
cho các chi phí phục vụ mục đích hoạt động của phòng khám.

(4)  Bất kể quy định tại đoạn trước đó, Sở Y tế Công cộng Tiểu 
bang có thể sử dụng tiền trong Quỹ Tiền gửi Đặc biệt để tài trợ 
cho các hoạt động được nêu trong phần này, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc duy trì Quỹ Tiền gửi Đặc biệt và tiến hành 
các đánh giá cần thiết để phòng khám đủ điều kiện được hoàn 
trả theo đoạn (3). Số tiền đã chi có thể được trừ vào bất kỳ khoản 
tiền nào được hoàn trả cho các phòng khám theo đoạn (3).

(5)  Sở Y tế Công cộng Tiểu bang có thẩm quyền kiểm tra các 
phòng khám để đảm bảo tuân thủ mọi kế hoạch đã thỏa 
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(a) của Mục 12586.3 của Bộ luật Chính phủ, dưới 90 phần trăm 
và không thuộc diện được miễn trừ theo tiểu mục (c) của Mục 
1234.5 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn, bất kỳ bệnh nhân nào 
của FQHC đó đều có thể khởi kiện để ngăn chặn, sửa chữa 
hoặc khắc phục vi phạm quỹ tín thác từ thiện theo các thủ tục 
tương tự áp dụng cho khiếu nại được đưa ra theo Mục 5142.

(b) Bất kể quy định tại Mục 5231, thiện chí sẽ không được coi là 
lý do bào chữa cho bất kỳ hành động nào được thực hiện theo 
mục này, cũng như không có hình thức nào của quy tắc phán 
đoán kinh doanh được áp dụng trong bất kỳ khía cạnh nào đối 
với các vi phạm bị thách thức, trừ trường hợp được quy định tại 
Mục 5239.

(c)  Phần này cũng sẽ được thi hành theo Mục 17204 của Bộ 
luật Kinh doanh và Nghề nghiệp.

MỤC  6.  Hình phạt hình sự.

MỤC  6.1.  Mục 6814.1 được bổ sung vào Bộ luật Doanh 
nghiệp, nội dung như sau:

6814.1. Mọi giám đốc, viên chức hoặc đại diện của bất kỳ 
phòng khám nào thuộc phạm vi Mục 12586.3 của Bộ luật 
Chính phủ mà cố ý báo cáo sai chi tiêu hoặc doanh thu theo 
Mục 12586.3 của Bộ luật Chính phủ hoặc cố ý tham gia vào 
một kế hoạch chuyển hướng chi tiêu hoặc doanh thu thông 
qua các bên liên quan như được định nghĩa trong Mục 12586.3 
của Bộ luật Chính phủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
quỹ liên quan, với mục đích tăng tỷ lệ chi tiêu cho nhiệm vụ 
một cách giả tạo, sẽ bị phạt tù theo tiểu mục (h) Mục 1170 của 
Bộ luật Hình sự, hoặc bị phạt tù tại nhà tù quận không quá 
một năm.

MỤC 7.  Hiệu lực từng phần.

Các điều khoản của đạo luật này có thể tách rời nhau. Nếu 
bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này hoặc việc áp dụng 
đạo luật này bị tuyên bố là không hợp lệ, thì sự không hợp 
lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản hoặc việc 
áp dụng khác có thể được thực thi mà không cần đến điều 
khoản hoặc việc áp dụng không hợp lệ đó.

MỤC  8.  Ngày có hiệu lực.

Phù hợp với mục đích của đạo luật này, các yêu cầu về Tỷ 
lệ Chi tiêu Nhiệm vụ được quy định trong đạo luật này sẽ 
áp dụng cho năm tài chính đầy đủ đầu tiên của mỗi phòng 
khám, bắt đầu ít nhất 6 tháng sau khi đạo luật này được 
thông qua.

MỤC  9.  Sửa đổi.

Theo tiểu mục (c) của Mục 10 thuộc Điều II của Hiến pháp 
California, đạo luật này có thể được sửa đổi bằng một biện 
pháp tiếp theo được đưa ra bỏ phiếu của người dân trong 
một cuộc bầu cử toàn tiểu bang; hoặc bằng một đạo luật 
được Cơ quan Lập pháp thông qua hợp lệ và được Thống 
đốc ký, nhưng chỉ để thúc đẩy các mục đích của đạo luật 
này.

MỤC  10.  Các dự luật mâu thuẫn.

Trong trường hợp dự luật này và một dự luật khác quy định 
về Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ tại một số hoặc tất cả các phòng 
khám thuộc phạm vi áp dụng xuất hiện trên cùng một lá 
phiếu toàn tiểu bang, thì các điều khoản của dự luật hoặc 

(E)  Khi phòng khám dự kiến những vấn đề đó sẽ được giải 
quyết.

(F)  Các biện pháp phòng ngừa mà phòng khám đang thực 
hiện để đảm bảo những trường hợp đó không xảy ra bất ngờ 
trong tương lai.

(3)  Để được miễn trừ dựa trên điều kiện kinh tế, phòng khám 
phải chứng minh rằng việc tuân thủ yêu cầu Tỷ lệ Chi tiêu 
Nhiệm vụ 90 phần trăm sẽ gây nghi ngờ về khả năng tiếp tục 
hoạt động của phòng khám theo các nguyên tắc kế toán được 
chấp nhận chung. Bằng chứng phải bao gồm tài liệu về tình 
hình tài chính của phòng khám, tình hình tài chính của bất 
kỳ công ty mẹ hoặc công ty liên kết nào, và bằng chứng về tác 
động tài chính trực tiếp thực tế hoặc tiềm năng của việc tuân 
thủ Tỷ lệ Chi tiêu Nhiệm vụ 90 phần trăm.

(4)  Việc xem xét khả năng tiếp tục hoạt động của một phòng 
khám sẽ bao gồm các yếu tố sau đây liên quan đến phòng 
khám hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào:

(A)  Việc đóng cửa thực tế hoặc có khả năng xảy ra đối với bất 
kỳ cơ sở nào do phòng khám hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào 
điều hành.

(B)  Việc đóng cửa thực tế hoặc có khả năng xảy ra đối với các 
dịch vụ hoặc chương trình dành cho bệnh nhân.

(C)  Mất việc làm thực tế hoặc có khả năng xảy ra.

(D)  Liệu các cơ sở do phòng khám điều hành có quy mô nhỏ, 
nằm ở vùng nông thôn, vùng biên giới hay phục vụ một khu 
vực nông thôn hay không.

(E)  Liệu việc đóng cửa bất kỳ cơ sở nào do phòng khám điều 
hành có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận các dịch vụ 
trong khu vực hoặc vùng phục vụ hay không.

(F)  Liệu phòng khám có đang gặp khó khăn về tài chính dẫn 
đến hoặc có khả năng dẫn đến việc đóng cửa bất kỳ cơ sở 
nào mà phòng khám đang điều hành hoặc bất kỳ đơn vị liên 
kết nào, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chương trình cho bệnh 
nhân, hoặc mất việc làm hay không. Các yếu tố cần xem xét khi 
xác định tình trạng khó khăn tài chính bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở, hiệu quả hoạt động trước đây và dự kiến của phòng 
khám dựa trên các chỉ số tài chính, bao gồm cả lượng tiền mặt 
hiện có, và liệu phòng khám có hoặc dự kiến sẽ gặp phải tình 
trạng biên lợi nhuận hoạt động âm hay không.

(5)  Các yêu cầu miễn trừ theo quy định tại tiểu mục này phải 
được gửi bằng văn bản đến Sở Y tế Công cộng Tiểu bang.

(6)  Sở Y tế Công cộng Tiểu bang sẽ thông báo bằng văn bản 
cho phòng khám về quyết định đối với yêu cầu miễn trừ.

(7)  Phòng khám có thể nộp đơn xin gia hạn giấy miễn trừ được 
cấp theo tiểu mục này bất cứ lúc nào nhưng không muộn hơn 
180 ngày trước khi giấy miễn trừ hiện tại hết hạn.

MỤC  5.  Khiếu nại về vi phạm nghĩa vụ ủy thác từ thiện.

MỤC  5.1.  Mục 5142.1 được bổ sung vào Bộ luật Doanh 
nghiệp, nội dung như sau:

5142.1. (a) Bất kể quy định tại Mục 5142, trong trường hợp một 
phòng khám thuộc phạm vi Mục 12586.3 của Bộ luật Chính 
phủ không báo cáo dữ liệu theo yêu cầu quy định tại tiểu mục 
(b) của Mục 12586.3 của Bộ luật Chính phủ, hoặc có Tỷ lệ Chi 
tiêu Nhiệm vụ, được định nghĩa trong đoạn (2) của tiểu mục 
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(d)  Đạo luật này sẽ hiện đại hóa và đơn giản hóa luật pháp 
tiểu bang để cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và sự chậm 
trễ không cần thiết, hạn chế các vụ kiện phù phiếm làm cản trở 
các dự án thiết yếu, đồng thời cho phép các cơ quan công cộng 
và các đơn vị nộp đơn xin dự án thiết yếu tiếp tục chia sẻ gánh 
nặng bào chữa trước các vụ kiện đó, và đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án mà người dân California dựa vào mỗi ngày.

(e)  Mỗi năm trì hoãn đồng nghĩa với việc người dân California 
phải chờ đợi lâu hơn và trả nhiều tiền hơn cho những thứ họ 
cần nhất. Đạo luật này áp dụng cho các dự án thiết yếu nhất 
của tiểu bang, bao gồm:

(1)  Cung cấp nước uống sạch và nguồn nước an toàn cho các 
cộng đồng trên toàn tiểu bang.

(2)  Các bệnh viện và phòng khám hiện đại, an toàn nhằm 
đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
với giá cả phải chăng.

(3)  Năng lượng sạch và nguồn điện ổn định giúp giảm hóa 
đơn tiền điện và chống biến đổi khí hậu.

(4)  Cung cấp các loại hình nhà ở đa dạng nhằm giúp các gia 
đình đang phải vật lộn với giá thuê và trả góp nhà ở tăng cao, 
cũng như người cao tuổi yếu thế, có thể mua được nhà ở với 
giá cả phải chăng hơn.

(5)  Xây dựng đường sá, cầu cống và hệ thống giao thông công 
cộng để giảm ùn tắc giao thông và nâng cao an toàn công cộng.

(6)  Các dự án phòng ngừa và tăng cường khả năng chống 
chịu cháy rừng nhằm bảo vệ tính mạng, nhà cửa và tài nguyên 
thiên nhiên.

(7)  Các trường công lập và cơ sở giáo dục hiện đại, an toàn 
dành cho học sinh và giáo viên.

(8)  Cơ sở hạ tầng băng thông rộng và viễn thông nhằm kết nối 
các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và mở rộng cơ hội.

(f )  Bằng cách đẩy nhanh tiến độ các dự án thiết yếu này, đạo 
luật sẽ giúp California trở nên dễ sống hơn và giảm chi phí nhà 
ở, năng lượng, điện, chăm sóc sức khỏe và các nhu yếu phẩm 
khác, đồng thời giảm gánh nặng cho người đóng thuế trong 
các dự án công trình công cộng.

(g)  Đạo luật này cũng sẽ thúc đẩy các dự án tạo ra những 
công việc có mức lương cao và giúp hàng chục nghìn người 
dân California có việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, 
năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy nền kinh 
tế California phát triển vào thời điểm cần thiết nhất.

(h)  Điều quan trọng là đạo luật này duy trì các luật về không 
khí sạch, nước sạch và bảo vệ môi trường của tiểu bang và liên 
bang, bao gồm Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, Đạo 
luật về nước uống an toàn, Đạo luật kiểm soát chất độc hại liên 
bang, Đạo luật về nước sạch liên bang, Đạo luật về không khí 
sạch, Đạo luật cải thiện chất lượng môi trường liên bang, Đạo 
luật giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu của California, Đạo luật 
ven biển California và Đạo luật bảo tồn và phục hồi tài nguyên 
liên bang. Chương này sẽ giúp xây dựng các dự án cần thiết để 
làm cho California trở nên dễ sống hơn, mà không cần bãi bỏ 
những luật lệ bảo vệ gia đình và môi trường.

(i)  Chúng ta có thể và phải xây dựng một California với giá cả 
phải chăng.

21012.  Tuyên bố mục đích

các dự luật khác sẽ được coi là mâu thuẫn với dự luật này. 
Một dự luật khác sẽ không được coi là mâu thuẫn với dự 
luật này chỉ vì nó bổ sung hoặc sửa đổi một hoặc nhiều điều 
khoản của Bộ luật Chính phủ, Bộ luật Sức khỏe và An toàn, 
hoặc Bộ luật Doanh nghiệp được bổ sung hoặc sửa đổi bởi 
dự luật này. Trong trường hợp dự luật này nhận được nhiều 
phiếu thuận hơn một dự luật được cho là mâu thuẫn với nó, 
thì các điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng 
toàn bộ, và dự luật hoặc các dự luật kia sẽ bị vô hiệu.

DỰ LUẬT 45
Dự luật tiên khởi này được đệ trình để người dân xem xét 
theo các quy định tại Mục 8, Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ luật Tài 
nguyên Công cộng; do đó, các điều khoản mới được đề xuất 
bổ sung được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra rằng chúng là 
các điều khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1.  Chương 1.5 (bắt đầu từ Mục 21010) được thêm 
vào Phân 13 của Bộ luật Tài nguyên Công cộng, như sau:

Chương  1.5. Đ ạo luật Xây dựng một California Giá cả phải chăng

Điều  1.  Tiêu đề, Kết luận và Tuyên bố, và Mục đích

21010.  Tiêu đề

Chương này sẽ được gọi là, và có thể được trích dẫn là, Đạo 
luật Xây dựng một California Giá cả phải chăng.

21011.  Kết luận và Tuyên bố

Toàn thể nhân dân tiểu bang California xin tuyên bố và xác 
nhận tất cả những điều sau đây:

(a)  Hệ thống phê duyệt các dự án thiết yếu lỗi thời của 
California quá chậm, quá rườm rà và quá tốn kém. Các dự án 
thiết yếu như nước sạch, năng lượng sạch, bệnh viện, nhà ở 
giá rẻ, đường sá, phòng chống cháy rừng, trường học, an ninh 
công cộng và các cải tiến cơ sở hạ tầng khác đang bị trì hoãn 
hoặc cản trở bởi thủ tục hành chính rườm rà, sự chậm trễ về 
mặt quan liêu và các vụ kiện tụng quá mức.

(b)  Những sự chậm trễ này làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt 
cho tất cả người dân California. Nghiên cứu cho thấy chỉ riêng 
việc chậm trễ cấp phép đã làm tăng thêm hàng chục nghìn đô 
la vào giá nhà mới,  đẩy giá thuê nhà và khoản vay thế chấp lên 
cao đối với cả chủ nhà và người thuê nhà. Những thủ tục hành 
chính rườm rà tương tự làm tăng thêm hàng tỷ đô la vào chi 
phí xây dựng bệnh viện, cơ sở hạ tầng cấp nước, đường sá, cầu 
cống, năng lượng sạch, trường học, mạng internet băng rộng 
và các dự án phòng chống cháy rừng, những chi phí cuối cùng 
được chuyển sang người tiêu dùng và người đóng thuế.

(c) Luật cấp phép của California được soạn thảo cách đây hơn 
50 năm, trước khi các luật môi trường hiện đại ngày nay có 
hiệu lực. Hệ thống lỗi thời đó hiện đang cản trở các mục tiêu 
về môi trường và sức khỏe cộng đồng của tiểu bang bằng cách 
làm chậm hoặc ngăn chặn các dự án thiết yếu nhằm giảm ô 
nhiễm không khí, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn 
cung cấp nước, bảo vệ cộng đồng khỏi cháy rừng và bảo tồn 
động vật hoang dã và môi trường.



45

158  |  Nội Dung Các Điều Luật Được Kiến Nghị

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ	 DỰ LUẬT 45 TIẾP THEO

(3)  Các dự án nhà ở thiết yếu có đơn đăng ký bị rút lại và nộp 
lại theo quy định tại đoạn (1) sẽ không mất bất kỳ quyền lợi 
hoặc lợi ích nào khác mà người nộp đơn đã có được thông qua 
bất kỳ quy định nào của pháp luật, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, Đạo luật Bản đồ Phân khu (Phần 2 (bắt đầu từ Mục 
66410) của Tiêu đề 7 của Bộ luật Chính phủ), Đạo luật Trách 
nhiệm Giải trình Nhà ở (Mục 65589.5 của Bộ luật Chính phủ), 
Biện pháp Khắc phục của Nhà xây dựng (Chương 268 của Điều 
luật năm 2024) và Đạo luật Khủng hoảng Nhà ở năm 2019 
(Chương 12 (bắt đầu từ Mục 66300) của Phần 1 của Tiêu đề 7 
của Bộ luật Chính phủ). Quyền được xác lập sẽ có hiệu lực hồi 
tố kể từ ngày nộp đơn sơ bộ theo Mục 65941.1 của Bộ luật 
Chính phủ hoặc ngày quyền được xác lập theo luật hiện hành 
khác.

(4)  (A)  Nếu đơn xin cấp phép cho một dự án thiết yếu đã được 
xem xét hoặc xác định là hoàn chỉnh trước ngày có hiệu lực của 
chương này thì đơn đó sẽ được coi là hoàn chỉnh cho mục đích 
của chương này, và cơ quan công quyền sẽ không yêu cầu xem 
xét tính đầy đủ bổ sung.

(B)  Trong trường hợp đơn đăng ký đã bị rút lại và nộp lại theo 
quy định tại đoạn (1), bất kỳ thời hạn nào trong chương này 
được kích hoạt bởi ngày đơn đăng ký được xác định hoặc được 
coi là hoàn chỉnh sẽ được tính từ thời điểm người nộp đơn nộp 
lại đơn đăng ký dự án thiết yếu.

(g)  Các mốc thời gian và hạn chót được quy định trong 
chương này sẽ áp dụng cho tất cả các đơn xin dự án thiết yếu 
được xác định hoặc được coi là hoàn chỉnh, theo Mục 21017 
hoặc bất kỳ luật nào khác, sau ngày có hiệu lực của chương 
này, bất kể ngày nộp đơn.

(h)  Bất kể quy định của mọi luật lệ khác:

(1)  Nếu một dự án thiết yếu là một phần hoặc thành phần của 
một dự án lớn hơn, thì phần hoặc thành phần đó đủ điều kiện 
là dự án thiết yếu có thể được xử lý, xem xét và phê duyệt theo 
chương này.

(2)  Nếu toàn bộ dự án là dự án thiết yếu, dự án thiết yếu đó có 
thể được thực hiện theo nhiều giai đoạn, và các đơn xin thực 
hiện theo từng giai đoạn không bắt buộc phải đáp ứng riêng 
lẻ các tiêu chí của dự án thiết yếu để được xử lý, xem xét và phê 
duyệt theo chương này.

(i)  Trừ khi có quy định khác trong chương này, không có điều 
khoản nào trong chương này được hiểu là loại bỏ hoặc hạn 
chế quyền quyết định của cơ quan chủ trì trong việc xác định 
ngưỡng mức độ nghiêm trọng hoặc biện pháp giảm thiểu 
thích hợp khi chuẩn bị các tài liệu đánh giá môi trường.

(j)  Không có điều khoản nào trong chương này cấm cơ quan 
công quyền thu phí từ người nộp đơn, phù hợp với Điều XIII A 
và XIII C của Hiến pháp California, nhằm mục đích trang trải 
chi phí của chính phủ liên quan đến việc xử lý và xem xét các 
đơn xin dự án thiết yếu.

(k)  Người nộp đơn có thể đồng ý cung cấp cho cơ quan công 
quyền thêm thời gian để hoàn thành việc xem xét môi trường 
theo Mục 21018 hoặc 21019, hoặc để đưa ra quyết định về 
hành động khác của cơ quan công quyền mà người nộp đơn 
yêu cầu theo Mục 21023, bằng cách đồng ý không gửi yêu cầu 

Mục đích của chương này là làm cho California trở nên dễ 
sống hơn bằng cách đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình 
phê duyệt các dự án thiết yếu, giảm chi phí cho các gia đình 
và người đóng thuế, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo ra việc 
làm tốt và duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh nhất 
thế giới của California.

Điều  2.  Áp dụng chương này và sự tương tác  
với các luật khác

21013.  Các dự án thuộc phạm vi chương này

Chương này chỉ áp dụng cho các dự án nhà ở thiết yếu, dự án 
năng lượng sạch thiết yếu, dự án cấp nước thiết yếu, dự án y tế 
công cộng thiết yếu, dự án an toàn công cộng thiết yếu, dự án 
truy cập internet băng thông rộng thiết yếu, dự án cơ sở giáo 
dục thiết yếu và dự án giao thông vận tải thiết yếu mà người 
dân California tuyên bố là rất quan trọng đối với chất lượng 
cuộc sống và khả năng chi trả của họ tại tiểu bang này.

21014.  Ứng dụng của Chương

(a)  Chương này không làm giảm thẩm quyền của bất kỳ cơ 
quan công quyền nào trong việc phê duyệt hoặc bác bỏ một 
dự án thiết yếu. Chương này không quy định trước bất kỳ kết 
quả nào đối với bất kỳ dự án thiết yếu nào được đề xuất.

(b)  Chương này không miễn trừ bất kỳ dự án thiết yếu nào 
khỏi việc xem xét tác động môi trường theo phần này hoặc bất 
kỳ luật nào khác. Chương này quy định rõ ràng các mốc thời 
gian và các thủ tục khác để xem xét theo phần này và xem xét 
giấy phép hành chính cho các dự án thiết yếu.

(c)  Trừ trường hợp có quy định khác trong chương này, 
chương này sẽ áp dụng cho việc xem xét và xử lý mọi đơn xin 
hoặc phê duyệt dự án thiết yếu và các quyền sử dụng đất kèm 
theo, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền sử dụng đất 
tùy nghi mang tính xét quyết và lập pháp, dẫn đến việc xem xét 
môi trường ở cấp chương trình, cấp kế hoạch hoặc cấp dự án 
theo phần này.

(d)  Chương này áp dụng cho tất cả các cơ quan công cộng.

(e)  (1)  Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa chương này 
và bất kỳ luật nào khác, chương này sẽ được ưu tiên áp dụng. 
Bất chấp mọi điều khoản trái ngược, chương này không bãi bỏ 
hoặc hạn chế bất kỳ miễn trừ theo luật định hoặc theo từng 
loại nào khác áp dụng cho phần này.

(2)  Bất kể quy định tại Mục 21100 hoặc bất kỳ luật nào khác, 
các quy định của chương này sẽ chi phối và thay thế mọi yêu 
cầu trái ngược về việc xem xét tác động môi trường đối với 
một dự án thiết yếu, và bất kỳ việc xem xét giấy phép kèm theo 
nào. Không có điều khoản nào trong Mục 21100 hoặc bất kỳ 
luật nào khác sẽ làm mất hiệu lực hoặc hạn chế việc áp dụng 
chương này đối với một dự án thiết yếu.

(f)  (1)  Đơn đăng ký cho một dự án thiết yếu đã được nộp cho 
cơ quan công quyền trước ngày có hiệu lực của chương này, và 
chưa được phê duyệt cuối cùng trước ngày đó, có thể được rút 
lại và nộp lại sau ngày có hiệu lực của chương này.

(2)  Đơn đăng ký cho một dự án thiết yếu được rút lại và nộp 
lại theo quy định tại đoạn (1) có thể được xem xét và phê duyệt 
theo các quy định của chương này.
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định ngoài chương này, luật đó cũng yêu cầu sử dụng mức 
lương thịnh hành hoặc thỏa thuận lao động dự án, thì người 
nộp đơn phải tuân thủ mọi yêu cầu về mức lương thịnh hành 
hoặc thỏa thuận lao động dự án được quy định bởi luật đơn 
giản hóa khác đối với các thành phần dự án thiết yếu được xử 
lý và phê duyệt theo luật đơn giản hóa khác đó.

Điều  3.  Sàng lọc ban đầu, tham vấn cộng đồng bộ lạc và 
tính đầy đủ của các đơn xin dự án thiết yếu

21016.  Nguồn tài nguyên văn hóa bộ lạc: Sàng lọc ban đầu 
và tham vấn bộ lạc về các dự án thiết yếu

(a)  Mục đích. Nhân dân tiểu bang California tuyên bố rằng 
điều khoản này là cần thiết để đảm bảo việc tham vấn sớm và 
có ý nghĩa với các bộ lạc như một yếu tố then chốt trong việc 
lập kế hoạch dự án thiết yếu, đồng thời vẫn duy trì sự bảo vệ 
đối với các nguồn tài nguyên văn hóa của các bộ lạc. Các bộ 
lạc tham vấn có kiến thức và chuyên môn liên quan đến tài 
nguyên văn hóa bộ lạc nằm trong các khu vực dự án thiết yếu.

(b)  Diễn giải và Giải thích.

(1)  Bất kể quy định tại Mục 21015 hoặc bất kỳ điều khoản nào 
khác của luật, quy trình tham vấn bộ lạc đối với các dự án thiết 
yếu phải tuân theo các quy định được nêu trong phần này.

(2)  Không có nội dung nào trong chương này nhằm mục đích 
thay đổi hoặc mâu thuẫn với các nghĩa vụ tham vấn giữa 
chính phủ liên bang với chính phủ các bộ lạc.

(3)  Các mốc thời gian được quy định tại Điều 4 (bắt đầu từ 
Mục 21018) sẽ không làm thay đổi thời gian tham vấn với bộ 
lạc tư vấn về dự án thiết yếu theo Mục 21080.3.1 và 21080.3.2.

(4)  Nếu bất kỳ nghiên cứu kỹ thuật nào được tiến hành cho dự 
án thiết yếu nhằm cung cấp thông tin cho việc phân tích, đo 
lường hoặc xử lý các nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc, các 
bộ lạc tham vấn sẽ được tạo cơ hội để xem xét và đóng góp ý 
kiến vào các nghiên cứu đó.

(5)  Khi được cung cấp bởi một bộ lạc tư vấn, kiến thức truyền 
thống của bộ lạc đó sẽ được tích hợp vào các biện pháp xác 
định, xử lý và bảo vệ liên quan đến tài nguyên văn hóa của bộ 
lạc. Vì di sản văn hóa bộ lạc là một phạm trù riêng biệt so với 
di sản văn hóa và di sản khảo cổ, nên một số phương pháp và 
tiêu chuẩn khảo cổ có thể không phù hợp với di sản văn hóa bộ 
lạc. Nếu cơ quan chủ trì quyết định không sử dụng các phương 
pháp và tiêu chuẩn của bộ lạc hoặc kiến thức truyền thống của 
bộ lạc, cơ quan đó phải giải thích quyết định của mình trong 
các tài liệu môi trường cho dự án thiết yếu, kèm theo bằng 
chứng xác đáng.

(6)  Tất cả thông tin liên quan đến tài nguyên văn hóa bộ lạc 
và kiến thức truyền thống của bộ lạc được bộ lạc tư vấn tiết 
lộ sẽ được giữ bí mật theo quy định tại tiểu mục (c) của Mục 
21082.3, và thông tin đó sẽ không được tiết lộ trong hồ sơ hành 
chính của các thủ tục tố tụng mà không có sự cho phép của bộ 
lạc tư vấn. Các cơ quan chủ trì, sau khi tham vấn với các bộ lạc 
bị ảnh hưởng, sẽ xác định các biện pháp thích hợp để duy trì 
tính bảo mật thông tin liên quan đến tài nguyên văn hóa và 
kiến thức truyền thống của bộ lạc, bao gồm nhưng không giới 

bằng văn bản mà người nộp đơn có quyền gửi theo tiểu mục 
(a) của Mục 21020 hoặc tiểu mục (b) của Mục 21023.

21015.  Tương tác với các luật khác

(a)  Để tối đa hóa khả năng đơn giản hóa và đẩy nhanh quá 
trình phê duyệt các dự án thiết yếu, người nộp đơn có thể lựa 
chọn không sử dụng, sử dụng một số hoặc sử dụng tất cả các 
điều khoản của chương này, và có thể làm như vậy kết hợp với, 
hoặc như là phương án thay thế cho, các luật, cơ chế hoặc thủ 
tục xem xét môi trường và sử dụng đất khác. Không có điều 
khoản nào trong chương này (1) cấm người nộp đơn sử dụng 
các luật xem xét về sử dụng đất và môi trường khác có thể cung 
cấp quy trình xem xét và phê duyệt nhanh chóng hơn hoặc có 
lợi hơn đối với các dự án thiết yếu so với chương này hoặc (2) 
yêu cầu người nộp đơn xin phê duyệt một dự án đáp ứng định 
nghĩa về dự án thiết yếu phải sử dụng chương này.

(b)  Trong trường hợp phát sinh sự mơ hồ về cách thức chương 
này có thể hoạt động cùng với các điều khoản pháp luật khác, 
thì các chính sách và ý định được nêu trong Mục 21029 sẽ được 
ưu tiên áp dụng.

(c)  Các quy định sau đây sẽ được áp dụng cho dự án nhà ở 
thiết yếu:

(1)  Các quy định về tiền lương hiện hành của đoạn (8) của tiểu 
mục (a) của Mục 65913.4 của Bộ luật Chính phủ sẽ chỉ áp dụng 
cho các tòa nhà cao hơn 85 feet so với mặt đất trong bất kỳ dự 
án nhà ở thiết yếu nào.

(2)  Các điều khoản của đoạn (3) và (5) của tiểu mục (d) của 
Mục 21080.66, được bổ sung bởi Mục 59 của Chương 22 của 
Luật năm 2025 (Dự luật Hạ viện số 130), sẽ áp dụng cho một dự 
án nhà ở thiết yếu sử dụng chương này.

(3)  (A)  Ngoài nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ, các quy 
định tại Mục 218.9 của Bộ luật Lao động cũng áp dụng cho chủ 
sở hữu dự án nhà ở thiết yếu trong suốt quá trình xây dựng dự 
án nhà ở thiết yếu sử dụng chương này.

(B)  Đối với mục đích của đoạn này, “chủ sở hữu” có nghĩa là 
chủ sở hữu được định nghĩa trong tiểu mục (e) của Mục 8182 
của Bộ luật Dân sự.

(d)  Bất kể quy định tại tiểu mục (a):

(1)  Tất cả các dự án thiết yếu sử dụng chương này phải tuân 
thủ các yêu cầu được nêu trong Mục 21016 liên quan đến việc 
sàng lọc ban đầu và tham vấn bộ lạc.

(2)  Ngoại trừ các dự án nhà ở thiết yếu, tất cả các dự án thiết 
yếu sử dụng chương này phải tuân thủ các yêu cầu được nêu 
trong Mục 21028 liên quan đến việc áp dụng các yêu cầu về lao 
động được mô tả trong Mục 21183.5 cho các dự án thiết yếu.

(3)  (A)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu đoạn (B), tất cả 
các dự án nhà ở thiết yếu sử dụng chương này phải tuân thủ 
các yêu cầu được nêu trong tiểu mục (c) liên quan đến tiền 
lương và tiêu chuẩn lao động trong các dự án nhà ở thiết yếu.

(B)  Nếu người nộp đơn xin dự án nhà ở thiết yếu lựa chọn tiến 
hành một phần theo chương này và một phần theo luật xử lý 
đánh giá môi trường đơn giản hóa tự nguyện khác được quy 
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văn hóa và tài nguyên văn hóa bộ lạc đã được ghi nhận và lập 
hồ sơ trong khu vực dự án đề xuất và khu vực có khả năng bị 
ảnh hưởng (APE), như thuật ngữ đó được định nghĩa theo Mục 
800.16 của Tiêu đề 36 của Bộ Quy định Liên bang, do cơ quan 
chủ trì xác định, thông qua tất cả những điều sau đây:

(A)  Hồ sơ về các vùng đất linh thiêng do Ủy ban Di sản Người 
Mỹ Bản địa quản lý.

(B)  Hệ thống Thông tin Tài nguyên Lịch sử California (CHRIS) 
do Văn phòng Bảo tồn Lịch sử Tiểu bang quản lý.

(C)  Hồ sơ của cơ quan chủ trì.

(3)  Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm theo yêu cầu của đoạn 
(2), cơ quan chủ trì sẽ cung cấp cho các bộ lạc tư vấn tất cả 
thông tin thu được theo đoạn (1) và (2), cũng như lời mời gặp 
gỡ và thảo luận theo đoạn (4).

(4)  Sau khi nhận được thông tin do cơ quan chủ trì cung cấp 
theo đoạn (3) và theo yêu cầu của bộ lạc tư vấn, bộ lạc tư vấn, 
cơ quan chủ trì và người nộp đơn sẽ gặp gỡ và thảo luận về 
dự án thiết yếu được đề xuất và bất kỳ nguồn tài nguyên văn 
hóa bộ lạc nào đã biết hoặc được ghi nhận, và bộ lạc tư vấn có 
thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả thông tin trong 
sổ đăng ký của chính quyền bộ lạc. Trong cuộc gặp gỡ và thảo 
luận, ba bên sẽ xác định và đánh giá các phương pháp, biện 
pháp và điều kiện điều trị và bảo vệ để giải quyết các tác động 
đến tài nguyên văn hóa của bộ lạc, bao gồm cả việc phòng 
tránh và bảo tồn tại chỗ. Trừ khi tất cả các bên có thỏa thuận 
khác, bất kỳ thỏa thuận nào giữa tất cả các bên từ cuộc gặp 
gỡ và thảo luận sẽ được hoàn tất trong quá trình tham vấn bộ 
lạc được nêu trong tiểu mục (d). Kết quả của cuộc gặp gỡ và 
thảo luận sẽ được cơ quan chủ trì ghi chép và lưu giữ theo thỏa 
thuận với bộ lạc tham vấn.

(5)  (A)  Nếu một bộ lạc tư vấn không phản hồi lời mời sàng 
lọc ban đầu do cơ quan chủ trì cung cấp theo đoạn (3) trong 
vòng 30 ngày thì quá trình sàng lọc ban đầu theo tiểu mục này 
sẽ được coi là đã kết thúc và các bên sẽ chuyển sang quá trình 
tham vấn bộ lạc được nêu trong tiểu mục (d). Quyết định của 
bộ lạc tư vấn không gặp gỡ và thảo luận theo quy trình sàng 
lọc ban đầu trong tiểu mục này sẽ không ảnh hưởng đến khả 
năng hoặc quyền tham gia vào quy trình tham vấn bộ lạc được 
nêu trong tiểu mục (d) của bộ lạc tư vấn.

(B)  Quá trình sàng lọc ban đầu được quy định trong tiểu mục 
này sẽ kết thúc khi quá trình tham vấn bộ lạc được nêu trong 
tiểu mục (d) bắt đầu.

(C)  Trường hợp quy trình tham vấn bộ lạc được nêu trong tiểu 
mục (d) không áp dụng, quy trình sàng lọc ban đầu theo tiểu 
mục này sẽ chấm dứt vào ngày các bên đạt được thỏa thuận 
từ cuộc gặp gỡ và thảo luận theo đoạn (4) hoặc 30 ngày kể từ 
ngày cơ quan chủ trì xác định đơn xin dự án thiết yếu là hoàn 
chỉnh hoặc được coi là hoàn chỉnh theo quy định của pháp 
luật, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

(d)  Tham vấn cộng đồng bộ lạc. Việc tham vấn cộng đồng bộ 
lạc đối với một dự án thiết yếu sẽ được tiến hành theo các Mục 

hạn ở việc che giấu vị trí chính xác, hạn chế lập bản đồ, lưu trữ 
dữ liệu an toàn hoặc các biện pháp bảo vệ khác đối với thông 
tin về tài nguyên văn hóa của bộ lạc. Bất kỳ lời giải thích bằng 
văn bản nào theo đoạn (5) của tiểu mục (c) sẽ không bị thách 
thức trong trường hợp cơ quan chủ trì không có sự cho phép 
của bộ lạc tư vấn để tiết lộ thông tin hỗ trợ do các yêu cầu bảo 
mật của đoạn này.

(7)  Việc hoàn thành quy trình sàng lọc ban đầu theo tiểu mục 
(c) hoạt động độc lập với, và không sửa đổi, tạm dừng hoặc 
ảnh hưởng đến, bất kỳ yêu cầu hoặc thời hạn nào được quy 
định trong Mục 21017 hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của 
phần này.

(c)  Sàng lọc ban đầu. Khi người nộp đơn gửi đơn đăng ký sơ bộ 
theo bất kỳ luật nào khác, thông báo bằng văn bản của người 
nộp đơn theo tiểu mục (b) của Mục 21024, hoặc đơn đăng ký 
cho một dự án thiết yếu, quá trình sàng lọc ban đầu để xác 
định và đánh giá các nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc sẽ 
được tiến hành. Sàng lọc ban đầu nghĩa là việc tham gia vào 
các cuộc thảo luận sớm, trước khi cơ quan chủ trì xác định hồ 
sơ là hoàn chỉnh, thông qua quá trình gặp gỡ và trao đổi giữa 
bộ lạc tư vấn, cơ quan chủ trì và người nộp đơn về những tác 
động tiềm tàng mà một dự án thiết yếu được đề xuất có thể 
gây ra đối với các nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc. Trong 
quá trình sàng lọc ban đầu, tất cả các bước sau đây phải được 
thực hiện:

(1)  (A)  Người nộp đơn phải cung cấp cho cơ quan chủ trì 
những thông tin hiện có sau đây:

(i)  Bản mô tả dự án thiết yếu được đề xuất.

(ii)  Bản đồ địa điểm khái quát thể hiện diện tích, hướng bố trí 
hoặc ranh giới tổng quát dự kiến của khu vực dự án.

(iii)  Bản đồ khu vực xác định các địa danh chính, đường sá và 
đặc điểm tự nhiên.

(iv)  Bất kỳ nghiên cứu kỹ thuật địa chất, môi trường và cụ thể 
tại địa điểm nào đã được phát triển trước đây để hỗ trợ cuộc 
họp và thảo luận theo đoạn (4) về thiết kế ban đầu, định tuyến 
hoặc phân tích khả thi liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến tài 
nguyên văn hóa của bộ lạc.

(v)  Đối với các dự án tuyến tính như đường dây truyền tải điện, 
đường ống dẫn, đường sắt, cống dẫn nước, đường dây thông 
tin liên lạc và đường bộ, người nộp đơn phải bao gồm hành 
lang chung và vị trí của bất kỳ cơ sở hoặc trạm biến áp đầu và 
cuối nào.

(B)  Người nộp đơn không bắt buộc phải đưa ra các nghiên cứu 
hoặc phân tích mới cho mục đích của tiểu mục này. Mọi ý kiến 
đóng góp theo phần này, ngoại trừ việc xác định các nguồn tài 
nguyên văn hóa của bộ lạc, sẽ được cung cấp trong quá trình 
tham vấn bộ lạc theo tiểu mục (d).

(2)  Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được thông tin được 
mô tả trong đoạn (1), cơ quan chủ trì phải hoàn thành việc 
tìm kiếm hồ sơ về các nguồn tài nguyên khảo cổ, tài nguyên 
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xanh, công viên hoặc không gian mở khác để kết hợp nguồn 
tài nguyên văn hóa của bộ lạc với các tiêu chí bảo vệ và quản 
lý phù hợp về mặt văn hóa được đề cập trong các tài liệu môi 
trường của dự án.

(2)  Nếu một dự án thiết yếu có khả năng gây ra sự thay đổi bất 
lợi đáng kể về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên văn hóa 
bộ lạc, và việc tránh né và bảo tồn tại chỗ là không khả thi, thì 
cơ quan chủ trì phải chứng minh và ghi lại cơ sở cho quyết định 
đó bằng chứng xác thực, và bộ lạc tư vấn có thể xác định các 
biện pháp giảm thiểu phù hợp về mặt văn hóa mà cơ quan chủ 
trì sẽ xem xét và kết hợp, trong phạm vi khả thi, vào việc phát 
triển các biện pháp giảm thiểu và xử lý theo cách phù hợp với 
đoạn (2) của tiểu mục (b) của Mục 21084.3.

(3)  Khi một dự án thiết yếu đề xuất các hoạt động gây xáo trộn 
mặt đất liên quan đến xây dựng và khi được bộ lạc tư vấn yêu 
cầu, cơ quan chủ trì phải bao gồm các biện pháp phát hiện 
ngoài ý muốn để giảm thiểu tác động đáng kể đến các nguồn 
tài nguyên văn hóa của bộ lạc. Các biện pháp đó có thể bao 
gồm các thủ tục tạm ngừng san lấp mặt bằng, các quy trình 
xác định và đánh giá, các quy định về thời gian, và các phương 
pháp xử lý hoặc biện pháp bảo vệ bổ sung.

(f)  Phê duyệt dự án thiết yếu. Cơ quan chủ trì chỉ có thể phê 
duyệt một dự án thiết yếu theo điều khoản này khi đáp ứng tất 
cả các điều kiện sau:

(1)  Quá trình tham vấn với các bộ lạc đã kết thúc một cách 
thiện chí.

(2)  Khi có sự đồng thuận giữa tất cả các bên theo đoạn (4) của 
tiểu mục (c) hoặc tiểu mục (d), bất kỳ biện pháp giảm thiểu 
và tránh né nào đã được thỏa thuận đều được đưa vào như 
những điều kiện dự án có thể thực thi.

(3)  Nếu việc tránh né và bảo tồn tại chỗ là không khả thi, cơ 
quan chủ trì đã chứng minh và ghi lại cơ sở cho quyết định 
đó bằng chứng xác thực và đã kết hợp các biện pháp khác để 
giảm thiểu tác động phù hợp với CEQA.

21017.  Xác định tính đầy đủ của các đơn xin dự án thiết yếu

(a)  (1)  Khi một cơ quan công lập nhận được đơn xin cấp phép 
ban đầu cho một dự án thiết yếu, cơ quan công lập đó phải 
xem xét đơn, đưa ra kết luận bằng văn bản về việc đơn có đầy 
đủ thông tin hay không, và thông báo bằng văn bản cho người 
nộp đơn về quyết định đó.

(2)  Quyết định bằng văn bản về tính đầy đủ của hồ sơ đăng 
ký ban đầu phải được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ 
quan công quyền nhận được hồ sơ đăng ký ban đầu. Nếu cơ 
quan công quyền không đưa ra quyết định về tính đầy đủ của 
hồ sơ trong vòng 30 ngày thì hồ sơ ban đầu sẽ được coi là đầy 
đủ theo quy định của phần này.

(3)  Đơn đăng ký sẽ không được coi là không đầy đủ dựa trên 
(A) các nghiên cứu hoặc tài liệu thông tin hoặc phân tích mà 
cơ quan công quyền không yêu cầu trong danh sách kiểm 
tra yêu cầu nộp hồ sơ bằng văn bản, công khai hoặc tài liệu 
tương tự tồn tại thời điểm nộp đơn ban đầu hoặc (B) các đạo 
luật, quy định, quy tắc, tiêu chuẩn hoặc sắc lệnh không phải 
là luật hiện hành.

21074, 21080.3.1, 21080.3.2, 21082.3, 21084.2 và 21084.3, trừ 
trường hợp được sửa đổi như sau:

(1)  Mục đích của việc tham vấn cộng đồng bộ lạc là để xác 
định các nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc và đánh giá các 
biện pháp bảo tồn và xử lý các nguồn tài nguyên văn hóa đó, 
bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp bảo tồn và xử lý.

(2)  Việc tham vấn bộ lạc sẽ không có ý nghĩa nếu bộ lạc tham 
vấn không được cung cấp các thông tin kỹ thuật mà họ yêu cầu 
một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin và 
các ràng buộc của dự án, dữ liệu, bản đồ và thông tin liên quan 
đến các hoạt động của dự án về việc xử lý và bảo vệ các nguồn 
tài nguyên văn hóa của bộ lạc. Trong quá trình tham vấn bộ 
lạc theo quy định tại tiểu mục này, cơ quan chủ trì sẽ tham gia 
vào các cuộc thảo luận lặp đi lặp lại với bộ lạc tham vấn về việc 
phát triển các biện pháp giảm thiểu liên quan đến tài nguyên 
văn hóa của bộ lạc, bao gồm cả các khái niệm hoặc phương 
pháp sơ bộ trước khi công bố bất kỳ dự thảo tài liệu môi trường 
nào. Điều này bao gồm việc thông báo cho bộ lạc tư vấn về bất 
kỳ nghiên cứu hoặc báo cáo kỹ thuật nào hiện có mà cơ quan 
chủ trì đang nắm giữ liên quan đến tài nguyên văn hóa của bộ 
lạc trên hoặc trong vùng lân cận của địa điểm dự án thiết yếu, 
trong phạm vi được pháp luật về bảo mật cho phép, và cung 
cấp cho bộ lạc tư vấn quyền truy cập vào các nghiên cứu hoặc 
báo cáo đó. Trong trường hợp bất kỳ bản dự thảo tài liệu đánh 
giá tác động môi trường nào được cung cấp cho người nộp 
đơn để xem xét trước thời gian lấy ý kiến công chúng về tài liệu 
đánh giá tác động môi trường đó, bản dự thảo cũng phải được 
cung cấp cho bộ lạc tư vấn vào thời điểm cung cấp cho người 
nộp đơn. Không có điều khoản nào trong phần này được hiểu 
là yêu cầu cơ quan chủ trì phải chuẩn bị hoặc lưu hành các dự 
thảo tài liệu đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích 
tham vấn với các bộ lạc.

(3) Trường hợp cơ quan chủ trì, bộ lạc tư vấn và người nộp đơn 
đồng ý bằng văn bản về các biện pháp để tránh hoặc giảm 
thiểu tác động đáng kể đến nguồn tài nguyên văn hóa của bộ 
lạc, thì các biện pháp đó và bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản 
nào sẽ trở thành điều kiện có thể thực thi để phê duyệt dự án, 
tuân theo các yêu cầu bảo mật theo đoạn (6) của tiểu mục (b).

(e)  Công tác quản lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên văn hóa 
của các bộ lạc. Khi có thể, cần tránh gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến bất kỳ nguồn tài nguyên văn hóa bộ lạc nào. Phù hợp với 
tiểu mục (b) của Mục 21014, không có gì trong tiểu mục này 
làm thay đổi nghĩa vụ của cơ quan chủ trì theo CEQA trong việc 
tránh hoặc giảm thiểu các tác động đáng kể đến tài nguyên 
văn hóa của bộ lạc khi có thể. Các biện pháp giảm thiểu và xử 
lý được áp dụng sau khi tham vấn với bộ lạc tư vấn theo quy 
định của tiểu mục này nhằm tránh hoặc giảm thiểu tác động 
đáng kể đến các nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc phải 
phù hợp với các điều sau:

(1)  Việc tránh né và bảo tồn tại chỗ sẽ được xem xét khi có yêu 
cầu từ bộ lạc tham vấn. Nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc 
có thể được tránh hoặc bảo tồn tại chỗ thông qua thiết kế dự 
án, vùng đệm, hoặc các biện pháp bảo vệ khác nhằm tránh 
tác động đến nguồn tài nguyên văn hóa của bộ lạc và bảo 
vệ bối cảnh văn hóa và tự nhiên, hoặc quy hoạch không gian 
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thẩm quyền ra quyết định cao nhất được bầu hoặc bổ nhiệm 
của cơ quan đó. Quyết định cuối cùng bằng văn bản về đơn 
kháng cáo sẽ được đưa ra không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn kháng cáo bằng văn bản của người nộp đơn.

(2)  Nếu quyết định bằng văn bản cuối cùng về kháng cáo 
không được đưa ra trong thời hạn 60 ngày được mô tả trong 
đoạn (1) thì đơn đăng ký sẽ được coi là hoàn tất cho mục đích 
của phần này.

(e)  Người nộp đơn có thể khởi kiện dân sự để phản đối quyết 
định bất lợi theo tiểu mục (d). Mọi hành động phải được bắt 
đầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày có quyết định cuối cùng 
bằng văn bản bất lợi được ban hành theo tiểu mục (d).

Điều  4.  Rà soát các hồ sơ đăng ký đã hoàn thành  
cho các dự án thiết yếu

21018.  Lịch trình của cơ quan địa phương về việc hoàn thành 
đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thiết yếu

(a)  Cơ quan địa phương đóng vai trò là cơ quan chủ trì (cơ 
quan chủ trì địa phương) đối với đơn xin hoặc phê duyệt dự án 
thiết yếu sẽ quyết định xem dự án có thuộc phạm vi tiểu mục 
(b), (c) hoặc (d) hay không trong vòng 30 ngày kể từ khi đơn 
xin dự án thiết yếu được xác định hoặc được coi là hoàn tất 
theo Mục 21017, hoặc được coi là hoàn tất theo bất kỳ luật nào 
khác, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

(b)  Các dự án thiết yếu cần có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Đối với các dự án thiết yếu yêu cầu báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, cơ quan chủ trì địa phương sẽ đưa ra 
quyết định cuối cùng về việc có chứng nhận báo cáo đánh giá 
tác động môi trường hay không chậm nhất là 365 ngày sau khi 
đơn xin dự án thiết yếu được xác định hoặc được coi là hoàn 
chỉnh theo Mục 21017, hoặc được coi là hoàn chỉnh theo bất kỳ 
luật nào khác, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

(c)  Các dự án thiết yếu yêu cầu tuyên bố phủ định hoặc tuyên 
bố phủ định có biện pháp giảm thiểu. Đối với các dự án thiết 
yếu yêu cầu tuyên bố phủ định hoặc tuyên bố phủ định có biện 
pháp giảm thiểu, cơ quan chủ trì địa phương sẽ đưa ra quyết 
định cuối cùng về việc có thông qua tuyên bố phủ định hoặc 
tuyên bố phủ định có biện pháp giảm thiểu hay không chậm 
nhất là 180 ngày sau khi đơn xin dự án thiết yếu được xác định 
hoặc được coi là hoàn chỉnh theo Mục 21017, hoặc được coi là 
hoàn chỉnh theo bất kỳ luật nào khác, tùy theo trường hợp nào 
xảy ra trước.

(d) Đối với tất cả các tài liệu đánh giá môi trường khác được 
chuẩn bị theo phần này cho đơn xin hoặc phê duyệt dự án 
thiết yếu, cơ quan chủ trì địa phương phải, trong vòng 90 ngày 
sau khi đơn xin dự án thiết yếu được xác định hoặc được coi là 
hoàn chỉnh theo Mục 21017 hoặc được coi là hoàn chỉnh theo 
bất kỳ luật nào khác, tùy theo điều nào xảy ra trước, đưa ra 
quyết định cuối cùng rằng dự án thiết yếu được miễn trừ khỏi 
phần này hoặc tác động của dự án thiết yếu đã được đánh 
giá trước đó theo tài liệu đánh giá môi trường trước đó theo, 
không giới hạn, Mục 21083.3 hoặc 21094.5, hoặc phụ lục theo 

(b)  Nếu cơ quan công quyền khi đánh giá tính đầy đủ của hồ 
sơ xin cấp phép cho một dự án thiết yếu nhận thấy hồ sơ ban 
đầu chưa đầy đủ, thì tại thời điểm đưa ra kết luận đó, cơ quan 
công quyền cũng phải cung cấp cho người nộp đơn một danh 
sách sửa đổi bằng văn bản chi tiết, bao gồm mô tả đầy đủ các 
mục và thông tin cụ thể, hoặc sự thiếu sót thông tin, dẫn đến 
việc kết luận hồ sơ chưa đầy đủ.

(c)  (1)  (A)  Trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được thông báo 
rằng đơn đăng ký ban đầu của mình chưa đầy đủ, người nộp 
đơn phải nộp thêm thông tin hoặc đơn đăng ký sửa đổi để giải 
quyết các vấn đề được nêu trong danh sách chỉnh sửa bằng 
văn bản.

(B)  Nếu người nộp đơn không thể tuân thủ thời hạn 90 ngày 
quy định tại tiểu đoạn (A) để nộp thêm thông tin hoặc đơn 
đăng ký sửa đổi, người nộp đơn phải thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan công quyền lý do tại sao họ không thể làm như 
vậy và kèm theo ước tính thời gian họ có thể thực hiện được. 

(2)  Khi có bất kỳ thông tin bổ sung hoặc đơn đăng ký sửa đổi 
nào được nộp, cơ quan công quyền sẽ xác định xem hồ sơ bổ 
sung có đầy đủ hay không chỉ dựa trên danh sách sửa đổi bằng 
văn bản do cơ quan cung cấp theo tiểu mục (b). Cơ quan công 
quyền sẽ đưa ra quyết định về tính đầy đủ dựa trên hồ sơ bổ 
sung trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu cơ 
quan công quyền nhận thấy hồ sơ bổ sung vẫn chưa đầy đủ, 
tại thời điểm đưa ra nhận định đó, cơ quan công quyền phải 
cung cấp cho người nộp đơn một danh sách sửa đổi chi tiết và 
cập nhật bằng văn bản. Danh sách sửa đổi bằng văn bản được 
cập nhật chỉ được phép chứa các mục có trong danh sách sửa 
đổi bằng văn bản được cung cấp để đáp ứng đơn đăng ký ban 
đầu của người nộp đơn.

(3)  Nếu hồ sơ bổ sung vẫn bị đánh giá là chưa đầy đủ, người 
nộp đơn có thể nộp thêm các vòng thông tin bổ sung hoặc đơn 
đăng ký sửa đổi theo các thủ tục và thời hạn được quy định 
trong tiểu mục này.

(4)  Nếu cơ quan công quyền không cung cấp quyết định về 
tính đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông tin 
bổ sung hoặc đơn đăng ký sửa đổi theo đoạn (2) hoặc (3) thì 
đơn đăng ký sẽ được coi là đầy đủ cho mục đích của phần này.

(5)  Cơ quan công quyền không được yêu cầu hoặc bắt buộc 
người nộp đơn cung cấp bất kỳ thông tin mới nào trừ khi thông 
tin đó đã được bao gồm trong danh sách sửa đổi bằng văn bản 
đầy đủ của phiên bản đơn trước đó.

(d)  (1)  Quyết định về tính đầy đủ của hồ sơ, nếu cho rằng hồ 
sơ ban đầu, hồ sơ bổ sung hoặc hồ sơ sửa đổi chưa đầy đủ, thì 
người nộp đơn có quyền kháng nghị lên ủy ban quy hoạch, 
giám đốc quy hoạch hoặc quan chức khác có thẩm quyền 
quyết định cuối cùng về tính đầy đủ của hồ sơ thuộc cơ quan 
công quyền. Nếu cơ quan công quyền không có ủy ban quy 
hoạch, giám đốc quy hoạch hoặc quan chức khác có thẩm 
quyền quyết định cuối cùng về tính đầy đủ của hồ sơ, thì đơn 
kháng cáo sẽ được xem xét bởi cơ quan hoặc quan chức có 
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(b)  Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng 
văn bản theo tiểu mục (a), cơ quan chủ trì địa phương hoặc 
cơ quan chủ trì không thuộc địa phương phải thực hiện tất cả 
những điều sau đây:

(1)  Hoàn thành tất cả các tài liệu đánh giá môi trường cho 
dự án thiết yếu hoặc tập hợp các tài liệu đánh giá môi trường 
hiện có, bao gồm bất kỳ tài liệu đánh giá môi trường nào do 
người nộp đơn chuẩn bị theo quy định tại tiểu mục (b) của Mục 
21082.1 hoặc bất kỳ luật nào khác.

(2)  Tổ chức cuộc họp hoặc buổi điều trần về đơn xin cấp phép 
dự án thiết yếu như sau:

(A)  Nếu cơ quan có một cơ quan ra quyết định gồm nhiều 
thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Họp Công 
khai Bagley-Keene (Điều 9 (bắt đầu từ Mục 11120) của Chương 
1 Phần 1 Phân 3 Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ), Đạo luật 
Ralph M. Brown (Chương 9 (bắt đầu từ Mục 54950) của Phần 
1 Phân 2 Tiêu đề 5 của Bộ luật Chính phủ), hoặc luật họp công 
khai tương tự, thì cơ quan đó phải đưa dự án thiết yếu vào 
chương trình nghị sự của cuộc họp thường kỳ hoặc đặc biệt 
của cơ quan ra quyết định cấp cao nhất của cơ quan.

(B)  Nếu cơ quan đó không có bộ phận ra quyết định đa thành 
viên thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Họp Công khai 
Bagley-Keene, Đạo luật Ralph M. Brown, hoặc một đạo luật 
họp công khai tương tự, thì quan chức cấp cao nhất của cơ 
quan đó, hoặc người được họ ủy quyền, sẽ tổ chức một phiên 
điều trần với người nộp đơn về dự án thiết yếu.

(3)  Bất kể bất kỳ quy định nào khác của phần này hoặc bất kỳ 
luật nào khác, tại cuộc họp hoặc phiên điều trần được mô tả 
trong đoạn (2), cơ quan phải thực hiện cả hai điều sau đây:

(A)  Đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản về các tài liệu 
đánh giá tác động môi trường hiện có đã được hoàn thành 
tính đến ngày diễn ra cuộc họp hoặc phiên điều trần.

(B)  Đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản để phê duyệt 
hoặc bác bỏ dự án thiết yếu này.

(c)  (1)  Nếu cơ quan chủ trì địa phương hoặc cơ quan chủ trì 
không thuộc địa phương có ủy ban quy hoạch hoặc giám đốc 
quy hoạch, khi nhận được yêu cầu bằng văn bản theo tiểu mục 
(a), ủy ban quy hoạch hoặc giám đốc quy hoạch sẽ tổ chức 
một cuộc họp thường kỳ hoặc đặc biệt nhằm mục đích đưa ra 
khuyến nghị về dự án thiết yếu.

(2)  Cuộc họp của ủy ban quy hoạch hoặc giám đốc quy hoạch 
được mô tả trong tiểu mục này sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày 
kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản theo tiểu mục (a).

(3)  Mọi tài liệu đánh giá tác động môi trường cần thiết cho cuộc 
họp được mô tả trong tiểu mục này phải được hoàn thành trước 
ngày diễn ra cuộc họp theo quy định của pháp luật.

(d)  Các thời hạn được nêu trong tiểu mục (b) và (c) chỉ được 
gia hạn khi có yêu cầu bằng văn bản từ người nộp đơn.

(e)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (f), cơ quan chủ 
trì địa phương và cơ quan chủ trì không thuộc địa phương có 
nghĩa vụ hành chính không tùy ý tuân thủ các thời hạn được 
quy định trong phần này hoặc trong bất kỳ yêu cầu bằng văn 
bản nào được đưa ra theo tiểu mục (d) và hoàn thành các 
hành động được mô tả trong đoạn (3) của tiểu mục (b).

Mục 15162 hoặc 15164 của Tiêu đề 14 của Bộ luật Quy định 
California.

(e)  Các thời hạn được nêu trong các tiểu mục (b), (c) và (d) sẽ 
được gia hạn theo yêu cầu bằng văn bản của người nộp đơn.

21019.  Lịch trình hoàn thành đánh giá tác động môi trường 
đối với các dự án thiết yếu của các cơ quan công lập không 
phải là cơ quan địa phương.

(a)  Cơ quan công lập không phải là cơ quan địa phương đóng 
vai trò là cơ quan chủ trì (cơ quan chủ trì không thuộc địa 
phương) cho một dự án thiết yếu sẽ quyết định xem dự án đó 
có thuộc phạm vi tiểu mục (b), (c) hoặc (d) hay không trong 
vòng 30 ngày kể từ khi đơn xin dự án thiết yếu được xác định 
hoặc được coi là hoàn tất theo Mục 21017, hoặc được coi là 
hoàn tất theo bất kỳ luật nào khác, tùy theo trường hợp nào 
xảy ra trước.

(b)  Các dự án thiết yếu cần có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Đối với các dự án thiết yếu yêu cầu báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, cơ quan chủ trì không thuộc địa phương 
sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chứng nhận báo 
cáo đánh giá tác động môi trường hay không chậm nhất là 
365 ngày sau khi đơn xin dự án thiết yếu được xác định hoặc 
được coi là hoàn chỉnh theo Mục 21017, hoặc được coi là hoàn 
chỉnh theo bất kỳ luật nào khác, tùy theo trường hợp nào xảy 
ra trước.

(c)  Các dự án thiết yếu yêu cầu tuyên bố phủ định hoặc tuyên 
bố phủ định có biện pháp giảm thiểu. Đối với các dự án thiết 
yếu yêu cầu tuyên bố phủ định hoặc tuyên bố phủ định có biện 
pháp giảm thiểu, cơ quan chủ trì không thuộc địa phương sẽ 
đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thông qua tuyên bố 
phủ định hoặc tuyên bố phủ định có biện pháp giảm thiểu hay 
không chậm nhất là 180 ngày sau khi đơn xin dự án thiết yếu 
được xác định hoặc được coi là hoàn chỉnh theo Mục 21017, 
hoặc được coi là hoàn chỉnh theo bất kỳ luật nào khác, tùy 
theo trường hợp nào xảy ra trước.

(d)  Đối với tất cả các tài liệu đánh giá môi trường khác được 
chuẩn bị theo phần này cho đơn xin hoặc phê duyệt dự án 
thiết yếu, cơ quan chủ trì không thuộc địa phương phải, trong 
vòng 90 ngày sau khi đơn xin dự án thiết yếu được xác định 
hoặc được coi là hoàn chỉnh theo Mục 21017 hoặc được coi là 
hoàn chỉnh theo bất kỳ luật nào khác, tùy theo điều nào xảy ra 
trước, đưa ra quyết định cuối cùng rằng dự án thiết yếu được 
miễn trừ khỏi phần này hoặc tác động của dự án thiết yếu đã 
được đánh giá trước đó theo tài liệu đánh giá môi trường trước 
đó theo, không giới hạn, Mục 21083.3 hoặc 21094.5, hoặc phụ 
lục theo Mục 15162 hoặc 15164 của Tiêu đề 14 của Bộ luật Quy 
định California.

(e)  Các thời hạn được nêu trong các tiểu mục (b), (c) và (d) sẽ 
được gia hạn theo yêu cầu bằng văn bản của người nộp đơn.

21020.  Vi phạm thời hạn hoàn thành đánh giá tác động môi 
trường đối với các dự án thiết yếu.

(a)  Khi cơ quan chủ trì địa phương hoặc cơ quan chủ trì không 
thuộc địa phương không tuân thủ thời hạn được quy định 
trong các tiểu mục (b) đến (d) của Mục 21018, hoặc các tiểu 
mục (b) đến (d) của Mục 21019, người nộp đơn có thể gửi yêu 
cầu bằng văn bản để cơ quan đó tổ chức cuộc họp hoặc phiên 
điều trần về dự án thiết yếu theo quy định tại điều này.
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khai hoặc quyết định được thông báo về tài liệu đánh giá môi 
trường cho dự án thiết yếu.

(C)  (i)  Đối với các phiên điều trần hoặc kháng cáo quyết định 
CEQA, các ý kiến bằng điện tử và bằng văn bản nhận được ít 
nhất 48 giờ trước phiên điều trần công khai về các vấn đề 
không thể được nêu ra trong thời hạn đóng góp ý kiến của 
công chúng quy định tại tiểu mục (a) do những thay đổi đáng 
kể đối với dự án thiết yếu khiến vấn đề đó không thể được nêu 
ra trong thời hạn đóng góp ý kiến của công chúng, hoặc thông 
tin mới chưa được biết và không thể được biết trong thời hạn 
đóng góp ý kiến của công chúng.

(ii)  “Những thay đổi đáng kể đối với dự án thiết yếu” sẽ không 
bao gồm bất kỳ thay đổi nào đối với dự án thiết yếu được thực 
hiện để đáp ứng ý kiến đóng góp của công chúng, thông qua 
quy trình xem xét các phương án thay thế theo CEQA, hoặc 
thông qua các mối quan ngại của cơ quan chủ trì được xác 
định trong quá trình CEQA.

(D)  Lời khai trực tiếp tại phiên điều trần công khai có thông 
báo và ghi biên bản.

(2)  Mọi ý kiến đóng góp khác của công chúng sẽ bị bỏ qua và 
loại trừ khỏi hồ sơ hành chính.

(e)  Bất kể quy định của bất kỳ luật nào khác, phản hồi của cơ 
quan chủ trì hoặc người nộp đơn đối với bình luận được mô tả 
trong đoạn (1) của tiểu mục (d), hoặc bình luận từ người nộp 
đơn để trả lời câu hỏi từ một cơ quan công lập hoặc để chứng 
minh sự tuân thủ của dự án thiết yếu với phần này, sẽ được đưa 
vào hồ sơ hành chính cho một dự án thiết yếu mà không có bất 
kỳ điều kiện nào.

21022.  Xác định tác động

Bất kể mọi luật pháp khác:

(a)  (1)  Cơ quan công quyền khi xem xét phê duyệt một dự án 
thiết yếu phải xác định, đánh giá, xác định tầm quan trọng và 
giảm thiểu tác động của dự án thiết yếu đó dựa trên việc tuân 
thủ các luật hiện hành.

(2)  Trong trường hợp cơ quan công lập đã công bố, thông qua 
hoặc thường xuyên sử dụng các ngưỡng mức độ quan trọng 
đối với tác động môi trường của các dự án thiết yếu vào ngày 
nộp đơn xin phê duyệt sơ bộ hoặc đơn xin phê duyệt chính thức 
cho dự án thiết yếu, tùy thuộc vào thời điểm nào xảy ra trước, 
người nộp đơn có thể lựa chọn chấp nhận các ngưỡng mức độ 
quan trọng đó, trong trường hợp đó, cơ quan công lập sẽ sử 
dụng chúng để xác định mức độ quan trọng của tác động môi 
trường của dự án thiết yếu.

(b)  Việc tuân thủ phần này và Hướng dẫn CEQA của tiểu bang 
của một dự án thiết yếu sẽ chỉ dựa trên việc dự án đó tuân thủ 
tiểu mục (b) của Mục 21029.

(c)  Người nộp đơn có thể từ bỏ việc áp dụng một hoặc cả hai 
tiểu mục (a) hoặc (b) cho một dự án thiết yếu bằng cách gửi 
yêu cầu miễn trừ bằng văn bản cho cơ quan công quyền.

21023.  Các hành động khác của cơ quan công quyền đối với 
các dự án thiết yếu

(a)  Nếu một dự án thiết yếu yêu cầu bất kỳ hành động nào 
khác của cơ quan công quyền mà không được đề cập rõ ràng 
trong các điều khoản khác của chương này thì cơ quan công 

(f)  Nếu, trước khi hết hạn thời hạn 60 ngày quy định tại tiểu 
mục (b), cơ quan hoàn thành tất cả các tài liệu môi trường cho 
dự án thiết yếu và đưa ra quyết định bằng văn bản cuối cùng 
để phê duyệt dự án thiết yếu, thì cơ quan và người nộp đơn có 
thể cùng nhau thỏa thuận bằng văn bản để hủy bỏ cuộc họp 
hoặc phiên điều trần về dự án thiết yếu theo yêu cầu của đoạn 
(2) của tiểu mục (b).

(g)  (1)  Người nộp đơn có thể khởi kiện theo điều khoản này để 
phản đối một trong hai điều sau:

(A)  Cơ quan không tuân thủ các nhiệm vụ hành chính không 
tùy ý được mô tả trong tiểu mục (e).

(B)  Việc cơ quan từ chối hoặc áp đặt các điều kiện phê duyệt 
trái pháp luật đối với một dự án thiết yếu.

(2)  Hành động phải được bắt đầu trong vòng 90 ngày kể từ khi 
cơ quan không thực hiện, từ chối hoặc áp đặt như mô tả trong 
đoạn (1).

(h)  Bất kể các quy định khác trong phần này, Mục 21018 
hoặc Mục 21019, trong trường hợp cơ quan chủ trì của một 
dự án thiết yếu cũng là người nộp đơn cho dự án thiết yếu đó, 
cơ quan chủ trì có thể gia hạn bất kỳ thời hạn nào được quy 
định trong phần này, Mục 21018 hoặc Mục 21019 thông qua 
một thông báo bằng văn bản nêu rõ thời gian gia hạn và lý do 
gia hạn. Thông báo phải được đăng tải trên trang web của cơ 
quan chủ trì và được lưu giữ trong hồ sơ hành chính.

21021.  Lịch trình lấy ý kiến công chúng về các dự án thiết yếu

(a)  Cơ quan công lập sẽ ban hành tài liệu đánh giá tác động 
môi trường đối với dự án thiết yếu để lấy ý kiến công chúng 
theo các giai đoạn sau:

(1)  Thời hạn hai mươi ngày đối với tuyên bố phủ định hoặc 
tuyên bố phủ định có giảm nhẹ hoặc các tài liệu khác cần được 
công bố rộng rãi theo luật tiểu bang.

(2)  Bốn mươi lăm ngày đối với bản dự thảo báo cáo đánh giá 
tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung hoặc tiếp theo.

(b)  Thời hạn đóng góp ý kiến của công chúng được mô tả 
trong tiểu mục (a) sẽ không bị tạm dừng hoặc kéo dài trừ khi có 
quyết định của tòa án có thẩm quyền.

(c)  Nếu một cơ quan công quyền tiếp tục bất kỳ phiên điều 
trần công khai nào về một dự án thiết yếu, hoặc việc xem xét 
CEQA đối với dự án thiết yếu đó, thì cơ quan công quyền phải 
tiếp tục phiên điều trần đến một ngày nhất định và, sau khi 
được chấp thuận việc tiếp tục, phải kết thúc thời hạn đóng góp 
ý kiến của công chúng. Cơ quan công quyền sẽ không mở lại 
thời hạn đóng góp ý kiến của công chúng tại bất kỳ phiên điều 
trần nào tiếp theo về dự án thiết yếu.

(d)  (1)  Bất kể quy định của luật nào khác, chỉ những nhận 
xét sau đây mới được ghi vào hồ sơ hành chính của một dự án 
thiết yếu:

(A)  Các ý kiến bằng văn bản và điện tử nhận được trong thời 
hạn đóng góp ý kiến của công chúng quy định tại tiểu mục (a).

(B)  Đối với các quyết định CEQA không có thời gian bình luận 
được quy định tại tiểu mục (a), các bình luận điện tử và bằng 
văn bản được nhận ít nhất 48 giờ trước phiên điều trần công 
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họp công khai tương tự, thì quan chức cấp cao nhất của cơ 
quan công quyền, hoặc người được ủy quyền của họ, sẽ tổ chức 
một phiên điều trần với người nộp đơn về hành động khác của 
cơ quan công quyền mà người nộp đơn yêu cầu.

(2)  Bất kể bất kỳ quy định nào khác của phần này hoặc bất kỳ 
luật nào khác, tại cuộc họp hoặc phiên điều trần được mô tả 
trong đoạn (1), cơ quan công quyền sẽ đưa ra quyết định bằng 
văn bản cuối cùng để chấp thuận hoặc từ chối hành động 
khác của cơ quan công quyền mà người nộp đơn yêu cầu.

(d)  Các thời hạn được nêu trong tiểu mục (a) và (c) chỉ được 
gia hạn khi có yêu cầu bằng văn bản từ người nộp đơn.

(e)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (f), cơ quan 
công quyền có nghĩa vụ hành chính không tùy ý tuân thủ các 
thời hạn được quy định trong phần này hoặc trong bất kỳ yêu 
cầu bằng văn bản nào theo tiểu mục (d) và đưa ra quyết định 
được mô tả trong đoạn (2) của tiểu mục (c).

(f )  Nếu, trước khi hết thời hạn 45 ngày quy định tại tiểu mục 
(c), cơ quan công quyền đưa ra quyết định bằng văn bản cuối 
cùng để chấp thuận hành động của cơ quan công quyền khác 
được yêu cầu đối với dự án thiết yếu, cơ quan công quyền và 
người nộp đơn có thể cùng nhau thỏa thuận bằng văn bản để 
hủy bỏ cuộc họp hoặc phiên điều trần được yêu cầu theo đoạn 
(1) của tiểu mục (c).

(g)  (1)  Người nộp đơn có thể khởi kiện theo phần này để phản 
đối cả hai điều sau đây:

(A)  Cơ quan không tuân thủ các nhiệm vụ hành chính không 
tùy ý được mô tả trong tiểu mục (e).

(B)  Cơ quan từ chối hoặc áp đặt các điều kiện phê duyệt bất 
hợp pháp đối với hành động khác của cơ quan công quyền 
được yêu cầu từ cơ quan đó.

(2)  Hành động phải được bắt đầu trong vòng 90 ngày kể từ khi 
cơ quan không thực hiện, từ chối hoặc áp đặt như mô tả trong 
đoạn (1).

Điều  5.  Quy trình xác định phạm vi ban đầu và phân tích 
phương án thay thế tối ưu hóa cho các dự án thiết yếu

21024.  Quy trình xác định phạm vi ban đầu cho các dự án 
thiết yếu

(a)  Người nộp đơn có thể, nhưng không bắt buộc, sử dụng 
quy trình xác định phạm vi sơ bộ và phân tích các phương án 
thay thế được đơn giản hóa như được nêu trong điều này. Tuy 
nhiên, nếu người nộp đơn tự nguyện lựa chọn sử dụng quy 
trình xác định phạm vi ban đầu và phân tích các phương án 
thay thế được đơn giản hóa này thì họ phải tuân thủ điều này.

(b)  (1)  Trước khi nộp đơn xin cho một dự án thiết yếu, người 
nộp đơn chọn tiến hành theo điều khoản này phải thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan chủ trì về ý định hoàn thành quy 
trình xác định phạm vi và phân tích các phương án thay thế 
được đơn giản hóa như đã nêu trong điều khoản này.

(2)  Thông báo bằng văn bản phải trình bày tổng quan sơ bộ 
và mô tả dự án thiết yếu được đề xuất, đủ để thông báo cho cơ 
quan chủ trì và công chúng về các đặc điểm dự kiến của dự án. 
Thông báo bằng văn bản không bắt buộc phải bao gồm các 

quyền phải đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản dựa trên 
việc tuân thủ các luật hiện hành. Quyết định bằng văn bản 
cuối cùng về hành động khác của cơ quan công quyền sẽ được 
hoàn tất như sau:

(1)  Trường hợp cơ quan công lập là cơ quan chủ trì của một 
dự án thiết yếu, cơ quan công lập đó sẽ đưa ra quyết định cuối 
cùng đồng thời với việc chứng nhận báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, thông qua tuyên bố phủ định hoặc tuyên bố phủ 
định có biện pháp giảm thiểu, hoặc xác định đánh giá trước đó 
hoặc miễn trừ khỏi phần này, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.

(2)  Cơ quan chủ trì của tiểu bang có thể trì hoãn quyết định 
cuối cùng được yêu cầu theo đoạn (1) tối đa 90 ngày nếu tất cả 
những điều sau đây đều đúng:

(A)  Trước ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025, cơ quan tiểu bang đã 
có quy trình được thiết lập theo luật hoặc quy định để tiến hành 
các phiên điều trần thu thập chứng cứ về loại hành động của cơ 
quan công quyền đang được yêu cầu đối với dự án thiết yếu.

(B)  Trước thời hạn quy định tại đoạn (1), cơ quan tiểu bang 
sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn rằng họ sẽ 
tiến hành phiên điều trần chứng cứ.

(3)  Trường hợp người nộp đơn xin phê duyệt dự án thiết yếu từ 
một cơ quan công quyền không phải là cơ quan chủ trì của dự 
án thiết yếu đó trong lần đầu tiên dự án thiết yếu được xem xét 
về môi trường theo phần này, thì cơ quan công quyền đó phải 
đưa ra quyết định bằng văn bản cuối cùng trước thời điểm 
muộn hơn giữa (A) 90 ngày kể từ ngày đơn xin hành động của 
cơ quan công quyền được xác định hoặc được coi là hoàn chỉnh 
theo Mục 21017, hoặc được coi là hoàn chỉnh theo bất kỳ luật 
nào khác, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước, hoặc (B) một ngày 
đã trôi qua kể từ ngày cơ quan chủ trì phê duyệt dự án.

(b)  Khi một cơ quan công quyền không tuân thủ thời hạn 
được quy định tại tiểu mục (a), người nộp đơn có thể gửi yêu 
cầu bằng văn bản tới cơ quan công quyền để tổ chức cuộc họp 
hoặc phiên điều trần về hành động khác của cơ quan công 
quyền mà người nộp đơn mong muốn nhận được từ cơ quan 
công quyền.

(c)  Trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn 
bản theo tiểu mục (b), cơ quan công quyền phải thực hiện tất 
cả những điều sau đây:

(1)  Tổ chức cuộc họp hoặc buổi điều trần về đơn xin cấp phép 
dự án thiết yếu như sau:

(A)  Nếu cơ quan công quyền có một bộ phận ra quyết định 
gồm nhiều thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật 
Họp Công khai Bagley-Keene (Điều 9 (bắt đầu từ Mục 11120) 
của Chương 1 Phần 1 Phân 3 Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ), 
Đạo luật Ralph M. Brown (Chương 9 (bắt đầu từ Mục 54950) 
của Phần 1 Phân 2 Tiêu đề 5 của Bộ luật Chính phủ), hoặc luật 
họp công khai tương tự, thì cơ quan công quyền phải đưa hành 
động khác mà người nộp đơn yêu cầu từ cơ quan công quyền 
vào chương trình nghị sự của cuộc họp thường kỳ hoặc đặc 
biệt của bộ phận ra quyết định cấp cao nhất của cơ quan đó.

(B)  Nếu cơ quan công quyền không có bộ phận ra quyết định 
đa thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Họp 
Công khai Bagley-Keene, Đạo luật Ralph M. Brown, hoặc luật 
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21025.  Phân tích phương án thay thế tối ưu hóa cho các dự 
án thiết yếu

(a)  Sau khi hoàn thành quy trình xác định phạm vi sơ bộ được 
nêu trong Mục 21024, người nộp đơn sẽ đề xuất một phương 
án thay thế cho dự án thiết yếu. Phương án đề xuất phải xem 
xét ý kiến đóng góp thu được theo Mục 21024 và phải tuân thủ 
tất cả các điều kiện sau:

(1)  Phương án đề xuất phải phù hợp với mục đích cơ bản của 
dự án thiết yếu được đề xuất như đã mô tả theo Mục 21024.

(2)  Trong phạm vi khả thi, phương án đề xuất phải được thiết 
kế sao cho phù hợp với các chính sách quy hoạch và sử dụng 
đất hiện hành của địa phương.

(3)  Phương án thay thế được đề xuất không cần phải được đặt 
ở địa điểm khác với dự án thiết yếu được đề xuất.

(b)  Bất kể quy định tại Mục 21100 hoặc bất kỳ điều khoản nào 
khác của phần này, và trừ trường hợp được quy định tại tiểu 
mục (f), báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho 
một dự án thiết yếu tuân thủ điều khoản này chỉ phân tích 
những điều sau đây:

(1)  Dự án thiết yếu được đề xuất.

(2)  (A)  Phương án thay thế do người nộp đơn đề xuất được 
phát triển theo điều khoản này.

(B)  Để đáp ứng yêu cầu của điều khoản này, phương án thay 
thế do người nộp đơn đề xuất có thể bao gồm một thành phần 
thay thế hoặc bổ sung của dự án thiết yếu được đề xuất, trong 
đó thành phần bổ sung hoặc thay thế đó có thể bao gồm các 
cải tiến vật chất tại chỗ hoặc ngoài địa điểm, hoặc các thông 
số hoặc chương trình vận hành thay thế hoặc bổ sung, được 
thiết kế để giảm thiểu tác động.

(C)  Phương án thay thế được đề xuất theo điều khoản này sẽ 
được coi là làm giảm thiểu các tác động dự kiến của phương 
án đó để đưa xuống mức không đáng kể, miễn là người nộp 
đơn chứng minh được rằng có bằng chứng xác đáng để hỗ trợ 
giả định đó. Tuy nhiên, giả định này sẽ không ảnh hưởng đến 
việc liệu phương án thay thế đó cuối cùng có khả thi hay thân 
thiện với môi trường hơn hay không.

(3)  Phương án không thực hiện dự án. Giải pháp thay thế 
không thực hiện dự án sẽ xem xét các điều kiện môi trường có 
thể dự đoán trước một cách hợp lý nếu dự án thiết yếu không 
được phê duyệt, bao gồm cả việc sử dụng phương pháp thay 
thế có thể thấy trước một cách hợp lý trong tương lai đối với 
địa điểm được đề xuất cho dự án thiết yếu, bất kỳ tác động môi 
trường nào từ việc sử dụng biện pháp thay thế đó và lợi ích thu 
được từ dự án thiết yếu.

(c)  Các phương án thay thế được mô tả trong tiểu mục (b) cho 
một dự án thiết yếu là đủ cho mọi mục đích theo phần này và 
bất kỳ luật nào khác. Trừ trường hợp được quy định tại tiểu 
mục (f), tất cả các phương án thay thế bổ sung ngoài những 
phương án được mô tả tại tiểu mục (b) đều không cần thiết, và 
không cơ quan công quyền hoặc tổ chức nào khác được phép 
yêu cầu phân tích các phương án thay thế không cần thiết.

bản vẽ kỹ thuật chi tiết, nghiên cứu kỹ thuật hoặc bản vẽ thiết 
kế. Phần mô tả cần bao gồm, trong phạm vi hiểu biết, những 
thông tin sau:

(A)  Vị trí, quy mô và ranh giới của dự án.

(B)  Các thành phần chính và mục đích cơ bản của dự án.

(C)  Loại hình sử dụng đất, cơ sở vật chất hoặc hạ tầng được đề 
xuất nói chung.

(D)  Bất kỳ khu vực tài nguyên nào đã biết hoặc có thể dự đoán 
được một cách hợp lý có thể bị ảnh hưởng.

(E)  Bất kỳ giấy phép hoặc sự chấp thuận nào dự kiến cần thiết 
từ các cơ quan công quyền.

(3)  Thông báo bằng văn bản cũng phải nêu rõ địa chỉ email 
của người nộp đơn để cơ quan chủ trì và công chúng có thể gửi 
ý kiến đóng góp về dự án thiết yếu được đề xuất.

(c)  (1)  Sau khi cơ quan chủ trì nhận được thông báo bằng văn 
bản được mô tả trong tiểu mục (b), người nộp đơn và cơ quan 
chủ trì sẽ tham gia ít nhất hai cuộc họp nhằm thảo luận về dự 
án thiết yếu được đề xuất, các phương án thay thế tiềm năng 
và xác định các khu vực tài nguyên có thể bị ảnh hưởng.

(2)  Cơ quan chủ trì phải lưu giữ hồ sơ tóm tắt tất cả các cuộc 
họp.

(d)  (1)  Cơ quan chủ trì sẽ đăng thông báo bằng văn bản nhận 
được theo tiểu mục (b) trong trang mạng trên internet của 
mình. Bài đăng phải nêu rõ địa chỉ email được mô tả trong 
đoạn (3) của tiểu mục (b) để tạo điều kiện cho công chúng có 
thể gửi ý kiến cho người nộp đơn qua email.

(2)  Người nộp đơn phải lưu giữ hồ sơ tóm tắt các ý kiến đóng 
góp của công chúng nhận được qua email trong giai đoạn xác 
định phạm vi ban đầu.

(3)  Người nộp đơn không bắt buộc phải phản hồi bất kỳ thông 
tin nào nhận được theo phần này.

(e)  Người nộp đơn có thể, nhưng không bắt buộc, tổ chức một 
hoặc nhiều cuộc họp hoặc hội thảo công cộng, kể cả thông 
qua hình thức trực tuyến, nhằm mục đích thu thập thêm ý kiến 
đóng góp từ công chúng về dự án thiết yếu được đề xuất.

(f )  Quá trình xác định phạm vi sơ bộ được mô tả trong phần 
này phải được hoàn thành trong vòng không quá 60 ngày kể 
từ ngày cơ quan chủ trì nhận được thông báo bằng văn bản 
theo tiểu mục (b).

(g)  Trường hợp người nộp đơn không lựa chọn sử dụng quy 
trình xác định phạm vi được quy định trong phần này, các yêu 
cầu xác định phạm vi khác được nêu trong phần này vẫn sẽ 
được áp dụng.

(h)  Bất kể quy định của bất kỳ điều khoản nào trong phần này, 
đối với một dự án nhà ở thiết yếu, quy trình xác định phạm vi 
sơ bộ được quy định trong phần này sẽ không phải là điều kiện 
tiên quyết để nộp đơn xin cấp phép sơ bộ theo Đạo luật Khủng 
hoảng Nhà ở năm 2019 được ban hành theo Chương 654 của 
Điều Luật năm 2019 (Dự luật Thượng viện 330).
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nào và có thể được kiểm chứng một cách thống nhất bằng 
cách tham chiếu đến một tiêu chuẩn hoặc tiêu chí chuẩn mực 
bên ngoài và thống nhất, mà cả người nộp đơn và cơ quan 
công quyền đều có thể biết và nắm được trước khi nộp đơn.

(c)  (1)  Trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào nhằm tấn 
công, xem xét, hủy bỏ, vô hiệu hoặc bác bỏ sự chấp thuận 
hoặc ủy quyền của một dự án thiết yếu với lý do không tuân 
thủ phần này hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu bang như được 
quy định trong tiểu mục (b) của Mục 21029, tòa án chỉ xác định 
xem sự chấp thuận hoặc ủy quyền đó có được hỗ trợ bởi bằng 
chứng xác đáng hay không dựa trên toàn bộ hồ sơ.

(2)  Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào, để phản đối, 
xem xét lại, hủy bỏ, vô hiệu hoặc bác bỏ sự phê duyệt hoặc cho 
phép của một cơ quan công quyền đối với một dự án thiết yếu 
với lý do rằng việc đó được thực hiện mà không hoàn thành 
các thủ tục tham gia của công chúng, tòa án chỉ cần xác định 
xem việc không tuân thủ các thủ tục tham gia của công chúng 
có phải là tùy tiện và thiếu căn cứ hay không và có dẫn đến sai 
sót gây thiệt hại hay không.

(3)  Không có điều khoản nào trong phần này hoặc Hướng dẫn 
CEQA của tiểu bang được áp dụng hoặc hiểu là áp đặt các yêu 
cầu về thủ tục hoặc nội dung vượt quá những yêu cầu được nêu 
rõ trong phần này hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu bang, được 
sửa đổi hoặc giới hạn bởi các điều khoản của chương này.

(d)  Không có nội dung nào trong điều này được hiểu là thay 
thế Mục 1756 và 1759 của Bộ luật Tiện ích Công cộng, hoặc bất 
kỳ điều khoản pháp luật nào khác quy định về việc xem xét lại 
của tòa án đối với các lệnh hoặc quyết định của Ủy ban Tiện ích 
Công cộng.

21027.  Thời hạn và quy trình áp dụng cho việc xem xét lại 
của tòa án đối với các phê duyệt hoặc ủy quyền dự án thiết yếu.

(a)  Thời hạn.

(1)  (A)  Hành động hoặc thủ tục tố tụng nhằm phản đối, 
xem xét lại, hủy bỏ, vô hiệu hoặc bác bỏ sự chấp thuận hoặc 
ủy quyền của cơ quan công quyền đối với một dự án thiết yếu 
phải được bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan 
công quyền nộp thông báo quyết định hoặc thông báo miễn 
trừ theo Mục 21108 hoặc 21152. Hành động hoặc thủ tục tố 
tụng phải được hoàn tất trong vòng 270 ngày, bao gồm cả các 
thủ tục tại tòa án sơ thẩm và phúc thẩm, theo quy trình đơn 
giản hóa thủ tục tố tụng áp dụng cho các dự án phát triển tiên 
phong về môi trường theo Mục 21185.

(B)  Tòa án có thể, theo quyết định riêng của mình, gia hạn thời 
hạn 270 ngày quy định tại tiểu đoạn (A) thêm tối đa 90 ngày.

(2)  Bất kể bất kỳ quy định trái ngược nào trong Mục 21185 
hoặc bất kỳ quy tắc nào được Hội đồng Tư pháp thông qua, và 
trừ trường hợp được quy định trong tiểu đoạn (B) của đoạn (1), 
thời hạn 270 ngày trong đoạn (1) chỉ được gia hạn khi có sự 
đồng ý bằng văn bản của nguyên đơn hoặc người yêu cầu, cơ 
quan công quyền và người nộp đơn.

(b)  Hồ sơ hành chính.

Toàn bộ hồ sơ hành chính chỉ bao gồm các thông báo, nghiên 
cứu và các tài liệu khác phù hợp với cả hai điều sau:

(1)  Các tài liệu theo quy định của phần này phải được cơ quan 
chủ trì gửi hoặc phân phát cho công chúng, được cung cấp cho 

(d)  Trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc quá trình xác định 
phạm vi ban đầu theo Mục 21024, người nộp đơn phải gửi cho 
cơ quan chủ trì một bản đệ trình bằng văn bản bao gồm:

(1)  Bản mô tả dự án thiết yêu được đề xuất.

(2)  Mô tả về phương án thay thế duy nhất được đề xuất phát 
triển theo điều này.

(3)  Mô tả về phương án không thực hiện dự án được mô tả 
trong đoạn (3) của tiểu mục (b).

(e)  Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được phương án đề 
xuất, cơ quan chủ trì sẽ ban hành giấy chứng nhận bằng văn 
bản nêu rõ liệu người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu của 
điều khoản này hay không. Ngoài ra, cơ quan chủ trì có thể 
xác nhận rằng người nộp đơn đã đáp ứng các yêu cầu của điều 
khoản này bằng cách không thực hiện bất kỳ hành động xác 
nhận nào trong vòng 15 ngày sau khi nhận được phương án 
thay thế được đề xuất. Quyết định chứng nhận của cơ quan 
chủ trì sẽ có hiệu lực cuối cùng trừ khi có bên liên quan nộp đơn 
kháng nghị hành chính trong vòng năm ngày kể từ ngày cấp 
chứng nhận.

(f)  Không có điều khoản nào trong bài viết này cấm người nộp 
đơn đề xuất thêm các phương án dự án khác, tùy theo quyết 
định của người nộp đơn.

(g)  Tuân theo các yêu cầu của chương này và bất kỳ hạn chế 
nào do các điều khoản pháp luật khác quy định, cơ quan chủ 
trì có quyền quyết định phê duyệt dự án thiết yếu được đề xuất, 
phê duyệt phương án thay thế được đề xuất theo điều khoản 
này, hoặc chọn phương án không thực hiện dự án.

(h)  Trong phần này, “phương án thay thế đề xuất” có nghĩa là 
một phương án thay thế khả thi duy nhất cho dự án thiết yếu 
do người nộp đơn đề xuất.

Điều  6.  Xem xét lại của tòa án đối với các phê duyệt hoặc ủy 
quyền dự án thiết yếu

21026.  Xem xét lại của tòa án đối với các phê duyệt hoặc ủy 
quyền dự án thiết yếu

(a)  (1)  Bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào nhằm tấn công, 
xem xét lại, hủy bỏ, vô hiệu hoặc bác bỏ bất kỳ sự chấp thuận 
hoặc ủy quyền nào của cơ quan công quyền liên quan đến một 
dự án thiết yếu, với lý do không tuân thủ phần này hoặc Hướng 
dẫn CEQA của tiểu bang, đều phải được tiến hành và hoàn 
thành theo các yêu cầu của điều khoản này.

(2)  Điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ và tất cả các hành 
động hoặc thủ tục đang chờ xử lý hoặc được bắt đầu sau ngày 
có hiệu lực của chương này.

(b)  (1)  Trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào được 
đưa ra để tấn công, xem xét, hủy bỏ, vô hiệu hoặc bác bỏ sự 
chấp thuận hoặc ủy quyền của một dự án thiết yếu với lý do 
không tuân thủ phần này hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu 
bang như được quy định trong tiểu mục (b) của Mục 21029, các 
yêu cầu của người khởi kiện sẽ bị giới hạn ở việc cơ quan công 
lập không tuân thủ các luật hiện hành khách quan, và phạm 
vi xem xét của tòa án sẽ bị giới hạn ở việc liệu sự chấp thuận 
hoặc ủy quyền đó có tuân thủ các luật hiện hành khách quan 
hay không.

(2)  Theo quy định của tiểu mục này, “khách quan” có nghĩa là 
không liên quan đến bất kỳ đánh giá cá nhân hoặc chủ quan 
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hoặc hoàn thành phần dự án thiết yếu cụ thể gây ra tác động 
bất lợi cụ thể đến an toàn công cộng bằng cách ban hành lệnh 
cấm tạm thời.

(2) Để phục vụ cho mục đích của đoạn (1), biện pháp giảm 
thiểu thỏa đáng để tránh tác động bất lợi cụ thể đối với an 
toàn công cộng sẽ được coi là tồn tại đối với một trong những 
trường hợp sau:

(A)  Quyết định tiếp theo của cơ quan công quyền về việc điều 
chỉnh dự án thiết yếu để tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu 
cực cụ thể đến an toàn công cộng xuống mức không đáng kể 
sẽ không yêu cầu cơ quan đó phải thực hiện bất kỳ hành động 
nào khác theo phần này.

(B)  Quyết định của cơ quan công quyền rằng tác động bất lợi 
cụ thể đối với an toàn công cộng không thể tránh khỏi hoặc 
giảm thiểu xuống mức không đáng kể sau khi lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động 
môi trường bổ sung chỉ đề cập đến tác động bất lợi cụ thể đó 
đối với an toàn công cộng theo thời hạn và thủ tục được quy 
định trong chương này.

Điều  7.  Định nghĩa

21028.  Định nghĩa

Đối với mục đích của chương này, các định nghĩa sau đây được 
áp dụng:

(a)  “Người nộp đơn” là cá nhân, pháp nhân, cơ quan công lập 
hoặc tổ chức tiện ích công cộng đề xuất một dự án thiết yếu.

(b)  “Phê duyệt hoặc ủy quyền” có nghĩa là bất kỳ sự phê duyệt, 
ủy quyền, quyết định, kết luận, tài trợ, giao dịch hoặc hợp đồng 
bất động sản, hoặc các hành động khác của cơ quan công 
quyền nhằm thúc đẩy việc tiến hành, xây dựng, hoàn thành 
hoặc hiện thực hóa một dự án thiết yếu.

(c)  “Cơ sở giáo dục California” bao gồm tất cả những điều 
sau đây: một học khu; một giám đốc sở giáo dục quận; một 
hội đồng giáo dục quận; một học khu cao đẳng cộng đồng; 
một trường chuyên biệt của tiểu bang; Hội đồng Thống đốc 
các trường Cao đẳng Cộng đồng California hoặc Hiệu trưởng 
các trường Cao đẳng Cộng đồng California; Đại học Tiểu 
bang California hoặc Hội đồng Quản trị Đại học Tiểu bang 
California; Đại học California hoặc Hội đồng Hiệu trưởng Đại 
học California; Trường Luật Đại học California San Francisco, 
trước đây là Trường Luật Hastings; một trường bán công được 
thành lập theo Đạo luật Trường bán công năm 1992 (Phần 
26.8 (bắt đầu từ Mục 47600) của Chương 4 thuộc Tiêu đề 2 của 
Bộ luật Giáo dục); và một trường cao đẳng hoặc đại học phi lợi 
nhuận là thành viên của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Đại 
học Độc lập California.

(d)  “CEQA” có nghĩa là Đạo luật Chất lượng Môi trường 
California (Phần 13 (bắt đầu từ Mục 21000)).

(e)  (1)  “Bộ lạc tư vấn” là bộ lạc có tên trong danh sách mới 
nhất do Hoa Kỳ công bố theo Đạo luật Danh sách các Bộ lạc 
Người da đỏ được Liên bang Công nhận năm 1994 (25 U.S.C. 
Sec. 5131), và có mối liên hệ truyền thống và văn hóa với khu 
vực địa lý của dự án thiết yếu được đề xuất.

công chúng tại kho lưu trữ công cộng như thư viện, hoặc được 
đăng tải trên trang web của cơ quan chủ trì.

(2)  Đối với các ý kiến đóng góp của công chúng, các ý kiến 
được mô tả trong tiểu mục (d) của Mục 21021 và các phản hồi 
và ý kiến được mô tả trong tiểu mục (e) của Mục 21021.

(c)  Các biện pháp khắc phục.

(1)  Nếu tòa án, thông qua phiên tòa, phiên điều trần hoặc 
quyết định trả lại vụ án từ tòa phúc thẩm, nhận thấy rằng việc 
phê duyệt hoặc cho phép một dự án thiết yếu của cơ quan 
công quyền không được hỗ trợ bởi bằng chứng xác đáng 
trong hồ sơ thì tòa án sẽ ban hành lệnh và văn bản bắt buộc 
giải thích rõ sự thiếu sót đó, chỉ rõ yêu cầu nào của phần này 
hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu bang mà việc phê duyệt hoặc 
cho phép đó không tuân thủ, và xác định phần, giai đoạn hoặc 
hoạt động nào của dự án thiết yếu bị ảnh hưởng bởi sự không 
tuân thủ đó.

(2)  Biện pháp khắc phục chỉ giới hạn ở việc cấm bắt đầu phần, 
giai đoạn hoặc hoạt động không tuân thủ cho đến khi vi phạm 
được khắc phục.

(3)  Khi các biện pháp khắc phục cần thiết đã được hoàn tất, 
cơ quan công lập sẽ nộp bản phúc đáp lệnh xác nhận việc tuân 
thủ, và sau đó tòa án sẽ bác bỏ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng. 
Tòa án không được phép ra lệnh hoặc chỉ đạo bằng văn bản 
hoặc bất kỳ hình thức lệnh, lệnh cấm hoặc quyết định nào 
khác yêu cầu cơ quan công lập hủy bỏ sự chấp thuận hoặc ủy 
quyền đối với dự án thiết yếu.

(4)  Bất kỳ phần, giai đoạn hoặc hoạt động nào của dự án thiết 
yếu không nằm trong phạm vi thiếu sót được xác định trong 
lệnh sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của lệnh và không phải 
chịu thêm khiếu nại trong một vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng 
theo phần này.

(d)  Các phê duyệt hoặc ủy quyền tiếp theo.

(1)  Không được phép tiến hành thêm bất kỳ hành động hoặc 
thủ tục nào để khiếu nại việc thực hiện thông qua việc hoàn 
thành xây dựng hoặc phê duyệt hoặc ủy quyền tiếp theo của 
một dự án thiết yếu, hoặc một phần của dự án thiết yếu, nếu 
việc phê duyệt hoặc ủy quyền của cơ quan công lập không 
phải chịu thách thức pháp lý, việc phê duyệt hoặc ủy quyền 
của cơ quan công lập đã bị khiếu nại và được giữ nguyên, hoặc 
cơ quan công lập đã nộp bản trả lời lệnh đã được tòa án chấp 
nhận là thỏa đáng theo tiểu mục (c).

(2)  Những sửa đổi nhỏ đối với một dự án thiết yếu mà không 
dẫn đến bất kỳ tác động đáng kể mới nào, hoặc không làm 
trầm trọng thêm đáng kể bất kỳ tác động đáng kể nào đã được 
xác định trước đó, của dự án thiết yếu đã được phê duyệt ban 
đầu, sẽ không bị khiếu nại trong một vụ kiện hoặc thủ tục tố 
tụng theo phần này.

(e)  Biện pháp khắc phục bằng lệnh cấm.

(1)  Khi có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục cho thấy một 
dự án thiết yếu sẽ gây ra tác động bất lợi cụ thể đến an toàn 
công cộng, và không có phương pháp khả thi nào để giảm 
thiểu hoặc tránh được tác động bất lợi cụ thể đó một cách thỏa 
đáng, tòa án có thể ra lệnh tạm dừng hoặc cấm việc xây dựng 
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Không khí Tiểu bang ban hành theo yêu cầu của chương trình 
chứng nhận phát điện phân tán tại Mục 94203 của Tiêu đề 17 
Bộ luật Quy định California, sản xuất thủy điện nhỏ có công 
suất 30 megawatt trở xuống, khí sinh học, chuyển đổi chất thải 
rắn đô thị, khí bãi chôn lấp, sóng biển, nhiệt đại dương hoặc 
dòng thủy triều, và các đường dây truyền tải liên quan.

(ii)  Đối với mục đích của phần này, “đường dây truyền tải liên 
quan” có nghĩa là đường dây truyền tải cần thiết cho việc kết 
nối hoặc cung cấp điện từ một cơ sở được mô tả trong khoản 
(i).

(iii)  Bất kể quy định tại điều khoản (i), tiểu đoạn này loại trừ 
việc sản xuất hoặc tạo ra điện từ năng lượng hạt nhân.

(B)  Việc sản xuất, tạo ra, lưu trữ, truyền tải hoặc phân phối 
hydro sạch không có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.

(C)  Phát triển, xây dựng hoặc lắp đặt các hệ thống lưới điện 
nhỏ và cơ sở hạ tầng liên quan. Đối với mục đích của tiểu đoạn 
này, “lưới điện siêu nhỏ” có nghĩa là lưới điện siêu nhỏ được 
định nghĩa trong tiểu mục (d) của Mục 8370 của Bộ luật Tiện 
ích Công cộng.

(D)  Thu gom, vận chuyển hoặc lưu trữ khí thải carbon dioxide 
để cách ly vĩnh viễn khỏi các nguồn phát thải, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các cơ sở sản xuất năng lượng, chế tạo hoặc 
lọc dầu.

(E)  Phát triển, xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng các thành 
phần của hệ thống truyền tải hoặc phân phối được xác định 
trong quy trình lập kế hoạch truyền tải được Cơ quan Điều 
hành Hệ thống Độc lập phê duyệt hoặc trong báo cáo chính 
sách năng lượng tích hợp được thông qua theo Mục 25302, 
bao gồm cả việc tài trợ cho các cơ sở, tài sản hoặc thành phần 
đó thông qua bán, cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp hoặc 
các hình thức định đoạt hoặc thế chấp khác cần sự phê duyệt 
của cơ quan tiểu bang.

(2)  Một “dự án năng lượng sạch thiết yếu” phải tuân thủ tất cả 
các yêu cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(k)  (1)  “Dự án cơ sở giáo dục thiết yếu” bao gồm việc mua 
sắm, xây dựng, mở rộng, sửa chữa, cải tạo, trang bị nội thất 
hoặc thiết bị cho một cơ sở giáo dục.

(2)  Dự án xây dựng cơ sở giáo dục thiết yếu phải tuân thủ tất 
cả các yêu cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(l)  “Dự án nhà ở thiết yếu” bao gồm tất cả những điều sau:

(1)  Chỉ dành cho các chỗ ở cho dân cư.

(2)  Một khu phức hợp đa chức năng.

(3)  Nhà ở chuyển tiếp, nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc nhà ở hỗ trợ, 
như được định nghĩa trong Mục 65582 của Bộ luật Chính phủ.

(4)  Nhà ở cho công nhân nông nghiệp, như được định nghĩa 
trong tiểu mục (h) của Mục 50199.7 của Bộ luật Sức khỏe và An 
toàn.

(5)  Nơi ở tập thể, nghĩa là các tòa nhà hoặc một phần của bất 
kỳ tòa nhà nào được thiết kế hoặc dành cho mục đích cư trú của 
những người không sống chung với nhau như một hộ gia đình, 
thường không có nhà bếp hoặc phòng tắm riêng cho mỗi phòng 

(2)  Bất kể quy định tại Mục 21073 hoặc bất kỳ luật nào khác, 
cụm từ “bộ lạc người Mỹ bản địa California” được sử dụng 
trong hoặc liên quan đến các Mục 21074, 21080.3.1, 21080.3.2, 
21082.3, 21084.2, 21084.3 và chương này, sẽ được hiểu là “bộ 
lạc tư vấn” khi dự án là một dự án thiết yếu.

(f)  “Ngày” có nghĩa là cả hai điều sau:

(1)  Như được sử dụng trong Mục 21018 và 21019, “ngày” có 
nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc 
bất kỳ ngày nào được chỉ định là ngày lễ của tiểu bang.

(2)  Như được sử dụng trong bất kỳ phần nào của chương này, 
ngoại trừ Mục 21018 và 21019, “ngày” có nghĩa là một ngày 
dương lịch.

(g)  “Cơ sở giáo dục” có nghĩa là bất kỳ bất động sản, cơ sở vật 
chất, công trình, tòa nhà hoặc thiết bị nào thuộc sở hữu hoặc 
được vận hành, hoặc sẽ thuộc sở hữu hoặc được vận hành 
sau khi hoàn thành, bởi một hoặc nhiều cơ sở giáo dục của 
California vì mục đích giáo dục.

(h)  “Tài liệu đánh giá môi trường” hoặc “hồ sơ đánh giá môi 
trường” bao gồm các nghiên cứu ban đầu; tuyên bố phủ định; 
tuyên bố phủ định có biện pháp giảm thiểu; báo cáo tác động 
môi trường dự thảo và cuối cùng; tài liệu được chuẩn bị để 
thay thế cho báo cáo tác động môi trường; tuyên bố phủ định 
và tuyên bố phủ định có biện pháp giảm thiểu theo chương 
trình được chứng nhận theo Mục 21080.5; tài liệu hoặc hồ sơ 
được sử dụng để chứng minh tính áp dụng của các miễn trừ 
theo luật định hoặc theo loại từ phần này hoặc các điều khoản 
đơn giản hóa bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản 
theo Mục 21083.3 và 21094.5; phụ lục và các tài liệu đánh giá 
bổ sung hoặc tiếp theo khác; tài liệu được chuẩn bị theo Đạo 
luật Chính sách Môi trường Quốc gia năm 1969 (42 U.S.C. Mục 
4321 trở đi) và được một cơ quan công cộng sử dụng thay cho 
bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào nêu trên; và các tài liệu môi 
trường như được định nghĩa trong Mục 15361 của Tiêu đề 14 
của Bộ luật Quy định California.

(i)  (1)  “Dự án truy cập internet băng thông rộng thiết yếu” là 
dự án cung cấp dịch vụ bán lẻ đại chúng thông qua dịch vụ có 
dây, dịch vụ không dây hoặc sóng radio cho khách hàng trong 
tiểu bang này, cung cấp khả năng truyền dữ liệu đến và nhận 
dữ liệu từ tất cả hoặc hầu hết các điểm cuối internet, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở bất kỳ khả năng nào liên quan đến và 
cho phép hoạt động của dịch vụ truyền thông, ngoại trừ dịch 
vụ truy cập internet quay số.

(2)  Một “dự án cung cấp truy cập internet băng thông rộng 
thiết yếu” phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về lao động được 
mô tả trong Mục 21183.5.

(j)  (1)  “Dự án năng lượng sạch thiết yếu” là dự án hỗ trợ các 
mục tiêu về khí hậu, hiệu quả năng lượng, độ tin cậy, điện khí 
hóa, phát triển bền vững hoặc năng lượng sạch của California 
thông qua một hoặc nhiều yếu tố sau:

(A)  (i)  Sản xuất, tạo ra hoặc lưu trữ điện năng có nguồn gốc từ 
các nguồn tài nguyên tái tạo hoặc bền vững, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, pin nhiên 
liệu tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải do Hội đồng Tài nguyên 
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(n)  (1)  “Dự án y tế công cộng thiết yếu” có nghĩa là một cơ sở 
điều trị y tế.

(2)  Một “dự án y tế công cộng thiết yếu” phải tuân thủ tất cả 
các yêu cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(o)  (1)  “Dự án an toàn công cộng thiết yếu” có nghĩa là cơ sở 
của lực lượng ứng phó khẩn cấp hoặc dự án giảm thiểu rủi ro 
cháy rừng.

(2)  (A)  Một “dự án an toàn công cộng thiết yếu” phải tuân thủ 
tất cả các yêu cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(B)  Một dự án giảm thiểu rủi ro cháy rừng chỉ giới hạn ở việc 
quản lý thảm thực vật, giảm nhiên liệu, tạo hoặc duy trì các 
vùng ngăn cháy, hoặc giảm lượng nhiên liệu tích tụ, được thực 
hiện trực tiếp bởi một cơ quan công quyền sử dụng nhân viên 
của chính cơ quan đó, sẽ được coi là tuân thủ đoạn này nếu 
nhân viên của cơ quan công quyền làm việc trong dự án đó 
được điều chỉnh bởi thỏa ước lao động tập thể hoặc các luật 
công chức khác của tiểu bang quy định mức lương, đào tạo và 
tiêu chuẩn an toàn tương đương.

(p)  (1)  “Dự án giao thông thiết yếu” bao gồm cả hai điều sau:

(A)  Một dự án được mô tả trong tiểu mục (a) hoặc (b) của Mục 
2 thuộc Điều XIX của Hiến pháp California.

(B)  Cơ sở hạ tầng sạc và tiếp nhiên liệu cho xe điện.

(2)  Một “dự án giao thông thiết yếu” phải tuân thủ tất cả các 
yêu cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(3)  Một “dự án giao thông thiết yếu” không bao gồm tàu cao 
tốc, hệ thống tàu cao tốc, hành lang giao thông, hoặc đoạn 
đường có thể sử dụng được, theo định nghĩa tại Mục 2704.01 
của Bộ luật Đường phố và Xa lộ, hoặc bất kỳ thành phần nào 
khác của Đạo luật Trái phiếu Tàu khách Cao tốc An toàn, Đáng 
tin cậy cho Thế kỷ 21 (Chương 20 (bắt đầu từ Mục 2704) của 
Phần 3 thuộc Bộ luật Đường phố và Xa lộ).

(q)  (1)  “Dự án nước thiết yếu” có nghĩa là bất kỳ dự án hoặc 
hành động nào nhằm xây dựng, mở rộng, sửa chữa, thay thế, 
cải thiện hoặc bổ sung bất kỳ điều nào sau đây: (A) “hệ thống 
cấp nước công cộng” như được định nghĩa tại tiểu mục (h) Mục 
116275 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn; (B) một hệ thống 
cung cấp nước trực tiếp hoặc gián tiếp cho một hệ thống cấp 
nước công cộng; hoặc (C) một hệ thống được mô tả chung và 
nằm trong phạm vi Danh mục Khả năng phục hồi Nguồn nước 
của tiểu bang.

(2)  Một “dự án cấp nước thiết yếu” phải tuân thủ tất cả các yêu 
cầu về lao động được mô tả trong Mục 21183.5.

(3)  “Dự án nước thiết yếu” không bao gồm các cơ sở vận 
chuyển nước Delta như được định nghĩa trong tiểu mục (f) của 
Mục 79702 của Bộ luật Nước.

(r)  “Luật hiện hành” có nghĩa là như sau:

(1)  Các yêu cầu pháp lý được chính thức thông qua, được quy 
định trong các đạo luật, quy định, quy tắc, tiêu chuẩn hoặc sắc 

hoặc căn hộ. Việc sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, 
các tu viện, nhà dòng và các loại hình nhà ở tổ chức khác.

(6)  Chỗ ở dành cho sinh viên. Trong đoạn này, “chỗ ở dành cho 
sinh viên” có nghĩa là bất kỳ đơn vị nhà ở hoặc chỗ ở tập thể nào 
được thiết kế để sinh viên sử dụng, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở nhà ở sinh viên kiểu ký túc xá và nhà ở sinh viên kiểu căn hộ.

(7)  (A)  Chỗ ở dành cho người cao tuổi. Đối với mục đích của 
đoạn này, “chỗ ở dành cho người cao tuổi” có nghĩa là bất kỳ đơn 
vị nhà ở hoặc chỗ ở tập thể nào có kích thước bất kỳ dành cho 
người từ 55 tuổi trở lên sinh sống, bao gồm, nhưng không giới 
hạn, những điều sau đây: (i) khu nhà ở liên thế hệ; (ii) nhà ở tập 
thể dành cho người cao tuổi; (iii) khu nhà ở dành cho người cao 
tuổi như được định nghĩa trong đoạn (4) của tiểu mục (b) của Mục 
51.3 của Bộ luật Dân sự; (iv) cơ sở chăm sóc cư trú cho người cao 
tuổi như được định nghĩa trong đoạn (1) của tiểu mục (o) của Mục 
1569.2 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn; và (v) cộng đồng hưu trí 
chăm sóc liên tục như được định nghĩa trong đoạn (10) của tiểu 
mục (c) của Mục 1771 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn.

(B)  Đoạn này không được hiểu là giới hạn thẩm quyền của cơ 
quan công quyền trong việc phân loại các công năng sử dụng 
đất nhà ở cho người cao tuổi là phi dân cư theo các quy định 
về quy hoạch hoặc các luật khác của cơ quan đó, ngoại trừ các 
đơn vị nhà ở cho người cao tuổi sẽ đủ điều kiện là “dự án phát 
triển nhà ở” theo đoạn (2) của tiểu mục (h) của Mục 65589.5 
của Bộ luật Chính phủ.

(8)  Một khu dân cư hoặc khu phát triển vì lợi ích chung, như 
được định nghĩa trong Mục 4100 của Bộ luật Dân sự, bao gồm 
các đơn vị nhà ở hoặc các lô đất nhà ở chưa được xây dựng.

(9)  Cải tạo một tòa nhà thương mại hiện có thành nhà ở.

(m)  “Dự án thiết yếu” là dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

(1)  (A)  Dự án là một dự án nhà ở thiết yếu, dự án cấp nước 
thiết yếu, dự án năng lượng sạch thiết yếu, dự án y tế công 
cộng thiết yếu, dự án an ninh công cộng thiết yếu, dự án truy 
cập internet băng thông rộng thiết yếu, dự án cơ sở giáo dục 
thiết yếu hoặc dự án giao thông vận tải thiết yếu.

(B)  Một dự án thiết yếu bao gồm tất cả cơ sở hạ tầng công 
cộng, tư nhân và tiện ích liên quan và phụ trợ cũng như các cơ 
sở dịch vụ công cộng cần thiết cho một công ty tiện ích hoặc 
cơ quan công cộng, hoặc được bao gồm trong đơn xin dự án 
thiết yếu như một phần của toàn bộ dự án, để phục vụ một 
dự án được xác định trong tiểu đoạn (A), bao gồm các cải tiến 
về điện, viễn thông, khí đốt, nước, nước thải, nước mưa, vận tải 
công cộng, cảnh sát, cứu hỏa và giao thông vận tải nhằm cung 
cấp các dịch vụ công cộng và tiện ích cũng như cơ sở hạ tầng 
cần thiết cho dự án. Khi một tiêu chuẩn lao động cụ thể được 
áp dụng cho một dự án thiết yếu theo các điều khoản khác của 
chương này, tiêu chuẩn lao động đó sẽ được áp dụng cho các 
thành phần của dự án thiết yếu được mô tả trong tiểu đoạn này.

(2)  Dự án này không bao gồm nhà tù hoặc cơ sở giam giữ nào 
khác, cũng như không liên quan đến việc phát triển một cơ sở 
sản xuất dầu khí mới.
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(w)  “Tòa nhà văn phòng y tế” là tòa nhà có chức năng chính 
là cung cấp không gian văn phòng cho các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe được cấp phép, chứng nhận, đăng ký hoặc được 
ủy quyền hành nghề theo quy định tại Phần 2 (bắt đầu từ Mục 
500) của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp.

(x)  “Cơ sở điều trị y tế” bao gồm tất cả những điều sau đây: (1) cơ 
sở y tế được định nghĩa trong Mục 1250 của Bộ luật Sức khỏe và 
An toàn; (2) phòng khám được định nghĩa trong Mục 1200 của 
Bộ luật Sức khỏe và An toàn; và (3) tòa nhà văn phòng y tế.

(y)  (1)  “Khu phức hợp đa chức năng” là khu phức hợp bao 
gồm các công năng sử dụng cho dân cư và phi dân cư đáp ứng 
bất kỳ điều kiện nào sau đây:

(A)  Ít nhất hai phần ba diện tích xây mới hoặc cải tạo được 
dành cho mục đích nhà ở.

(B)  Ít nhất 50 phần trăm diện tích xây mới hoặc cải tạo được 
dành cho mục đích nhà ở và dự án đáp ứng cả hai điều kiện sau:

(i)  Dự án bao gồm ít nhất 500 chỗ ở mới.

(ii)  Không có phần nào của dự án được chỉ định để sử dụng 
làm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hoặc các cơ sở lưu trú tạm 
thời khác, ngoại trừ một phần của dự án có thể được chỉ định 
để sử dụng làm khách sạn lưu trú, như được định nghĩa trong 
Mục 50519 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn.

(C)  Ít nhất 50% diện tích xây dựng mới hoặc cải tạo được dành 
cho mục đích nhà ở, và dự án đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(i)  Dự án bao gồm ít nhất 500 chỗ ở mới.

(ii)  Dự án này bao gồm việc phá dỡ hoặc chuyển đổi ít nhất 
100,000 feet vuông diện tích sử dụng phi dân cư thành diện 
tích sử dụng cho dân cư.

(iii)  Dự án này sẽ phá dỡ ít nhất 50 phần trăm các công trình 
phi dân cư hiện có trên khu đất.

(iv)  Không có phần nào của dự án được chỉ định để sử dụng 
làm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hoặc các cơ sở lưu trú tạm 
thời khác, ngoại trừ một phần của dự án có thể được chỉ định 
để sử dụng làm khách sạn lưu trú, như được định nghĩa trong 
Mục 50519 của Bộ luật Sức khỏe và An toàn.

(2)  Theo quy định của tiểu mục này, các mục đích sử dụng phi 
dân cư sẽ không bao gồm bất kỳ mục đích sử dụng hoặc chỉ 
định nào liên quan đến công nghiệp nặng, khai thác, cảng, 
nhà máy lọc dầu hoặc vật liệu nguy hiểm.

(3)  Khoảng cách tối thiểu cần thiết giữa bất kỳ công trình phi 
dân cư nào trong khu phức hợp đa chức năng và bất kỳ khu 
dân cư hiện hữu nào nằm ngoài khu vực đó sẽ được xác định 
theo luật của tiểu bang.

(z)  “Cơ quan công quyền” có nghĩa là cơ quan công quyền 
được định nghĩa trong Mục 15379 của Tiêu đề 14 của Bộ luật 
Quy định California; cơ quan chịu trách nhiệm; cơ quan địa 
phương; cơ quan tiểu bang; cơ quan chủ trì; ủy ban thành lập 
cơ quan địa phương; thành phố; quận; thành phố và quận; 
khu vực đặc biệt; cơ quan liên hợp quyền lực; hoặc bất kỳ cơ 
quan chính phủ nào khác được thành lập theo luật tiểu bang 
hoặc địa phương, dù có phạm vi toàn tiểu bang, địa phương 
hay khu vực.

lệnh hiện hành và có hiệu lực vào ngày nộp đơn xin cấp phép 
dự án thiết yếu cho cơ quan công quyền.

(2)  (A)  Một yêu cầu pháp lý được thông qua chính thức trong 
một đạo luật, quy định, sắc lệnh, tiêu chuẩn hoặc quy tắc chưa 
có hiệu lực vào ngày nộp đơn xin dự án thiết yếu cho cơ quan 
công quyền, nhưng cơ quan chủ trì đưa ra kết luận rằng việc 
tuân thủ đạo luật, quy định, sắc lệnh, tiêu chuẩn hoặc quy tắc 
cụ thể đó là cần thiết để giảm thiểu hoặc tránh một tác động 
bất lợi cụ thể đến an toàn tính mạng, nghĩa là một tác động 
đáng kể, có thể định lượng, trực tiếp và không thể tránh khỏi 
đến an toàn tính mạng, bao gồm các tác động đến an toàn 
tính mạng liên quan đến các công nghệ, vật liệu hoặc hệ thống 
tích hợp lưới điện mới hoặc đang phát triển, và dựa trên các 
tiêu chuẩn, chính sách hoặc điều kiện an toàn công cộng 
khách quan, được xác định và ghi chép bằng văn bản. Cơ quan 
chủ trì sẽ thông báo cho người nộp đơn trong vòng 72 giờ kể từ 
khi đưa ra kết luận được mô tả trong tiểu đoạn này.

(B)  Kết luận được mô tả trong tiểu đoạn (A) phải được đưa ra 
trước khi (i) việc xem xét môi trường của dự án thiết yếu theo 
chương này đã hoàn tất hoặc (ii) đơn xin giấy phép xây dựng 
ban đầu hoặc gói xem xét kế hoạch đã được nộp cho cơ quan 
có thẩm quyền đối với dự án, tùy điều kiện nào xảy ra trước.

(3)  Bất kỳ bản cập nhật nào đối với Bộ luật Tiêu chuẩn Xây 
dựng California, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ luật 
Phòng cháy chữa cháy California, có hiệu lực trước khi (A) việc 
đánh giá môi trường của dự án thiết yếu theo chương này đã 
hoàn tất hoặc (B) đơn xin giấy phép xây dựng ban đầu hoặc 
gói xem xét kế hoạch đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền 
đối với dự án, tùy điều kiện nào xảy ra trước.

(s)  “Khả thi” có nghĩa là có thể được thực hiện thành công 
trong một khoảng thời gian hợp lý, có tính đến các yếu tố kinh 
tế, môi trường, pháp lý, xã hội và công nghệ.

(t)  (1)  “Cơ sở ứng phó khẩn cấp” bao gồm tất cả những 
điều sau:

(A)  Trạm cứu hỏa thuộc sở hữu hoặc do Tiểu bang California, 
một thành phố, một quận, một thành phố và quận, một cơ 
quan liên hợp, một bộ lạc tư vấn hoặc một khu vực đặc biệt 
điều hành.

(B)  Đồn cảnh sát hoặc đồn cảnh sát trưởng thuộc sở hữu hoặc 
do thành phố, quận, thành phố và quận, cơ quan liên hợp 
hoặc khu vực đặc biệt điều hành, không bao gồm bất kỳ phần 
nào được sử dụng làm nhà tù hoặc cơ sở giam giữ khác.

(2)  “Cơ sở ứng phó khẩn cấp” không bao gồm hai trường 
hợp sau:

(A)  Bất kỳ cơ sở nào thuộc sở hữu, vận hành hoặc cho thuê bởi 
chính phủ Hoa Kỳ.

(B)  Bất kỳ cơ sở nào được sử dụng làm nơi giam giữ người 
nhập cư hoặc nhà tù tiểu bang.

(u)  “Cơ quan chủ trì” có nghĩa là cơ quan chủ trì được định 
nghĩa trong Mục 21067.

(v)  “Cơ quan địa phương” có nghĩa là một thực thể công lập 
không phải là “cơ quan tiểu bang” theo định nghĩa trong điều 
khoản này.
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Điều  8.  Diễn giải chương và các điều khoản chung

21029.  Diễn giải chương

(a)  Chính sách của người dân tiểu bang California là chương 
này phải được hiểu và thực thi sao cho mang lại hiệu quả tối đa 
cho lợi ích, sự chấp thuận và hiện thực hóa các dự án thiết yếu.

(b)  (1)  Người dân bang California mong muốn rằng các tòa án, 
phù hợp với các quy tắc giải thích luật được chấp nhận rộng rãi, 
không được diễn giải phần này hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu 
bang theo cách áp đặt các yêu cầu về thủ tục hoặc nội dung đối 
với các dự án thiết yếu vượt quá những yêu cầu đã được nêu rõ 
trong phần này hoặc Hướng dẫn CEQA của tiểu bang.

(2)  Hơn nữa, người dân Tiểu bang California mong muốn rằng 
điều khoản này sẽ được các tòa án giải thích và áp dụng theo 
hướng dẫn của Mục 21083.1, và tương đương với Mục 21083.1 
để, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, điều khoản 
này hạn chế thẩm quyền của các tòa án trong việc đưa ra phán 
quyết hoặc áp đặt biện pháp khắc phục không được chương 
này cho phép một cách rõ ràng.

21030.  Mối quan tâm trên toàn tiểu bang

Nhân dân Tiểu bang California tuyên bố rằng việc đơn giản 
hóa quy trình xem xét và phê duyệt các dự án thiết yếu như 
quy định trong chương này là vấn đề quan trọng trên toàn tiểu 
bang vì sự đầy đủ, khả dụng và giá cả phải chăng của nhà ở, 
năng lượng sạch, nước, giao thông vận tải, internet băng rộng, 
cơ sở giáo dục, cơ sở hạ tầng y tế công cộng và cơ sở hạ tầng 
an ninh công cộng là không đủ để đáp ứng nhu cầu của người 
dân và nền kinh tế California. Do đó, Tiểu bang California 
chính thức nắm giữ quyền xem xét và phê duyệt các dự án thiết 
yếu theo quy định trong chương này.

21031.  Các tài liệu tham khảo theo luật định

(a)  Trừ trường hợp được quy định tại tiểu mục (b), tất cả các 
tham chiếu đến các đạo luật hoặc quy định của tiểu bang được 
mã hóa bên ngoài chương này đều đề cập đến các đạo luật và 
quy định đó như hiện hành vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025, 
bất kể bất kỳ sửa đổi, bãi bỏ, hết hiệu lực hoặc hết hạn nào 
diễn ra sau ngày đó.

(b)  Việc đề cập đến Mục 218.9 của Bộ luật Lao động là đề cập 
đến điều khoản đó như hiện hành vào ngày 1 Tháng Một, 2026.

21032.  Hiệu lực từng phần

Các quy định của chương này có thể tách rời. Nếu bất kỳ phần, 
mục, tiểu mục, đoạn, tiểu đoạn, khoản, tiểu khoản, câu, cụm 
từ, từ nào, hoặc việc áp dụng chương này vì bất kỳ lý do nào bị 
bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào quyết định là không hợp lệ 
thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các 
phần còn lại trong chương này. Nhân dân tiểu bang California 
tuyên bố rằng họ sẽ thông qua chương này và mọi phần, mục, 
tiểu mục, đoạn, tiểu đoạn, mệnh đề, tiểu mệnh đề, câu, cụm 
từ, từ ngữ và ứng dụng nào không bị tuyên bố là không hợp 
lệ hoặc vi hiến, bất kể bất kỳ thành phần nào của chương này 
hoặc ứng dụng của nó sau đó có bị tuyên bố là không hợp lệ 
hay không.

(aa)  “Thủ tục tham gia của công chúng” có nghĩa là các thủ tục 
tham gia của công chúng được quy định trong các Mục 21016, 
21018, 21020, 21021, 21023 và 21024.

(ab)  “Cơ quan chịu trách nhiệm” có nghĩa là cơ quan chịu trách 
nhiệm được định nghĩa trong Mục 15381 của Tiêu đề 14 thuộc 
Bộ luật Quy định của California.

(ac)  “Cơ quan tiểu bang” có nghĩa là cơ quan tiểu bang được 
định nghĩa trong tiểu mục (a) của Mục 8557 của Bộ luật Chính 
phủ và bất kỳ cơ quan tiểu bang nào được định nghĩa trong 
Mục 11121 của Bộ luật Chính phủ.

(ad)  “Hướng dẫn CEQA của Tiểu bang” có nghĩa là Chương 
3 (bắt đầu từ Mục 15000) của Phần 6 thuộc Tiêu đề 14 của Bộ 
luật Quy định California.

(ae)  “Bằng chứng xác đáng” có nghĩa là có đủ thông tin liên 
quan và suy luận hợp lý từ thông tin hiện có để đưa ra một lập 
luận công bằng nhằm hỗ trợ một kết luận, ngay cả khi các kết 
luận khác cũng có thể được đưa ra.

(af)  “Tài nguyên văn hóa bộ lạc” bao gồm bất kỳ điều nào 
sau đây:

(1)  Một địa điểm, đặc điểm, vị trí, cảnh quan văn hóa hoặc nơi 
linh thiêng, bao gồm nghĩa trang linh thiêng, nghĩa trang thổ 
dân hoặc khu chôn cất của một bộ lạc tư vấn, hoặc một vật thể 
có giá trị văn hóa đối với một bộ lạc tư vấn, thuộc bất kỳ loại 
nào sau đây:

(A)  Đã được đưa vào hoặc đủ điều kiện để được đưa vào Sổ 
đăng ký Tài nguyên Lịch sử California hoặc Sổ đăng ký Địa 
điểm Lịch sử Quốc gia.

(B)  Được ghi trong sổ đăng ký tài nguyên lịch sử địa phương 
theo định nghĩa tại Mục 5020.1.

(C)  Được Ủy ban Di sản Người Mỹ bản địa xác định là địa điểm 
linh thiêng theo Mục 5097.94 hoặc 5097.96.

(D)  Được ghi trong sổ đăng ký của chính quyền bộ lạc do một 
Cán bộ Bảo tồn Lịch sử Bộ lạc giữ, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
phê duyệt theo Mục 101 của Đạo luật Bảo tồn Lịch sử Quốc gia 
liên bang (54 U.S.C., từ Mục 300101 trở đi).

(2)  Một cảnh quan văn hóa đáp ứng các tiêu chí của đoạn (1) 
ở mức độ cảnh quan được xác định về mặt địa lý theo quy mô 
và phạm vi của cảnh quan.

(3)  Một nguồn tài nguyên lịch sử được mô tả trong Mục 
21084.1, một nguồn tài nguyên khảo cổ độc đáo như được định 
nghĩa trong tiểu mục (g) của Mục 21083.2, hoặc một “nguồn tài 
nguyên khảo cổ không độc đáo” như được định nghĩa trong tiểu 
mục (h) của Mục 21083.2 phù hợp với các tiêu chí của đoạn (1).

(ag) “Dự án giảm thiểu rủi ro cháy rừng” có nghĩa là một hoạt 
động nhằm giảm thiểu rủi ro cháy rừng đối với một công trình 
dân cư hoặc thương mại, hoặc cả hai. Một “dự án giảm thiểu 
rủi ro cháy rừng” bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hoạt 
động sau: thay thế, gia cố hoặc chôn ngầm đường dây điện, 
đường sá và cơ sở hạ tầng; quản lý thảm thực vật; giảm lượng 
nhiên liệu dễ cháy; gia cố nhà cửa; tạo hoặc duy trì các đường 
ngăn cháy và đường tiếp cận; và giảm lượng nhiên liệu tích tụ.
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21033.  Ngày có hiệu lực

Chương này sẽ có hiệu lực như quy định tại tiểu mục (a) Mục 10 
của Điều II Hiến pháp California và sẽ được áp dụng kể từ ngày 
có hiệu lực đó cho tất cả các cơ quan công quyền và cơ quan tư 
pháp đang chờ xử lý và các quy trình xem xét cũng như các quy 
trình tư pháp trong tương lai đối với tất cả các dự án thiết yếu.

21034.  Sửa đổi

Cơ quan Lập pháp có thể sửa đổi chương này bằng một đạo 
luật được thông qua tại mỗi viện của Cơ quan Lập pháp bằng 
hình thức bỏ phiếu điểm danh và được ghi vào biên bản, với sự 
đồng thuận của hai phần ba số thành viên, miễn là đạo luật 
đó phù hợp và thúc đẩy các mục đích của chương này. Không 
dự luật nào nhằm sửa đổi chương này có thể được thông qua 
hoặc trở thành luật trừ khi dự luật đó đã được in và phân phát 
cho các thành viên của Cơ quan Lập pháp, và được công bố trên 
internet, ở định dạng cuối cùng, ít nhất 12 ngày làm việc trước 
khi được thông qua tại bất kỳ viện nào của Cơ quan Lập pháp.

MỤC  2.  Các dự luật mâu thuẫn.

Trong trường hợp dự luật tiên khởi này và một hoặc nhiều 
dự luật khác liên quan đến việc xem xét hoặc phê duyệt các 
dự án thiết yếu, như được định nghĩa trong đạo luật này, 
cùng xuất hiện trên một lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang, thì 
dự luật hoặc các dự luật khác đó sẽ được coi là mâu thuẫn 
với dự luật này. Trong trường hợp dự luật tiên khởi này nhận 
được nhiều phiếu thuận hơn thì các điều khoản của dự luật 
này sẽ được áp dụng toàn bộ, và tất cả các điều khoản của 
dự luật khác hoặc các dự luật khác sẽ bị vô hiệu.

MỤC  3.  Giải thích theo nghĩa rộng.

Đạo luật này sẽ được giải thích một cách rộng rãi để đạt 
được mục đích và ý định của nó.

MỤC  4.  Bảo vệ pháp lý.

Mục đích của mục này là đảm bảo rằng quyền tham gia vào 
dự luật tiên khởi quý giá của người dân không thể bị vô hiệu 

hóa một cách không hợp lệ bởi các chính trị gia tiểu bang, 
những người từ chối bảo vệ ý chí của cử tri. Do đó, nếu 
đạo luật này được cử tri của Tiểu bang California thông 
qua và sau đó bị thách thức pháp lý nhằm hạn chế phạm 
vi hoặc việc áp dụng đạo luật này theo bất kỳ cách nào, 
hoặc cáo buộc đạo luật này vi phạm bất kỳ luật tiểu bang 
hoặc liên bang nào, toàn bộ hoặc một phần, và cả Thống 
đốc lẫn Tổng Chưởng lý đều từ chối bảo vệ đạo luật này 
đến mức tối đa có thể thay mặt cho Tiểu bang California, 
thì các hành động sau đây sẽ được thực hiện:

(a) Bất kể mọi điều trái ngược được quy định trong 
Chương 6 (bắt đầu từ Mục 12500) của Phần 2 thuộc Phân 
3 của Tiêu đề 2 của Bộ luật Chính phủ hoặc bất kỳ luật nào 
khác, Tổng Chưởng lý sẽ bổ nhiệm luật sư độc lập để bảo 
vệ một cách trung thực và mạnh mẽ đạo luật này đến mức 
tối đa có thể thay mặt cho Tiểu bang California.

(b) Trước khi bổ nhiệm hoặc thay thế luật sư độc lập, Tổng 
Chưởng lý phải thực hiện sự cẩn trọng cần thiết trong việc 
xác định trình độ của luật sư độc lập và phải nhận được 
xác nhận bằng văn bản từ luật sư độc lập rằng luật sư độc 
lập sẽ trung thực và mạnh mẽ bảo vệ đạo luật này đến 
mức tối đa có thể. Bản xác nhận bằng văn bản sẽ được 
công khai ngay lập tức khi có yêu cầu.

(c)  Để hỗ trợ việc bảo vệ đạo luật này trong trường hợp 
Thống đốc và Tổng Chưởng lý không thực hiện được điều 
đó bất chấp ý muốn của cử tri, một khoản ngân sách liên 
tục được trích từ Quỹ Chung để cấp cho Kiểm soát viên, 
không phụ thuộc vào năm tài chính, với số tiền cần thiết 
để trang trải chi phí thuê luật sư độc lập nhằm bảo vệ một 
cách trung thực và mạnh mẽ đạo luật này thay mặt cho 
Tiểu bang California đến mức tối đa có thể.
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Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật
California cam kết đảm bảo mọi cử tri đều có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các hình thức hỗ trợ mà quận của quý vị dành 
cho cử tri khuyết tật, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Thông tin cho Cử tri của quận 
hoặc liên hệ với viên chức bầu cử quận của quý vị. Thông tin liên lạc của quận có tại 
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Bỏ phiếu tại Nơi Bỏ Phiếu hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu
Nếu quý vị cần giúp đỡ đánh dấu lá phiếu, quý vị có thể chọn tối đa hai người giúp đỡ mình. Người 
này không được là:

	• Chủ lao động của quý vị hoặc bất kỳ ai làm việc cho chủ lao động của quý vị

	• Người lãnh đạo công đoàn lao động hoặc bất kỳ ai làm việc cho công đoàn lao động của quý vị

Bỏ phiếu ở ngoài phòng phiếu cho phép quý vị đậu xe gần nơi bỏ phiếu nhất có thể. Viên chức bầu cử 
sẽ đưa cho quý vị danh sách cử tri để quý vị ký tên, một lá phiếu và bất cứ tài liệu bỏ phiếu nào khác 
mà quý vị có thể cần, cho dù quý vị đang ở lề đường hay trong xe hơi.

Tất cả nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu đều phải có lối ra vào cho cử tri khuyết tật và sẽ có máy bỏ 
phiếu dễ dùng cho người khuyết tật.

Bỏ Phiếu Ở Nhà
Hệ thống bỏ phiếu bằng thư cho người khuyết tật từ xa (RAVBM) cung cấp lựa chọn dễ tiếp cận cho cử 
tri khuyết tật để nhận lá phiếu của họ tại nhà và đánh dấu chúng một cách độc lập và riêng tư trước khi 
gửi lại cho viên chức bầu cử. Hãy liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị để biết thêm thông tin.

Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri dưới dạng Âm Thanh và Chữ In Lớn
Hướng dẫn này có sẵn ở phiên bản âm thanh và in chữ lớn và cũng được cung cấp miễn phí bằng 
tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt.

Để yêu cầu:

Truy cập vote.ca.gov

Gọi đường dây nóng dành cho cử tri miễn phí của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163

Tải xuống phiên bản âm thanh MP3 tại voterguide.sos.ca.gov/vi/audio
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NGÀY CẦN GHI NHỚ!

Đừng trì hoãn, hãy bỏ phiếu ngay hôm nay!
Hãy gửi lại lá phiếu của quý vị ngay sau khi nhận được.
Thời gian bỏ phiếu sớm qua thư bắt đầu từ ngày 5 Tháng Mười, 2026.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối ngày 3 Tháng Mười Một, 2026, Ngày Bầu Cử!

THÁNG MƯỜI
	 CN	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	 T7

	 	 	 	 	 1	 2	 3

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

Ngày 5 Tháng Mười
Các viên chức bầu cử quận sẽ bắt đầu gửi lá 
phiếu qua thư bưu điện vào hoặc trước ngày này.
Ngày 5 Tháng Mười–ngày 3  Tháng 
Mười Một
Thời hạn bỏ phiếu để nộp lại lá phiếu.
Ngày 6 Tháng Mười
Các thùng phiếu an toàn được mở.
Ngày 19 Tháng Mười
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu. Đăng ký 
cử tri vào cùng ngày có sẵn tại văn phòng bầu 
cử quận hoặc địa điểm bỏ phiếu sau khi thời 
hạn đăng ký cử tri kết thúc, cho đến và bao gồm 
Ngày Bầu Cử. 
Ngày 24 Tháng Mười
Ngày đầu tiên mở cửa trung tâm bỏ phiếu tại các 
quận tham gia Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri để 
bỏ phiếu sớm trực tiếp.
Ngày 31 Tháng Mười
Các địa điểm bỏ phiếu sớm trực tiếp trên 
khắp California sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, 
ngày 31 Tháng Mười. Hãy truy cập  
caearlyvoting.sos.ca.gov để tìm địa điểm và giờ 
bỏ phiếu.

THÁNG MƯỜI MỘT
	 CN	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	 T7

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28

	 29	 30

Thứ Ba, ngày 3 Tháng Mười Một, 2026
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trực tiếp hoặc nộp lại 
lá phiếu trước 8:00 tối.

Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối.

Hãy gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện 
càng sớm càng tốt sau khi nhận được. Để được 
kiểm đếm, lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu 
bưu điện chậm nhất là vào Ngày Bầu Cử. Chúng tôi 
khuyến nghị quý vị nên gửi lá phiếu qua thư ít nhất 
7 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị gửi qua thư 
bưu điện gần sát Ngày Bầu Cử hơn thì hãy mang lá 
phiếu đến Bưu điện Hoa Kỳ và yêu cầu nhân viên 
bưu điện đóng dấu bưu điện thủ công.

Ngày 10 Tháng Mười Một
Ngày cuối cùng các quận có thể tiếp nhận lá phiếu 
bầu qua thư có dấu bưu điện trước hoặc vào Ngày 
Bầu Cử.

Ngày 25 Tháng Mười Một
Hạn chót để khắc phục các vấn đề về chữ ký trên 
phong bì đựng lá phiếu là 5:00 chiều.
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Quý vị đã đăng ký bỏ phiếu chưa? Kiểm tra tại đây: voterstatus.sos.ca.gov

Nhằm giảm chi phí của cuộc bầu cử, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã ủy quyền cho Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một bản hướng dẫn cho mỗi hộ gia đình bỏ phiếu. 
Quý vị có thể yêu cầu các bản sao bổ sung bằng cách liên lạc với viên chức bầu cử quận hoặc bằng cách gọi số (800) 339-8163.

★★

Dễ Sử Dụng 
Trên Thiết Bị 

Di Động
QUÉT TÔI

NGÀY CẦN GHI NHỚ
Ngày 5 Tháng Mười

Các viên chức bầu cử quận sẽ bắt đầu gửi lá phiếu qua thư bưu điện vào hoặc trước 
ngày này. Hãy gửi lại lá phiếu của quý vị ngay sau khi nhận được.

Ngày 5 Tháng Mười–ngày 3  Tháng Mười Một
Giai đoạn bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện.

Ngày 6 Tháng Mười
Các thùng phiếu an toàn được mở.

Ngày 19 Tháng Mười
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu. Đăng ký cử tri vào cùng ngày có sẵn tại văn 

phòng bầu cử quận hoặc địa điểm bỏ phiếu sau khi thời hạn đăng ký cử tri kết thúc, 
cho đến và bao gồm Ngày Bầu Cử.

Ngày 24 Tháng Mười
Ngày đầu tiên mở cửa trung tâm bỏ phiếu tại các quận tham gia Đạo Luật Lựa 

Chọn của Cử Tri để bỏ phiếu sớm trực tiếp.

Ngày 31 Tháng Mười
Các địa điểm bỏ phiếu sớm trực tiếp trên khắp California sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, 

ngày 31 Tháng Mười. Hãy truy cập caearlyvoting.sos.ca.gov để tìm địa điểm và giờ 
bỏ phiếu.

Thứ Ba, ngày 3 Tháng Mười Một, 2026
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trực tiếp hoặc nộp lại lá phiếu trước 8:00 tối. Phòng phiếu 
mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối.Hãy gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện 

càng sớm càng tốt sau khi nhận được. Để được kiểm đếm, lá phiếu của quý vị phải 
được đóng dấu bưu điện chậm nhất là vào Ngày Bầu Cử. Chúng tôi khuyến nghị quý 
vị nên gửi lá phiếu qua thư ít nhất 7 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị gửi qua thư 

bưu điện gần sát Ngày Bầu Cử hơn thì hãy mang lá phiếu đến Bưu điện Hoa Kỳ và 
yêu cầu nhân viên bưu điện đóng dấu bưu điện thủ công.

Để nhận được bản sao bổ sung của Hướng Dẫn Thông Tin cho 
Cử Tri bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây, vui lòng gọi:

English: (800) 345-VOTE (8683)

Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857

/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 

/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 

Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 

/Vietnamese: (800) 339-8163 

TTY/TDD: 711

VIETNAMESE


